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ĐÊ VÀ BÃI VĂN 8 

THCS 


NHÀ XUẤT BÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



Các em học sinh thân mến, 

“207 đê và bài văn 8” là cuốn sách thứ ba về Ngữ văn dành cho bạn đọc là 
các eưi học sinh Trung học cơ sở. 

Cuồn sách được biên soạn theo Chương trình cải cách về môn Ngữ vãn của 
Bộ Ciiáo dục và Đào tạo. Các đề và bài văn bám sát bài học về Văn học, Tiếng Việt 
và Tập làm văn mà các em được học tập hàng ngày, hàng tuần,... trong năm học. 

Mỗi bài thường gồm có 3 phần: Đê luyện tập , Bài vân tự luận, Bài dọc tham kháo. 

Các đề và bài vãn tự luận được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tinh thần 
được mở rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm 
văn dược thế hiện cụ thế và tường minh qua các bài văn tự luận và bài đọc tham khảo. 

Cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, bô cục, đặc biệt là lời văn diễn dạt đã được 
coi trọng, phù hợp với cách hiểu, cách cảm, cách nghĩ và cách nói, cách viết của 
học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách “2Ớ7 đê và bài vãn 8” là tài liệu đáng tin cậy phục vụ việc tự học 
và tự đọc đối với các em trong quá trình học tập và ôn tập để vươn lên học khá, học 
giỏi môn Ngữ văn. 

Việc rèn luyện chữ viết sao cho đẹp và đúng chính tả, coi trọng việc học 
thuộc lòng, biết vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp: đọc - hiểu, đọc - 
cảm thụ, dọc vận dụng, đó là những yêu cầu, những thói quen mà các em cần rèn 
luyện, tập dượt nâng dần lên thành kĩ năng, đê tạo tiềm năng, tiềm lực vươn lên học 
khá, học* giỏi môn Ngữ văn. 

Mỗi bài văn chọn lọc cần đọc kĩ hai, ba lần để học tập cách viết, cách diễn 
đạt. tối kị việc mở sách ra sao chép. Vân ôn vô luyện vẫn là bài học quý báu cho kẻ 
sĩ xưa nay mà các em cần ghi nhớ và thực hiện thành một thói quen đẹp trong quá 
trình học tập. Phẩn thứ ba của cuốn sách gồm những bài tập làm văn thường kì, bài 
kiểm tra cuối học kì I, kiếm tra cuối năm học. Các em cần đọc tham khảo thật kĩ 
trưóc khi đến lớp để chủ động và làm bài cho tốt. 

Hi vọng cuốn sách “2Ớ7 đề và bài vãn 8” sẽ trở thành người bạn nhỏ thân 
thiết đối vơi các em học sinh yêu quý gần xa trên mọi miền đất nước. 

Xin chân thành cám ơn các em học sinh, quý thầy cô và đồng nghiệp đã có 
bài viết mà chúng tồi mạo muội tuyển chọn để hoàn thành cuốn sách này. 

Chúc các em vươn lên học khá và học giỏi mồn Ngừ văn; học khá và học giỏi 
toàn diện để vươn lên phía trước. 


Nhóm Văn học Thuận Hoá 
Chủ bỉẻn 

Tạ Thanh Sơn 
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PHẨN THỨ NHẤT 

HỌC Kì I 


Bài số 1 

Tôi đi học 

Thanh Tịnh 

I. Đé luyện tập 

ĐỂ sổ 1 . Hãy giới thiệu một vài nét về Thanh Tịnh, về xuất xứ và chủ đề bài 
“Tôi (li học". 

Đề số 2. Trong bài "Tôi di học" có khá nhiều câu văn được tác giả sử dụng 
biện pháp tu từ so sánh. Em hãy trích dẫn ba câu văn có hình ảnh so sánh mà mình 
yêu thích. 

Đề sô 3. Cám nghĩ của em về hình ảnh bà mẹ của nhân vạt “tôi" được nói tới 
trong bài “ Tôi di học". 

Đẻ số 4. Phân tích tâm trạng nhân vật ‘ 7 ôi" trong buổi tựu trường được thể 
hiện trong truyện “ Tôi di học". 

Đê sô 5. Truyện “ Tôi di học" dào dạt chất thơ. Hãy phân tích và nêu cảm 
nhận của em. 

Đề số 6. Phân tích truyện “ Tôi di học" và nói lên cảm nghĩ của em. 

Đề số 7. Học thuộc lòng đoạn vãn sau đây: 

“Hằng mĩm cứ vào cuối thu, lủ ngoài dường rụng nhiều và trên không có 
những dám mây hàng hạc, lòng tỏi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi 
tựu trường. 

Tôi quên thế nào dược những cam giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
như mây cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang dâng". 

II. Bài văn tự luặn 

Đề số 1 

/. Tác gid, tác phẩm 

Thanh Tịnh là bút danh của Trần Vãn Ninh. Sinh năm 1911 tại Thành phố 
Huế* và mất năm 1988. Trước nãm 1945 vừa dạy học vừa viết văn. Sau cách mạng, 
ông làm cồng tác vãn hóa, văn nghệ trong quân đội; nhiều năm phụ trách Tạp chí 
Víìn nghệ quân đội với quân hàm Đại tá. 

- Thanh Tịnh làm thơ, viết văn. Tác phẩm gồm có: 

+ Truyện: Quê mẹ, Chi và em, Ngậm ngải tìỵn trầm, Xuân và Sinh, Những 
giọt nước hiển. 

+ Thơ: Hận chiến trường, Sức mồ hôi, Đi tử giữa một mùa sen... 

- Phong cách nghệ thuật: Tinh cảm nhẹ nhàng, trong sủng, thiết tha và ém 

dịu là hồn thơ, chất vãn của Thanh Tịnh. 
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2. Xuất xứ, chủ dê 

- Truyện ngắn ‘Tôi di học” in trong tập " Quê mẹ”, được xuất bản nàm 1941. 

- Truyện đã thê hiện những tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tâm trạig hồi 
hộp, bâng khuâng của một em bé trong buổi tựu trường. Em “như một con chiu con 
đứng hên hờ tổ, nhìn quãng trời rộng muôn hay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”. 

Đề sô 2 

Trong truyện “Tôi di học ” có nhiều câu vãn mang hình ảnh so sánh lìm eni 
rất yêu thích. Tiêu biểu là ba câu văn sau đây: 

“Tôi quên thế nào được những Cíim giác trong sáng ấy nảy nở trong leng tôi 
như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa hầu trời quang đũng”. 

“Trước mắt tôi, trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cà dinh 
làng Hòa Ấp”. 

“Họ như chim con dứng hên hờ tổ, nhìn quãng trời rộng muôn hay, nhưng 
còn ngập ngừng e sự\ 

Đề sô 3 

Trong buổi tựu trường, nhân vật “tôi” được người mẹ hiền thương y*u đưa 
đến trường. Đã bao nám tháng trôi qua, “lòng tôi lại tưng hừng rộn rcT klị nhìn 
thấy mấy em nhỏ “rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên di đến trường”. Kí rc tuổi 
thơ lại sáng bừng tâm hồn “tôi”, làm sống dậy bao cảm xúc dào dạt: “Buổi mù hòm 
ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn di trển Cỡn 
đường làng dài và hẹp”. Tình cảm “cĩu yếm” ấy, cái “nắm tay dịu dàng” íy của 
người mẹ hiền, đứa con có bao giờ có thể quên? 

Khi đứa con thơ muốn “thử sức mình”, nhìn mẹ và nói với mẹ: “Mẹ cưa hút 
thước cho con cầm”, thì người mẹ hiền “cúi dầu” nhìn đứa con thơ, nhìn “\ới cộp 
mắt thật âu yếm”. Câũ nói của mẹ chứa đựng biết bao tình yêu thương: “Thôi đẻ mẹ 
cầm cũng được”. Con đã đi học, nhưng mẹ vẫn cảm thấy con vẫn còn ngây thơ và 
bé bỏng. Tâm lí ấy, tình cảm ấy rất chán thực và cảm động. 

. Lần thứ ba, hình ảnh người mẹ hiền lại được nói tới. Khi ông đốc Cọc tên 
từng học trò mới, nhân vật “tôi” cảm thấy như quả tim mình “ngừng dập”, ỉại cảm 
thấy “giật mình và lúng túng”, khi nghe ông đốc gọi đến tên mình. Chính troìg giây 
phút hồi hộp ấy, nhân vật “tôi” đã “quèn cả mẹ” đang đứng sau lưng. Mẹ 'ẫn dìu 
dắt con thơ từng bước, từng bước trong buổi tựu trường. 

Khi con xếp hàng vào lớp, sau lưng đứa con thơ lại “có một hùn tay dụ dàng 
dẩy” con “tơi trước”. Và khi nghe bạn khóc, nhân vật “tôi” đã “dúi dầu V 40 lòng 
mẹ” rồi “nức nỏ khóc theo”, thì bàn tay người mẹ hiền lại “nhẹ vuốt mái ỉcc” đứa 
con thơ yêu quý. 

Đọc truyện “Tôi di học”, hình ảnh người mẹ được nói tới thật cảm độig. Bàn 
tay mẹ nắm tay con, cặp mắt mẹ âu yếm nhìn con, bàn tay dịu dàng của mẹ lúc thì 
đẩy con lên phía trước, lúc thì vuốt mái tóc con - tất cả những cử chỉ ấy, hnh ảnh 
ấy chính là lòng mẹ, tình thương bao la, mênh mồng của mẹ. 

Mẹ đã mang nặng đẻ đau, con lớn khôn dần bằng dòng sữa và lờị ru tủa niẹ. 
Mẹ đưa con đến trường, dẫn con vào đời. Công cha nghĩa mẹ như biển rộng lúi cao. 
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Có đứa con nào có thế quên được công ơn cua cha, tình thương của mẹ. Người mẹ 
mãi mãi la nơi nương tựa tâm hổn của con. Đủng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: 

“Con dù lớn vẫn lủ con cùa mẹ, 

Di hết đời, lòng mẹ vạn theo corí\ 

(Con cò) 

Đề sô 4 

'Tỏi (ỉi học” của Thanh Tịnh là một truyện ngắn xuất sắc đã thể hiện một 
cách xúc động tâm trạng hồi hộp, cám giác bỡ ngỡ của nhân vật “ tôi ”, chú bé được 
mẹ đira đến trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 

Đó là ‘một buổi mai dầy sương thu và gió lạnh ”, chú bé mặc " chiếc áo vãi dù 
deti dài”, chú cám thấy “trang trọng và dứng (tắn”. Lòng chú “tưng bừng rộn rã” được 
mẹ hiền “âu yếm nắm ray”dằn đi trẽn con đường làng thân thuộc “dài và hẹp”. Chú vô 
cùng xúc động, cảm thấy bỡ ngỡ, cảm thấy lạ, tướng như con đường làng và mọi 
cảnh vật xung quanh “đều thay dổi”. Chú đã nghĩ về sự bỡ ngỡ ấy “vì chính lòng tôi 
dang có sự thay dổi lớn: hôm nay tôi di học". 

Chú báng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lêu lổng đi thả 
diều, đi ra đóng nô đùa như thằng Sơn, thằng Quý nữa. Chú “thèm” cảnh mấy cậu 
học trò bằng tuổi mình “áo quần tươtìì tất, nhí nhành gọi tên nhan hay trao sách vở 
cho nhau xen”. Chỉ cầm hai quyển vờ mới, dù “tay ghì thật chạt” mà chú vẫn cảm 
thấy “nậng”, rồi một quyển vở “xệch ra và chếch dầu cúi xuống đất”. Nhìn thấy mấy 
cậu ôm sách vở nhiều lại còn kèm cả bút thước nữa, chú ngây thơ nghĩ: “chắc chỉ 

người thạo mới cúm nổi bút thước”. Ý nghĩ, tâm lí ấy của nhân vật “tôi” đã thoáng 
qua trong trí mình một cách nhẹ nhàng “như một làn mày lướt ngang trên ngọn núi”. 

Khi đúng trước ngôi trường, chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên 
trước cảnh đóng vui “dầy dục cà người ” trước sân trường; ai cũng áo quần “sạch sẽ”, 
gương mạt cũng ẫt ỵui tươi sáng sủa”. Chú đã từng đi bẫyVhim quyên với thằng 
Minh, Vít ghé lại trường một lần, đi quanh các lớp, cảm thấy trường “xa lạ”, “cao 
ráo vù sạch sẽ hơn cúc nhà trong làng”. Buổi tựu trường hôm nay, chú cảm thấy 
trường Mĩ Lí của mình “vừa xinh xắn oai nghiêm như cúi đình làng Hòa Ầp”. Đứng 
giữa sftn trirờrg rộng, chú bé “dâm ra lo sợ vẩn vơ”. Đó là tâm trạng bổi hồi, bỡ ngỡ 
rất thực, rất điển hình đối với tuổi thơ trong buối tựu trường đầu tiên của đời mình. 

Chú bé cũng như những học trò mới khác “bỡ ngỡ dứng nép bên người than", 
chi dám “nhìn một nửa”, chí dám “di từng bước nhẹ”. Tất cả đều “như con chim con 
dứng bên bờ tỉ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”,.. 

Chú cảm thấy lòng mình vô cùng hồi hộp “thúc vang dội” bởi một hồi trống 
trường; cảm thấy mình “chơ vơ*\ “vung vê lúng túng”. Chân “không di” như bị một 
sức mạnh “kéo dìu" về phía trước; lúc “co”, lúc “duỗi”, cứ “dềnh dàng mãi”. Chú 
cũng như các cậu học trò mới vì quá hổi hộp mà “run run theo nhịp bước rộn ràng 
trong các lớp’. 

Lúc nghe ông đốc đọc tên từng người, chú bé xúc động, hồi hộp đến độ quả 
tim như “ngừng dập”, “giật mình lúng túng”, chú “quên cá mẹ” dứng sau mình. Nghe 


r) Cỉư vơ (viết tre vơ là sai chính tà) 



ông đốc dặn dò, “không em nào dám trìi lời”; trước cái nhìn cúa mọi người, các học 
trò mới cũng như nhân vật "tôi” càng thêm “lúng túng". Nhiều-học trò mới “ôm mật 
khóc ”, chú bé cũng “dúi đầu vào lòng mẹ nức nở khỏe theo". Mặc dù lúc ấy .'‘một 
hùn tay diu dàng", “một han tay (Ịuen nhẹ" của mẹ hiển “vuốt múi tóc " cho, nlurng 
chú vẫn cảm thấy cồ đơn, lẻ loi hơn bao giờ hết khi xếp hàng đi vào lớp: 'Trong 
thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này". 

Cảm xúc hồi hộp, bâng khuâng dâng lên man mác trong lòng khi chú vào 
ngồi trong lớp, cảm thấy ã, một mùi hương lạ xông lên”. Chú “thấy lạ và hay hay" 
những hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó là ăl vật riêng của 
mình ”, nhìn người bạn tí hon ngồi cạnh không cảm thấy xa lạ mà “quyến luyến tự 
nhiên"... Có lúc chú “dưa mắt thèm thuổng" một cánh chim... Chú vòng tay lên bàn 
lẩm nhẩm đánh vẩn bài viết tập ‘Tôi di học". Tiếng viết bảng của thầy giáo đà đưa 
chú trở về “cảnh thật"... 

Thanh Tịnh đã diễn tả những kí niệm, những diễn biến tám trạng hổi hộp, 
cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật Ệ ‘ỉỏi" trong buổi tựu trường theo trình tự thời gian - 
không gian: lúc đầu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con đường làng, sau đó là lúc 
đứng giữa sân trường, một hồi trống vang lên, nghe ông đốc đọc tên và dặn dò, cuối 
cùng là khi thầy giáo trẻ đưa vào lớp. 

Kỉ niệm ấy rất sâu sắc và rất đẹp, vì thế sau này "hàng năm cứ vảo cuối thu, 
lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những dám mây hòng hạc, lòng tôi lại 
nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”. 

Đề sô 5 

Chất thd' ] là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện 
ngắn “Tói đi học”. Chất thơ được biểu hiện một cách đậm đà qua những cảnh vật, 
tình tiết, tâm trạng... dat dào cảm xúc. 

Cảnh một buổi mai “đầy sương thu và gió lạnh ”, mẹ “âu yếm” dẫn con trai bé 
nhỏ đi đến trường trên con đường làng thân thuộc “dài và hẹp”. Cảnh mấy cậu học 
trò nhỏ “áo quẩn tươm tất, nhí nhảnh” gọi têọ nhau, trao sách vở cho nhau xem. 
Con đường tựu trường của tuổi thơ đông vui như ngày hội. Cảnh sân trường Mì Lí 
“đầy dặc-cả người", tất cả đều áo quần “sạch sẽ", gương mặt “vui tư<ĩi và sáng sùa". 
Cảnh học trò mới “hỡ ngỡ đứng nép hên người thân", “ngập ngừng e sợ” nhiều mơ 
ước “như con chim con diùĩg hên hờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn hay"... Cánh 
những học trò mới nghe một hồi trống trường “thúc vang dội cả lòng”, hầu như chú 
bé nào cũng cảm thấy hồi hộp khi xếp hàng, khi nghe ông đốc gọi tên... “Một mùi 
hương lạ xông lên trong lớp”, một con chim đến đậu bên cửa sổ lớp học, rụt rè hót 
rồi vỗ cánh bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trên tường... đều làm cho chú 
học trò bé nhỏ ngỡ ngàng “thấy lạ và hay”. 

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt “hiền từ" của ông đốc đến hình 
ảnh thầy giáo lớp Năm đón 28 học trò mới với “gương mặt tươi cười". 

Chất thơ ở lòng mẹ hiền rất thương yêu con. Bốn lần Thanh Tịnh nói về bàn 
tay mẹ: “Mẹ tôi âu yêhĩ nắm tay tôi dẫn di trên con dường làng dài và hẹp", bàn tay 


( * } Chất rhơổượ c thể hiện cả ở nội (lung và hình thức của vãn bàn. 
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mẹ Cíỉrn thước bút cho con. Lúc đứng xếp hàng, đứa con cảm thấy “cỏ một bủn tay 
diu dàng’ cua mẹ đẩy con tới trước như khích lệ. Lúc đứa con trai bé bỏng “nức nở 
khóc' thì bàn tay mẹ hiển “một bủn tay quen nhẹ vuốt mủi tóc” con. Có thế nói hình 
tượng bàn tay mẹ hiền được thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm tình thương con 

của me. 

• 

Chất thơ của truyện ‘Tôi di học” còn được thể hiện ớ các hình ảnh so sánh 
đầy thi vị, ờ giọng vãn nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cảm. Đọc hai câu vãn đầu truyện 
ta cảm nhận chất thơ ấy mà lòng xúc động bâng khuâng: 

“Hàng nam cứ vào cuối thu, lú ngoài dườtìg rụng nhiều và trên không những 
dám máy bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kí niệm mơn man của buổi tựu trường. 

Tôi quên thế nào dược những cam giác trong sang ấy nảy nở trong lòng tôi 
như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang dàng”... 

Thật vậy, ‘Tôi di học” là những dòng hồi ức về ngày tựu trường của tuổi thơ 
rất thor và xúc động. 

Đề sô 6 

‘Tôi di học” là một truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm của Thanh Tịnh in 
trong tập “Quê mẹ”, xuất bản năm 1941. Tác giả kê lại những ki niệm êm đềm, sâu 
sắc của tuổi thơ, trong buổi tựu trường đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ dẫn đi 
đưa vào học lớp 5, lớp đầu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt trước năm 1945. 

Mở dầu truyện là hai câu văn được tạo thành hai đoạn vãn rất gợi cảm. Câu 
một nối sắc thu với lá rụng, với mây “bàng bạc” gợi nhớ những kí niệm “mơn man”, 
nhè nhẹ lâng lăng của buổi tựu trường. Câu văn thứ hai, tác giả dùng một hình ảnh 
so sánh - nhân hóa để hình tượng cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng “nhưmấy 
cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang dãtìg”. Giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm 
xúc. Những thế hệ học trò ngày xưa đã học thuộc lòng hai câu văn này: 

“ỉlàng năm cứ vào cuối thu, lú ngoài dường rụng nhiều và trên không có 
những dám may bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi 
tựu trường. 

Tôi quên thế nào dược những cam giác trong súng ấy nay nở trong lòng tôi 
nhưnvủỳ cành hoa tươi mím cười giữa bầu trời quang dcĩng”. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ, đó là “một buổi mai dầy sương thu 
và gió lạnh”, cậu con trai bé bòng được mẹ “âu yếm nắm tay dẫn di”. Con đường đi 
đến trường là con đường làng “dài và hẹp” vốn “dã quen di lại lắm lần” nhưng tự 
nhiên chú bé “thấy lợ”. Cảnh vật quê nhà hình như “dều thay dổi” bởi lẽ “vì chính 
lòng tôi dã có sự thay dổi lớn: hỏm nay tôi di học”. Chú bé 7, 8 tuổi cảm thấy mình 
đã lớn* khồng còn chơi bời lêu lổng “lội qua sông thả diêu như thằng Quỷ và không 
đi rớ đồng nỏ đùa như thằng Sơn nữa”. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. Chíí bé cảm thấy mình “trang trọng 
và dưng đắn khi được mặc chiếc áo vải dù đen dài, khi trong tay cầm hai quyển vở 
mới. Chú rất “thèm” cảnh mấy cậu nhò bằng trạc tuổi mình “áo quần tươm tất nhí 
nhảrh " gọi tẽn nhau, trao sách vở cho nhau xem, có nhiều cậu vừa ôm sách vở vừa 
cầm cẳ bút thước nữa. Mẹ chú đã cẩm bút thước hộ chú. Chú non nớt ngây thơ 

nghĩ “chắc chỉ người thạo mới cám nổi bút thước". Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí 
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chú bé “như làn mây lưó1 ngang trên ngọn núi”. Lần thứ hai, Thanh Tịnh Li sáng 
tạo nên một so sánh lí thú thế hiện ý nghĩ hồn nhiên ngây thơ của chú bé trên 
đường tựu trường. 

Phần thứ hai của truyện nhắc lại những cảm xúc, ý nghĩ về ngòi trường, về 
quang cảnh ngày tựu trường và những xúc động cùa chú bé. 

Trường làng MT Lí đã được chú bé ghé lại một lần chỉ cách ngày tựu trường 
mấy hôm, khi chú đi bẫy chim quyên với thằng Minh. Đới với chú, đó là mộ v niơi xa 
lạ; các lớp có cửa kính, có bản đồ treo trên tường. Nhà trường $t cao ráo ” và “sạch 
sẽ”... Nhưng buổi tựu trường hồm nay, chú lại thấy khác. Trường Mĩ Lí “vừa .vinh 

xán vừa oai nghiêm như cái dinh làng Hoà Ầp”. Vì thế chú bé “dám ra lo sỢ vẩn 
vơ”. Đó là tâm trạng hồn nhiên, ngây thơ của tuổi thơ trong buổi tựu trương khi 
đứng trước ngôi trường xa lạ mới mẻ. Trường MT Lí như một ngày hội: “dầy dậc củ 
người”, người nào cũng áo quần “sạch sẽ”, gương mặt cũng “vui tươi sáng sủa". 

Thanh Tịnh đã ghi lại rất sống, rất chân thực cảm động những rung động, 
những biến thái tâm lí của những cậu học trò mới. Họ “bỡ ngơ dứng nép bén pigười 
thân”, “chỉ dám nhìn một nửa hay dám di từng bước nhẹ”. Đây là một so iánh rất 
hay nói lên tâm lí đáng yêu ấy: “Họ như con chim con dứng bên bờ tổ, nhìn ợudng 
trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”. 

Tiếng trống trường, tiếng trống trường ngày khai giảng, tiếng trống rgàty tựu 
trường ở đâu và bất cứ thời nào cũng gây nên những xao động, hồi hộp kì lạt. Hồi 
trống buổi tựu trường của trường Mĩ Lí đã “thúc vang dội cả lòng” chú bé. ;<hù học 
sinh xếp hàng vào lớp, chú cảm thấy mình “chơ vơ”. Và tất cả học trò mới đểu bắt 
đầu “vụng về lúng túng”. Tường như “không di” mà bị “kéo dìu” tới trước. Co chân 
rồi duỗi chân “cứ dềnh dàng mãi”. -Toàn thân thì “run run theo nhịp bước rộ IV ràng 
trong các lớp". Và khi ông đốc gọi tên, khi ông đốc nói..., các em học trò Tiới vào 
học lớp Năm “đã lúng túng càng lúng túng hơn”. Nhiều em “ôm mật khỏi”, mhiều 
em “thút thít”. Riêng chú bé thì có “bàn tay dịu dàng đẩy tới trước” nhưng vâm “dúi 
dầu vào lòng mẹ nức nỏ khóc”. Có bao giờ chú quên được cái bàn tay yêt thiương 
của mẹ nhẹ vuốt lên mái tóc mình. Tuy vậy, chú bé khi xếp hàng vào lớp Nãm, 
được thầy giáo trẻ tuổi tươi cười đứng đón trước cửa lớp, nhưng chú vẫn cảm tlhấy lẻ 
loi: ‘Trong thời thơ ấu tôi chưa lấn nào thấy xa mẹ tôi như lần này”. 

Phần thứ ba của truyện nói lên cảm xúc, ý nghĩ của chú bé khi ngồi trong 
lóp. Chú cảm thấy một mùi hương lạ xông lên trong lóp. Chú nhìn các vật :re«o trên 
tường đều "thấy lạ và hay hay". Nhìn bàn ghế rồi nhìn bạn, tuy “chưa hê (Ịỉieitt biết” 
mà cảm thấy “quyến luyến tự nhiên...”. Một con chim liệng đến, đứng bên tờ <cửa sổ 
hót rồi bay đi, chú bé đưa mắt “thèm thuồng”..., chú nhớ lại kí niệm cũ đi tảy 7 chim 
bên bờ sông Viêm. Chú lại trở về thực tại, khi nghe tiếng phấn của thầy gạsh mạnh 
trên bảng đen. Chú vòng tay lên bàn. Chú lẩm nhẩm đánh vần. Bài viết tập "Tỏi di 
học” là bài học đầu tiên trong buổi tựu trường thời thơ ấu của chú. Ki niệm ấíy như 
một dấu son trong tâm hổn vô cùng tươi sáng. 

Tôi di học” là một trang hồi ức của Thanh Tịnh. Nhân vật ầ Tôi n ỉưcọv thể 
hiện rất sống, rất đáng yêu. Được mẹ hiền dắt tay đưa đến trường trong Ìgỉàv tựu 
trường, nhưng chú vẫn cảm thấy hổi hộp, lo sợ, lẻ loi trước cảnh trường nớii, thầy 
giáo mới, bạn học mới... Chú và bạn bè tuổi thơ đang ngỡ ngàng trước nộ)t chân 
trời mới, rất đẹp và mênh mông bao la. 
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Tôi di học” là trang văn đầy chất thơ. Chất thơ của kĩ niẹm thời thơ ấu ngày 
;ựu trường. Chất thơ ở giọng văn nhẹ nhàng truyền cảm. Chất thơ ớ sự lắng đọng và 
khơi gợi tâm hồn kí ức thời cắp sách trong mỗi chúng ta. Tôi di học” là một tiếng 
lòng man mác, bâng khuâng của một thời để nhớ, một thời để yêu. 


Bài số 2 

Trong lòng mẹ 

(Trích “Những ngày thơ ấu”) 

Nguyên Hồng 

[. Đè luyện tập 

bê sôT. Giới thiệu một vài nét về Nguyên Hổng, về xuất xứ, ý chủ đạo đoạn 
trích “Trong lòng mẹ”. 

bể sổ 2. Tóm tắt tác phẩm “Những ngày thơ ấu \ 

bê số3. Tóm tắt đoạn trích “Trong lòng mẹ”. 

bề sô 4. Nguyên Hồng viết: “Phải bé lụi và lún vào lòng một người mẹ (...), 
mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”. Em hãy phân tích chương “Trong lòng 
mẹ” để làm sáng tỏ ý tưởng đó. 

Đê số5. Đọc chương “Trong lòng mẹ” trích tác phẩm “Những ngày thơ ấu”, 
ta thấy bé Hồng có một tình cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết. Em hãy chứng 
minh và nói lên cảm nghĩ của mình. 

Đê sô 6. Phân tích nhân vật bé Hồng qua'chương IV “Trong lòng mẹ” trích 
tác phẩm “ Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hổríg. 

Đẻ số 7. Phân tích nhân vật bé Hổng Vong tác phẩm “Những ngày thơ ấu” 
(chủ yếu dựa vào chương IV “Trong lòng mẹ”) 

Đề số 8. Cảm nhận về nhân vật bà cồ của bế Hổng qua đoạn trích “Trong 
} òng mẹ” {Những ngày thơ ấu). 

Đề số 9. Phân tích chương IV “Trong lòng mẹ” trích trong tác phẩm “Những 
1 gày thơ ấu” của Nguyên Hổng (Yêu cầu lập dàn ý). 

1. Bài Văn tự luận 

Đề sối 

I . Tác giả, túc phẩm 

Nguyễn Nguyên Hồng, bút danh lì Nguyên Hồng, sinh năm 1918 và mất 
lăm 1982. Ông sinh ở thành phố Nam Đị ih, nhưng Hải Phòng - cửa biển đã khơi 
Ịậy và gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp Mãn chương của ồng. Chưa học hết Tiểu 
ọc nhưng nhờ tự học, sống từng trải và giàu tình nhân ái mà Nguyên Hồng đã trở 
tiành một cây bút đạc sắc, độc đáo của nền V5n học Việt Nam hiện đại. 

Tác phẩm gồm có: Bỉ vỏ, Những ngày thơ ấu, Cửa hiển (4 tập) và tập thơ 
rời xanh cùng nhiều truyện ngắn khác. 

Nhớ Nguyên Hồng người ta hay nhắc đến bài thơ ‘‘Cửu Long Giang ta ơi ỉ” và 
ai tác phẩm đầu tay của ống: “Bỉ rỡ” (1930), “Những ngày thơ ấu” (1938). Những 
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rung động mãnh liệt, chân thành, những trang đời đầy mồ hôi và nước mắt vừa giàu 
giá trị hiện thực, vừa chứa chan tinh thần nhân đạo cua trang văn Nguyên Hồng 
từng làm xúc động lòng người gần xa. 

2. Xuất xứ, ý chủ đạo 

Nguyên Hồng viết “Những ngày thư ấu” vào năm 1938, khi ông vừa tròn 20 
tuổi. Đây là tác phẩm thứ hai của ông. Tập hồi kí gồm có 9 chương: 1. Tiếng kèn; 2. 
Chúa thương xót chúng tôi ; 3. Trụy lạc; 4. Trong lòng mẹ; 5. Đêm Nô-en; 6. Trong 
đêm đông; 7. Đồng xu cúi; 8. Sa ngã; 9. Một hước ngắn . 

- ‘Trong lòng mẹ” là chương 4 của hồi kí" Những ngày thơ ấu”. 

- Đoạn trích thể hiện nỗi đau bị sỉ nhục, nỗi buồn cồ đơn và lòng thương nhớ 
mẹ, kính yêu mẹ của một đứa bé mổ côi bố sau hơn một thời gian dài xa cách mẹ rồi 
được gặp lại mẹ. 

Đề số 2 

“Những ngày thơ ấu” là cuốn hồi kí của Nguyên Hồng. Tác phẩm chưa đầy 
một trăm trâng, khoảng trên hai vạn chữ, chia thành chín chương: 1, Tiếng kèn; 2, 
Chúa thương xót chúng tôi; 3) Trụy lạc; 4) Trong lòng mẹ; 5) Đêm Nô-en; 6) Trong 
đêm đỏng; 7) Đồng xu cái; 8) Sa ngã; 9) Một bước ngắn. 

Trang hồi kí đã ghi lại cảnh sa sút, tan nát của một gia đình thị dân ớ thành 
phố Nam Định trong khoảng những năm 20, 30 của thế kí XX. Những nỗi đau buồn 
của một thiếu phụ trong một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, một ngựời chồng, người 
cha nghiện ngập, những tủi cực, cô đơn và con đường lêu lổng cúa một em bé mồ 
côi, rồi sa ngã dần. Câu chuyện cảm động được tóm tắt như sau: 

“Bà nội của bé Hồng di dạo, sinh nở 18 lần, nhưng chỉ nuôi sông dược ha 
người con: một trai, hai gái. Bố của bé Hồng là con thứ hai. Bố của Hồng làm cai 
ngục; khi bé Hồng sinh ra, cỏ biết bao nhiêu người nhà của phạm nhân mang đến 
nhiêu vàng bạc, lụa là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cú biển tươi dế mừng. Vú bõ thì 
hả hê vì có số tốt dược hầu hụ một cửa “quyền quỷ”. Sau này, mỗi lần bà nội nhắc lại 
chuyện ấy “có nhiều sự cảm dộng lắm”. Mẹ Hồng là một phụ nữ xinh dẹp, chỉ bằng 
một nửa tuổi của bố em. Nam Hồng lên bây, lên túm dcĩ hiểu biết rõ rệt và thấm thìa 
“sự trái ngược cay đắng” trong tình duyên cua bố mẹ. Em vần nghe người ta bàn tủn 
về chuyện em Quế là con của cai H. Cứ chiều chiều, khi tiếng kèn “rộn rã, tưng bừng 
. của toán lính khô'xanh di qua nhà, dôi mắt mẹ Hồng lại “súng lên”, gò má “ửng 
hồng”, dắt dứa con trai bé nhó ra sân đón đợi “một người tầm thước, gương mật trắng 
hồng, mất sáng, sống mũi hơi cao, hai hàn ì rủng trắng phau”... Mấy năm sau, người 
cai kèn đổi di nhà ngục khúc, người thiểu phụ ấy “càng bâng khuâng trong dôi mái 
thẫn thờ"... Và cũng từ dấy, bố mẹ Hổng “không bao giờ nhìn thẳng vào mật nhau”, 
trong con mắt, giọng nói “bao giờ cũng đượm vẻ trầm lụng, chua chút, hờn tủi”. . 

Gia dinh sa sút rồi suy sụp hẳn. Bố xin thỏi nghề cai ngục, lỏi bàn đèn thuốc 
phiện vê nhà, sống âm thầm trong buồng tôi. Nhiều tài sán quỷ giá dều bủn sạch 
Mẹ buôn bán thua lổ. Nám 1927, ngôi nhà gạch hai tầng ỏ phố Hàng Cau, thànì 
phố Nam Định phải bán di dể trà nợ. Bố trụy lạc, con lêu lổng, lang thang dán! 
dáo để có tiền ăn quà, giao du với những tre bụi dời cùng khổ. 

Rằm tháng tám trung thu nam sau, khi hà con hàng phố “hoan hỉ trước bài 
cỗ trông trăng" thì bé Hồng và em Quế trong bộ quần xô sổ gấu, di theo SCIU chiết 
quan tài, cất tiếng khóc não nuột: “Cậu ơi, hư hư cậu ơi là cậu ơi!". 
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BỔ chết chưa đoạn tang, mẹ lần hồi ngược .xuôi, lúc lên Hà Nội, lúc vào 
Vinh, lúc xuống Hài Phòng, dể vay mượn lànì vốn buồn bún. Rồi mẹ chửa dẻ với 
người khác, tha phương cầu thực vào tận Thanh Hóa. Hồng vù em Quế phai ủn 
chực hằm chờ ỏ nhà bà cỏ giàu có, hi bêu riếu khinh miệt, thậm chí có lần bé Hồng 
dã bị cố c. “vác củi tạ phang... lết chân di không dược nữa”. Nhiêu đêm, nhiều 
tháng , Hổng chỉ còn biết sông với những giấc mơ “mong manh, kì thú” của tuổi thơ. 

Đêm Nô-en, với bộ quần áo chúc bâu mỏng và chiếc úo chùng thâm dã toạc 
vai, trong làn gió lạnh, bé Hồng cung đến nhà thờ, em cố lách dúm dông dể cỏ thể 
nhìn thấy bàn thờ Chúa, nhưng dã bị người ta dẩy .xuống hoậc cốc lỗ dầu. Em phái 
ra khỏi nhà thờ, lủi thủi một mình giữa dâm khuya lạnh lèo. Rồi những đêm dông 
mưa phùn, gió vi vu lạnh buốt, nằm trên cái phan trong xó nhà tủm tối của cô c. 
Nơi Bến Gổ, dắp cái chân dơn móng ngoài trùm chiếc chiếu, bé Hồng co rúm lại, 
ngực dau chói lén, trằn trọc thao thức từ gà gáy cho đến sáng. Nước mắt cứ ứa ra... 

Bé Hồng sống trong cô dơn, không người chùm sóc, tám trí lơ dâng trong giờ 
học. Một đồng xu cái trong túi, suốt ngày lang thang khắp cúc cổng chợ, vườn hoa, 
bến tàu,... để đánh đáo, chẳng bao lâu dược bạn học và lũ trẻ hụi dời dật cho cái 
biệt hiệu “Bật câu cơm”, một danh hiệu mỉa mai mù Hồng không hê hổ thẹn. Cảng 
ngày càng sa ngã. Nhiêu đêm bó nhà di lang thang. Một mùa hẻ tủi cực dã đến: bị 
thầy giáo đánh dập, bát quỳ vào góc bảng hết buổi học này qua buổi học khác. Oan 
uổng và đau khổ. Phải bỏ học trước nhục hình cay dắng. Mùa hè năm ấy, bé Hồng 
13 tuổi, phải bỏ học “khi cúi bàn tay của thầy giáo dã dúi tôi vào góc tường hình 
phạt và không bao giờ nhấc cho tỏi lèn nữa. Tôi vùng dứng dậy, mê man chạy như 
biến ra đường” khi tiếng trống lần thứ hai bồng nối dậy... 

Đề sô 3 

Gần đến ngày giỏ đầu bố, mẹ của bé Hổng ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Một 
hôm người cô gọi bé Hồng đến bên cười hỏi là bé Hồng có muốn vào Thanh Hóa 
chơi với mẹ không... Biết những rắp tâm tanh bẩn của người cồ, bé Hồng đã từ chối 
' và nói cuối năm thế nào mẹ cũng về. Cô lại cười nói. Cồ hứa cho tiền tàu vào thăm 
mẹ và thăm em bé. Nước mắt bé Hổng ròng ròng rớt xuống, thương mẹ vô cùng. 
Người cỏ nói với em về các chuyện người mẹ ở Thanh Hóa: mật mày xanh bủng, 
người gầy rạc... ngồi cho con bú bên rổ bóng đèn, thấy người quen thì vội quay đi, 
lấy nón che... Bé Hồng vừa khóc vừa căm tức những cổ tục, muốn vổ ngay lấy mà 
cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. Cồ nghiêm nghị đối giọng bảo bé 
Hồng đánh giấy cho mẹ về để rằip tháng Tám “giỗ dầu cậu mày, mợ mày về dù sao 
cũng dỡ tủi cho cậu mày...” 

Bé Hồng chẳng phải viết thư cho mẹ, đến ngày giỏ đầu của bố, mẹ về một 
mình, mua cho bé Hồng và em Quế bao nhiêu là quà. Chiều tan học, ớ trường ra, 
thoáng thấy một người đàn bà ngồi trên xe kéo giống mẹ, bé chạy theo và gọi: “Mợ 
ơi ! Mợ ơi ! Mợ ơi !”. Xe chạy chậm lại, mẹ cầm nón vảy, em thở hồng hộc, trán 
đẫm mổ hôi, trèo lên xe, ríu cả chân lại. Con nức nở, mẹ sụt sùi khóc. Em thấy mẹ 
vẫn tươi sáng, nước da mịn, gò má màu hổng. Miệng xinh xắn nhai trầu thơm tho. 
Bé Hồng ngả đầu vào cánh tay mẹ. Mẹ xoa đầu con và dỗ: “Con nín di! Mợ dã về 
với các con rồi mà”... 


13 



Đề sỏ 4 

Nguyên Hồng (1918-1982) nhà vãn hiện thực xuất sắc, tự học mà thành tài. 
Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm văn chương độc đáo như: “Những ngày 
thơ âu , Bí vó ... 

'Trong lòng mẹ" là chương IV hồi kí “ Những ngày thơ ấu" nói lên những 
ngày tháng đau đớn, tủi nhục của một em bé mồ cồi bố và niềm hạnh phúc được 
gặp lại mẹ sau một năm trời xa cách. 

Nói về niềm vui sướng hạnh phúc ấy, Nguyên Hồng thổ lộ: “Phải hé lại và 
lăn vào lòng một người mẹ (...), mới thấy người mẹ cỏ một êm dịu vô cùng”. 

1. Phần đầu chương IV , Nguyên Hồng thuật lại những cay đắng, tủi nhục 
thời thơ ấu của mình. Bố mất, mẹ đi bước nữa “chửa đẻ với người khúc"... Mẹ bé 
Hồng phải tha phương cầu thực. Bé Hồng và em Quế sống thui thủi cô đơn, ăn chực 
nằm chờ giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của những người họ hàng bên nội giàu có. Bà 
cô thật ghê tởm, bịa ra, moi móc mọi điều xấu xa về mẹ của bé Hồng, nào là tẵ ăn 
vận rách rưới”, “mặt mày xanh bủng", nào là ngồi bên rổ bóng đèn cho con bú, thấy 
người quen thì xấu hổ “vội quay đi, lấy nón che ...” Bà cô “cười rất kịch", giọng nói 
“cay độc" và tàn nhẫn “cốỷ gieo rắc" vào đầu óc non nớt của đứa cháu “những hoài 
nghi", để li gián tình mẹ con, âm mưu làm cho đứa con “khinh miệt và ruồng rẫy” 
mẹ mình. 

Nỗi đau đớn của bé Hồng khồng thể nào kể xiết. Lúc thì lòng “thắt Uu\ khoé 
mắt. “cay cay”. Lúc thì nưóe mắt “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hoà 
đầm đìa ỏ cằm và ỏ cổ". Nghe người cô nói xấu mẹ mình, bé Hồng “cười dài trong 
tiếng khóc ”, rồi cổ họng “nghẹn ứ khỏe không ra tiếng". Tuy vậy, bé Hồng vẫn 
thương mẹ. Em “ghê sợ” bà cô tàn nhẫn, em căm thù những cổ tục, những thành 
kiến “tàn úc ", em muốn “vổ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn 
mới thôi”. Em vẫn giữ trọn vẹn “tình thương yêu và lòng kính mến mẹ", quyết không 
để “những rắp tâm tanh bẩn xám phạm đến...". Qua đó, ta càng thấy tâm hồn của 
đứa con trong sáng biết bao. Lòng hiếu thảo của đứa con đối với mẹ hiền trong bi 
kịch gia đình vẫn sáng trong như ngọc. Trang tự truyện của tác giả T hời thơ ấu” 
đầy nước mắt mà chân thực, nhất là khi ông nói đến tình thương mẹ. 

2. “Người mẹ có một êm diu vô cùng...". Người mẹ đã trở về đúng ngày giỗ để 
làm trọn đạo lí và tự khẳng định tư cách người vợ, người mẹ trong gia đình. Mẹ 
đem về cho hai con nhiều quà. Tan học, trên đường về nhà, bé Hồng gặp lại mẹ sau 
một năm dài xa cách. Em gọi rối rít: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!”. Cảnh hai mẹ con gặp 
lại nhau mừng mừng, tủi tủi. Mẹ cầm nón vẫy... mẹ kéo tay con, xoa đầu con, hỏi... 
Con “òa lên khóc nức nở ”, mẹ cũng sụt sùi theo... Con sung sướng ngắm nhìn gương 
mặt thương yêu của mẹ, tự hào vì mẹ “vẫn tươi sáng”, “dôi mắt trong”, “nước da 
mịn ", gò má “màu hồng". Bé Hồng được sống trong những giây phút hạnh phúc 
nhất. Em được “ trông nhìn và ỏm ấp cúi hình hài máu mủ của mình". Em sung 
sướng “dầu ngả vào cánh tay mẹ”. Bao “câm giác ấm áp" đã mất đi, nay lại “mơn 
man khắp da thịt”. Miệng mẹ “xinh xắn nhai trầu” phả ra “thơm tho hỉ thường ” Bé 
Hồng vô cùng hãnh diện về mẹ. cổ ngữ có câu: “Mầu tử tình thám”. Tục ngữ có 
nói: “Đứa con là hạt mâu cắt dôi của mẹ”. Tinh mẹ con là vô cùng thiết tha, sâu 
nặng. Phút giây gặp lại mẹ, bé Hồng nói là những phút “rạo rực”. Và em khẳng 
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định ngợi ca: “Phải hé lại và lân vào lòng một người mẹ, úp mạt vào hầu sữa nóng 
của người mẹ, dẻ hàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, va gài rôm ở sông 
lưng cho, mới thấy người mẹ cỏ một êm dịu vô cùng”. 

Tiêu chí đê bình giá hồi kí là sự chân thực. Mọi sự đẽo gọt, tố màu sẽ làm cho 
hồi kí trở thành vô nghĩa. Chương ‘Trong lòng mẹ” rất chân thực và cảm động. Đó là 
giá trị văn chương đích thực. Lòng con thương nhớ, yêu kính mẹ, sung sướng và tự 
hào khi gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác êm dịu khi được sống bên mẹ hiền... đó 
là tinh mẫu tử, lòng hiếu thảo. Những tình cảm sâu sắc ấy làm nên vẻ đẹp văn chương 
trong hổi kí của Nguyên Hồng, 60 nãm về trước... 

Đề sỏ 5 

“Những ngày thơ đu” là một tập hồi kí trung thực và cảm động về tuổị thơ cay 
đắng của Nguyên Hồng trong chế độ cũ. Đây là tác phẩm có giá trị của Nguyên Hồng 
và cũng là tác phẩm có giá trị của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Chương 
IV của tác phẩm đã miêu tả một cách sinh động những rung cảm mãnh liệt của một 
tâm hồn trẻ thơ đối với người mẹ, bộc lộ sâu sắc lòng yêu thương mẹ của bé Hồng. 

Điều đó trước hết được thể hiện trong sự phản ứng của Hồng đối với người cô 
xấu bụng. 

Hồng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương: cha chết, mẹ cùng quẫn quá 
phải bỏ con đi tha phương cầu thực. Hồng sống nhờ vào bà cô, thực chất là sống 
trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của họ hàng giàu có. Hồng nhớ mãi câu hỏi đầy ác 
ý của người cô: 

“Hổng mày có muốn vào Thanh Hỏa chơi với mợ mày không?” 

Hồng hình dung vẻ mặt rầu rầu và sự hiển lành của mẹ, nghĩ đến cảnh thiếu 
thốn một tình thương ấp U đã bao phen làm Hồng phải khóc thầm, Hồng thấy tủi 
thân và muốn trả lời “có". Nhưng khi nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng 
nói và cái cười “rất kịch” cùa cô, Hồng biết cô “chi cố ỷ gieo rắc vào đầu óc Hổng 
những mối hoài nghi dế Hồng klìinlì miệt và ruồng rẫy mẹ”, do đó thoạt đầu Hồng 
phản ứrng ngầm “cúi đầu không đáp”; sau đó Hồng nở nụ cười chua xót. 

Hồng nghĩ: Mẹ mình có tội tình gì mà các cô khinh miệt làm vậy? Một người 
đàn bà lấy phải người chồng nghiện hút, chổng chết, để lại sự cùng quẫn của nợ nần 
nên phải rời bỏ con cái, đi tha phương cầu thực... Đó là một tội ư? Mặc dù đã gần 
một nãm nay mẹ Hồng không có một lá thư, một lời nhắn hỏi hay một đồng quà gửi 
về, nhưng Hồng vẫn thương mẹ vô cùng. Mẹ Hồng vốn là người rất tình cảm, rất 
thương con. Nhất định Hồng khỏng để cho ai xúi bẩy hoậc làm mất đi tình cảm yêu 
mến giữa mẹ con Hồng. Nghĩ vậy, Hổng từ chối lời khuyên của cô: 

Không! Cháu không muốn vào. Cuối núm thế nào mẹ cháu cũng về.” 

Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước dâu!” 

Hổng im lặng cúi đầu xuống đất, “lòng càng thắt lại, khoé mất dã cay cay”. 
Người <cô lại vỗ vào vai Hồng cười mà nói rằng: 

Mày dại quá cứ vào di, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà hắt mẹ mày may vá 
sắm sửỉa cho và thủm em hé chứ?” 

Nghe hai tiếng “em bé” mà cô ngân dài ra thật ngọt thật rõ, Hồng cảm thấy 
những âm thanh ấy xoáy chặt lấy tâm can. Lần này tình yêu thương mẹ của bé 
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Hồng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Trước tiên đó là sự xúc động bạt ra thành tiếng Khóc. 
Nước mắt Hồng chảy dài “ rối chan hoù dầm dìu ở cằm và cổ”. 

Đây không phải là giọt nước mắt xấu hổ, túi thân mà là giọt nước mất của 
tình thương”... sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiên tàn ác mà xa lìa anh em tỏi 
để sinh nở một cách giấu giếm, trôn tránh...”. 

Từ tình cảm ấy, Hồng đã biến thành lòng căm giận những cổ tục, nỉ hừng 
thành kiến tàn ác đối với người phụ nữ. “Giá những cổ tục dã dầy dọa mẹ tôi là một 
vật như hòn đá hay cục thủy tinh, dần mẩu gổ. tỏi quyết vồ ngay lấy mà vắn, mù 
nhai, nghiến cho kì nút vụn mới thôi”. 

Chính tình thương đó đcã giúp cho bé Hồng nhộn ra đâu là lẽ phải, đâu là 
những loại người, những tập tục cần lên án... Tinh thương ấy còn được bểui hiện 
một cách sinh động trong lần Hổng gập mẹ sau này. 

Tan học ở trường ra, Hồng chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trêi x e kéo 
rất giống mẹ, Hồng liền đuổi theo bối rối gọi: 

- “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ... ơi!” 

Những tiếng ấy bật ra từ lòng khao khát được gập mẹ của bé Hồng mấy lâu 
nay dồn nén lại. Đó là sự thổn thức của trái tim trẻ thơ bật thành tiếng gọi. 

Hổng hồi hộp nghĩ: Nếu người đàn bà ấy không phải là mẹ thì sự rhầtm lẫn 
không những làm Hồng hổ thẹn với bạn bè mà còn tủi cực, đau khổ biết baa, íChẳng 
khác gì người bộ hành ngã gục giữa sa mạc sau khi bị ảo ảnh dòng suối tromg mát 
đánh lừa! 

Nghe tiếng gọi, bà mẹ nhận ra con, bảo xe chạy chậm lại và đưa lóm vẫy. 
Một lúc sau, Hổng đuổi kịp, mồm mũi đều thở dốc, trán đẫm mồ hôi và khi! trèo lên 
xe, Hồng òa lên khóc rồi cứ thế nức nò làm mẹ cũng sụt sùi theo. 

- “Con nín đi! Mợ đã về với cúc con rồi mà.” 

'Bà mẹ xoa đầu Hồng rồi lấy vạt áo thấm nựớc mắt cho Hồng. Hòng sung 

sướng đắm mình trong tình cảm yêu thương của mẹ: ‘Tôi ngồi trên đệm xe, (đùi úp 

đùi mẹ tôi, dầu ngả vào cánh tay mẹ tỏi, tôi thây những cam giác ấm áp dỡ hao lậu 

mất di hồng mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tỏi và những hơi thỏ ỏ khuôn 

miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc dỏ thơm tho lợ thường”. 

% 

Chính vì tình thương mẹ nồng thắm nên Hổng mới có được những :ảim giác 
như vậy. 

Hổng mải mê ngắm nhìn gương mặt i.iẹ hiền hiện trước mắt mình, thấ;y khác 
hẳn khuôn mặt mà Hồng phải tưởng tượng qua lời kể của cô. “Gương nút mẹ tôi 
vần tươi súng với dôi mắt trọng và nước da mịn làm nổi bật màu hồng cia hai gò 
má”, “chứ không còm cõi xơ xúc quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội cứa tôi”. 
Hồng lại nghĩ: “Hay tại sự sung sướng bỗng dược trông nhìn và ôm ấp củỉhìình hài 
máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi dẹp như thuở cồn sung túc?”. 

Mải ngắm nhìn vặ suy nghĩ về mẹ, mải say sưa tận hướng những cảim giác 
êm dịu khi được ngồi trong lòng mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve, từ lúc Un xe cho 
tới khi về nhà, Hồng không còn nhớ mẹ đã hỏi những câu gì và Hồng iã trả lời 
những gì cho mẹ nữa. Trong những phút rạo rực ấy rồi cả những câu nSi rCỈia cô 
cũng bị chìm ngay đi, Hồng không nglíĩ đến nó nữa. 
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Sự xúc động của bé Hông khi gập mẹ càng chứng tỏ tình thương mẹ của 
Hổng thật là sâu đậm, nồng thắm. 

Tinh thương mẹ là một nét nổi bật trong tâm hồn bé Hồng. Nó mở ra trước 
mắt chúng ta cá một thế giới tâm hồn phong phú của bé. Thế giới ấy luôn luồn làm 
chúng ta ngạc nhiên vì ánh sáng nhân đạo lấp lánh cúa nó. 

Tinh thương mẹ đã cho bé Hồng một cái nhìn sắc bén đối với con người và sự 
việc ngoài đời. Tinh thương ấy ngày càng trớ nên thắm thiết nồng nàn làm cho 
chúng tz thêm cám thông sâu sắc với hoàn cánh co le của Hồng, thêm quý mến Hồng. 

Nguyễn Quang Tuyên 
(60 bài tuyển chọn Tập làm văn 6, 7, 6) 
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ĐẠỈ HỌC QUỒC GIA HM |\UÌ 

Năn, 1937, trong bài thơ "Mỏ côi ", Tố Hữu| TÂM THÒNG TIN THƯ VIÊN 
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“Con chim non rũ cánh 

Đi tì tì ì tổ hơ vơ I L c 

Quanh nẻo rừng hiu (ỊỈĨ(ĩĩĩ!ĩ mmm 
Lướt mướt dưới dồng mưa...” 




Một năm sau, trên tuần báo Ngày nay , hổi kí “Những ngày thơ âu” của 
Nguy«ên Hổng ra mắt bạn đọc. Nhân vật bé Hồng trong cuốn hổi kí cũng là một 
“con (chìm non rã cánh...”. Bố nghiện ngập, gia đình sa sút trờ nên bần cùng. Bố 
chết chia đoạn tang, người mẹ trẻ lại chửa đẻ với người ta, £t nợ nần cùng túng quá ”, 
phải bỏ nhà, bỏ quệ vào Thanh Hóa kiếm ăn lần hồi. Bé Hồng mổ côi, bơ vơ sống 
trong sụ ghé lạnh của họ hàng bên nội. Đến trường thì bị thầy giáo phạt quỳ một 
cách vô lí oan uống; đêm Nô-en thì bị người ta hắt húi đuổi ra khỏi nhà thờ, em lủi 
thủi đ)i dưới làn mưa gió lạnh lẽo... 

Đọc ‘Trong lòng mẹ”, ta bắt gập một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu; 
trong đau khổ, trái tim thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm 
thắm ttrợi vẹn. 

Mồ cồi bố, cái mũ trắng của bé Hồng còn “quấn hang đen”; mẹ tha phương 
cầu thiực mãi chưa về. Sống trong cánh ăn cơm chực gia đình bên nội, chú còn bị 
người cc nanh ác, hiểm độc nói xấu mẹ mình. Mẫn cám và thông minh, bé Hổng đã 
phát hiện ra “những ỳ nghĩa cay dộc trong giọng nói và trên nét mật khi cười rất 
kịch” cíu bà cô tàn nhan. Mặc dù đã non một năm, mẹ không gửi cho một lá thư, 
không mắn lời hỏi thăm, không gửi cho con một đồng quà nào, nhưng trái tim của 
em đố)'i \ới người mẹ đau khố vẫn trọn vẹn. Bà cỏ cố ý gieo vào lòng ngây thơ của 
em tê ỉìilìữìg hoài nghi" để em “khinh m ệt và ruồng rẫy mẹ”... Bé Hồng là một đứa 
con hiíếuthảo, cảm thông với cánh ngộ “góa chỏng, nợ nần cùng túng quá phải bỏ 
con cìúi Ji tha hương cầu thực" của mẹ mình. Em quyết không để “những rắp tâm 
tanh bìcn ”của bà cồ xâm phạm đến “tình thương yêu và lòng kính mến mẹ”. 

BcO nhiêu nước mắt của bé Hồng đã chảy xuống trước những lời cay độc của 
bà cô: “Mợ mày phát tủi lắm ...” “vào mù... thủm em bé chứ”, mợ mày “ngồi cho con 
hú ở biên rổ bủng dèn..., ủn vận rách rưới, mạt mày .xanh bủng, người gầy rạc di...”, 
gập người quen thì “quay di, lấy nón che”... Mỏi lời nói và giọng cười của bà cô đã 
làm cho bé Hổng vô cùng tủi nhục, đau đớn. Lúc thì em “cúi dầu xuống đất ”, lòng 
“thát Itại\ khỏe mắt “cay cay”. Lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai bén mép 
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rồi chan hòa dầm đìa ở cằm và ở cổ”. Có lúc, cổ họng em “nghẹn ứ khỏe khống ra 
tiếng”. Bé Hồng rất thương mẹ, em đã cảm thông với mẹ chưa đoạn tang chổng mà 
đã chửa đẻ với người khác. Em không trách mẹ mà “củrn tức” sao mẹ vì “\ợ hãi 
những thành kiến tàn ác” mà xa lìa đứa con thơ. Lòng thương mẹ của bé Hổng là vô 
cùng mãnh liệt. Càng thương mẹ bao nhiêu, em càng căm ghét, càng ghồ tởm 
những cổ tục bấy nhiêu: “Giá những cổ tục dí ĩ dầy dọa mẹ tôi là một vật như hòn 
đá hay cục thủy tinh, dầu mẩu gổ, tỏi quyết vơ ngay lây mà cắn, mù nhai, mà 
nghiến cho kì nút vụn mới thôi”. 

Phần đấu chương ‘Trong lòng mẹ”, qua nhân vật bà cô độc địa, xấu xa, hình 
ảnh bé Hồng càng trở nên đáng yêu đáng trọng. Những dòng nước mắt cua em chứa 
chan bao tình thương mẹ, một người mẹ đau khổ mà đôn hậu. 

Phấn cuối chương Trong lòng mẹ” nói lên niềm sung sướng tột cùng của bé 
!. Hồng được gặp lại mẹ hiền sau môt năm dài xa cách. Đến ngày giỗ đầu của bố, em 
khồng viết thư cho mẹ thì mẹ cũng về. Thương mẹ nhiều, nhớ mẹ lắm, tin yèu mẹ 
nên bé Hồng mới cộ linh, cảm khi “chợt thoáng thấy một hóng người ngổ trên xe 
kéo giông mẹ” mình, liền chạy theo gọi rối rít: “Mợ ơi! Mợ ơi ! Mợ ơi!”... Mồi khát 
khao gặp mẹ của bé Hồng khác nào người bộ hành giữa sa mạc khao khát “một 
dòng nước trong suốt chảy dưới hóng râm”... Như một cảnh dào dạt niổm vui. Xe 
chạy chầm chậm. Mẹ cầm nón vẫy con. Con chạy kịp, thở hồng hộc, trán đẫm mồ 
hôi. Vui sướng cảm động, con trèo lên xe mà “ríu củ chan lại”. Mẹ kéo tay con, xoa 
đầu con; con “nức nở”, mẹ cũng “sụt sùi”. Đã bao lâu rồi bé Hồng lại được nghe lời 
yêu thương của mẹ hiền: “Con nín di ! Mợ đã về với cúc con rồi mù”. Bạo cử chỉ 
thân thương trìu mến hòa quyện tình mẹ con. Mẹ “xốc nách” con lên xe, roi lấy vạt 
áo nâu “thấm nước mắt” cho con. Con ngắm nhìn gương mặt mẹ. Mẹ “không còm 
cõi xơ xác” như người cô đã nói. Gương mạt mẹ “vần tươi súng”, đôi mắt mẹ 
“trong”, “nước da mịn làm nổi bật màu hóng của hai gồ má”. Một mùi “than tho lạ 
thường” phả ra từ quần áo, từ hơi thớ ờ khuôn miệng xinh xắn nhai trầu của mẹ. 
Con vô cùng sung sửớng được “dầu ngà vào canh tay mẹ... thấy những cdmgiủc ấm 
áp đã hao lâu mất đi hổng lợi mơn man khắp da thịt mình”. 

Từ miêu tả cụ thể những chi tiết, tình tiết của hai mẹ con gập lại nhau sau 
một năm dài xa cách, bé Hồng với tâm hồn trong sáng ngfiy thơ và giàu bng hiếu 
thảo, em đã thổ lộ niểm vui sướng hạnh phúc của đứa con được sống trong lòng mẹ: 
“Phải hé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mật vào hầu sữa nóng CUI người 
mẹ... mới thấy người mẹ có một ém dịu vô cùng”. Sự êm dịu ấy đã được kheri nguồn 
từ tình mẫu tử bao la. Câu nói ấy của bé Hồng đã đem đến cho ta nhiều chân cảm. 
Bé Hồng mồ côi, hiếu thảo, rất thương yêu mẹ mới dạt dào chân cám ấy. 

Trong lòng mẹ” là những trang hồi kí cảm động. Nhân vật bé Hỏng trong 
đau khổ xa cách mẹ, trong cay đắng khi bà cồ nói xấu mẹ, trong niềm vui sướng 
hạnh phúc tột độ được gặp lại mẹ hiền, được mẹ vỗ về an úi, đều sáng bừng ldn một 
trái tim yêu thương thiết tha, chân thành, những “rung dộng cực di ếm cua một linh 
hồn trẻ dại” (Thạch Lam). Giọt nựóc mắt của bé Hồng là giọt nước mắt cùa một 
đứa con hiếu thảo. Trong bi kịch gia đình, bi kịch tuổi thơ, em càng thương mẹ hơn 
bao giờ hết. 

Đoạn văn ghi cảnh bé Hồng gạp lại mẹ là hay nhất, cảm động nhất. Bé Hồng 
là hình ảnh đáng thương và đáng yêu của bài ca Trong lòng mẹ”. 
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Đề sỏ 7 

Trong suốt cuộc đời viết vãn của mình, nhà văn Nguyên Hổng đã gạt hái được 
rất Iihiỉu thành cỏng. Nhưng chính tác phẩm “Những ngày thơ ấu” viết khi ông tròn 
Itt tuổi, đã đưa ông bước vào làng văn một cách chững chạc và quả quyết. Tác 
phẩm Ịà tập hồi kí về cuộc đời đầy đau khổ, sóng gió của nhà văn. 

Bằng cách dẫn truyện tài tình, tác giả đưa ta đến với gia đình bé Hồng, một 
gia cỉình rất giấu có. Bằng chứng là vào ngày sinh của chư bé, rất nhiều vị có máu 
mặt đêi chúc mừng. Đồ lễ, đồ mừng chật ních cả nhà. Tưởng rằng bé Hồng sẽ mãi 
sông trang cảnh giàu sang, sung sướng, nhưng ngờ đâu cuộc đời em lại chìm ngập 
trong cau thương, khổ ải. Có lẽ bất hạnh lớn nhất đối với Hồng là việc cha mẹ em 
lấy nheu chí vì ép buộc, không có hạnh phúc. “Sự trái ngược cay đắng đỏ tôi đã 
hiểu rỏ rệt và thấm thìa ngay từ nam tôi lên bảy, lên tâm”. Chính em cũng phải nói 
thế là gì! Còn cay đắng, xót xa nào hơn khi đứa con biết “người mẹ thỉnh thoảng lại 
num những nụ cười êm ấm, dịu dừng ”, nhưng trong lòng thì “luôn luôn giá buốt, đau 
đón, phiên muộn”. Trong cuộc sống từ bé của Hồng, tình cảm gia đình đã có cái gì 
đó gượng ép, cha mẹ sống với nhau mà hầu như khồng có tinh cảm, tất cả chỉ vì đứa 
con ching, chính là Hồng. Và cũng ngay từ bé, Hồng đã nghe những lời đồn không 
mấy tốt đẹp về mẹ. Việc mẹ đẻ em Quế với ông cai H. chứ không phải với thầy, 
v.v... Tết cả những chuyện như thế, không phải ai khác mà chính những người trong 
gia đình đã gây nên ngọn lửa tò mò trong em. Để đến nổi trong suốt một thời gian 
dài Hồrg phải sống trong sự dằn vặt, phân vân, không biết ai đúng, ai sai. Rồi khi 
gia đình sa sút vì cái bàn đèn của bố Hồng, gia đình đã quyết định bán nhà. Tuy 
rằng đó là một sự mất mát lớn, nhưng Hồng là một chú bé rất giàu tình cảm. Những 
lời nói ngây thơ của em: “Để con di học rồi con xây lại nhà cho bù” đã phần nào 
giảm bớ khỏng khí nạng nề, u ám đang bao trùm lên gia đình. Góp phần vào đấy là 
sự khánh kiệt đến cực độ của gia đình Hồng. Mẹ thì buôn bán thua lỗ, thầy thì 
nghiện thuốc phiện, ngày ngày phải sống ăn bám vào vợ. Vậy đấy! Cái cuộc sống 
tưởng như sung sướng, nhàn hạ của bé Hồng, giờ trở nên nghèo túng, thiếu thốn. 
Khòng rhừng thiếu thốn về mật sinh hoạt, vui chơi,... mà em còn thiếu một gia đình 
ấm cúng thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho tuổi ấu thơ của em. Người cha, 
chè dựa của cả gia đình, nay lại nghiện ngập, hút xách, sống ãn bám. Khốn nạn đến 
nỗi phải cướp tiền của Hồng để mua thuốc hút, thì không còn lời nào mà nói nữa. 
Thử hỏi 'ằng ai mà không xấu hổ, đau đớn khi có một người chồng, một người cha 
nhu vậy! Cuối cùng, thì cha Hồng, cả đời sống tối tăm, u uất, nay đã chết trong 
nghèo nin, nghiện ngập. Người mẹ khao khát yêu thương đành phải chôn vùi tuổi 
thanh xiổn trong cuộc hồn nhân không lối thoát nay đã vùng lên, chạy thoát khỏi 
sự cô hủ của lề giáo phong kiến đè nặng lên cuộc đời mình, bà đi vào Thanh Hóa, 
bỏ lại bé Hồng bơ vơ, cồi cút giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giàu có. 
Hổng phìi chịu những lời lẽ cay nghiệt, xấu xa từ phía họ nội. Hoàn cảnh bắt buộc 
em phải trở thành đứa trẻ lêu lổng, đói rách, luồn khao khát một cuộc sống, một 
tình yêu hương đích thực. Vậy mà cái mong muốn đơn thuần, giản đơn ấy mãi mãi 
không thxc hiện được. Đối với Hồng, cái cảnh của nhà thờ đêm Nô-en không có 
chỗ cho cm, cho những con chiên bé nhỏ tìm sự che chở, ban phước của Chúa, mà 
chi cành iho những ồng Tây, bà đầm, những chức dịch, những kẻ quyển quý, khệnh 
khạrg và bệ vệ. Khó khăn lắm em mới len được vào, để có thể nhìn thấy bàn thờ. 
Rõ ràng (ái xã hội thối tha bẩn thỉu ấy không phải là chỗ đứng của em. Nhưng biết 


1 n 



làm sao được! Chúa đã ấn định cho cuộc đời Hồng một vực thẳm tối tàm. vô đáy. 
Cái vực thẳm ấy sẵn sàng nhấn chìm em, nếu em có một phút lỡ làng, quên đi bản 
chất hồn nhiên ngây thơ, chân thật của mình. 

Mặc dù sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tâm hồn Hồng vản sáng như vì 
sao lấp lánh giữa bầu trời thăm thẳm. Trong tâm tư của em vẫn tổn tại hình ảnh một 
người cha dịu dàng, ngọt ngào; một người mẹ “chi vì sợ hãi những thành kiéh cổ hù 
mà xa lìa các con”. Chính cuộc nói chuyện giữa Hồng và bà cô đã nói lên điều ây. 
Bà cô thì một mực nói xấu, xúc xiểm mẹ Hồng, nhưng tình thương và hình ảnh của 
mẹ luôn ngời sáng trong tâm trí Hồng. Và ngay cả chúng ta cũng phải cỏng nhận 
rằng Hồng rất thông minh, tinh ý. Bởi đối với một đứa trẻ, một năm không được 
gạp mẹ, không nhận được một lá thư, một lời thăm hỏi âu yếm, khỏng xin mẹ được 
một đồng quà thì khi bắt gạp câu hỏi “có muốn vào chơi với mẹ hay không?”, với 
tâm lí ngây thơ, trong sáng sẽ trả lời ngay là “Có”, không chút đắn đo. Nhưng Hồng 
thì lại khác. Em cũng toan trả lời là “có”, nhưng “chợt” nhận ra những điều không 
tốt đẹp trong câu nói ấy nên mới phản bác lại ý muốn dồn nén trong lòng lừ bấy lâu 
nay của mình. Để có được cái “chợt” ấy quả là một quá trình lâu dài, dược hình 
thành từ những việc xảy ra trong cuộc sống mà em quan sát và tiếp thu được. 
Những động cơ xấu, như bà cồ, đã làm mất đi phần nào tính ngây thơ trong Hồng, 
để đến nỗi mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều được cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. 
Trong em, sự tính toán của người lớn đã trờ thành không thể thiếu. Bới ở cái xã hội 
của em, mọi người hầu như đều giả dối, ác độc. Đáng thương biết bao! Và tiếng 
cười của em khi trả lời bà cồ: “Cháu không muốn vào” như gây cho người đọc cảm 
giác: dường như Hồng không chú ý, không buồn bã khi phải xa mẹ. Mặc dù trả lời 
như vậy nhưng chắc rằng lúc bấy giờ, trong lòng Hồng, hình ảnh và những tình cảm 
thương yêu mặn nồng đối với mẹ đang tràọ dâng nghẹn ngào. Đúng vậy! Tất cả 
diễn biến tâm trạng của Hồng đều trái ngược với lời nói, hành động của em. Điều 
đó chẳng lẽ không phải là một nỗi đau thầm kín nhưng sâu sắc, giằng xé tâm hồn 
em hay sao? Đặc biệt, tâm trí của bé Hồng cũng được nhà văn miêu tả theo mức độ 
tăng dần. Lúc đầu Hồng còn cười, sau đó “lòng em thắt lại, khóe mắt đã cay cay”. 
Chúng ta càng hiểu rõ và càng căm ghét bà cô độc ác bao nhiêu, thì tình thương 
yêu, cảm thông với bé Hồng lại càng mãnh liệt, đậm đà bấy nhiêu. Vết thương 
trong lòng em đã không được hàn gắn, nay lại bị người khác đào bới thêm ra nên 
Hồng như thấy lòng mình thắt lại, quận đau. Nếu trước kia em cố làm ra vẻ không 
quan tâm thì nay không thê kìm nén được nữa. Em trờ về đúng tâm trạng của mình: 
đau đớn, tủi phận khi thấy cô nói xấu, xúc xiểm người mẹ em hằng tôn quỷ. Sự đau 
đớn đó lại càng lên tới tột đinh khi Hồng nghe cô nói mẹ mình sinh em bé. Nhưng 
Hồng đâu trách mẹ, chí vì mẹ chưa đoạn tang cha mà đã chửa đẻ với người khác. 
Chính bởi em cũng hiểu cuộc hôn nhân của cha mẹ hoàn toàn bị ép buộc, khỏng có 
hạnh phúc. Cho nên việc mẹ gây dựng hạnh phúc với người khác, chảng qua vì mẹ 
cố tìm lại thời thanh xuân mà mình đã đánh mất, đã chôn vùi dưới nấm rnồ thời 
gian mà thôi. Duy nhất Hổng chỉ trách mẹ đã không dám đối mặt với cái lổ thói, hủ 
tục phong kiến đã bấy lâu nay chèn ép, vùi dập cuộc sống của mẹ, đã cướp đi hạnh 
phúc, tổ ấm mà đáng lẽ ra một người như mẹ được hưởng. Nhà vàn miêu tả rất 
thành công điệu cười của Hồng: “Cười (lài trong tiếng khóc”. Cái tiếng cười ấy chứa 
đựng biết bao hàm ý. Trưóc hết đó là một tiếng cười chua xót, tủi phận khi không 
có một mái ấm gia đình như ai. Sau nữa là tiếng cười cãm giận, mía mai. Trong 
cuộc nói chuyện ấy, cuối cùng là hình ảnh bé Hồng “Cổ họng nghẹn ứ, khóc không 
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còn vo tiếng có lẽ lúc ấy do quá đau đớn nên Hóng mới trớ nên yếu đuôi, quỵ gục 
vổ thể xác. Nhưng trong tủm hổn em, tình thượpg đối vơi mẹ vẫn là vô biên. Nhà 
ván viết; "Giá những cổ tục dà dầy dọa mẹ tôi ây là một vật có thể như hòn đủ, cục 
thủy tinh hay dầu mẩu gỗ, tôi quyết vổ ngay lấy, nhét vào miệng, nghiên cho kì vụn 
nhu- cóm mới thôi”. Phai! Em vẫn còn đủ sức đế nghiền nát, để xóa bỏ những gì đã 
đÀy đọa mẹ em khổ cực. Chi tiết này chứng tỏ tình cảm cùa Hồng đối với mẹ thật là 
bao la, vô bờ bến. 

Nếu trong cuộc nói chuyện với bà cỏ, Hồng đã phải đau đớn, giằng xé bao 
nhi£u thì nay em lại được đền bù bấy nhiêu. Đấy là sự trở về của mẹ Hồng. Bằng 
những trực giác hết sức tinh tế nhạy bén của mình, thêm vào đó là những tình cảm 
nồng nàn Hổng dành cho mẹ, em đã phát hiện rất chính xác người ngồi trên xe kéo 
là mẹ mình. Nhưng do quá sung sướng, bất ngờ nên Hồng nghĩ “mình dã lầm”. Vậy 
nhu ng em vẫn cất tiếng gọi một cách bối rối: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!”. 

Đến đây, ngay cả người đọc cũng hồi hộp và mừng thầm thay cho em. Nếu 
người đó là mẹ Hồng thì em đã được đền bù thích đấng sau bao ngày sống khốn 
khổ., bơ vơ. Nhưng nếu không phái thì còn thất vọng nào cho bằng. Chính em cũng 
nói lên điều đó. Thực sự em nhầm lẫn thì khác nào người bộ hành đi giữa sa mạc 
mênh mông bắt gặp ảo ảnh của bóng râm và dòng suối. May mắn thay đó chính là 
mẹ Hồng. Hình ảnh em hồng hộc chạy theo xe tay, đến nơi thì khóc lên nức nở 
chứng tỏ em rất nhạy cảm. Em tủi thân lắm nên tiếng khóc nghẹn ngào mới bật ra 
khi gẠp mẹ. Đồng thời đó còn là tiếng khóc sung sướng, vỡ òa ra. Và khi nhà vãn 
nói lên tâm trạng của em: “Nhận ra mẹ không còm cõi xơ xác quá như lời cô tôi 
nói ", chúng ta mới vỡ lẽ rằng dù sao Hồng vẫn còn là một đứa trẻ. Em bảo vệ, bênh 
vực mẹ là thế, nhưng em vẫn chịu ảnh hưởng của lời nói độc địa từ bà cô. Em vẫn 
nhận rằng mẹ không đến nồi như cô nói chứng tỏ phần nào em cũng tin những 
tlìômg tin kia. Nhưng do lúc ấy, niềm sung sướng choáng ngợp tâm trí em nên em 
có tthổ quên ngay những lời đồn đại xấu xa về mẹ. Hóng lúc ấy chí là một chú bé 
con, trở về trong lòng người mẹ yêu dấu, rất thơ ngây và trong trắng. Em thực sự 
phả i được hường niềm hạnh phúc lớn lao ấy bởi con Iigườỉ, tâm hồn em đích thực là 
mộtt vì sao lạc lõng, nhỏ bé nhưng sáng chói giữa bầu trời bao la. 

Qua toàn bộ tác phẩm, nhất là ớ chương IV, chúng ta có thê học tập được rất 
nhiiểu đức tính ở bé Hồng. Mặc dầu lớn lên trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt 
nhumg Hổng vẫn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đấu tranh cho những gì mà 
mìrnh thấy là lẽ phải, là hợp đạo lí. Chắc chắn sau này hình ảnh cậu bé đáng yêu và 
đánig thương này mãi ngời sáng trong tâm hổn chúng ta. 

* Lê Thùy Chi, lớp 8M 

(Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

Đề số 8 

Nguyên Hồng (1919-1982) viết “Những ngày thớ ấu” năm 1940 khi ông đang 
lìtmi “cậu giáo” trong xóm Cấm của những con người khốn khổ thuộc Hải Phòng 
dưứíi thời Pháp thuộc. Cuốn hồi kí chứa đầy cay đắng, buồn tủi và nước mắt của một 
chúi bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều bi kịch. Bố chết trụy lạc bên bàn 
đèm thuốc phiện. Người mẹ trẻ khao khat tình yêu tuổi xuân. Bố Hồng chết trong 
túnjg bấn, mẹ phải tha phương cầu thực, Hổng và em Quế sống trong cảnh cô đơn, 
túi nhục giữa những người bên nội với “hát cơnì chan dầy nước mắt”... 
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‘Trong lòng mẹ” là chương 4 hồi kí “Những ngày thơ đu”. Đoạn trích dã kể lại 
một cách cảm động tình cảnh bơ vơ tội nghiệp và nổi buồn tủi của bé Hồng ctã mổ 
côi bố lại phải xa mẹ, đồng thời tác giả đã nói lên tình yêu mẹ vô cùng thắm thiết 
của chú bé đáng thương này. 

Chổng chết chưa đoạn tang, người vợ trẻ “đa chửa đẻ với người khác”, vả lại 
“nợ nần cụng túng quá, phải hỏ con cái đi tha hương cầu thực". Người mẹ phải bỏ 
con lại, vào tận Thanh Hóa kiếm sống; một cuộc ra đi như một cuộc chạy trốn dể 
thoát khỏi những thành kiến nặng nề, những cổ tục dẫ man, những con người độc ác. 

Mẹ đi xa mãi, sắp đến ngày giỗ đầu bố mà chưa về. Trong những đẽm ngày 
mong mỏi đợi chờ mẹ, bé Hồng đã bị người cô đầy đọa, hành hạ một cách vô cùng 
“cay độc”. Hình ảnh bà cô của bé Hổng là một người đàn bà đáng sợ. Lòng dạ mụ 
đã khô héo hết tình người. Giọng nói và cái cười “rất kịch" của mụ cũng không thể 
che dấu bản chất độc ác, tàn nhẫn ẩn kín trong đáy tâm hổn đen tối. Bát cơm mà bà 
cô cho hai anh em bé Hồng ăn hằng ngày chỉ là sự bố thí! Anh trai mất, đáng lẽ mụ 
ta phải chăm sóc yêu thương các cháu nhiều hơn, càng cảm thông với cảnh ngộ 
khốn khổ của chị dâu mình hơn, nhưng mụ đã xử sự một cách thâm độc, đê tiện, 
mất hết tình ruột thịt, mất hết tình người. 

Giọng nói và điệu cười của bà cồ như khơi gợi, như lung lạc: “Hồng Ị Mày có 
muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không ?”. Đứa cháu với tình thương yêu và 
lòng kính mến mẹ đã “cúi đầu không đáp" vì biết rõ tâm địa đen tối xấu xa của 
người đàn bà đang đối thoại với mình. Bé Hồng đã phát hiện ra đằng sau giọng nói 
“cay độc", nét mặt khi cười “rất kịch” của. bà cỏ là cả một âm mưu ghê tởm “cốỷ 
gieo rắc” vào đầu óc đứa cháu thơ bé “những hoài nghi” để nó “khinh miệt và ruồng 
rẫy” mẹ mình. Những “rắp tâm tanh bẩn” của bà cồ không thể nào lung lạc được 
đứa cháu giàu tình thương mẹ. 

Nghe đứa cháu trả lời “không”, bà cô “giọng vần ngọt”, cái ngọt chứa đầy 
mưu mô thâm hiểm: “Sao lại không vào ? Mợ mày phút tài lắm, cỏ như dạo trước 
đâu ì”. Hai con mắt “long lanh” của mụ nhìn vào đứa cháu đang “im lặng cúi dầu 
xuống đất” sắp khóc, bà cô “quỷ hóa" vỗ vai cháu cười mà nói rằng: “Mày dại qucí, 
cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bất mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm 
em bé chứ". Cái ác tâm ác ý của bà cô đã lộ rõ khi hai tiếng “em bé” được mụ “ngân 
dài ra thật ngọt, thật rõ...". Bà cô ăn nói một cách mâu thuẫn, tráo trờ. Mụ vừa nói 
với bé Hồng: “Mẹ mày phát tài lắm”, thì ngay sau đó, mổ lại đổi giọng vừa kê lể, 
vừa bới móc mà “vẫn cứ tươi cười". Nào là mẹ mày “ngồi cho con bú ở bên rổ bóng 
đèn”. Nào là mẹ mày “ăn vận rách rưới, mật mày xanh bủng, người gầy rục di”. Nào 
là khi có người quen gọi, thì mẹ mày “vội quay đi, lấy nón che...". Có thể đó là sự 
thật về cảnh ngộ một ngưòi đàn bà chưa đoạn tang chồng mà chửa đẻ với một người 
khác, đang sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng bà cô nói ra để làm gì ? Sự độc địa 
nanh ác của bà cô đã xô đẩy đứa cháu mổ côi đến tột cùng sự đau khổ. Đứa cháu bị 
hành hạ đau đớn, lúc thì nước mắt "ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa 
đầm đìa ỏ cằm và â cổ”; lúc thì phải “cười dài trong tiếng khốc”, và cuối cùng, cổ 
họng đứa cháu “nghẹn ứ khóc không ra tiếng”. Như một kẻ đạo đức giả, mụ ta 
khuyên đứa cháu “đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải vẻ. Trước sau cũng 
một lẩn xấu, chả nhể bún xới mãi dược sao ?”... 


22 



Bằng ngôn ngữ, cử chỉ có vẻ ngọt ngào mà cay độc, bà cỏ đã hành động một 
cách cực kì tàn nhặn: nói xấu mẹ Hồng trước mặt bé Hồng. Mụ rắp tâm gieo rắc 
những hoài nghi đê đứa con thơ khinh miệt và ruồng rẫy mẹ, âm mưu phá vỡ và chia 
lìa tình mẫu tử cua đứa bé mổ côi bố. Mụ đã làm cho đứa cháu thêm phần đau khổ, 
có lúc ta tưởng như mụ hả hê trong việc bêu riếu người chị dâu góa bụa của mình. 

T ục ngữ có câu: “Giục bên Ngô không sợ bằng bù cô bên chồng”. Hình ảnh 
bà cổ cúa bé Hồng được nói đến ‘Trong lòng mẹ” thật đáng sợ và đáng ghét. Giọng 
lưởi và tiếng cười nham hiểm. Tướng như mụ ta đang bênh vực, đang bảo vệ đạo 
đức lé giáo, nhưng thật ra mụ đã hành động một cách tàn nhẫn độc ác. Nhân vật bà 
cô, tir ngôn ngữ, cử chí đến tâm lí đã được miêu tả rất sống động, rất thực. Con 
người ấy dã để lại một vết thương lòng ứa máu trong trái tim bé Hồng trong “Những 
ngày thơ ấu”. 

Đề sỏ 9 

1, Mở bài 

Đoạn văn ‘Trong lòng mẹ” nói lên nỗi đau xót, tủi cực của bé Hồng khi ngày 
giỗ đítu bố sắp đến mà mẹ tha phương cầu thực vẫn chưa về; đồng thời ghi lại niềm 
hạnh phúc sung sướng của em sau gần một năm xa cách được gặp lại mẹ, được ngả 
đầu vào cánh tay mẹ thương yêu. 

2. Thân bài 

a. Cảnh ngộ dầy bi kịch dáng thương: 

- Sau khi bố mất, mẹ đi bước nữa “chưa doạn tang thầy tôi mà dã chửa đẻ với 
người khác”. Mẹ vào Thanh Hóa “tha hương cầu thực”. 

- Bé Hồng và em Quế đã mồ côi bố lại phải xa mẹ, sống thui thủi cô đơn, ăn 
chực nằm chờ giữa sự ghé lạnh, cay nghiệt cùa những người họ hàng bên nội giàu 
có. Hình ảnh bà cô rất ghê tởm, tìm đủ mọi điều xấu xa để nói vể người mẹ bé 
Hổng, “cốý gieo rắc”vằ o đầu óc non nớt đứa cháu “những hoài nghi”để li gián tình 
mẹ con, làm cho đứa con “khinh miệt và ruồng rẫy” mẹ mình. 

Bé Hồng đã trải qua nhiểu đau đớn, tủi cực. Lúc thì lòng “thắt lại”, khóe mắt 
“cay cay”. Lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa dầm 
đìa ỏ cằm và ở cổ”. Có khi trước những lời xúc xiểm của bà cồ nanh ác, cổ họng bé 
Hổng “ nghen ứ khóc không ra tiếng”. Tuy vậy, bé Hồng vẫn thương mẹ, em “ghê sự' 
bà cô, em căm thù những cổ tục, “những thành kiến tàn ác”, em muốn “vổ' ngay lấy 
mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”. 

Tác giả đã tự thuật bi kịch và cảnh ngộ mình, thân phận mình rất chân thực 
và cảm động. Nỗi đau khổ của đứa bé mổ côi phải “sống nhờ” là bất hạnh lắm. Đó 
là giá trị nhân đạo của những dòng hồi kí, tự thuật này. 

b. Người mẹ có một êm diu vô cùng... 

- Đến ngày giỗ đầu của bố, bé Hổng không phải gửi thư cho mẹ, mẹ cũng về. 
Mẹ đem về cho bé Hồng và em Quế rất nhiều quà. Tan học về, em gặp mẹ, hơi bất 
ngờ, ngạc nhiên, niềm vui sướng khồng kể xiết ! 

- Như “linh cam thiêng liêng”, chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe, 
mà em đã nhận ra mẹ, chạy đuổi theo, cất tiếng gọi rối rít: “Mợ ơi! Mợ ơi ! Mợ ơi!”. 
Đó là tiếng gọi mừng vui của tuổi thơ gặp lại mẹ sau một năm dài xa cách. Có trải 
qua cảnh ngộ mổ côi bố, sống cô đơn mới có cảm xúc ấy. 
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T Phút đầu gặp lại mẹ được kể lại rất “sống”, rất cảm động. Mẹ cám nón vẫy... 
mẹ kéo tay con, xoa đầu con hỏi... Con “òa lân khỏe nức nơ”, mẹ “cũng V//r sùi 
theo”... Mẹ vẫn “tươi súng”, “đôi mất trong”, “nước (la mịn”, gò mủ “màu hổn?”. Con 
vồ cùng sung sướng “được trông nhìn và ôm ấp cúi hình hài máu mủ diu mình”. Mẹ 
thân yêu đâu có “rúcli rưới... xanh bủng... gầy rạc...” như người cồ nói, trái ịại “mẹ 
vẫn tươi dẹp như thuở còn sung túc”. 

- Được sống trong lòng mẹ là hạnh phúc tột độ của bé Hồng. Em sung sướng 
“đầu ngả vào cánh tay mẹ”, bao “ccim giác ủm áp” đã mất đi, nay lại “mơn man khắp 
da thịt”.Mùi “ thơm tho” từ miệng xinh xắn nhai trầu của mẹ làm cho bé vô (vùng 
hãnh diện. Phút giây gặp lại mẹ, được bé Hồng nói là những phút “rạo rực”, vâ em 
khẳng định ngợi ca: “người mẹ có một êm dịu vỏ cùng”. 

3. Kết bài 


a. Tiêu chí để bình giá hồi kí là sự chân thực. Chương ‘Trong lòng mẹ” rất 
chân thực và cảm động. Đó là giá trị văn chương. Lòng yêu kính mẹ, niềm sung 
sướng và tự hào được gạp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác êm dịu... đó là tình mẫu 
tử, lòng hiếu thảo, là giá trị nhân văn. 

b. Nguyên Hồng là nhà văn rất có tài, do hoàn cảnh mà học vấn không cao. 
Ong viết truyện này năm 22 tuổi, điều đó dễ cắt nghĩa những đoạn “quá ìâti, sa 
đà...” trong một vài chỗ. Cái dang quỷ nhất, dẹp nhất là tấm lòng dứa con đối với 
mẹ. Chúng ta cảm phục và kính yêu ông. 

III. Bài đọc tham khảo 


Mẹ 

Huy-gô 

Em có biết thế Iiào là một bà mẹ không? 

Em có một bà mẹ không? Em có biết thê nào là một đứa trẻ nhỏ khôrg?’ Một 
đứa trẻ đáng thương yếu đuối trần truồng, khôn khổ, đói khát và cô độc trênđòÃ, mà 
lại thấy được rằng ở bên em, xung quanh em,+>ao trùm em, có một bà mẹ đang; từng 
bước, bưóc theo em, dừng lại theo em, mỉm cười khi em khóc, nhìn ngắm *mt, dạy 
em học nói, dạy em học đọc, dạy em biết yêu thương, ủ ấp những ngón tayenn vào 
bàn tay của mình, ủ thân em vào lòng mình, ủ tâm hồn em vào trái tim m nhi, cho 
em bú khi em còn thơ ấu, nuôi em khi em đã lớn khôn, luôn luôn hi sinh VỀ thiưdng 
gọi em: "Con 07 ” một cách rất dịu hiền? 

(Phạm Đức Minh dịch) 


Bài số 3 


Tức nước vỡ bờ 

(Trích ‘T 'át đèn") 

Ngô Tất Tố 


I. Để luyện tập 

Đê' số ỉ. Giới thiệu một vài nét về nhà văn Ngô Tất Tố. 

Đê số2. Tóm tắt tác phẩm “Tắt đèn”. 

Đề số3. Nêu giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm “Tắt dèn'\ 
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Dề sô 4. Cảm nhận của em về tên cai lệ và tên háu cận lí trưởng qua chương 
“7 'ức ỉ ỉ ước vơ bờ". 

Đề số5. Phân tích nhan vật chị Dậu qua chương “Tức nước vỡ h(T trong tác 
phẩm ‘Tí// đèrí\ 

Dề sỏ 6. Nhà văn Nguyễn Tuân viết: “Trên củi tôi giời tôi dất của dổng lúa 
ngày xưa, hiện lên một cúi chân dung lạc quan của chi Dậu”. 

Qua trích đoạn “ Tức nước vỡ bcY\ em hãy chứng minh ý kiến trên đủy của 
Nguyên Tuân. 

II. lỉài Văn tự luận 

Đề sô 1 

Ngô Tất Tố (1893 - 1954) quê ớ Lộc Hà, phủ Từ Sơn, tính Bắc Ninh (nay 
thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời trai trẻ học chữ Hán, học giỏi, ồng từng đỗ 
đầu kì khảo thí ớ vùng Kinh Bắc, ncn được gọi là “ dầu xứ Tỏ". Sau đó, ông tự học 
chữ quốc ngữ, trở thành một học giả uyên bác, một nhà báo tiến bộ, một nhà văn 
hiện thực xuất sắc trước năm 1945. 

Suốt trong 9 nãm kháng chiến chống Pháp, Ngô Tất Tố sống và hoạt động 
vãn nghệ, báo chí tại chiến khu Việt Bắc. 

Tác phẩm gồm có: 

- Dịch và chú giải: Kinh Dịch, Mac Tử, Lao Tử, thơ Đường, thơ chữ Hán thời 
Lỷ - Trần, Hoàng Lé nhất thông chí,... 

- Sáng tác: tiểu thuyết Tắt đèn, Lều chõng; phóng sự: Việc làng. 

- Báo chí: hàng ngàn bài báo. 

Ngô Tất Tố đã được giải thường Hồ Chí Minh năm 1996. 

Đề sỏ 2 

Câu chuyện trong ' Tắt đèn” diễn ra trong một vụ đốc sưu, đốc thuế ở một 
làng quê - làng Đồng Xá dưới thời Pháp thuộc, cổng làng bị đóng chật. Bọn hào lí 
và lũ tay chân với roi song, dây thừng, tay thước, nghênh ngang đi lại ngoài đường 
thét trói kẻ thiếu sưu. Tiếng trống ngũ liên, tiêng tù và nối lên suốt đêm ngày. 

Sau hai cái tang liên tiếp (tang mẹ chồng và tang chú Hợi), gia đinh chị Dậu 
tuy vỢ chồng “ đầu tắt mật tối” quanh nấm mà vẫn “cơnì không đủ ân, áo không dủ 
mặc ”, đến nay đã “lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng dinh”. Anh Dâu lại bị 
trận ốm kéo dài mấy tháng trời... Không có tiền nộp sưu, anh Dậu đã bị bọn cường 
hào “hát trói như trói chó dể giết thịt”. Chị Dậu tất tả ngược xuôi chạy vạy, phải đứt 
ruột bán đứa con gái đầu lòng và ổ chó cho vợ chồng Nghị Quế để trang trải “món 
nơ Nhà nước”. Lí trưởng làng Đồng Xá bắt anh Dậu phải nộp suất sưu cho chú Hợi 
đã chết từ năm ngoái vì “chết cũng không trốn dược nợ Nhà nước”. BỊ ốm, bị trói, bị 
đánh... anh Dậu bị ngất đi, rũ như xác chết, được khiêng trả về nhà. Sáng sớm hôm 
sau, khi anh Dậu còn “ốm rề rề” đang nghển cổ húp cháo thì tay chân bọn hào lí lại 
ập đến. Chúng lồng lên chửi mắng, bịch vào ngực và tát đánh bốp vào mặt chị Dậu. 
Chị Dậu van lạy chúng tha trói chồng mình. Nhưng tên cai lệ đã gầm lên, rồi nhảy 
thốc vào trói anh Dậu khi anh Dậu đã lăn ra chết ngất. Chị Dậu nghiến hai hàm 
răng thách thức, rồi xông vào đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng, 
những kẻ đã “hút nhiều xúi cũ”. 
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Chị Dậu bị bắt giải lên huyện. Tri phủ Tư Ân thấy Thị Đào có nước da Jen 
dòn, đồi mắt sắc đã giở trò bi ổi. Chị Dậu đã “ném tọt” cả nắm giấy bạc vào mặt con 
quỷ dâm ô, rồi vùng chạy... tê Món nợ nhủ nước” vẫn còn đó, chị Dậu phải lên tình đi 
ở vú. Một đêm tối trời, cụ cố thượng đã ngoài 80 tuổi mò vào buồng chị Dậu. Chị 
Dậu/vùng chạy thoát ra ngoài, trong khi “ỉrời tối đen như mực”... 

Đề số 3 

Tiểu thuyết ‘Tắt đèn” của Ngô Tất Tố là một tác phẩm xuất sắc của dòng vãn 
học hiện thực 1930-1945. về mạt tư tưởng và nghệ thuật ‘Tắt dèn” đều có giá trị to 
lớn. 

a. Về nội dung tư tưởng 

- ‘Tắt đèn" giàu giá trị hiện thực. Tác giả đã tố cáo và lên án chế độ sưu thuế 
dã man của thực dân Pháp, đã bần cùng hóa nhân dân ta; sưu thuế đánh cả vào 
người chết; có biết bao người phải bán vợ dợ con để trang trải “món nợ Nhà nước". 
Khi vụ sưu thuế đến, xóm thôn rùng rợn trong tiếng trống ngũ liên thúc liên hồi 
suốt đêm ngày, bọn cường hào bắt trói, đánh đập tàn nhẫn những ké thiếu thuế, 
thiếu sưu. Cái sân đình xôi thịt đã trở thành trại giam hành hạ những người nông 
dân nghèo khổ, hiền lành vô tội. Có thể nói ‘Tắt đèn” là một bức tranh xã hội chân 
thực, một bản án đanh thép kết tội chế độ thực dân nửa phong kiến đã áp bức bóc 
lột, đã bần cùng hóa nhân dân ta. 

- ‘Tắt đèn” giàu giá trị nhân đao. Tinh vợ chồng, tình mẹ con, tình nghĩa xóm 
làng giữa những con người cùng khổ được nói đến một cách chân thực. Số phận 
người phụ nữ, những em bé, những người cùng đinh được tác giả nêu lên với bao 
xót thương, nhức nhói và đau lòng. 

- ‘Tắt đèn" đã xây dựng nhân vật chị Dậu - một hình tượng chân thực, đẹp đẽ 
về người phụ nữ nông dân Việt Nam. Chị Dậu có bao phẩm chất tốt đẹp: cần cù, tần 
tảo, giàu tình thương, nhẫn nhục và dũng cảm chống cường hào, chống áp bức. Chị 
Dậu là hiện thân của người vợ, người mẹ vừa sắc sảo, vừa đôn hậu, trong sạch. 

b. Về nghệ thuật. 

‘Tắt đèn ”, một cuốn tiểu thuyết có quy mô khiêm tốn, trên dưới 200 trang, 
nhưng có giá trị nghệ thuật đắc sắc. 

- vể kết cấu rất chặt chẽ, tập trung. Các tình tiết, chi tiết đan cài chặt chè, 
đầy ấn tượng làm nổi bật chủ đề. Hầu như nhân vật chị Dậu đã xuất hiện trong tác 
phẩm từ đầu chí cuối. 

- Tính xung đột, tính bi kịch cuốn hút, hấp dẫn. 

- Khắc họa thành công nhân vật. Các hạng người từ người dân cày nghèo khổ 

đến địa chủ, từ bọn cường hào đến quan lại đều có những nét riêng, rất chân thực, 
sống động. * 

- Ngôn ngữ trong ‘Tắt đèn” từ miêu tả, tự sự đến ngôn ngữ nhân vật đểu 
nhuần nhuyễn, đậm đà. Câu vãn xuôi thanh thoát. 

Tóm lại, ‘Tắt đèn là một thiên tiểu thuyết có luận đề xã hội hoàn toàn phụng 
sự dân quê, một áng van cố thể gọi là kiệt túc" (Vũ Trọng Phụng). 
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Đề sỏ 5 

Nhắc đến nhà vãn Ngồ Tất Tố (1893-1954) là ta nhớ đến tiểu thuyết ‘Tắt 
đèn”. Nói đến ‘Tắt đèn” Và ta nghĩ đến thân phân chị Dạu. Đó là một người phụ nữ 
nông dAn nghèo khố, cần cù lao động, giàu tình thương chồng thương con, dũng 
cảm chống lại bọn cường hào. Nhà vãn Ngô Tất Tố đã xây dựng nhân vật chị Dậu 
tiêu biểu cho cảnh ngộ khốn khổ và phám chất tốt đẹp của người đàn bà nhà quê 
trước năm 1945. 

Cánh ‘Tức nước vỡ hờ” trong ‘Tắt tí chì” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong 
lòng người đọc về nhân vật chị Dậu. 

1. Hoàn cảnh của chị Dậu thật đáng thương. Chị phải bán gánh khoai, bán ổ 
chó và đứt ruột bán đứa con gái lên 7 tuổi cho vợ chồng Nghị Quế, mới đu nộp suất 
sưu cho chồng. Nhưng anh Dậu vẫn bị trói ở sân đình, vì còn thiếu một suất sưu 
nữa. Chú Hợi là em ruột anh Dậu, chết từ năm ngoái, anh Dậu là “thân nhan” nên 
phải nộp suất sưu ấy: “Chết cũng không trôn dược siCa Nhà nước!”. Oan này còn 
một kêu trời nhưng xa! Anh Dậu đang ốm nặng, bị trói suốt ngày đêm, anh ngất xiu 
đi như chết. Bọn cường hào cho tay chân vác anh Dậu rũ rượi như cái xác đem đến 
trả cho chị Dậu. Đau khổ, tai họa chồng chất và đè nặng lên tâm hồn người đàn bà 
tội nghiệp. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ giàu tình thương. Trong cơn nguy 
kịch, chị Dậu đã lay gọi chồng và tìm mọi cách cứu chữa cho chổng. Hàng xóm đã 
kéo đến, người an ủi, người cho vay gạo nấu cháo... Chị Dậu múc cháo ra bát, lấy 
quạt quạt cho cháo chóng nguội để chổng ‘an lấy vài húp” vì chồng chị “dã nhịn 
suông từ súng hôm qua đến giờ còn gì...”. Tiếng trống, tiếng tù và đã nổi lên. Chị 
Dậu cĩt tiếng khẩn khoản, thiết tha mời chồng: ‘Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít 
chác) cho đdsốt ruột”. Lời người đàn bà nhà quê mời chồng ăn cháo lúc hoạn nạn, 
chứa đựng biết bao tình thương yêu, an ui vỗ về. Cái cử chỉ của chị Dậu bế cái Tíu 
rồi Iìgỏi xuống cạnh chồng ãt cốỷ chờ xem chổng chị ủn có ngon miệng hay không” 
đã biếu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ đối với người chồng đang đau ốm, 
tính mạng đang bị bọn cường hào đe dọa! 

3. Chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi đã dũng cảm chống lại bọn cường 
hào để btio vệ chồng. Bọn cai lệ và tên hầu cận lí trưởng, lũ đầu trâu mặt ngựa với 
tay thước, roi song, dây thừng lại “sầm sập” xông vào nhà chị Dậu thét trói kẻ thiếu 
sưu. Anh Dậu vừa “run rẩy” kề miệng vào bát chấo, nghe tiếng thét của tên cai lệ, 
anh đã “lấn dùng” xuống phản! Tên cai lệ chửi bới một cách dã man. Hắn gọi anh 
Dậu là “thằng kia”,... hắn “trợn ngược hai mắt” quát chị Dậu: “Mày dinh nói cho cha 
mày nghe dấy à? Sỉfu của Nhà nước mà dám mở mồm xin khất!”. 

Chị Dậu đã hạ minh van xin, lúc thì “run run” xin khất, lúc thì “thiết tha” “xin 
ống trông lại”. Tên cai lệ mỏi lúc lại lồng lên như con chó điên: “Đùng dùng, (...) 
giật phắt cúi thừng” trong tay anh hđu cận lí trưởng, hấn chạy “sầm sập” đến chỗ 
anh Dậu lỉể bắt trói “diệu ra đình”. Chị Dậu van hắn “tha cho...” thì hắn tấ hịeh luôn 
vào ngực chị Dậu mấy hịch”, tát “đảnh bốp” vào mặt chị, rồi “nhảy vào” cạnh anh 
Dậu. “Một ngày lạ thói sai nha - Làm cho khốc hai chẳng qua vì tiền” (Nguyễn Du). 
Để tróc sưu mà tên cai lệ, “kẻ hút nhiều xái cũ” đã hành động một cách vô cùng dã 
man. Mọi sự nhẫn nhục đều có giới hạn, vả lại phái báo vệ tính mạng của chồng. 
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bảo vệ nhân phẩm của bản thân, chị Dạu đã kiên quyết cự lại: “Chổng tỏi dau ỏm, 
ỏng không dược phép hành liạ!”. Không thế lùi bước, chị Dậu đã “nghiến hai hàm 
răng” thách thức: 

“Mày trói ngay (hồng hà di, hủ cho mày .xem!”. 

Tư thế của chị Dậu có một bước nháy vọt. Từ chồ nhún mình tự gọi là “cháu”, 
gọi tên cai lệ bằng “ỏng", sau đó là quan hệ “tỏi” với “ông", cuối cùng là “chồng hà”, 
“hà" với “may!”. Chị Dậu đã “dứng trên dầu” bọn sai nha, vỏ lại.'Chị đã vỗ mặt hạ 
uy thế và hạ nhục chúng! Hai ké đốc sưu định trói kẻ thiếu sưu nhưng chúng đẫ bị 
người đàn bà lực điền trừng trị. Tên cai lệ bị chị Dậu “túm lấy cổ”, “ấn dúi ra cửa”, 
ngã “chóng Cịuèo” trên mật đất! Tên hầu cận lí trưởng bị chị Dậu “túm tóc lẳng cho 
một củi, ngã nhào ra thềm!”. Với chị Dậu, nhà tù của thực dán cũng chẳng có thể 
làm cho chị run sợ. Trước sự can ngăn của chồng, chị Dậu vẫn chưa nguôi giận: 

‘Thủ ngồi tù. Để cho chúng nó lủm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu dược...”. 

Con giun xéo mãi cũng quằn, chị Dậu cũng vậy, bị áp bức dã man, tính mạng 
bị đe dọa, chị đã vùng lên đánh trả một cấch dũng cảm. Nhà vãn Nguyễn Tuân đã 
có một nhận xét rất thú vị: ‘Trẽn cúi tối giời tối dất của dồng lúa ngày .xưa, hiện lên 
một chân dung lạc quan của chị Dậu (...). Bdn chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe, 
cứ thấy lũn xà vào hỏng tối mù phú ra...”. Ngô Tất Tố rất ha hê khi tả cảnh chị Dậu 
cho tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng một bài học đích đáng. Ong đã chí ra một 
quy luật tất yếu trong xã hội: Có áp hức cố dấu tranh! 

Cảnh ‘Tức nước vỡ hờ” rất sống và giàu tính hiện thực. Đoạn vãn như một 
màn bi hài kịch, xung đột diễn ra cãng thẳng đầy kịch tính. Chị Dậu được miêu tả 
rất chân thực. Chị giàu lòng thương chồng, vừa rất ngang tàng, cứng cỏi. Chị hạ 
nhục tên cai lệ gọi là “mày", tự xưng là “bù”. Cái “nghiến hai hàm rủng”, cái “ấn 
dúi”, cái “túm tóc lẳng cho một cúi”, và cãu nói: 'Thà ngồi tù...” đã nêụ cao tầm vóc 
lớn lao đáng kính phục của chị Dậu, của người phụ nữ nồng dân trong xã hội cũ. 

Từ hình ảnh “Cái cò lụn lội hờ sông - Gánh gạo dưa chồng tiếng khóc nỉ non" 
(Ca dao) đến hình ảnh chị Dậu trong ũ Tất đèn”, ta thấy chân dung người phụ nữ 
Việt Nam trong văn học đã có một bước phát triển mới cả về tâm hổn lẫn chí khí. 

Đề số 6 

A. Yêu cầu, định hưởng 

1. Câu nhận xét của Nguyễn Tuân: 

a. Đồng lúa ngày xưa: nông thôn Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Cai tối giời 
tối đất: đen tối, lầm than. Vế 1, “Trên cúi tối giời, tối đất của đổng lúa ngày xưa" có 
nghĩa là, trên cái nền đen tối, lầm than của nông thôn Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. 

b. Vế 2 "Hiện lên một cúi chân dung lạc quan của chị Dậu" - cần đi sâu phân 
tích và chứng minh: đảm đang, chống chọi với cảnh ngộ bi thảm (thiếu sưu, chồng 
bị trói, đánh), dũng cảm chống lại bọn cai lệ, tên hầu cận lí trưởng, giữ trọn phẩm 
cách trong sạch của mình. 

2. Kiểu bài chứng minh - phân tích nhân vật theo hai luận điểm a và b. Cần 
có một cái nhìn toàn diện về nhân vật chị Dậu trong tác phẩm * Tắt đèn". 
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II. Bài làm 


Ngỏ Tất Tô là nhà văn xuất sác trong dòng văn học hiện thực 1930-1945. 
Viết về nạn sưu thuế dã man đã bẩn cùng hóa nhân dân ta, ca ngợi những phẩm 
chất tốt đẹp của người nông dân, tiếu thuyết Tắt dè II cua Ngỏ Tất Tố là một thành 
công đàc sắc. Nhân vật chị Dậu đà được khắc họa thành một nhân vật điên hình về 
người phụ nữ nông dân trong xã hội cũ. 

Rinh luận về tác phẩm Tắt dẻn”, nhà văn Nguyễn Tuân có nhận xét về nhân 

vật chi Dậu như sau: 

• • * 

‘Trên cúi ỉ ôi giời, tôi đất của dóng lúa ngay xưa, hiện lên một cái chân dung 
lạc (Ịitan rủa chị Dậu”. 

Nhận xét cúa Nguyễn Tuân rất sắc sáo. Ồng chí ra giá trị hiện thực của Tắt 
đèn - một tác phẩm đã phản ánh sự đen tối lầm than cùa nông thổn Việt Nam dưới 
thời Phíp thuộc, đồng thời khẳng định thành cỏng của Ngô Tất Tố khắc hoạ nhân vật 
chị Dậu “một chân dung lạc quan” hiện lên giữa “cái tối gi (ri tôi đất của dồng lúa 
ngày xưa” ấy. Chị Dậu có bao phẩm chất tốt đẹp: nghèo khổ mà phẩm giá trong sạch, 
thương chổng thương con, đảm đang tháo vát, dũng cảm chống lại bọn cường hào... 
“Bản chít của nhún vật chị Dậu rất khóe, cứ thấy lũn xả vào hỏng tối mà phá ra..". 

]. “Cai tôi giời tối đất của dồng lúa ngày xưa” được nói đến trong ‘Tắt dè tì” 
là làng Đông Xá giữa mùa sưu thuế. Tiếng trống ngũ liên, tiếng tù và, tiếng mõ đốc 
sưu nổ lẽn suốt đêm ngày nghe rất rùng rợn. cổng làng bị bọn cường hào đóng 
chặt át tróc sưu. Bọn cai lệ, bọn tay chân lí trưởng với roi song, tay thước, dây 
thừng, nghênh ngang đi lại ngoài đường thét bắt trói kẻ thiếu sưu. Lí trường làng 
Đông Xá ra lệnh cho lũ tay chân: ‘Tha hồ danh! Thợ hổ trói! Thằng nào hướng 
hình dênlì chết vô tội vạ!". Anh Dậu vì tội thiếu sưu mà bị bọn cường hào “hất trói 
như trò chó để giết thịt!". Em trai anh Dậu chết từ năm ngoái nhưng anh Dậu vẫn 
phải nép thay vì “Chết cũng khống trốn dược sưu Nhà nước!”. Có biết bao gia đình 
nông đìn nghèo khổ bị điêu đứng, bị bắt đánh trói dã man! Chị Dậu phai bấn khoai, 
bấn ổ chó, bán đứa con gái đầu lòng lên 7 tuổi cho Nghị Quế. Chị phải đi ớ vú... để 
kiếm đá số tiền trang trải hai suất sưu cho chồng và đứa em chồng đã chết! Có thể 
nói 'Tít đen” là bức tranh chân thực về xã hội nông thôn đen tối trước cách mạng, 
đổng thời là bẳn án đanh thép đối với cái xã hội ấy. Đọc Tắt dèu”, ta rùng mình 
cảm thíy “cái tôi giời tôi đất của dồng lúa ngày xưa” như Tố Hữu đã viết: 

“/Vửí/ đêm thuế thúc trống dồn, 

Sân dinh máu chày, dường thôn lính dầy..." 

("30 năm đời ta có Đảng') 

2. Giữa cái xã hội đen tối, hai hùng ấy đã “hiện lên một cúi chán dung lạc 
quan (ủa chị Dậu”. Ngỏ Tất Tố khỏng chí thấu hiếu đời sống nông thôn mà còn có 
tình cảm gắn bó với những người dân cày lam lũ, nghèo khố. Ông đa dành cho nhân 
vật chị Dậu sự dồng cảm, xót thương và quý trọng. Ong dà viết nên nhừng lời tốt 
đẹp nhít về cái chân dung lạc quan của chị Dậu. Chị Dậu cần cù chịu khó làm ăn 
“dầu tờ mật tối” thế mà “cơm không dủ ủn, áo không dù mặc”. Tai họa dồn dập: hai 
cái tang mẹ chồng và em chồng, rồi anh Dạu bị Ồm nặng kéo dài mấy thấng trời, 
gia đìrh chị trở thành “cùng dinh”. Thiểu sưu, chồng bị bắt, bị đánh trói dã man. 
Một mch ba đứa con thơ, trong nhà không còn một hột gạo, chị Dậu tất tá ngược 
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xuôi tìm mọi cách để cứu chồng. Chị đã bán gánh khoai, bán ổ chó, đứt ruột bán cái 
Tí lên 7 tuổi cho mụ Nghị, mới trả đù một suất sun cho chồng! Chị còn phải đì ở vú 
để trang trải “món nợ Nhà nước” cho đứa em chồng đã chết. Trước mọi tai họa, chị đã 
vững vàng chống đỡ. 

Trong cảnh ‘Tức nước vỡ bờ”, “cái chân dung lục quan của chị Dậu ” dã tỏa 
sáng. Chị nấu cháo, lấy quạt quạt cho cháo chóng nguội, ân cần mời chồng, an ủi 
chồng đang ốm “rề ré” ăn cháo. Trước sự chửi mắng và thái độ hách dịch cỏn đổ 
của tên cai lệ, chị đã nhún mình van xin “tha cho chồng...”. Nhưng khi bị tên cai lệ 
“bịch vào ngực”, “tút đánh bốp vào mật”, anh Dậu sắp bị trói, chị Dậu đã “nghiến 
hai hàm rúng” thách thức: “Mày trói chồng bù đi, bà cho mày xem!”. Với quyêt tầm 
bảo vệ chồng, với sức mạnh và lòng dũng cảm, chị Dậu đã đánh ngã nhào hai tên 
côn đồ độc ác, những kẻ “hút nhiều xái cũ”. Chị căm giận phủ định mọi thế lực tàn 
ác của chính quyền thực dân. Chị nói với chồng sau khi đã trừng trị lũ đầu trâu mặt 
ngựa: ‘Thà ngồi tù. Để cho chúng làm tình lảm tội mãi thế, tôi không chịu được...". 
Cái chân dung chị Dậu “lạc quan” lắm chứ! Đẹp lắm chứ! 

Đói cho sạch, rách cho thom. Đọc ‘Tắt đèn”, ta khâm phục trước phẩm cách 
trong sạch của chị Dậu. Chị Dậu đã “vía toẹt nắm bục” vào mặt tên Tri phủ Tư An 
khi hắn giở trò chó má! Chị cũng đã đẩy cụ cố Thượng ra, khi lão già ôm lấy chị ... 
Bạo lực, tù đày, chị không sợ. Tiền bạc khồng mua chuộc được người đàn bà nhà 
quê này! Trong đêm tối như mực, ta thấy “hiện lên một cái chân dung lạc quan của 
chị Dậu ”. 

Có người cho rằng chị Dậu manh động! Lại có ý kiến cho rằng cái kêt của 
Tắt đèn nhuốm màu bi quan? Nhà vãn Nguyên Tuân đã phát hiện ra “Bản chất của 
chị Dậu rất khoẻ, cứ thấy lan xả vào bóng tối mà phú ra”. Đó là một ý rất hay, rất 
đặc sắc. 

Ngày nay, nông thồn Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Xóm làng đã “ngói 
hoú”. Ánh điện đã toả sáng nhiều xóm thôn. Những cái Tí đã được cắp sách đến 
trường. Đọc ‘Tắt đèn” là một dịp để mọi người “ôn cũ biết mới”. Ta càng thấy cái 
tâm và cái tài của Ngô Tất Tố khi ông miêu tả bức chân dung lạc quan cùa chị Dậu. 

III. Bài đọc tham khảo 

Bài thứ nhát 

“Nét nổi bật ở chị Dậu là tấm lòng thưong con , yêu chổng tha thiết , 
là tính vị tha , đức hi sinh”. Dựa vào các đoạn trích tác phẩm, 

em hày làm sáng tỏ nhận định trẽn 

Bài làm 

‘Tắt đèn” là tác phẩm hiện thực xuất sắc của nhà vãn Ngô Tất Tố về tình hình 

xã hội Việt Nam, về nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. ở ‘Tắt đèn”, 
ta thấy nổi lên một hình ảnh đẹp về người phụ nữ nông dân, về người phụ nữ Việt 
Nam. Đó là nhân vật chị Dạu với nhiều phẩm chất đáng quý. Nhưng “nét nổi bật ỏ chị 
Dậu là tấm lòng yêu chồng, thương con tha thiết, lủ tính vi tha, dức hi sinh”. 

Đó chính là những tình cảm cao quý thiêng liêng mà chị luôn dành cho anh 
Dậu - chồng chị và những đứa con thơ. Chị là vợ của một anh nông dân nghèo kiết 
xác đến nỗi phải bán đứa con đê lấy tiền nộp sưu, là mẹ của ba đứa con nhỏ (Jạị 
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trong cái gia đình đã “lèn đến bậc nhì bậc nhất trong hạng cùng cìinh”. Đó là hình 
ảnh gia đình chị Dậu nói riêng, gia đình những người dân Việt Nam dưới chế độ 
thực dân nửa phong kiến nói chung. Cuộc sống của cả gia đình chị Dậu đã vất vả 
chạy ấn từng bữa lại càng khó khăn hơn khi trong cái xã hội thối nát đó vẫn còn 
nhan nhan, đầy rẫy những kẻ như súc vật Nghị Quế vợ, sinh vật Nghị Quế chồng, 
quan phủ Tư Ân, bọn cai lệ, người nhà lí trưởng... 

Đọc hai đoạn trích “Con cỏ thương thầy thương li...” và ‘Tứ( nước vỡ bờ” 
trong tác phẩm 'Tắt dèn” ta thấy chị Dậu chính là hình ánh của người phụ nữ Việt 
Nam với những phẩm chất tiêu biếu thương chồng, yêu con. Dù trong mọi hoàn 
cảnh, em thấy chị Dậu vẫn luồn dành trọn tình cảm đối với chồng, con mà không hề 
nghĩ đến bản thân mình, đến những khó khăn vất vả mà mình chịu đựng. Tinh cảm 
chị dành cho chồng mà chị coi đó là trụ cột cỉia gia đình còn hơn cả tình cảm của 
chị dành cho những đứa con, đặc biệt là cái Tí. Vì anh Dậu, chị sẵn sàng chịu đòn 
roi, nén nỗi đau tình mẫu tứ để cứu chồng. 

Và tình cảm sau nạng chị dành cho chồng mình đã được Ngô Tất Tố khắc 
họa sâu sắc và rõ nét qua đoạn trích ‘Tức nước vờ hờ”. Sau khi nấu dược nồi cháo, 
chưa nghĩ gì đến con cái cả, chị múc ngay cháo ra một cái bát lớn, quạt cho chóng 
nguội rồi ân cần mời chồng: Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho dỡ.xót ruột”. 

Thái độ nhẹ nhàng, ân cần của chị đối với chồng thật cảm động biết bao. “Rồi 
chị đón lấy cái Tiu vù ngồi .xuống dó như có ỷ chờ xem chồng chị ủn có ngon miệng 
hay không”. Một tình cảm yêu thương sâu nặng của chị Dậu được biểu hiện qua thái 
độ ân cần, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của chị đối với chổng. Đó là tình cảm của 
những người phụ nữ nồng thôn Việt Nam bởi vì tình cảm đó được biểu hiện một 
cách kín đáo nhưng vẫn sâu sắc, đậm đà biết bao qua việc quạt cháo cho nguội, ân 
cần mời chồng rồi xem chồng ãn có ngon miệng không. Tinh thương đó của chị còn 
được biếu hiện qua khía cạnh khác: việc chị bảo vệ chồng mình trước đòn roi của 
bọn cai lệ, người nhà lí trưởng. Khi chúng sấn sổ đến trói anh Dạu thì “Chị Dậu 
xúm mật” vội vàng đặt con bé xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn: . Cháu van ông, 
nhà cháu vừa mới tỉnh dược một lúc, cúc ông tha cho”. Cách xưng hô “ông - cháu” 
ấy thể hiện thái độ nhẫn nhục của chị Dậu. Nhưng chị nhẫn nhục chí vì muốn cứu 
chồng. Ban đầu, đấu lí. Sau khi chẳng những chổng khồng được tha, mà mình còn 
bị đánh mấy cái, chị Dậu liều mạng cự lại nhưng vẫn mang thái độ nén chịu, nhẫn 
nhục: “ Chóng tôi đau ốm, các ỏng không dược phép hành hụ”. Thế mà chúng vẫn 
khỏng tha. Tên cai lệ đánh chị Dậu mấy cái rồi vẫn cứ nhảy vào trói anh Dậu khiến 
chị Dậu nghiến hai hàm răng: Mày trói chồng bà di, bù cho mày xem!”. Ban đầu, 
chị Dậu nhẫn nhục chịu đựng, dùng lời lẽ ngon ngọt mong cứu được chồng . Nhưng 
thấy chúng chẳng những không tha cho mà còn đánh cả mình khiến chị thay đổi 
cách xưng hô từ “ông - cháu” đến “ỏng - tồi”, rồi tẻ rin)y, bà”. Cách thay đổi thái độ 
nhanh như vậy thể hiện việc chị khống thể chịu đựng cảnh chổng bị đánh. Dù mình 
bị dánh, chị vãn cố gắng nài nỉ van xin đừng đánh chồng chị. Rồi việc chị thay đổi 
thái độ, ngỏn ngữ đa hàm chứa sự phản kháng quyết liệt đê bảo vệ chồng. Và đỉnh 
cao của tình cảm yêu thương của chị đối với chồng là việc chị đấnh thắng tên cai lệ 
và ngưừi nhà lí trưởng. Đó là một chiến thắng vẻ vang vì một người đàn bà chân 
yếu tay mềm lại chiến thắng và chiến thắng dễ dàng trước hai gã đàn ông. Chính 
việc thương chồng, lo chổng bị đánh đã biến thành sức mạnh để chị chiến thắng hai 
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tên cai lệ và người nhà lí trưởng, bảo vệ chồng mình. Qua đó, ta thấy hiện lên hình ảnh 
một người vợ nồng thỏn hết mực thương yêu chãm sóc chồng. 

Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh chị Dậu còn là hình ảnh một người mẹ rất mực 
thương yêu các con. Phải bán cái Tí, chị như đứt từng khúc ruột. Khi vể nhà, chị 
vẫn chưa nói cái tin sét đánh đó cho cái Tí nghe mà âm thầm chịu đựng. Nhưng sự 
hiếu thảo ngoan ngoãn của cái Tí vô tình lộ ra hình 'như là lưỡi dao găm vào lòng 
chị, khiến chị càng nước mắt ngắn nước mắt dài. Người mẹ nào sau những ngày 
tháng “mưng nựng dẻ đau” mà chẳng thương con, yêu con. Bây giờ, phái đem con đi 
bán, người mẹ đó vẫn khỏng đủ can đám nói ra cái điểu đau đớn đó để trút bớt nỗi 
đau đang đè nặng trong lòng. Nỗi đau đó cứ nhân lên, nhân mãi lên như những mũi 
dao cứa vào lòng chị khi chị thấy cái Tí ngoan quá, hiếu thảo quá vậy mà phải đi 
làm tồi tớ ở nhà mụ Nghị Quế nổi tiếng độc ác, nhẫn tâm. Phải có tình yêu sâu nặng 
lắm, thiết tha lắm đối với cái Tí, chị Dậu mới nén được nỗi đau mà chí lộ ra “rầu rĩ 
nét mật, những giọt nước mắt rơi xuống cùng mưu”. Cũng tình thương yêu con vồ bờ 
như vậy đã khiến chị Dậu - một người mẹ lại phải van xin con như van xin tha tội 
cho mình, van xin nó ban ơn. Bằng những lời nói thấm thìa, chị khuyên cái Tí: “U 
van con, u lụy con, con cỏ thương thầy, thương u thì con cứ di với u dừng khỏe lóc 
nữa, đau ruột u lắm... Bày giờ phải dem con di hán, u dữ chết từng khúc ruột rồi 
dấy, con ự”. Thái độ van xin của chị đối với cái Tí thể hiện việc chị cảm thây mình 
có lỗi với nó. Người đau đớn, khó xứ nhất chính là chị Dậu. Muốn cứu chổng thì 
chị phải bán con. Không còn con đường lựa chọn nào khác. Nhưng qua thái độ tình 
cảm của chị đối với cái Tí ta thấy đây vẫn là một người mẹ thương con hết mực. Và 
tinh thương đó, chị còn dành cho cả cái Tiu, thằng Dần. Khi cái Tí cứ khóc lóc mãi, 
chẳng chịu đi, lại thêm thằng Dần cứ kêu gào ầm ĩ nhất định không cho chị Tí đi, 
nếu là một người nhẫn tâm thì sẽ nổi cáu dọa ồng lí sẽ bắt nó nếu không đế cho chị 
đi. Khi thằng Dần đồng ý để cho chị đi thì chị Dậu hối vì mình đã nói dối trẻ con, 

tức thì chị nói chữa: ừ, hể cụ Nghị hưng lòng dể cho chi con về nhừ vài hôm thì u 
dem nó vé với con”. Việc không dám nói dối trẻ con, rồi dù rất đói nhưng chị vẫn 
cho cái Tỉu bú trước đã thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của chị đối với chúng nó. 
Chị luôn quan tâm tới chúng ngay cả khi có thể, dù có lúc chị đành phái bỏ lơ. 
Nhưng đó vẫn là tình cảm thương yêu sâu nặng, đằm thắm chị dành cho các con. 
Và nét nổi bật nhất ở chị Dậu là sự hi sinh - sự hi sinh vốn có của những người phụ 
nữ Việt Nam. Khi phải bán con, chị giả điếc trước những lời lẽ van xin dược ở lại 
nhà của cái Tí dù chỉ ăn khoai thồi. Chị phai hi sinh tình mẫu tử của mình - điều 
thiêng liêng và cao quý nhất cúa người mẹ là vì cái gì? Đó là vì “tiền sưu không có, 
thầy con đau ốm lừ thế, vần bị người tư đánh trói, sưng cư hai tưy lên kìư (...). Để 
cho thầy con khổ đến nước nào nữa?”. Rồi chị phải van xin cầu khẩn cái Tí như với 
người ban ơn dù chính chị cũng đang cồn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần nó. Bỏi vì 
chị đang đứng giữa hai con đường: một là chị phải bán con để cứu chồng, hai là 
chồng chị sẽ chết, nhà chị mất đi trụ cột của gia đình nếu chị không bán cái Tí. Và 
rồi chị đã chọn con đường thứ nhất. Cop đường mà chị đau đớn, dằn vật, khổ lâm 
nhiểu hơn. Qua đó, ta thấy chị Dậu là người luôn chịu sự mất mát, thua thiệt. Chị hi 
sinh thầm lặng để cứu chồng, để gia đình khỏi mất đi trụ cột. Và rồi một lần nữa, 
chị Dậu phải liều thân đê báo vệ chổng. Việc chị nhẫn nhục chịu đựng, xưng hỏ 
“ông , cháu ” rồi đến việc chị đấu lí cãi lại chúng, khiến chị bị tên cai lệ đánh cho 
bôm bốp và rồi cuối cùng chị đánh nhau với bọn chúng đã thể hiện tình cám sâu 
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nạng thắm thiết của chị đối với anh Dậu. Ngoài ra còn là sự nhẫn nhục hi sinh. Chị 
hi sinh bản thân mình, hi sinh tình mẫu tử cao đẹp.cũng chí vì chị lo lắng tới gia 
đình mình, quan tâm đến người chồng khốn khố. Hình ánh chị rất cao đẹp với tình 
cám sAu nạng mà chị đâ dành cho chồng cho con, nay càng toả sáng và đáng quý 
hơn, bởi sự hi sinh thầm lặng ấy giàu ý nghĩa biết bao. 

Tóm lại qua các đoạn trích các chương 10, 11 và 18, ta thấy nổi bật lên hình 
ảnh người phụ nữ nồng dân Việt Nam trước Cách mạng với tình yêu chồng, thương 
con tha thiết, giàu lòng vị tha, đức hi sinh. Đọc các đoạn trích này, em thấy trào 
dAng niềm khâm phục, biết ơn trước những con người giàu đạo lí và dám đấu tranh 
cho đạo lí như thế. Họ thật sự xứng dáng với tám chữ vàng mà Bác Hổ trao tặng cho 
phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, hất khuất, trung hậu, ddỉìì dang”. 

(Trần Hồng Hạnh, lớp 8 

> Trường PTCS Nam Thành Công, quận Đống Đa) 

Hài thứ hai 

Phàn tích nhân vật chị Dậu qua các đoạn trích đã học 
trong tiểu thuyết “Tất đèn ”của Ngó Tất Tố. 

Ngồ Tất Tố (1893 - 1954) vốn là một nhà nho của xứ Kinh Bắc, nhờ tự học và 
tự đổi mới mà trở thành một kí giả, một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. “Lêu chõng”, 
‘Việc: làng”, ‘Tắt đèn”,... là những tác phẩm xuất sắc, đầy tâm huyết của ông. 

Năm 1939, Ngổ Tất Tố cho ra đời cuốn tiểu thuyết ‘Tắt đèn ”, tác phẩm xuất sắc 
của dòng văn học hiện thực 1930-1945. Nỗi thống khổ của người nồng dân Việt Nam 
dưới ách sưu thuế dã nam của thực dân Pháp và nạn áp bức bóc lột vô cùng tàn nhẫn 
của bọn địa chủ cường hào đã được tấc giả phản ánh một cách chân thực, cảm động. 

Có nhà phê bình văn học đã nói một cách chí lí rằng: ‘Tắt đèn là chị Dậu, 
nhem vật chị Dậu hao trùm túc phẩm. Chị Dậu là nhân vật điển hình tiêu hiểu cho 
những khổ đau và hao phẩm chất tốt dẹp của người nữ nông dân trong xã hội Việt 
Nam dưới thời Pháp thuộc”. 

1. Chị Dậu là một người phụ nữ nghèo khổ, đau khổ. Một gia đình hai vợ 
chổng và ba đứa con thơ. Cày thuê cuốc mướn “dầu tắt mặt tối” quanh nãm mà vẫn 
“cơrtìì không dủ ủn, áo không dủ mục”. Mấy gian nhà gianh như một túp lều, trống 
khỏng. Sau hai cái tang mẹ chồng và đứa em chồng, gia đình chị Dậu trở thành 
“hạngi cùng đinh”. Tai họa dồn dập. Giữa ngày mùa mà trong nhà không có một hạt 
gạo, mấy đứa con thơ chỉ biết ăn khoai, nhá rễ khoai. Hai suất sưu của chồng và 
đứa Can chồng đã chết, cái “món nợ nhà nước” ấy là tai họa khủng khiếp nhất giáng 
xuống đầu gia đình chị Dậu, bản thân chị Dậu. Vì cái tội thiếu sưu, “chết cũng 
không* trôn dược món nợ nhà nước ”, mà anh Dậu đã bị lí trưởng làng Đông Xcí “hắt 
trói như trói chó dể giết thịt”. Chị Dậu là một tội đồ-đáng thương. Xin nới lỏng dây 
trói c ho chồng, chị liền bị tên cai lệ “đánh dấm túi hụi”. Xin khất sưu cho chồng thì 
bị tên cai lệ “tát đánh bốp” vào mặt và “hịch mấy hịch” vào ngực! Lúc thì bị bọn 
cường hào bắt trói giải huyện. Lúc thì bị vợ chồng Nghị Quế bắt bí, mua rẻ đứa con 
và ổ chó. Xin cái triện đóng vào tờ văn tự bán con mà chị Dậu phải cấy không công 
cho “cụ lí” một mẫu ruộng! Đau khổ nhất của chị Dậu là phải “đứt ruột” bán đứa 
con gái đầu lòng lên 7 tuổi cho vợ chổng Nghị Quế với giá một đồng bạc để nộp 
sưu cho chồng. Nhục nhã nhất là chị đã bị tri phủ Tư An và cụ cố Thượng xâm 
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phạm đến phẩm giá, nhân phẩm. Có điều kì lạ là người đàn bà nhà quê ní\y. tuy 
phải đổ nhiều nước mắt, nhiều tiếng thờ dài,... nhưng đa đứng vững trước hao thử 
thách, tai họa. Ngô Tất Tố bằng tấm lòng nhân đạo đã dành cho nhân vật chị Dậu 
bao tình thương xót và cảm thông chứa chan. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ đảm đang, đôn hậu. MÁy lần chị 
nhẫn nhục cất tiếng van xin cụ lí, tên cai lệ, tên hậu cận lí trưởng nới dây trói cho 
chồng, xin khất sưu cho chổng vì muốn cho chồng bớt đau bớt khố. Mấy lán chị 
Dậu, mồ hôi và nước mắt thánh thót xin vợ chồng Nghị Quế “gión tay làm phúc” 
mua đứa con và ổ chó... Tất cả vì lòng thương chồng và thương con bao la. Hình 
ảnh chị Dậu bế con thơ, quạt cháo cho nguội, an ủi chồng: ‘Thầy em hãy ('ố ngồi 
dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột” là một cảnh tượng cảm động của người vợ hiền 
thảo trong cái gia đình Việt Nam xưa nay: Tay bưng chén muối dĩa gừng - Gừng 
cay muối mận xin đừng quên nhau”. 

Trưóe cảnh chồng bị bắt giam, bị đánh trói thập tử nhất sinh, chị Dậu chạy 
ngược chạy xuôi đi vay nợ, bòn mót bán gánh khoai, bán con, bán chó. Bán con dù 
đau đớn như “đửt ruột ”, nhưng đó là một giải pháp tình thế đê cứu chồng qua tai họa 
trước mắt. Tinh thương chồng của chị Dậu gắn liền với tình thương con không thể 
nào kể xiết. Một củ khoai chị cũng nhịn, nhường lại cho con. Trước khi dẫn cái Tí 
sang nhà “cụ Nghị”, lòng chị Dậu tan nát buồn “rũ rượi ”, nghe các con kêu khóc rnà 
chị “thổn thức”. Như một linh hồn đau khổ, tội lỗi, chị Dậu “chùi nước mắt tự nói 
với lòng mình: Thôi, phủi tội với Trời, mẹ chịu! Cảnh nhà dã thế, mẹ dành (líá tình 
với con!”. Chị Dậu vừa khóc vừa van xin đứa con gái ngây thơ bị mẹ bán đi... Mỏị 
tiếng kêũ là một nhát dao cắt lòng! Mỗi tiếng kêu là một giọt lệ. Nghe thật não 
nùng ai oán: “U van con, u lạy con , con cố thương thầy, thương u, thì con cứ (li với 
u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm...”. Nỗi thương con, nỗi lo cho tính mạng của 
chồng là tâm trạng của chị Dậu, vì trong tai họa, chị tự biết hành động bán con của 
người mẹ là “phải tội với trời”, nhưng đó là con đường cùng, vì khồng có tiền nộp 
sưu thì chồng chị, bố của đàn con thơ “sẽ chết ở dinh , chứ không sống dược”. Ọua 
đó, ta càng thấy rõ, trong bi kịch gia đình, trái tim đồn hậu và đức hi sinh của chị 
Dậu, của người vợ, người mẹ đã bừng sáng lên. 

3. Chị Dậu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi, dám đấu tranh chống áp bức, 

lúc nào chị cũng cố “ bươn ra, vùng vầy” để thoát khỏi tai họá. Chị rất nhản nhục 

trong xưng hồ với bọn cường hào. Chị tự xưng là: “cháu”, “nhà cháu". Gọi bọn cai 

lệ là “ông”, “cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh dược một lức ông tha cho !” Khi 

bị “tát dánh bốp”, bị “bịch” vào ngực, khi tên cai lệ “giật phắt cúi dây thừng” trong 

tay tên hầu cận lí trưởng, “chạy sầm sập” đến trói anh Dậu, khi anh còn “ốm rề rề”, 

thái độ chị Dậu trở nên quyết liệt. Chị Dậu “xám mật”, “nghiến hai hàm rang" cự 

lại: “Chồng tôi đau ốm, klìòng dược phép hành hạ”. Lũ thú dữ lồng lên, chị căm 

giận thách thức: “Mày trói ngay chồng bà di, bà cho mày xem !”. “Cháu” ctã trở 

thành “bà”, “ông” đã biến thành “mày” ! Uy thế bọn cường hào bị hạ bệ ! Tay thước, 

roi song, dây thừng của lũ đầu trâu mạt ngựa trở nên vô nghĩa đối với chị. Chị Dậu 

đã dũng cảm đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng. Chị đã dạy cho bọn 

chúng một bài học đích đáng! Chị Dậu đã phủ nhận tất cả. Hình ảnh chị Dậu sừng 

sững hiên ngang: Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không 

chịu dược..”. 

■ • 
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Có người cho rằng hành động chị Dậu đánh lại bọn cai lệ là hành động phản 
kháng mang tính tự phát. Nhà văn Nguyễn Tuân đã bình luận thật hay: ‘ Trên cái tối 
giời tối đất của đổng lúa ngày xưa, hiện lên một cúi chán dung lạc quan của chị 
Dậu ” Chương ‘ Tức nước vỡ hờ” thật hay. Giọng vãn của Ngô Tất Tố tràn đầy niềm 
vui hả hê ! Thái độ yêu ghét của Ngô Tất Tố rất rõ ràng. Ong lên án chính sách sưu 
thuế da man, ông khinh bỉ bọn quan lại thì dâm ô, bọn cường hào thì tham lam bê 
tha, độc ác. Ong đã dành cho vợ chổng chị Dậu và đàn con thơ, nhất là cái Tí bao 
tình thương và lòng trắc ẩn. 

Chị Dậu, chồng con chị cũng như hàng triệu nông dân là nạn nhân của chế 
độ thực dân nửa phong kiến. Sưu thuế dã man, ách áp bức của bọn cường hào địa 
chủ đã tước đoạt quyền sống làm người của họ. Nhân vật chị Dậu là hiện thân cho 
bao phẩm chất tốt đẹp của người nữ nông dân như đảm đang, đôn hậu, giàu tình 
thương chồng, thương con, dũng cảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo tiểu 
thuyết ‘Tắt đèn”. Ta càng cảm thấy: “Bàn chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe cứ 
thấy lún xả vào hóng tối mà phú ra”, như Nguyễn Tuân đã nhận xét. 


Bài số 4 
Lào Hạc 

Nam Cao' 

I. Đề luyện tập 

Đề số ỉ. Giới thiệu một vài nét về Nam Cao, về xuất xứ, chủ đề truyện “Lão Hạc”. 
Đề số 2. Tóm tắt truyện “Lão Hạc ’ 

Đề số3. Phân tích nhân vật “cậu Vàng” trong truyện “Lão Học” của Nam Cao. 
ĐỂ số4. Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. 
DỂ số5. Phân tích nhân vật ông giáo trong truyện ngắn “Lão Hạc”. 

II. Bài vãn tự luận 

Đề sô 1 

1. Tác giả, túc phẩm 

- Nam Cao là bút danh của Trần Hữu Tri. Ông sinh năm 1915 tại làng Đại 
Hoàng, phủ Lí Nhân, tinh Hà Nam. Trước năm 1945, ông dạy học tư và viết 
văn. Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm phóng viên mặt trận, rồi làm công tác 
văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1951, ông đi công tác vào vùng sau 
lưng địch, hi sinh trong tư thế một nhà văn - chiến sĩ. 

- Nam Cao là tác giả cuốn tiểu thuyết “Sống mòn” và khoảng 60 truyện 
ngắn; tiêu biểu nhất là các truyện “Chí Phèo”, “Lão Hạc”, “Mua nhà”, “Đời thừa”..., 
“Đỏi mát”,VA'... 

- Nam Cao có tài kể chuyện, khắc hoạ nhân vật bằng độc thoại với bao 

trang đời éo le, đầy bi kịch. Người nông dân nghèo, người trí thức nghèo là hai 

để tài in đậm trong truyện của Nam Cao. Tác phẩm của Nam Cao biểu hiện một 

“chủ nghĩa nhan dạo thống thiết” (Nguyễn Đăng Mạnh). Ông là nhà văn hiện 

thưc Xuất sắc của vãn học Việt Nam. 

• • • 4 
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2. Xuất xứ, chủ dề 

Narrỉ Cao đã viết truyện ngắn “Lão Hực" vào năm 1943. Qua cuộc đời lão 
Hạc, ông đã phản ánh cuộc đời nghèo khổ, cỏ đơn và cái chết cùng quân đau 
thương của người nông dân trong xã hội cũ, những con người tuy đói khổ nhưng 
trong sạch và nhân hậu đáng thương. 

Đề sỏ 2 

Vợ lão Hạc chết. Lão Hạc và cậu con trai sống trên mảnh vườn ha sào. Nhà 
nghèo, không có tiền cưới vợ, anh con trai phẫn chí đi làm phu đồn điền. Ngày ra đi, 
anh biếu bố 3 đồng bạc để ăn quà; lao khóc. Từ đó, lão Hạc sống thui thủi một mình 
trong túp lều nơi xó vườn. Lão làm thuê đê nuôi thân. Chỉ có con chó ớ bên cạnh, 
lão gọi là “cậu Vàng”, lão quý nó như người đàn bà hiếm hoi quý đứa con cầu tự. 

Hết hạn một công - ta ba nãm, anh con trai vẫn chưa về. Gần bốn nàm vftn 
chưa về. Lão âm thầm đợi chờ và chí biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi 
trong vườn được đổng nào lão dành dụm lại đồng ấy. Vợ lão thắt lưng buộc bụng, 
tậu mảnh vườn 50 đổng; lão nói với ông giáo “Của mẹ nỏ tậu tlìì nó hương”... 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày, lăo yếu đi ghê lắm. Làng mất nghể sợi, 
lão Hạc không có việc làm. Rồi lại bão, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành sanh. 
Gạo mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn đói 
deo đói dắt. Lão Hạc phải bán con chó được 5 đồng cho thằng Xiên thằng Mục giết 
thịt. Sau khi bán chó, lão khóc. 

Lão Hạc tâm sự với ông giáo về kiếp người khổ sở của mình; lão nhờ ông 
giáo giữ hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo 30 đổng bạc đê phòng khi lão 
chết “gọi là của lão có tí chút , còn hao nhiêu dành nhờ hàng xóm cci..". Từ đó, lão 
Hạc ăn khoai, ăn củ ráy, củ chuối, sung luộc,... chế tạo được món gì ãn món ấy. 

Lão Hạc xin Binh Tư cái bả chó... Cái chết của lão Hạc thật dữ dội, hai mắt 
long lên sòng sọc, bọt mép sùi ra,... vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Chỉ có 
ông giáo và Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bất thình lình của lao Hạc. 
Ông giáo nhìn thi thể lão Hạc rồi khẽ hứa giữ gìn mảnh vườn cho lão và sẽ trao lại 
trọn vẹn cho anh con trai lão khi hắn trở về. 

Đề Số 3 

... Không có con chó vàng có lẽ truyện “Lão Hạc” không thể nào sâu lắng và 
cảm động đến thế. Dùng con vật như một đối sánh để khắc hoạ chủn dung con 
người không còn là một thủ pháp nghệ thuật xa lạ nữa. Trở đi trở lại trong nhiều tác 
phẩm của Nam Cao, con chó đã thực sự là một tình tiết nghệ thuật đắt giá. Vạy mà 
ám ảnh hơn cả vẫn là cậu Vàng của ông lão này thôi. 

ở đây, con chó nào đâu chỉ sắm một vai truyện. Cậu Vàng còn như một phần 
của lão Hạc. Liệu có thể hình dung đầy đủ về lão Hạc, nếu thiếu đi con chó ấy? Rõ 
ràng, Nam Cao có dụng ý đối chiếu ý thức sở hữu của anh trí thức và người nỏng 
dân. Ong giáo vô cùng quý những cuốn sách của mình. Nhưng ông giáo, sách chí là 
một kỉ vật về thời gian đầy mơ ước và cũng chỉ thế thôi! Con chó Vàng với lão Hạc 
thì biết bao ý nghĩa. Nó là một tài sản "Lão lẩm nhẩm quy ra tiền ”, một vật nuôi 
“định bụng lúc cưới thằng con sẽ thịt”, nó còn là kỉ vật của đứa con trai, một mối 
dây liên lạc lạ lùng giữa lão và đứa con trai vắng mặt. 

Song, phát hiện sâu sắc đến kì lạ của ngòi bút Nam Cao ở đay, vẫn là tư cách 
thứ tư của nó: một thành viên trong gia dinh lão Hạc. Có một đứa con độc nhất thì 
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đã bỏ lão mà đi. Sổng cồ quạnh trong một tuổi già trống trơ, lạnh lẽo, lão có một nhu 
cầu rất tự nhiên: được làm cha, làm ồng nội. Có bao nhiêu tình cam chất chứa trong 
lòng, lão dồn hết vào con chó. Lão coi nó như một đứa con, rồi chăm chút cưu mang 
như một đứa cháu nội bé bỏng, côi cút: lão bắt rận, lão tắm, lão trò chuyện âu yếm. 
Lão gọi là “cậu Vàng như một hà hiếm hoi, gọi dừa con cầu tự”. Lão mắng yêu, lão 
cưng nựng, dấu dí. Cứ thế, ranh giới, sự phân đẳng người - vật (chủ sở hữu và vật bị 
chiếm hữu) đã bị xóa nhòa từ bao giờ. Dường như vật nuôi đã được người hóa. 

Cũng vì thế mà khi cuộc sống tàn ác buộc lão phải chà đạp, phải thủ tiêu 
quan hệ tình cảm này, lão đã rơi vào bi kịch. Lúc đường cùng, buộc phải trả con 
chó vể địa vị thông thường của một vật nuôi, một tủi sàn, nghĩa là xóa bỏ tư cách 
một kí vật , một thành viên , một người hạn tận tụy trung thành, đối với lão là một 
tội hình không thể tha thứ. 

Con chó không chí làm hiện lên nguyên vẹn tính người tự nhiên sâu thẳm 
trong lão Hạc. Đằng sau đó, Nam Cao còn kín đáo kí thác một triết lí đau buồn về 
thân phận trớ trêu của con người trên mạt đất này.. 

Chu Văn Sơn 
(Viện Văn học) 


Đề sô 4 


Viết về đề tài nông dân trước cách mạng, “Lão Hạc” là một truyện ngắn độc 
đáo, đặc sắc của nhà văn Nam Cao. Một truyện ngắn chứa chan tình người, lay động 
bao nỗi xót thương khi tác giả kể về cuộc đời cồ đơn bất hạnh và cái chết đau đớn 
cùa một lão nồng nghèo khổ. Nhân vật lão Hạc đã đế lại trong lòng ta bao ám ảnh 
khí nghĩ về số phận con người, số phận người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ. 

1. Lão Hạc, một con người nghèo khổ, hất hạnh 

Ba sào vườn, một tủp lều, một con chó vàng... đó là tài sản, vốn liếng của lão. 
Vợ chết đã lâu, cảnh gà trống nuôi con, lão lần hồi làm thuê kiếm sống. Đứa con 
trai độc nhất không có trãm bạc để cưới vợ, cảm thấy “nhục lắm” đã “phản chí” đi 
phu đồn điền cao su Nam Kì, biền biệt năm, sáu nãm chưa về. Tuổi già, sống cô 
quạnh, nỗi bất hạnh ngày thêm chồng chất. Lão Hạc chi còn biết làm bạn với con 
chó vàng. Lão bị ốm một trận kéo dài 2 tháng 18 ngày. Không một người thân bên 
cạnh đỡ đần, săn sóc cho một bát cháo, một chén thuốc! Tinh cảnh ấy thật đáng 
thương! Tiếp theo một trận bão to, cây trái hoa màu trong vườn bị phá sạch sành 
sanh. Làng mất nghề sợi. Đàn bà con gái trong làng đi làm thuê rất nhiều, giành hết 
mọi việc. Sau trận ốm, lão Hạc yếu hẳn đi, chẳng ai thuê lão đi làm nữa. Thất 
nghiệp! Giá gạo mỗi ngày một cao. Lão và cậu Vàng, mỗi ngày ăn hết ba hào gạo 
mà vẫn “đói deo đói dắt”. Bao nhiêu tiền bán hoa lợi trong vườn dành dụm được bấy 
lâu nay, lão đã chi tiêu gần hết trong trận ốm! 

“Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần (...). Lão Hạc ơi! Ta có quyền giữ 
cho ta một tí gì đâu?”. Nhân vật ông giáo đã nghĩ như thế khi nghe lão Hạc nói về ý 
định phải bán con chó. Cậu Vàng ‘an khỏe", mỗi ngày cậu ấy ăn “bỏ rẻ cũng mất 
hào rưỡi, hai hào”. Lão Hạc rất yêu cậu Vàng, nhưng “lấy tiền dâu mà nuôi được?” 
Lão Hạc phải bán cậu Vàng cho thằng Xiên, thằng Mục... Bán cậu Vàng xong, lão 
Hạc bị đẩy sâu xuống đáy vực bi thảm. Lão cảm thấy mình là một kẻ “tệ lắm”, đã 
già mà còn “đánh lừa một con chó!”. Đói khổ, túng bấn, cô đơn... ngày một thêm 
nặng nề... lão Hạc chỉ ăn khoai, ăn củ chuối, ăn sung luộc, ăn rau má, thỉnh thoảng 
một vài củ ráy, hay bữa trai bữa ốc. Lão từ chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo “gần 
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như là hách dịch”. Lão xa ông giáo dần, chỗ dựa tinh thần của lão bấy iâu nay. Lão 
Hạc đã ăn bả chó để tự tử. Lão chết dau đớn thê thảm: đầu tóc rũ rượi, mắt long 
sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra..; vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết! Cái 
chết thật là dữ dội! 

Số phận một con người, một kiếp người như lão Hạc thật đáng thương. Với 
chủ nghĩa nhân đạo thống thiết, Nam Cao đã nói lên bao tình thương xót đối với 
những con người đau khổ, bế tắc phải tìm đến cái chết thê thảm. Chí Phèo tự sốt 
bằng mũi dao, Lang Rận thắt cổ chết... Và lão Hạc đã quyên sinh bằng cái bả chó! 
Lão Hạc đã từng hỏi ông giáo: "... nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì 
cho thật sướng?”. Câu hỏi ấy đã thể hiện nổi đau khổ tột cùng của một kiếp người. 

2. Lão Hạc, một con người chất phác, hiền lành, nhân hậu 

Lão rất yêu con. Biết con buồn vì không có tiền để cưới vợ “lão thương con 
lắm...”. Lão đau đớn khi con sắp đi làm phu đồn điền cao su. Lão chỉ biết khóc: 
‘Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rối (...). Nó là người của 
người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi?” "Cao su đi dễ khó về” (Ca dao). Con trai lao 
Hạc đã đi “hằn bặt” năm, sáu hăm chưa về. Hoa lợi trong vườn, bán được bao nhiêu 
lão dành dụm cho con, hi vọng khi con trở về “có chút vốn mà làm Ún”. Lão tự bảo: 
“Mảnh vườn là của con ta... Của mẹ nó tậu thì nó hưởng...”. Đói khổ quá, nhưng lSo 
Hạc đã giữ trọn vẹn ba sào vườn cho con. Lão đã tìm đến cái chết, “thà chết chứ 
không chịu hán đi một sào”. Tất cả vì con, một sự hi sinh thầm lăng cực kì to lớn! 

Lòng nhân hậu của lão Hạc được thể hiện sâu sắc đối với con chó vàng, mà 
người con trai để lại. Lão quý nó, đạt tên nó là “cậu Vàng”. Cho nó ăn cơm trong 
bát sứ như nhà giàu. Bắt rận hoặc đem nó ra cầu ao tắm. Lão ăn gi cũng chia cho 
cậu Vàng cùng ăn. Lão ngồi uống rượu, cậu Vàng ngồi dưới chân, lão nhắm một 
miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Lão tâm sự 
với cậu Vàng như tâm sự với một người thân yêu ruột rà: “Cậu Vùng của ông ngoan 
lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi...”. Có thể nói, cậu Vàng 
được lão Hạc chăm sóc, nuôi nấng như con, như cháu; nó là nguồn vui, chỗ dựa 
tinh thần, nơi san sẻ tình thương, giúp lão Hạc vợi đi ít nhiều nỗi buồn cô đơn, cay 
đắng. Cậu Vàng là một phần cuộc đời lão Hạc. Nó đã tỏa sáng tâm hồn và làm ánh 
lên bản tính tốt đẹp của ông lão nông đau khổ, bất hạnh này. Vì thế, sau khi bán 
cậu Vàng đi, từ túng quẫn, lão Hạc chìm xuống đáy bể bi kịch, dẫn đến cái chết vô 
cùng thảm thương. 

3. Lão Hạc là một nông dán nghèo khổ mà trong sạch, giàu lòng tự trọng 

Trong đói khổ cùng cực phải ăn củ chuối, củ ráy..., ông giáo mời lão án 

khoai, uống nước chè, lão cười hổn hậu và khất “ông giao cho để khi khác”. Ông 
giáo ngấm ngầm giúp đỡ, lão từ chối “một cách gần như hách dịch”. Bất đắc dĩ phải 
bán con chó; bán xong rồi, lão đau đớn, lương tâm dằn vặt: ‘Thì ra tối già hằng này 
tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó”. Ba sào vườn gửi lại nguyên vẹn cho con 
trai, như một lời nguyền đinh ninh: “Cái vườn là của con ta (...). Của mẹ nó tậu thì 
nó hưởng”. Trước khi chết, lão gửi lại ồng giáo mảnh vườn cho con, và gửi lại 30 
đồng bạc để 7 ộ cỏ chết... gọi là của lão có tí chút...”, vì lão không muốn làm phiền 
đến hàng xóm. Nam Cao đã tinh tế đưa nhân vật Binh Tư, một kẻ “làm nghê ân 
trộm” à phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nổi bật tấm lòng 
trong sạch, tự trọng của lão Hạc, một lão nông chân quê đáng trọng. 
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Tóm lại, cuộc đời cúa lão Hạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh. 
Sống thì âm thầm, nghèo đói, cô đơn; chết thì quằn quại, đau đớn. Tuy thế, lão Hạc 
lại có bao phẩm chất tốt đẹp như hiền lành, chất phác, vị tha, nhân hậu, trong sạch 
và tự trọng... Lão Hạc là một điển hình về người nồng dân Việt Nam trong xã hội 
cũ dược Nam Cao miêu tả chân thực, với bao trân trọng xót thương, thấm đượm một 
tinh thần nhân đạo thống thiết. 

Đề sô 5 

Đọc truyện “Lão Hạc ”, ta bắt gập bao con người, bao số phận, bao mảnh dời 
đáng thương, bao tấm lòng đáng trọng: Lão Hạc và cậu con trai “phẫn chí” đi phu 
đồn điền cao su, ống giáo và người vợ, Binh Tư và thằng Mục, thằng Xiên,... Giữa 
bỏng tối cuộc đời cùng quản sau xóm làng quê bùn đọng, ta vẫn tìm thấy ít nhiéu 
ánh sáng tâm hồn nhân hậu, chứa chan tình thương yêu. Bên cạnh nhân vật lão Hạc 
là ông giáo, một nhân vật để lại bao ấn tượng đối với mồi chúng ta về người trí thức 
nghèo trong xã hội cũ. 

Không rõ họ tên là gì. Hai tiếng "ông giáo” đã khẳng định vị thế của một con 
người giữa làng quê trước năm 1945 “nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận', người ta kiêng 
nể”. Hai tiếng “ông giáo” từ miệng lão Hạc nói ra, lúc nào cũng đượm vẻ thân tình, 
cung kính, trọng vọng: “Cậu Vàng di dời rồi ông giáo ạ!”,... lt Vâng, ông giáo day phải! 
Đối với chúng mình thì thê là sung sướng”..., ‘Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo!...”. 

Hay đi ngược thời gian, tìm về thời trai trẻ của ồng giáo. Là một con người 
chãm chí, ham mê, sống vì một lí tưởng đẹp với bao mộng tưởng. Ong đã từng lặn 
lộn vào tận Sài Gòn, “hòn ngọc Viển Đông” thời ấy, để làm ăn, để học tập, để gây 
dựng sự nghiệp. Cái va-li ‘dựng toàn những sách” được người thanh niên ấy rất 
“nâng niu”\ cái kỉ niệm “dầy những say mê dẹp và cao vọng” ấy, hơn sáu chục năm 
sau còn làm cho ta xúc động và quý trọng một nhân cách đẹp. 

Con người “nhiêu chữ nghĩa” ấy lại nghèo. Sau một trận ốm năng ở Sài Gòn, 
quần áo bán gần hết, về quê chí có một va-li sách. Nếu lão Hạc quý cậu Vàng bao 
nhiêu thì ông giáo lại quý những quyển sách của mình bấy nhiêu. Bởi lẽ những 
quyển sách ấy đã làm bừng lên trong lòng ông “như một rạng đông” thời trai trẻ, 
làm cho cuộc đời thêm sắc màu ý vị, sống say mê, “trong trẻo, biết yêu và biết ghét”. 

Cái nghèo vẫn đeo đẳng ông giáo mãi, “ông giáo khổ trường tư”. Vận hạn xảy 
ra luôn luôn như ông nghĩ: “Đời người ta không chỉ khổ một lần”. Sách cứ bán dần 
đi. Chi còn giữ lại nãm quyển sách với lời nguyền: "... dù có phải chết cũng không 
bán”. Như một kẻ cùng đường phải bán máu. Đứa con thơ bị chứng kiết lị gần kiệt 
sức, ông giáo đã phải bán nốt đi năm cuốn sách cuối cùng, cái gia tài quý giá nhất 
của người trí thức nghèo. “Lão Hạc ơi! Ta có quỳền giữ cho ta một tí gì đâu?”, lời 
than ấy cất lên nghe thật não nuột, đã thể hiện một nhân cách đẹp trưóe sự khốn 
cùng: biết sống, và dám hi sinh vì cuộc sống! 

Ông giáo là một trí thức có trái tim nhân hậu rất đáng quý. Ông là chỗ dựa 
tinh thÀn, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Ông giáo là nơi để lão Hạc san sẻ bao 
nỗi đau, nỗi buồn. Nhờ đọc hộ một lá thư, nhờ viết hộ một lá thư cho đứa con trai đi 
phu đồn điền. Tâm sự vể mảnh vườn và chuyện đứa con trai “phẫn chí” không lấy 
được vợ. San sẻ về nỗi đau buồn sau khi bán cậu Vàng cho thằng Mục, thằng 
Xiên,... Có lúc là một điếu thuốc lào, một bát nước chè xanh, một củ khoai lang... 
“Lúc tắt lửa tối đèn có nhau”. Ông giáo đã đồng cảm, đã thương xót, đã san sẻ với 


39 



lão Hạc với tất cả tình người. Ai đã từng là độc giả của Nam Cao, chắc sẽ không 
bao giờ quên mẩu đối thoại này: 

... Tổ/ bùi ngùi nhìn lão, bảo: 

- Kiếp ai cũng thê thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chang? 

- Thế thì không biết nếu kiep người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho 
thật sướng? 

Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm ỉấy cái vai gầy của lão, ôn tồn báo: 

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhiCììg cỏ cúi này là sung sướng: bây giờ cụ 
ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm chè tươi thật 
đặc; ông con mình an khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là sướng. 

- Váng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế lù sung sướng”... 

Ông giáo đã thưofng lão Hạc “như thể thương thán". Không chỉ an ủi, động 
viên, mà ông còn tìm mọi cách để “ngấm ngầm giúp” khi biết lão Hạc đã nhiều 
ngày ăn rau, ăn khoai, ăn củ ráy... Trong lúc đàn con của ông giáo cũng đang đói; 
cái nghĩa cử “lá lành đùm lú rách” ấy mới cao đẹp biết bao! 

Ông giáo nghèo mà đức độ lắm. Trước khi ăn bả chó, lão Hạc đã gửi ồng 
giáo 30 đồng để phòng khi chết “gọi là của lão có tí chút...”, gửi lại ông giáo ba sào 
vườn cho đứa con trai... Tinh tiết ấy nói lên lão Hạc rất tin ông giáo. Ông giáo là 
người để lão Hạc “chọn mặt gửi vàng”. Giữa cái xã hội đen bạc thời ấy, mọt bà cô 
dành cho đứa cháu nội bát nước cháo đã vữa ra như một sự bố thí (“Những ngày thơ 
ấu’)\ vợ tên địa chủ bắt bí, bóp nặn người đàn bà khốn cùng để mua rẻ đứa con gái 
lên bảy tuổi và ổ chó {‘Tắt đèn\ một tên phụ mẫu ăn bẩn đồng hào của chị nhà 
quê (“Đồng hào có ma ”)..., ta mới thấy niềm tin, sự kính trọng của kẻ khốn cùng 
. đối với ông giáo thật là thánh thiện. 

Trước cái chết “dữ dội” của lão Hạc, cái chết “đau đớn vù hất thình lình”, chỉ 
có ông giáo và Binh Tư hiểu... Ong giáo khẽ cất lời than trước vong linh người láng 
giềng hiền lành tội nghiệp. Trong giọt lệ là những lời hứa của một nhân cách cao 
đẹp, đáng trọng: “Lão Hạc ơi! Lcĩo Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão 
đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, 
tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: Đây là cái vườn mà ông cụ thán sinh ra anh dã 
cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu hán di một sào...”. 

Cùng với ông giáo Thứ trong “Sống mòn”, Điền trong ' Trúng sủng”, nhân vật 
'?d/‘"trong “Mua nhà”, hình ảnh ông giáo trong truyện “Lão Hạc”đẵ kết tinh cái tâm 
và cái tài của Nam Cao trong nghệ thuật xây dựng nhân vật - nhà văn nghèo, ông 
giáo khổ trường tư - trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là những con người 
nghèo mà trong sạch, hăm hở và nhiệt tâm từng ôm ấp bao mộng đẹp, sống nhân 
hậu, vị tha. Có người đã cho rằng, ông giáo là một nhân vật tự truyện, mang dáng 

dấp hình bóng Nam Cao. Ý kiến ấy rất lí thú. 

Trong truyện “Lão Hạc", ông giáo vừa là nhân vật, vừa là người dẫn chuyên. 
Không phải là nhân vật trung tâm, nhưng sự hiện diện của ông giáo đã làm cho 
“Bức tranh quê” ngày xa xưa ấy thêm sáng tỏ. Nhân vật ông giáo là chiếc gương soi 
sáng cuộc đời và tâm hồn lão Hạc, đã góp phần tô đậm giá trị nhân đạo của truyện 
ngắn đặc sắc này. 


40 



Bài số 5 


Cò bé ban diêm 

(Trích) 

An-đéc-xen 

I. t)é luyện tập 

Dề số ì. Giới thiệu một vài nét về nhà vãn An-đéc-xen. 

Dề sô 2. Tóm tắt truyện “Cỏ bé hán diêm”. 

Dê sô'3. Bốn giấc mơ của cô bé bán diêm là những giấc mơ nào? 

Dề số4. Cảm nhận của em về hình ảnh ngọn lửa diêm qua truyện “Cô bé bún diêm”. 

DỂ sô 5. Cám nghĩ của em về truyện “Cỏ bé bún diêm” của An-đéc-xen. 

II. Bai văn tự luận 

Đề sô 1 

- H.c. An-đéc-xen là nhà văn vĩ đại của Đan Mạch trong thế ki XIX, nổi 
tiếng với thế giới về những truyện viền tưởng, truyện cổ tích viết cho tuổi thơ. Ong 
sinh năm 1805 trong một gia đình thợ giày nghèo, nên từ nhỏ đã tự lập, kiếm sống, 
lưu lạc nhiều nơi. 

Say mê nghệ thuật từ thời niên thiếu, từng thử sức trong lĩnh vực thơ ca và 
sân khấu, nhưng đều thất bại. Tác phẩm của An-đéc-xen đế lại rất nhiều, nhưng chỉ 
có loại truyện cổ tích là đã làm cho tên tuổi ông trờ thành bất tử. 

Năm An-đéc-xen 30 tuổi, ông du lịch qua Pháp và Ý. Hoa nghệ thuật nở rộ 
trong tâm hồn ông. Những ‘Truyện kể cho cúc em” nổi tiếp.xuất hiện. Trong đó có 
những truyện đặc sắc như: “Nàng tiên cú”, “Nàng công chúa hạt đậu”, “Bộ quần áo 
mới của Hoàng dế”, “Chú lính chì dũng cam”, “Bầy thiên nga”, “Chim họa mi”, “Nữ 
thần bâng giá”, v.v... được in đi in lại nhiều lần, để lại bao giấc mơ kì diệu trong 
tâm hồn tuổi thơ trên khắp hành tinh. 

Kho tàng truyện cổ tích An-đéc-xen giàu chất nhân văn, đượm màu sắc hư ảo 
và thơ mộng, ngộ nghĩnh và thông minh, đáng yêu. Cốt truyện hấp dẫn, cách kể 
sinh động, lời vãn nhẹ nhàng, trong sáng... đã tcạo nên vẻ đẹp lâu bền của truyện cổ 
tích An-đéc-xen. 

An-đéc-xen là danh nhân văn hóa thế giới, là người bạn của tuổi thơ gần xa. 

Đề số 2 

Một đêm giao thừa. Rét dữ dội, tuyết rơi. Một cô bé đầu trần chân đi đất dò 
dẫm trong đêm tối. Đồi chân trần nhỏ bé, đỏ ừng lên, tím bầm lại. Chiếc tạp dề cũ 
kĩ đựng đầy diêm và tay cô bé còn cầm thêm một bao. Suốt một ngày dài chẳng bán 
được một bao nào! Chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Bụng đói cật rét mà em vẫn 
phải lang thang trên đường. Tuyết bám đầy tóc và xếp thành từng búp trên lưng em. 

Đêm giao thừa, nhà nhà sáng rực ánh đèn, sực nức mùi ngỗng quay. Năm 
xưa, khi bà nội hiển hậu còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Sau đó, bà 
mất, gia sản tiêu tán, gia đình phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao 
quanh..., đến chui rúc trong một xó tối tăm. Giờ đây, em luôn luôn nghe những lời mắng 
nhiêc chùi rủa... 
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Lang thang mãi, đêm khuya càng rét dữ. Em không thể vế, nếu không ban được 
ít bao diêm thì sẽ bị bố đánh. Em ngồi nép vào một góc tường, giữa hai ngôi nhà xa lạ. 
Đổi chân rét buốt, đôi bàn tay đã cứng đờ ra. Em đánh liều quẹt một que diêm mà sưởi 
cho đỡ rét. Ngọn lửa xanh lam rồi sáng rực như than hồng. Nhìn ngọn lửa diêm em 
tưởng chừng đang ngồi trước một lò sưởi. Que diêm tàn, lửa tắt, em bần thần ca người, 
chợt nghĩ ra đêm nay về nhà thế nào cũng bị bố mắng. 

Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy sáng rực lên. Em chìm vào một cơn 
mộng đẹp. Một bàn ãn đã dọn, khãn trải bàn trắng tinh, bát đĩa bằng sứ quý giá và có 
cả một con ngỗng quay. Con ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa cùng dao ăn, phước- sét 
tiến về phía em... Diêm lại tắt, mộng tan, đêm tối dày đặc và lạnh lẽo. 

Em quẹt que diêm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra cây thông Nô-en trang trí 
lộng lẫy, hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em với tay 
về phía cây... nhưng diêm tắt. Nến bay lên thành những ngôi sao trên trời... 

Em quẹt que diêm thứ tư, ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh. Em nghĩ tói một 
ngôi sao đổi ngôi , một linh hồn bay lên trời với Thượng đế, em nghĩ tới bà nội em 
đã mất. Em cất tiếng gọi: “Bà ơi!”. Em reo lên. Em nhớ lại những ngày bà còn sống, 
bà cháu từng được sống sung sướng. Em van bà xin Thượng đế chí nhân cho em 
bay lên trời để được về với bà. Diêm tắt phụt, ảo ảnh sáng rực trên khuỏn mật em 
cũng biến mất. Em quẹt tất cả mọi que diêm còn lại. Diêm nối nhau chiếu sáng. Em 
nhìn thấy gương mặt bà to lớn, đẹp lão. Bà cầm tay cháu rồi hai bà cháu cùng bay 
lên cao, cao mãi về chầu Thượng đế. 

Sáng hôm sau, mồng một Tết, tuyết vẫn phủ mặt đất, mật trời chói chang tròi 
xanh. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ đã nhìn thấy một em gái có đôi má hồng và đôi 
môi đang mỉm cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Em bé ngồi 
giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. 

Đề sô 3 

An-đec-xen (1805-1875) là nhà vãn lớn Đan Mạch, nổi tiếng thế giới về 
những truyện kể cho trẻ em mang màu sắc cổ tích. 

. Đọc truyện “Cô hé hán diêm”, ta cảm thấy như An-đec-xen đang dẫn chúng 
ta đi theo con đường bán diêm của một em bé gái nghèo khổ, bất hạnh, mồ côi mẹ. 
Đầu trần, chân đất, em lủi thủi bước đi trong đêm giao thừa “rét dữ dội, tuyết rơi”. 
Phẫn cảm động nhất, thấm đẫm tinh thần nhân đạo nhất là khi An-đec-xen nói về 
những cơn mơ của ẹm bé. Ngọn lửa của mỗi que diêm được quẹt lên là một giấc mơ 
đẹp và cảm động. 

Rét quá, tối tăm và cô đơn, em “đánh liều” một que. Que diêm thứ nhất "sáng 
rực như thán hồng” làm cho em tưởng chừng như “đang ngồi trước một lò sưởi hằng 
sắt có những hình nổi hằng đồng hóng nhoáng”. 

Que diêm thứ hai bùng cháy, em mơ được sống trong một mái nhà êm ấm có 
“tấm rèm hằng vải màu”, có một mâm cỗ sang trọng. Bàn ăn có khăn trải bàn trắng 
tinh, có bát đĩa sứ quý giá, có ngỗng quay... Em đang "bụng đói cật rét”, nên em mơ 
thấy “ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao ân, phuổc-sét cám trên lưng, tiến vé 
phía em ”... 

Que diêm thứ ha quẹt lên. Em bé thấy hiện lẽn một cây Nô-en được trang trí 
lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em giơ 
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tay với về phía cây Nồ-en thì diêm tắt. Em mơ thấy các ngọn nến hay cao lên mãi 
rồi “hiến thành những ngôi sao trên trời". 

Que diêm thứ tư bùng cháy, ánh lửa xanh tỏa ra. Em bé mơ “nhìn thấy rõ 
rùng hờ em dang mím cười với em”. Em bé nguyện cầu tha thiết: “Châu van hà, hà 
xin Thượng dế chí nhân, cho châu vé với hù...”. 

Em bé quẹt hết cá bao diêm. Diêm nối nhau chiếu sáng. Đêm càng khuya càng 
rét, tuyết càng phủ dày mạt đất. Em bé chập chờn trong mơ. Em thấy bà em hiện lên 
to IỚI| và đẹp lão. Bà nội cầm tay em, hai bà cháu “vé (‘hầu Thượng đế”. 

Bôn giấc mơ của em bé hán diêm là những giấc mơ dẹp thể hiện ước vọng dược 

sống trong tình yêu thương, trong hanh phúc. Ánh súng lửa diêm là ánh súng nhân 
văn tuyệt dẹp. 

Đề sô 4 

1. Đọc truyện “Cô hé hán diêm ”, ta thấy hình tượng ngọn lửa là hình tượng 
lấp lánh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no 
hạnh phúc, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi và sống trong tình thương. Từ 
những ngọn lửa diêm đã hóa thành những ngôi sao trên trời... để soi đường cho em 
bé bay lên ở với bà nội trên Thượng đế. 

Qua ngọn lửa và ngôi sao, An-đec-xen đã cảm thông, trân trọng, ngợi ca 
nhímg ước mơ hoặc bình dị, hoặc kì diệu của tuổi thơ. vẻ đẹp nhân văn của truyện 
“Cô bé hấn diêm”được thể hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa ấy. 

2. Giấc mơ em bé thấy sau khi quẹt que diêm thứ tư là xúc động nhất. Em bé 
chìm dần vào ngọn lửa xanh. Em “nhìn rỗ ràng hà em dang mỉm cười với em”. Em 
mơ được sống lại những ngày êm ấm hạnh phúc thời bé thơ được sống bên bà. 
Diêm cháy sáng rồi tàn làm tan giấc mơ: “Que diêm tắt phụt, và do anh rực sáng trên 
khuôn mật em bé cũng hiến mất”. Đã hơn một thế ki trôi qua, từ ngày An-đec-xen viết 
truyện “Cô bé hán diêm” (1845), người đọc khắp hành tinh gần xa, nhất là những 
bạn nhỏ, hình như vẫn còn nghe vãng vẳng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết củạ em 
bé tội nghiệp: "... xin hà dừng bỏ cháu ỏ nơi này... cháu van hà, hà xin Thượng đê 
chí nhân, cho cháu vê với hà. Chắc Người không từ chối dâu”. 

Chập chờn trong những cơn mơ. Đêm giao thừa càng về khuya càng rét, tuyết 
phủ dày mặt đất. Tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn. Em bé quẹt hết cả bao diêm. Ngọn lửa 
diêm nối nhau cháy sáng. Em bé thấy bà nội hiện lên to lớn, hiền từ. Bà nội cầm tay 
em cùng bay lên cao, qao mãi “chẳng còn đói rét, đau buồn nào de dọa" em nữa. 
Hai bà cháu “đã vê cháu Thượng dể'. 

Cũng như Tiên, Phật, Bụt... trong truyện cổ dân gian Việt Nam, Thượng đế 
trong truyện cổ An-đec-xen là một biểu tượng về niềm tin hướng tới cái thánh thiện 
vô cùng cao cả, thiêng liêng, tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ chứ không phải 
Thượng đế trong Kinh thánh, trong đạo giáo. Mơ ước của em bé là mãi mãi muốn 
được sống bên bà trong yên vui, ấm no, hạnh phúc, vĩnh biệt hiện thực đói rét, đau 
khổ, côi cút, bước sang một thế giới hạnh phúc tốt đẹp, đó là lên trời với Thượng đế 
chí nhân. 

Em bé đã chết đói, chết rét trong đêm giao thừa. Thế nhưng người đọc vẫn 
cảm thấy em không chết. Nói về giấc mơ em bé bán diêm, ngòi bút An-đec-xen 
chứa chan tình nhân đạo. 
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Đề sô 5 

Trong chúng ta, chắc là đã có nhiều bạn từng đọc “Bầy chim thiên nga’\ đọc 
“Nàng tiên cá”,... của nhà văn An-đéc-xen - nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch thế kí 
XIX. Ong là nhà văn của “mỗi thời, mọi người vù mọi nhà" với loại truyện kể cho 
trẻ em. Cái phong vị phương Bắc, với hoa tuyết, với cánh thiên nga, với nàng tiên 
cá, với ngọn lửa diêm thần kì,... như đưa tuổi thư chúng ta sống với bao giấc rnơ 
huyền ảo, những giấc mơ tuyệt đẹp. 

Truyện “Cô hé hán chêm"được An-đéc-xen viết vào năm 1845, khi ông dã có 

trên 20 năm cầm bút, tên tuổi lừng danh thế giới. Nó thuộc loại truyện vừa thực vừa 

ảo, vừa mang màu sắc cổ tích thần kì, vừa đậm đà chất thơ trữ tình, gợi lên một tình 

thương, một vẻ đẹp nhân văn sáng giá. Em bé bán diêm đã chết cóng trong tuyết, 

với má hổng và đôi môi như mim cười tưởng được ru bằng những giấc ma huyền 

thoại! 

• 

Người đọc từng băn khoăn tự hỏi: mẹ em bé đi đâu? Nhiều người dự đoán em 
bé mồ côi mẹ. Tuổi thơ đẹp nhất của em là quãng thời gian được sống bên bà nội 
hiền hậu trong ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh. Cuộc dời em trở 
nên bất hạnh từ sau ngày bà nội mất, sống bên người bố thô lỗ,- cục cằn, em phải 
tằ chịu chui rúc trong một xó tối tủm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa". 

An-đéc-xen dẫn chúng ta đi theo con đường bán diêm của cô bé. Một thời 
điểm điển hình nói lên sự nghèo khổ, nói lên nỗi bất hạnh tột cùng của một em bé. 
Đó là một đêm giao thừa “rét (lữ (lội, tuyết rơi”. Em ra đi đầu’trần, lúc đầu có đôi 
“giày vải phỏng ”, nhưng chỉ một lát sau thôi, giày của em, chiếc thì bị xe song mã 
nghiến, chiếc thứ hai thì bị một thằng bé xa lạ lượm lấy, tung lên trời, và nó bảo 
đem vể “làm nôi cho con chó sau này". Em đi bán diêm trong đêm tối vứi dôi chân 
trần nhỏ bé, chẳng mấy chốc “chán em đỏ ủng lên, rồi tím hầm lại vì rét". Nhìn em, 
ai mà chằng thương tâm? 

Nhà văn tạo nên hai nghịch cảnh một đêm giao thừa. Một em bé đi bán diêm 
suốt một ngày mà chẳng bán được một bao diêm nào, “bụng dồi cật rét" dí lang 
thang trên v đường, chẳng được ai bố thí cho em chút đính! Mái tóc và lưng enì bám 
đầy tuyết. Trái lại, cửa sổ mọi nhà đều “sáng rực ánh đèn" và trong phố thì “sực nức 
mùi ngỗng quay”. Đó là hai cảnh trái ngược. Câu chuyện trở nên thấm vị đời cay 
đắng! Trên bước đường bán diêm kiếm sống giữa đêm giao thừa, em bé đang sống 
trong cô đơn, buồn tủi. Một quá khứ hạnh phúc trở về trong tâm hồn em. Mái nhà 
xưa với dây trường xuân, với hình ảnh bà nội, đầm ấm thế, yên vui thế! Nay còn 
đâu? Mái nhà hiện tại thì tồi tàn, suốt ngày em chỉ luôn nghe lời mắng chửi. Số 
phận em bé bán diêm thật cay đắng và đáng thương biết bao! Một tuổi thơ thấm đầy 
lệ. Đằng sau cảnh đời, số phận em bé bán diêm đêm giao thừa là một cái nhìn dõi 
theo của nhà văn An-đéc-xen với nhiều trắc ẩn, với nỗi lo khôn nguôi. 

Cô bé bán diêm ngoài cái rét, đơn côi,... còn có một nỗi đau tinh thần, luôn 

luôn bị giày vò, ám ảnh hết sức nặng nề. Ớ nhà thì bị bố mắng nhiếc chửi rủa, lang 
thang trong đêm tuyết, giao thừa, nếu không bán được ít bao diêm hay khỏng ai bố 
thí cho một đồng xũ nào đem về, nhất định em sẽ bị bố đánh! Nỗi bất hạnh này thật 
đáng sợ, nó luôn luồn đè nặng tâm hổn em. Có biết rằng: “Tình thương của cha mẹ 
là thiên đường tuổi thơ" mới thấy cái sâu sắc trong tấm lòng nhân ái của nhà văn 
Đan Mạch. Ong nhắc khẽ ai đó đang được sống yêu thương, sung sướng trong vòng 
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tay bố mẹ mình nên biết cam thòng với cái khổ tủm, nồi thương đau của các bạn 
nhỏ bát lìạnh như cô bé bán diêm này. Bởi lẽ, biết san sẻ cùng dồng loại cũng lủ 
hạnh phúc. 

Phăn cảm động nhất, hay nhất của truyện là khi tác giả nói về những cơn mơ 
của em bé bán diêm. Em đã đánh hết cả một bao diêm trcn tay. Lúc đầu là " đánh 
liên’ 'quẹt một que, với ý định ảt sưỏi cho dỡ rét một chút”. Ngọn lừa của một que 
diêm sao có thể chống lại cả một đêm dày sương tuyết? Lúc đáu em chí thấy, em 
chí phát hiện ra ngọn lửa diêm đầu là “xanh lam”, rồi “trắng ra”, “rực hồng lên 
quanh que gỗ trông đến vui mắt”. Từ niềm vui nhỏ nhoi, bình dị của một em bé con 
nhà nghèo như thế, em đã bước vào những cơn mơ kì diệu. Mỗi que diêm từ tay em 
bé quẹt lên là có một ngọn lửa “thần kì”. Que diêm thứ nhất “sáng rực như than 
hóng” làm cho em “tưởng chừng như dang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt cỏ những 
hình nôi bằng dồng bỏng nhoáng”. Ngọn lửa trong lò sười ấy “nom đến vui mắt và 
tỏa ra hơi nống dịu dàng”. Đó cũng là mơ ước của những thân phận nghèo khổ trên 
đời giữa mùa đông giá rét dài lê thê! Nhà vãn có cái tâm đẹp, cái tấm lòng nhân hậu 
và giàu trí tường tượng mới đồng cám với những em bé nghèo khổ qua những mơ 
ước binh dị như vạy. 

Que diêm thứ hai bùng chấy dẫn hồn em đến một mái nhà êm ấm có “tấm 
rèm bằng vái màu ”, có một mâm cỗ sang trọng. Một bàn ãn có khăn trải bàn trắng 
tinh, có bát đĩa bàng sứ quý giá, có ngồng quay. Em đang “bụng dổi cật rét” mà, 
nên em thấy có một điều kì diệu nhất là “ngồng ỉa nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao 
ăn phudc-sét cắm trên lưng, tiến vê phía em”. Que diêm tắt, mộng tan. Em bé bán 
diêm vấn ngồi cỏ đơn một mình dưới trời tuyết trong đêm giao thừa. Hỡi ai còn 
nưtng trong lòng tình người nhất dinh sè chdy lệ khi nghĩ vê thân phận em bé sau 
khi que diêm thứ hai tắt, mộng tan. 

Lại que diêm thứ ba nữa bùng cháy. Em bé như thấy trước mắt mình một cây 
Nô-en cược trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành 
lá xanh tươi... Em đang giơ tay với về phía cây... thì diêm tắt. Lần này, em thấy các 
ngọn nén bay lên cao mãi rồi “biến thành những ngôi sao trên trời”. Chất vãn và 
cám xúc của câu chuyện kể đã mang một nồng độ mới. Từ ngọn nến trên cầy thông 
Nô-en (.rong mơ) em nghĩ đến trời sao lấp lánh, rồi chộp chờn về một ngói sao đổi 
ngỏi, mỏt linh hồn nào đó đã “bay lên trời với Thượng đế”. Cũng cần cảm thụ được 
hình ánh Thượng đế trong cAu chuyện kể của An-đổc-xen, đó là một biểu tượng về 
niềm tin hướng tới cái vô cùng cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp. Thượng đế trong ước 
mơ, chứkhông phái trong đạo giáo, cũngìihư Tiên, Phạt trong cổ tích Việt Nam vậy. 

Em bé chìm dán vào giấc mơ huyền diệu tuổi thơ khi em quẹt que diêm thứ 
tư. Trong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diêm, em bé “nhìn tháy rổ ràng hà em dang 
mỉm cười với em”. Và lần này cũng vạy, diêm cháy rồi tàn, làm tan giấc mộng: 
“Que dicnì tắt phụt, và do dnh rực sáng trên khuôn mật em bé cùng biến mất”. Đã 
hơn một thế ki trôi qua từ ngày An-đéc-xen viết truyện này (1845) nhưng người đọc 
khắp hành tinh - những cỏ, cậu học trò nhò bé đấng yêu - hình như vẫn còn nghe 
vãng vẳrg đAu đAy lời nguyện cầu của cô bé bán diêm tội nghiệp. Cháu vẫn ngoan 
ngoãn đấy bà ơi! “Cháu van bù, bà xin Thượng dế chí nhân cho ( háu về với bù...”. 

Chập chờn trong mơ tường. Đêm càng về khuya, rét càng dữ và tuyết càng 
phủ dày mạt đất. Diêm nối nhau chiếu sáng. Bà em hiện lên to lớn và đẹp lão. Bà 
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nội cầm tay em bay lên cao, cao mài "chẳng còn dổi rét, dan huổn nào de dọa” em 
nữa. Hai bà cháu "đa về chầu Thượng dế". 

Cái tài của An-đéc-xen là đã nói về cái chết của em bé bán diêm, chết đói, 
chết rét trong tuyết mà không gợi ra sự bi thảm hãi hùng. Em chưa chết và em 
không chết! Em đã cùng bà nội giã từ cái hiện thực cay đắng, phũ phàng và côii cút 
này để bước sang thế giới mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nơi mơ uớc của 
em; lên trời với Thượng đế chí nhân. Hình ảnh em bé bán diêm chết nằm trên tuiyết, 
giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn “cổ đôi mủ hồng vở dôi 
môi dang mỉm cười” trong ngày mồng một Tết là một hình ảnh nhiều ý nghĩai gợi 
lên bao xót xa trong lòng người. Bầu trời thì xanh nhạt, mặt trời lên chói chang, 
tuyết vẫn phủ mặt đất. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Và họ bảo nhau: “ChắiC nó 
muốn sưởi cho ấm!”. Trái đất và bầu trời vẫn đẹp. vẫn có kẻ vô tình trước nỗi đau 
của đồng loại. Đời vẫn nhiều nghịch cảnh đau buồn như "tuyết vẫn phú kín mặt 
đất”. Ai mà biết được "cảnh huy hoàng lúc hai hà cháu hay lên để đón lấy những 
niềm vui dầu nam?”. 

Đọc truyện "Cô bé hán diêm”, hình tượng ngọn lửa - diêm là hình tượng lấp 
hỉnh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm mo và 
hạnh phúc, được ăn ngon và vui chơi, ước mơ về tình thương gia đình mà òng bà, 
cha mẹ đem lại cho con cháu. Từ ngọn lửa - diêm đã hóa thành những ngôi sao> trên 
trời,... để soi đường cho em bé bay lên với Thượng đế. Qua ngọn lửa và ngôii sao 
sáng, An-đéc-xen đã cảm thông, trân trọng, ngợi ca những mơ ước hoặc là bìmh dị 
hoậc là kì diệu của tuổi thơ. vẻ đẹp nhún vân của truyện "Cô hẻ hán diêm” đựựiC thể 
hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa”. Và ông cũng nhắc khẽ mọi người phảii biết 
san sẻ tình thương, đừng có phũ phàng hoặc vồ tình trước nỗi đau, bất hạnh của các 
em nhỏ. An-đéc-xen có một lối viết nhẹ nhàng. Giá trị nhân bản của truyện "Cô hé 
hán diêm” giúp ta thấy được, ồng là nhà văn của "mọi thời, mọi người và mọi nhà” 
như Huy-gô đại văn hào Pháp đã nói. Hãy nghĩ đến và phấn đấu vì một ngày imai - 
một ngày mai tươi đẹp - cho tuổi thơ trong ấm no, hạnh phúc và ca hát, hòa bìn h. 


Bài sô 6 

Đánh nhau với cỏi xay gió 

(Trích “Đôn Ki-hô-te”) 

Xéc-van-tét 

I. Đề luyện tập 

Đề sổ 1. Giới thiệu một vài nét về nhà văn Xéc-van-tét và tác phẩm Đôn 
Ki-hô-tê”. 

Đề số 2. Tóm tắt cảnh “ Đánh nhau với cối xay gió” trong tác phẩm “Oôm Ki- 
hô-tê” của Xéc-van-tét. 

Đề sô' 3. Cảm nghĩ của em về nhân vật giám mã Xan-chồ Pan-xa qaa canh 
“Đánh nhau với cối xay gió”. 

Đề sô'4. Em hiểu gì về nhân vật Đôn Ki-hỏ-tê trong đoạn trích “Đánh nhau 
với cối xay gió”. 
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Đề sỏ 5. Phát biêu cám nghĩ của em vé nhân vật Đôn Ki-hỏ-tê. 

Đề số 6 . Phân tích đoạn trích “ Đánh nhau với cối .xay gió” trong tác phẩm 
“Đôn Kì-hô-tê” và nói lên cảm nghĩ của em. 

II. Bài Vân tự luận 

Đề số 1 


/. Tác già 


Xéc-van-tét (1547 - 1616) là nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu 
thuyết Đôn Ki-hô-tê cTia ông là một trong nhừng tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại 
Phục hưng, I1Ó đã làm cho tên tuổi Xéc-van-tét trở thành bất lử. 

2. Tác phẩm 

Tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê gồm có hai phần: Phần I, 52 chương, xuất bản 
1605; Phán II, 74 chương, ra đời nãm 1615. 

phần I: Ki-ha-đa là một quý tộc nghèo, gần 50 tuổi, gầy gò, cao lênh khênh. 
Vì say mê các truyện hiệp sĩ phiêu lưu mà đầu óc lão trở nên mụ mẫm. Lão muốn 
trở thành hiệp sĩ, giang hồ khắp bốn phương trời, diệt trừ lũ khổng lồ yêu quái, thiết 
lập lại trật tự và công lí. Lão tìm sắm binh khí, giáp trụ đã han gí của tổ tiên, đem 
sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. Con ngựa gầy còm được lăo 
phong cho một cái tên rất oai: chiến mã Rỏ-.xi-nan-té. Còn lão mang một cái tên rất 
oách. Nhà hiệp sĩ Dân Ki-hô-ìê xứ Mơn-tra. Một hiệp sĩ cứu nguy phò đời phải 
đúng “mốt”, nghĩa là phải có một người tinh xinh đẹp. Lão nhớ đến một phụ nữ mà 
lão thầm yêu thời trai trẻ, lão liền ban cho mụ nhà quê này cái tên nghe rất dài: 
Công nương Đuyn-.xi-nê-a duy Tô-hô-xô..Lẵo tố chức lễ thụ phong trước ngày lên 
đường chinh chiến: Quán trọ thành lâu đài, gã chủ quán thành lãnh chúa, cuốn sổ 
bán h àng thành “Kinh thánh”, hai ả gái điếm thành hai công nương. Lần thứ nhất ra 
đi, m<ột trận đấu nảy lửa giữa lão và bọn lái buồn, vì họ không công nhận Đuyn-xi- 
nê-a duy Tô-bô-xô là đẹp nhất trần gian. Đôn Ki-hô-tê bị nện một trận nhừ tử, may 
mà được người quen đưa về làng. Sau đó, lão lại ra đi với một nông dân béo lùn, 
cục mịch được lão phong cho chức giám mã Xan-trô Pan-xa. Hai thầy trò ngược 
xuồi, ngang dọc đẩt nước Tây Ban Nha. Thầy thì mang theo bao mộng tưởng hão 
huyềm đến nực cười: đánh nhau với cối xay gió - lũ khổng lồ, chiếc chậu thau của 
bác thợ cạo, tưởng là mũ sắt của Mam-bri-nô, một phu nhân ngồi trong xe ngựa, 
tưởng là công chúa bị lão phù thủy bắt cóc, đàn cừu tưởng đoàn quân diễu hành, 
v.v... Trò lẽo đẽo theo thầy với mộng tường thực tế: sẽ được thầy, khi đã công thành 
danh ttoại sẽ ban cho chức tước Thống đốc cai trị vài hòn đảo. Trong một trận đánh 
lớn, Đôn Ki-hồ-tê đã đánh tan một đám lề tang, đạp què chân một sinh viên; giám 
mã Xían-trô Pan-xa đã tấn phong cho Đồn Ki-hô-tê cái biệt hiệu “Hiệp sĩ Mật sầu 
não ” ©ôn Ki-hô-tê bất ngờ bị hai người quen bắt nhốt cũi đưa về cho gia đình; lợi 
dụng imột lúc được tự do, lao lại lao vào đám rước cầu mưa để giải thoát bức ảnh 
Đức rrnẹ đồng trinh mà lão tưởng là một cồng chúa bị bọn phản nghịch bắt cóc. Lão 
bị đánlh tơi bời và người thân phải khiêng lên xe bò đưa về nhà phục thuốc! 

Phần lì: Đôn Ki-hô-tê lại lên đường. Lao gập “Hiệp sĩ Gương soi”, hai bên giao 
đấu. Đỉối thủ chẳng may ngã ngựa, Đôn Ki-hô-tê chiến thắng. Hai thđy trò đắc thắng 
nghồnlh ngang trên đường và gặp một xe chớ đồi sư tử. Đôn Ki-hồ-tê ra lệnh cho 
người hộ tống mở ngay cũi! Lạ thay, sư tử nằm im trong cũi, ngó nhìn ra... Với 
chiến (Công này, Đồn Ki-hô-tê đổi danh hiệu thành “Hiệp sĩ Sư tử”. Thầy trò Đôn 


47 



Ki-hô-tê gặp hai vợ chồng một bá tước. Họ đón tiếp Đôn Ki-hô-tê vái kiều cách 
hiệp sĩ và phong cho giám mã Xan-trồ Pan-xa chức quan Thông đốc đào Ba-na-ta- 
ri-a. Màn bi hài kịch diễn ra. Một trận tấn công giả được tổ chức. Thống đốc đảo bị 
một trận đòn nhừ tử. Còn Đôn Ki-hô-tê bị trêu chọc, giễu cợt đú đường. Trộn đánh 
giữa “Hiệp sĩ Vừng trâng bạc” vớ i “Hiệp sĩ Sư tử”, Đồn Ki-hô-tè đại bại, lão cam kết 

trở về nhà. Ôm đau, kiệt sức bấy giờ lão ta mới nhận ra cái hại của những cuốn 
truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc và chết trong thầm lạng! 

3. Giá trị 

- Đạt trong sự phát triển chung của tiểu thuyết thế giới, Đồn Ki-hô-tê được coi 
là một kiệt tác. Giọng văn hóm hỉnh, các giả định đáy kịch tính với bao chiến công (!) 
và thất bại thảm hại của chàng hiệp sĩ Đồn Ki-hô-tê xứ Man-tra, cho thấy tài kể 
chuyện, dựng cảnh và chế giễu của ngòi bút nghệ thuật Xéc-van-tex. 

- Tác phẩm chế giễu tàn dư của lí tường hiệp sĩ phong kiến, báo hiệu sự xuất 
hiện của thời đại Phục hưng với những con người mới, tính cách và nghị lực mới. về 
một mặt nào đó, tác phẩm đề cao tình yêu thương nhân loại, yêu quý tự do, bình 
đẳng, ghét thói xa hoa, ăn bám, quý trọng danh dự, tôn thờ đạo nghĩa. 

- “Đôn Ki-hô-tê” sáng ngời vẻ đẹp của chủ nghĩa nhân vãn thời Phục hưng. 

Đề sô 2 

Đồn Ki-hô-tê lại dấn thân vào chinh chiến. Tháy cưỡi ngựa đi trước, trò cưỡi lừa 
theo sau. Chợt nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió giữa đồng, Đôn Ki-hô-tê cho đó là lũ 
khổng lồ hung tợn phải xồng ra kết liễu đời chúng. Nhất định sẽ giàu to, sau khi đánh 
thắng thu chiến lợi phẩm. Mặc cho giấm mă Xan-trô Pan-xa can ngăn, Đồn Ki-hò-tê 
vẫn hăng máu thúc con chiến mã Rô-xi-nan-tê xông lên. Vừa lúc ấy, gió thổi mỗi lúc 
một mạnh. Lão hiệp sĩ vừa thét lớn vừa xông vào bắt bọn khổng lồ đền tội! Gió nổi lên 
dữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành, cả ngưởi lẫn ngữa ngã chổng 
kềnh ra đất. Giám mã thúc lừa tới cứu thì thấy chủ nằm không cựa quậy sau cái ngã 
như trời giáng. Sau khi hồi tỉnh, Đôn Ki-hô-tê cho rằng pháp sư Phơ-re-xtôn đã đánh 
cắp thư phòng và sách vở của mình, nay lại tước mất phần vinh quang chiến thắng. 

Xan-trô vực Đôn Ki-hô-tê ngồi lên ngựa, hai người lại tiếp tục tiến lên. Tuy buồn 
phiền về chuyện mất ngọn giáo, nhưng Đồn Ki-hô-tê vẫn cảm khái nhắc lại chuyện 
hiệp sĩ Va-gax lúc chiến đấu bị gãy gươm đã nhổ cây sồi làm vũ khí, giết được bao 
quân giặc Mô-rô, trở thành “Hiệp sĩ (liệt (lịch ” lừng danh. Đồn Ki-hỏ-tê cao hứng nói 
mình sẽ nhổ một cây sồi làm vũ khí và sẽ lập nên những chiến công mới phi thường. 

Hai thầy trò nói chuyện. Thầy tuyên bố mình không kêu đau vì các hiệp sĩ 
ẹiang hồ có bị thương cũng không được rên rí. Còn giám mã thì được Đôn KLhỏ-tê 
cho phép cứ việc rên la vì cho tới nay chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngăn cấm cả! 

Đến bữa ăn, thầy bảo chưa muốn ãn, còn giám mã ngồi trên mình lừa ăn một 
cách khoái trá, tu rượu ngon lành. Xan-trô Pan-xa cảm thấy cái nghề đi tím kiếm 
chuyện phiêu lưu tuy có nguy hiếm song không đến nỗi vất vả! 

Đêm đó, hai tháy trò ngủ dưới gốc cây. Đôn Ki-hô-tê bẻ một cành khô lắp 
vào cán gãy làm thành một ngọn giáo. Suốt đêm thao thức chỉ nhớ tới tình nương 
Đuyn-xi-nê-a. Xan-trồ Pan-xa thì ngủ một giấc đến sáng, vừa mở mắt đã tu rượu, 
chỉ lo bầu rượu đã vơi khó tìm được nơi mua rượu. Còn lão hiệp sĩ không ăn sáng, 
vì theo lão nói, chỉ cần nghĩ đến.người yêu cũng đủ no rồi. 



Đề sô 5 

“Đôn Ki-hỏ-tê” của Xéc-van-tét (1547-1616) là một kiệt tác vãn chương 
của thời đại Phục hưng. Tác phẩm đã ghi lại bao “ chiến tích" của người hùng 
Đôn Ki-hớ-tê mà đính cao là cuộc phiêu lưu đánh nhau với cối xay gió. Sự ngông 
cuồng của “hiệp A7 ;, Đôn Ki-hô-tê là đính cao của sự mê muội. 

Sau trận đấnh nhau vói bọn lái buôn, vì họ không công nhận công nương 
Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-tẽ bị nện một trận nhừ tử, bị bắt đưa 
về làng một thời gian, giờ đảy lão ta lại ra đi với mộng chiến công. Lần này có thêm 
giám mă Xan-trô Pan-xa theo háu. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy bốn chục cối xay gió 
giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “vận may” đã tới. Quân địch là “mấy chục 
tên khổng lồ hung tợn ”, mỗi tẽn có cánh tay dài gần hai dặm (432mx2)! Lão quyểí 
tiêu diệt lũ khổng lổ yêu quái này, trước là để thu chiến ỉợi phẩm mà trở nên giàu 
sang, sau nữa là để quét sạch lũ xấu xa này khỏi trái đất và đế “phụng sự Chúa!”. 
Mặc dù đã nhìn gà hóa cáo, nhưng mục tiêu chiến đấu của lão Đốn Ki-hô-tê không 
kém phần thiêng liêng! Giám mã đã hết lời can ngăn nhưng lão ta bỏ ngoài tai hết. 
Lão nạt giám mã: “Nếu anh sợ thì hãy mau mau lánh .xa mà cầu kinh...”. Với sát 
khí đằng đằng, lão già hiệp sĩ thét lớn: “Lũ súc sinh kia không dược chạy trốn! cỏ 
ta là hiệp sĩ một thương một mã đến dọ sức với bọn ngươi dây!”. Lão vung giáo, 
cảnh cổo: “Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cà khổng lồ Bri-a-rê-ô“ 
xa xưa, dù có đến 100 cánh tay, “các ngươi cũng sè phải dền tội!”. Trước khi xung 
trận, lão ta không quên cầu cứu nàng tình nhân Đuyn xi-nê-a phù hộ cho trong cơn 
nguy biến này! 

Mô muội và ngông cuồng, lão “lấy khiên che thân, tay lủm lâm ngọn giáo” 
thúc con chiến mã Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Lão 
đâm thẳng mũi giáo vào cánh quạt cối xay. Tưởng là tên khổng lổ sẽ máu đổ 
xương tan. Ai ngờ, gió nổi lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo lão hiệp sĩ “gãy 
tan tành”. Đây là hình ảnh trên chiến địa: “Cà người lẫn ngựa ngã chổng kềnh 
ra đất!”. Lúc giám mã thúc lừa tới cứu thì đã thấy chủ tướng “nằm không cựa 
quậy sau cái ngã như trời giáng!”. 

Cảnh đánh nhau với cối xay gió thật hóm hỉnh, hài hước. Nghệ thuật dựng 
cảnh và kể chuyện tài tình đã tái hiện một trận đánh thời trung cổ. Ngôn ngữ, cử 
chỉ, hành động của Đôn Ki-hô-tê cho thấy sự ngông cuồng và mụ mẫm đã lên tới 
cực độ! Nhà vãn Xec van-tét đã sử dụng thủ pháp đối lập tương phản, phóng đại, 
trào lộng rất thành công để châm biếm các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời trung cổ đã 
quá lỏi thời. Đằng sau nụ cười chế giễu là sự hóm hỉnh đề cao tình yêu tự do, công 
lí, lòng yêu đời... mang tính nhủn văn. 

Đề sô 6 

Cuốn tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê” là một kiệt tác sáng ngời chủ nghĩa nhân 
vãn cao đẹp, là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thời Phục hưng. Nó đã làm ^ 
tên tuổi Xéc-van-tét trớ thành bất tử, sống mãi trong lòng nhân loại cùng với những 
tên tuổi lừng danh như Sêc-xpia, Ra-bờ-le,... - vị trí vinh quang của những người đạt 
nền móng cho nền văn học thời đại mới. 
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Xéc-van-tét đã viết cuốn tiểu thuyết này trong vòng 10 nam (1605-1615); 
ỏng viết trong nghèo khổ và nghiệt ngã cúa cuộc đời. Khi tập II ra đời, cuốn tiểu 
thuyết trọn bộ thì chí một năm sau nhà vãn qua đời. 

Đôn Ki-hô-tê xuất thân là một lão quý tộc nghèo ờ nông thôn tên là Ki-ha-tla. 
Người lão gầy gò, cao lênh khênh, và trạc nãm chục tuổi. Lão say mê các truyện 
hiệp sĩ phiêu lưu, đầu óc lão ngày một trở nên mụ mẫm, chìm đắm trong mộng 
tưởng hão huyền. Lão mơ ước trở thành một hiệp sĩ giang hồ đi khắp nước Tây Ban 
Nha, phò đời cứu nguy, diệt trừ lũ khổng lồ yêu quái, thiết lập lại trật tự và cỏng lí> 
để lại bao chiến công oanh liệt cho đời. 

Con ngựa gầy được lão phong cho cái tên rất oai: chiến mã Rô-xi-nan-tc. 
Lão tự xưng là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-tra. Anh nông dân lùn, cục mich 
được lão phong tước: giám mã Xan-trô Pan-xa. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì 
phải có tình nhân. Lào nhớ ngay một phụ nữ mà lão thầm yẻu trộm nhớ thời còn 
trai trẻ, lão liền ban cho ả nhà quê này một cái tên rất quý tộc, mĩ miếu: Công 
nương Đuyn-xi-nẽ-a duy Tô-bô-xô. Lão làm lễ thụ phong trước ngày lên đường 
chinh chiến. Có một chi tiết khá thú vị là trong lề thụ phong này tại quán trọ, 
hai ả gái điếm được nhà hiệp sĩ xứ Man-tra ban tước thành hai công nương vô 
cùng tôn quý. Hài hước nhất là lão tìm được binh khí, giáp trụ của tố tiên đă han 
gỉ, rồi lão sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. 

Đó là những điều cần biết về hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê khi chúng ta tìm hiểu 
chuyện “Đánh nhau với cối xay gỉ ú ' cua iăo. Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn vì 
họ không chịu nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-tồ bị 
nện một trận nhừ tử, bị bắt đưa về làng một thời gian, giờ đây lão lại ra đi với mộng 
chiến công mới. Lần này có quan giám mã Xan-trô Pan-xa theo hầu. Trận đánh nhau 
với lũ cối xay gió là một trận đánh nảy lửa, là đỉnh cao của màn hài kịch, chế giễu 
những kẻ ngông cuồng, mê muội, luôn luôn sống trọng mộng tưởng hão huyền. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió 
giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “vân may” đã tới, quân địch là “mấy chục 
tên khổng lổ hung tỢìĩ\ mà cánh tay mỗi đứa dài tới gần 2 dạm. Không biết là lão 
có hay mỗi dặm dài đến 432 mét, đâu phải vừa? Lão phải kết liễu đời lũ khổng lồ 
yêu quái này, trước là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang phú quý, sau nữa 
là quét sạch cái giống xấu xa này khỏi trái đất và để “phụng sự Chúa”. Phải công 
bằng mà nói rằng, tuy lão có “nhìn gà hóa cáo” nhưng mục tiêu chiến đấu của lão 
không kém phần thiêng liêng! Mạc dù đã bị giám mã Xan-trô Pan-xa hết lời can 
ngăn, nhưng lão hiệp sĩ bỏ ngoài tai hết. Trước khi đánh nhau, Đôn Ki-hô-tê ăn nói 
rất “hùng hồn”. Lúc thì nạt quan giám mã: “Nếu anh sợ thì hây mau mau lanh ra xa 
mà cẩu kinh trong lúc ta dương dầu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go và 
chênh lệch”. Lúc thì lão hiệp sĩ thét lớn, đằng đằng sát khí: “Lũ Stic sinh kia, không 
được chạy trốn! Có ta là hiệp sĩ một thương một mã đến dọ sức với bọn ngư<ĩi 
dây!”. Lúc thì oai phong lẫm liệt cảnh cáo: “Dù cho bọn ngươi có vung nhiêu cánh 
tay hơn cả khổng lồ Bri-a-rê-ô, các ngươi cung phải dền tội!”. Trước lúc vào giao 
phong với 10 khổng lồ này mà cánh tay mỗi đứa dài gần bằng 2 dăm thì khổng lồ 
Bri-a-rê-ô xa xưa dù có đến 100 cánh tay cũng chảng so sánh được, vì thế Đôn Ki- 
hô-tê không quên “ cầu cứu nàng Đuyn-xi-ìtê-a phù hộ và giúp cho trong cơn nguy 
biến này”. Tư thế của lão hiệp sĩ vô cùng dũng mãnh, hiên ngang “lấy khiên che kín 
thản, tay lam lăm ngọn giao, thúc con Rô-xi-nan-ỉê phi thẳng tới chiếc côi xay gió 
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gần nhất”. Lão đã “dâm mũi giáo vào cánh quạt coi xay”. Tướng là lũ khổng lồ sẽ 
máu đố xương tan. Ai ngờ “gió nổi lén dữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo 
gây tan tành”. Đay là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng danh trên chiến địa: “Cả người lần 
ngựa nga chống kềnh ra dấr. Và lúc quan giám mã thúc lừa tới cứu thì đã thấy chủ 
tương “nằm không cựa quậy sau cúi ngã như trời giáng”. 

poạn văn hài hước hóm hình. Nghệ thuật dựng cảnh và kế chuyện rất tài tình 
làm hiện lên một trận đánh thời trung cổ. Có dàn trận. Có đấu khẩu trước lúc giao 
phong. Có cảnh đánh nhau dữ dội, quyết tử. Có bãi chiến trường sau trận đánh diễn 
ra. Biệa sĩ Đon Ki-hô-tẻ là một “người hùng” đích thực sống trong ảo tưởng hão 
huyền, sự mụ mẫm đã lên đến cực độ, cối xay gió mà lão cho là khổng lồ quái vật! 
Ngỏn rgừ khoác lác, trống rỗng, đại ngôn, cũng thét vang lúc xung trận. Cử chỉ, 
điệu bc và hành động cũng rất tự tin, đàng hoàng, cực kì oai phong lẫm liệt! Đúng 
là coỉị cái chết nhẹ tựa lòng hồng! Hình ảnh Đôn Ki-hô-tê nằm không cựa quậy trên 
mật đất trước cặp mắt của quan giám mã là nét vẽ biếm họạ đạc sắc nhất có giá trị 
chế giể I tầng lớp hiệp sì thời trung cổ đã lỗi thời! Người đọc khồng nhịn được cười 
khi lẫohiệp sĩ cầu cứu tình nương trước lúc giao đấu! 

Câu chuyện giữa hai thầy trò sau trận đánh nhau với cối xay gió cũng cực kì 
thú vị. Chết mà nết không chừa! Bị thảm bại nhục nhã mà vẫn còn khoác lác. Trước 
lời an ủi của quan giám mã, Đôn Ki-hồ-tê đã chí cho anh béo lùn biết rằng cái nghề 
cung kiếm “luôn luôn biến chuyển”, nghĩa là sự thắng, bại là chuyện bình thường. 
Nguy/êr nhan thất bại theo Đôn Ki-hô-tê rất bất ngờ vì lão pháp sư Phơ-re-xtôn đã 
đánh cếp mất “sách rở” bảo bối của lão. Hắn đã “thâm thỉ) ỉa ”, hắn đã tước mất phần 
vinh (quang chiến thắng của ta! Đúng là khẩu khí của hiệp sĩ xứ Man-tra lừng danh 
thiên hí). 

Thương cho con ngựa gầy nhom “bi toạc nửa lưng” vẫn phải cõng chủ. Đỏn 
Ki-hô-tè quyết định đi về phía cảng, hi vọng “sẽgập dược nhiều chuyện mạo hiểm 
khác” ntà thi thố tài năng. Hiệp sĩ tỏ ra rất buồn phiền về cái giáo bị gãy. Cái vốn 
sách vỏ kiếm hiệp lại ru lão ta vào giấc mộng hão huyền. Lão nhắc tới hiệp sĩ Tây 
Ban Nhì ngày xưa là Va-gax, giữa trận đánh, gươm bị gãy, đã nhổ cây sồi làm vũ 
khí tnêudiệt quân Mồ-rồ, nhờ thế mà trở nên bất tư với biệt hiệu “Hiệp sĩ diệt áich”, 
làm nạng rỡ cháu con đời đời. Kể lại câu chuyện ấy, Đôn Ki-hô-tê muốn nói lên chí 
hướng rìình muốn theo gương người xưa, cũng sẽ nhổ cây sồi đê diệt địch, sẽ lập 
nên “Inhững chiến công phi thường” mà quan giám mã sẽ là người có diễm phúc 
được mJC kích ! Qua đó, ta thấy Đôn Ki-hô-tê vẫn kiêu hùng, tự tin, đầu óc anh ta 
quá rnêmuội, khoác lác đến cực độ! 

Khi giám mã “thật thà” nhắc lại sự thất trận vừa qua, cái ngã chắc hẳn “làm 
ngủi \ựẹ'ộ vọ hẳn di” ihì chàng hiệp sĩ hồn nhiên, trả lời: “Đúng thế! Và nếu ta không 
kêu dỉau là vì cúc hiệp sĩ giang hổ có bị thương cũng không dược rên rỉ, dù sô cả 
ruột ra ngoài”. Đó cũng là một nct rất “anh hùng” của Đôn Ki-hồ-tê! Khi Xan-trô 
tâm sạr à nếu có bị gai đâm cũng kêu lên thì ông chủ tài ba đã “không nín dược 
arời’\ , đính đạc nói với giám mã: “cứ việc rền la” vì “cho tới nay chưa thấy sách 
kiếm Ìlìilp nào ngủn cấm cả”. 

Pìần cuối là chuyện an, chuyện ngủ của hai thầy trò chàng hiệp sĩ. Hai thầy 
trò cùing đi giang hồ, với “lí tưởng” dẹp bất công, cứu nguy phò đời nhưng trong tâm 
hồn, ttính cách là hai thế giới riêng biệt! Đến giờ ăn, Đồn Ki-hô-tê không hiểu vì 
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sao mà "chưa muốn ủn”. Còn Xan-trô, sau khi được phép chủ, ngồi thoải mái trôn 
lưng lừa “ân một cách khoái trả”, nghiêng bầu rượu “tu một hơi ngon lành”. Đúng là 
“dĩ thực vi thiên ”, Xan-trô vừa nhắm rượu, quên cả những lời hứa hcn cùa chủ 
phong anh ta làm thống đốc sau này, vừa vui vẻ suy ngẫm về cái nghề đi tìm kiếm 
chuyến phiêu lưu “tuy có nguy hiểm song khống đến nỗi vất vả”. Đó cũng là một nét 
vẽ hài hước về sự “cúi miếng ủn gần, cúi ước mơxa” ởâờ i! 

Đêm đến, hai thầy trò nằm dưới gốc cây. Giám mã sau khi đánh ch*n no say 
“làm một giấc đến sủng". Sáng dậy vừa mở mắt ra đã vớ ngay bầu rượu, bác hơi 
buồn vì bầu rượu đã vơi đi, mà quãng đường này khó đào đau ra rượu để đổ vào cho 
đầy! Trái lại, Đồn Ki-hô-tê thì suốt đêm thao thức. Chàng đã bẻ “một cành khô “ láp 
vào cán gẫy làm thành một ngọn giáo!' Chàng trằn trọc thâu đêm vì thương nhớ tình 
nương Đuyn xi-nê-a. Chiểu qua đã nhịn, sáng nay lại không ăn, chẳng phải là Đôn 
Ki-hô-tê bị đau nên không ăn được, mà là chàng đang sống trong mộng mị, vì chỉ 
“nghĩđến người yêu cũng đủ no rồi!”. 

Nhân vật giám mã Xan-trô là một nhân vật phụ, một nét vẽ bổ trợ nhưng rất 
sống động. Một mặt, nó có giá trị làm nổi bật tính cách ngông cuồng, mụ mâm, ôm 
ấp những mộng tưởng hão huyền của Đôn Ki-hô-tê về cuộc đời hiệp sĩ, mặt khác 
thể hiện một quan niệm sống phác thực, hồn nhiên, giản dị... của những người dân 
quê yêu đời, thiết thực. 

“Đánh nhau với cối xay gió” là một trang đời, một trong những “chiến công 
oanh liệt” của Đôn Ki-hô-tê hiệp sĩ xứ Man-tra đã ghi vào sứ sách! Xéc-van-tex đã 
sử dụng thủ pháp trào lộng, phóng đại và tương phản đối lập trong kế chuyện để 
dựng cảnh, đã làm hiện lên một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thời trung cố đã lỏi thời! 
Đằng sau câu văn, dòng chữ, ta luôn luôn bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của Xéc-van-tex. 
Đằng sau nụ cười chế giễu của nhà vãn là sự đề cao trong một chừng mực nhất định 
tình yêu tự do, bình đẳng, sống thiết thực yêu đời... mang tính nhân văn. 


Bài số 7 

Chiếc lá cuối cùng 

ô Hen-ri 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1. Giới thiệu về nhà văn Ô Hen-ri. . 

)ê số2. Tóm tắt truyện “ Chiếc lá cuối cùng”. 

Đề số3. “Chiếc lả cuối cùng ” - bức thông điệp màu xanh. 

Đề số4. Có ý kiến cho rằng: Truyện “Chiếc lú cuối cùng ” là hức thông diệp màu 
xanh về tình thương và sự sống của con người. Em hay phan tích và nêu cảm nghĩ. 

II. Bài vàn tự luận 

Đề số 1 

Ô Hen-ri (1862-1910) là nhà văn M7, cây bút sở trưởng về truyện ngắn- Ong 
đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn, trong đó có truyện “Chiếc lá cuối cùng”. Các 
truyện của ông có kết cấu chặt chẽ, dựng lên những bức tranh nho nhỏ đời thường, 
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phản ánh một vài mảng hiện thực của nước MT vào cuối thê kí XIX đáu thế kí XX. 
Trang văn cua o Hen-ri luôn hướng về những con người nghèo khổ với tấm lòng 
thuorng xót và cảm thông bao la. Cảm hứng nhân đạo là dư vị, là sức sống lâu bển 
cua Ô Hen-ri. 

Vinh dự lớn nhất của Ô Hen-ri là sau khi ồng qua đời, năm 1918, Hội Nghệ 
thuật và Khoa học ở M7 đã lấy tên ồng làm giải thường tặng những truyện ngắn hay 
nhất hàng năm. 

Đề số 2 

Tại một khu nhò phía tây công viên Oa-sinh-tơn là cái làng Gri-nig cổ kính. 
Các nghệ sĩ nghèo thường lui tới tìm thuê những cãn phòng có cửa sổ hướng bắc, 
những buóng xép sát nóc kiểu Hà Lan với giá tiền ré. 

Phòng họa của hai nữ sĩ trẻ đặt ở tầng thượng ngôi nhà cổ gạch ba tầng thấp 
lò tè; tầng cuối cùng là phòng của cụ Bơ-men đã ngoài 60 tuổi. Cụ nghiện rượu; đã 
hơn 40 năm mà ngòi bút màu của cụ chưa với tới được gấu áo vị nữ thần nghệ thuật. 

Cụ luỏn luôn có ý định vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Hai 
nữ họa sĩ trẻ, một người tên Giôn-xi, một người tên là Xiu. Một cô từ bang Men tới, 
niộtt cô từ Ca-li-pho-ni-a lại. Họ kết nghĩa, gắn bó trong tình chị em thân thiết. 

Mùa đông năm ấy, chứng viêm phổi hoành hành đã đánh ngã hàng chục nạn 
nhân bên khu phía đông... Thế rồi Giôn-xi bị cảm lạnh nằm bất động trên chiếc 
giường sắt. Viên bác sĩ cho Xiu biết, bệnh tình của Giôn-xi mười phần chí còn hi 
vọn g được một thôi. Xiu tranh thủ vẽ để kiếm thêm tiền mua rượu Boóc-đô pha sữa, , 
niuia thuốc để săn sóc, chạy chữa cho đứa em tội nghiệp. Ngày đêm trôi qua, Giôn- 
xi rnằm yên bất động và trắng bệch như pho tượng đổ. Cô chí biết nhìn ra phía cửa 
sò, nhẩm đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân, mệt mỏi buông xuôi nghĩ 
sẽ ra đi khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. 

Cụ Bơ-men lại lên gác ba ngồi làm mẫu cho Xiu vẽ. Xiu đã nói với cụ về nổi 
niềm tuyệt vọng của Giôn-xi. Một đêm mưa tuyết lạnh lẽo nữa lại ào tới. Nhưng 
chiếc lá dũng cảm màu vàng úa vẫn bám vào cành. Chiếc lá thường xuân, chiếc lá 
cuốíi cùng vẫn còn đó. Giôn-xin bình phục dần. 

Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi sau hai ngcày nằm viện. Giày và áo quần cụ 
ướt sững và lạnh buốt còn dế lại trong phòng. Chiếc thang, chiếc đèn bão, và chiếc 
bút lông rơi vung vãi... ờ ngoài cửa sổ. Xiu khẽ nhác em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, 

nhìin chiếc lá cuối cùng trên cây, rồi bảo: “Ô, em thân yêu , dó chính lù túc phẩm kiệt 
Xiỉâít của cụ Bơ-men dây. Cụ dã vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng dcĩ rụng../. 

Đề sô 3 

“Chiếc lá cuối cùng” là tác phẩm của nhà văn bậc thầy ở Mì, nhà văn 
ồ Hen-ri. Ông tên thật là Uy-liêm Xit-nây Po-tơ. Thuở trẻ, để kiếm sống, ông đâ 
lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, có lần bị giam giữ trong ba năm. 
Ong lấy bút danh o Hen-ri có lẽ để kỉ niệm một người bạn tốt đã giúp đỡ ông nhiều 
tronig thời kì này. Sau khi ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ở Mĩ đă lộp một 
giảii thường mang tên o Hen-ri dê tạng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc hí cuối cùng” là “hức thông diệp màu xanh” tác giả gửi đến người đọc 
ca mgợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương con 
ngưrời, hãy biết hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ 
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sung cho nhau nhằm làm nổi bật tình cảm cao đẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác 
nhau về tuổi tác, nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Gidn-xi 
khỏi bàn tay lạnh giá của thần chết. Xiu đã phải làm việc rất nhiểu, không tiếc sức 
mình để kiếm tiền mua thuốc, mời bác sĩ, mua thức ãn... để chãm sóc bạn tùng !i 
từng tí, từ việc nấu cháo xúp tới việc dồ dành bạn ăn bằng được. Xiu đúng là một 
người bạn thủy chung, gian nan hoạn nạn bao giờ cũng có nhau. Nhưng chỉ nhơ vậy 
cũng chưa thể cứu được Giỏn-xi, cô bị viêm phổi nạng đồng thời lại trong tâm trạng 
tuyệt vọng, tin rằng mình không thể sống được khi chiếc lá cuối cùng của cát cây 
kia bên cửa sổ rụng xuống. 

Chữa bệnh viêm phổi, y học có thể làm được, nhưng chữa tâm trạng tuyệt 
vọng, bác sĩ cũng bó tay. Bằng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhàn ái. bác 
Bơ-men đã nhận ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa Giôn-xi trở lại với cuộc sống. 
Bằng tài năng, bác đã vẽ nên bức kiệt tác của mình - cũng chính là bức tranh cuối 
cùng - để mang lại cho Giôn-xi niềm tin yêu vào cuộc sống. Cả hai con người â'y, 
Xiu và Bơ-men tượng trưng cho lòng nhân đạo cao cả, cho tình yêu thương giữa 
những con người với nhau. Nhưng thông qua bức vẽ cuối cùng gắn liền với sự hi 
sinh thầm lặng của Bơ-men, tác giả còn muốn nói tới một vấn đề nữa: mục đích của 
nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bốn mươi năm lao động, bác Bo men 
luồn thất bại, chưa bao giờ ngọn bút của tác giả chạm tới tà áo của nàng nghệ thuật. 
Nhưng đến phút cuối cùng, khi không định làm righệ thuật, nhung vì mục đích 
giành lại sự sống cho một người, bác đã hoàn thành kiệt tác của mình trong một 
hoàn cảnh khác thường: đêm đông, gió lạnh, tuyết rơi, một mình với chiếc đèn băo 
trên một chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của bác trở nên bất tử vì nó hiện hình 
trong sự sống của một con người và biết đâu, sự sống của một tài năng. 

Cốt truyện của “Chiếc lá cuối cùng” thật đơn giản. Câu chuyện sống được 
không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của nó, mà còn vì ngòi bút dựng truyện, khắc 
hoạ nhân vật đầy tài năng của tác giả. về mặt kết cấu, ông đã sử dụng thành công thủ 
pháp đảo lộn tìqh thế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ để hấp dẫn người đọc. Trong 
truyện, lần thứ nhất là khi Giôn-xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buông thả mọi ý chí, 
phó mặc cho thần chết đưa lưỡi hái ra cắt đút đời mình. Cô đã đoán chắc với Xiu tÊ Khi 
chiếc lá lia cành thì chắc chắn em cũng lìa đời”. Cô diễn tả tâm trạng của nùnh trong 
sự tuyệt vọng “chờ đợi làm em chán lấm rồi, nghĩ ngợi cũng làm em chán lắm rồi- Em 
muốn buông tay ra khỏi tất cả những thứ em còn đang nắm và lướt xuống Uoit xuống, 
hệt như một trong những chiếc tá mệt mỏi đáng thương đó”. Người đọc cảm thấy 
nghẹt thở tưởng như vô phương cứu chữa trước một con người không còn một tơ 
vương nào vào cuộc sống. Nhưng kì diệu thay, chiếc lá cuối cùng không rụng. Nó 
còn đó mãi mãi như sự bất tử của cuộc đời. Rồi Giôn-xi bắt đầu bình phục. 

Lần đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giôn-xi bình phục. Ở đoạn trén, 
ông già Bơ-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người đọc bị hấp dãn bởi cuộc 
đấu tranh giành sự sống trong Giỏn-xi cũng đã quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể 
của Xiu làm cho cả Giôn-xi và người đọc sống lại một sự kiện bi tráng. Chiếc lá 
cuối cùng thật đã rụng. Còn lại mãi mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yéu, 
là lòng yêu mến cuộc sống cháy bỏng của người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa Bơ-men 
thành nhân vật quan trọng nhất thể hiện sâu đậm chủ đề của câu chuyện. 

“Chiếc lú cuối cùng” là truyện ngắn về những con người bình thường, những 
việc bình thường nhưng lại khó quên vì ánh sáng nhân đạo tỏa mãi không thôi của 
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tác phẩm. Mài mài người đọc sẽ nhớ tới bác Bơ-men có hình dáng như một người 
thợ rnỏ khắc khổ nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mãi 
miìi người đọc sẽ nhớ tới hức thông diệp màu xanh kêu gọi sư yêu thương giữa con 
người với con người, kêu gọi nghệ thuật hướng về con người. 

Đề số 4 

Ổ Hen-ri là cây bút truyện ngắn xuất sắc của nền vãn học M7 đầu thế kí XX. 
Giải thưởng Ô Hen-ri là giái thưởng văn chương ở M7 dành cho những truyện ngắn 
hay nhất hàng năm. Tên tuổi nhà văn mãi mãi lưu danh hậu thế. 

Truyện “Chiếc lú cuối cùng” tiêu biểu cho bíít pháp nghệ thuật của Ô Hen-ri. 
Truyện chi có ba nhân vật, những họa sĩ nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. 
Truyện có kết cấu chặt chẽ, hầu như không có chi tiết nào thừa, diễn biến xúc động 
như khi nói về trận ôm kéo dài cùa Giồn-xi và cái chết bất ngờ của cu Bơ-men. Có 
ý kiến cho rằng: 

Truyện “Chiếc lá cuối cùng” của ó Hen-ri là hức thông diệp màu xanh vê 
tình thương và sự sông của con người ”, 

1. Truyện “Chiếc lú cuối cùng” của Ô Hen-ri đã thể hiện một tình bạn cao 
quý cảm động. Giôn-xi và Xiu là hai nữ họa sĩ trẻ, tuy nghèo mà lắm ước mơ, nhiều 
yêu thương. Họ gắn bó với nhau vé những sở thích và về nghệ thuật mà kết thành 
chị em cùng chung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa đồng năm ấy, 
chứng viêm phổi hoành hành đã “danh ngã hàng chục nạn nhân”. Giôn-xi cũng bị 
cảm lạnh, nằm liệt giường. Mọi thứ thuốc men, đều trở thàiii, “vô dụng ”, cố yên tri 
là mình “không thê khỏi dược”. Giôn-xi lại bị ám ảnh, một khi chiếc lá cuối cùng 
của cây thường xuán phía cửa sổ rụng xuống thì cô “cũng ra di thôi”. Sự sụp đổ về 
tinh thần của cô họa sĩ trẻ bất hạnh làm cho bệnh tình ngày thêm trầm trọng. 

Chính trong hoàn cảnh bi đát ấy, tình bạn được thử thách. Xiu thương đứa em 
nuôi vố cùng. Cô đã khóc “đến ướt dầm cà một chiếc khăn trải hàn Nhật Bản”. Xiu 
lo âu. Xiu săn sóc và hết lòng chạy chừa cho em. Xiu làm việc ithiều hơn để kiếm 
thêm tién mua thuỗc và thức ãn cho Giỏn-xi. Khi đứa em tội nghiệp “nằm yên lang 
và trắng nhợt như một pho tượng hi đổ” thì Xiu vẫn kiên nhẫn an ủi em. Cô nói qua 
làn nước mắt; 

“Em thân yêu, em yêu dấu!... Em hãy hứa với chị là hãy nhắm mắt lại và 
không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa...”. Em hãy “cô ngủ di”... 

Xiu đã tận tình săn sóc em, lúc thì quấy nước súp gà,, lúc thì pha sữa với rượu 
BcxSc-đô, lúc thì đặt thêm gối, lúc thì mời bác sĩ, lúc thì cẩu cứu bác Bơ-men. Xiu đã 
giành giật với tử thần để chạy chữa cho đứa em nuôi bé bỏng tội nghiệp. 

Xiu là hiện thân cúa tấm lòng trắc ẩn vị tha, là một con người giàu đức hi sinh 
thầm lặng, có một trái tim nhân hậu mênh mông. Xiu là một nhân vật rất đẹp làm ta 
xúc động và ngưỡng mộ về một tình bạn, tình chị em thủy chung, cao quý. Nhân vật 
Xiu tỏa sáng “hức thông diệp màu xanh”củ a “Chiếc lá cuối cùng". 

2. Để cứu người khỏi tai họa, có những con người đứng trước cái chết không 
hề sợ chết. Cụ già Bơ-men, một họa sĩ già là một con người giàu đức hi sinh như 
vậy. Năm ấy, cụ Bơ-men đà 60 tuổi, khắc khổ, đã 40 năm cầm bút vẽ mà vẫn không 
với tới được “gấu áo vị nữ thần” của nghệ thuật. Tuy vậy, cụ đã nói với cỏ Xiu: 
“Một ngày kia tôi sè vẽ một tác phẩm kiệt xuất...". Ong không ngồi làm mẫu nữa, 
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mà đã đứng trong cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng, pha lẫn tuyết đang đổ xuống, chỉ 
mặc một cái áo sơ mi cũ màu xanh, đứng suốt đêm âm thầm sáng tạo nên "chiéc lá 
cuối cùng”, “chiếc lá dũng cảm”. Gió bấc lồng lộn, nhưng chiếc lá thường xuân “don 
' dộc” áy vẫn bám chắc lấy cành. Giày và áo quần cụ họa sĩ đã ướt sũng và lạnh buốt. 
Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi. Chiếc lá cuối cùng do cụ “vẽ” nên đã đánh lui thần 
chết, cứu sống cô Giôn-xi. Quên mình để cứu người là một hành động cao cả. Cái 
chết của cụ già Bơ-men đẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị đóng đinh chịu nạn vì 
hạnh phúc của con người, thì cụ Bơ-men cao đẹp thay đã xả thân vì sự sống của 
Giỏn-xi. Cụ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng “Chiếc lú cuối cùng” là một kiệt tác, cụ đổ lại 
cho đời, vì sự sống và hạnh phúc của con người thì còn lại mãi mãi. Giôn-xi khỏi 
bệnh, cô lặng ngắm "tác phẩm kiệt xuất” cừã cụ Bơ-men, và cô xúc động nghĩ: “Cụ 
vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng dã rụng” với tất cả tình thương và lòng 
biết ơn vô hạn. Hơn một thế kí nay hàng triệu độc giả trên hành tinh đã cúi đầu 
nghiêng mình trước nghĩa cử và cái chết của họa sĩ già Bơ-men. 

3. “Chiếc lú cuối cùng” là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã 
đem đến cho chúng ta nhiều nhã thú. "Bức thông diệp màu xanh” ấy, măi mãi tươi 
non trong lòng người. Tinh bạn bè, tình chị em, tấm lòng nhân hậu, đức hi sinh của 
họa sĩ trẻ và già ấy làm cho người đọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người, Nó 
nhắn nhủ nhân loại: hãy phấn đấu cho hạnh phúc của con người, hãy đem nghệ 
thuật phục vụ con người, vẻ đẹp nhân văn, giá trị nhân bản của “Chiếc lá cuối 
cùng” đã rung động tâm hồn mỗi chúng ta. 

Nghệ sĩ Bơ-men đã ngã xuống vì nghệ thuật, đã hi sinh vì sự sống và hạnh 
phúc của con người. Nghệ thuật hướng tới con người là nghệ thuật cao đẹp nhất, lâu 
bền nhất! 

III. Bài đọc tham khảo 

“Chiếc lá cuối cùng” - Bức thông điệp màu xanh 

“Chiếc lá cuối cùng” là tác phẩm của nhà văn bậc thầy ở Mĩ, nhà văn Ô Hen-ri. 
Ông tên thật là Uy-liêm Xit-nây Po-tơ. Thuở trẻ, để kiếm sống, ông đã lang thang 
nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, có lần bị giam giữ trong ba nãm. Ông lấy bút 
danh Ô Hen-ri có lẽ để ki niệm một người bạn tốt đã giúp đỡ ông nhiều trong thời 
kì này. Sau khi ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ở Mĩ đã lập một giai thưởng 
mang tên o Hen-ri để tặng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc lá cuối cùng” là “hức thông diệp màu xanh” tác giả gửi đến người đọc 
ca ngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương con 
người, hãy biết hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ 
sung cho nhau nhằm làm nổi bật tình cảm cao đẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác 
* nhau về tuổi tác, nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Giờn-xi 
khỏi bàn tay lạnh giá của thần chết. Xiu đã phái làm việc rất nhiều, không tiếc sức 
mình để kiếm tiền mua thuốc, mời bác sĩ, mua thức ăn... đê chũm sóc bạn từng li 
từng tí, từ việc nấu cháo xúp tới việc dồ dành bạn ăn bằng được. Xiu đúng là một 
người bạn thủy chung, gian nan hoạn nạn bao giờ cũng có nhau. Nhưng chí như vậy 
cũng chưa thể cứu được Giôn-xi, cô bị viêm phổi nạng đồng thời lại trong tâm trạng 
tuyệt vọng, tin rằng mình không thể sống được khi chiếc lá cuối cùng của cái cây 
kia bên cửa sổ rụng xuống. 


56 



chữa bệnh viêm phổi, y học có thê làm được, nhưng chữa tâm trạng tuyệt 
vọng, bâc sĩ cùng bó tay. Bằng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhân ái, bác 
Bơ-men đã nhận ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưaCìiỏn-xi trở lại với cuộc sống. 
Bằng tài năng, bác đã vẽ nên bức kiệt tác cua mình - cũng chính là bức tranh cuối 
cùng - đê mang lại cho Giỏn-xi niềm tin yêu vào cuộc sông. Cả hai con người ấy, 
Xiu và Bơ-men tượng trưng cho lòng nhân đạo cao cá, cho tình yêu thương giữa 
những con người với nhau. Nhưng thông qua bức vẽ cuối cùng gắn liền với sự hi 
sinh thầm lặng của Bơ-men, tác giả còn muôn nói tới một vấn đề nữa: mục đích của 
nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bốn mươi năm lao động, bác Bơ- 
men luồn thất bại, chưa bao giờ ngọn bút của tác giả chạm tới tà áo của nàng nghệ 
thuật. Nhưng đến phút cuối cùng, khi không định làm nghệ thuật, nhưng vì mục 
đích giành lại sự sống cho một người, bác đã hoàn thành kiệt tác của mình trong 
một hoàn cảnh khác thường: đêm đỏng, gió lạnh, tuyết rơi, một mình với chiếc đèn 
bão tiên một chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của bác trở nên bất tử vì nó hiện 
hình trong sự sống của một con người và biết đâu, sự sống của một tài năng. 

Cốt truyện của “Chiếc lá cuối cùng” thật đơn giản. Câu chuyện sống được 
khổng cii vì ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của nó, mà còn vì ngòi bút dựng truyện, khắc 
hoạ nhân vật đáy tài năng của tác giả. về mặt kết cấu, ông đã sứ dụng thành cồng 
thú pháp đảo lộn tình thế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ đế hấp dẫn người đọc. 
Trong tiuyện, lần thứ nhất là khi Giôn-xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buồng thả 
mọi ý chí, phó mặc cho thần chết đưa lưỡi hái ra cắt đứt đời mình. Cô đã đoán chắc 
với Xiu “Khi chiếc lá lìa cành thì chác chắn em cũng lìa dời”. Cồ diễn tả tâm trạng 
của mím trong sự tuyệt vọng “chờ đợi làm em ( hán lắm rồi, nghĩ ngợi cũng làm em 
chấn lán rồi. Em muốn buông tay ra khỏi tất ca những thứ em còn dang nắm và lướt 
xuống h:ớt xuống, hệt như một trong những chiếc lủ mệt mỏi dang thương dó”. Người 
đọc cárr thấy nghẹt thớ tưởng như vồ phương cứu chữa trước một con người không 
còn một tơ vương nào vào cuộc sống. Nhung kì diệu thay, chiếc lá cuối cùng không 
rụng. No còn đó mãi mãi như sự bất tử của cuộc đời. Rồi Giỏn-xi bắt đầu bình phục. 

Lìn đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giôn-xi bình phục. Ớ đoạn trên, 
ông giàBcy-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người dọc bị hấp dẫn bởi cuộc 
đấu tranh giành sự sống trong Giôn-xi cũng đã quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể 
của Xiu làm cho cả Giôn-xi và người dọc sống lại một sự kiện bi tráng. Chiếc !á 
cuối cùrg thật đã rụng. Còn lại mài mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yêu, 
là lòng yêu mến cuộc sống cháy bỏng của'người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa 
Bơ-men thành nhân vật quan trọng nhất thê hiện sâu đậm chủ đề của câu chuyện. 

“Chiếc lủ cuối cùng” là truyện ngắn về những con người bình thường, những 
việc bím thường nhưng lại khó quên vì ánh sáng nhân đạo tỏa mãi không thôi của 
tác phẩn. Mài mãi người đọc sẽ nhớ tới bác Bơ-men có hình dáng như một người 
thợ mỏ chắc khổ nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mẫi 
mãi ngiời đọc sẽ nhớ tới bức thông diệp màu xanh kêu gọi sự yêu thương giữa con 
người vớ con người, kẽu gọi nghệ thuật hướng về con người. 

GS. Ninh Viết Giao 


57 



Bài số 8 

Hai câỳ phong 

(Trích “Người thầy dầu tiên") 

Ai-ma-tốp 

I. Đề luyện tập 

Đề sô 1. Giới thiệu một vài nét về nhà vãn Ai-ma-tốp và truyện "Người thầy 
đầu tiên". 

Đề số 2. Cảm nhận của em về trích đoạn "Hai rây phong" trong truyện 
“Người thầy đầu tiên" của Ai-ma-tốp. 

Đề số3. Phân tích kí ức tuổi thơ của hoạ sĩ làng Kur-ku-rêu vé hai cây phong. 

Để số 4. Cảm nhận về cảnh sắc làng Kur-ku-rêu qua đoạn trích "Hai cây phong”. 

II. Bài vản tự luận 

Đề sô 1 

Ai-ma-tốp sinh nãm 1928, người Kiếc-ghi-di, là nhà vàn Cư-rơ-gư-xtan, một 

nước cộng hoà ở vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Ong là nhà văn lớn có 
nhiều tác phẩm đặc sắc được dịch ra hàng trăm thứ tiếng trên thế giới, tiêu biểu là 
các truyện: Con tàu trắng, Cây phong non trùm khan đó, Người thây đầu tiên,... 

Truyện “Người thầy dầu tiên" kê về tháy giáo Đuy-sen qua hổi ức của bà 
viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va, trước đây là học trò của thầy Đuy- sen. 

Năm 1924, tức là vào thời kì những năm đầu tiên xây dựng chính quyền cách 
mạng ỡ Liên Xo, Đuy-sen được Đoàn Thanh niên Cộng sản cử về làng Kur-ku-rêu 
đế mờ trường. Đuy-sen gặp rất nhiều khó khăn: có một số quần chúng lạc hậu 
chống lại việc mở trường, kinh tế nghèo nàn, khó khán; một mình lo liệu cất dựng 
trường sở. Các em gái trong làng nghe tin mở trường háo hức đón chào. Trong số 
các em gái có An-tư-nai là một cỏ gái mồ côi phải sống nhờ chú thím. 

Thầy Đuy-sen đã gieo mầm vàn hóa. Thầy đã trồng hai cây phong trên đổi cao... 

.Đề số 2 

1. "Người thày đầu tiên” là tác phẩm xuất sắc của Ai-ma-tỏp, nhà vãn xứ Cư- 
rơ-gư-xtan của nước Cộng hòa ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đầy.'Hai rây 
phong” là phần đầu của truyện gợi tả cảnh sắc làng Kur-ku-rêu, hồi tưởng lại những 
kỉ niệm êm đềm về hai cây phong của chốn quê dào dạt tâm hồn đứa con đi xa về 
thăm nơi chôn nhau cắt rốn cua mình. 

Trích đoạn này đã thể hiện một cách đằm thắm, thiết tha tình yêu cố hương, 
biểu lộ lòng biết ơn người thầy đầu tiên đã trồng cây và trồng người nơi thảo 
nguyên hoang vu mênh mông. c 

2. Phần dầu trích đoạn nói về rảnh sắc làng Kur-ku-rêu, chốn quê thân yêu 
của nhân vật “tôi” - họa sĩ, sau những năm tháng đi xa trờ vể thăm làng. Những 
tiếng: “Lùng Kur-ku-rêu chúng tôi”..., “phía dưới làng tồi...”, “phía trên làng tói ”cất 
lên thật gợi cảm, đầm ấm và mến thương biết bao! Làng ở “ven chán núi” trên một 
cao nguyên. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bao la. Có “thung lũng dất vàng ", có 
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cánh thảo nguyên Ca-dắc-xtan “mênh mông”. Có khe nước “ào ào từ nhiều ngách đá 
dô xuống”, có rặng núi Đen và con đường sắt “hăng qua dồng hằng chạy tít đến tận 
( hân trời phía tủy”. Cảnh sắc quê hương được cảm nhận hàng những hình ảnh 
đường nct dậm nhạt, cao thấp, gần xa làm hiện lên một khỏng gian nghệ thuật rất 
dẹp với bao yêu mến tự hào cua một đứa con đối với cố hương, của một họa sĩ tài 
hoa trước thiên nhiên kì thú. Sau câu chữ là hao cảm xúc dang trào, với bao bổi hồi 
thương nhớ. 

Nhớ làng Kur-ku-rêu đối với đứa con xa quê trở về là nhó hai cây phong trên 
đồi cao ở đầu làng. Họa sĩ biết hai cây phong “từ thuở hắt đầu biết mình”, một sự 
gắn bó thiết tha với ca một đời người. Hai cây phong lớn “nhu' những ngọn hài dâng 
dật trên núi ’ từng gây ấn tượng đối với bất cứ ai, dù “di từ phía nào” đến thăm làng 
Kur-ku -rêu. Riêng dối với họa sì, mỗi lần về thăm quê nhà đã “từ xa dưa mát tìm 
hai cây phong thân thuộc ấy” và tự coi đó là “hổn phận dầu tiên” của mình. Với họa 
sĩ, tình yéư quê hương đã chan hòa, đã gắn bó với tình thương nhớ hai cây phong 
lớn đầu lcàng. 

Nhớ hai cây phong đối với họa sĩ là nhớ “với một nỗi buồn da diết”’, nên càng 
về gần tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thầm lòng mình: ‘Ta sắp dược 
thcíy chúng chưa, hai cây phong sinh dôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng 
lên dồi mà dến với hai cay phong!”. Và hạnh phúc biết bao đối với đứa con xa quê 
lâu ngày mới trở về, được “dứng dưới gốc cây dế nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi 
say sưa ngây ngất”. 

Nhó cay phong đối với khách tha hương là nhớ “tiếng nói riêng”, “tâm hổn 
riêng, chan chứa những lời ca êm dịu”củ a nỏ. Nhớ cây phong là nhớ dáng hình của 
nó. nhớ thân cây “nghiêng nga”, nhớ âm thanh “rì rào” của lạ cành “lay dộng” cả ban 
ngày hay ban đêm. Ai-ma-tốp đã sáng tạo nên hàng loạt ẩn dụ, so sánh và nhản hóa 
đế gợi tả và biểu cảm về “tiếng nói riêng”, “túm hồn riềng" của hai cây phong quê 
nhà: “như một làn sóng thủy triều dâng lên, vổ vào hãi cát”, “như một tiếng thì thầm 
thiết tha nóng thẩm chuyên qua la cành, như một đốm lửa vô hình”... Có lúc hai cây 
phong tưởng như dang trầm tư “bỗng im bặt một thoáng” rồi “lại cất tiếng thà dài 
một lượt như thương tiếc người nào”... Nếu cây tre, luỹ tre làng ta, trong “Bão bùng 
thán bọc lấy thân - Tay ôm tay niu tre gần nhau thêm” (Nguyễn Duy), thì cày 
phong làng Kur-ku-rêu, cây phong thảo nguyên trong mây đen và bão dồng bị “xô 
gãy cành, tỉa trụi lá”, nó vẫn “dẻo dai vù reo vù vù như một ngọn lửa hốc cháy rừng 
rực ” Hai cây phong có một sức sống vỏ cùng mãnh liệt, biểu tượng cho bao phẩm 
chất tốt đẹp của con người quê hương, con người thảo nguyên. 

Đây là một đoạn vãn hay nhất, giàu hình tưọng và biểu cảm nhất nói vể hai 
cây phong, thể hiện một sự tường tượng kì diệu, phong phú, với tất cả tình yêu nồng 
hậu dối với hoa cò, cây lá; một đoạn văn đáng học thuộc, đáng nhớ: 

... ‘Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhung hai cây phong này khác 
hẳn... và reo vù vù như một ngọn lửa bấc chây rửng rực”. 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cả tấm lòng và tình nghĩa thủy 
chung, như ông đã tâm sự: ‘Tuổi trẻ của tỏi dã dể lại nơi úy, bên cạnh chúng như 
một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh”. “Manh vỡ của chiếc gương thần xanh” ấy 
là tâm hồn tuổi thơ vỏ cùng trong sáng. 


59 



3. Kí ức tuổi thư vê hai cây phong quê nhà 

Phẩn hai trích đoạn “Hai cây phong”, tác giả kết hợp tự sự với micu tả, nhắc 
lại kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Hoài niệm tuổi thơ về quê hương bao giờ cùng đằm 
thắm, thiết tha. Với con người Việt Nam chúng ta, mỏi lán đi xa nhớ qué lẳ nhớ 
hương vị đậm đà “nhớ canh rau muông nhớ cà (lấm tương”, là nhớ con dò, cấnh 
diéu biếc, nhớ cây đa, giếng nước, sân đình, là nhớ dòng sông quê mẹ với' b>ao kỉ 
niệm một thời thơ bé: 

“Bạn hè tôi tụm núm tụm háy 
Bầy chim non hơi lội trên sông 
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng 

Sông mỏ nước ỏm tỏi vào dạ...” 

Ợ Nhở con sông quê hương” - Tế Hanh) 

Nhân vật họa sĩ nhớ quê hương, nhớ làng Kur-ku-rêu là nhớ kỉ niệm tu<ổi thơ 
với cây phong thân thương. Không bao giờ có thê quên được " buổi học cuối cùng” 
năm ấy, trước khi bắt đầu nghỉ hè. Bọn con trai rìghịch ngợm và hồn nhiến ‘reo hò, 
huýt còi ầm ĩ” chạy lên đồi... Hai cây phong như những người bạn thíin tìmh mở 
lòng đón tiếp “nghiêng ngủ dung dưa như muốn chào mời... đến với hóng rârn mát 
rượi và tiếng lâ xào xạc dịu hiển”. “Lũ nhóc con di chân dát” trèo lên hai cây phong 
“làm chấn dộng cả vương quốc loài chim”. Trên ngọn cãy phong “những cành cao 
ngất”, bọn trẻ nhỏ làng Kur-ku-rêu vồ cùng sung sướng ngắm nhìn cảnh vật g;ần xa, 
chúng tưởng như ,ấ có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt... cả mật thế 
giới đẹp đẽ vô ngần của không gian hao la và ánh sáng”. 

Cây phong đã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ, làm cho lũ 
trẻ “ sửng sốt”, tất cả đều “nín thở ngồi lặng di”... phóng tầm mắt về bốn piíai chân 
trời. Bức tranh quê hương hiển hiện, như mở rộng, như vẫy gọi. Chuồng Kgora của 
nông trang, dải thảo nguyên hoang vu, “xa thẳm hiêng biếc”. Những dòngsô>ng xa 
lạ ‘Tấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ hạc mong manh”. Lũ trẻ “lcngỉ nghe 
tiếng gió do huyền”, tiếng “thì thầm to nhỏ” của Tá cây đáp lại lời gió”, roi (Chúng 
nghĩ về những miền đất lạ nơi chân trời xa xôi, về bầu trời, những đám mây, inhững 
đồng cỏ, sông ngòi, “những miên đất hí ẩn dầy sức quyến rũ lẩn sau chth trời xa 
thẳm hiêng biếc kia”. Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vô cùng xúc động “lắng n%he tiếng 
hai cây phong rì rào, tim dập rộn ràng vì thang thốt và vui sướng”...; lòng nơ tưởng 
và “cốhình dung ra những miền xa la kia...”. Hai cây phong trên đối quô khôtng chỉ 
mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làng Kur-ku-rểu bay 
tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, nhân vạt họa sĩ 
mới tự hỏi lòng mình - điểu mà thuở ấu thơ chưa hề nghĩ đến: “Ai là người đãi trổng 
hai cây phong trên dồi này? Người vô danh ấy dã ước mơ gì, dã nói ỉìlìữìg gì khi 
vùi hai gốc cay xuống đất, người ấy dcĩ ấp ủ những niêm hi vọng gì khi viun xới 
chúng nơi dây, trên dinh dồi cao này?”. Tuổi thơ non nớt cũng không lìitu vì sao 
quả đồi có hai cây phong ấy, bà con làng mình gọi là Trường Đuy-sen”... Tinih cảm 
“ăn quả nhớ người trồng cây” âĩ\ được Ai-ma-tốp diễn tả một cách tinh tế, ;âiư lắng, 
đầy chất thơ. Phần sau truyện “Người thầy dầu tiên” đ 3 nói rõ những tìnl c;ảm, tư 
tưởng tốt đẹp đó. i 

Trích đoạn “Hai cây phong” là trang vãn chứa chan thi vị đã thế liệìn một 
cách sâu sắc tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiénquiê nhà. 
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Những ki niệm đẹp cua tuổi thơ, và lòng biết ơn người tháy đẩu tiên cùa đời mình, 
của quê hương mình đã làm nôn chất thơ của truyện. 

Đoạn vãn tả tiếng nói riêng, tâm hồn riêng cúa cay phong là hay nhất. Đoạn 
văn kể lại kí niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn về bôn phía chan trời là cảm 
động nhất. Dòng hồi tương, nồi nhớ hai cây phong của nhân vật họa sĩ như được 
chắt lọc từ nơi sâu thám tâm hổn, rất chân thực, hồn nhiên và trong sáng, vẻ đẹp 
cây phong là vé đẹp tháo nguyên phương Bắc. “Hai cày phong" là bài ca nghĩa tình 
vé CỊUÔ hương, về người thầy vĩ dại đã “trồng cây vù-trồng người”... 

III. Bài đọc tham kháo 

Nhừng cảm nhận sâu sác khi đọc truyện 
“Ngưòi thấy đầu tiên ”cua Ai-ma-tốp 

Bài làm 

Ai đã từng một lần “rụt rè núp dưới nón mẹ lần dầu tiên di đến trường” lòng 
tưng bừng rộn rã giữa một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh? Tuổi bé thơ đã 
đi c|Uí\ mấy năm rồi, nhưng đâu dễ quên? Và những ai đó, lần đáu tiên được đi học 
“Bình dán học vụ” sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hạnh phúc biết bao 
được “sảng mắt súng lòng”\ Có thế nói, phần đông trong chúng ta, ai cũng lưu giữ 
trong tâm hồn mình hình ánh tuyệt đẹp vé một người thầy mà không bao giờ có thể 
phai mờ được. 

- “Cúc em cử gọi ta lủ thầy. Các em có muốn xem trường không? Vào dây, 
các em dừng ngai gì cà...” 

Đó là tiếng nói của thẩy Đuy-sen, một đoàn viên Thanh niên Cộng sản, với 
trái tim yêu thương mênh mông, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng Cách mạng 
tháng Mười Nga đến với tuổi thơ miền rừng núi hẻo lánh xa xỏi. 

Thầy Đuy-sen và cồ học trò người dân tộc An tư-nai bé bỏng, tội nghiệp hiện 
lên trân trang văn trong sáng, nhẹ nhàng của Ai-ma-tốp đã để lại bao rung động bồi 
hồi trong lòng ta một thời cắp sách. 

“Người thầy dầu tiên” là một truyện ngắn xuất sắc của Ai-ma-tồp kế về thầy 
giáo Đuy-sen qua hồi ức bà viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va trước đay là học trò 
của Đuy-sen, năm 1924. 

7. Hình ảnh một người thầy tuyệt dẹp vù dáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất 
của ruồi chúng ta khi dọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé 
An-tư-nai, thầy Đuy-sen còn trẻ lắm. Học vấn của tháy lúc đó chưa cao, nhưng trái 
tim thầy dào dạt tình nhân ái và sôi sục một nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy 
lao dộng hàng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân... 
biến cái chuồng ngựa của phú nông hoang phế đrrlâu ngày thành một mái trường 
khiêm tốn nằm bên hẻm núi, cạnh con đường vào cái làng nhỏ của người Kir-ghi- 

di, vùng Trung Á nghèo nàn và lạc hậu. 

Khi An-tư-nai và các bạn nhỏ đến thăm trường với bao tò mò “xem thử thầy 
giáo dang lủm gì, à dấy cũng hay” thì thấy thầy “từ trong cửa hước ra, người hê hết 
đất"- Thầy Đuy-sen “mỉm cười, niềm nớ”, quệt mổ hôi trên mặt, rồi ôn ồn hỏi: “Đi 
dâu về thế, các em gái?". Trước các “vị kháclì” nhỏ tuổi, thầy hiền hậu nói: “Cúc em 
ghé vào dày xem là hay lắm, các em chá sẽ học tập (ỷ dây là gì? Còn trường của các 
em thì có thế nói là dã xong đến nơi rồi...”. 
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Đuy-sen đúng là một ông thầy vĩ dại! Cử chí của tháy rất hổn nhiên. Thầy 
hiên hậu nói lên những lời ấm áp lay động tâm hổn tuổi thơ. Mơi gặp các em nhỏ 
xa lạ lần đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành 
của các em: “Các em chả sẽ học tập ở đáy là gì?..,”. Thầy “khoe” vói các em về 
chuyện đắp lò sưởi trong mùa đông... Thầy báo tin vui, trường học đã làm xong “có 
thể hắt dầu học được rồi”. Thầy mời chào hay tháy khích lệ? Thầy nói với các em 
nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết mái trường là gì bằng tất cả tình yêu 
thương mênh mông: ‘Thế nào, các em có thích học không? Các em sẽ di học ('hư?”. 

Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chí sau một vài phút 
gặp gỡ, một vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hổn tuổi thơ. Tháy đã 
khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được đi học. 

Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em, cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, 
thầy an ủi và khen em một cách chân tình: “An-tư-nai, cúi tên hay quá, mù em thì 
chắc là ngoan lắm phải không?” - Câu nói ấy cùng với nụ cười hiền hậu của Đuy-sen 
đã khiến cho cô gái dân tộc thiểu số bé nhỏ, bất hạnh “thấy lỏng ấm hẳn lại”. 

Trước khi thầy đi lấy rạ khô, lúc tiễn các em nhỏ ra về, thầy nhẹ nhàng uốn 
nắn, thầy mời mọc ân cần. Các em nhỏ ra về mà cảm thấy mến thầy, gắn bó với 
thầy và ngôi trường nhỏ của làng quê thân yêu. Hơn 30 năm sau, An-tir-nai đã 
thành đạt mà tâm hồn cô vẫn còn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Đuy-sen: tâ Các em cứ 
gọi ta là thầy. Các em có muốn xem trường không? Vào dây, cúc em dừng ngại gì cả?”. 

Đuy-sen là người thầy đầu tiên, người thầy khai tãm khai sáng cho An-tư-nai. 
Thầy hiền hậu, thầy yêu thương tuổi thơ. Tháy đã đốt cháy lên trong lòng các em 
ngọn lửa nhiệt tình và khát vọng được đi học. Đuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của 
một ồng thầy tuổi thơ. Con đường tuổi trẻ là con đường học hành. Trên con đường 
đầy năng đẹp ấy, anh, chị, và mỗi chúng ta sẽ được dìu dắt qua nhiều thầy, cô giáo. 
Cũng như An-tư-nai, trong tâm hồn mỗi chúng ta luôn luôn chói ngời những người 
thầy, những Đuy-sen cao đẹp. 

2. An-tư-nai cô học trò nhỏ bé đáng thương và dáng yêu vô.< ùng. Mổ côi mẹ, 
ở với chú thím, cô phải làm quần quật suốt ngày. Ản mặc tồi tàn, rách rưới “gấu váy 
thủng hở một mảng dấu gối”. Điều đau khổ, bất hạnh nhất trong cuộc đời ấu thơ của 
em là thiếu tình thương. Mỗi bát cơm phải đổi nhiều nước mát, luôn luồn bị người 
thím độc ác, tàn nhẫn đánh chửi. Chỉ một bao ki giắc (phân gia súc khô) mà em bị 
mụ ta “đánh liên hồi vào đẩu”. Mụ đay nghiến, chửi rủa: “Quán không cha khống 
mẹ! Chó sói có hao giờ lại thành chó nhà được!... Muốn xem trường thì rồi tao sẽ 
cho xem, mày cứ còn bén mủng đến gần dấy là tao đánh què cang di. Tao sè làm 
cho mày nhớ dời cái trường ấy...”. "Nếu thầy Đuy-sen đã khơi dậy trong lòng An-tư- 
nai tình yêu thương, lòng khao khát học tập thì mụ thím tồi tổ đã làm em đau khổ, 
tan nát cả lòng, chìm đắm trong lo âu, ngồi thui thủi một mình trcng xó bếp “lặng lè 
khóc vụng”. Em “không khốc vì những đòn thím dành” vì em đã quen rồi, mà em chỉ 
khóc vì “hiểu rằng thím tôi không dời nào chịu cho tôi di học”. Qua đó, ta càng thấy 
rõ: hi thất học là nổi đau khổ, bất hạnh lớn nhất của tuổi thơ! 

Ra khỏi trường, An-tư-nai vòng quay lại một mình, em đổ bao ki giăc của 
mình vào kho đựng chất đốt. Trời đã chiều, em vội vã quay lại “cắm dấu chạy men 
theo các khe rãnh, cúc hẻm dù ở chân núi nhật ki giác”. Mấy chục năm sau khi đã 
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trờ thành viện sĩ, An-tư-nai “vẫn không hiểu hỏm ấy cúi gì xui khiến tỏi (lúm lủm 
một việc như thế”. Từng nếm trải nhiều đau khổ tui nhục, bị mắng chửi, bị tạt tai, 
mọi ước nguyện, mọi ý muôn của tuổi xuân “hi ( hân vùi”, nên cô bé An-tư-nai 
“muôn làm một việc gì dẻ cám ơn con người thật ra không quen biết ấy, dế dền đáp 
lại nụ I ưữi dã sưởi ấm lòng tôi, dền dáp lòng tin cậy... đền đáp mấy câu nói nhan từ 
ấy” cúa thầy Đuy-sen. Rõ ràng đó ià tình thương và mái trường dã đảnh thức nhân 
cách một em bé bi quá nhiều khổ cực. Chính Đuy-sen - người thầy đầu tiên đã tạo 
nên nguyên nhân và sức mạnh biến đổi tâm hổn cỏ bé: ‘Tất cd cuộc sông với mọi 
niềm vai, nồi khổ của tót dã hắt dầu chính từ ngày hôm dó, chính từ hao ki giác ấy”. 

Với tâm hồn trong sáng tuổi thơ, An-tư-nai vừa nhặt ki giắc vừa thấy trái tim 

mình “sung sướng dập rộn rã” Mặt trời đã gác núi, mặt trời như chia vui, như đổng 

cảm san sẻ với em: “Và mặt trời cũng như biết rõ vì dâu tôi sung sướng đến thế!”. 

Cô bé cảm thấy tự hào vì “dã lủm dược một việc nhó hữu í( h”. 

» • • • • 

Trong con người nhỏ bé An-tư-nai đã có một bước nhảy vọt vể mặt tính cách. 
Từ chỗ em muốn đền ơn con người xa lạ đã săn sóc, quý mến mình đến chồ tự giác 
thấy minh phải làm được một việc nhỏ hữu ích. Ai-ma-tốp đã lấy hình tượng “mật 
trời " để miêu tả những rung động, những biến thái trong tâm hồn cỏ gái nhỏ bé 
người dân tộc Kir-ghi-di. Hình tượng “mật trời” à đây ccn mang ý nghĩa như một 
biểu tượng nhằm ca ngợi ánh sáng Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi tỏa sáng 
vùng núi rừng lạc hậu Cư-rơ-gư-xtan, đem đến sự thức tỉnh và dổi dời trong lòng 
nhân dân các dân tộc mà An-tư-nai là một điển hình cảm động. 

Hây là đoạn vãn hay nhất, cảm động nhất. Mặt trời được nhân hóa, mặt trời 
là biểu tượng. Chất thơ, chất trữ tình khổng chỉ ở ngôn ngữ mà nó đã thấm sâu vào 
hồn người! 'Thiên nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người: 

“Mật trời dã xế hóng ngang cúc sườn dồi, nhưng tôi cam thấy hình như còn 

chân chừ không muốn lận, còn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tô điểm con đường tôi 
di: mặt đất rắn mùa thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành màu dỏ, màu hổng, màu 
tím. Từng cụm bông lau khô vun vút bay hai bên như những tia lửa lập lòe. Mật trời 
dọi lửa lên những chiếc cúc mạ hạc trên tấm áo dầy mụn vú tỏi mục..”. 

Tình thương của người thầy, mái trường vẫy gọi và ánh sáng cách mạng đã 
lay tính mọi cuộc đời, từ bóng tối vươn ra ánh sáng. Như con chim sổ lổng cất tiếng 
hót, An-tư-nai cũng vậy, cô vừa chạy vừa reo lên với đất trời, với gió mây: “Hãy 
nhìn tôi dây! Hãy nhìn tôi dang kiêu hãnh chừng nào! Tôi sẽ học hành, tôi sể đến 
trường , vù sẽ dẫn cả các bạn khác đến!”. 

An-tư-nai như được truyền thêm sức mạnh để vượt qua thử thách, để đến với 
mái trường tuổi thơ cùng các bạn. Con đường đến với mái trường, con đường đi học 
của An-tư-nai cũng là con dường di tới ánh súng cách mạng và hanh phúc. 

Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hổi ức chân thực, cảm 
động, trinh ảnh Đuy-sen - người thầy đầu tiên và hình ảnh An-tư-nai, cô bé 1 Ĩ 1 Ô côi 
khát khao được đi học, được tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương 
mến bao la. Người thầy trong truyện ngắn là người tháy của tình thương đến với 
tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lửa tình thương 
như tỏa sáng trang văn Ai-ma-tốp mãi mãi làm ấm áp lòng người. Thầy Đuy-sen 
càng trở nên gần gũi trong niềm thương mến của tuổi thơ chúng ta. 
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Bài số 9 

Thòng tỉn về Ngày Trái Đất năm 2000 

Hay nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài 
" Thông tin vé Ngày Trái Đất nám 2QQ0" 

Bài làm 

Văn bản ' Thông tin vê Ngày Trái Đất núm 2000” đã đem đến cho mỏi chúng 
ta những kiến thức cẩn biết, n*n biết và phải biết. 

1. về tổ chức và mục đích 

“Ngày Trái Đất” là ngày 22 - 4 hàng năm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ môi 
trường của MT khởi xướng từ năm 1970; đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham 
gia nhằm mục đích bảo vệ môi trường, những vấn đề môi trường nóng bòng nhất 
của từng nước hoặc từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chức “Ngày Trái Đất”. Nước ta đã nêu 
lên chủ đề “Một ngày không sử dụng hao hì ni-lông”. 

2. Tác hụi 

Tác giả đã phân tích, đă giải thích một cách sáng tỏ về những tác hại của việc 
sử dụng bao bì ni-lông. Đó là những điều mà số đông người trong chúng ta chưa hể 
biết. Có năm tác hại đáng sợ như sau: 

1 - Một là, bao bì ni-lông có chứa chất pla-xíic, một chất khổng phân hủy sẽ 
gâgỉr^ny hại đối với mòi trường khi kháp mọi nơi trên đất nước ta, mỗi ngày vứt ra, 
thải ra hàng triệu bao bì ni-lông; vứt bừa bãi khắp mọi nơi công cộng, từ ao hồ, 
sổng ngòi đến đường phố, chợ búa, làng mạc... 

- Hai lí), bao bì ni-lông khi lẫn vào đất sẽ làm cản trở quá trình phát triển của 
các loài thực vật như cây trồng, hoa cỏ... sẽ dản đến sự xói mòn ờ các vùng đổi núi. 

- Ba là, bao bì ni-lông vứt bừa bãi sẽ làm tắt nghẽn cống rãnh, kênh mương, 
gây nồn cảnh úng đọng, ngập lụt, làm cho ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch 
bộnh. Bao bì ni-lông trồi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải. 

- Bốn là, bao bì ni-lống màu vốn hàm chứa các chất như chì, ca-đi-mi sẽ làm 
ô nhiêm thực phám, gủy tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phối. 

- Nâm là, khi đốt các bao bì ni-lông phế thải, khói độc ấy vì có chứa chất 
đi-ô-xri sẽ gây ngộ độc, khó thở, ngạt thở, nôn ra máu, gây rối loạn chức năng, gây 
ung tí.ư và các dị tật bím sinh cho trẻ sơ sinh. 

\ Tóm lại, sử dụng và vứt bừa bãi bao bì ni-lông sẽ đầu độc mồi sinh và môi 
trường, sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của con người. 
Những điều ấy, chúng ta chưa hiểu và chưa hề nghĩ tới. 

3. Những kiến nghị 

“Ngày Trái Đất nam 2000” của Việt Nam nêu lên chủ đề “Một ngày không 
dàng hao hì ni-lông” thật vỏ cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, 
nếu 80 triệu con người Việt Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giảm được 
hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu bao bì ni-lông trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, 
$ẽ mang lại bao lợi ích vô cùng to lớn. Có đi quanh Hồ Tây, có đến Hạ Long, Đố 
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Sơn, Sẩm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu,... có dạo quanh sân trường, bệnh viện, chợ 
búa,... ta mới nhận thấy người Việt Nam ta đã và đang sử dụng bao bì ni-lông một 
cách bừa bãi như thê nào! 

Tổ chức “Ngày Trái Đứt tìủtiì 2000” của Việt Nam đã nêu lên những kiến 
nghị rất thiết thực: 

- Hãy thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao bì ni-lông. 

- Hăy khổng sử dụng bao bì ni-lông khi không cần thiết. 

- Hãy dùng giấy, lá để gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bè bạn biết những tác hại ghê gớm về 
việc sử dụng bao bì ni-lông. 

£)ể vì bao vệ Trái Đất, Iìgổi nhà chung cùa chúng ta, ai cũng phải quan tủm 
tới Trái Đất hơn nữa, góp phần báo vệ mồi trường. Một trong những việc làm của 
chúng ta là “Một ngày không dùng hao hì ni-lông". 

‘Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” là vân hân thuyết minh. Những kiến 
thức khoa học về độc tố, về tác hại của bao bì ni-lông được tác giả phân tích, giải 
thích một cách ngắn gọn, sáng tỏ, đầy sức thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giả 
nêu lên rất thiết thực; đó là những điều mà ai cũng có thể làm được để góp phần bảo 
vệ môi trường nơi ta đang sinh sống. 


Bài số 10 


Ôn dịch, thuốc lá 

Nguyễn Khắc Viện 

Phàn tích và nêu cảm nghĩ sau khỉ đọc bài 
"Ôn dịch, thuốc lá" của Nguyẻn Khác Viện 

Bài làm 

Nguyễn Khắc Viện là một trí thức Tây học, đổ bác sĩ tại Pháp trong thập niên 
40 của thế kỉ XX. Ong là nhà hoạt động văn hóa, nhà hoạt động xã hội rất nổi tiếng, 
ở nước ta. 

Bài “Ôn dịch, thuốc lú” thể hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, độc 
đáo của Nguyễn Khắc Viện. 

Nhan đề rất độc đáo: “Ôn dịch, thuốc lú”. Độc đáo ở hai chữ “Ớn dich”\ độc 
đáo về cách dùng dấu phẩy ở đây, dấu phẩy tạo nên ngữ điệu, gợi lèn một tình 
huỏng nguy cấp, phai báo động, gây ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. 
Cách dùng dấu phẩy ớ nhan đề đã thê hiện một lối nói, lối viết theo văn phong châu 
Âu hiện đại. Nếu viết: “ôn dịch thuốc lú” hoặc Thuốc lú là một loại ôn ílịcli” đều 
được, nhưng viết như thế thì “hằng phảng quá”, “hiền lành qu/ỉ” không hấp dẫn, 
không phù hợp với nội dung vãn bản (Chú ý, ở cuối bài tác giả có viết: "... Lại còn 
thêm ôn dịch thuốc lú này”). 

Mở đáu tác giả dùng phép so sánh - đối chiếu để lôi kéo, thu hút người đọc: 
Dịch hạch, thổ tá, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, 
hàng triệu người. Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy “dã diệt trừ 
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được”. Cuối thế kỉ XX, loài người lại “lo âu vé nạn AIDS” mà “chưa tìm rư giải 
pháp ” thì “ôn dịch thuốc lủ đang đe dọa sức khỏe vù tính mạng loài ngườ 7 còn nậng hơn 
cả AIDS”. Sự thật khủng khiếp được nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và bơn nãm 
vạn công trình nghiên cứu lớn tiếng báo động. Đúng là những con số biết nói! 

Phần thứ hai bài văn, Nguyễn Khắc Viện phân tích và chứng minh rằng ồn 
dịch thuốc lá gây ra bao tệ nạn kinh khủng. Trước hết, ông nhắc lại một câu nói nổi 
tiếng của Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: “Nến giục dành như vũ hdo thì không 
đáng sợ, đáng sợ là giặc gậm nhấm như tằm ủn dâu” để chỉ rõ ôn dịch thuốc lá giết 
dần giết mòn con nghiện, gây ra bao tai hại ghê gớm trong cộng đồng là nguyên 
nhân, nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội khác. Dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo 
không chỉ làm tiền đề cho lập luận, làm cho luận cứ và luận chứng thêm phần sắc 
bén, chặt chẽ mà còn tạo cho người đọc bao liên tưởng đẩy thuyết phục vể “ôn dịch, 
thuốc lá”. Thuốc lá là ôn dịch, là một thứ giặc rất đáng sợ vì nó “gặm nham ” con 
nghiện và xã hội. 

Khói thuốc lá rất độc, chất hắc ín sẽ “làm tê liệt” những lông rung, lông mao 
của những tế bào niêm mạc ở nơi vòm họng, ở phế quản, ờ nang phổi; chất hắc ín 
ấy “tích tụ lại" gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiều năm gây viêm phế quản. 

Người nghiện thuốc lá sẽ bị chất ô-xít các-bon trong khói thuốc lá thấm vào 
máu... làm cho sức khỏe “ngày càng sút kém”. 

Tác giả nêu lên những số liệu để chứng minh “ôn dịch, thuốc lủ” rất đáng sợ. 
80% bệnh nhân ung thư vòm họng và ung thư phổi ơ bệnh viện K là do thuốc lá. 
Các bệnh huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim đều do chất ni-cô-tin của 
thuổc lá gây ra. Những cái chết đột xuất về nhồi máu cơ tim, những khối ung thư 
nguy hiểm của con bệnh 40-50 tuổi đều cho thấy “túc hại ghê gớm của thuốc lá”. 
Hàng triệu người bị viêm phế quản làm mất bao nhiêu ngày lao động và tổn hao sức 
khỏe đều do thuốc lá gây ra. Những số liệu ấy đầy sức thuyết phục vì đó là những 
căn cứ khoa học, là ý kiến của bác sĩ viện trưởng bệnh viện K, của bác sĩ viện 
trưởng viện nghiên cứu các bệnh tim mạch nêu lên. 

Nguy hại hơn nữa là kẻ nghiện thuốc lá “dã dầu dộc" những người xuil^" 
quanh do khói thuốc lá. Vợ con bị nhiễm độc, nhất là những thai nhi. Hiện tượng đẻ 
non, đẻ ra đã suy yếu... đều do bị nhiễm độc bởi khói thuốc lá. Câu văn: “Hút thuốc 
lá cạnh một người đàn hà có thai quá là một tội úc” vang lên như một lời kết tội 
nghiêm khắc. 

Về mặt đạo đức, người lớn (bố, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá “không 
những đầu độc con em mà còn nêu gương xấu”. Cho nên câu nói: ‘Tôi hút, tôi hi 
hênh, mặc tôi !”chỉ là lời lẽ gàn bướng, của con nghiện! 

Phần cuối, tác giả cho biết nghiện thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác 
như ma túy, trộm cắp. Ở Việt Nam ta, một nước thuộc diện “nghèo" mà tí lệ thanh 
thiếu niên hút thuốc ở các thành phố lớn “ngang với tỉ lệ cúc thành phố Au - Mĩ"- 

Ở châu Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ở tất cả 
những nơi công cộng, phạt nạng những người vi phạm (như ớ Bí); cấm quảng cáo 
thuốc lá trên báo chí, vô tuyến. Cuối năm 1990, có thê nêu lên những khẩu hiệu: 
“Một châu Âu không còn thuốc lú”. 


66 



Trái lại, ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa 
chảy chưa thanh toán được, “ lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá này”. Tệ nạn ấy “giờđây 
lù mối de dọa của quốc gia”. Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, Nguyễn Khắc 
Viện thiết tha kêu gọi mọi người Việt Nam “phải dứng lên chống lại, ngân ngừa 
nạn ùn di ch ” thuốc lá. 

“Ôn dich, thuốc lá” là một văn bản thuyết minh được viết bằng một văn 
phong hiện đại, độc đáo. Các lí lẽ và dẫn chứng được tác giả nêu lên qua sự phân 
tích sắc bén, qua sự so sánh liên tưởng đầy sức thuyết phục. Bài văn đã thể hiện sự 
quan tâm và lo lắng của Nguyễn Khắc Viện trước tệ nạn “ôn dịch, thuốc lá”. 

Bài văn đã nâng cao nhận thức cho mổi chúng ta nhất là các bạn trẻ biết về 
nh ững tác hại ghê gớm của thuốc lá. Và hãy coi chừng ôn dịch, thuốc lú! 


Bài số 11 

Vào nhà ngục Quảng Đỏng cảm tác 

Phan Bội Châu 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1. Học thuộc lòng bài “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm túc ” cùa Phan 
Bộii Châu. 

Đề số2. Giới thiệu một vài nét về Phan Bội Châu. 

Đề số 3. Nêu thể thơ, xuất xứ, chủ để của bài thơ “Vứo nhà ngục Quảng 
Đômgcủm tác”. 

Đề số4. Phân tích bài thơ“Vòo nhà ngục Quảng Đông cảm túc”. 

II. iBài Văn tự luận 

Đề số 2 

- Phan Bội Châu (1867-1940) biệt hiệu là Sào Nam, người làng Đan Nhiệm, 
xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tính Nghệ An, là một nhân vật kiệt xuất cua lịch sử 
dần tộc trong mấy chục năm đầu của thế kí XX. 

Học giỏi, giàu lòng yêu nước và có chí lớn. Năm 1900, đỗ thủ khoa (khoa thi 
Hưcm£ trường Nghệ). Ông trở thành lãnh tụ của các phong trào yêu nước chống 
Pháịp rhư Duy Tủn, Đông Du, Việt Nam quang phục hội. Năm 1905, Phan Bội Châu 
dấy lòa phong trào Đông Du, làm bùng lên ngọn lửa yêu nước vô cùng sâu rộng và 
mãmh iệt khắp mọi miển đất nước. Ông đã bí mật sang Nhật, đến Trung Quốc, Thái 
Lan.... để gây dựng phong trào cách mạng. Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân 
Pliáịp bắt cóc ở Thượng Hải, đưa về nước kết án tử hình. Trước tinh thần đấu tranh 
của mtón dân ta, chúng đưa Cụ vể Huế giam lỏng. Phan Bội Châu trở thành Ông già 
Bến Ngự. Năm 1940, Cụ qua đời trong niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân ta. 

Trong bài ‘Van tế Phan Sào Nam ”, nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có viết: 
“Miệbií giọng cuốc vạch trời kêu giật một, giữa tầng không mù cuốn mây tan; tay 
ngòi lớìg vỗ án múa chầu hư, dầy mặt giấy mưa tuôn sấm nổ”. 

Trong truyện kí “Những trò lố hay là Va-ren là Phan Bội Châu ”, Nguyễn Ái 
Quốcc cã ca ngợi cụ Phan là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, dăng xả thân vì dộc lập”... 
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- Phan Bội Châu còn là một nhà thơ, nhà vãn lớn cua dãn tộc. Thơ văn cùa Cụ 
là cả một bầu nhiệt huyết, sục sồi tình yêu nước, thương dân, căm thù bò lũ cướp 
nước và bán nước. Thơ văn Phan Bội Châu là thơ văn tuyên truyền cổ động cách 
mạng, gồm có hàng trăm bài thơ, bài văn, tiêu biểu là các tác phẩm: Hài ngoại 
huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Ngục trung thư, Trùng quang tám sử, Phan Bội 
Châu niên hiểu, Sào Nam thi tập,... 

Bước sang thế kỉ XXI, mỗi con người Việt Nam chúng ta vẫn còn nghe tiếng 
vọng của Phan Bội Châu trong tâm hồn mình, để nêu cao ý chí tự cường: 

"Nay ta hát một thiên ái quốc, 

Yêu gì hơn yêu nước nhà ta. 

(...) Hồn ơi ! Về với giang san, 

Muôn người muôn tiếng hát ran câu này: 

"Hợp muôn sức ra tay quang phục, 

Quyết có phen rửa nhục háo thù...” 

Mấy câu úi quốc reo hò, 

Chữ đổng tâm ấy phải cho một lòng”. 

1910 

( "Ái quốc" - Phan Bội Châu) 

Đề sỏ 3 

1. Thể thơ 

Bài "Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông" của Phan Bội Châu được viết theo 
thể thơ thất ngôn hút cú Đường luật: luật hằng, vần hằng. Có 5 vần thơ, cuối các 
câu 1,2, 4, 6, 8: lưu - tù - châu - thù - đáu. 

2. Xuất xứ 

Mùa đông năm Quý Sửu (1913), Phan Bội Châu và một số đồng chí của cụ 
đang sống ở Dương Thành thuộc tinh Quảng Đông, Trung Quốc. Đô đốc Quảng 
Đông lúc bấy giờ là Long Tế Quang cấu kết với Toàn quyền Đông Dương đíi bắt 
Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng, một yếu nhân của Việt Nam Quang phục Hội 
nhằm giao nộp cho thực dân Pháp. Chúng xiểng tay và trói chặt đẩy hai nhà cách 
mạng Việt Nam vào nhà ngục tử tù. 

Ngay trong đêm đầu tiên, Phan Bội Châu đã ứng khẩu một bài thơ chữ Hán 
để "an ủi Mai quân”vầ "tự an ủi mình" bằng một bài thơ chữ Nôm; sau này các nhà 
nghiên cứu lịch sử và văn học đạt nhan đề cho bài thơ là "Cám tác vào nhà ngục 
Quảng Đông". Bài thơ in trong tác phẩm "Ngục trung thiY\ 1914) cúa Phan Bội Châu. 

Trong "Ngục trung thư ”, cụ có nói: 

"Làm xong hai hài thơ, tôi ngâm nga lớn tiếng rồi cà cười, vang (lộng ccí hấn 
hức vách, hầu như không biết thân mình đang hi nhốt trong ngục”. 

3. Chủ dề 

"Cảm tác vào nhà ngục Quàng Đông” thể hiện khí phách anh hùng, tinh thần 
tự chủ của người chiến sĩ cách mạng trải qua bao sóng gió, mang hoài bao "kinh 
hang tế thê”, sáng ngời niềm tin tường vào sự nghiệp cứu nước, coi thường mọi thử 
thách hiểm nguy. 
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Đề sô 4 

Phan Bội Châu (Ị 867-1940) biệt hiệu là Sào Nam, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. 
Ong là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong hơn hai mươi qăm đầu của thế 
kỉ XX. Ong còn là một nhà thơ, nha văn lớn để lại nhiều kiệt tác chứa chan tinh 
than yêu nước chống xâm lăng, ông sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Hán, chữ 
Nỏm, chữ Quốc ngữ, gồm có: “Hai ngoại huyết thư”, “Sào Nam thi tập”, “Ngục 
tru hỉ; thư”, “Phau Bội Châu niên hiếu", ‘Trùng quang tâm sử”, “Việt Nam vong quốc 

sử"... 

Năm 1913, chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giam Phan Bội 
Châu. Với cuộc mua bán chính trị bẩn thiu này, chúng định trao nhà cách mạng 
Việt Nam cho thực dan Pháp, trong khi tòa án Pháp ở Đỏng Dương đã kết án tử 
hình vắng mặt Phan Bội Châu. 

“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” là chùm thơ hai bài, đây là bài thơ thứ 
nhất 3ược Phan Bội Châu viết trong ngày đầu bị bắt giam. 

Bài thơ thê hiện khí phách hiên ngang, hất khuất và phong thái ung dung của 
người chiến sĩ yêu nước cách mạng trước cảnh tù đày, nguy hiểm. 

1. Hai câu dê nói lên một tâm thế đẹp của người chiến sĩ cách mạng: lt vẫn là 
hào tiệt, vẩn phong lưu - Chạy mỏi chân thì hãy ở tù”. Điệp từ “vẫn” làm cho ý thơ 
được khẳng định, biểu lộ lòng tự hào về nhân cách cao đẹp: hào kiệt, phong lưu. 
Một con người có tài cao, chí lớn trong mưu đồ đại sự cứu nước, cứu dân. Một nhà 
nho trang nhã, ung dung đàng hoàng. “Chạy mói chân ” là cách nói hóm hỉnh về sự 
hoạt động sôi nổi của Phan Bội Châu lúc ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung 
Quốc. Bốn tiếng “thì hãy ở tù” vừa là chấp nhận cảnh ngộ tù đày, vừa là một sự 
thiich đố, thể hiện một thái độ rất bình tĩnh, rất chủ động trước tai ương hoạn nạn. 

2. Hai câu thực nói về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng: phải xa gia đình, 
quê hương đất nước, bồn ba hải ngoại, phải nếm trải mọi thử thách gian truân, chịu 
cảnh tù tội. “Hai mươi nâĩìì lẻ dã từng chua với xót” (Bài ca chúc tết thanh niên). 
“Klìá h không nhà” đối với “người có tội ” (bị tù), “bốn hê” đôi với “nam châu” - 
ngôn ngữ thơ cân xứng, thể hiện một tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh, một chí lớn 
tung hoành mang tầm vóc lớn lao được đo bằng “nam châu” và “bốn hể”. Giọng thơ 
thanh thoát phơi phới: 

“Đã khách không nhàjr/>ng hôn hiển, 

Lại người có tội giữa nam cháu.” 

Sau này, trong bài thơ ‘Từ giã hạn hè lần cuối cùng” viết nãm 1940 trước lúc 
qua dời, ý thơ trên được tác giả nhắc lại: 

“Những ước anh em dầy bốn hiển, 

Nào ngờ trăng gió nhốt ha gian”. 

3. Luận: Hai câu năm, sáu đối nhau, ngổn ngữ trang trọng diễn tả một chí khí 
hiên ngang, một chí lớn phi thường của người anh hùng muốn làm nên sự nghiệp vĩ 
đại. Tiơ mang cốt cách anh hùng: 

“Bủa tay ôm chật hổ kinh tể, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù.” 

“Bủa tay ”, “ôm chật” ĩ\ó'\ lên một tư thế hào hùng, một quyết tâm không gì lay 
chuyển nổi, một lí tưởng sáng ngời: Giúp đời cứu nước! “Cuộc oán thù” là cuộc 
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chiến đấu chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước. Hai chữ "cười tan ” thể 
hiện một ý chí, nung nấu căm thù. Giọng thơ hào hùng. Thủ pháp nghộ thuật được 
sử dụng đặc sắc: Hình ảnh thậm xưng kì vĩ, các động từ gợi tả mạnh mẽ (ôm chật, 
cười tan) đã dựng nên hình ảnh một đấng nam nhi, một trang anh hùng, một bậc 
trượng phu, hào kiệt,... trong tù đày vẫn lạc quan, bất khuất, ngạo nghễ. 

4. Hai câu kết khẳng định một niềm tin chói sáng qua hai vế tiểu đối: "Thân 
ấy vần còn // còn sự nghiệp”. Chữ "còn” được điệp lại hai lần làm cho ý thơ được 
nhấn mạnh: Con đường cách mạng cứu nước, cứu dân là con đường vinh quang 
sáng ngời chính nghĩa. Con đường chiến đấu vì chính nghĩa đang mở rộng ở phía 
trước. Câu thơ thứ tám nói lên một chấp nhận, một thách thức, một tinh thần coi 
thường những nguy hiểm, gian truân: 

“ Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. ” 

Vần thơ mang tính hướng nội vang lên như một lời động viên khích lê mình. 
Nó biểu hiện một dũng khí hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại: “Uy vũ 
hất nâng khuất”. Đó là niềm tự tin, lạc quan, bất khuất, tự làm chủ hoàn cảnh, mang 
cốt cách "hào kiệt, phong lưu”. 

Đây là bài thơ viết theo thể thơ Đường luật, thất ngôn bát cú. Giọng điệu hào 
hùng mạnh mẽ. Cảm hứng anh hùng dào dạt bài thơ. Bút pháp khoa trương, lối đối 
và sử dụng điệp ngữ rất đặc sắc đã làm hiện lên cốt cách của "Bậc anh hùng , vị 
thiên sứ, đấng xả thản vì độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ 

tôn sùng” (Nguyễn Ái Quốc). "Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” cua Phan Bội 
Châu là bài ca yêu nước, bài ca tự do. 

III. Bài đọc tham khảo 

Cảm nhận của em về bài thơ “ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ” - Bài II 

Bài làm 

“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông ’ là một chùm thơ hai bài. Đây là bài số 
2 trong chùm thơ ấy: 

“Nếu chết xong đi thế cũng hay, 

Còn ta, ta lại tính cho mày. 

Trời đâu có ngục chôn thần thánh, 

Đất há không đường ruổi gió mây. 

Tát cạn hể Đỏng chèo tấc lưỡi, 

Mở quang ngàn Bắc vầy đôi tay. 

Anh em ai nấy xin thêm gắng, 

Công nghiệp ngàn thu há một ngày." 

Vẫn viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; giọng thơ mạnh mẽ hào 
hùng. Lúc bấy giờ, nhà thơ đang bị đày đọa vô cùng dã man: cổ đeo gông, chân Uiy 
bị xiểng xích trong nhà ngục tử tù Quảng Đông. Có biết cảnh ngộ ấy mới cảm thấy 
được một phần nào cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Châu qua "Cảm 
tác vào nhà ngục Quàng Đông”. 

Phần đề nói đến chết và sống. Cảu phá đề bộc lộ một tâm thế coi cái chết 
nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng chấp nhận mọi hi sinh. "Nếu chết xong đi thế cũng 
haỳ\ bởi lẽ tự biết: Chết vì nước là chết vinh; Chết vinh còn hơn sống nhục trong 
vòng nô lệ ! Câu thừa đề lại nói đến sống: "Còn ta, ta lại tính cho mày !” "Mày” là 
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bò lù thực dân Pháp, lũ vua quan bán nước, là bọn phản động Long Tế Quang, v.v... 
‘Tínlr là tính sổ, tính tội ác tày trời của bè lũ. Bao căm thù, khinh bí dồn vào chữ 

tã mày 1 cuối cAu. 

✓ 

llai cản thực đãng đối, tác giả sử dụng hình ảnh tượng trưng, biểu lộ một 
niêm tin sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) khồng thể chết (chôn) 
trong chốn ngục tù. Con đường cách mạng “ruổi gió mây” không kẻ thù nào có thể 
ngăn cản được. Ngôn ngữ thơ vừa đối xứng, vừa tương phản đầy ấn tượng. Hai chữ 
“đâu có” với “há không” đối lập, phủ định và khẳng định một sự nghiệp chính nghĩa 
cao cả với niềm tin sáng ngời: 

“Trời đâu có ngục chôn thần thánh, 

Đất hủ không dường ruổi gió mây". 

Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng của người chiến sĩ vĩ đại. Một chí 
lớn quyết vượt qua mọi thứ thách, không lùi bước trước mọi nguy hiểm khó khăn để 
hưctng tới sự nghiệp: “tút cạn hể Đông", “mở quang ngàn Bắc". Phan Bội Châu đã 
từng kêu gọi đồng chí, đồng bào đoàn kết đứng lên chiến đấu bằng gươm giáo, 
bằng xương máu, bằng thơ ca: “thiết chiến, thiệt chiến, huyết chiến" để giành lại tự 

do. ” Chèo tấc lưỡi”, “vẫy đôi tay” là những hoán dụ nghệ thuật đầy ý nghĩa. Ớ phần 
thực đã nói đến trời, đất , tiếp theo phẩn luận lại hướng tới hể Đông, ngàn Bắc , một 
khổng gian nghệ thuật kì vĩ mở ra, và đó cũng là tầm vóc lớn lao của người anh 
hùng xứ Nghệ dù máu chảy đầu rơi mà “gan không núng, chí không mòn": 

‘Tát cạn hể Đông chèo tấc lưỡi, 

Mỏ quang ngùn Bắc vẫy dôi tay". 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến đấu. Sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dần tộc là to lớn, lâu dài (ngàn thu) há đâu chi ngày một ngày hai. Cho nên 
phải “gắng sức”, phải biết “xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ" (Bài ca chúc Tết thanh 
niên). Và đó cũng là lời tự động viên mình: 

“Anh em ai nấy xin thêm gắng, 

Công nghiệp ngàn thu hú một ngày". 

Ngôn ngữ khoa trương, hình ảnh tượng trưng, hài hòa cân xứng, giọng thơ 
hào hùng là vẻ đẹp hài thơ thứ hai trong chùm thơ " Cảm tác vào nhà ngục Quàng 
Đông" này. Nó là bài ca yêu nước. Cốt cách anh hùng, khí phách anh hùng của 
ngưừi con vĩ đại xứ Nghệ làm cho chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ. 


Bài số 12 

Đập đá ở Cỏn Lôn 

Phan Chàu Trinh 

I. Đẻ luyện tập 

Đề số 1. Giới thiệu một vài nét vé chí sĩ Phan Châu Trinh. 

Để số 2. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Côn Lổrí\ 

ĐỂ số3. Phân tích, bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn ” của Phan Châu Trinh và nói 
lên cảm nghĩ của em (Lập dàn ý chi tiết rồi viết thành bài văn). 
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II. Bài vàn ỉư luân 


Đề số 1 

Phan Châu Trinh (1872-1836), hiệu là Tây Hồ, còn có biệt hiệu là Hi Mã, 
quê ở Quảng Nam. Ong đậu Phó bảng, làm quan một thời gian ngắn rồi cáo vể, đọc 
‘Tứ/? thỉf\ đi khắp trong nước và sang Nhạt đê xem xét thời cuộc. 

Ong là một chiến sĩ yêu nước lớn và có tư tướng dân chủ sớm nhất ở Việt 
Nam, từng giảng dạy ở trường Đồng Kinh nghĩa thục và nhiệt tình nêu cao phong 
trào Duy tân tự cường. 

Năm 1908 bị bắt giam, đày Côn Đảo. Sau hơn ba năm bị đày đọa, ông được 
tha rồi sang Pháp sống và hoạt động, cổ vũ tinh thần yêu nước và dân chủ. 

Tháng 6 năm 1925, Phan Châu Trinh từ Pháp trở vé nước rồi bị mất đột ngột 
(1926). Đám tang của Cụ là quốc tang, trở thành một phong trào yêu nước rẩm rộ 
khắp Bắc - Trung - Nam. Trong bài văn tế Phan Châu Trinh, cụ Phan Sào Nam viết: 

“Ba tấc lưỡi mà gươm mà súng, nhà cường quyền trông gió cũng gai ghê: 

Một ngòi lông vừa trống vừa chiêng, cửa dân chủ khêu đèn thêm súng chói ...” 

Phan Châu Trinh để lại nhiều vãn thơ chứa chan tinh thần yêu nước, chống 
thực dân và phong kiến tay sai như “Tây Hổ thi tập ”, “Thất diều thư\ v.v... 

Đề sô 2 

Năm 1908, nhân vụ chống sưu thuế ở Trung Kì, Phan Châu Trinh và nhiều sĩ 
phu khác bị bắt với cái án “trảm, giam hậu”. Sau bị đày ra Côn Lôn với cái án mới: 
khổ sai chung thân. Bài thơ “Đập đá ỏ Côn Lôn ” được viết trong thời gian tác giá bị 
giam cầm tại Côn Đảo (1908-1911). 

- Bài thơ mượn chuyện đập đá, lao động khổ sai để biểu thị một khí phách 
hiên ngang bất khuất, coi thường mọi thử thách gian nan, giữ vững khí tiết niểm tin 
và ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ cách mạng. 

Đề sô 3 

A. Dàn ý 

/. Mở hài 

* • 

- Giới thiệu một vài nét về tác giả 

Phan Châu Trinh (1872-1926) quê ờ Quáng Nam đậu Phó bảng. Cụ là một 
chiến sĩ yêu nước, một nhà cách mạng lỗi lạc của nước ta. Cụ là chiến sĩ tiên phong 
nêu cao ngọn cờ dân chủ, chống phong kiến thực dân, giải phóng dân tộc. Thơ văn 
của cụ vừa đanh thép hùng biện vừa thắm thiết trữ tình. 

- Xuất xứ 

Năm 1908, phong trào chống sưu thuế của nhân dân ta ở Trung Kì nổ ra dữ 
dội, bị thực dân Pháp đan áp dã man. Nhiều sĩ phu yêu nước bị giặc Pháp bắn giết, 
tù đày. Phan Châu Trinh đã bị cầm tù, bị đày ra Còn Lôn. Bài thơ “Đập (tá ở Côn 
Lôn" được cụ viết khi làm lao động khổ sai trên Côn Đảo. 

- Chủ đề 

Mượn chuyện đập đá của tù khổ sai trên đảo Côn Lôn, tác giả bày tỏ khí 
phách ngang tàng, coi thường mọi gian nan thử thách, luôn giữ vững niềm tin và ỷ 
chí chiến đấu kiên cường hất khuất cùa người cliiến sĩ yêu nước. 
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- Có thê trích dân cả bài thơ, hoặc trích dần dần - cuối (CÍÌII một và câu tám) 

II-Thân bài 

1. Hai câu dê the hiện một tư thế ngang tàng của đấng nam nhi, không phải 
sống trong cảnh “vợ bìu con ríu" hoậc khom lưng quỳ gối ở chôn quan trường, mà 
là “dứng giữa dát Côn Lỏn”, một nhà tù, một địa ngục. Đầu đội trời, chan đạp đất, 
tai nghe sóng vổ suốt đêm ngày. “Lừng lay “ nghĩa là vang động, chấn động. Cổng 
việc đập đá, công việc lao động khổ sai là một thử thách vô cùng nạng nể, nhưng 
đối với kẻ làm trai càng thể hiện khí phách, uy dũng của mình : 

“Lừng lẩy lùm cho là núi non”. 

Một khẩu khí mạnh mẽ, một lối nói khoa trương dầy ấn tượng về chí nam 
nhi: sẩn sàng chấp nhận thử thách, sống ngang tàng hiên ngang. 

2. Hai câu thực đối nhau. Nghĩa đen ghi lại công việc dập đá khổ sai. Công 
cự lao động là “búa” và “tay”', hành động mạnh mẽ là “dúnh ỉan”vì\ “dập bê”. Không 
phải là hòn đá nhỏ mà là “nũnì hủy dóng” và “mấy trdrn hòn”. Hai câu ba, bốn mang 
hàm nghĩa sâu sắc, thể hiện một quyết tâm sắt đá, một chí khí hào hùng, không nao 
núng, không lùi bước trước mọi gian khổ hi sinh. Câu thơ tướng như châ't chứa, 
nung nấu bao uất hận căm thù muốn “dúỉỉlì tan ", muốn “dập bể' mọi kẻ thù, mọi thử 

' thách: 

“Xách búa dcinlì tan nam bay dông, 

Ra tay dập bế mấy trăm hòn” 

3. Hai câu luận đối nhau. Tác giả sử dụng hình ảnh tượng trưng và ẩn dụ rất 
đặc sắc. ‘Tháng ngày” chí thời gian bị tù đày, bị khổ sai kéo dài; “mưa nắng” tượng 
trưng cho gian khố, gian nan, cho mọi nhục hình, đày đọa. Trước những thử thách 
ghê gớm ấy, người chiến sĩ “bao quản”, “cùng bển” chí khí. ‘Thán sành sói”, “dạ sát 
son” là hai ẩn dụ nói lên chí khí bền vững, lòng son sắt thủy chung đối với nước với 
dân của một đấng nam nhi, có chí lớn, của một kẻ sĩ chân chính: “Phú quỷ bất núng 
ddììì, bần tiện bất năng di, uy vũ bất nang khuất”. Cũng như lửa thử vàng, gian nan 
thử sức, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, Phan Châu Trinh đã 
khẳng định cốt cách và tâm thế của mình. Câu thơ vang lên như một lời thề: 

‘Thúng ngày hao quân thân sành sỏi, 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son”. 

4. Hai câu kết mượn sự tích “vá trời” của bà Nữ Oa trong thần thoại Trung 
Hoa để nói lên chí lớn làm cách mạng, cứu nước cứu dân. Dù “khi lỡ bước” có gập 
khó khăn, có tạm thời thất bại, dù có nếm trải gian nan cay đắng tù dày thì với nhà 
chí sĩ chân chính “việc con con” ấy khồng đáng kể, không đáng nói, không đáng 
quan tâm. Tác giả sử dụng thủ pháp tương phản ( gian nan - việc con con), dùng 
cách nói khoa trương (những kẻ vú trời) để biểu thị dũng khí hiên ngang, tinh thần 
lạc quan trước cảnh tù đày: 

“Những kể vá trời khi lỡ hước, 

Gian nan chi kế việc con con”. 

3 . Kết bài 

- “Đập đá ở Côn Lôn”, bài thất ngỏn bát cú Đường luật rất đặc sắc độc đáo. 
Ngốn ngữ hàm súc. Kết hợp tả thực với tượng trưng, sử dụng ẩn dụ với biện pháp 


73 



nghệ thuật khoa trương, tác giả đã sáng tạo nên những vần thơ đẹp bày tỏ một tư thế 
ngang tàng, một khí phách hiên ngang, một tấm lòng son sát thủy chung với nước, 
với dân, với sự nghiệp cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại. 

- Bài thơ "Đập đá ỏ Côn Lỏn ' là một bài ca yêu nước của một sĩ phu .anh 
hùng khiến ta tôn kính và ngưỡng mộ. 

B. Bài làm 

Phan Châu Trinh (1872-1926) là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dãn tộc ta 
trong ba thập đầu thế kỉ XX. Ông còn để lại nhiều thơ vãn thấm đượm tinh thán <dân 
chủ và chứa chan tình yêu nước. Bài thơ "Đập đá ỏ Côn Lôn" đã thể hiện khí ph.ách 
hiên ngang bất khuất của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 

Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, mang tính hàm nghĩa sâu sắc: 

“Lùm trai díữig giữa đất Côn Lỏn, 

Lừng lẫy làm cho lâ núi non. 

Xách bủa đánh tan nam bày đống, 

Ra tay đập bể mấy trâm hồn. 

Thủng ngày bao quàn thán sành sỏi, 

Mưa nắng chi sờn da sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kể việc con con”. 

Nhan đề bài thơ là "Đập đủ ỏ Côn Sơn” nói về cảnh lao động khổ sai của inhà 
thơ và các chiến sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày đọa tại nhà tù Côn Đảo. Nlăm 
1908, sau vụ chống sưu thuế nổ ra Ư Trung Kì, Phan Châu .Trinh bị chính quyên 
thực dân bắt giam và đày ra Côn Đảo với cái án khổ sai chung thân. 

1. Bốn câu đầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế, một ý chí 
kiên cường. Chí nam nhi, chí làm trai coi việc “đứng giữa đất Côn Lôn”,b\ íù ‘đày 
khổ sai là một thách thức nặng nề nhưng chẳng hề nao núng, vẫn "lừng lẫy làm <cho 
lở núi non”. Hai từ "đứng giữa” biểu thị một tư thế hiên ngang, một tâm thế bít 
khuất trước uy vũ quân thù. Câu thơ thứ hai, nhất là cum từ “làm cho lở núi non” thể 
hiện chí khí kiên cường trước cảnh ngộ bị quân thù đày đọa. 

Các vị ngữ: “đánh tan” và “đập bể” vừa tả thực sức mạnh đập đá “năm bay 
đống” và "mấy trăm hòn”, đồng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí căm thù iphá 
tan chốn ngục tù, lật đổ ách thống trị thực dân tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, 
hàm súc, đa nghĩa làm nên giá trị nghệ thuật ở phẩn thực bài thơ: 

"Xách búa đánh tan nam bảy đống, 

Ra tay đập bể mấy trâm hòn”. 

2. Hai câu nãm, sáu đối nhau rất chính. Lấy thời gian bị cầm tù (thangngày) 
đối với gian truân thử thách (mưa nắng) lấy thân dày dạn phong trần (tlián sàỉlì sỏi) 
đối với tinh thần cứng cỏi trung kiên (dạ sắt son). Tất cả đã làm hiện lên hìrh ảnh 
một chiến sĩ cách mạng có tâm hồn và khí phách cao đẹp. T hân sành sỏi” và "dạ 
sắt son” là hai hình ảnh ẩn dụ nói lên một cách hàm súc và hình tượng phẩn chít 
cách mạng của nhà thơ: 

‘Tháng ngày bao quản thán sành sỏi, 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son”. 
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Cắc từ ngữ: “hao qucin” vằ “chi sởn'biểu thị một thái độ sán sàng chấp nhận, 
một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Tinh thần ấy, ta bắt gập nhiều 
trong "Nhật kí trong tù” của Hổ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

"Kiên trì vù nhẫn nại, 

Không chiu lủi một phân; 

Vút chất tuy đau khổ, 

Không nao núng tinh thán”. 

("Bốn tháng rồỉ') 

3. Hai câu kết thể hiện bán lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu 
đổ đại sự (vá trời) mà không thành (lỡ hước). Đó là những anh hùng thất thế mà vẫn 
hiên ngang, coi chuyện tù đày, gian nan chí là “việc con con” không đáng kể, không 
đáng nói. Câu kết toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghễ của nhà 
chiến SĨ: 

“Những kẻ vú trời khi lỡ hước, 

Gian nan chi kể việc con con”. 

• 

“Dập đá ở Cỏn Lỏn” tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các 
chiến sì yêu nước và cách mạng đầu thế ki XX. Bài thơ có giọng điệu đĩnh đạc, hào 
hùng. Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường 
lấy thơ để giãi bày cải tâm, đế nói lên cúi chí. Sẩn sàng xả thân đế cứu nước, sắt son 
thủy chung với dân tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cúi tâm, cúi 
chí của Phan Châu Trinh thể hiện trong bài thơ “Đập đủ ở Côn Lốn” này. Cái tâm, 
cái chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng ta 
ngưỡng mộ và noi theo. 

III. Bài đọc tham khảo 

Đảo Côn Lòn 

Phan Châu Trinh (1872-1926) 

Tang thương dời dổi mấy thu dỏng, 

Cụm núi Côn Lỏn dứng vững trồng. 

Bốn mật giày vo oai sóng gió, 

Một mình che chỏ tội non sông. 

Cỏ hoa đất này cây trâm thức, 

Rồng cú trời riêng hiển một vùng. 

Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhể, 

Gian nan xin hộ hước anh hùng. 

Hủy phân tích bàl thơ “Đảo Côn Lôn” 

Bài thơ “ Đảo Côn Lôn” được Phan Châu Trinh viết trong những ngày đầu khi 
ụ và nhiều chiến sĩ yêu nước khác bị thực dân Pháp bắt bớ giam cầm tại nhà ngục 
'ôn Lôn, đó là vào năm 1908. Bài thơ viết theo thể thất ngồn bát cú Đường luật. 

Là một tù nhân khổ sai, nhưng nhà thơ vẫn có một cái nhìn rất đẹp rất đáng 
êu về đao Côn Lôn. Bài thơ tả cảnh ngụ tình: cảnh đảo Cồn Lôn hùng vĩ xinh đẹp; 
ó là mảnh hình hài của giang sơn gấm vóc, tình yêu thiên nhiên chan hòa với tình 
êu Côn Lồn, tình yêu Tổ quốc. 

Hai cáu đề gợi tả hình thế đảo Côn Lôn: 
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‘Tang thương dời dôi mấy thu dỏng, 

Cụm núi Côn Lỏn dứng vững trồng.” 

‘Tang thương" áo cụm từ ‘Tang diên thương licỉi” vúi gọn lại, nghĩa đen là bế 
dâu, chí sự biến thiên biến đổi. Câu thứ nhất cỏ dị bản ghi: "Bếdâu dời dôi mấy thu 
dông”. Mấy thu đông là mấy nãm dài. Côn Lôn không phải là một đảo mà là một 
“cụm núi ", một quần đảo ở cực nam (đồng nam) cua Tổ"quốc. ‘Vững trồng ’ do 
thành ngữ "vững như trời trồng ”, chi sự hùng vĩ, bển vững. Hai câu thơ gợi tá quần 
đảo Côn Lôn hùng vĩ, vững bền, bất di bất dịch trước bể dâu dời đổi năm tháng. Đó 
là sự khẳng định sự trường tồn của Côn Lôn. 

Hai cảu thực (3, 4) tiếp theo miêu tả đảo Côn Lỏn nằm giữa biển khơi, cả 
bốn phía bốn mặt đều bị sóng gió bao vây “giày vò”. Mạc dù thực dân Pháp dã biến 
Côn Lôn thành một nhà tù để giam hãm, đày đọa, âm mưu tiêu diệt những nhà nho 
yêu nước, những chí sĩ cách mạng của dân tộc ta, nhưng Phan Châu Trinh vẫn nhìn 
quần đảo - một mảnh hồn Mẹ Tổ quốc yêu thương, đang bảo vệ, đang “che chơ” 
những đứa con thân yêu vì mưu đổ sự nghiệp cứu nước mà bị cầm tù: 

"Bốn mạt giày rồ oai sóng gió, 

Một mình che chỏ tội non sông.” 

Hai chữ “che chở” đã nhân hóa đáo Cồn Lôn, khẳng định Côn Lỏn mang 
nặng tình thương đối với nhà chí sĩ. Đó là một cách nhìn nồng hậu, ấm áp, biểu lộ 
một tình cảm cao đẹp với Côn Lỏn, một tình yêu sâu nặng đối với đất nước. 

Hai câu 5, 6 trong phần luận là bức tranh sơn thủy tứ bình tuyệt đẹp, đãng 
đối hài hòa. Có cỏ hoa. Có cây trăm thức. Có rồng cá. Có biển một vùng. Một 
không gian mênh mông bao la có đất, trời, biển. Một cách viết tài hoa: 

“Có hoa dất nảy cây trâm thức, t 
Rồng cú trời riêng hiển một vùng.” 

Phải giàu tình yêu thiên nhiên, phải có bản lĩnh phi thường và rất lạc quan 
yêu đời mới có cái nhìn ấy, mới cỏ thê viết được những câu thơ đẹp như thế. Sâu xa 
hơn, phần luận bài ẩ, Đdo Côn Lỏn” hé lộ cho ta thấy tâm hồn thanh cao, phong thái 
ung dung tự tại của một nhà nho chân chính, một kẻ sĩ mang cốt cách “lão thực”. 

Hai câu kết vừa là lời cầu mong đối với đảo “thiêng” nơi có “nước thẳm non 
xanh" vừa. là niềm tin của khách anh hùng “Những kẻ vú trời khi lỡ hước”: 

“Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhè, 

Gian nan xin hộ hước anh hùng.” 

Niềm tin sẽ vượt qua mọi hiểm nguy thử thách. Niềm tin vào một ngày mai 
sẽ thoát khỏi cảnh tù đày, tin vào sự nghiệp cách mạng. Câu thơ “Gian nan xin hố 
hước anh lịùng ”nói lên niểm tin mãnh liệt ấy. 

Phan Châu Trinh là nhà chí sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc ta. Cùng vớ 
Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, cụ là một trong những biểu tượng cao quý vi 
tinh thần yêu nước được quốc dân đồng bào kính trọng và ngưỡng mộ. Thơ văn ch 
là một phần nhỏ bé trong cuộc đời hoạt động vô cùng sỏi nổi và phong phú cùa nhi 
chí sĩ. Bài thơ “Đảo Côn Lỏn” là một bài thơ độc đáo. Cách nhìn, cách tả, cách ngh 
của tác giả thể hiện chất nghệ sĩ lồng trong cốt cách anh hùng. Yêu cảnh sắc thiêi 
nhiên Cổn Lôn, lạc quan yêu đời và tin tưởng ngày mai là vẻ đẹp tam hồn nhà thơ 
chí sĩ. 
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Bài sô 13 

Qua hai bài thơ "Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đỏng" (Phan Bội <Jhâu) 
và “Đập đá ỏ Côn Lôn "(Phan Châu Trinh), em hây trình bày lại những cám 
nhận của mình về hình ánh cao dẹp của các nha nho yêu nước, nhà chí sĩ cách 
mạng ví đại của dân tộc ta trong những năm dầu thê ki XX 

Bài làm 

Thơ vãn Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,... là những viên ngọc quý đã làm 
giàu dẹp nền thơ văn yêu nước và cách mạng của dân tộc ta trong hai thập kỉ đầu 
thế kí XX. Đạc biệt hai bài thơ “Cam tác vào nhe) ngục Quang Dông” và “Đập đá ỏ 
Côn Ló//” đã đế lại trong lòng nhân dân ta hình tượng cao đẹp của các nhà nho yêu 
nước, nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại. 

Đó là những nhà nho, đức trọng tài cao, coi thường danh lợi, từ bỏ chốn quan 
trường “mũ áo .vênh .vang, .ve ỉìgựa dập dìu... ”, dấn thân vào con dường cách mạng, vì sự 
nghiệp cứu nước cứu dân, kiên cường chống thực dân phong kiến: 

“Bủa tay ôm chật hổ kinh tế, 

Mà miệng cười tan cuộc oán thù”. 

(Phan Bội Châu) 

Cuộc đời cách mạng vô cùng nguy hiếm, khó khăn. Chiến dấu cho độc lập tự 
do của Tố quốc phải trải qua nhiều thử thách hi sinh, phải đầu rơi máu chay. Các nhà 
nho yêu nước là những con người có chí lớn phi thường, hiên ngang bất khuất trước 
bạo lực cịUíìn thù, sẩn sàng chấp nhạn mọi hi sinh, gian khổ: 

“Những ke’ vú tròi khi lở hước, 

Gian nan chi ké việc con con!” 

(Phan Châu Trinh) 

Các cụ là những anh hùng hào kiệt, có tài năng, có chí lớn, lại có phong độ 
phong lưu, rất ung dung đàng hoàng. Nhà tù của thực dân đế quốc, dối với các chí sĩ 

như một bên đợi, như một trạm dừng chân. Ý thơ hật hào hùng lang mạn. Một tư thế 
tuyệt đẹp giữa chốn ngục tù - cổ đeo gông, tay bị xiềng mà vẫn ngạo nghề: 

‘Vẫn là hào kiệt, vần phong hrn, 

Chạy mói chân thì hdy ở tù. 

Đd khách không nhà trong bốn hiển, 

Lại người có tội giữa nam châu.” 

(“Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông“) 

Ở nhà tù Côn Đao, những hình thức lao động khổ sai đối với Phan ơiâu Trinh và 
các nhà nho yêu nước lại là nơi dể rèn luyện chí làm trai giữa thời “vận nước gặp cơn 
dâu hc \ Như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, khí phách kiên 
cường hiên ngang, lòng dạ sắt son của nhà chí sĩ càng trở nên trong sáng, bén vững: 

“Làm trai dứng giữa đất Côn Lỏn. 

Lừng lẫy làm cho là núi non. 

(...) 

Thang ngày hao quàn thân sành sỏi, 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son”. 

("Đập đá ỏ Côn Lôn") 
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Vì thê các cu đã coi chỏm ingụic tù cỏn Lỏn là “thiên nhiên học /liệu” (ưườ 
học thiên nhiên). Tù dày khống mao nung, gian khổ khống lùi bước “chi sờn (lạ ỉ 
son”. Niềm tin vào sự nghiệp cáclh ỉTnạ.ng, vào con đường chính nghĩa vẫn sáng ng 
Đẹp nhất là tinh thần lạc quan cácch mạng, Là khí phách bất khuất anh hùng: 

‘Thăn (ấy vaui còn, còn sự nghiệp, 

Bao nihiehi nguy hiểm sợ gì dàn!”. 

Chữ tẳ còìì n được điệp lại haii Hầm làm cho niềm tin tỏa sáng. Câu thơ của n 
chí sĩ cách mạng vĩ đại vang lên inhur một lời thề sán sàng xả thân cho độc lập, tự 
của Tổ quốc. 

“Cảm tác vào nhả nguc Quuíìỉig Đông” và “Đập đá ỏ cỏn Lổn” là hai bài 
yêu nước từng làm xúc động lòng nigười, từng khích lệ bao thế hệ trẻ Việt Nam 
mật tìm đường cứu nước. Cả hai bàu thơ đều viết theo thể thất ngôn bát cú Đườ 
luật, đã dựng lên bức chân đumg tinìh thần tự họa của nhà nho yêu nước, nhà chí 
vĩ đại của dân tộc. Lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất hiên ngang, tinh thần 1 
quan tin tưởng là vẻ đẹp* cua hình tưtợng nhà nho yêu nước, nhà chí sĩ cách mạng. 

Các cụ đã làm thơ đê nói lên cái chi cua mình. Chí làm trai, chí hào kiệt, c 
trượng phu anh hùng, chí nhà nlho„ kẻ sĩ chân chính. Phan Bội Châu, Phan Ch 
Trinh,... suốt cuộc đời cách mạng đíã sống dẹp như lời thơ của mình. Bài học “uy 
bất nâng khuất” là bài học sâu sắc điối với chúng ta khi đọc hai bài thơ này. 


Bài số 14 

Muốn làm thằng Cuội 

Tản Đà 

I. Đề luyện tập 

Đề sô ì. Giới thiệu một vài nét vể Tán Đà, về thể thơ và chủ đề của 1 
“Muốn làm thằng Cuội'”. 

Để số2. Bình giảmg bài th ơ“Muốn làm thang Cuội" của Tản Đà. 

Đề sô'3. Phíìíì tích tâm trạng Tẩn Đầ trong bài thơ “Muốn làm thằng Cuội". 

II. Bài văn tự luận 

ĐỂ sô 1 

Tản Đà tên thật lià Nguyễn Khác Hiếu, người làng Khê Thượng, huyện I 
Bạt, tỉnh Hà Tây. Què h ương ông có núi Tản Viên, sông Đà Giang hùng vĩ: 

“Đỉnh non Tản mây trời man múc. 

Dải .sông Đủ bọt nước lênh bèn lì. 

Bao nhiêu cdnlì hủy nhiêu tình 

Nước kia mày nọ như mình với ỉa”. 

("Thư trách người tình nhân không quen biết 1 ) 

Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà nho, từng vác lều chõng đi 
Hương. Con đường hoạn lộ dở dang, lận đận. Nhưng trên thi đàn Việt Nam, Tản ] 
là một thi sĩ lãng mạn, tài hoa. Thi sĩ Xuân Diệu, trên tuần báo ‘Ngày nay" số 
. ngày 17.6.1939, đã viết: 
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“Tàn Dà là người thi sĩ dầu tiên mớ dầu cho thơ Việt Num hiện dại. Tun Dù 
' người thứ nhất có cun đảm lùm thi sĩ, dù làm thi sĩ một cách dường hoàng bạo 
m, dúm giữ một bản ngã, dúm giữ một cúi “tôi”. 

(...) Những vun thơ nhẹ nhùng, phút qua như gió, những câu cu có duyên, 
'lững đoạn phong dao mộc mạc, thi sĩ Tỉm Đủ làm rất thuần thục, rất trong treo 
'lư hơi thở tự nhiên của phong canh Việt Num... 

(...) Thơ Tản Đù thực lủ thơ Việt Num, cu đến những bài thất ngôn luật 
ường của ông cũng không chút gì gò gẫm khó khan... Tỏi nghĩ cúi phần thưởng lớn 
'lất của Tan Đà... là lòng ngưỡng mộ của những ai có tâm huyết, sự thương yêu 
)a công chúng bình thường, ngay khi nhà thơ dang sông”... 

Nguồn thơ vãn của Tản Đà vồ cùng lai láng. Tác phẩm của ỏng gồm có: 

1* Ạ ỵ _ Ạ ĩf u r/ 1 *'• . \ 1 ì) / ạ' . ìì u r/ 1 • a/ * 1 / _ )} 

jiâc mọng con , Khôi tình con , ỉ hê non nước , Khôi tình , Giâc mộng lởn , 

# 

‘ì r-v V Ạ w ìì 

án Dà vận văn ... 

2. Thể thơ và chủ đè 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường 
lật: luật bằng vần bằng. 

Bài thơ thể hiện một nỗi buồn chán, muốn thoát li, để được sống một cuộc 
ìri ung dung, thảnh thơi, lãng mạn. 

Đề sỏ 2 

Những năm hai mươi của thế kí XX, Tản Đà là thi bá trên thi đàn Việt Nam. 
ài hoa, lãng mạn, thoát li và ngông là phong cách nghệ thuật của thi sĩ Tản Đà. 
rong bài ‘Thú ân chơi ”, thi sĩ viết: 

Trời sinh ra bác Tiin Đà, 

Quẻ hương thời cỏ, cửa nhà thời không. 

Nửa dời Nam, Bắc, Tây, Đông, 

Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt li. 

Túi thơ deo khắp ba kì, 

Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trang...”. 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” là bài thơ kiệt tác, tiêu biểu cho phong cách nghệ 
uật của Tản Đà thi sĩ: 

“Đêm thu buồn lắm chi Hằng ơi! 

Trần thế em nay chán nửa rồi. 

Cung quế dã ai ngồi dó chửa? 

Cành da xin chị nhắc lên chơi. 

• 

Có hầu có bạn can chi tủi, 

Cùng gió, cùng máy thế mới vui. 

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng túm, 

Tựa nhau trỏng xuống thê gian cười”. 

1. Mở đầu bài thơ là một tiếng kêu “buồn lắm chị Hằng ơi!”. Một tiếng kêu 
y ắp tâm sự. Thi sĩ Xuân Diệu đã nhận xét như vậy: 

ẵt Đêm thu buồn lốm chị Hằng ơi! 

Trần thê em nay chán nửa rồi”. 
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Nỗi buồn đến mức “buồn lắm”; trong cô đơn chí còn biết gọi chị Hằng đè giãi 
bày tâm sự. Ba tiếng tẼ clìị Hằng ơi!” rất biếu cảm, ý vị làm cho giọng thơ ttìiêt tha 
thân mật. Câu thơ man mác sự buồn và chán. Tản Đà đã từng viết: “Đời (láng chán 
hay không dáng chán?”, nay thì đã “chán nửa rồi”. Bài thơ in trong tập “Khối tình 
con” xuất bản nãm 1916, qua đó ta thấy rõ nguyên cớ sâu xa, buồn và chán vì trần 
thế, vì cuộc đời xấu xa, vì chế độ thực dân nửa phong kiến ngột ngạt, thối nát, tù 
hãm. Vì công danh dở dang: ‘Tài cao, phận thấp, chí khí Hất”. Buồn vì non nước 
đang bị ngoại bang thống trị “Lệ ai giàn giụa với giang san”. Đó là nồi buồn của 
một thế hệ trong vòng I 1 Ô lệ lầm than. Là một thi sĩ đa cảm, đa tình, nỗi buồn đã kết 
thành mối sầu: 

"Nửa ngòi bút ngỗng bao sinh lụy, 

Một mối tơ tâm mấy doạn vương”. 

("Để khối tình con thứ nhất) 

2. Một chữ “xin” rất chân thành thiết tha, như nài nỉ: 

“Cung quế dã ai ngồi dô chửa? 

Cành da xin chị nhắc lên chơi”. 

Hai câu thực đã làm rõ đề bài “Muốn làm thằng Cuội” à nơi cung trăng, cung 
quế. Câu hòi tu từ gợi nhiều man mác bâng khuâng. “Cành da” đă trở thành cái 
thang bắc lên chín tầng mây xanh để “chi nhắc lên chơi” cung quế. Đỏ là giíc mộng 
thoát li. Mộng vì chán đời, ngán đời. Mộng có tính phú định: 

“Nghĩdời lấm lúc không bằng mộng, 

Tiếc mộng bao nhiêu lại ngán dời” 

’ ("Nhớ mộng") 

3. Có lên được cung quế mới đỡ “tui”, mới thỏa thích “thếmới vui’. Có chị 
Hằng làm bầu bạn. Có gió, có mây cùng chơi vơi. Điệp ngữ (có, cùng) và phép đối 
được vận dụng sáng tạo, có cả tiểu đối và bình đối. Cách ngắt nhịp 2/2/3 tạo nên 
giọng thơ nhún nhảy lâng lâng. Thấm đẫm vần thơ là chất phong tình lãng mạn. 
Đọc lên nghe rất thú vị: 

“Có bầu, có bạn can chi tủi, 

Cùng gió, cùng mày thế mới vui”. 

Đúng như nhà phê bình văn học Lê Thanh trong cuốn ‘Tản Đà thi sĩ” (1939) đã 
nhận xét: ‘Thơ của ông (Tdn Dà) là chất thơ trong như lọc với những cảnh tƯỢìg không 
rõ rệt, những hình (inh mờ mở, ông vẽ những bức tranh tuyệt hút; với những tư tưởng 
lâng lủng, với những cam giác mơ mộng, ông làm nên những cân thơ tuyệt mi..*’. 

4. Cái ngông, cái phong tình của thi sĩ đã dâng lên cực điếm. Đêm rim tháng 
tám là đêm Trung thu đẹp nhất. Chẳng còn buồn vì cỏ đơn nữa, thi sĩ được cùng chị 
Hằng ‘Tựa nhau trông xuống thế gian cười”. Cái cử chí “tựa nhau” và ni cười ấy 
cũng là một giấc mộng đẹp. Thoáng một chút mỉa mai (cho trần thế) tihưn* dầy thú 
vị vì được thoát li, được thỏa thích nơi cung quế: 

“Rồi cứ mỗi nủm rằm thủng túm, 

Tựa nhau trỏng xuống thế gian cười.” 

Cái kết thoát li. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có đọc bài thơ “ĩỉầu trời” 
mới thấy được, cám được cái hay, cái thú vị của bài “Muốn lủm thằng Cỉội”. Nửa 
đêm, Tản Đà tính dậy đun nước pha trà, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng Igâm bèn 
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sai h;ii tiên nữ xuống cõi trần rước thi sĩ bay lên. Thi sĩ đọc thơ cho Trời và bầy tiên 
nghe Tất cả đều tấm tắc khen: 

“Van dã ui ủ li thay, lại lắm lối 
Trời nghe Trời'cũng hột buồn cười! 

Chư tiên ao ước tranh nhau dạn: 

- Anh gánh lên dày hán chợTrời!”. 

("Hầu trời") 

Bài “Muốn làm thằng Cuội” là một bài thơ có thi đề độc đáo, thú vị. Giọng 
thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tường tượng phong phú, kì diệu. Chất 
mộng ảo, sắc màu lãng mạn thấm đẫm bài thơ. 

Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, có nói đến thoát li, có thấm vị phong 
tình... nhưng toàn bài thơ toát lên một tinh thần phú định thực tại xã hội thực dân 
nửa phong kiến xấu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, để mãi 
mãi giữ trọn thiên lương cao đep. Giá tri đích thưc của bài thơ “ Muốn lủm thằng 

Cuỏnầ ơ chô ấy. . 

III. Bài đọc tham khảo 

Nhớ cảnh Hàm Rồng 

Ai xui ỉa nhớ Hàm Rồng, 

Muốn trông chang thấy cho lòng khôn khuây. 

Từ ta trở lai Sơn Tây 

* Con dường Nam, Bắc ít ngày vàng lai. 

Sem cầu còn dỏ chưa phai ? 

Non xanh còn dối, sống (lài còn sâu ? • 

Còn thuyền đánh cá buông câu ? 

Còn xe lửa chay trên cầu như xưa ? 

• * 

Lấy ai viếng cảnh hủy giờ 
Mù hay cảnh có dợi chờ cùng nhau ỉ 
Ước sao sông cứ còn sâu 

Non cao còn cứ giữ màu xanh xanh. • • 

Khung cầu còn cứ như tranh 
Hỏa xa cứ chay, hộ hành cứ di. 

Xuân sang cỏ cứ xanh rì, 

Thuyền ai chài lưới con chì cứ tung. 

Sơn Tinh, Hà Bả hay cùng, 

Giữ nguyên phong canh Hàm Rồng dợị ỉa ĩ 
Có ngày xe lửa di qua, 

Trong xe lại có Tản Dù dứng trông. 

Lại vui cùng núi cùng sông, 

Người xưa cành cũ tương phùng còn Ị âu. 

Nhắn non, nhắn nước, nhắn cầu. 

Tản Đà (1889-1939) 

Trong bài ‘Thú ân chơi ”, Tản Đà có viết: 

T úi thơ deo khắp ha kì, 

Lạ chi rừng hiển, thiếu gì gió trùng”. 
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Thi SĨ đã từng lên rừng xuống biển, vào Nam ra Bắc, thỏa chí bình sinh 
“Nước non đưa đón khắp hầu gần xa”. Lúc thì lặn lội “Chơi Hòa Bình, “Chơi chùa 
Hương Tích”. Hôm thì ra Hòn Gai thưởng thức sò huyết, đến Đồng Sành, Hải Phòng 
ăn cá đối đặc sản, để thêm thấm thìa vị đời và câu tục ngữ: “Bún ruộng đầu cầu để 
ân đầu cá đối”. Khi thì vượt Hoành Sơn vào “chơi Huế ”, đến tận Sài Gòn, Chợ Lớn 

đi xe song mã, nếm vị cá tra, nhắp chén trà Nhất Thiên. Ở đâu có cảnh đẹp là ổng 
lần tới thăm thú, đề thơ: 

M Trăm nam hai chữ Tàn Đà, 

Còn sông còn núi còn là ùn chơi”. 

Riêng vé Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa, Tản Đà có hai bài thơ lục bát nói đến. 
Bài thứ nhất có nhan đề “Qua cầu Hàm Rồng hứng hút” đăng ở “An Nam tạp chí'' số 
33, năm 1932. Một tình thơ “vãng lai" quyến luyến: 

“Hỏm xưa chơi ở Dương Quỳ, 

Trắng phau ngựa trắng, xanh rì rừng xanh. 

Hàm Rồng nay lại qua Thanh, 

Dưới cầu nước biếc in hình thi nhân. 

Người đáu sương tuyết phong trần, 

Non xanh nước biếc bao lăn vâng lai”... 

“Nhớ cảnh Hàm Rồng” là bài thơ thứ hai cũng đăng trên “An Nanì tạp chí” vào 
năm 1933, gồm có 23 câu thơ lục bát. Bài thơ nói lên nỗi nhớ khôn khuây Hàm Rồng .. 

Bốn câu thơ đầu diễn tả nổi nhớ “ai xui”. Ở tận Sơn Tây xa cách mà nhớ. 
“Muốn trông chẳng thấy” mà nhớ. Có đa tình, yêu nhiều, gắn bó lắm mới có nổi 
nhớ da diết ấy: 

“Ai xui ta nhở Hàm Rồng, 

Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây. 

Từ ta trở lại Sơn Túy 
Con đường Nam, Bắc ít ngày vãng lai”. 

Giọng thơ nhẹ, man mác, chơi vơi. Hàm Rồng đối với Tản Đà như một tình nhân 
xa vắng, như một cố nhân cách biệt để lại bao nổi nhớ, bao tình tương tư đầy vơi. 

Đoạn hai có 12 câu thơ nói lên một cách cụ thể bao nỗi nhớ, bao nỗi ước 
mong. Hàng loạt hình ảnh gợi tả cảnh Hàm Rồng hiện lên trong tâm trí Tản Đà. Là 
màu sơn “đỏ”cùa cầu, là màu “xanh”của núi (Ngọc Sơn), là chiểu “dài”, là độ “sâu” 
của dòng sông Mã hùng vĩ. Là cảnh nhộn nhịp “buông câu” của những con thuyền 
đánh cá. Là hình bóng xe lửa Bắc-Nam, chạy qua chạy lại trên cẩu: 

“Sơn cầu còn dỏ chưa phai ? 

Non xanh còn dôi, sông dài còn sáu ? 

Còn thuyền đánh cú buông câu ? 

Còn xe lửa chay trên cầu như xưa “ 

Bốn Câu hỏi tu từ nối tiếp, kết hợp với các điệp ngữ: “còn dỏ”, “còn dối”, 
“còn sâu”, “còn thuyền đánh cá...”, “còn xe lửa chạy...” đã gợi tá một cách thiết 
tha, vương vấn bao day dứt, bao băn khoăn trong lòng về cảnh sắc Hàm Rồng 
mà chẳng biết ngỏ cùng ai. Cảnh Hàm Rồng đã in sâu trong tâm hổn khách 
giang hồ. Cảnh Hàm Rồng đã trở thành một mảnh tâm hồn của tài tử đa tình. Vì 
nhớ lắm, thương nhiều nên mới có tâm trạng và nỗi niềm ấy. 
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Thương nhớ đẩy vơi, biết hỏi ai, biết nhờ ai, biết “lấy ai” tới xứ Thanh mà 
"viếng cảnh”. Thi sĩ tự hỏi mình, trong bao năm tháng xa cách, khỏng biết cảnh 
Hàm Rồng “có đợi chờ” để “('ùng nhau” tầm sự giãi bày. Hàm Rồng được nhân hóa 
như Iiìột tình nhân, một cố nhân mang tình sâu nghĩa nặng: 

“Láy ai viếng cảnh háy giờ 
Mà hay cành có đợi chờ cùng nhau !” 

Chí còn biết thổ lộ niềm ước mong của minh, “ước sao” cảnh Hàm Rồng 
khòn£ biến đổi trong dòng chảy thời gian, trong bể dâu cuộc đời. Sông Mã “cứ còn 
sâu ”. Núi Ngọc Sơn “còn cứ giữ màu .xanh xanh”. Cầu Hàm Rồng “còn cứ như 
tranh ’ bền đẹp mãi mãi. Cuộc sống vẫn nhộn nhịp. Trên cầu, dưới sông, nhịp sống 
vẫn cứ náo nức, đầy sức tươi trẻ: 

“Khung cầu còn cứ như tranh 
Hỏa xa cứ chạy, hộ hành cứ di. 

Xuân sang cỏ cứ xanh rì, 

Thuyền ai chai lưới con chì cứ tung”. 

Chữ “cứ” được nhắc đi nhắc lại 7 lần đã nhấn mạnh lời cầu mong về sự bền 
vữn g của cảnh Hàm Rồng: hữu tình, xinh đẹp, nên thơ. Có yêu thương, quý mến 
Hàm Rồng nồng nàn, da diết mới có niềm mong ước ấy. 

Bảy câu cuối bài thơ là lời ước hẹn, tái ngộ tương phùng. Hẹn Hàm Rồng, 
nhắc nhở Hàm Rồng “đợi ta”, hãy “giữ nguyên phong canh”. Thần Núi, Thần Sông 
có “‘hay cùng”, có thấu chăng nỗi lòng thương nhớ. Một tứ thơ lãng mạn bay bổng: 

“Sơn Tinh, Hà Bú hay cùng, 

Giữ nguyên phong cảnh Hàm Rồng đợi ta !” 

Chí có thi sĩ đa tài từng được “hầu trời”, được đọc thơ cho Trời và chư tiên 
ngh«e mới có vần thơ, tứ thơ độc đáo ấy. Một tình nghĩa thủy chung, son sắt, đinh 
ninh: ‘Có ngày xe lửa di qua - Trong xe lại có Tản Đà dứng trông”. Các từ ngữ: “lại 
có”, "/.// vui”, “tương phùng” khẳng định niềm tin của lời hẹn ước. 

Khép lại bài thơ lục bát lại là một câu lục. Chữ “nhắn” được láy lại 3 lần. 
Tinh cố tri hướng vể non, nước, cầu, là những cảnh cũ tình xưa từng “dể thương, để 
nhớ,, để sầu cho ai” (Ca dao): 

“Nhắn non, nhắn nước, nhắn cầu.” 

Điệu tâm tình thương nhớ nén chạt trong lòng bấy lâu bỗng bất ngờ rung lên, 
thốt lêi, nghẹn ngào... 

‘Nhở cảnh Hàm Rồng” biểu hiện bao xúc cảm trữ tình thương nhớ, ước hẹn 
dạt dào trong tâm hồn khách giang hổ, tài tử phong lưu, đa tình. Nhớ Hàm Rồng là 
nhớ xí Thanh với tất cả tình non nước. 

Bài thơ lục bát này, từ giọng điệu ngôn từ, hình ảnh đến cách thể hiện nỗi 
nhớ, nềm mong, tình hẹn ước đều cho thấy một bút pháp nghệ thuật độc đáo, điêu 
luyệm.Đại từ “ai” nhân xưng phiếm chí trong “ai xui”, “lấy ai”, “thuyền ai” gợi lên 
một trời thương nhớ, man mác bâng khuâng. Chữ “còn” được điệp lại 9 lần; chữ “cứ” 
được: Uy lại 7 lần diễn tả cảm xúc thương nhớ lúc thì nén lại, lúc thì trào dâng, triền 
miêm, da diết. Các tiểu đối làm cho câu thơ cân xứng, nhịp điệu hài hòa, trầm bổng 
du diưcng, thiết tha. Lời thơ trong sáng, mượt mà: “muốn trông / chẳng thấy”, “non 
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xanh còn dối / sông dùi còn sâu", “hóa xa cứ chạy / hộ hành cứ ổi", “cùng núi i cùng 
sông", “người xưa / cảnh cữ", “nhắn non / nhắn nước / nhắn cầu". 

“Nhớ cành Hàm Rồng" là bài thơ lục bát kiệt tác, thể hiện hổn thơ lãng mạn, 
tài hoa, đa tình của Tản Đà thi sĩ. Nó là bài ca quê hương, thắm tình non nưóc. Lời 
ước hẹn man mác bâng khuâng, son sắt chung thủy: “ Người xưa cành cũ tương 
phùng còn lâu ...” là tình nước non. 

Bài số 15 

Hai chữ nước nhà 

(Trích) 

Trần Tuấn Khải 

I. Đề luyện tập 

Đề số ỉ. Hãy giới thiệu một vài nét về Trần Tuấn Khải, về xuất xứ, thể thơ, 
bố cục đoạn trích, và giải thích ngắn nhan đề bài thơ “Hai chữ nước nhà". 

Đề SỐ2. Phân tích đoạn thơ“Hai chư nước nhà" trong bài thơcúa Trán Tuấn Khái: 

“Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm, 

Ngọn cờ dộc lập máu dào còn dây". 

Đề số3. Bình giảng đoạn Thơ trong bài “Hai chữ nước nhà" cúa TrầÈ Tuân 
Khải mà em đã được học. 

Đề số4. Phân tích tâm trạng người cha được biểu hiện trong bài thơ “hai chữ 
nước nhà" (phần trích) của Trần Tuấn Khải. 

II. Bài văn tự luận 

Đề sô 1 

ỉ. Tác giả, tác phẩn ì 

a. Trần Tuấn Khải có nhiềú bút danh, nhưng hai tiếng “Á Nam" là được người 
đời nhắc đến nhiều nhất. Ông-sinh nãm 1895 tại ngoại thành Nam Định, mất 

ngày 7.3.1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 89 tuổi. Á Nam là thi sĩ có tiên nửa 
thế kỉ cầm bút; rất giỏi chữ Hán và tự học chữ quốc ngữ. 

Thơ vãn Á Nam chan chứa tình thương nước, thương dân, bồn chồn Cay dứt 

khôn nguôi về nỗi lầrri than của dân tộc trong vòng nồ lệ. Bước vào tuổi 20, k Nam 
đã có thơ in trên nhiều tờ báo thời bấy giờ. Những bài thơ như 'Tiễn chan anh khỏa 

xuống tàu", “Ganh nước đêm", “Hai chữ nước nhà”, v.v... của Á Nam thấm s\u một 
nỗi niềm da diết thương nước thương nòi, được người đương thời truyển tụng 

Á Nam đã từng hẹn lòng: 

“Đời không duyên nợ thà không sống, 

Van có non sồng mới cỏ hồn” ưr 

b. Sự nghiệp vãn chương của Á Nam rất phong phú, đa dạng. Ngoài hai tác 
phẩm (dịch): ‘Thủy HiY\ “Manh Tử”, cụ còn đê lại hàng nghìn bài thơ trong các tập 
thơ như: “Duyên nợ phù sinh", “Bút quan hoài", ‘Với sơn hà", “Giai anh hing, gái 
thuyền quyên", “Hồn hoa”,v.v... và hàng trăm bài phong dao, trong đó có nliều bài 
được lưu truyền như ca dao: “Anh di anh nhớ qué nhà", “Rủ nhau xuống hểmòcua",... 
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A Nam từng tâm sự: "... cuộc vãn chương dầu đến khi tàu, nu) ngọn hút quan 
hoài biết hao giờ cho ráo mực..”. Á Nam cũng như những thi sĩ có tài xưa nay 
‘Then là thể phách, còn lủ tinh anh”\ những câu thơ của những anh tài ấy vẫn có 
nhiều sức nạng, đã và đang làm cuộc hành trình sôi động trong tâm hồn chúng ta, 
cho ta niềm tin để hướng về phía trước. 

2. Xuất xứ ? Thể thơ ? Bố cục đoạn trích ? Gicii thích ngắn nhan dể hài thơ ? 

a. Trần Tuấn Khải quẽ ờ Nam Định, nhà thơ cùng thời với Tản Đà thi sĩ, nổi 
tiếng với những bài thơ thất ngôn, thơ lục bát, thơ song thất, với những bài hát theo 
các làn điệu dân ca. Thơ Trần Tuấn Khải chứa chan tinh thần dân tộc và cảm hứng 
yên nước. Bài thơ “Hai chữ nước nhà” được viết bằng thể thơ song thất lục bát, là 
bài thơ ITÌỞ đầu tập “Bút quan hoài ”, quyển thứ nhất, in năm 1926. 

b. Trích đoạn bài thơ có thể chia làm 3 phần: 

- Tám cãu thơ đầu: Đất nước đau thương ảm đạm trong vòng nồ lệ; tâm trạng 
đau đớn của cha già cất tiếng khuyên con. 

- Hai mươi câu thơ tiếp theo: Một đất nước, một dân tộc rất đáng tự hào; giạc 
Minh tham tàn xâm lăng đất nước ta gây nên bao tội ác tày trời “xương rừng máu 
sông ”, “thanh tung, quách vơ”,...; cha già đau đớn lo lắng cho sự tồn vong của đất nước. 

- Tám câu cuối: Cha già đau đớn vì “xa quẻ ”, khuyên con và tin tưởng con 
hãy phục thù cho nước, giành lại nền độc lập tự do và rửa hận cho cha. 

c. Nhan để bài th.ơ là “Hai chữ nước nhà”; lời chú thích của tác giả mang một 
ẩn ý sâu xa, vừa để tránh sự bắt bẻ, kiểm duyệt của chính quyền thực dân Pháp, vừa 
gợi lên những tình cảm, những tư tưởng trong lòng độc giả như cãm thù quân xâm 
lược, kích thích lòng yêu nước. Chữ “nghĩ” QÓ nghĩa là “ theo ”, còn có hàm ý là “hãy 
suy nghĩ”... “Nghĩ lời ông Phi Khanh dận ông Nguyễn Trũi khi ông bị quân Minh 
hắt giải sang Tau 

Chủ dề bài thơ: Tác giả mượn lời cha dặn con, lời ông Phi Khanh dặn. 
Nguyẻn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giải sang Tàu, qua đó nhằm kích thích lòng 
yêu nước, căm thù giặc ngoại xảm, đem máu đào giành lại độc lập cho Tổ quốc. 
Chủ đề trên được diễn tả một cách trang nghiêm, bằng giọng thơ vô cùng bi ai, thống 
thiết, gợi cảm. 

Đề sỏ 2 

4 

Những năm 20 của thế kỉ trước, những bài hát theo các làn điệu dân ca, 
những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn... được truyền bá sâu rộng trong 
dân g;an. Những đề tài lịch sử, những gương anh hùng được Trần Tuấn Khải nói 
đến có giá trị khích lệ tinh thần yêu nước, nói lên nổi đau nhục nô lệ lầm than, bày 
tỏ khát vọng độc lập tự do không bao giờ nguôi. 

Đoạn trích bài thơ “Hai chữ nước nhà” gồm có 36 câu thơ song thất lục bát 
được Trần Tuấn Khải sáng tác vào năm 1926, in trong tập “Bút quan hoài”. Trong 
lời đê từ, nhà thơ nói rõ cảm hứng của mình là “Nghĩ lời ông Phi Khanh dận ông 
Nguyên Trãi khi ông hi quăn Minh hắt gidi sang Tàu”. Qua đó, ta cảm nhận được 
“Hai chữ nước nhà” là bài thơ mượn đề tài lịch sử để thể hiện cảm hứng yêu nước, 
kích thích lòng yêu nước cho quốc dân đồng bào khi đang làm thân trâu ngựa cho 
thực dần Pháp. Lời dề từ đưa chúng ta trở về những năm tháng đau thương của đất 
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nước và dân tộc. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, dìm đất nước ta vào máu 
lửa, chúng đã bắt cha con Hồ Quý Ly và một số đại thần, trong đó có Nguyễn phi 
Khanh giải về Tàu. Có thể nói bài thơ là lời cha dặn con về “Hai chữ nước nhà”, về 
mối thù nhà nợ nước. 

Phần đầu, tác giả gợi lên cảnh đất nước đau thương dưới ách ỉhôhg trị của 
giặc Minh tàn hao . Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: “mây sầu ảm dạm”, “gió thảm 
đìu hiu”, “hổ thét chim kêu”... Cảnh vật, núi sông như mang nổi đau của con người. 
Cả một không gian rộng lớn từ “chốn ải Bắc” đến “cõi giời Nam” và “khắp hổn hề” 
đểu thấm máu và nước mắt của hàng triệu con người: 

“Chốn ải Bắc, mây sáu ảm đạm, 

Cõi giời Nam, gió thảm đìu hiu 

Bốn hề hổ thét chim kêu...” 

Trước thảm cảnh (ằ vong quốc” người cha già trên con đường đi đày ngổn 
ngang nỗi niểm. Các chữ, các hình ảnh như: “hất hình”, “hạt máu nóng thấm quanh 
hồn nước”, “tầm tã châu rơi” đã nói lên một cách cảm động “di hận” của người anh 
hùng thất thế, một bi kịch lịch sử của cha con Phi Khanh và Nguyền Trãi. Câu thơ 
như thấm đầy lệ, giọng thơ thiết tha não nùng: 

u Trông con tầm tã châu rơi, 

Con ơi, con nhớ ì ấy lời cha khuyên”. 

Nguyễn Trãi có câu thơ chữ Hán: “Anh hùng di hận kỉ thiên niên”, nghĩa là 
người anh hùng để lại mối hận đến nghìn năm. Phần đầu bài “Hai chữ nước nhà”, 
Trần Tuấn Khải đã nói lên thật xúc động nổi đau nước mất nhà tan, nỗi ăl di hận”củ a 
người anh hùng thất thế Nguyễn Phi Khanh. 

Phấn thứ hai là những lời thống thiết cha dận con. 

Nhớ “Hai chữ nước nhà” là nhớ về giòng giống Hồng Lạc, là nhớ về lịch sử 
trường tồn “mấy ngàn năm”của dân tộc, là nhớ giang sơn “giời Nam riêng một cõi này”, 
là nhớ đến bao “anh hùng hiệp nữ” như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần 
Quốc Tuấn... Nhớ “Hai chữ nước nhà” là để nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc: 

“Giời Nam riêng một cỗi này, 

Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì!”. 

Giọng thơ trở nên bừng bừng căm giận khi cha dặn con hãy khắc cốt ghi tâm 
những tội ác tày trời của quân “cuồng Minh”: 

“Bốn phương khói lửa hừng hừng, 

Xiết hao thảm họa xương rừng máu sông ! 

Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhàn gian hỏ vợ lìa con, 

Làm cho xiêu tán hao mòn * 

(...) 

Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 

Sông Hồng Giang nhườtig vật cơn sầu”... 

Những từ ngữ hình ảnh: “khói lửa hừng hừng”, “xương rừng máu sông”, 
“thành tung quách vỡ”, “đất khóc giời than”, “xây khối uất”, “vật cơn sáu”... tuy 
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mang tính ước lệ, nhưng trong văn cảnh vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ vì đã gợi 
lên bao nỗi đau nhục mất nước, lòng căm thù đối với quân xâm lược. Đặc biệt đoạn 
thơ của Trần Tuấn Khải đã đem đến liên tường cho người đọc về “Bình Ngô dại 
cảo ”, đoạn nói về tội ác giặc Minh tàn bạo: 

“Nướng dãn đen trên ngọn lửa hung tàn, 

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. 

Dôi trời, lừa dàn, đủ muôn nghìn kế, 

Gây binh, kết oán, tì ải hai mươi năm. 

Bại nhân nghĩa nát củ đất trời, 

Nặng thuế khóa sạch không dầm núi...". 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đồ giang san mà đau đớn 
như “xé túm can". Càng đau đớn, càng lo lắng cho vân mệnh của đất nước, tương lai 
của giống nòi. Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng thống thiết: 

“Con ơi ! Càng nói càng đau, 

Lấy ai tế độ dàn sau dó mà ?". 

Vần thơ như chứa đầy lệ, có lời than, có tiếng nức nở. Lời cha dặn con cũng 
là lời non nước thiêng liêng. 

Tám câu cuối trong phần cuối bài thơ vừa nói lên bi kịch của người cha: tả tuổi 
già sức yếu", “sa cơ dành chịu bó tay"..., vừa trông cậy vào con để trả thù nhà, rửa 
hận nước: “Giang sơn gánh vác sau này cậy con...". Cha thiết tha dặn con lần cuối: 
hãy “vì nước”, hãy “nhớ tổ tông", hãy đem máu đào mà hi sinh chiến đấu cho độc 
lập của Tổ quốc. Đó là “Hai chữ nước nhà", đó là những lời huyết lệ: 

“Con nên nhớ tổ tông khi trước, 

Đã từng phen vì nước gian lao. 

Bắc Nam bờ cõi phân mao, 

Ngọn cờ dộc lập máu dào còn dây...” 

Hai chữ nước nhà” là một bài thơ hay và cảm dộng. Nó nói lên một cách 
hàm súc cô đọng nỗi đau, nỗi nhục mất nước của dân tộc ta trong thế kỉ XV và căm 
thù đối với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng yêu nước của 
đồng bào, khơi gợi khát vọng độc lập tự do của dân tộc khi đang làm thân trâu ngựa 
cho thực dân Pháp. “Hai chữ nước nhà" vừa là lời cha dạn con, vừa là lời Tổ quốc 
kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ảnh đến giọng thơ vần thơ, từ những cặp câu thất ngôn đối 
nhau đến những hình ảnh nhân hóa, tượng trưng ước lệ đều cho thấy một bút pháp 

nghệ thuật rất già dặn, điêu luyộn, giàu bản sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thơ “Hai chữ nước nhà” đã làm lay động hàng 
triệu con người. Nó là bài ca yêu nước vô cùng thống thiết. Đến nay, nước nhà đã 
được độc lập, thống nhất, bài thơ vẫn làm ta xúc động. 

Đề số 3 

“Hai chữ nước nhà" là bài thơ rất nổi tiếng của Trần Tuấn Khải, in trong tập 
“Bút quan hoài" (1926). Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, ra đời đã ngót 
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một thế kỉ, nhưng nó vẫn còn đem đến cho chúng ta ngày'nay nhiều rung cảm. Đặc 
biệt .là 20 câu thơ trong đoạn hai của bài thơ. 

Đoạn thơ đã gợi lại những truyền thống tốt đẹp của đất nước, của diìn tộc. Là 
dòng dõi “Hồng Lạc”, có nhiều “anh hùng hiệp nữ”. Một đất nước ở giời Nam, có 
giang sơn bờ cõi, đã trường tồn qua mấy ngàn năm. Các từ ngữ “hoàng thiên đã 
định”, “riêng một cõi này”, “xưa nay kém gì” dã biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc 
một cách mãnh liệt: 

“Giống Hồng Lạc hoàng thiên dã định, 

Mấy ngàn năm suy thịnh dổi thay. 

Giời Nam riêng một cỗi này, 

Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gìỉ”. 

Các từ ngữ Hán Việt như: “Hồng Lạc”, “hoàng thiên”, “suy thịnh”, “cõi”, “anh 
hùng hiệp nữ*... được dùng khá đắc địa, vừa gợi lên không khí lịch sử, vừa tạo nên 
phong cách trang trọng. 

Nguyễn Phi Khanh đã bị giặc Minh bắt giải sang Tàu; đất nước thân yẻu đã 
bị quân thù giày xéo. Thù nhà, nợ nước, hãy khắc sâu vào tim óc, “Con ơi, con nhớ 
lấy lời cha khuyên”. 

Giặc Minh tràn sang xâm lăng nước ta, biến nước ta thành phủ huyện của 
Tàu. Chúng ra sức đốt phá, cướp bóc, giết hại dân lành. Máu lửa ngút trời, nhân dân 
tan tác đau thương. Hàng loạt hình ảnh có tác dụng gợi lên lòng căm thù trước 
những hành động vô cùng dã man của giặc Minh tàn bạo: 

"Than vận nước gặp khi hiến dổi, 

Để quản Minh thừa hội xám lâng, 

Bốn phương khói lửa hừng hừng 
Xiết hao thảm họa xương rừng máu sông ! 

Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhan gian hỏ vợ lìa con...”. 

Tâm can cha như “xé” tan nát thành trăm mảnh trước thảm họa vong quốc, 
trước cảnh “nòi giống lầm than”. Cả một không gian rộng lớn bao trùm đau thương 
tang tóc, từ Nùng Lĩnh đến Hồng Giang “nhưxây khối uất”, “nhường vật cơn sáu”. 
Nỗi đau thương của dân tộc không thể.nào kể xiết, khiến cho “đất khóc, giời than”. ’ 
Cách viết của Trần Tuấn Khải vừa hình tượng, vừa biểu cảm mãnh liệt, chấn động. 
Lời cha dặn con là lời tâm huyết. Cha lo lắng cho vận mệnh của đất nước, lo lắng 
cho sự tồn vong của giống nòi: 

“Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 

Sông Hồng Giang nhường vật cơn sầu. 

Con ơi ! Càng nói càng đau 
Lấy ai tế độ đùn sau dó mà ?” 

Ẩn chứa trong dòng thơ là những giọt lệ, những lời than, những tiếng nức nở. 
Trần Tuấn Khải đã có một cách nói đạc sắc, không chỉ đưa người đọc, quốc (lân 
đồng bào sống lại những năm tháng đau thương của dân tộc trong thế kỉ XV khi 
Đại Việt bị 'giặc Minh xâm lược, mà còn gợi lên bao liên tưởng và kích thích trong 
lòng người vể nỗi nhục mất nước, nỗi lầm than của nhân dân dưới ách thống trị cùa 
thực dân Pháp. 
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Cíirn hứng yêu nước dào dạt, cuồn cuộn trong những vần thơ ‘7 lai chữ nước 
nha ’ củít Trần Tuấn Khải. Thi sĩ Xuân Diệu có viết: 

“(Tí/ duyên trong vãn tự dã muôn rủng mạch vãn yêu nước trong súng túc 
của Ả Nam dã tập dại thành trong một hài thơ có tác dụng lớn kích dộng lòng yêu 
nước của mâ\' thế hệ thanh niên: “Hai chữ nước nhà”... 

Thẻ hệ chúng tôi, vào tuổi thiếu ỉìién khoáng những tìủm 1930 - 1932, dã dọc 
tới là mê, là nhớ, là thuộc. 

(...) Điệu song thất lục hút von là thể thơ cha ỏng chúng ta xưa dùng dể viết 
“ngânì khúc”, những vần trắc (yêu vận) xỏ xút ớ giữa câu, réo rắt, da diết, rất hợp 
dê diên dạt nỗi uất ức, nỗi cam giận, lời mắng nhiếc, tiếng thỏ than, sự nghĩ ngợi, 
nỗi ưu sáu,... 

Bài “Nguyễn Phi Khanh dặn dò Nguyên Trài là một thành tựu của hài thơ 
yêu nước 

(Đọc thơ Ả Nam Trần Tuấn Khải) 

III. Bài đọc tham khảo 

Cảm nhận về bài thơ " Chiêu hổn nước" của Phạm Tất Đác 

Bài làm 

Phạm Tất Đắc, nhà thơ yêu nước, 25 tuổi đời (1910-1935) nhưng mãi mãi bất 
tử với bài thơ “Chiêu hồn nước”. Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, giọng 
thơ lúc thì thống thiết đau thương, lúc thì bừng bừng căm hờn sỏi sục, tràn đầy lòng 
yêu nước. 

Chiêu hồn là gọi hổn người chết; chiêu hồn nước nghĩa là gọi hồn nước trở 
về. Đất nước bị thực dân Pháp thống trị, nhân dân lầm than trong vòng nô lệ, hồn 
nước bơ vơ, “non sông d(ĩ chết” (Phan Bội Châu) nên phải chiêu hồn nước. Nhan đề 
bài thơ đã thể hiện sâu sắc bầu nhiệt huyết của nhà thơ đối với đất nước và dân tộc. 

Đoạn thơ 34 câu thơ này tiêu biểu cho hổn thơ của Phạm Tất Đác, nó vang 
lên nhu một khúc ca yêu nước bi tráng đẩy ấn tượng: 

“Cũng nhà cửa, cũng giang san... 

(...) Muốn dem mâu dỏ nhuộm màu giang san”. 

, I. “Nước mất nhà tan” là nỗi đau nỗi nhục, chỉ còn biết thổ lộ với Trời, đó là 
bi kịch gớm ghê! “Đang cười hóa khóc”, “muôn ra tay", “thét một tiếng vang”,... là 
nỗi đau đớn, giày vò không kể xiết. Nỗi đau này phải “vạch trời thét một tiếng 
vang”'VỞ i lời nguyền “cho thán tan với giang san nước nhà!”. Khồng thể sống nhục 
trong nô lệ. Thà chết vì tự do. Tâm sự yêu nước nung nấu của nhà thơ điển hình cho 
nỗi đau nhục căm hờn của dân tộc trong đẽm trường nô lệ: 

“Cũng nhà cửa, cũng giang san 
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! 

Nghĩ lắm lúc dang cười hóa khóc, 

Muốn ra tay ngang dọc, dọc ngang 
Vạch trời thét một tiếng vang, 

Cho thân tan với giang san nước nhà”. 
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Người đọc hơn 70 năm nay cảm thấy âm hường một bài ca yẽu nirớc khác 
đầu thế kỉ XX đã vọng vào “Chiêu hồn nước" làm cháy bùng lên ngọn lửa cam thù 
quân xâm lược: 

“Nghĩ lắm lúc hầm gan tím ruột 

Vạch trời kêu mù tuốt gươm ra!" 

("Để tỉnh quốc dân ca") 

Để khích lệ lòng yêu nước, tuyên truyền cách mạng, nhà thơ thức tỉnh mọi 
người về nỗi đau nỗi nhục mất nước, khơi gợi lòng tự tỏn dân tộc, trở về cội nguồn 
và truyền thống cao cả thiêng liêng của “chốn Nhị, Nùng”: 

“Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn, 

Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng. 

Xưa kia cũng lắm anh hùng, 

Dọc ngang trời đất vầy vùng hiển khơi. 

Xưa cũng cố lắm người hào kiệt...” 

Giọng thơ mỉa mai châm biếm, nhẹ nhàng mà thấm thìa khi Phạm Tất Đắc 
nói về thân phận vong quốc nô đau đớn nhục nhã: 

“Cảnh như thế, tình thì như thế 
Sống mà chi, sông dể làm chi? 

Đời người đến thể cồn gì! 

Nước non đến thế còn gì nước non!” 

Các điệp ngữ hô ứng (như thế... như thế, mà chi... làm chi, đến thế còn gì... 
đến thế còn gì...) hàng loạt câu cảm thán, câu hỏi tu từ đã làm cho lời thơ, V thơ cứ 
xoáy sâu vào cõi sâu kín nhất tâm hổn người đọc. 

Bi kịch nước mất nhà tan được thẻ hiện cảm động ớ bốn câu cuối đoạn. Nỗi 
đau cực độ: “héo họn tấc dạ”. Càng ngắm nhìn non sông, càng thương cảm tăi tê: 
“lã chã dòng châu”. Nhà thơ thao thức đau đớn, quyết hi sinh chiến đấu cho độc lập, 
tự do của Tổ quốc. Những vần thơ của Phạm Tất Đắc có một sức truyền cảm đầy 
chấn động: 

“Nghĩ thán thế héo hon tấc dạ, 

Trông non sông lũ chã dòng châu. 

Một mình cảnh vắng đêm thâu 
Muốn đem máu dỏ nhuộm màu giang san”. 

Đoạn thơ trên đây mãi mãi xứng đáng là khúc tráng ca tự do. Không thể sống 
nhục trong nô lệ! Phải xả thân vì độc lập tự do. Các câu thơ: 

“Vạch trời thét một tiếng vang, 

Cho thán tan với giang san nước nhờ 
(...) Muốn dem máu dỏ nhuộm màu giang san” 

đã thấm sâu vào tâm hồn hàng triệu thanh niên Việt Nam thời bấy giờ. Nó đã thức 
tỉnh, lay gọi tinh thần yêu nước và gây xúc động mạnh mẽ tâm hồn nhiều thanh 
niên học sinh, giục giã họ lên đường làm cách mạng để giải phóng dân tộc. 

Khát vọng tự do là khát vọng đẹp muôn đời. Ngày nay, đất nước đã độc lập, 
tự do, bài thơ vẫn còn làm ta xúc động. 
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PHẤN THỨ HAI 

HỌC Kỉ II 


Bài số 16 


I. Đề lujện tập 


Nhớ rừng 

Thế Lử 


Đi số1. Giới thiệu một vài nét vể Thế Lữ. 

Đi số 2. Nêu xuất xứ và chủ dề bài {hơ" Nhớ rừng”. 

Dỉ sô'3. Phân tích tâm trạng của con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ. 

Di số4. Bình giảng đoạn thơ: “Nào đâu lìhững đém vàng hên hờ suối... Than 
ôi! Thời oanh liệt còn đáu?”. 


Đẻ số5. Phân tích bài th ơ “Nhớrừng” của Thế Lữ và nói lên cảm nghĩ của em. 
Đẻ sô'6. Học thuộc lòng một đoạn thơ trong bài “Nhở rừng” mà em yêu thích. 

II. Bài vàn tự luận 

Đề sô 1 


Thấ Lữ là bút danh của Nguyễn Thứ Lễ (1907-1989), quê ở làng Phù Đống, 
huyện Tièn Du, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ sống ớ Lạng Sơn. Thời niên thiếu đi học ở 
Hải Phòng. Có một thời gian học Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương ở Hà Nội. 
Ông là mỏt nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, viết kịch, làm đạo diễn sân khấu kịch nói. 

Ông là nhà thơ tiên phong của Thơ mới (1932-1941) với tác phẩm “Mấy vẩn thơ”. 

Ông nổi tiếng với những truyện đường rừng kinh dị, truyện trinh thám như: 
“Vàng và nhíu”, “Bén dường thiên lôi”, “Lê Phong phỏng viên”, “Gói thuốc lá”, 'Trại 
Bổ Tùng linh”, “Gió trâng ngùn”. 

Thế Lữ là một nghệ sĩ có công lớn xây.dựng và phát triển nền sân khấu kịch 
nói Việt Nam. 

Nó đến thơ Việt Nam hiện đại là nhắc đến thi sĩ Thế Lữ. Giọng thơ biến hóa, 
du dương lôi cuốn. Lời thơ mượt mà, đầy màu sắc, đậm đà. Hình tượng thơ đa dạng 
chan hòa tình thơ dào dạt vể cái Đẹp: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của âm nhạc, 
mĩ thuật, vẻ đẹp của nhan sắc thiếu nữ và tình yêu,... Các bài thơ “Nhớ rừng”, 
‘Tiếng sáo thiên thai”,... là những kiệt tác được truyền tụng. 


Đề số 2 

Bài thơ “Nhớ rừng” được Thế Lữ sáng tác vào năm 1934, lần đầu đăng báo, 
sau được in trong tập “Mấy vần thơ”( 1935). 

Mưựn lời con hổ ở vườn bách thú, tác giả đã thể hiện tâm sự u uất và niềm 
khao khát tự do mãnh liệt, cháy bỏng của con người bị giam cầm, nồ lệ. Bài thơ đã 
khơi dậy ình cảm yêu nước, niềm uất hận và lòng khát tự do của con người Việt 
Nam khi cang bị ngoại bang thống trị. 
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Đề sỏ 3 

“Nhớ rừng” là bài thơ kiệt tác của Thế Lữ, nhà thơ tiên phong của Thơ mới 
(1932-1941). Với nhạc điệu du dương, với cảnh sắc thiêĩí nhiên tráng lệ, đạc biệt 
với hình tượng con hổ, bài thơ “Nhớ rửng” đã chinh phục mỗi chúng ta, đã chiếm 
lĩnh nơi sâu kín nhất cõi tâm hồn bao người trong hơn nửa thế kí qua. 

1. Con hổ được thi sĩ nói đến với bao sự cảm thông và ngưỡng mộ. N 0 đang 
nằm trong cũi sắt vườn Bách thú. Chúa sơn lâm trong cảnh tù hãm vồ cùng cay 
đắng uất hận “gậm một khối cùm hờn”, muốn cắn nát, muốn nhai vụn mọi uất ức 
cãm hờn đã tích tụ, đã chứa chất thành “một khối” trong lòng bấy lâu nay. Không 
căm hờn sao được khi phải “nằm dài trông ngày thúng dần qua” trong CŨI sắt ? 
Không uất ức, cay đắng sao được khi chúa sơn lâm “oai linh rừng thấm” ă ang bị lũ 
người “giương mắt bé giẻ li", đang trờ thành “thử đồ chơi”, với cặp báo “vơ tư lự” 
trong vườn Bách thảo? Thế Lữ đã thể hiện tâm trạng cay đắng, cãm hờn của con hổ 
mất tự do đầy ám ảnh: 

“Gậm một khối căm hờn trong cũi sốt 
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua... 

(...) Nay sa cơ, hi nhục nhằn tù hãm...”. 

Qua đó, ta càng thấy rõ: “Anh hùng thất thế sa cơ cũng hèn” (Truyện Kiều); 
ta càng thấm thìa: ‘Trên dời nghìn vạn diều cay dắng - Cay dắng chi hằng mất tự 
do” (Nhật kí trong tù). 

2. Năm tháng dần trồi qua, chúa sơn lâm có bao giờ nguỏi được nổi nhớ 
rừng. Nhớ ‘Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa”, nhớ vương quốc “miền 
đất thiêng” mh “ta" ngự trị: 

“Nhớ cành sơn lâm, hóng cà, cây già, 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi”... 

Nhớ tư thế cao sang, oai hùng của “ta”. Một cái bước chân. Một tấm thân 
lượn sóng. Một cái vờn bóng... Tất cả đều “dõng dạc, dường hoàng”. Một chữ “ta” 
vang lên đầy tự hào của chúa sơn lâm: 

Ta hước chân lên, dõng dạc, dường hoàng 
Lượn tấm thán như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âm thẩm, lá gai, cỏ sắc”. 

Quyền uy của “ta” là tuyệt đối. Mọi vật đều phải khiếp sợ, phải “im hơi” khi 
“mắt thần” cùa ta “dã quắc”. Ta biết” giữa chốn thảo hoa, “ỉa chúa tể ca muôn loài”: 

Trong hang tối, mắt thần khi dã quắc 
Là khiến cho mọi vật đều im hơi 
Ta biết ta chúa tể củ muôn loài 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi”. 

Nồi nhớ rừng thiêng, nhớ quyền uy... của chúa sơn lâm chính là nhớ những 
năm tháng không thể nào quên. Nỏi nhớ ấy chính là khát vọng sống, khất vọng tự 
do cháy bỏng. 

3. Hổ nhớ rừng là nhớ đến những kỉ niệm chói lọi một thời vàng son, một 
thời oanh liệt. Cảnh vật tráng lệ. Nhạc của thơ cũng là nhạc của rừng: 
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‘Nào dân ninhig dem vàng hàn hừ suối, 

7 í/ say mồi dửng uống ánh ĩ nàn ' s ' ỉ UI 

Đâu những ngủv mua tilmycn hôn />/ Iiơng //{'(/;// 

Ị a lặng /Igăm giang san la ch >i ỉ nơi 
Dân những hĩnh minh í í/V uinh nâng vôi, 

Tiếng ( him C(I giấc ngu ỉa tưng hừng ? 

Đán những chiêu lênh láng n láu sau rừng 
Ta dợi' chết mãn lì niăí trời gcr\ gắt 
Đẻ ta chiếm lây riêng phan bi rnạĩ ? 

- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn (láu ?'” 

Cấc luyến láy, điệp ngữ: “đáu những đèỉììì vàng...”, “(hàu nihững ngày mưa ..." 
“đâu những hình minh...”, “(lâu những chiêu...”, “nay còn (lãm ?" xuất hiện nối tiếp 
trong năm câu hỏi tu từ tạo nên nhạc diệu du dương, triền nuiéni, da diết, thể hiện 
sâu sắc tình thương nổi nhớ của hùm thiêng s.a cơ, nhớ rùrng, ttiếc nuối một thời 
oanh liệt nay đà trớ thành hoài niệm, quá vàng. Chúa sơn lâim nlhớ đêm, nhớ ngày, 
nhớ bình minh, nhớ chiều tà. Nhớ suối, nhớ tràng. Nhớ cảmh giíiing san trong màn 
mưa rừng. Nhớ “cây.xanh nắng gội”. Nhớ chim hót tưng bừng lủíc bình minh. Nhớ 
mặt trơi gay gắt trong khoảnh khác hoàng hỏn... Nổi nhớ tiêVc ấy là nồi đau buồn bị 
tước đoạt mất tự do, cũng là nỗi khát khao tư do . Thế Lữ đã sáng tạo nên những vần 
thơ giàu hình tượng và nhạc diệu, dào dạt cam xúc dế thể hiiện lìỗi nhớ rừng của 
hùm thiêng sa cơ... Một tiếng than như xiết lấy lòng người, khê u gợi và lay tỉnh: 

'Than ỏi I Thời oanh liệt nay cồn (lâu 

4. Bị sa cơ, bị tù hãm trong cui sát. Phái xa rừng nên nlhớ’rừng. Đau đớn và 
uất hận biết đến bao giờ có thể nguôi ? Như một tiếng thớ dà i n-gaio ngán: 

ấi Nay ta ôm niềm uất hận ngùiii thâu”. 

Hổ “nhớ cảnh sơn lâm, hóng cà, cây gia ’ rồi “uất hận ” c.ărm ghét những cảnh 
“không dời nào thay đoi ”, tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa “ rầm thườnịg giả dổi ”, nhỏ bé: 

“Hoa chũm, cỏ xén, lối thắng, cây trong; 

Giải nước đen giá suối, chang thông (lỏng: 

Len dưới nách những mó gò tlìap kém”. 

Uất hận cảnh tù hãm, chán ghét những cánh vật tiỉnn thường nhỏ bé do 7/7 
người kia ngạo mạn” bày ra, hổ lại Iìiiơ day dut, nhốt khôn nguôi “cành nước non 
hùng vĩ”. Nhớ rừng là nhớ vương quốc tự do ngày nào: 

“Là nơi giỏng hầm thiêng ta ngự trị 
Nơi thênh thang ta vùng vầy ngày xưa”. 

Trước thực tại đau đớn, hố chi còn biết thả hồn mình ttheo “giấc mộng ngàn”. 
Chúa sơn lâm cất tiếng gọi rừng thicng vói bao nhớ thương bổi hồi, da diết: 

“Hỡi cành rừng ghê gớm của ta ơi!” 

“Nhớ rừng” là một trong mười bài thơ hay nhất của Thơ mới (1932-1941). 
Thể thơ tự do, lời thơ đẹp, hình tượng kì vĩ, tráng lệ. Nhạc điệu d u dương, cảm xúc 
“nhớ rừng” dào dạt. Hình tượng con hố sa cơ, đau đớn uất hận, da diết nhớ rừng 
được khắc họa sâu sắc, đầy ám ánh. 

Trong hoàn cảnh bài thơ ra đời (1934), tâm trạng tủi nhục, đau đớn, uất hận... 
của con hổ nhớ rừng đổng điệu với bi kịch cua nhàn dân ta dang rên xiết trong xích 
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xiềng nô lệ. Nhớ rừng là khao khát sống, khao khát tự do. Bài thơ mang hàm nghĩa 
như một lời nhắn gửi kín đáo, tha thiết về tình yêu giang sơn đất nước. Tư tưởng lớn 
nhất của bài thơ là cái giá của tự do. Hình tượng con hổ nhớ rừng là sự thể 'Kiện 
tuyệt vời tư tưởng vĩ đại ấy. 

Đề sô 4 

Tác phẩm "Mấy vần thơ” đã cắm một cái mốc son chói lọi của nền Thơ mới 
Việt Nam, đã khẳng định vai trò tiên phong của Thế Lữ trong nền thi ca Việt Nam 
hiện đại. Bài thơ " Nhớ rừng” in trong tập "Mấy vần thơ”, là bài thơ kiệt tác mang 
tính hàm nghĩa, có hình tượng tráng lệ, nhạc điệu du dương, lôi cuốn hấp dftn. 

Bài thơ thể hiện tâm trạng nhớ rừng của con hổ bị sa cơ, qua đó nói lên nỗi 
tủi nhục uất hận bị tù hãm và khát vọng tự do. "Nhớ rửng” gồm có 5 đoạn thơ, mỗi 
đoạn thơ là một nét tâm trạng của chúa sơn lâm. Đây là đoạn thơ thứ ba: 

...”Nào dán những đêm vùng hên hờ suối, 

Ta say mồi dứng liống ánh trâng tan ? 

Đáu những ngày mưa chuyển hôn phưcxng ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta dổi mới ? 

Đâu những hình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng hững ? 

Đâu những chiều lênh lúng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phần hí mật ? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn dâu ?” 

Nằm trong cũi sắt, chúa sơn lâm "sống mãi trong tình thương nồi nhớ...”. Nhớ 
cảnh rừng thiêng "hóng củ, cây già” nơi hùm thiêng từng "ngự trị”. Rồi nhớ đến 
những kỉ niệm một thời oanh liệt. Nhớ "những đêm vàng hên hờ suối”. Nhớ "những 
ngày mưa chuyển hôh phương ngàn...”. Nhớ "những hình minh cây xanh nắng 
gội...”. Nhớ "những chiều lênh láng máu sau rừng...”. Mỗi nỗi nhớ gắn liền với một 
cảnh vật, một sinh hoạt, một khoảnh khắc thời gian. Cấu trúc đoạn thơ là câu trúc tứ 
bình mang vẻ đẹp nghệ thuật cổ điển, có ít nhiều cách tân sáng tạo. 

a. Trước hết là nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ suối, nhớ trăng, nhớ những "dêm 
vàng ”, nhớ lúc "say mồi” ung dung thỏa thích bên bờ suối: 

"Nào đáu những đêm vàng hên hờ suối, 

Ta say mồi dứng uống ánh trang tan ?” 

Hai chữ "nào đàu” phiếm chí, hỏị một kỉ niệm đẹp đã lùi sâu vào quá vãng. 
Biết bao nhớ tiếc bâng khuâng. Thơ nên họa, cảnh vật đầy màu sắc và ánh trăng. 

Ánh trăng chan hòa trên dòng suối, "tan” vào nước suối. Hổ say mồi và say trăng. 
Hình ảnh "đêm vàng hên hờ suối” trở thành một ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ. Bức 
tranh thứ nhất trong bô tứ bình được Thế Lữ vẽ bằng bút pháp tài hoa gợi lên hình 
ảnh chúa sơn lâm say mồi trong niềm vui hoan lạc giữa một đêm trăng bên bờ suối. 

b. Bức tranh thứ hai nói lên nỗi nhớ ngẩn ngơ man mác của hổ về những 
ngày mưa rừng. Hổ ung dung "lủng ngắm" cảnh giang san, một mình ngự trị, xúc 
động cảm thấy "giang san ta dôi mới”. Chữ "dâu” lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi 
lòng tiếc nuối, ngẩn ngơ. Điệp từ 'Vơ” thể hiện niềm tự hào về những kí niệm đẹp 
thuở "vùng vẫy ngày xưa”: 
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“Đáu những ngà\' mưa chuyển hỏn phương ngủn 
Ta lụng ngắm giang san ta dối mới 

Bức tranh thứ hai gợi tá một không gian nghệ thuật hoành tráng của giang 
san chúa sơn lâm mang tầm vóc “< huyền hổn phỉừ/ng ngàn". Kí niệm xưa đang mờ 
dần theo năm tháng, sao khống ngân ngơ, sao kh-ông nuối tiếc ? 

c. Ki niệm thứ ba nói vé giấc ngủ cùa hổ trong cảnh hình mình. Vương quốc 
tràn ngập trong màu xanh và ánh nắng: “hình minh cay vanh nắng gội”. Hố nằm 
ngủ trong khúc nhạc rừng tưng bừng cua tiếng chim ca: 

“Đâu những hình minh cây xanh nắng gộị, 

Tiếng chim ca giấc ngũ ỉa tưng hừng ? ' 

Bức tranh thứ ba đầy màu sắc và ủm thanh. Có màu hồng bình minh, màu 
vàng nhạt của nắng sớm, màu xanh bát ngát cùa cây rừng. Có tiếng ca tưng bừng 
của đàn chim. Còn có nhạc của thơ. Các điệp thanh “hình - minh ”, “tưng - hừng” hòa 
thanh vói vần lưng “ca - ta” như mờ ra một không gian nghệ thuật, một cảnh sắc thơ 
mộng thần tiên. Điệp từ “đâu” với cáu hỏi tu từ cất lên như một lời than nhớ tiếc, 
xót xa... Kỉ niệm đẹp ngày xưa, nay còn đâu nữa ! 

(1. Nhớ đêm trăng, nhớ ngày mưa, nhớ bình minh,... rồi hố nhớ lại những 
chiểu tà trong khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi. Trong cảm nhận của mãnh hổ, trời 
chiều khống đỏ rực mà là “lênh lánh máu sau rừng”. Mặt trời không lặn mà là 
“chết”- Phút chờ đợi của chúa sơn lâm trong khoảnh khắc chiều tàn và hoàng hôn 
thật dữ dội. Chúa sơn lâm sẽ “chiếm lạy riêng phản hí mật” của rừng đêm, để “tung 
hoành”. Ngôn ngữ thơ tráng lệ, nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị gợi tả. 
Bức tranh thứ tư của bộ tứ bình là cảnh sắc một buổi chiểu dừ dội, phút đợi chờ “lên 
đường* của chúa sơn lâm. Càng nhớ càng xót xa nuối tiếc: 

“Dâu những chiều lênh lúng máu sau rửng 
Ta đợi chết manh mật trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phần hỉ mật ?” 

Quá khứ càng đẹp, càng oanh liệt bao nhiêu thì nỗi nhớ tiếc càng đau đáu bấy 
nhiêu. Xưa là “tung hoành ", la “vùng vẫy”. Nay là tù hăm, là ‘ nằm dài” trong cũi sắt. 
Nuối tiếc thời oanh liệt với bao nỗi buồn đau, mãnh hổ sa cơ chỉ còn biết cất lời than: 

"Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn dâu ?** 

Đoạn thơ trên đây là đoạn thơ hay nhất của bài “Nhớ rừng”. Chúa sơn lâm đã 
có một quá khứ huy hoàng, oanh liệt. Nổi nhớ tiếc xót xa của nó thể hiện khát vọng 

sống tự do. Ý tưởng ấy rất đẹp và giàu ý nghĩa dối với con người Việt Nam gần 70 

năm về trước khi phải sống tủi nhục trong vòng nồ lệ lẩm than. Ý tưởng ấy mở ra 
nhiều liên tưởng và lay tình. 

Bài thơ “Nhớ rừng” có giá trị nghệ thuật đặc sắc. Ngồn ngữ thơ giàu hình 
tượng, màu sắc và âm thanh. Nhạc diệu du dương, trầm bổng, Từ ngữ được sử dụng 
sắc sảo, đích đáng. Đạc biệt các điệp ngữ “dâu những”, “còn dâu ", tÊ ta\ các câu hỏi 
tu từ và cảm thán đem đến bao ám ảnh mênh mang. 

Cũng là cấu trúc tứ bình nhưng bút pháp của Thế Lữ có nhiều sáng tạo đổi 
mới. Đi\u chỉ có tứ mùa (xuân, hạ, thu, dông), tứ hữu (trúc, mai, lan, cúc), tứ linh 
(long, lân, quy, phượng), v.v... Bức tranh tứ bình trong “Nhớ rừng” rất đa dạng, sinh 
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động. Có thời gian nghệ thuật: đêm trăng, ngày mưa, bình minh và chiều tà. Có 
không gian nghệ thuật: suối và trăng, giang san và bốn phương ngàn, cây xanh nắng 
gội và tiếng chim ca " lênh lâng máu” sau rừng và mảnh mật trời gay gắt, Có tâm 
trạng nghệ thuật, bao trùm là nỗi nhớ nuối tiếc một thời oanh liệt xa xưa. Hổ lúc thì 
“say mồi dứng uống ánh trùng tan” bên bờ suối, lúc thì trám tư “lặng rì gấm rảnh 
giang san” qua màn mưa rừng. Có lúc nằm ngủ trong tiếng chim ca binh minh. Lại 
có lúc đợi chờ mặt trời lặn “dểchiếm lấy riêng phần hí mật" của rừng đêm. Qua đó, 
ta càng thấy rõ đoạn thơ với bức tranh tứ bình được thế hiện bằng một búi'pháp 
nghệ thuật điêu luyện, độc đáo. * 

T hơ đích thực dê lợi dậu ân tâm hồn nghệ sĩ”. Đoạn thơ trên đây đã để lại 
dấu ấn tâm hồn Thế Lữ bảy mươi nãm về trước, một hồn thơ lãng mạn tuyệt đẹp, 
một niềm khao khát tự do cháy bòng tâm hổn. ' 

Đề số 5 

Thế Lữ (1907-1989) là bút danh của Nguyễn Thử Lề. Ông từng làm thơ, viết 
truyện, viết kịch, làm đạo diền. Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. phương 
diện nào ông cũng có thành tựu xuất sắc. 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong, được ngợi ca là “Đệ nhất thi sĩ” trong phong trào 
Thơ mới (1932-1941). Tác phẩm thơ: "Mấy ván thơ" thể hiện một ‘hồn thơ rộng 
mở”, với cảm hứng lãng mạn dào dạt, nồng nàn, say đắm và thiết tha. 

Bài thơ “Nhớ rửng” được Thế Lữ viết năm 1934, in trong tập ‘Mấy vần thơ 
xuất bản nãm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn Bách thú, tác giả thể hiện tâm sự 
u uất, cãm hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ. 

a. Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 

Bị nhốt “trong cũi sát", căm hờn uất hận đã chứa chất thành tũ khôV\ “gậm" mãi 
mà chẳng tan, càng “gậm” càng cay dắng. Chỉ còn biết “nằm dài” bất lực, đau khổ. 
Bị “ giễu", bị “nhục nhằn tù hãm”, trở thành “thứ dồ chơi” cho 7/7 nẹitời kia ngạo 
mạn, ngẩn ngơ”. Đau khổ nhất là chúa sơn lâm nay bị tầm thường hóa, vị thế bị 
xuống cấp: ' 

“Chiu ngang hầy cùng bọn gấu dở hơi, 

Với cập háo chuồng hên vô tư lự”. 

Đó là một nét tâm trạng điển hình đầy bi kịch của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, 
thất thế, bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi bài thơ ra dời (1934) 
thi nỗi tủi nhục, căm hờn, cay đắng của con hổ cũng đổng điệu với bi kịch của nhân 
dân ta trong xích xiềng nô lệ sống trong tãm tối “nhơnhuốc lầm than . 

h. Ta sống mãi trong tình thương nổi nhớ 

‘Tình thươìig nỗi nhớ" sống mãi, chẳng bao giờ quên. Nhớ “thuở tung 
hoành...”, “nhớ cảnh sơn lâm hóng cd cây già". Nhớ khúc nhạc rừng hùng trang dữ 
dội. Chữ "nhớ', chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5-5, 4-2-2...) biến hoá, cân 
xứng đã làm dội lên nỗi nhớ tiếc khồn nguôi, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Sự phong 
phú về nhạc điệu đã khắc họa đời sống nội tủm vô cùng mạnh mẽ cùa một nhân vật 
phi thường từng có một quá khứ oanh liệt. Một tấm thân “như sóng cuộn nhịp 
nhàng”. Một bước chân cao sang đầy uy lực "dõng dạc, dường hoàng”. Một cặp 
“mắt thần” và khi “dã quắc”; “mọi vật đều im hơi”. Một sức mạnh của uy quyền bất 
khả xâm phạm. 
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Những vần thơ đáy nhạc điệu nói ve ỉioi nhớ: 

“Nhớ cánh sơn lâm hóng va cãx gia 

Với tiếng gió gào ngàn, \ ớị giong ngnôn hét núi. 

Với khi thét khúc trường ca (lữ dội 

Ta hước chán lên, dõng dạt , dàng hoàng, 

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vờn hóng âm thám, lú gai, cô sắc 

Trong hang tối, mắt than khi dã (Ịuắc 

Là khiên cho moi vdt dcu IIÌI hoi... 

• • 

Cắc động từ “gào, hét, thét ’ đặc ta khúc trường ca dữ dội của rừng núi, suối 
ngàn thiêng liêng, hùng tráng. Đó là những câu thơ tuyệt bút làm sang trọng cho 
Thơ mới" 1932-1941. 

‘To nằm dài”... rồi “ta sông mài trong tình thương nồi nhơ”. Nhớ khi “ta hước 
chân léỉi...”, nhớ một thời vàng son ngự trị: 

‘Ta biết ta chúa tể cùa muôn loài, 

Giữa chon thảo hoa không tên, không ĩttôẻ”. 

Một chữ “ta” vang lên đầy kiêu hành tự hào. Chúa sơn lâm được miêu tả, 
được khắc hoạ trong chiều sâu của tâm linh, trong chiều cao của uy quyền được 
khẳng định. 

Các câu hòi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỗi niểm lay tinh và khêu gợi 
nồi “nhớ” trào lên: “nào dâu những...”, “ dâu những ngày ...” “đau những bỉnh 
minh...”, “dâu những chiều...”. Nhớ mãi không nguôi, nhớ đêm trăng và suối, nhớ 
những ngày mưa rừng, nhớ bình minh, nhớ giấc ngủ, nhớ tiếng chim ca. Và nhớ 
“những chiều lênh lúng máu...”. Đoạn thơ tráng lệ nói về bổn nồi nhớ của chúa sơn 
lâm, nhớ triển miên ngày và đêm, sớm và chiêu, mưa và nắng, thức và ngủ, lúc say 
mồi và lúc lậng ngắm, lúc đợi chờ... Một không gian nghệ thuật dược tái hiện và 
mô tả qua bộ tứ bình của một nhà danh họa. Chúa sơn lam cq, lúc mơ mộng giữa 
cảnh suối trăng, có lúc trám ngâm trong chiêm nghiệm, có lúc nén xuống, kiên 
nhẫn dợi chờ đe tung hoành., ' và “(Ịiiãc ìììắt ..”\ 

Đoạn thơ lOcủu này là đoạn thơ hay hlìâi trorig bai } 'Nlư/ưừng": 

“Nào dâu những dém vàng bén bờ suối, 

Ta say mồi dứng uống anh trang tan ? 

Dâu những ngày mưa chuyến hôn phương ngan 
Ta lặng ngắm giang san ta dôi mới ? 

Dâu những hình minh cây:xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngu ta tưng hừng ? 

Dâu những chiều lênh lúng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mạt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phún hí mật ? 

- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn dâu ?” 

Sau nỗi nhớ một thuở vàng son, một thời oanh liệt, bỏng chúa sơn lâm chợt 
tỉnh mộng, trở về thực tại với cái cũi sắt, đau đớn và cay đắng vô cùng. Như một 
trái núi sụp đổ xuống, mãnh hổ cất lời than. Sự két hợp giữa cám thán với câu hỏi tu 
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từ làm dội lên một lời thơ, một tiếng than cùa “hùm thiêng sa cơ”. cua mọt ké phi 
thường thất thế. Đó cũng là tiếng thở dài của một lớp người khao khát tự do ngàv áy: 

‘Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn dâu ?” 

c. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Lại trở về nỗi buồn đau và nỗi nhớ “cành nước non hùng vĩ”. Chi còn biết 
nhắn gửi thiết tha và bổn chồn: 

“Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!” 

“Nhớ rừng” là bài thơ tuyệt bút. Nó được xếp vào loại 10 bài thơ hay nhít của 
Thơ mới (1932-1941). Hình tượng tráng lệ, kì vĩ. Lối diễn tả và sử dụng ngôn ngữ 
biến hóa. Chất nhạc đa thanh và phức điệu tạo nên những vần thơ du dương. Thơ 
nên họa nên nhạc như cuốn hút và làm mê say hồn ta. 

Hình tượng chúa sơn lâm với nổi nhớ rừng được nói đến với bao “lớp lớp 
sóng dồi”. Trong nồi đau sa cơ, thất thế có niềm kiêu hãnh tự hào. Bài thơ như một 
lời nhắn gửi thiết tha về tinh yêu thương đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài thơ là 
nói lên cái giả tự do, và khát vọng tự do. 

III. Bài đọc tham khảo 

Phán tích hình tượng con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thê Lữ 

Bài làm 

Hình tượng con hổ là hình tượng trung tâm trong bài “Nhớ rừng 'của Thế 
Lữ. Thấm đượm trong tìmg câu, từng ý là nỗi “Nhớ rừng” của con hổ. Nỗi nhớ ờ 
đây được biểu hiện một cách hết sức mãnh liệt, có khi trở nên dữ dội trên nhiều 
khía cạnh của tình cảm, chứ không phải là một nỗi nhớ man mác, bâng ịuơ. Nỗi 
nhớ ở đây giống như nỗi nhớ của một anh hùng bị thất thế, chứ không phai là một 
nỗi nhớ của một kẻ bé nhỏ, tầm thường. 

Ngay từ đầu bài thơ, ta thấy nổi “Nhớ rừng” của chúa sơn him được biểu 
hiện ở thái độ căm tức đến mức đau đớn cho số phận không may của mình: 

“Gậm một khối cùm hờn trong cũi sắt...” vì “sa cơ, bị nhục nhằn tù ham”. 
Nó cảm thấy nhục vì phải trở thành một “thứ dồ chơi cho một lũ người” “mắt bé” 
nhưng lại "ngạo mạn” và “ngẩn ngơ”. Nó không chịu được cái cảnh phải “sôhg 
ngang bầy cùng bọn gấu dỏ hơi”. 

Nó căm hờn ! Nó thấy nhục ! Nó căm ghét tất cả ! Vì nó đang phải nàm dài 

, . ti -y • . w ệ 

trong cũi sât . 

Nỗi nhớ rừng của mãnh hố càng được biểu hiện một cách mãnh liột hơn, 
sâu sắc hơn khi nó hồi tướng vé một thời quá khứ vàng son, oanh liệt cua mình với 
một tâm trạng luyến tiếc. 

Nó nhớ những hình ảnh đẹp đẽ, những âm thanh vang vọng của núí rừng: 

“Nhớ cành sơn lâm, bỏng củ cây già 

Với tiếng gió gậo ngàn, với giọng nguồn hét núi 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội”. 

Giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó, nó xuất hiện như một vị sơn thần. Từ 
“bước chán” “dõng dạc” đế n “lượn tẩm thân như sóng cuộn nhịp nhàng\ từ “\ờn 


98 


hỏng âm thâm ’ đến “quác dôi mắt thần ' làm sáng rực ca hang tối, nó là “chúa tể 
của muôn loài ”, làm cho mọi vật phải “im hơi" lặng tiếng. 

Nó nhớ những kí niệm trong cuộc sống thường ngày ờ chốn rừng sâu, nhớ 
đến thèm khát, cháy bòng. Những lúc say mồi dưới ánh trăng: 

“Nào dâu những dém vùng hèn hờ suối, 

Ta say mồi dứng uống ánh trang tan ..” 

Những lúc ngú ngon khi bình minh đang lẽn và chim rừng đang tưng bừng 

ca hát. Những lúc chờ đợi mảnh mặt trời tắt đi đế một mình chiếm lấy cả không 

gian bí mật.Những lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giang sơn sau một cơn mưa rừng 

dữ dội. Tất cả, đối với nó là một thời oanh liệt. 

• • • 

Nhưng thời oanh liệt đó đã thuộc về dĩ vãng. Nó chí còn biết cất một tiếng 
than: ‘Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn dâu !". Càng căm uất cho số phận của mình 
lúc sa cơ thất thế, càng luyến tiếc về một quá khứ oai hùng, oanh liệt, con hổ tỏ một 
thái độ khinh bạc, coi khinh cuộc sống thực tại giả dối đang diển ra xung quanh nó: 

“Ghét những canh không dời nào thay dổi 
Những cảnh sửa sang, tầm thường giã dối 
Hoa chùm, cỏ xén, lối phảng, cây trồng...” 

Chẳng qua cũng là “học đòi, hắt chước vẻ hoang vu, của chốn nghìn núm 
cao cả, ăm u”. 

Khinh bạc với hiện tại, nó lại khát khao được trở về với nơi “núi non hùng 
V/ ”, để ngự trị sơn lâm, trở về với cuộc sống tự do, phóng khoáng, tha hồ vùng vẫy, 
tung hoành. Nhưng một sự thực, nó đang bị giam trong “cũi sắt”. Chúa sơn lâm 
đành tthà hồn mình theo “giấc mộng ngủn” dế được sổng những phút oanh liệt, để 
xua tan những ngày ảm đạm “ngao ngủn” của mình. 

Con hổ nhớ rừng, nhớ một thời oanh liệt đã qua chính là vì chán ngán trước 
cuộc Siống mà nó đang bị giam hãm, mất tự do. 

Tâm trạng của con hổ, cung chính là tâm trạng của tác giả, tâm trạng của một 
lớp người trong xã hội lúc bấy giờ (1931-1935) cảm thấy bế tắc trước cuộc sống, 
chán chường với thực tại, khát khao một cuộc đời tự do, phóng khoáng mặc dầu chưa 
được đỉịnh hướng rõ ràng. Đó cung ià một thái dộ đáng quý, dáng trân trọng. 

Nguyễn Lộc 

("60 bài tuyển chọn Tập làm vồn") 

Tiếng sáo Thiên Thai 

Thế Lữ 

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, 

Bẽn rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. 

Tiếng dưa hiu hắt hên lòng, 

Buồn ơi ! Xa vắng mênh mông là hu ổn... 

Tiên Nga xoã tóc hên ngu ổn 
Hàng tùng rủ rì trên cồn dìu hiu; 


Mây hổng ngửng lụi sau đèo. 

Mình cáy nắng nhuộm, hóng chiêu không di. 


99 



Trời cao, xanh ngát - Ỏ kìa 
Hai con hạc trắng hay vệ Bồng Lai. 

Theo chim tiếng sáo lên khơi 
Lại theo dồng suôi hên người Tiên Nga; 

Khi cao vút tận mây mờ, 

Khi gần, vát vẻo hên hờ cây xanh, 

Em như lọt tiêng tơ tình, 

Đẹp như Ngọc Nữ Hỏn mình trong không. 

Thiên Thai thoang gió mơ mòng, 

' Ngọc Chân buồn tưởng tiếng lòng xa hay... 

Lời bình 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong trong phong trào Thơ mới, " như vừng sao dột hiện 
ánh sáng chói khắp cá trờiihơViệt Nam" { Hoài Thanh). Bài ‘Tiếng sáo Thiên Thai" 
thật là độc đáo, chứa chan thi vị. 

Bốn câu thơ đầu mở ra một không gian nghệ thuật, một thời gian nghệ thuật 
và một tâm trạng nghệ thuật đồng hiện. Có màu hồng của “ánlì xuân". Có màu xạnh 
mơn mởn của "cỏ xuân tươi". Có tiếng sáo tiên "hiu hất" thấm sâu vào lòng người và 
cảnh vật một nỗi buồn/AY/ vắng mênh mông là buồn". Bốn chừ ật huổn ơi!... là buồn" 
hô ứng nhau cực tả một nỗi buồn thấm sâu và toả rộng. Một nỗi buồn đẹp, trong 
sáng. Giai điệu vần thơ cứ ngân nga mãi trong lòng người: 

"Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi 
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. 

Tiếng dưa hiu hắt bên lòng, 

Buồn ơi ! Xa vắng mênh mông là buồn..." 

Phải chăng vì chán cuộc đời ngột ngạt mà thi nhân muốn trốn vào cõi tiên để 
đi tìm cái đẹp nơi xa lạ? Tác giả vẽ ra một không gian nghệ thuật tưởng tượng về 
một thế giới tiên có hai Kim Đồng "thổi sáo", có Tiên Nga "xod tốc bên nguồn”, có 
Ngọc Nữ "uốn mình trong không". Có Ngọc Chân "buồn tưởng tiếng lòng Xít bay”.' 
Đó là màu sắc lãng mạn. 

Tiếng sáo ở đây là tiếng sáo tiên nên rất diệu huyền. Thế Lữ đã tạo nên 
những hình ảnh so sánh nói về tiếng sáo tiên, và ỏng đã lấy tiên làm chuẩn mực cho 
cái đẹp; một điểm rất mới về ẩn dụ và so sánh: 

"Khi cao vút tận mây mờ, 

Khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh. 

Êm như lọt tiếng tơ tình, 

Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không”. 

Trong bài thơ ‘Tiếng trúc tuyệt vời", ồng cung viết: J 

‘Tiếng dịch thổi dâu dây, 

Cớ sao mà réo rắt? 

Lơ lửng cao dưa tận lưng trời xanh ngát, 

Mây bay... giỏ quyến mây bay... 

Tiếng vi vút như khuyên van, như dìu dật 
Như hắt hiu cùng hơi gió heo may". 
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Qua đỏ, ta thấy rõ Thế Lữ rất tinh tế lựa chọn những từ láy; những ẩn dụ, so 
sánh (lể miêu tả tiếng sáo gợi ra nhiều liên tưởng mơ mộng đáy nhã thú. 

Tiếng sáo đẹp tuyệt vợi làm cho hàng tùng, mây hồngrbóng chiều đều ngẩn 
ngơ. Nghệ thuật nhân hoá sáng tạo nhiều hình ảnh mang vẻ đẹp thơ mộng tràn đầy 
màu sắc lãng mạn: ” 

‘Tiên Nga XỒŨ tóc bên nguồn, 

Hàng tùng rủ rì trên cồn đìu lìiu ; 

Mây hồng ngừng lại sau đèo. 

Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi” 

Có những câu thơ rất mới, rất hay, rất đẹp. Trên cái nền xanh của bầu trời 
xuất hiệp màu trắng của hai con hạc. Nghệ thuật “hác cầu” (vắt dòng) chỉ có Thơ 
mới mới có. Thi sĩ khẽ reo lên ngạc nhiên trươc thếgiới Bồng Lai: 

‘Trời cao xanh ngất - Ô kìa 

Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai”. 

Ra đời giữa những năm tháng đất nước ta đang bị ngoại bang thống trị, 
‘Tiếng sáo Thiên Thai” mang ý nghĩa phủ định thực tại "xã hội đen tối, đồng thời nói 
lên một quan điểm nghệ thuật hướng tâm hổn về cái Đẹp: 

‘Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng 

Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu” 

(Cây đàn muôn điệu) 

‘Tiếng sáo Thiên Thai” hướng ta về một cái đẹp, về một giấc mộng thẩn tiên. 

Hoài Thanh đã viết trong ‘Thi nhân Việt Nam”: “Ở xứ ta từ khi cô'người nói chuyện 
tiên, nghĩa lù từ khi cổ thi sĩ, chưa bao già ỉa thấy thế giới tiên có nhiều vẻ đẹp như 
thế!...”. Và đó cũng là-cạm nhận của chúng ta khi đọc bài thơ ‘Tiếng sáo Thiên 
Thai” Hầy. 



Ông đồ 

Vũ Đình Liên 

I. Đề luyện ti>p 

Đẻ số 1. Học thuộc lòng bài th ơ“Ông đồ” của Vũ ĐìnlvLpên. 

Dề số2. Giới thiệu một vài nét về Vũ Đình Liên, về xuất xứ, thể thơ, về chủ 
đề và vần thơ của bài thơ “ ông đồ”. 

Đề số ĩ. Phân tích bài thơ “ông đẫ' của Vũ Đình Liên và nói lên cảm nghĩ 
của em. 

Đề số4. Cảm nhận về bài thơ “Ông dồ” của Vũ Đình Liên. 

Để số5. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài “ Ông đồ” của VQ Đình Liên: 

44 Nhưng mỗi nâựì mỗi vắng 

Ngoài giời mưa bụi bay...”. 


4 . 
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II. Bài vàn tự luận 

Đề sô 2 

ỉ. Tác giả, tác phẩm 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913 tại Hà Nội. Đỗ tú tài, học Luật rồi đi dạy học, 
viết báo, làm thơ. Năm 1940, làm Tham tá thương chính Hà Nội. Sau Cách mạng, 
ông dạy học và làm công tác văn nghệ tại Liên khu III, Việt Bắc. Từ 1954-1975, 
ông dạy ở Trường Đại học Sư phạm và Đại học Sư phạm ngoại ngữ, nghiên cứu vân 
học và dịch thuật. 

Bài thơ “Ông dơ" của Vũ Đình Liên đăng trên báo ‘Tinh hoa” năm 1935 (?) là 
được nhiều người yêu thích nhất. Viết theo thể thơ ngũ ngôn trường thiên, gồm có 
20 câu thơ, chia thành 5 khổ thơ. 

2. Chủ đề 

Qua hình ảnh ổng đồ viết câu đối Tết, tác giả biểu lộ lòng thương cảm lứp 
người tài tình sinh bất phùng thời nay đã gần đất xa trời, đồng thời thể hiện niềm 
xót thương một nền văn hóa lụi tàn... 

3. Vấn thơ 

Bài thơ tẫ Ông đổ” vừa có vần bằng, vừa có vần trắc; cách gieo ván chân và vân 
cách rất biến hóa, tạo nên giọng điệu buồn lê thê: 

“Ông đồ vẫn ngồi đấy, 

Qua dường không ai hay . 

Lá vàng rơi trên giấy, 

Ngoài giời mưa hụi hay .” 

(đấy vần với giấy ; hay vần với bay). 

Đề số 3 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913, là nhà thơ, nhà giáo từng giảng dạy tại Trường 
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ong tham gia phong trào Thơ mới từ những 
ngày đầu; ông viết khống nhiều nhưng bài thơ “Ông đồ” là một trong những bài thơ 
nổi tiếng của Thơ mới. Viết bài “ông đổ ”, nhà thơ đã thể hiện niềm thương cảm 
chân thành đối với một lớp người tài - tình sinh bất phùng thời đang tàn tạ, đồng 
thời xót thương, tiếc nhớ những cảnh cũ người xưa... Thơ mới ngũ ngôn có một số 
bài thơ tuyệt tác: “Chùa Hương ” của Nguyễn Nhược Pháp, ‘Tiếng thu” của Liru 
Trọng Lư, “Viển khách” của Xuân Diệu... và "Ông dồ” cix a Vũ Đình Liên. 

Hình ảnh ông đồ già hiện lên đầu bài thơ được miêu tả bằng một số nét rất 
đậm và đẹp, càng về sau, cuối bài thơ càng mờ dần, thấp thoáng, đầy ám ảnh. Ông 
đồ là hình ảnh thân thuộc của xã hội Việt Nam xưa. Những nhà nho, nếu không đỗ 
đạt cao và đi làm quan, thì thường dạy học, gọi là “Ông dồ”. Ông đồ vừa dạy chữ 
Nho (chữ Hán) vừa truyền bá đạo ‘Thánh hiền”. Cũng có một số ồng đổ tài hoa, viết 
chữ đẹp mỗi dịp Tết đến lại bày giấy bút trên hè phố viết câu đối bày bán. Treo cău 
đối bằng chữ Nho viết bằng mực Tầu trên nền giấy đỏ trong dịp đón năm mới là 
một biểu hiện khá đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Cuối thập kí 20 (191 8), nhà Iiước 
bảo hộ bãi bỏ các khoa thi chữ Hán, các nhà nho, những ông đồ trở thành những kẻ 
sinh không gặp thời bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dần vắng bóng. Khi đó, ông dồ 
chỉ còn là “cái di tích tiều tụy dáng thương của một thời tàn ”, như Vũ Đình Liên dã 
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nói. Tấm lòng của tác giả gửi gắm qua bài thơ là một sự cảm thương, xót thương 
sâu sắc rất chân thành. 

Hai khổ thơ đầu là hình ảnh ỏng đồ xa xưa “vang hóììg một thời”. Cùng với 
hoa đào nở đón xuân sang, ỏng đồ xuất hiện, sắc đào tươi thám rực rỡ biểu tượng 
cho vẻ đẹp của thiên nhiên, của quê hương buổi xuân về. Ông đồ già với mực Tầu, 
giấy dỏ, với câu đối tết tượng trưng cho cái cổ kính, một nét đẹp của nền văn hóa 
dân tộc. Câu thơ như một lời kế rủ rỉ, thấm thìa, gợi ra cảnh vật và con người để 
chúng ta cùng tác giả nhìn thấy, cảm thấy: 

“Mỗi năm hoa dào nở 
Lại thấy ông dồ già 
Bày mực Tầu giấy dỏ 
Bẽn phố dông người qua.” 

Các từ ngữ: “mỗi năm" và “lại tháy” vù a biểu hiện thời gian, vừa xác định sự 
vật, sự việc đã đi vào tiềm thức, đã trở thành một nếp sống đẹp của cộng đồng. 
Khổng thể thiếu ông đổ viết câu đối cũng như không thê khống có câu đối Tết treo 
trong nhà để đón mừng năm mới. 

Khổ thơ thứ hai ca ngợi cái tài hoa của ỏng đồ: 

“Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khe tì tải 
Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng hay”. 

Hạnh phúc nhất của ông đồ thuở ấy không chỉ ờ chỏ dông khách “hao nhiêu 
người thuê viết” mà còn là ớ sự ngợi khen, bình phẩm: ‘Tẩm tắc ngợi khen tài”. 
‘Tấm tắc” nghĩa là nói luôn miệng, thốt từ đáy lòng những lời khâm phục, ngợi ca. 
Câu đối phải hay về nội dung, về ý nghĩa, phải đẹp, sắc sảo về chữ viết mới có giá 
trị, mới được thiên hạ “tấm tác ngợi khen tài”. Ông đồ trong bài thơ được ngợi ca là 
người có “hoa tay ”, viết nên những chữ đẹp “nhưphượng múa rồng hay”. Người có 
hoa tay được coi là dấu hiệu của tài hoa sành điệu. ‘Thảo” là viết tháu, viết nhanh, 
viết phóng bút. Chữ Hán là loại vãn tự tượng hình, mỗi chữ thường có nhiêu nét. 
Viết chữ Hán có viết được nét chữ sắc, hình vuông vắn thì mới đẹp. Ong đồ là một 
nhà nho có hoa tay, rất điêu luyện nên mới “thảo những nét - như phượng múa rồng 
bay”. Ca ngợi văn hay, chữ đẹp, nhân dân ta có hai thành ngữ: ‘Văn nhá ngọc phun 
châu”, “chữ như rồng hay phượng múa”. Ong đồ viết câu đối rất đẹp, nét chữ sắc 
sảo, mềm mại, dòng chữ vuông vức, tung hoành nên mới được nhiều người ca ngợi 
như thế. Vù Đình Liên đã nói lên tình cảm trân trọng và khâm phục đối với những 
ông đồ ngày xưa, kín đáo thể hiện niềm tự hào đối với một hình thức viết chữ, chơi 
chữ, treo câu đối tết của nhân dân tá. Một đất nước có nền vãn hiến lâu đời mới có 
phong cách sống tốt đẹp như vậy. 

Thời gian trôi qua, những mùa xuân cũng nối tiếp trôi qua. Xã hội đã có 
nhiều đổi thay. Có cảnh có người bị hiện thực phũ phàng định giá lại. Ong đồ dần 
dà bị rơi vào quên lãng. Hai khổ thơ 3, 4 đầy ám ảnh. Nhạc điệu ngũ ngôn buồn 
như mira dầm rả rích canh khuya. Nghệ thuật dựng cảnh đối lập, song hành đã gợi 
lên bao xót thương thấm thìa, bao xúc động đối với ồng đồ già. Xưá kia “hoa tay 
thảo những nét - Như phượng múa rồng hay” thì nay “Giấy dỏ buồn không thắm - 
Mực đọng trong nghiên sầu”. Xưa kia mỗi độ xuân vể “hoa dào nỏ ”, ông đồ “Bày 
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mực tầu, giấy đỏ - Bên phố dỏng người qua" thì nay “ông dồ vần ngồi dẩy” cờ độc 
giữa một đất trời tàn tạ, buồn thương tầ Lú vàng rơi trên giấy - Ngoài trời mưu hụ 7 
hay”. Tứ thơ sâu sắc, hàm súc: đạt cái sinh sôi (hoa đào nớ) bên cái lụi tàn (ông đổ 
già) đặt cái hoa tay, tài năng thư pháp "phượtìg múa rồng hay” bên cái bft't hạnh 
“người thuê viết nay.dâu ?”. Va để cái cồ độc “ông dồ vẫn ngồi dấy” giữa cái tấp nập 
dửng dưng của nhân quần “qua dường không ai hay”, nhà thơ đã gửi gắitì bao nồi 
bùi ngùi thương cám. 

Hai câu 11, 12 đối nhau, giấy và nghiên mực được nhân hóa, nỏi buồn của 
một lớp người không gặp thời, bị gạt ra ngoài xã hội được đặc tả, được nhân lên 
nhiểu lần, nỗi buồn đang biến thàrih nỗi đau tê tái: 

“Giấy dỏ hu ồn không thắm; 

Mực dọng trong nghiên sầu.” 

Một cuộc đời bị hắt hủi. Sắc màu nhạt nhòa, tàn phai “buồn không thắm", 
sinh khí, chất đời, men đời khô dần, cặn lại “dọng trong nghiên sầu”. Lấy giấy, 
mực để nói lên thân phận ồng đồ; các từ ngữ: “buồn”, “không thắm”, “dọng”, 
“sầu” với hai hình ảnh “giấy buồn”, “nghiên sáu” đã cho thấy một ngòi bút già 
dặn trong nghệ thuật dùng từ, xây dựng hình ảnh và biểu cám. 

Hai câu cuối trong khổ 4 cũng là hai câu thơ tuyệt cú. Cái hay của câu thơ là 
đã nói lên sự xót thương đối với một kiếp người tàn tạ, mãn chiều xế bòng. Nhà thơ 
mượn cảnh để nói người, lấy “lú vàng rơi” và “mưa hụi hay"để nói lên số phận buồn 
thương của một lớp người bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dần vắng bóng: 

“Lá vàng rơi trên giây; 

Ngoài giời mưa hụi hay. ” 

“Lá vàng rơi”vầ “mưa bỉỊÌ hay” trắng trời, ngập đầy trên giấy gợi tả: cảnh buổn, 
đời buồn, một không gian đất ười buồn mênh mông. Phải chăng hai câu thơ này còn 
mang hàm nghĩa: xót thương đời sống cộng đồng Việt một thời vong quốc nô “buồn 
không thắm” giữa một “trời mưa hụi hay” như có nhà nghiên cứu văn học đã nói. 

Khổ thơ cuối là cả một nỗi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh đấy mà 
người đâu: “Năm nay đào lại nỏ - Không thấy ông dồ xưa”. Các từ ngữ: “không 
thắm”, “không ai hay”, và “không thấy” như đưa dần người đọc vào cồi hư vổ, bùi 
ngùi thưcmg xót ! Câu thơ cảm thán xoáy vào lòng người một tình thương vồ hạn: 

“Những nguời muôn nùm cũ 

Hồn ở đáu háy giờ ? ” 

Thơ hay là lời hết mà ý vẫn còn. Vần thơ đã khơi gợi-trong tâm hồn chúng ta 
ntíiểu trắc ẩn xót thương về hình, bóng ông đổ già đáng thương khuất nẻo dương 
gian, xót thương một nền văn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ 
vơ! Hai câu kết như mở rộng cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục dõi tìm bóng dáng 
những người xưa “muôn nam cũ”. 

Bài thơ “Ông đồ” là một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, 
nhưng Vũ Đình Liên thì bất tử với “Ông đồ”. Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ 
thơ theo mạch thời gian. Hình tượng thơ được đặt trong thế song hành tương phản. 
Tấm lòng của tác giả đối với cảnh cũ người xưa rất chân thành, cảm động. Cái đã 
mất đi để lại cho nhà thơ và chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ “ông 
đồ” thắm đẫm một tinh thần nhân bản đáng quý. 
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Đề số 4 

•Vu Đình Liên (1913-1996) là nhà giáo từng viết vãn và làm thơ. Ồng nổi 
tiếng trong phong trào ‘Thơ mới” với bài “Ong dồ” viết theo thế ngũ ngôn trường 
thiên gồm có 20 câu thơ. Nó thuộc loại thi phắm “tử c ạn” mà “ỉứ sáu” biểu lộ một 
hổn thí* nhân hậu, giàu tình thương người và mang niềm hoài cổ bâng khuâng. 

Ông đổ là những nhà nho, khỏng đỗ đạt cao đế đi làm quan, mà chi ngồi dạy 
học "chữ nghĩa thánh hiên”. Ong dồ được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông 
xuất hiện vào độ "hoa dào nỏ”... “hên phố dông người qua”. Ong đã có những tháng 
ngày đẹp, những kỉ niệm đẹp: 

“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng hay” 

Hoa dào Ĩ 1 Ở tươi đẹp. Giấy đò đẹp, mực Tàu đen nhánh. Nét chữ bay lượn tài 
hoa. Còn gì vui sướng hơn: 

“Bên phổ dông người qua 
Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tác ngợi khen tài”. 

Thời thế đã đổi thay. Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến: 
‘Thôi cố rơ gì cái chữ Nho - Ông Nghè, ông Cống cung nằm co...” (Tú Xương). 
Ông đồ già là một khách tài tử sinh bất phùng thời. Xưa “phốdỏng người qua ", nay 
"mỗi năm mỗi vắng”. Xưa kia “hao nhiêu người thuê viết”, bây giờ “người thuê viết 
nay dâu?”. Một câu hỏi cất lên nhiều ngơ ngác, cam thương. Nồi sầu, nổi tủi từ 
lòng ông đổ như làm cho mực khỏ và đọng lại trong “nghiên sầu”, như làm cho giấy 
đỏ nhạt nhòa “buồn không thắm”. Giấy đò, nghiên mực được nhân hóa, thấm bao 
nỗi buồn tê tái của nhân tình thế sự: 

“Giấy dỏ buồn không thắm 
Mực dọng trong nghiên sầu...” 

Cảnh vật buồn. Lòng người buồn. Vũ Đình Liên đã xuất thần viết nên hai câu 
thơ tuyệt bút lay động bao thương cảm trong lòng người. 

Nỗi buồn từ lòng người thấm sâu, tỏa rộng vào không gian cảnh vật. Dưới 
trời mưa bụi ẵl ông dồ vẫn ngồi dấy” như bất động. Lẻ loi và cô đơn: “Qua đường 
không ai hay”, sắc vàng của lá, nét nhạt nhòa của giấy, của mưa bụi đầy trời và cơn . 
mưa trong lòng người. Một nỗi buồn lê thê: 

"Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mừa hụi hay”. 

Thơ tả ít mà gợi nhiều. Cảnh vật tàn tạ mênh mang. Lòng người buồn thương 
thím thìa. 

Khép lại bài thơ là một câu hỏi diễn tả một nỗi buồn trống vắng, thương tiếc, 
xót xa. Hoa đào lại nở. Ong đồ già đi đâu về đâu... 


“Nam nay dào lại nở 
Không thấy ông đổ xưa 
Những người muôn nám cũ 
Hồn ở dâu háy giờ ?” 
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Thương ỏng đổ cũng là thương một lớp người đã vĩnh viền lùi vào lịu tí khư. 
Thương ông đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thông trị cúa 
ngoại bang. Sự đồng cảm xót thương của Vũ Đình Liên đối với ỏng đổ đà trang trải 
và thấm sâu vào từng câu thơ, vần thơ. Thủ pháp tương phản, kết hợp với nhân hóa, 
ẩn dụ, đã tạo nên nhi,ểu hình ảnh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật diêu 
luyện, đạm đà. 

Bài thơ “Ông dồ” chứa chan tinh thẩn nhân đạo. ‘Theo đuổi nghề vãn rnù làm 
dược một hải thơ như thế cũng dủ. Nghĩa là dù Ị lũi danh với người dời” (Hoài 
Thanh). Đó là những lời tốt đẹp nhất, trân trọng nhất mà tác giả ‘Thi nhan Việt 
Nam”đẵ dành cho Vũ Đình Liên và bài thơ kiệt tác “ông dồ”. 

Đề sỏ 5 

Đây là phần thứ hai bài thơ “ông dồ” của vọ Đình Liên, một'bài thơ ngũ 
ngôn kiệt tác trong nền ‘Thơ mới” trước năm 1945. Hình tượng thơ, giọng thơ buồn 
tê táu cứ thấm vào hồn người: 

“Nhưng mồi năm mỗi vắng 

Người thuê viết nay dâu ? 

Giấy dó huấn không thắm; 

Mực dọng trong nghiên sầu... 

Ông dồ vần ngồi dấy . 

Qua dường không ai hay , 

Lá vàng rơi trên giấy; 

Ngoài giời mưa hụi hay”... 

Nhiều năm tháng đã trôi qua. Đâu còn những mùa xuân rực rỡ nữa ? Đâu còn 
cảnh những ngày tưng bừng, rộn ràng bên đường phố, khi ông đồ “Hoa tay tháo 
những nét - Như phượng múa rồng hay”! Đâu còn nữa một thời vang bóng: “Bao 
nhiêu người thuê viết - Tấm tắc ngợi khen tài”! Tương phản với một quá khứ huy 
hoàng là một hiện tại cô đơn, trơ trọi. Câu hỏi tu từ cất lên như một tiếng thở dài 
ngao ngán. Chua xót vì sự đổi thay của thế sự, vì sự lạnh nhạt của người đời. Dòng 
chảy thời gian trôi buồn dài lê thê, càng trở nên trống vắng: 

“Nhưng mồi năm mồi vắng 

Người thuê viết nay đau ?” 

Vũ Đình Liên đã lấy sự vật để đạc tả hồn người, tình người tê tái: 

“Giấy dỏ buồn không thắm; 

Mực dọng trong nghiên sấu”... 

“Giấy dỏ” vì nỗi đau của người mà đã nhạt phai, nhạt nhòa “huổn không thắm ” 
nữa. Nghiên mực xưa ngát thơm mực Tàu đen nhánh nay trở thành “nghiên scíu”đá ng 
thương; mực đã bị khổ, bị chết, bị đọng lại một cách buồn đau. Giấy đỏ, nghiên 
mực... được nhân hóa để cực tả nổi buồn cô đơn của một lớp người tài tình sinh bất „ 
phùng thời trong cõi bể dáu. ‘Thôi có ra gì cúi chữ Nho” khi Hán tự đã mạt vận ! 

Những mùa hoa đào nối tiếp đi qua... Giữa một không gian rét mướt, chỉ còn 
thấy hình bóng một ông đồ già trơ trọi đáng thương: 

“Ông dồ vẫn ngồi dấy 

Qua dường không ai hay". 
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Ba chữ “van ngồi dấy” gợi tả một hình nhan bất động, vô cảm và vô hồn. BỊ 
lãng quên trong lòng người và trong dòng đời, còn ai đoái hoài ỏng đổ nữa: ' Qua 
dường không ai hay”! Dư vị của vần thơ là cả một nỗi buồn cay đáng, chua xót ! 

Bài thơ “Chợ Đồng” của Tam nguyên Yên Đố đa ghi lại bao cảnh buồn thê 
lương của phiên chợ Tốt nơi làng quê trong những năm đáu của thế kỉ trước. Người 
đi chợ về lầm lũi, tầm tã trong một không gian “Dở trời mưa hụi còn hơi rét”, chỉ 
nghe một nỗi buồn cơ cực “xáo xúc” mà thôi: 

“Hàng quán người vê nghe xáo xác, 

Nợ nân núm hết hỏi lung tung”. 

Ta lại bắt gạp làn mưa bụi trong bài thơ tắ Ông dồ”. Một thân phận hiện hữu 
đáng buồn và đấng thương, xót xa và sầu tủi: 

“Lá vàng rơi trên giấy; 

Ngoài giời mưa hụi hay”... 

Giấy đỏ bị phủ đầy lá vàng sao mà chẳng “buồn không thắm”? Màu vàng tàn 
tạ của lấ rụng, làn mưa bụi tiết đại hàn cuối đông, như phủ mờ đất trời, làm xót xa, 
tê tái lòng .người. “Lá vàng”, “mưa hụi hay” là hai hình ảnh tượng trưng cho một sự 
lụi tàn để lại^nhiều thương cảm. Hình bóng ồng đồ già bất động như một pho tượng 
cổ cứ mờ dần, nhạt nhòa dần trên nền “vàng” của lá rụng, trong màu trắng đục, 
tráng niờ của làn “mưa hụi bay’ buổi đông tàn. 

Thơ hay bao giờ cũng để lại, đọng lại một cái gì đó trong lòng người. Nồi 
cảm thương xót xa là cái tình, là chất nhân văn của đoạn thơ này đã đọng lại trong 
hổn ta. Hình tượng thơ mang ý nghĩa tượng trưng mà sâu sắc, gợi cảm. Thương ồng 
đồ già, thương một lớp người tài tình, ta lại tiếc thương nền văn hóa của quê hương 
bị lụi tàn. Cái nghiên sầu của ông đồ già cứ ám ánh hoài, ám ảnh mãi. 

Ồng đồ già “Những người muốn năm cữ - Hổn ở đau húy giờ ? ”... 

Khổ thơ cuối là cả một nồi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh đấy mà 
người đâu: “Năm nay dào lọi nở - Không thấy ông dồ xưa”. Các từ ngữ: “không 
thắm”, “không ai hay”, và “không thấy” như đưa dần người đọc vào cõi hư vô, bùi 
ngùi thương xót ! Câu thơ cảm thán xoáy vào lòng người một tình thương vô hạn: 

“Những người muôn năm cu 

Hồn ỏ đâu hây giờ ? ” 

Thơ hay là lời hết mà tình còn. Vần thơ đã khơi gợi trong tâm hồn chúng ta 
nhiều trắc ấn xót thương về hình bóng ông đồ già đáng thương khuất nẻo dương 
gian, xót thương một nền văn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ 
vơ! Hai cftu kết như mở rộng cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục dõi tìm bóng dáng 
những người xưa “muôn nam cũ”. 

Bài thơ “Ông đồ” là một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, 
nhưng Vũ Đình Liên thì bất tử với “ông dồ”. Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ 
thơ theo mạch thời gian. Hình tượng thơ được dặt trong thế song hành tương phản. 
Tấm lòng của tác giả đối với cảnh cũ người xư’a rất chân thành, cảm động. Cái đã 
mất đi để lại cho nhà thơ và chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ “Ông 
đồ” thấm đẫm một tinh thần nhân bản đấng quý. 
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Bài số 18 


Qué hương 

Tế Hanh 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1 . Giới thiệu một vài nét về nhà thơ Tế Hanh. 

‘ Đề sổ2. Nêu thể thơ, chíi đề và bố cục bài “Quê hương" của Tế Hanh. 

Đề số3. Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài thơ “Qué hương” của Tế Hanh. 

Đề số4. Cảm nhận của em về bài thơ “Quê hương ’ của Tế Hanh. 

Đề số5. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Quê hương” của Tế Hanh: 

“Lùng tôi ở vốn làm nghê chài lưới 

Rướn ,thân trắng hao lư tháu góp giỏ”. 

Đề số6. Phần hai bài th ơ“Quê hương”; Tế Hanh viết: 

“Ngày hôm sau ồn ào trên hến dỗ 

t' *• 

Nghe chất muối thấm dàn trong thớ vỏ”. 

Hãy bình giảng đõạn thơ. 

Đề số 7. Bình giảng khổ thơ cuối bài “Quê hương”. 

“Nay xa cách lòng tôi luôn tướng nhá 
Màu nước xanh, cá hạc, chiếc buồm vôi, 

Thoáng con thuyền rẽ sông chạy ra khơi, 

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mận quá!”. 

Đề số8. Học thuộc lòng bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh. 

II. Bài văn tự luận 

Đề sô 1 

Trần Tế Hanh có bút danh là Tế Hanh. Ông sinh năm 1921 tại huyện Bình 
Sơiĩ, tỉnh Quảng Ngãi. Học ở Huế, đỗ tú tài năm 1943, khi còn đi học đã có nhiều 
thơ đăng báo. Năm 1940, tập thơ đầu tay “Nghẹn ngào"âược giải thưởng Tự lực văn 
đoàn. Nămi943, xuất bản tập thơ “Hoa niên". 

Sau Cách mạng, ông làm công tác văn hỏa, văn nghệ ở Huế và Liên khu V. 

Từ năm 1955, ông công tác ở Hội Văn nghệ, Hôi Nhà văn ở Hà Nội, làm thơ 
và dịch thơ. 

Tế Hanh có tất cả 18 tập thơ: “Nghẹn ngào", “Hoa niên", “Lòng miền Nam", 
“Gửi miền Bắc",... và ‘Tuyển tập". 

“Quê hương", “Nhớ con sông quê hương", “Bài thơ tình ở Hàng Chau":., là 
những bài thơ đặc sắc, tiêu biểu cho hồn thơ của Tế‘Hanh: nồng nàn, thiết tha, 
chung thủy và ân tình. 

Bài “Quê hương" được Tế Hanh viết năm 1939, khi ông 18 tuổi đang học 
Trung học tại Huế, sau được in trong tập “Hoa niên" (1943). 
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Đề số 2 


/. Thê thơ , (7//Ỉ r/d 

Bài ‘Quê hương” được viết theo thế thơ 8 tiếng (thơ mới) vừa có vần trắc và 
vần bang (chuyển đổi từng cập câu, từ bằng qua trắc). 

Bài thơ thể hiện lòng yêu mến, tình thương nhớ của đứa con đi xa đối với quê 
hương thân thiết. 

2. Bô cục hùi thơ 

Có 4 phần (cấu trúc theo thời gian và diễn biến sự việc, tủm trạng). 

- Hái câu thơ đáu: Vị trí làng tôi, một làng chài ven biến. 

- 6 câu thơ tiếp: Cảnh trai tráng bơi thuyền ra khơi đánh cá. 

- 8 câu thơ tiếp theo: Cảnh dân làng đón tiếp đoàn thuyền đánh cá trở về. 

- 4 câu thơ cuối: Nỗi thương nhớ làng chài của đứa con xa quê. 

Đề sô 3 

“Lủng tôi ở vốn làm nghề chài lưới ...” “Qué hương tôi cỏ con sông xanh biếc 
- Nước gưcrtìg trong soi tóc những hàng tre..:”, những vần thơ tha thiết đồi với đất 
mẹ qué cha là nét đẹp nhất trong hồn thơ Tế Hanh hơn 60 nấm qua. 

Bài thơ “Quê hương” được Tế Hanh viết nãm 1939, khi nhà thơ vừa tròn 18 
tuổi, đang học Trung học tại Huế. Nổi nhớ làng chài, nhớ quê hương thân yêu ớ 
Bình Dương, Quảng Ngãi đã tọa rộng và thấm sâu vào bài thơ. Bài thơ man mác 
nỗi nhớ thương vơi đầy. 

Hai câu thơ đầu nói về “làng tôi”. Thủn mật, tự hào, yêu thương... được thể 
hiện qua hai tiếng “lòng tôi” ấy: 

“Làng tôi ở von làm nghề chùi lưới 
Nước hao vay cách hiển nửa ngày sông”. 

Quê hương nhà thơ là một làng chài, bốn bề sông nước “hao vây”, một làng 
nghèo thuộc vùng duyên hai miền Trung “cách hiển nửa ngày sông”. Giọng điệu 
tâm tình, một cách nói chân quê dân dã vừa cụ thế vừa trừu tượng nghe “(liu ngọt”. 

Sáu câu thơ tiếp theo là hổi tường lại một vài ba nét đẹp của quê hương. Cảnh 
làng chài ra khơi đánh cá. Kí niệm về quê hương như được lọc qua ánh sáng tí\m 
hổn. Một bình minh đẹp ra khơi có “gió nhẹ”, có ánh mai “hồng”. Có những chàng 
trai cường tráng, khòe mạnh “hơi thuyền (li (lánh cá”. Cảnh đẹp sáng trong, giọng 
thơ nhẹ nhàng thể hiện khung Cíinh và niềm vui cua làng chài trong buổi xa khơi: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dàn trai trúng hơi thuyên (li (lánlì cú”. 

Một loạt ẩn dụ, so sánh mới mẻ nói về con thuyền, mái chèo và cánh buồm... 
Tuấn mã là ngựa tơ, đẹp, phi nhanh. Ví chiếc thuyền “nhẹ hang như con tuấn ma\ 
tác giả đà tạo nên một’hình anh khỏe, trẻ trung dicn tả khí thế hãng hái, phấn khởi 
lên đường. Chữ “hang” dùng rất hay, rất đích đáng. Nó liên kết với các từ ngữ: “(lân 
trai trảng” và “tuấn mà” hợp thành tính hệ thống, một vẻ đẹp của văn chương. Có 
người lầm tường là chữ “hãng” rồi bình giáng “hãng hãng hán sóng ấí ! Mái chèo 
như những.lười kiếm khổng lồ chém xuống nước, “phang” xuống nước một cách 
mạnh mẽ, đưa con thuyền “vượt trường giang”. Sau hình ảnh chiếc thuyền, mái chèo 
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là hình ảnh “cánh buồm giương to như mánh hổn làng”. "Giương ” nghĩa là câng lên 
để đón gió ra khơi. So sánh “cánh buồm” to như “ manh hổn làng” là hay, đí)c sắc. 
Cánh buồm to biểu tượng cho hình bóng và sức sống quê hương. Nó tượng trưng 
cho sức mạnh, lao động sáng tạo, ước mơ về ấm no hạnh phúc của quê nhà. Nó còn 
tiêu biểu cho chí khí và khát vọng đi chinh phục biển của đoàn trai tráng bơi thuyền 
đi đánh cá. Câu thơ “Rướn thán tráng hao la thâu góp gió” là một câu thơ đậm đà ý 
vị mang cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ. Cánh buồm được nhAn hóa. Ba chữ 
“rướn thân trắng” gợi tả một cuộc đời trải qua nhiều mưa nắng, gắng sức quyết tâm 
lên đường. Đây là khổ thơ xuất sắc tả cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, tự hào 

ca ngợi sức sống của làng chài thân thương: 

% 

“Chiếc thuyên nhẹ hãng như con tuấn mã 
Phang múi chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cánh buồm giương to như mành hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..\ ẺĨ 

Đứa con xa quê có bao giờ quên được cảnh bà con lẵng chài đón đoàn thuyền 
đánh cá từ biển khơi trở về. Các từ ngữ: “ồn ào”, “tấp nập” diễn tả niềm vui mừng 
“đón ghe về”. Niềm vui sướng tràn ngập lòng người, là của “khắp dân làng”, cảnh 
“đón ghe vé” thực sự là ngày hội lao động của bà con ngư dân: 

1 “Ngày hỏm sau ồn ào trên bên đỗ 

Khắp dán làng tấp nập đón ghe về”. 

Cá “tươi ngon thân bạc trắng” đầy khoang thuyền. Được mùa cá, vui sướng 
trong niềm vui ấm no, hạnh phúc, bà con làng chài khẽ thốt lên lời cám tạ đất trời 
đã cho biển lặng sóng êm, cho “cá dầy ghe”. Sự cầu mong và niềm tin thánh thiện 
“nhờ ơn trời” ấy đã biểu lộ những tấm lòng mộc mạc, hồn hậu của những con người 
suốt đời gắn bó với biển, vui sướng, hoạn nạn cùng với biển. Tế Hanh đã thấu tình 
quê hương khi ồng viết: 

“Nhờ ơn trời, hiển lũng củ dầy ghe 
Những con cá tươi ngon than bạc trắng”. 

Ta tưởng như ca dao, dân ca đã thấm sâu vào hồn thơ Tế Hanh: 

tẩ ơn trời mưa nắng phủi thì, 

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu”... 

• * 

“Nhờ trời họ kế sang dông, 

Lùm nghề cày cấy, vun trồng tốt tươi...”. 

Đoạn thứ tư bài thơ nói vê bến quê bằng hai nét vẽ tré tráng và bình yên. 
Những chàng trai làng chài có “làn da ngdm rúm nắng” khỏe mạnh, can trường 
được tôi luyện trong gió sóng đại dương, trong mưa nắng dăi dầu. Họ mang theo 
hương vị biển. Hai chữ “nồng thở” rất thần tình làm nối bật nhịp sống lao động hãng 
say, dũng cảm của những dân chài mang tình yêu biển. Hình tượng thơ mang vẻ 
đẹp lãng mạn: 

“Dân chài hun làn da ngâm rúm nắng 
Củ than hình nồng thở vi xa xam”. 

Nét vẽ thứ hai là con'thuyền. Sau một chuyến ra khơi vất vả trở vé, 11 Ó mòi 
mệt nằm im trên bến. Con thuyên là một biêu tượng đẹp của làng chài, của những 
cuộc đời trải qua bao phong sương thử thách, bao dạn dày sóng gió: 
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“Chiếc thuyên im hển mói trá vê nằm 
Nghe chất muôi thấm (lán trong thớ vỏ”. 

Con thuyền được nhàn hóa với nhiều yêu thương. Ván thơ giàu cảm xúc, 
mang tính triết lí vé lao động trong thanh bình. Chữ “nghe" (nghe chất muối) thể 
hiện sự chuyến đói cảm giác rất tinh tế và thi vị. Bến quẽ trở thành một mảnh tâm 
hỏn cùa đứa con li hương. 

Đoan cuối nhiều bổi hồi thương nhớ, thương nhớ hình bóng quê hương. Điệp 
ngữ “nhớ” làm cho giọng thơ thiết tha, bồi hồi, sâu lắng. Xa quê nên “tưởng nhớ" 
khôn nguôi. Nhớ “màu nước xanh" của sông, biến làng chài. Nhớ “cá hạc ”, nhớ 
“chiếc buồm vôi ”... Thấp thoáng trong hoài niệm là hình ảnh con thuyền “rờ sóng 
ra khơi" đánh cá. Xa quê nên mới “thấy nhớ" hương vị biến, hương vị làng chài 
thương yêu “cúi mùi nồng mận quá”. Tinh cảm thấm vào câu chữ, màu sắc, vần thơ. 
Tiếng thơ cũng là tiếng lòng trang trải của hồn quc vơi đầy thương nhớ. Cảm xúc 
đám thắm mênh mang: 

“Nay xa cách lòng tôi luôn tương nhớ 
Màu nước xanh , củ hạc, chiếc buồm vôi 
Thoáng con thuyền rè sóng chạy ra khơi 
Tỏi thấy nhớ cúi mùi nóng mạn quá”. 

Bài thơ “Quê hương" có một câu thơ (lé từ rất gợi cảm: 

“Chim hay dọc hiển dem tin cú”. 

Đổ là câu thơ của phu thân nhà thơ. Nhớ quê hương, nhớ người cha thAn ycu dào 
dạt trong hồn thơ Tế Hanh. Sau này, năm 1963, khi sống trên miền Bắc, trong hoàn 
cảnh đất nước bị chia cát, trong bài thơ “Nghe tin cha mất", ông xót xa hồi tưởng: 

“Cuộc khỏi nghĩa Càn Vương thất hại 
Dắng cay cha trở lại quê nhà 
(...) Vịnh quẽ hương vài vận thơ ca: 

Chi nì hay dọc hiến đem tin củ 
Nhà ớ kể sân, sút mái nhà" 

Có cảm nhận được câu thơ dề từ ắy ta mới nắm bắt được tình thương nhớquô 
hương của Tế Hanh qua bài thơ kiệt tác này. 

Bài thơ “Quê hương" đã đi suốt một hành trình trên 60 năm. Nó gắn liền với 
tàm hồn trong sáng, với tuổi hoa niên của Tế Hanh. Thể thơ 8 tiếng, giọng thơ đằm 
thắm dào dạt, gợi cảm. Những câu thơ nói về dòng sông, con thuyền, cánh buồm, 
khoang cá, chàng trai đánh cá, bến quê... và nỗi nhớ của đứa con xa quê. . rất hay, 
đậm đít biểu lộ một hồn thơ đẹp. Nghệ thuật phối sắc, sử dụng các biện pháp tu từ 
như ẩn dụ, so sánh, nhAn hóa và chuyển đổi cám giác khá thành công, tạo n£n 
những vần thơ trữ tình chứa chan thi vị. 

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, tác phám này của Tế Hanh được coi là 
một trong những bài thơ có “hồn vía" nhất viết về quê hương. Nó đã khơi dòng, dể 
sau này có nhiều bài thơ tuyệt bút nối tiếp xuất hiện như “Bên kia sông Đuấng" 
(Hoàng Cầm), “Quê hương" (Giang Nam), “Nhớ con sông quê hương" (Tế Hanh), 
“Què hương" (ĐỖ Trung Quân),... Người đọc tìm thấy hình bóng tuổi thơ đồng hiện 
với quỏ hương. Quê hương của một người đã trở thành của muôn người và muôn 
đời là thê ! 
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f)ề sỏ 4 

Thi sĩ Tế Hanh sinh năm 1921, ở Quảng Ngãi, miền Trung. Năm 18 tuổi 
đang học Trung học tại Huế, ỏng viết bài thư “Quê hương”. Bài thơ CQ 20 ciu, mỏi 
câu có 8 chữ. Lời thơ trong sáng, hình ảnh sáng tạo, cám xúc nồng hộu thiết tha. 
Tình yêu quê hương, lòng thương nhớ qué hương của dứa con xu quê dược trang 
trai qua những vần thơ đậm dà, Ý vị. 

Hai câu thơ đầu, với hai chữ “làng tôi” cất lên đầy thương nhớ tự hào Đó là 
một làng ch*ài ven biển miền Trung. Sòng nước bao la “hao vây”. Làng cách ca biển 
“nửa ngày sông”, một cách tíi h độ dài dân dã. Chừ “vốn” rất hay, nói lên ngìề chài 
lưới là nghề chính rất lâu đời của làng tồi: 

“Lủng tỏi ở vốn làm nghé chài lưới, 

Nước hao vây cúc lì hiến nửa ngày sông”. 

Sáu câu thơ tiếp theo nói về cảnh ra khơi đánh cá cua trai tráng “làng tu”. Đó 
là những bình minh đẹp. Bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, ánh mai hổng bùng lên. 
Các tính từ dùng rất chọn lọc, tạo nên hình ảnh dẹp: "trong”, “nhẹ”, “hống”. Giọng 
thơ nhỏ nhẹ, tâm tình. Như có tiếng reo: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dán trai trúng hơi thuyền di dán lì cú”. 

Niểm vui đi chinh phục biển và khí thế ra khơi của bà con dân chài đrợc thể 
hiện qua các hình ảnh con thuyền, cánh buồm, mái chèo đáy ấn tượng. Chiếc 
thuyền được so sánh với “con tuấn mã” ngựa đẹp phi nhanh lướt sóng ra khơi, đổy 
khí thế hăng hái. Mái chèo như lưỡi kiếm khống lồ chém xuống, “phang’ xuống 
lòng sông. Cánh buồm trắng “to như mành hồn làng”â ang mang con thuyền “rướn” 
lên mặt sóng. So sánh cấnh buồm với “Mảnh hồn làng” rất sáng tạo nhằm nói lên 
khí thế lao động và khát vọng về ấm no, hạnh phúc của làng chài. Câu tho “Rướn 
thân trắng hao la'thâu góp gió” là một càu thơ rất đẹp gợi lên cánh buồm rất to, lớn, 
Ồm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: “hãng”, “phang”, “virợt", ‘rướtì”, 
“tháu góp”đủ làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tường tự hào vào khí thế ra kiơi của 
đoàn thuyền đánh cá: 

“Chiếc thuyền nhẹ hang như con tuấn mà 
Phang mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cánh buồm giương to như nuỉnlĩ hồn làng 
Rướn thân trắng hao la thâu góp gió”. 

Hai khổ thơ 8 cAu tiếp theo tả cảnh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến 
đỗ “ồn ào”, “tấp nập” đông vui. Các hình ánh: “củ dầy ghe” và "những con á tươi 
ngon thán hạc trắng”âủ nói lên rất gợi cảm của một chuyến ra khơi may nìắi, đánh 
bắt được nhiều cá tươi, cá ngon. Ba tiếng “nhờ ơn trời” là tiếng lòng cảm ụ thiôn 
nhiên của những người dan chài chất phác, hổn hậu. Trời đa cho biển lạng sóig êm, 
một chuyến ra khơi bình yên. Ván thơ đầy màu sắc và hương vị biển: 

“Ngày hôm sau, ồn ào trên hết ì dồ 
Khắp dân làng tấp nập dán ghe vê 
Nhờ ơn trời hiển lang cá dầy ghe 
Những con cú tươi ngon thú tì hạc tráng”. 
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Yêu quê hương là yéu mến tự hào những chàng trai làng chài cường tráng có 
“làn (la ngâm ram nang”, được tòi luyện trong lao động, trong sóng gió mận mòi 
của đụi (lương: íậ CtI thân hình nồng thở vi .xa .xam”. Yêu làng chài là yêu những con 
thuyên sau một chuyến ra khơi vất vả, trớ về nằm ngủ im lìm trên bến. Con thuyền 
được nhân hóa gợi cảm cuộc sống lao động vất vả mà yên vui của bà con làng chài: 

“Chiếc thuyên im hến mỏi trà vê nằm, 

Nghe ỉ hất muối thấm (lân trong thớ vỏ” 

ac chư: un , moi , năm , nghe , tham (lan ràt gợi cám và bieu cám. Sự 
chuyến đổi cám giác tài tình da tạo nên vần thơ giàu cảm xúc và cảm giác. 

Khổ cuối nói lên nỗi thương nhớ làng chài của đứa con li hương. Nhớ cảnh 
sắc cụ thể, nhớ tha thiết bồi hồi - cảm xúc ấy được diễn tả qua điệp ngữ “nhớ”: 

"Nay .xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước .xanh, cú bạc, chiếc buồm vôi 
Thoáng con thuyên rẽ sóng chạy ra khơi 
Tỏi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. 

‘T ưởng nhớ” quê hương là nhớ màu “.xanh” củ a nước, màu “hạc” tươi ngon 
của cá, màu “vói” bạc phếch vì năng mưa của cánh buồm. Là nhớ hình bóng con 
thuyền làng chài “rè sóng ra khơi”. Là nhớ “cái mùi nóng mạn quá” hương vị của 
biển, nơi chốn nhau cắt rốn than yêu. Chữ "thoáng” rất hay, vừa gợi tá hình bóng 
con thuyền ra khơi mờ dần cuối chân trời dòng sông, vừa thể hiện niềm “tưởng nhớ” 
trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu dã ca ngợi thơ Tế Hanh là “những cứu hút yêu thương”. Nhà 
thơ Xuân Diệu nhận xét thơ Tế Hanh “như một dòng suối nhó nhưng là nguồn tình 
cảm trong lành, và ben vững”. Đọc bài thơ “Quẻ hương”, ta cám thấy yêu thơ, hồn 
thơ Tế Hanh. Với ông, những cánh sắc về bầu trời, dòng sông, con thuyền, chiếc 
buồm, bến đỗ, con cá... là màu sắc, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình 
tượng thơ của Tê Hanh tuy bình dị, thân thuộc mà hữu tình nên thơ. Những phép 
nhân hóa và so sánh trong “Quẽ hưtmg” rất sáng tạo, đáng yêu. Ta càng thêm bồi 
hồi về một câu hát: “Quê hương nghĩa nặng tỉnh sâu..”mà mẹ và bà vẫn ru vẫn hát. 

Đề sỏ 5 

“Quê hương' là bài thơ dặc sắc nhất của Tế Hanh, in trong tập thơ “Nghẹn 
ngào ”, xuất bán nãm 1939, nãm đó tác giả 18 tuổi đang học Trung học tại Huế. 

Tinh thương nhớ quê hương yêu dấu cúa đứa con xa quê thấm đẫm, dạt dào 
trên từng dòng thơ. Đây là phần đầu bài thơ “Qué hương' 

“Làng tôi ở vốn làm nghê chài lưới 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió". 

Hai câu thơ đầu, tác giả như cất tiếng yêu thương gọi thám, gọi nhớ nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình: 

“Lủng tỏi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông". 

Làng chài ở Bình Dương là nơi “tôi (?', là quê cha dất tố thuộc Quáng Ngài, 
ven biển miền Trung. Con sông dược Tế Hanh nhắc đến là sông Trà Bồng. Cái làng 
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chài thân thương ấy bao bọc sông nước mênh mông. Con đường đi ra biển, con 
đường làm ăn được đứa con li hương nhẩm tính: “ Nước hao vây cách hiên nửa ngày 
sông”. Chừ “vỏn” trong câu thơ đầu biểu lộ niềm tự hào cúa Tế Hanh khi nói vé nghề 
đánh cá, nghể chài lưới là một nghề truyền thống lâu đời của quê hương yêu dấu. 

Sáu câu thơ tiếp theo mở ra một thời gian nghệ thuật, một khỏng gian nghệ 
thuật tuyệt đẹp vể cảnh đoàn thuyên ra khơi đánh cá, Đó là một rạng đông tráng lệ: 

“Khi trời trong J gió nhẹ J sớm mai hồng, 

Dàn trai trúng! hơi thuyền! di danh cú”. 

Các tính từ: trong, nhẹ, hồng dùng rất chính xác, đã gợi tả một buổi ra khơi lí 
tưởng: một ngày đẹp trời, sóng êm biển lặng. Nhịp thơ 3/2/3 như nhịp diệu mái 
chèo cắt nưóc của đoàn trai tráng đưa con thuyền ra khơi đánh cá. 

Những con thuyền nhẹ lướt sóng, hãm hở, hãng hái như đoàn tuấn mã phi 
nhanh. Sóng nước tung lên như bờm tuấn mã phi nước kiệu. Nghộ thuật so sánh và 
nhân hóa tả con thuyền lướt sóng ra khới đã tạo nên một hình ánh hữu tình, dầy thi 
vị. Con thuyển mang sức mạnh lao động và khí thế ra khơi của nhừng trai tráng 
làng chài. Rất hăm hờ và lạc quan yêu đời: 

44 Chiếc thuyền nhẹ húng như con tuấn ma\ 

“Hang” là hăng hái, là hăng say, là hăm hở. 

Những mái chèo to và dài như những lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống nước, 
44 phang ” xuống mặt sống nước bao la, dồn bao khí thế, bao sức mạnh mẽ cứa dân 
trai tráng đưa đoàn thuyền “vượt trường giang”. Tế Hanh đã chọn được những từ 
ngữ thật đắt (phảng, mạnh mè, vượt) để gợi tả sức mạnh và khí thế ra khơi trong 
buổi “sớm mai hồng” ấy: 

“Phang mái chèo , manh mẽ vượt trường giang”. 

Nhà thơ đã sử dụng một cách tài tình các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và 
nhân hóa khi nói về cánh buổm của đoàn thuyền ra khơi: 

“Cánh buồm giương to như mành hổn làng 

Rướn thán trắng hao la thâu góp gió”. 

Cánh buồm là vật cụ thể nhìn thấy được so sánh với “mảnh hồn làng”, sự vật 
trừu tượng chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc, tâm hổn. “Mảnh hồn làng” là sức 
mạnh lao động, chinh phục biển, là khát vọng ấm no hạnh phúc của bà con làng 
chài, của “lang tôi”. 

“Rướn” là ưỡn ngực hướng về phía trước, dồn tất cả sức mạnh và khí thê tiến 
về phía trước. Cánh buồm tráng dãi dầu mưa nắng,, mở rộng bao la như “tháu góp 
gió ”, để đưa con thuyền “rướn” vể phía biển. Cánh buồm là một biểu tượng tuyệt 
dẹp ca ngợi sức sống, sức mạnh và khí thế ra khơi của làng chài. 

Đoạn thơ như một trong hồi tưởng tuyệt đẹp về cảnh đoàn thuyền ra khơi 
đánh cá. Cảnh sắc hữu tình nên thơ. Ngồn ngữ thơ chọn lọc, giàu hình tượng. Cảnh 
bình minh, đoàn trai tráng, con thuyền, mấi chèo, cánh buồm, tất cả đã in SiUi vào 
tâm hổn và kí ức cùa đứa con xa quê. Và tất cả những hình ảnh thân thuộc đó đã kết 
đọng thành hồn vía bài “Quê hương”. 

Gần bảy mươi nặm trồi qua (1939-2007), những vần thơ “Quê hương” cùa Tế 
Hanh vẫn làm xúc động mỏi chúng ta. Tế Hanh đã gửi bao tình sâu ngh".:* nặng vào 
“Quê hươtìg” yêu dấu. 
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III. Bài đọc tham kháo 

Phân tích và nêu cảm nghĩ cảu em 
về bài thơ “Nhớ con sông què hưong” của Tế Hanh 

Bài làm 

Quê hương, dòng sồng thơ ấu, miền Nam thân yêu... là cảm hứng mãnh liệt, 
thiết tha trong hồn thơ Tế Hanh. Năm 18 tuổi, ông đã có bài thơ “Quê hương” nổi 
tiêng. Nãm 35 tuổi, đất nước bị quân thù chia cắt, sống trên miền Bắc, Tế Hanh viết 
"Nhớ con sông quê hương ”, một trong những bài thơ đặc sắc thể hiện tình yêu thắm 
thiêt đối với quê hương đất nước, biểu lộ một niềm tin sắt đá vào sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất Tổ quốc. 

Hồi tưởng, hoài niệm dâng trào. Điệu thơ nhanh, nhịp thơ dồn dập, cảm xúc 
lúc thì dồn nén, lúc thì sôi nối dâng trào với bao nỗi nhớ thương dòng sông thơ ấu 
và nơi quê cha đất tổ bao đời. 

1. Phần đầu gồm 22 cãu thơ nói về hình ảnh con sông quê hương trong hồi 
tưởng với bao kí niệm đẹp của nhà thơ. Con sông “xanh biếc” với “gương trong ”, với 
đỏi bờ tre xanh soi bóng thật hữu tình và thơ mộng: 

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hùng tre”. 

Dòng sông quê hương là dòng sông tuổi thơ với những bình minh, những 
buổi chiểu tà đầy ắp kí niệm một thời thơ bé. Hình ảnh ẩn dụ “bầy chim non” trong 
bài thơ là một sáng tạo thi ca đẹp, độc đáo. Các điệp ngữ làm cho âm điệu vần thơ 
trở nên thiết tha, bổi hổi: 

“Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu, 

Khi mặt nước chập chờn con cú nhay 
Bàn bè tôi tụm năm tụm bay 
, Bầy chim non bơi lội trên sông”. 

Các từ láy tượng thanh và tượng hình: “ríu rít ", “chập chờn” và thành ngữ 
“tụm nam tụm bảy” có giá trị gợi tả và biểu cảm đặc sắc. Con sông quê hương được 
nhân hoá ôm ấp bao tình mến thương. Sông là mảnh hồn của tuổi thơ, của những 
đứa con li hương nên không bao giờ có thể quên được: 

‘Tôi đưa tay ôm nước vào lòng, 

Sông mỏ nước ôm tôi vào dạ”. 

Câu thơ song hành, phép đối và nhân hoá gợi tả bao xúc động mến thương 
dòng sông thơ ấu. Ki niệm đẹp tuổi thơ bền chặt mãi với con sông quê hương. Vì 
thê mọi số phận đều gắn bó với dòng sông, ‘Vần trỏ về lưu luyến bên sông”. Bới lẽ: 

“Hời con sông dã tắm cả dời tôi”. 

‘Tắm” là tắm mát, là gắn bó yêu thương, là thuỷ chung trọn đời. Yêu dòng 
sống thơ â'u cũng là yêu quê hương, yêu nơi chôn nhau cắt rốn, yêu miển Nam thân 
thiết. Giọng thơ khẳng định, tự hào: 

“Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ, 

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ 
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu”. 
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2. Phần thứ hai gồm 10 câu thơ, giọng thơ bồi hồi thương nhớ quê iương 
miền Nam vang lên tha thiết. Nỗi nhớ triền miên đối với đứa con li hương, (têm 
ngày vẫn “nghe trái tim thầm nhắc - hai tiếng thiêng liêng - hai tiếng miền Nam*'. 
Với nghệ thuật sử dụng điệp ngữ tạo nên những câu thơ trùng điệp, Tế Hanh ĩ\ó\ rất 
hay, rất cảm động nỗi thương nhớ miền Nam, thương nhớ dòng sông tuổi íhor, 
thương nhớ quê hương yêu dấu: ‘Tôi nhớ không nguôi... Tôi quên sao dược.. Tôi 
nhớ cả ...” Một sắc xanh của bẩu trời, một màu vàng của nắng, những gươrg mặt 
quê hương... Thơ vừa chi tiết, cụ thể, vừa trừu tượng khái quát. Đó ià nỗi thương 
nhớ vơi đầy triền miên suốt đêm ngày năm tháng: 

‘Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng, 

Tôi quên sao dược sắc trời xanh biếc 
Tôi nhớ cả những người không quen biết”. 

Nhớ dòng sông tuổi thơ là nhớ quê hương với bao thiết tha mận nồng. Nhớ 
quê hương là nhớ bóng hình con sông mang nặng trong tâm hổn thi sĩ. Coi sông 

quê hương, dòng sông thơ ấu từng xuất hiện nhiều lần trong câu thơ, đoạn thơ. Ở 
trên tác giả viết: “Hơi con sông dã tắm củ dời tôi”; xuống phần cuối, Tế Hình lại 
viết: “Hình ảnh con sông quê mát rượi - Lai láng chây hồn tôi như suối tưới”. Rõ 
ràng con sông quê hương là con sông tâm hổn thi sĩ. 

3. Phần thứ ba gồm sáu câu thơ, giọng thơ cảm thán rung dộng, xao xuyến 
bồi hồi. Cảm xúc dâng đầy, tràn ra, rồi dồn nén lại như một lời thề đinh ninh khắc 
sâu vào tâm tưởng. Các điệp ngữ, các vần thơ trùng điệp biếu thị một ý chí sắt đá, 
một niềm tin mãnh liệt về sự nghiệp thống nhất đất nước. Tinh yêu con sừig quê 
hương gắn liền với tình yêu đất nước và khát vọng thống nhất nước nhà: 

# 

“Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông 
Tình Bác Nam chung chảy một dòng 
Không ghềnh thác nào ngan cdn dược. 

Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước 
Tôi sể về sông nước của quê hương 
Tôi sẽ vé sông nừớc của tình thương”. 

‘Tôi sểlại... Tôi sẽ về... Tôi sể về...” - giọng thơ dâng trào mãnh liệt, biếu thị 
một niềm tin, một quyết tâm mà không kẻ thù nào có thể ngăn cán được! 

Chù tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Miền Nam là máu của mau Việt Nam, là thịt 
của thịt Việt Nam, sỏng có thể cạn, núi có thể mồn, song chân lí ấy không bao giờ 
thay đổi!”. Tinh cảm và ý chí ấy của lãnh tụ đã dội vào bài thơ “Nhớ con sòng quê 
hương” của Tế Hanh. Nếu thơ là sự tinh luyện của ngôn từ nghệ thuật, là sự thăng 
hoa và rung động tâm hổn, thì bài “Nhớ con sông quê hươĩìg” là một thi phẩn tuyệt 
tác. Viết theo thể thơ tám chữ quen thuộc, Tế Hanh thể hiện điêu luyện và bểu cảm 
tình thương nhớ thuỷ chung dòng sông thơ ấu và quê hương miền Nam thân yêu với 
bao da diết, bồi hồi. 

“Nhớ con sông quê hương” là nhớ làng vạn chài ở Bình Dương, Quảĩg Ngãi, 
đó là nơi quê hương yêu dấu của Tế Hanh, nơi nghĩa nạng tình sâu. 
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Bài số 19 


Khi con tu hú 

Tố Hữu 

I. ỉ>ề luyện tập 

Đề số 1. Học thuộc lòng bài thơ “Khi con tu hú”. 

Đề số2. Giới thiệu một vài nét về nhà thơ Tố Hữu. 

Để sô'3. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ “Khi con tu hú”. 

Đề số 4. Cảm nhận của em về bài thơ “Khi con tu hú” của nhà thơ Tố Hữu 
Đề số5. Phân tích bài thơ “Khi con tu hú”. 

Đề số6. Bình bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu. 

II. Bài Văn tự luận 

Đề sô 2 

Tố Hữu là bút danh tên thật là Nguyễn Kim Thành. Ồng sinh năm 1920, tại 
Huế, sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1938, được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Từ năm 1939-1941, Tố Hữu bị thực dân Pháp cầm tìị; ồng đă vượt 
ngục thành công. Sau Cách mạng, Tố Hữu hoạt động tại Huế, ThanlvHoá, Việt Bắc 
và Hà Nội, giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước. 

Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. ông viết rất hay và xúc động vể lí 
tưởng, về Tổ quốc, về Bác Hồ, về bà mẹ Việt Nam anh hùng, về người lính... Hồn 
thơ của Tố Hữu ngọt ngào, sâu lắng, giục giã. 

Tố Hữu để lại 7 tập thơ: ‘7ừ ấy”, "Việt Bắc", “Gió lộng”, “Ra trận”, “Máu và 
hoa”, “Một tiếng đờn”, ‘Ta với ta”. 

Tố Hữu có biết bao bài thơ, vần thơ hay, từng làm rung động hổn người, trở 
thành cftu ca, tiếng hát: 

‘Từ ấy trong tôi hừng nắng hạ, 

Mật trời chân lí chói qua tim”. 

(Từ ấy) 

“Hương Giang ơi, dòng sông êm 

Qua tim ta, vẫn ngày đèm tự tình”... 

(Bài ca quê hương) 

"Bác ơi, tim Bác mênh mông thế 
Ồm cả non sông, mọi kiếp người”. 

(Bác ơi!) 

“Ôi Việt Nam ! Yêu suốt một đời 

Nay mới dược ôm Người trọn vẹn, Người ơi!” 

(Vui thế, hôm nay...) 

Đề sô 3 

Bài thơ lục bát “Khi con tu hú” được Tố Hữu viết vào tháng 7 năm 1939 tại 
nhà lio Thừa Thiên-Huế; về sau được in trong tập thơ ‘Từá'y”. 

Bài thơ nói lên nỗi nhớ quê nhà khi mùa hè đã đến, đồng thời thể hiện niềm 
uất hận và lòng khao khát tự do của người chiến sĩ cách mạng đang bị cùm trói 
trong nhà tù đế quốc. 

Ị ỉ 

'i a 
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Đề sô 4 

Có những bài thơ để ta yêu, có những bài thơ để ta nhớ. Bài “Khi con ỉu lì ú” 
của Tố Hữu là một trong những bài thơ để ta nhớ - nhớ tình người và nhớ tình dời 
một thời gian khổ mà oanh liệt. Bài thơ này, Tố Hữu viết vào tháng 7 năm 1939, khi 
nhà thơ bước sang tuổi 19, viết trong nhà lao Thừa Thiên, viết trong tư thê hiên 
ngang của người chiến sĩ cách mạng. 

Bài thơ gồm 10 câu lục bát, chứa đầy tâm trạng. Sáu câu thơ đầu nói lên nỗi 
nhớ da diết đồng quê. Bốn câu cuối là niềm sục sôi căm hờn uất hận. 

Thời kì Mặt trận Dân chủ Đông Duơng (1936-1939), Tỏ Hữu được giác ngộ 
cách mạng, hoạt động bí mật trong học sinh, thanh niên tại Thành phố Huế quê mẹ. 
Tháng 4 năm 1939, nhà thơ bị mật thám Pháp bắt giam. Nhiều bài thơ tràn đầy 
dũng khí cách mạng được viết sau song sắt nhà tù đế quốc, sau này được tập hợp lại 
trong phần “Xiềng xích”của Từấy”. 

Sống trong cảnh lao tù ngột ngạt, người chiến sĩ trẻ lúc nào cũng hướng tâm 
hồn mình về cuộc sống bên ngoài song sắt nhà tù. Với tâm hồn khao khát tự do và 
trí tưởng tượng phong phú, nhà thơ lắng nghe mọi âm thanh từ xa vọng đến nơi tối 
tăm tù ngục. Tiếng kêu của chim tu hú trên đồng quê nghe bồi hồi, tha thiết. Tiếng 
chim gọi bầy xa gần vang lên. Tiếng ve ngân lên từ những vườn cây trái đôi bờ 
sông Hương suốt đêm ngày nghe dắng dỏi. Tiếng sáo diều trên đồng quê gợi nhơ 
gợi thương một thời cắp sách với bao kỉ niệm đẹp: 

“Khi con tu hú gọi hầy 

(...) Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không”. 

Nhớ khúc nhạc đồng quê những âm thanh dân dã bình dị và thân quen ấy vô 
cùng, bởi lẽ trong cảnh tù đày, nhà thơ khao khát một tình quê vơi đầy, nhớ thương 
khôn nguôi. Chân tay bị cùm trói trong bốn bức tường xám lạnh và kín mít, người 
chiến sĩ “vẩn nhìn thây” cảnh sắc quê hương bằng tất cả tấm lòng nhớ quê, yêu quê. 

Sự tưởng tượng thật phi thường. Trong tâm hổn Tố Hữu lác bấy giờ, hình ảnh quê 
hương lần lượt hiện lên như một cuốn phim màu tuyệt đẹp. 

Có màu vàng.thẫm của lúa chiêm, màu đỏ của trái chín với vị ngọt say người: c 

“Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần”. 

Có màu "vàng” của bắp, màu “đào” của nắng hạ: 

“Bắp rây vàng hụt đầy sán nắng dào”. 

Có màu “xanh”của bầu trời trên đồng quê. Cánh đổng thì “rộng”, mây trời thì 

tí _ n 

cao . 

Các tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ tính chất: “Xanh, vàng, dào, ngọt, rộng, 
cao”, được phối hợp hài hòa, gợi tả màu sắc và hương vị quê nhà. Những âm thanh 
nghe thấy, những hình ảnh tưởng tượng cảm thấy thể hiện một tấm lòng gắn bó sâu 
nặng với quê hương, nỗi nhớ da diết triền miên suốt đêm ngày không bao giờ 
nguôi. Nỗi nhớ ấy đã phản ánh khát vọng tự do bùng lên như ngọn lửa cháy bỏng 
tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong đọa đầy. Trong một bài thơ khác của phần 
“Xiềng xích”, Tố Hữu đã nói lên tâm trạng mình khao khát tự do, luôn luôn hướng 
tâm hồn mình ra ánh sáng, huớng về cuộc sống bên ngoài: 
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“Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều , 

Nghe vội vã tiếng dơi chiểu dập cánh 

Nghe lạc ngựa rùng chân hên giếng lạnh 

Dưới dường xa nghe tiêng guốc di vê”. 

(Tâm tư trong tù) 

Bài thơ “Khi con tu hú” thật đáng nhớ. Bốn câu thơ, đã bộc lộ cảm xúc trực 
tiếp của nhà thơ: đầy bực bội và sục sôi, đầy căm thù và uất hận: 

‘Ta nghe hè dậy hên lồng 

Mà chân muôn đạp tan phòng hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thôi”. 

‘Phòng” là phòng giam, là nhà đá, là nơi biệt giam những người con ưu tú 
của dân tộc. Lòng căm thù được thể hiện bằng ước muốn và hành động quyết Hệt: 
“Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi !”. “Phòng” ờ đây còn tượng trưng cho chế độ 
thực dàn với chính sách cai trị dã man đang đầy đọa nhân dân ta trong xích xiềng 
nô lệ. ‘Đạp tan phòng...” là đạp tan chế độ thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do. 
Câu cảm thán: “Ngột làm sao ! Chết uất thôi !” là tiếng than, là thái độ cầm giận 
sục sôi, quyết không đội trời chung với giặc Pháp. Câu thơ Tố Hữu là sự kế thừa 
những bài ca yẻu nước của ông cha ta những năm đầu thế kí XX: 

“Nghĩ lắm lúc hám gan tím ruột 

Vạch trời: kêu mà tuốt gươm ra !” 

(Đề tỉnh quốc dân ca) 

Khép lại bài thơ là tiếng kêu của chim tu hú. Âm thanh ấy góp phẫn đặc tả 
tâm trạng người chiến sĩ cách mạng. Tiếng chim gọi bầy... tiếng chim báo mùa gặt, 
gợi nhớ hương vị và cảnh sắc đổng quê. Tiếng chim khắc khoải giục giã căm hờn, 
nung nấu tinh thần bất khuất đấu tranh. 

Có thể nói chất trữ tình tráng ca được diễn đạt một cách đặc sắc để nói lên 
tình yêu thương và lòng căm giận của nhà thơ trong cảnh tù đầy. Cái hay của bài 
thơ là lấy ngoại cảnh để diên đạt tâm trạng. Tiếng kêu của chim tu hú như một ám 
ảnh. Nói rằng bài thơ để ta nhớ là vì thế. Ta nhớ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng 
có một đầu óc lạnh và một trái tim nóng đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao 
đẹp. Đọc bài thơ đầy tâm huyết của Tố Hữu là dã cảm nhận một phần nào tinh thần 
gang thép của nhũng chiến sĩ cách mạng. Sống vì tự do và sẵn sàng chết vì tự do. 
Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ Tổ quốc thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng 
của những chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù đế quốc đã chuẩn bị cho nước ta nở 
hoa độc lập, kết quả tự do. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công 
ơn các chiến sĩ cách mạng. 

Thật vậy, bài thơ “Khi con tu hú” gợi nhớ trong lòng ta: 

“Những hồn Trần Phú vô danh, 

Sóng xanh hiển cả, cây xanh núi ngàn”. 

(Ba mươi năm đời ta có Đảng) 

Đề sô 5 

Tố Hữu viết bài thơ “Khi con tu hú” vào tháng 7 nãm 1939, sau gần 100 ngày 
“ác mộng ' bị cùm trói trong nhà lao Thừa Thiên. Khồng gian nghệ thuật, thời gian 
nghệ thuật, tâm trạng nghệ thuật, đồng hiện qua 10 câu thơ lục bát da diết và ám 
ảnh. Mùa hè hơn 60 năm về trưóe ấy thật không bao giờ có thể quên ! 
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1. Tiếng chim tu hú vọng qua song sắt nhà tù hay tiếng chim trong nổi nhớ, 
trong hoài niệm ? 

Chim thì “gọi hầy”. Lúa chiêm thì “đương chín”. Trái cây thì “ngọt dần". Âm 
thanh ấy, hương vị ấy thể hiện nổi nhớ đồng quê, nhớ làng xóm thân Nêu. Chữ 
“đương chín” vài “ngọt dần” gợi tả thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một giọng thơ bồi 
hồi tha thiết: “Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn” (Truyện Kiều)'. 

“Khi con tu hú gọi hầy 
Lúa chiêm dương chín, trái cay ngọt dần” 

Giữa chốn ngục tù “lòng sôi rạo rực”, người chiến sĩ trẻ nhớ “tiếng \e ngân", 
nhớ màu “vàng” của bắp, nhớ màu ãt đào n của nắng. Cảnh sắc đổng quê trong hoài 
niệm trào lên trong tâm hồn biết bao bình dị, thân thiết, yêu thương: 

‘Vườn râm dậy tiếng ve ngủn 
Bắp rây vàng hạt, dầy sân nắng dào”. 

Có khao khát sống mới có nổi nhớ ấy. Vần thơ đầy màu sắc, ánh sáng và âm 
thanh. Tiếng ve chứa đầy tâm trạng. Ve không kêu mà là “ve ngan”. Sáu trãrn năm 
về trước, Nguyễn Trãi lấy tiếng ve để nói về cảnh tình mùa hè: 

“Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương" 

(Quốc âm thi tập) 

Sau này, trong bài ‘Việt Bắc”, Tố Hữu lại viết: 

‘Ve kêu rửng phách đổ vàng”. 

Sau tiếng ve là màu “vàng” của bắp, là màu “đào” của nắng hiện lèn. Chữ 
“ngân” tả tiếng ve “sôi” lên và ngân đài trong vườn quê. Chữ “dầy” gợi nắntg đẹp, 
nắng chan hòa, nắng đầy sân, nắng rực rỡ. 

Nỗi nhớ trở nên bồi hồi: nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo “lộn nhào" giữa 
cái mênh mông “cao rộng” của từng không. Hình ảnh con diều “lộn nhào từng 
không” mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do: 

‘Trời xanh càng rộng càng cao, 

Đôi con diều súo lộn nhào từng không”. 

Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bức tranh đồng quê thân yêu. Thơ têm nhạc, 
nên họa. Ngôn từ trong sáng, tinh luyện. Mỗi chữ được dùng như được chít học qua 
hồn quê và hồn thơ đậm đà: “dương chín”, “ngọt dần”, “dậy tiếng ve ngủn”, “đầy sản 
nắng đào”, “xanh, rộng, cao”, “lộn nhào”... 

Trẻ trung và yêu đời, say mê và khao khát sống, khao khát tự do. Nlhà thơ 
đang bị đày đọa trong ngục tối, nhưng “tinh thần ở ngoài lao” mới có cảm xútc, cảm 
húng ấy. 

2. Giọng thơ từ tha thiết nhớ chuyển thành uất hận, sục sôi: 

‘Ta nghe hè dậy hên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu”. 

Mùa hè đã đến, mùa hè đang qua. Bao âm thanh đã “dậy hên lòng ”, hối thúc, 
gịuc giã: “muốn đạp tan phòng” xà lim chật chội. Không cam chịu cảm tí ù đày! 
Lòng uất hận dâng trào muốn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột agạạt. Câu 
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thơ “Ngột làm sao II chết uất thôi” với cách ngắt nhịp 3/3, cam xúc như nén xuống 
bỗng trào lên thể hiện một ý chí bất khuất. Quyết sống vì tự do! Quyết chết vì tự 
do! Mở đẩu bài thơ là tiếng chim tu hú “gọi hầy ”, khcp lai bài thơ là tiếng chim tu 
hú “ngoài trời cứ kêu". Tiếng chim vừa gợi nhớ gợi thương, vừa giục giã lên đường 
chiến đấu. 

“Khi con tu hú” là khúc ca tâm tình, là tiếng gọi đàn, hướng vé đổng Cịuẽ và 
bần trời tự do với tất cá tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng. Bài thơ ghi lại một 
nét đẹp bức chân dung tinh thần tự họa của người thanh niên cộng sán Tô Hữu thuở 
ấy. Đe ta ngưỡng mộ và tin yêu. 

Đề số 6 

1. Sáu càu đầu lủ cảnh sốc (lồng quê trong những ngày hè. Không hề có một 
chữ “nhcT nào nhưng tràn ngập vần thơ là một nỗi nhơ mênh mông, nhớ da diết, 
nhớ bồi hổi. Đoạn thơ đầy ắp tâm trạng: lòng khao khát tự do, tình thương nhớ quê 
hương. Cứ hai câu là một cảnh, gắn liền với một nỗi nhớ. 

Cảnh thứ nhứt là cánh đổng làng, vụ chiêm đương tới “Lúa chiêm dương 
chín, trái cây ngọt dầrí\ Tiếng chim tu hú tha thiết gọi bầy, như giục giã thời gian, 
như góp phẩn làm chuyên hóa sắc màu 44 dương chín”, như biến dổi hương vị cây 
trái 44 ngọt dần”. Câu thơ miêu tả bằng thính giác và cảm giác. Chữ 44 dương” và chữ 
“dãn” rát tinh tế. 

Cảnh thứ hai nói về vườn cây. Cũng có âm thanh tiếng ve; không phải là ve kêu 
mà là “ve ngàn”. Sáu trăm năm trước, Nguyễn Trãi viết: 44 Dắng dỏi cầm ve lầu tịch 
dương” (Bảo kính cảnh giới - 43). Sau này, trong bài “Việt Bắc” (10-1954), Tố Hữu 
lại viết: “Ve kêu rừng phách đổ vang”. Sau âm thanh của tiếng ve ngày hè là màu 
vàng của bắp ngỏ, là màu “dào” của nắng; nắng chan hòa “dầy sân”. Câu thơ đẹp: 

“Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt, dầy sân nắng dào”. 

Cảnh thứ ha là bầu trời xanh. Tiếng sáo diều như làm cho bầu trời quê hương 
“càng rộng củng cao”. Hình ảnh con diẹu sáo “lộn nhào tửng không” như một biểu 
tượng cho khát vọng tự do bay bổng. Cái hay của đoạn thơ là tủ cành ngụ tình\ màu 
sắc âm thanh của cảnh vật gơi tả nỗi nhớ đổng quệ, lòng khao khát tự do cháy hỏng. 

2. Đoạn thứ hai gồm hổn câu lục hút. Câu thơ “Mủ. chân muốn đạp tan 
phòng, hè ôi!” với hai tiếng “đạp tan” dã cực tả Ííiciĩi uất hận không nguôi. Uất hận 
vì bị thực dủn ngược đãi, bị cướp mất tự do. Trong bài “Tủm tư trong tù”, Tố Hữu 
cũng viết: 

“Tôi chiều nay giam cấm hận trong lòng, 

Chỉ là một giữa loài người đau khổ!”. 

Hai câu cuối sục sôi căm giận như muốn phá tung chốn ngục tù ngột ngạt, 
chật chội. Tiếng chim tu hú như thúc giục, vẫy gọi. Nhịp thơ 3/3, hai vế tiểu đối đầy 
ấn tượng: 

44 Ngột làm sao// chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu”. 

Mở bài là tiếng chim “gọi hầy”. Kết thúc bài thơ là tiếng chim “ngoài trời cứ 
kêu”. Ngôn ngữ thơ trong sáng, giọng thơ tha thiết, bổi hồi, về cuối càng sục sôi, uất 
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hận. Nồi thương nh'ó‘đổmg qué và lòing; kỉhaco k;hát tư dọ cháy hỏng được thê hiện qua 
những vần thơ tả cảnh ngụ tình đặc sác.. "ìKliii ('ton tu hu" là hài í ho tam tình gọi đàn... 

III. Bài đọc tham íkhiatí) 

Phân tích tiânm trạiìg của Tỏ) ISlữiu qqua bài tho “Khi con tu hú” 

ỈBàii ỉìùmt 

Bài thơ “Khi iCũtn ttu ilìú "được Sỉánig ítácc vỉào thang 7 năm 1939, khi nhà thơ trên 
bước đường hoạt động oách mạng đang b)ị đlịclh bắt giam tại lao Thừa Phủ - Iỉuế. Bài 
thơ phản ánh tâm trạng ingột ngạt của imộít lìỊgurời cộng sản trê tuổi sỏi nổi yêu (lời bị 
giam cầm giữa bốn bức tường vối lạnhi. Târm ttrạng áy càng trớ nên bức xúc khi Iỉhà 
thơ hướng tâm hồn miìnìh, đến với báu trời ttự <do ở bên ngoài. Đặc biệt, giữa không 
gian tự do ấy bỏng vaing lẽn liếng chim tiu hiú gọi bầy. Với âm thanh da diết đó, nôi 
ngột ngạt, u uất càng dỏm nén và biến trhàmhì niiểm khát vọng tự do cháy bỏng không 
thể kìm hãm nổi: 

Ta nghe Ihè (lạ ty Hiên lồng 
Mỉ à í chán mu (ỉm (đạp ịam ịphòng, hẻ ói!” 

Mở đầu bài thơ, v/ới tựa để “Khi con ưu lì ú ”, tác giả muốn khẳng định đây là 
một thứ âm thanh mờ ra nnạch cảm xức toân bài thơ. Tác động của tìm thanh này 
đặt vào tâm cảnh của bàii thơ càng trở niên thìa thiết và thôi thúc hướng đến tự do. 

Ta biết rằng, n ( :gưíời thanh niẽn cộ»ng sản Tố Hữu bị tù đày, tra tấn nhưng 
không nản chí sờn lông. Nhà thơ đã xác đ ịnln: 

“Đời cách mạng tữkhi tôi đã hiểu 
Dấn thân vồ Hù phcđi (Chiu tủ (tùy 
Lù gươm kể tận cổi Sìủng kề tai 

Là thán sống cliỉCtoi còn một nửa”. 

ị Trăng trối) 

Trở lại câu thơ imỡ dầu cua bài thơ: ‘7 Khi con tu hú gọi hầy”. Đó là thời điểm 
thiết tha và thiếu thốn khù nghe con chim tu hú gọi bầy, tiếng gọi trở về với bạn bè, 
đồng đội. Tiếng chim gọn bầy càng táng tỉhêiĩĩì nỗi cô đơn của nhà thơ giữa bốn bức 
tường lạnh lẽo. Tố Hữu bị bắt giam giiữai lííc nhiệt tình cách mạng của tuổi xuftn 

đang sục sôi. Muốn úm lất cầ nhiệt huyết để cống hiến eho cách mạng. 

Tiếng chim tu hú gọi bầy dã thức díậy một nỗi nhớ sâu xa trong Tố Hữu. 
Trong thế giới tối tăm ciùa ngục tù, nhà thơ đã huy động nhiều giác quan đê hình 
dung tưởng tượng đồng qiuê thiân íhuởc ngoài' kia: 

“Lứa chiêm dương chím, trái cây ngọt dần 
Vườn râm dtậy tiếng ve ngân 
B(ắp rđy vàng hạt đầy sòn nắng dào”. 

Một bức tranh được lê vẻ tì trong tâm tưởng bằng nỗi nhớ da diêt. Nhịp sống 
của đồng quê thật rộm rã và tràn đầy sức sống. U! iúa chiêm dương chín, trái cây ngọt 
dẩn ”, sự vật đang vận độmg tiến dần đếm sự hoàn thiện, hoàn mĩ (dương chín, ngọt 
dần). Một mùa hè đâ báo hiệu, một mùa hè với những cảnh vật, âm thanh, màu sắc, 
ánh nắng quen thuộc. Phiải là một con người tha thiết yêu cuộc sống, gắn bó máu 
thịt với quê hương mới cỏ nổi nhức nhối không nguỏi đến như thê 

Trí tưởng tượng cùa nhà thơ được chắp cánh đến với báu trời khoáng đạt: 
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‘Trời xanh càng rộng rủng cao 
Dôi con diều sáo lộn nhào í ừng không”. 

Cùng là bầu trời xanh thân thiết của tuổi thư với “dôi con diếu sáo lộn nhào 
từng không”. Giữa khoảng trời bao la, cao, rộng vài con diều sáo nhào lộn như nét 
chấm nhỏ nhoi giữa cái mênh mồng của đất trời. Hình ảnh con diểu sáo lộn nhào 
giữa từng khổng cũng là niềm khát vọng được tự do của người chiến sì cách mạng 
bị giam cầm. 

Niềm khát khao đó bị dồn nén lúc này đây đã bùng lên mãnh liệt: 

‘Ta nghe hè dậy hên lòng 
Mà chán muốn đạp ĩ an phòng, hè ỏi ! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim ỉu hú ngoài trời cứ kêu”. 

Nhịp sống trào dâng, mời gọi, thôi thúc tràn ngập vào tạn ngõ ngách tãm tối 
của chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi biến thành nỗi Khát 
khao hành động “muốn đạp tan phòng"của cái nhà lù tăm tối. 

Bài thơ có 10 câu, câu mờ đầu và câu kết thúc là tiếng kêu của con tu hú. Âm 
hưởng tiếng kêu xuyên suốt toàn bài, tiếng kêu liên hồi, khắc khoải và da diết. 
Tiếng kêu vang vào thế giới chạt chội, tăm tối của nhà lao và tam trạng nhà thơ trở 
nên bức bối, ngột ngạt, đến nồi phải kêu lên: 

“Ngột lùm sao, chết uất thôi”. 

Bài thơ khép lại nhưng ta vẫn nghe tiếng tu hú “cửkêu”, kêu hoài, kêu mãi... 

Bài thơ cho ta hiểu thêm nét đẹp trong tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi. 
Người chjến sĩ gang thép đó có một thế giới nội tâm rất mực phong phú, rung động 
mãnh liệt với nhịp đập của cuộc sống, gắn bó thiết tha với quê hương ruộng đồng, 
và một niểm khát khao tự do chấy bỏng. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 


Bài số 20 
Tức cảnh Pác Bó 

Hổ Chí Minh 

I. Đề luyện tập 

Dề sổ 1. Học thuộc lòng bài thơ‘Tức cảnh Pác Bó”. 

Đề số2. Nêu xuất xứ và chủ đề của bài thơ “Tức cảnh PcìcBó' \ 

Dề số3. Bình bài thơ “ Tức cảnh Pác Bó”. 

Đề số4. Phân tích bài thơ “Tức cảnh Púc Bó” và nói lên cảm nghĩ của em. 

[I. Bài Văn tự luận 

Đề số 2 

Bác Hồ để lại trên 250 bài thơ chữ Hán và thơ tiếng Việt. Bài ‘Tức cảnh Pác 
3Ó” được Bác viết vào tháng 2 năm 1941, tại hang Pác Bó, Cao Bằng, trong những 
Igày đầu Bác trở về nước thành lập Mặt trận Việt Minh, dấy lên cao trào cách mạng 
lánh pháp đuổi Nhật. 
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Tức cành Púc Bỏ” được viết theo thê thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, pài thơ 
phản ánh cuộc sống hoạt động hí mật vỏ cùng thiếu thốn gian khố, đổng thời thế hiện 
nhiệt tình, phong thái ung dung, tịnh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng. 

Đề số 3 

Câu I, hai vế tiểu đối làm nổi bật một nếp sống và hoạt động bí mật: “Sáng 
ra hờ suôi II tối vào hang”. Câu thứ hai nói lên một cuộc sống gian khố thiếu thốn 
chỉ có “ cháo hẹ rau mang”. Ba tiếng “vần sẵn sàng” nên hiểu là có dủ dùng, luôn 
sẩn có nơi suối hang này. Hai câu thơ rất hiện thực. Đằng sau vần thơ là nụ cười thú 
vị của người chiến sĩ cách mạng sống ung dung, tự tại, chan hòa với thiên nhiên, 
với cảnh lâm tuyền. Tâm hồn nhà thơ Hồ Chí Minh gắn bó, chan hòa với núi l ừng 
Việt Bắc vô cùng thiết tha sâu nặng. Vần thơ nào cũng mang dấu ấn tâm hổn vào 
thiên nhiên: “ Non xanh nước biếc tha hồ dao...” (Cành rừng Việt Bắc), “Tiếng suối 
trong như tiếng hát xa...” (Cành khuya),... 

Câu 3: “Bàn đú chông chênh dịch sử Đảng” nói lên một cồng việc cụ thê. Tại 
Pác Bó, Bác có dịch vắn tắt Lịch sử Đảng cộng sản Liên xỏ làm tài liệu học tập cho 
cán bộ. Bác còn làm nhiều việc để “ nhóm lửa”, để gây dựng phong trào cách mạng. 
Từ “ chông chênh” nghĩa đen là không cân, không vững vàng; nghĩa bóng là thiếu 
thốn, gian khổ. Hình ảnh “hàn đá” vừa thực vừa ảo, đem đến liên tưởng cuộc đời 
của Già Thu, của ông Ké người Nùng như một Tiên Ông trong rừng, trong cổ tích. 
Câu thơ nói lên cốt cách ung dung, bền bỉ của Bác khi cách mạng còn gặp nhiều 
khó khăn. 

Cáu 4 là một cách nói biểu lộ niềm tự hào lạc quan: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

“Sang” là sang trọng, đàng hoàng, là tự tin và lạc quan. Chỉ sống và làm việc 
ở bờ suối, hang sâu, ăn cháo bẹ rau mãng, bàn viết là “ hàn dù chỏng chênh”, thế mà 
vẫn “ sang ”, vẫn tự hào, vẫn ung dung... 

Tóm lại, bài thất ngôn tứ tuyệt “Tức cảnh Pác Bổ” cho thấy cốt cách và tâm 
hồn thi sĩ - chiến sĩ của Hồ Chí Minh. Một nhà thơ chan hòa với thiên nhiên, một 
chiến sĩ cách mạng ung dung, lạc quan, bền bỉ trong gian khổ. Giọng thơ thanh 
thoát, vui tươi, giàu cảm xúc. 

Đề số 4 

Tức cảnh Pác Bó 

Hổ Chí Minh 

“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 
Trắng rửng hiên giới nở hoa mơ 
Bác về... Im lụng. Con chim hót 
Thánh thót hờ lau, vui ngẩn ngơ...”. 

('Theo chân Bác" - Tố Hữu) 

Sau 30 nàm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, đầu nãm 1941, Chủ tịch H6 Chí 
Minh bí mật về tới Pác Bó, Cao Bằng. Giây phút ấy vô cùng thiêng ỉiêng và cảm dộng. 

Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật cùa Người. Bài thơ 
‘Tức cảnh Pcỉc Bó" được Bác Hổ viết vào tháng 2 năm 1941 theo thể thất ngồn tứ 
tuyệt Đường luật: 
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“Sáng ra hờ suôi, toi vào han g, 

Cháo hẹ rau mủng van sằn sủng; 

Bủn (lá ( hông chênh dich sử Ddng, 

Cuộc dời cách mang thật Ị à sang !” 

Bii thơ phan ánh hoạt động phong phú, sỏi nổi, phong thái ung dung tự tại và 
tinh thần lạc quan cách mạng cùa người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cánh bí mạt khó 
khãn, gian khổ. 

Câu thơ mở đầu gợi lên cuộc sống hoạt động bí mật của nhà thơ vào những 
ngày đầu mới về nước đang “nhóm lửa”. Hai vế tiểu đối đầy ấn tượng: 

“Sáng ra hở suôi/ tôi vào lìang”. 

Câu thơ có thời gian, không gian và hành động. Thời gian là “súng” và “tối”; 
khổng gian là “suoi” và “hang"; hoạt động là ịl ra" và “vào”. Mọi hoạt động đã trở 
thành nổn nếp, từ sáng đến tối, từ suối đến hang, từ ra đến vào, khi cách mạng còn 
trứng nước, hoạt động chính trị gay dựng phong trào là chính, còn bí mạt và nhiều 
khỏ khăn. Người chiến sì vĩ đại của dàn tộc đa sống và làm việc tại Pác Bó: “Súng 
ra hờ suôi, tối vào hang”. Quy luật vận động ây thê hiên một tinh thẩn làm chú 
hocàn cảnh rất chủ động và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai, ba chữ “vần sằn sàng” có hai cách hiểu khác nhau rất lí thú. 
Sống và hoạt động bí mật nơi suối rừng hang động chi có cháo bẹ rau măng nhưng 
sẩn có, đù dùng ở nơi suối hang này. Đằng sau vần thơ là nụ cười của một con 
người lão thực , gian khổ khó khãn vẩn lạc quan yêu đời. Sau này, ý tưởng “giàu có 
hào phóng” ấy, được Người nhác lại trong bài “Cánh rừng Việt Bắc” đầu xuân 1947: 

"Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 

Sún vé thường chén thịt rừng quay. 

Non xanh nước biếc tha hồ dạo, 

Rượu ngọt, chè tươi mục sức say...”. 

“Vần sẵn sàng”, “tha hồ dạo”, “mạc sức say”,... là những cách nói “sang 
trọng ”, hóm hỉnh và yêu đời. 

Cách hiểu thứ hai: Mặc dù thiếu thốn khó khăn, phải ăn cháo bẹ rau măng, 
nhtmg tinh thần cách mạng vẫn hãng say, vẫn nhiệt tình. Gian khố biết bao, nhưng 
với tinh thần “vẫn sẵn sàng”, Người vẫn bền bỉ sáng niềm tin “nhóm lửa”: 

"Ai hay ngọn lừa trong hang núi 

Mà súng muôn lòng, vụn kiếp san !” 

("Theo chân Bác") 

Khác với người xưa “công thành, than thoái ”, mai danh ẩn tích ỏ chốn lâm 
tuyền, Hồ Chí Minh đã sống và chiến đấu vì một lí tướng cao đẹp: 

“Bàn dú chông chênh dịch sửĐdỉỉg”. 

Đất nưóc cần, Bác viết “Đường kúclì mệnh”. Phong trào và cán bộ cần, Người 
“(lịch sử Đảng”. Hình ảnh “bàn đá chông chênh ” không chí nói lên khó khăn thiếu thốn 
chổng chát mà còn biểu lộ tinh thần phấn đấu hi sinh vì sự thảng lợi cứa cách mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lên nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 

“Cuộc dời cách mạng thật là sang !” 
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“Sang” nghía là sang trọng, cao sang. Một cách nói. một lỏi sòng, mộit quan 
niệm nhíìn sinh và ứng xử tuyệt đẹp. Vượt lên trên gian khổ, khăc nghiệt là sang. 
Chí có V/ lào he rau mang”, chí có "hùn (lú chóng chênh” mà vẫn .Vế///C' Sang vì lạc 
quan tin tưởng vé con đường cách mạng đánh Nhạt đuổi Tay nhất định tháng lợi. 
Sang vì lí tưởng, vì đời sống tâm hồn phong phú, vì ung dung tự tại. Nha t:ha Tố 
Hữu đã có vần thơ rất hay nói vé cái sang của Bác Hồ kính yêu: 

“Mong manh áo vái lìồn muôn trượng, 

Hơn tượng (lồng phơi những lôi mòn”. 

' ("Bác ƠI") 

“Tức canh Pác Bỏ” là một bài thơ hồn nhiên, gián dị mà sau sắc, đẹp. Thơ là 
tâm hồn, là cuộc đời, là cách ứng xử cúa Bác Hồ. Bài tứ tuyệt viết về Pác Bó đìa vượt 
qua một hành trình 60 năm. Nó như một chứng tích lịch sứ về những ngay tháng 
gian khổ của cách mạng Việt Nam và cua lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâtu dầu 
nguồn. Nó gợi lên trong lòng mỗi chúng ta bài học về tinh thán iạc quan yê u đời, 
biết sống Và hướng về một lí tướng cao đẹp. 

III. Bài đọc tham khảo 

Cuộc sống của Hổ Chí Minh 

; ... Trên đay tồi vừa nói về chất (ách mạng, clìăt Việt Nam, chất còn<g sán, 
chất nhân van của Hồ Chí Minh. BAy giờ tôi nói vé cuộc sống Hồ Chí Minh. 

Về khung cảnh sống, tồi nhớ lại lúc Bác sống nhiều nãm ở hang Pác Bó. Vià diễn 
tả khung cảnh này, tỏi nghĩ không có thể nói gì hơn là nhắc lại mây câu thơcúa Bỉác: 

“Sáng ra hở suối, tối vào hang, 

Cháo hẹ rau mủng vẫn sẵn sàng; 

Bàn (lá chóng chênh dịch sứ Dàng, 

Cuộc dời cách mạng thật là sang !” 

Nhân nói đến cháo bẹ, tỏi phải kể một câu chuyện ít ai biết. Trước kú ít rơ về 
Cao Bằng, có một thời gian Bác và chúng tôi phái ớ bcn kia biên giới, giữa nhAn 
dủn các dân tộc vùng đó, nơi người ta chỉ sống bằng cháo bẹ. Bấy giờ Bấc có nhiều 
tiền, hai xếp giấy bạc như hai cuốn từ điển, và Bác giao cho tôi giữ tiền. ĩoii phải 
mặc một cái áo trong, với hai cái túi to, đế giữ hai xếp bạc đó. Nghĩa là cuìing tôi 
có nhiêu tiền, nhưng bữa cơm hàng ngày là cháo bẹ, nói thật là không đủ nơ. Sau 
này, ở Hà Nội nhất là vào những nãm cuối đời, hằng ngày Bác ãn cơm với tối cỏ khi 
Bác nói: “L/íc (hì dược thì không cỏ mà (hì. Lúc cồ (hì thì lại không (hì dươc". Bởi 
lúc bấy giờ, Bấc án khỏng ngon, và phái nói rằng ãn rất ít. 

Trở lại khung cảnh sống, hai người bạn đời luôn luôn cùng sống vớ Bác là 
con người và thiên nhiên. Để làm sáng tò khung cảnh sống đẩy ý nghĩa vì diẹp đẽ 
này, tôi phải nhắc đến cái nhà sàn của Bác mà từ nhiéu năm nay, nhiều ỉìg:ưcvi ở 

nước ta và trên thế giới đã biết, và rất xúc dộng lúc viếng nhà sàn ấy. Ớ đìy cììng 
nhưởPác Bó, Hồ Chí Minh sống với con người và sống với thiên nhiên. Đáỵ kdìông 
chí là khung cánh, mà còn là lối sống, đem lại những niềm vui quý báu đỏi vó?i con 
người mà cái xa hội gọi là văn minh ngày nay hầu như muốn tước đoạt, VQ nihừng 
thành phố khổng lổ, những nhà nhiciPtầng đầy tiện nghi, trong dó có nhrnỊg thứ 
không cán thiết, mỏi trường sống bị ỏ nhiễm khung khiếp, phá hoại thicn rhiicn và 
nguy hại cho con người. Nhơ lại khung cảnh sống của Hồ Chí Minh, tỏi mu5n nhắc 
hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: 
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“Gió tráng ù (ứa một Ị huy é' dầy 
Của kho vô tận biết ngày nào V(ĩi”. 

Hai câu thơ từ hàng trăm năm rất phù hợp với khung cảnh sống và lối sống cứa 
Hồ Chí Minh, thể hiện nguyện vọng và xu hướng của cuộc sống văn minh chân chính. 

Vc cuộc sống hàng ngày của Hổ Chí Minh ớ đày tỏi không biết nói cái gì 
mới, bởi cuộc sống đó là cồng việc, là làm việc, là cách mạng, 1 1 đấu tranh, là con 
người. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc lại một đồ; điều mà không mấy người nói đến. 
Theo tỏi biết, trong đời hoạt động của Hồ Chí Minh ở trong nước cung như ờ nước 
ngoài, thiìỉ sự không có ngày nghi, và ngay nào cũng như ngày nào, bao giờ cũng có 
chương trình làm việc với những giờ giấc nghiêm ngặt, mà Hổ Chí Minh là người 
gương mẫu trong việc tuân thủ kỉ luật sinh hoạt đó. Cổ lõ lúc nghi ngơi là lúc Bác 
gập các cháu thiếu niên và nhi đổng, nhất là gặp đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
trong thời chống M7, hoặc những lúc xem phim vui tối thứ báy ờ Phủ Chú tịch cùng 
vói biết bao con, cháu các đồng chí làm việc ở chỏ Bác, và ở một sô cơ quan gần 
bèn. Có khi, trong những buói xem phim như vậy, Bác tiếp khách nước ngoài hoậc 
đại sứ các nước anh em. 

Một câu chuyện tôi thiết tha muốn kể ở đây là bữa ăn của Bác. Một bữa ãn 
đạm bạc, rất khó tưởng tượng với nhiều người. Nhưng đỏ không phải lìi điều làm tỏi 
xúc động. Điều làm tôi xúc động là trong bữa ãn, Bác lưu ý mọi người ăn món nào 

thì àn cho hết, món nào không ăn để lại thì để cho tươm tất. Ở gần Bác trong nhiều 
nàm, tôi kể lại câu chuyện này, để nói lên tấm lòng cao đẹp của Hồ Chí Minh, lòng 
kinh trọng của Người đối với những người chế biến bữa ãn, và sâu xa hơn đối với 
những người sản xuất ra các thứ làm nên bữa ãn... 

... Hồ Chí Minh là người sống một cuộc đời trước sau như một, nhằm những 
mục tiêu cao câ được xác định từ lúc bắt đầu và tỉmg bước đã thực hiện được. Hồ 
Chí Minh là con người cua một lí tưởng và lí tưởng thể hiện trong một con người. 
Đầy là con người lịch sử và con người làm ra lịch sử... 

Phạm Văn Đổng 

(Hổ Chi Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một lịch sử) 


Bài-ố 21 J 

Ngắm trăng 

(Vọng nguyệt) 

Hồ Chí Minh 

I. Đề luyện tập 

Đề sô I . Giới thiệu ngắn gọn tập ihơ“ Nhật kí trong tù" (Ngục trung nhật kí) 
của Hổ Chí Minh. 

Đề số2. Nêu xuất xứ và chủ đề cử I bài ìhơ“Ng(1m trũng". 


Đề số3. Bình bài thơ “Ngắm trung" 

Dề sô 4. Phân tích bài thơ “ Ngắm trâng" của Hổ Chí Minh. 
Đề số5. Cảm nhận về bài {hơ “Ngắm trâng" của Bác Hổ. 
Dề sô 6. Học thuộc lòng bài thơ dịch: “ Ngấm trũng". 
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II. Bài văn tư luân 


Đề sỏ 1 

“Ngục trung nhật kí” gồm có 133 bài thơ chữ Hán, phần lớn là thơ thất ngôn 
tứ tuyệt. Tập nhật kí bằng thơ được Hồ Chí Minh viết trong một hoàn cảnh đàc biệt 
từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943 khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bát 
giam một cách vô cớ, đày đọa khắp các nhà tù trên tính Quảng Tây, Trung Quốc: 

“Quàng Tây giải khắp mười ha huyện, 

Mỉtời túm nhà lao đà ở qua”. 

cĐến phòng chinh trị chiến khu IV") 

“Nhật kí trong tù” phản ánh một dũng khí lớn, một tâm hổn lớn, một trí tuệ 
lớn của người chiến sĩ vĩ đại. Nó cho thấy một ngòi bút vừa hồn nhiên giản (ỉị, vừa 
hàm súc sâu sắc. Chất thép và chất tình, màu sắc cổ điên và tính chất hiện đạ, bình 
dị kết hợp một cách hài hòa. 

“Nhật kí trong tù” có tác dụng bồi dưỡng lòng yêu nước, tình nhân ái Vì nhân 
sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ chúng ta. 

Trong bài “Độc thơ Bác”, thi sĩ Hoàng Trung Thông viết: 

"Ngục tối trái tim càng cháy lửa, 

Xích xiềng không khóa nổi lời ca. 

Trùm sông nghìn núi chân không ngã, 

Yêu nước, yêu người, yêu cỏ hoa”. 

Đề sô 2 

Nhan đề bài thơ chữ Hán là ‘Vọng nguyệt”. Bài thơ chữ Hán và bài 'hơ deh đều 
theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Đây là bài thơ số 21 trong “Ngục tnoìg nhật kí”. 

Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng, qua đó thể hiện tình yêư trãrg, yèu 
thiên nhiên, tinh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung của người chiến sĩ 
trong cảnh tù đày. 

Đề sỏ 3 

Nhan đề trong bài thơ chữ Hán ịằ“Vọng nguyệt ”, nghĩa là “ Ngắm trăng”. Nó 
là'bài thơ số 21 trong “ Nhật kí trong tù ”, chắc chắn Hồ Chí Minh viết bài thơ này 
vào một đêm thu năm 1942. Bài 23, 24, nhan để là “Trung thu” -1, II. 

1. Là nhà thơ sao lại không yêu tràng? Trong tù phải chia W\XỞC,”hốt tháng 
cơm không no ”, phải đắp chăn giấy, cay đắng và thiếu thốn trâm điểu, vô cùng khổ 
cực. Câu đầu như một lời tự an ủi mình: “ Trong tù không rượu cũng 'chônt hoa”. 
Vốn yêu trăng nên trước cảnh đẹp đêm thu, Người thấy lòng mình bối lối ‘7 Tiết làm 
thế nào?”. Câu thứ hai trong bài thơ chữ Hán là một câu hỏi tu từ: “ Truớc canh dẹp 
đem nay biết làm thế nào”. Câu thơ dịch làm cho ý thơ bị lộ, không còr “ỷ tdi ngôn 
ngoại ” nữa, chất thơ bị giảm đi. 

“Cành dẹp đêm nay, khó hững h(Y\ 

2. Hai câu 3, 4 vầng trăng mới xuất hiện. Cảnh ngắm trăng hiếm có: 

“Người ngắm trang soi ngoài cửa sổ, 

Trang nhòm khe cửa ngắm nhà th(ỉ\ 


128 



ITong bài thơ chữ Hán, hai câu ba, bốn, câu nào cũng có hai hình ánh đối 
chiếu: "nhún - nguyệt”, “nguyệt - thi gia” và điệp ngữ "khán” (xem, nhìn, nhòm...). 
Từ trong ngục tối, nhà thơ ngắm trăng qua song sắt nhà tù, đó là một tư thế ngắm 
trang tuyệt đẹp, cuộc “vií(/t ngục tinh thần”. Trũng được nhân hóa có gương mặt 
và ánh mắt... cho thấy trăng với nhà thơ là bạn tri âm. Người với trăng, trâng với 
nhà thơ lẳng lặng nhìn nhau, cảm thông, chan hòa ‘V lối diện đùm tâm”. Lòng yêu 
trăng, ỵêu thiên nhiên được thê hiện qua hai củu thơ dối nhau , ngôn ngừ thơ cân 
xứng, hài hòa đẹp. Tràng với người, hai tâm hồn đẹp và thanh cao. Có thế nói đây là 
hai eâi: thơ trăng tuyệt bút của nhà thơ Hồ Chí Minh. Mùỉt sắc cố diên kết h(/j) với 
tính chất hiện dại. Bài thơ khống hể nói đến thép, lên giọng thép mà vẫn sáng ngời 
chất thếp: có tình yêu trăng, còn có tâm hồn thanh cao, phong thái ung dung và tinh 
thÀn làm chủ hoàn cánh - của nhà thơ Hồ Chí Minh trong xích xiềng, trong đọa đày 
tăm tối. Hình tượng thơ vạn động từ bỏng tối (trong tù) tới ánh sáng (váng trăng), 
đó là lòng yêu đời dào dạt. “Ngắm trúng” thể hiện một hồn thơ tuyệt đẹp, nó là bài 
thơ trăng độc đáo tuyệt bút. 

Để sỏ 4 

Tràng - người bạn tâm tình, trăng - nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận của thi 
sĩ muôn đời. Trong thơ vãn đỏng tây kim cố, đã có biết bao bài thơ hay viết vể 
trăng, dể lại ấn tượng không phai mờ trong trái tim người đọc. Một trong những tác 
giá vi é. nhiều về trâng là Hồ Chí Minh. Suốt cuộc dời cách mạng gian truân và vẻ 
vang cua Bác, Bác luôn coi trăng là tri ấm, tri kí. 

Bài thơ “Ngắm trũng” ra đời trong một hoàn cảnh đạc biệt: giữa chốn lao tù 
tăin tối của chế độ Tường Giới Thạch, thi sĩ - người tù tay bị xích, chân bị cùm, 
thân thể đọa đày nơi ngục lạnh mà lòng thanh than thưởng thức vẻ đẹp cùa một đêm 
trăng síng: 

“Ngục trung vỏ tửu diệc vô hoa 
Doi thừhừĩììg tiêu nại nhược hà? • 

(Trong tù khống rượu cũng không hoa 
Cành dẹp dêm nay khó hững hờ". 

Câu thơ mở đầu tả thực canh lao tù khắc nghiệt: “không rượu cũng không 
hoa T Trong tù làm gì có rượu và hoa là những thứ vốn để tạo thi hứng cho tâm hồn 
thi sĩ? Xưa nay, uống rượu ngắm trâng, uống rượu thướng hoa là chuyện thường 
tình. Nhưng ở đây, trong hoàn cảnh lao tù này, cái “không rượu" chồng lên cái 
“khônghoa”... Hiện thực xám ngắt và lạnh lẽo đã phủ định tất cả. 

Ay thế nhưng trong huyết mạch Bác, trong trái tim ycu đời bao la của Người 
cảm húng vẫn dạt dào, nồng đượm khiến Người phải thốt lên: “Cảnh dẹp dêm nay 

khó hữĩg hờ". Ánh trăng thanh khiết vời vợi kia như thúc giục, như mời gọi thi nhân 
hãy ra giữa chốn tự do mà giao hòa, chia sẻ. Thế nhưng ngặt nồi hoàn cảnh trói 
buộc con người. Con người đang bị giam hãm, cho nên việc thưởng ngoạn chí thu 
gọn troìg một cử chi Am thầm, lạng lẽ: 

“Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt 
Nguyệt tòng song khích khản thi gia. 

(Người ngổm trũng soi ngoài cửa sổ, 

Trũng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). 
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Bác lặng lẽ, say mê ngăm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Bòn hức tường giam 
chật hẹp không ngăn được cảm xúc mênh mồng, Bác tha hổn theo ánh trăng và gửi 
gắm vào đó khát vọng tự do khôn cùng cùa mình. Thoáng đầu đày lời thì thăm tâm 
sự: ‘Tráng ơi, trâng có hiểu cho lòng ta yêu trang đến (lộ nào?”. Sự thổ lộ giãi bày 

chân thành tự trong sâu thẳm hồn người đã được trăng cám động và chia sê. Ánh 
trăng lung linh bỗng chốc sống động, linh hoạt hẳn lên: Trăng nhòm khe cửa ngâm 
nhà thơ ” Trước sự hiện diện của tràug đẹp, cái hiện thực tối tăm u ám của nhà tù 
dường như bị xoá tan, nhường chỗ cho mối giao hòa thiêng liêng giữa nhà thơ tự do 
và thiên nhiên vìiih cửu. Bác hướng cái nhìn vào ánh trâng sáng trong đèm lao ngục 
cũng như bao lần khác; trong hoàn cảnh sống gian nan, Người luôn hướng tói cái 
đẹp của cuộc đời. 

Suốt bài thơ, không có một âm thanh, một tiếng động nào dù là nhỏ. Sự ìm 
lặng tuyệt đối ấy tôn lên cái sâu thẳm của hồn người, hồn tạo vật. Người ngắm 
trăng, trăng ngắm người trong lặng lẽ. Khồng nói mà nói bao điều. Giữa bao điéu 
bài thơ trăng, bài “Ngắm tráng” củ a Hồ Chí Minh mang vẻ đẹp gian dị mà khác lạ. 
Bốn câu, hai mươi tám chữ, ngắn gọn là vậy mà hàm chứa tuyệt vời sâu sắc vé đạo 
đức, phẩm giá và phong cách cũa một con người chân chính. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 

Đề sò 5 

Trước chùm thơ " Trung thu" là bài thơ “Ngắm trang". Hồ Chí Minh đa viết 
“Ngắm tráng” vào mùa thu năm 1942, dó là bài số 21 trong "Ngục trung nhật kí". 

Nguyên tác bằng chữ Hán, đây là bản dịch thơ: 

Trong tù không rượu cũng không hoa, 

Cảnh đẹp đẽm nay, khó hững hờ; 

Người ngắm trũng soi ngoải cửa sổ, 

Trang nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. 

Bài thơ viết vể một cảnh ngắm trăng, một tư thế ngắm trăng trong tù, qua đó biểu 
hiện một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sì. 

1. Hai câu thơ đầu nói lên cảnh ngộ và nổi niềm của Bác: lòng bối rối biết làm 
thế nào trước cảnh đẹp đêm nay vì khống có rượu có hoa để thường ngoạn? T rong tù 
phải chia nước, khẩu phần là lưng bát cháo loãng, muỗi rệp, phai đáp chán giấy,... 
thiếu thốn và cay đắng vô cùng. Vậy tìm đâu ra rượu và hoa để ngầm cánh đẹp đ£m 
thu trong tù. Rượu, trăng, hoa là ba thú vui tao nhã cùa thi nhân xưa nay. Câu dầu như 
một lời tự an ủi: Trong tù không rượu cũng không hoa”. Trước cảnh đẹp đêm thu, 
thiếu rượu và hoa, thi nhân bàn khoăn, bối rối "biết làm thế nào?". Đó là tâm trạng, là 
bi kịch của một thi nhân có tâm hồn thanh cao và giàu tình yêu thiên nhiên. 

“Cảnh đẹp đèm nay; khỏ hững hờ”. 

Câu thơ chưa nói đến trãng mà người đọc đã cảm thấy một vầng trông đẹp 
xuất hiện. 

2. Hai câu ba, bôìi nói vầng trăng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trăng hiếm có: 

“Người tì gắm trang soi ngoài cửa sô, 

Trăng nhòm khe cửa tìgắtìì nhà thơ”. 

Câu thơ chữ Hán nào cung có hai hình ảnh đối chiếu: “nhún - nguyệt”, 
“nguyệt - thi gia” và điệp từ “khán”(\cm y nhìn, nhòm). Chữ “nhân' Tà người, đã biến 
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thành “thi gia” - nhà thơ mang ý nghĩa thám mĩ đặc sác. Tìr trong ngục tối, người 
chiến sĩ ngắm trăng qua song sắt nhà tù. Tư thế ngắm trăng ấy rất đẹp, như một 
cuộc “viựrt ngục tinh thần". Trâng được nhân hóa có gương mặt và ánh mắt: ‘Trâng 
nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. Nhà thơ và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cám thông, chia 
sẻ với mỏi tình tri âm tri kí, cùng “dối diện đàm tủm". Hai câu ba, bốn đối nhau, 
ngôn ngữ, hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và nhà thơ, hai gưc/ng mặt trong sáng, 
hai tâm hồn thanh cao dù bị song sắt nhà tù ngăn cách vẫn gán gũi sâu nặng ân 
tình. Có thể nói đây là hai câu thơ trăng đẹp nhất, độc đáo nhất. Đfì mấy ai ngắm 
trăng (Ịua song sắt I)hà tù? Tư thế ngắm trâng của Hồ Chí Minh thể hiện tình yêu 
trâng, biếu lộ một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại. Hơn nữa, nó 
còn biểu lộ khát vọng tự do; từ bóng tối ngục tù hướng về vầng tráng sáng, nhà thơ 
khẳng định một tâm thế: ‘Thán thê ỏ trong lao - Tinh thẩn ở ngoài lao”. 

Nhà văn Hoài Thanh nhận xét: ‘Thơ Bấc dầy trúng”. “Nhật kí trong tù” có 
bảy bài thơ nói đến trăng. Một thế giới trăng hữu tình và chứa chan thi vị: 

- “Chẳng dược tự do mà thưởng nguyệt, 

Lòng theo vời vợi mảnh trúng thu” 

(Trung thu) 

- “Khóm chuối trang soi cảng thấy lạnh, 

Nhòm song, Bắc đẩu dà nằm ngang”. 

(Đêm lạnh) 

- ‘Trên trời, trúng lướt giữa lan máy". 

(Đêm thu) 



• • 


“Ngắm trâng" và thế giới trăng ấy phản chiếu một hồn thơ “mênh mông hát 
ngát tình”. Ngắm trăng vì yêu trãng cũng là yêu tự do. 


Bài số 22 « 


Đi đường 

(Tẩu lộ) 

Hồ Chí Minh 


I. Để luyện tập 

Dề sổ 1. Học thuộc lòng bài thơ dịch “Đi dường ’ 

Dề số2. Nêu xuất xứ và chủ đề cua bài thơ “Đi dường \ 

Dề SỐ 3. Bình bài thơ “Đi dường”. 

Dê số4. Cảm nhận về bài thơ“Đ/ dường” của Bác Hồ. 

Dề số5. Phân tích hình ảnh Bác Hổ trong bài thơ “Đi dường” (Nhật kí trong tù). 


II. Bài vân tự luận 

Đề số 2 

Tên bài thơ chữ Hán là ‘Tẩu lộ" (Đi đường); viết theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật. Đây là bài số 30 trong “Ngục trung nhật kí”. Nhà thơ Nam Trân 
đã dịch thành thơ lục bát. 

Bài thơ nói lên những suy ngẫm của tác giả về đường đời vô cùng gian lao 
vất vả, luỏn luôn đứng trước bao thử thách khó khăn; phải có dũng khí và quyết tâm 
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vươn lên, vượt lên đê giành thắng lợi. Con đường được nói đến trong hài thơ niang 
hàm nghĩa là con đường cách mạng. 

Đề số 3 

/. Bài thơ “Đi đường" trong bản chữ Hán là “7 'ấu lộ", bài số 30 trong “Nhật 
kí trong tù", theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Nam Trân dịch thành thơ lục bát. 

Đề tài của bài thơ mang tính truyền thống - Hành lộ nan, Thế lộ min,... ta 
thường bắt gặp trong thơ cổ. Lý Bạch (701-762) là nhà thơ cự phách đời Đường với 
bài thơ nổi tiếng “ Hành lộ nan'' (học ở lớp 9) - “Nhật kí trong tỉ)" cồ nhiều bài thơ 
viết về đẻ tài này: “Thếlộ nan" (3 bài), Tẩu lộ, Nhai thượng (Trên đường phố), Lộ 
thượng. Những bài thơ viết về đề tài này đểu mang tính triết lí, hàm nghĩa. 

2. Hai râu dầu , trong nguyên tác không có chữ “cao", dịch giả đa thêm vào bản 
dịch hai chữ “cao". Hồ Chí Minh điệp lại hai lần “trùng san". Bản dịch kể cũng dã hay: 

“Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lai núi cao trập trùng". 

Cáu 1 như một chiêm nghiệm của một con người từng trải, đi nhiều và đã 
sống cuộc đời sâu sắc, phong phú. Câu thứ hai, hình ánh “trùng san" - dãy núi trập 
trùng, không chỉ một dãy núi trập trùng mà là hết dày núi này đến dày núi khác 
dựng thành phía trước (trùng san... trùng san) tượng trưng cho những khó khăn, thử 
thách chồng chất. Gian lao là vậy. Câu thơ như một lời nhắc khẽ mà thấm thìa: 
muốn đi đường phải có quyết tâm, phải kiên trì vượt khó, chịu đựng gian khổ... 
Không được nản chí ngã lòng! 

ề 

3. Hai câu 3, 4, một ý thơ mới xuất hiện: có vượt lên đến đính cao chót vót 
của muôn trùng dãy núi thì tầm mắt mới được mở rộng, muôn dạm nước non thu 
được cả vào trong tầm mắt. Cấu trúc câu thơ theo quan hệ điểu kiện - kết qua: 

“Núi cao lên đến tận cùng 
Thu vào tám mắt muôn trùng hước non". 

Điều kiện là người đi đường phải điiếm lĩnh đỉnh cao chót vót của cấc lớp núi 
trập trùng, nghĩa là phải vượt qua mọi thử thách, phải chiến thắng mọi khó khăn. 
Câu cuối mở ra một thiên nhiên bao la, một không gian nghệ thuật tuyệt vời “muôn 
trùng nước non ”, tất cả được thu vào tầm mắt người đi đường. Đó là hạnh phúc. 

4. Bài thơ còn mang một lớp nghĩa nữa. Con đường được nói đến trong bài 
thơ không phải là con đường làm ãn, con đường cỏng danh,... mà còn là con đường 
cách mạng, con đường cứu nước cứu dân. Nhà thơ - người đi đường - là một chiến 
sĩ cách mạng. Con đường cách mạng không chi khó khăn mà còn bị tù đầy, đđu rơi 
máu chảy. Có hi sinh, có vượt qua mọi thử thách mới giành được độc lập, tự do, 
mới khôi phục được muôn trùng nước non... 

Tóm lại , bài thơ “Đi dường" mang nội dung tư tưởng sâu sắc, có tính giáo 
dục to lớn. Bằng biện pháp nghệ thuật tượng trưng và điệp ngữ, nhà thơ Hổ Chí 
Minh đã tạo nên vần thơ đa nghĩa, hàm súc. Đi đường rất khó, đầy gian 'nan thử 
thách. Người đi đường phải giàu nghị lực để vượt qua khó khăn mới có thể di tới 
đích. Con đường cách mạng nhiều chông gai, nguy hiểm. Phải có quyết tâm sắt 
thép để giành thắng lợi. 


132 



Con đường học tập của tuổi trẻ đâu có dễ dàng. Phải vượt khó, cần thông 
minh, sáng tạo và cần cù mới co thể chiếm lĩnh tám cao tri thức nhàn loại để ‘7/u/ 
vào tầm mắt muôn trùng nước non..”. 

Đề sô 4 

"Đi đường" là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của “Nhát kỉ trong tù". Lúc bấy 
giờ, H(> Chí Minh đã bị chính quyền Tướng Giới Thạch giải tới giải lui nhiều 
nhà tù trên tính Quảng Tây, Trung Quốc. Trải qua bao cay đắng thử thách nạng nề, 
Người gửi gắm bao suy nghĩ, cảm xúc cùa mình văo bài thơ â Tẩu lộ” này. Nam 

Trân đa dịch thành thơ lục bát: 

• • 

“Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tám mát muôn trùng nước non”. 

Bài thơ mang nhiều hàm ý sâu xa. Túc giả mượn chuyện di dường dể nêu lên 
cảm nhận dường dời vô cùng khỏ khàn, nguy hiểm; phải có quyết tâm cao, nghị lực 
mới chiến thắng thử thách, mới giành dược thắng lợi vẻ vang. 

1. Hai câu đầu trong bài thơ chữ Hán có nghĩa là: 

“Có di dường mới biết dường di khó, 

Hết lớp núi này lụi tiếp đến ịớp núi khúc”. 

Câu thứ nhất nêu lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm sống ở đời, đó là 
chuyện di dường và bài học di dường khó. Với nhà thơ, con đường được nói tới còn 
là con đường cách mạng vô cùng nguy hiểm: “Là gươm kể tán cổ, súng kề tai - Là 
thán sống chỉ coi còn một nửa” ('Trang trối " - Tố Hữu). Hình ảnh con đường được 
miêu tả bằng điệp ngữ “trùng san” đã làm nổi bật khó khăn, thử thách chổng chất, 
người đi đường luôn luôn đối diện với bao gian khổ. Câu thơ chữ Hán không hề có 
chữ 'cao”; dịch giả đã thêm vào, người đọc thơ cần biết: 

“Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. 

Hai cAu thơ đầu về mạt vãn chương chữ nghĩa khỏng có gì mới. Ý niệm: “hành 
lộ nan” đấ xuất hiện trong cổ văn hơn nghìn năm về trước. Thế nhưng vần thơ Hồ 
Chí Minh hay và sâu sắc ở tính nghiệm sinh ; nó cho thấy trải nghiệm của một con 
người “ba mươi năm ấy chân không nghỉ” (Tố Hữu), để tìm đường cứu nước. Con 
đường mà người chiến sĩ ấy đã vượt qua đâu 1 chỉ có “Núi cao rồi lại núi cao trập 
trùng' mà còn đầy phong ba bão táp, trải dài trải rộng khắp bốn biển năm châu: 

“Đời bổi tàu lênh đênh theo sóng bể 
Người dì hỏi khắp bóng cờ cháu Mĩ, châu Phi 
Những đất tự do, những trời nỏ lệ 

Những con dường cách mọng dang tìm di...”. 

("Người đi tìm hình của nước" - Chế Lan Viên) 

Người xưa có nhắc: “Đọc sách người ấy. dọc thơ người ấy, phai biết con 

người ây Mà thế. 
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2. Hai câu cuối được cấu trúc theo mối quan hệ điều kiện - hệ qua. Khi đã 

chiếm lĩnh được đính cao chót vót (cao phong hậu) thì muôn dặm nước non (vụn ỉí 
dư đồ) thu cả vào tầm mắt: ề 

“Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non". 

Muốn vượt qua các lớp núi lên đỉnh cao chót vót thì phải có quyết tâm và 
nghị lực lớn. Chỉ có thế mới giành được thắng lợi vẻ vang, thu được kết quả tốt đẹp. 
Câu thơ Hồ Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý ch; và nghị 
lực trong cuộc sống để giành thắng lợi. Bài học “Đi dường" thật là vỏ giá đối với bất 
cứ ai. 

3. “Nhật kí trong tù” có nhiều bài thơ viết về để tài “di dường” như ‘Thếlộ 
nan”, ‘Tẩu lộ”, “Lộ thượng",... Đó là những vần thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị triết 
lí, được đúc kết từ máu và nước mắt: 

- “Núi cao gập hổ mủ vô sự, 

Đường phẳng gập người hi tông lao". 

- “Xử thế từ xưa không phái dẻ, 

Mà nay, xử thế khó khan hơn”. 

(Đường đời hiểm trỏ) 

Bài thơ “Đi dường" cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, 
bài học về quyết tâm vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi 
cuộc đời là một trăm nãm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có ccn đường lao 
động mưu sinh, có con đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học 
tập. Bài thơ “Đi đường” trở thành hành trang cho mỗi chúng ta, giúp ta có thêm sức 

mạnh để vươn lên thực hiện ước mơ của mình. 

• • • 

Đề số 5 

Bài “Đi đường” cỏ tựa đề là một cụm động từ, chí một hệ thống. Bàị thơ, do 
vậy, có một ý nghĩa riêng, ngoài việc diễn tả cảm xúc trưóe cảnh núi non diệp trùng, 
đất trời cao rộng, hùng vĩ, nó còn thể hiện tư thế chủ động của một nhà thơ - chiến sĩ. 
Bài thơ được sáng tác theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, được dịch ra thể lục bát: 

“Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non". 

Mở đầu là một câu thơ giản dị gần như một lời nói thường: 

■ “Đi dường mới biết gian lao”. 

"Đi đường”, hai tiếng bình dị thế thôi nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. 
Trước hết là nghĩa cụ thể của nó. Nói “di dường” thực chất là bị giải đi đường, là đi 
đày. Bác tuy không kể, không tả, nhưng chúng ta, những người đọc thơ Bác hôm 
nay, không thể không đặt bài thơ trong khung cảnh Bác bị giải đi triền miên giữa 
cảnh đói rẻt thịếu thốn, giữa cảnh nắng dội mưa dầm, giày dép tả tơi, 53 cây số một 
ngày, tay bị trói giật cánh khuỷu, cổ mang vòng xích... Vậy mà, câu thơ nói đi nói 
lại dường như chỉ là một nhận xét, một đúc kết bình thường. Từ “mới biết” ĩ ìghe nhẹ 
nhàng, khiêm tốn nhưng chất chứa ở bên trong biết bao sóng gió của cuộc đời, bao 
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nhiêu rìghĩ suy của người trong cuộc. Như thế, đế thấy câu đầu trong bài “Đi dường” 
không chi là sự đúc kết trong một cuộc đi đường cụ the, mà bao hàm một thái độ 
đánh oiá, nhận thức, suy nghĩ trong suốt cá chặng đường dài trên bước đường đời 
nói chung, trên bước dường cách mạng nói ricng. Câu thơ do vậy vừa mang nội 
dung cụ thể, vừa mang nội dung khái quát. 

Đằng sau cáu thơ, ta bắt gặp một tâm hồn lớn, cao khiết, dẹp đẽ, một trí tuệ 
mẫn tiệp cúa bậc chí sĩ đang đối diện, chịu dựng những gian lao khủng khiếp, 
nhưng đã biết vượt lên gian lao bãng thái độ làm chu, bằng phong thái ung dung 
bình tĩnh, với cái nhìn minh mẫn, sáng suốt mà khiêm tốn, giản dị. 

Câu thơ thứ hai: 

“Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. 

Trước hết, đó là một câu thơ tả thực về cảnh những lớp núi điệp trùng mà Bác 
phải Viiợt qua. Có người cho đây là những hình ảnh cụ thể hóa các gian lao trong 
câu tthơ đầu, cũng có thể là như thế. Nhưng như trên đã phân tích, câu đầu trong bài 
thơ khang phải là một cảm hứng mở đầu mà là cảm hứng kết luận. Hơn nữa, âm 
hưởng của câu thơ gợi cho người đọc về cái gian lao thì ít mà mở ra một không gian 
bát mget, điệp trùng, đẹp đẽ, hừng vĩ nhiều hơn. 

Chẳng thấy đâu đày ải xích xiểng, chỉ thấy một trái tim tự do đang chiêm 
ngưẽVng, đắm say thường ngoạn thiên nhiên của nhà nghệ sĩ. Điều này thật khó phân 
tích, lí giải bằng lí luận chữ nghĩa. Từ tâm hồn nó đến thẳng với tâm hồn. Thưởng 
thức thơ Bác chẳng khác nào thưởng thức một bông hoa. Đọc thơ Người, thỉnh 
thoảng phải dừng lại, nghĩ suy đẻ thưởng thức cái sức ngân vang của tâm hồn, tỏa 
ra từ nliững lớp chữ nghĩa, màu sắc, âm thanh... bình dị, thanh khiết. 

Hai cíiu cuối: 

“Núi cao lén đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn ĩrầng nước non”. 

Cảnh núi non tiếp nối, không dứt, như vẽ ra trước mắt ta khung cảnh những 
lớp niúi điệp trùng, hết lớp này đến lớp khác, trong đó, con người, với tư cách là chủ 
thế ctủa khung cảnh đang vượt lèn những lớp núi chất chồng kia, đang đứng ở đinh 
cao mgit với niềm khoan khoái tự hào, thu vào trong tầm mắt cả một không gian 
khoátngđạt, cao rộng, cả khung cảnh gấm vóc hùng vĩ của đất nước, non sống. Câu 
thơ tcả cảnh nhưng không giấu nổi một tiếng reo vui hạnh phúc ờ bên trong, niềm 
hạnh phúc chân chính của một con người đã vượt qua bao chặng đường khổ ải, đã 
đi và đi đến đích, dang đứng ở đinh cao vời vợi. Trong khuôn khổ âm điệu, hình 
ảnh, 'vầi luật của thơ ca cổ điển, khuôn phép, mực thước, ý thơ lại như có khuynh 
hướng nuốn vượt ra ngoài, muốn vượt lên trên cái bình thường, để vươn tới cái tầm 
cao Cíả. Những câu thơ ấy mang vẻ đẹp của một thiên nhiên hùng vĩ và một tâm hồn 
rộng lổn. Nó không chi diễn tả độ cao vời vợi của khung cảnh núi non cụ thể, mà 
còn diiễi tả chiều cao của tầm nhìn, của ý chí, nghị lực, niềm tin, cùa lí tưởng cao 
cả, đẹp đẽ. Quả là, khi đã có một lí tưởng cao cả, một bản lĩnh kiên cường, không 
có đỉinhcao nào mà con người lại không thể đạt tới. Và lúc bấy giờ, con người sẽ 
tìm tlnấ' nguồn hạnh phúc vô biên. Cái kết luận mang ý nghĩa của bài thơ đến với 
ngườii đjc là như thế. \ 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 


* 
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III. Bài đọc tham khảo 

Phản tích bài thơ “Cảnh rìcng Việt Bấc” của Bác Hổ 

Bài làm 

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược bùng nổ. Chính 
phủ kháng chiến đã chuyển lên Việt Bắc lập can cứ địa cho cuộc kháng chiên 
trường kì. Đầu năm 1947, tại cuộc họp Hội đồng Chính phú, Chủ tịch Hổ Chí 
Minh đã ứng khẩu đọc bài thơ “ Cành rừng Việt Bắc”. 

Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, luật bằng, vần bằng. 
Giọng thơ hóm hỉnh, lạc quan yêu đời. Ngôn ngữ liền mạch, nhất khí: 

“Canh rừng Việt Bắc thật là hay, 

Trâng xưa hạc cũ với xuân này”. 

Tinh yêu Việt Bắc, niểm tin tưởng cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 
nhất định thành công là cảm xúc chủ đạo dào dạt trong bài thơ này. 

Ba tiếng “thật là hay” trong câu phá dề là sự tấm tắc ngợi ca Việt Bác thật là 
đẹp, thật là thú vị đáng mến, đáng yêu. Núi rừng chiến khu không phải là chốn r ừng 
thiêng âm u hoang vắng mà rất vui. Khúc nhạc rừng vang lên suốt đêm ngày là 
“vượn hót chim kêu”; một không gian kì thú. Phần dề mở ra một cái nhìn khối quát 
biểu lộ một tình yêu thiên nhiên, yêu Việt Bắc rất nồng hậu: 

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, 

Vượn hót chim kêu suốt ca ngày”. 

Bài “Cảnh khuya” được Người viết vào thu đông 1947 đã nói rõ cái "thật là 
hay”cùa núi rừng chiến khu Việt Bắc: 

‘Tiếng suối trong như tiếng hút xa, 

Trâng ì ồng cọ thụ, hóng lồng hoa”. 

Chốn lâm tuyền đã trở thành Thủ đô gió ngàn” của cuộc kháng chiếu t hần 
thánh của quân và dân ta. Có suối hát, hoa cười, có trăng ngàn lung linh. Có “vìUợn 
hót chim kêu suốt cả ngày”. Sự giao cảm giữa con người với thiên nhiên Việt Bắc đã 
được nhà thơ - chiến sĩ cảm nhận và khám phá với tất cả trái tim và tấm lòng. 

Hai câu ba, bốn trong phần thực đối nhau, gợi tả thêm một nét “thật lì hỉay” 
của chiến khu núi rừng Việt Bắc: 

“Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 

Sán vé thường chén thịt rừng quay”. 

“Khách đến” cũng như khi “sân vê” đã có “ngô nếp /iướng” có “thịt rừngqimy” 
để “mời ”, để “chén”. Lời thơ bình dị, hóm hỉnh, thân mật. Việt Bắc rất giàu có) và 
hiếu khách không chỉ có ngô khoai bình dị, rhộc mạc, dân dã mà còn có scn ihào 
“thịt rừng quay” mỗi bữa “san về”. Nhiều hồi kí kháng chiến cho biết “đêm đyirhở 
trường Bộ Nội vụ và đội Cảnh vệ đa bắn được con lợn rừng. Câu thơ “Sân vé ếựcờng 
chén thịt rừng quay” đã nhắc lại sự thật ấy. Chính phú kháng chiến, cán bộ clịêìn sĩ 
đã trở thành “khách đến” của Việt Bắc khi “Cờ dỏ sao vàng tung hay trước giió - 
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông” (Thơ chúc Tết, 1-1-1947 - Hổ Chí Minln). 
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Fhán luận bài thơ mở rộng thêm những nét “thật lủ hay" cứa Việt Bác. Có “non 
xanh nước biếc" tráng lệ. Cổ ẽl nf(/H ngọt chè tươi” đạm đà. Các từ ngữ: “tha hồ dạo”, 
“mạc súc say" gợi lên một vùng sơn thúy hữu tình bao la, mênh mỏng, một vùng đất, 
vùng trời tự (lo, một chiến khu có sản vạt dổi dào, dáy tiềm năng, tiềm lực: 

“Non xanh nước biếc tha hổ (lao, 

Rượu ngọt, chờ tươi mặc sức say”. 

Các tính từ: “xanh, biếc, ngọt, tươi”, các trạng từ: “tha hồ”, “mậc sức”, các 
động tù: “dạo, say” đã hô ứng nhau, đối xứng nhau, phối hợp nhau gợi lên sự giàu 
có, phong phú, bao la của Việt Bắc, đúng như Tố Hữu đã viết: 

“Mênh mông bon mật sương mù 
Đất trời ta cd chiến khu một lòng”. 

Cũng cần nói rõ thêm hình ảnh - thành ngữ “Non xanh nước biếc”. Ca dao có 
bài: "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh - Non xanh nước biếc như tranh họa dồ” 
"Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi có câu: “ Nước biếc non xanh thuyên gối bãi - 
Đém thanh nguyệt bực khách lên lầu”. Trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập ”, Nguyền 
Bính Khiêm cùng đã viết: 

T rủng trong gió mát là tương thức 

Nước biếc non xanh ấy cô tri”. 

Thế nhưng hình ảnh - thành ngữ ấy đi vào thơ Hồ Chí Minh vẫn không hề 
sáo mòn, trái lại rất đậm đà “ Non xanh nước biếc tha hồ dạo”. Phải chãng cảm 
hứng tự do, bản lĩnh chiến đấu hòa quyện với cảm hứng thiên nhiên trữ tình đã phủ 
cho ngôn từ “một linh hồn mới”7 

Hai câu kết, chữ “ta” cất lên một cách sang trọng: 

“Kháng chiến thành cóng ta trở lại, 

Trang xưa hạc cũ với xuân này.” 

Cự báo ấy là cả một niềm tin sắt đá: ‘Trưởng kì kháng chiến nhất dinh thắng 
lợi”. Trăng, hạc, xuân là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, sự trường tồn và 
vĩnh hạpg của thiên nhiên, cứa đất nước, của mùa xuân. Câu cuối mang vẻ đẹp cổ 
điển, thế hiện một phong thái ung dung tự tại, một tâm hồn giàu có và thanh cao. 
Ba chữ ‘tư trở lại” nói lên tính cám thúy chung của nhà thơ Hổ Chí Minh đối với 
Việt Bắc. 

“Cảnh rừng Việt Bấc” là một bài thơ hay, tiêu biểu cho hồn thơ Hồ Chí Minh. 
Rất dun^ dị và cũng rất thơ. Màu sắc cổ điển hòa hợp với chất hiện đại và màu sắc 
lịch sử thời đại. Tinh yêu thiên nhiên, tình yêu Việt Bắc, tinh thần lạc quan yêu đời 
và niềm tin kháng chiến thắng lợi đã thấm đẫm, tỏa sáng bài thơ. Hơn nửa thế ki 
sau, bài thơ của Bác vẫn đem đến cho ta nhiều thú vị. 

Tự khuyên mình 

Hồ Chí Minh 

Bíc Hồ viết “Nhật kí trong tù” trong 14 tháng trời. Người bị chính quyển 
Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ, đày đọa khắp các nhà tù trên tỉnh 
Quáng Tây, Trung Quốc (8/1942-9/1943). Tập nhật kí này có 133 bài. Có những 
bài thơ chừ Hán ghi chép những sự việc đã diễn ra, những con người và cảnh vật mà 
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Bác đã nhìn thấy. Ngoài ra còn có nhưng bài thơ trữ tình thế hiện cảm xúc, những ý 
nghĩ sâu sắc của Bác trong những tháng ngày tã ủc mộng”. 

Bài thơ số 37 có nhan đề là ‘Tự miễn” viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 
Đường luật, Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát: 

Tự khuyên mình 

“Ví không cỏ cành (tong tàn, 

Thì dâu cỏ cảnh huy hoàng ngày xuân; 

Nghĩ mình trong hước gian truân, 

Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hang" 

Tự rèn luyện mình trong tai ương tù dày dể nâng cao chí khí, tinh thần là nội 
dung, ý nghĩa tư tuởiìg của bài thơ này. 

Hai câu thơ đầu nói lên những suy nghĩ của nhà thơ về sự vận dộng của bốn 
mùa, của thời gian, của thiên nhiên vũ trụ. Nếu không có cảnh mùa đông tiêu điểu 
rét mưót thì sẽ không có mùa xuân ấm áp huy hoàng. Cách nhìn và cách cam xúc 
của Bác theo hướng vận động của sự phát triển đi lên, rất tích cực và lạc quan: 

‘Ví không có cảnh dông tàh, 

Thì dâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. 

Thật sáng suốt và có niểm tin mạnh mẽ mới có sự cảm nhạn ấy. Có biết Bác 
đang sống trong cảnh ngộ, bị bọn lính Tưởng giải đi triển miên từ nhà ngục này qua 
nhà ngục khác, bị trói, bị xiềng, bị hành hạ dã man: “Bấn thảng cơm khống no - Bôn 
tháng đêm thiếu ngủ - Bôn thảng áo không thay - Bốn thúng không giặt giữ ”, v.v... 
thì ta mới thấy ý tường ấy, niềm tin ấy, vần thơ ấy đẹp biết bao ! Sau đỏng tàn lạnh 
lẽo là mùa xuân đẹp ấm áp, cũng như “Hết mưa là nắng hửng lên thỏi (...), Hết khổ 
là vui vốn lể đời”. (Trời hửng). Bài học về niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống là 
bài học nhân sinh giàu ý nghĩa khi ta tiếp nhận hai câu thơ đầu bài ‘Tự khuyên 
mình”. 

Hai câu thơ 3, 4 cách nói tuy giản dị mà ý nghĩa rất sâu sắc. Câu thơ chữ Hán 
có nghĩa như sau: ‘Tai ương rèn luyện ta - Khiến cho tinh thần ta càng thêm hàng 
hái”. Mặc dầu dịch giả đã thêm vào “gian truân" nhưng câu thơ dịch khá hay: 

“Nghĩ mình trong hước gian truân, 

Tai ương rèn luyện tinh thán thêm hàng”. 

Tai ương nghĩa là vạ lớn; bị vu cáo là Hán gian và bị bắt bớ tù đày. Trước tai 
ương nguy hiểm đến tính mạng, Người dám nhìn thẳng vào cảnh ngộ oái oăm, tự 
nhắc khẽ mình: ‘Tai ương rèn luyện ta”. Thồng thường trước tai ương, kẻ mềm yếu 
thì than thân trách phận, rên rỉ khóc than, ngã, gục... Trái lại, người có chí khí kiên 
cường vẫn đứng thẳng trước tai ương thử thách, lẩy tai ương để rèn luyện ý chí, làm 
cho tinh thần thêm hăng hái. Hai câu thơ bằng kinh nghiệm xương máu, Bác đã nêu 
lên bài học để tự động viên mình: Sẵn sàng chấp nhận tai ương; lấy tai ương đổ rèn 
luyện tinh thần ý chí, quyết tâm vượt qua mọi thử thách ác liệt. 

‘Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hang” là một bài học lớn về rèn luyện ý 
chí. Bởi lẽ, trước khó khăn thử thách, không thể “sóng ca mà ngã tay chèo". Ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong là chân lí ở đời. Bác Hồ cũng đã 
nói trong bài “Bốn thắng rồi”: 
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“Kiên trì vù nhản nại. 

Không chiu lùi ìììột phún. 

Vật chút tuy cỉau khò, 

Không nao núng tinh thân". 

(Nhật kí trong tù) 

Vãn thơ chân chính, tự thân nó mang tính giáo dục sau sắc. Có diều bài thơ 
‘Tư khuyên mìnlrìy Bấc viết cho bán thân mình, dộng viên mình nêu cao dũng khí 
đứng vững trước tai ương và giữ vững niềm tin về chính nghĩa, về tương lai. Vì thế 
bài học ‘Tai ương rèn luyện tinh thần thêm húng” rất thấm thìa bố ích. 

Hơn 60 năm trôi qua, bài học tư tưởng ‘Tự khuyên mình” cúa Bác Hồ vẫn 
thiết ũ ực đối với tuổi trẻ Việt Nam. Cuộc đời đâu chí có hoa thom trái ngọt, mà 
còn co nhiều thử thách. Bài thơ ‘Tự khuyên mình” dã trơ thành hành trang tâm hồn 
mỗi chúng ta, cho ta niềm tin vào sức mạnh chiến thắng trcn con dường học tập và 
lao động đi tới ngày mai. . . 


Bài số 23 

Chiếu dời đỏ 

(Thiên đô chiếu) 

Lí Công Uẩn 

I. ỉ)ề luyện tập 

Dề sô I . Giới thiệu xuất xứ, chủ đề của “ Chiếu clời dô”. 

Đề số2. Em hãy cho biết: “ Chiếu là gì?”. 

Đê' sô 3. Hãy phân tích mục đích việc dời dô của Lí Công uẩn. 

Đè số4. Phân tích giá trị tư tưởng và nghệ thuật cua đoạn vãn nói về Đại La 
là thắng địa - nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muổn đời. 

Dề số5. Phân tích “ Chiếu dời đô” của Lí Công uẩn và nói lên cảm nghĩ của em. 

II. Bài vân tự luận 

Đề số 1 

Lý Công Uẩn (974-1028) là người Đình Bảng, Bắc Ninh. Thuở nhỏ, được học 
chữ, hạc võ nghệ ở các chùa nổi tiếng vùng Kinh Bắc. .Sau đó, ông trở thành võ 
tướng của triều Lê, từng lập được nhiều chiến công, làm đến chức Tả thân vệ điện 
tiên ch’ huy sứ. Ong là một con người tài trí, đức độ, kín đáo, nhiều uy vọng, được 
quân ả và tầng lấp sư sãi tín phục. 

Năm 1009, Lê Ngoạ Triều chết, ông dược quần thần và nhiều vị Thiên Sư 
ủng h<, tôn lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Lý (1009-1225). 

Nám 1010, Lý Công uẩn tức vua Lý Thái Tổ, viết ‘Thiên dỏ chiếu: dời đồ từ 
Hoa L/, Ninh Bình ra thành Đại La, sau đổi tên là Thăng Long. 

‘Chiếu dời đỗ“ là một vãn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó đánh dấu sự 
vươn cậy, ý chí tự cường của dân tộc ta. Nó thể hiện sự lớn mạnh của đất nước ta, 
nhân dân ta trên con đường xây dựng một chế độ phong kiến tập quyền hàng mạnh 
đô bảo vệ nền độc lập, tự chủ của Đại Việt. Nó mở ra một kỉ nguyên mới, kí nguyên 
Thăng Long huy hoàng. 
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Đề số 2 

Chiếu là một loại vãn bản do vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân 
biết vể một chủ trương lớn, chính sách Jớn của nhà vua và triều đình. Chiếu có ngôn 
từ trang trọng, trang nghiêm, được viết bằng thể vãn xuôi cổ, thường có đối và có 
vần (văn biền ngẫu). 

Chưa hề thấy chiếu viết bằng thơ ! "Chiếu dời đỗ u của Lý cỏng uẩn viết 
bằng chữ Hán, văn xuôi cổ (cổ thể) có đối. Bản dịch mà chúng ta đọc là của . 
Nguyễn Đức Vân. 

Đề sô 3 

Năm 1009, Lê Ngọa Triểu, một tên vua hoang dâm vô độ, tàn bạo đã chết 
Quần thần nhà Lê và giới tăng lữ cao cấp đã tôn Lý Công uẩn, Điện Tiền chỉ huy 
sứ lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Lý (1009-1225) đánh dấu bước phát triển mới 
của chế độ phong kiến Việt Nam. 

Nãm 1010, Lý Thái Tổ dã dời đồ từ Hoa Lư ra Đại La. Có thể nói đây lí\ một 
kì tích đầu tiên của vương triều nhà Lý. Lý Cồng uẩn đã tự tay mình thảo “Chiếu 
dời dô“ bằng chữ Hán, một vãn kiện có ý nghía lịch sử trọng đại. “Chiểu dời dô“ 
đánh dấu bước phát triển mới của đất nước Đại Việt, thê hiện ý chí tự cường của 
nhân dân ta trên đà lớn mạnh. 

“Chiếu” lủ thể vân do vua dùng dể han hô mệnh lệnh. “Chiếu dời dồ" được 
viết bằng văn xuôi cổ, câu văn có vế đối. Các yếu tố nghị luận, miêu tủ, tự sự và trừ 
tình kết hợp một cách rất chặt chẽ, hài hòa. 

Phần đầu bài “Chiếu”, Lý Công uẩn giải thích nguyên nhân, mục đích việc 
dời đô. Tác giả có một lối viết ngắn, lí lỗ sắc sảo, các dẫn chứng nêu ra đầy sức 
thuyết phục. 

Mở đầu, bài chiếu nêu lên những sự kiện lịch sử: nhà Thướng đến vua Bàn 
Canh nam lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Đó là 
những tiền lệ lịch sử, những kinh nghiệm lịch sử. Việc dời đô của các vua thời Tam 
dụi (bôn Tàu) là do'yêu cầu khách quan của xã hội, do xu thế của lịch sử, chứ 
không phải “theo ỷ riêng mình mà tự tiện chuyển dời?” 

Việc dời đô là do mục đích sâu xa tốt đẹp. Lí lẽ nhà vua nêu lên rất sâu sắc, 
vừa có tình vừa có lí. Dời đỏ “chỉ vì muốn dóng dô ở nơi trung tâm, mưu toan 
nghiệp lớn, tính kế muôn dời cho con cháu”. Dời đô là vì nước vì dân, vì đạo nghĩa 
"trên vâng mệnh trời, dưới theo ỷ dán”... Dời đô sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp: “vận 
nước lâu dài, phong tục phồn thịnh”. Dời đô là để xây dựng và bảo vệ đất nước giàu 
đẹp, bền vững đến muôn đời mai sau. 

Lý Công Uẩn nhắc đến bài học lịch sử của hai triều đại nhà Đinh và nhà Lê. 
Từ khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm 968 đến khi Lê Ngọa Triều chết vào 
năm 1009, hai triều đại Đinh, Lê chỉ tồn tại trong vòng 42 năm. Loạn lạc kéo dài, 
đất nước khồng phát triển. Nhà Đinh và nhà Lê đa “theo ỷ riêng mình, khinh thường 
mệnh trời, không theo dấu của Thương, Chu, cử dóng yên dô thù ih” ở Hoa Lư. Một 
sự thật cay đắng đã xảy ra: “khiến cho triều dại không dược bén lâu, số vận ngắn 
ngủi, tràm họ phủi hao tổn, muôn vật không dược thích nghi”. 

Tác giả không chi giải thích, nêu lên nhiều dẫn chứng lịch sử, làm rõ cái lợi 
của việc dời đô, cái hại của việc nhà Đinh, nhà Lê “cứ dóng yên dô thành” ở Hoa 
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Lư..., mà còn biếu lộ cảm xúc của mình trước bài học lịch sử: ‘7 'rầm rất (lau xót về 
việc dó, không thể không .dời đổi". Với Lý Cồng uẩn thì việc dời đô từ Hoa Lư ra 
Đại La là một yêu cầu cấp thiết của lịch sư, là một đòi hỏi nóng bòng của dân tộc 
và đất nước trên đà phát triển. 

Phần đầu “Chiếu dời dổ“ đã thể hiện tam hồn và trí tuệ Đại Việt, bán lĩnh đổi 
mới và vươn lên của Đại Việt. 

Đề sỏ 4 

Sau một năm lên làm vua, vào năm 1010, Lý Thái Tổ dời đồ từ Hoa Lư ra Đại 
La, sau đổi tên là Thăng Long. Đã ngót một nghìn năm trôi qua, Thăng Long - Hà Nội 
trở thành trái tim của đất nước Đại Việt, là niềm yêu mến, tự hào của dân tộc Việt Nam 
c húng ta. 

Đọc phần hai “Chiếu dời dỉY\ ta vô cùng xúc dộng trước cách nói và cách viết 
của Lý Thái Tổ về sự thuận lợi cúa thành Đại La, nơi mà nhà vua dời dô đến để xây 
dựng sự nghiệp lâu dài. 

Lý Công Uẩn đã có một cái nhìn sáng suốt, sâu sắc và toàn diện về Đại La. 
Miền đất ấy không còn xa lạ nữa, vốn là kinh đô cũ của Cao Vương. 'Dại Việt sử kí 
toàn thư” cho biết Cao Vương là Cao Biền, Đô hộ sứ Giao Chau đã xây thành Đại 
La vào năm 866. 

Về vị trí địa lí, Đại La “đ vào nơi trung túm trời chít..., dã (túng ngôi nam hắc 
tây dông”. Về mặt địa thế, Đại La rất hùng vĩ bao la “dược cái thế rồng cuộn hổ 
ngồi”, “lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”, “địa thế rộng nu) hang, cao mù thoáng”. 
Là một vùng đất lí tưởng: “dân cư khỏi chịu cành khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng 
rất mực phong phú tốt tươi”. 

Từ miêu tả, tác giả bài chiếu đã dùng lối viết khẳng định và biếu cảm ca 
ngợi Đại La - Kinh đô mới của Đại Việt là 7 hắng dịa” của đất Việt ta, là “chấn 
tụ hội trọng yếu của hổn phương chít nước ”, là “Kinh dỏ hạc nhất của dê vương 
muôn đời”. 

Cái nhìn của Lý Thái Tổ mang tầm chiến lược về Đại La - Thăng Long. Sau 
một nghìn nam, ta càng thấy rõ cách nhìn cua nhà vua rất đúng đắn, sâu sắc. 

Về nghệ thuật "Chiếu dời dô“ được viết bằng văn xuôi cổ, văn biền ngẫu. 
'Ngôn ngữ trang trọng. Lời vãn đẹp, giàu hình ánh. Những vế đối rất chính, gíìy ấn 

tượng: “ơ vào nơi trung tám của trời đất; dược củi thế rồng cuộn, hô ngór. Hoặc 
"Địa thế rộng mù hằng; dứt dai cao mà thoáng”. Các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu 
cảm được kết hợp một cách hài hòa: “Xem khắp (lất Việt ỉa, chi nơi này là thắng địa. 
Thật là chốn tụ hội trọng yến của hổn phương dẩt nước, cung là nơi Kinh dô bậc 
nhứt của dế vương muôn dời”. 

Thăng Long - Hà Nội là trái tim Tổ quốc, nơi ngàn năm vãn vạt. Thăng Long 
- Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa của đất nước ta. Đọc 
“Chiếu dời đô“ ta có thêm một cái nhìn sâu sác, một tình yêu nồng hậu đới với 
Thăng Long mến yêu. * 

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: 

“Đêm dâm rì rầm trong tiếng (lất, 

Những buổi ngày xưa vọng nói về...” 

(Đất nưởc) 
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Chiêu dời dô là //£'//# dã! dang ri râm , đa và dang \’ọ//g //<9/ Ví ; cùng 
với mỗi chúng ta trên đường đi tới Ngày Mai , ấm no, hòa bình, ca hát. 

Đề sô 5 

Lý Cồng Uẩn (974-1028) quê ờ Kinh Bắc, là võ tướng cao cấp của Lê Đại 
Hành, từng giữ chức Tả thán vệ Điện tiền chí huy sứ. Ông là người tài trí, đức độ, 
kín đáo, nhiều uy vọng. Nãm 1009, Lê Ngọa Triều chết, ông được giới tâng lữ và 
triều thần tôn lên làm vua, tức Lý Thái Tổ dựng nên triều đại nhà Lý hơn 200 nãm 
(1009-1225). 

Nảm 1010, Lý Thái Tổ viết ‘Thiên đô chiểu” dời đỏ từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra 
thành Đại La, sau đổi là Thãng Long, Kinh đò của Đại Việt. 

“Chiếu là lời của vua han bố hiệu lệnh cho thần dan" (Dương Quang Hàm), 
thuộc văn xuôi cổ, câu văn có vế đối, ngồn từ trang nghiêm, trang trọng. “Chiếu dời 
dô“ cùa Lý Công uẩn là một vãn kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn. sáp đến lố kỉ 
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nộị (1010-2010), ta càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử 
trọng đại của luận văn này. 

Văn bản chữ Hán chí có 214 chữ, bản dịch của Nguyền Đức Van dài 360 chữ. 

1. Phần dầu “Chiếu dời dô“ nói lên mục đích sâu xa, tầm quan trọng của việc 
dời đô là để “dóng dô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn dời cho 
con cháu; trên theo mệnh trời, dưới theo ỷ dan”. Nói một cách khác, việc dời đổ là 
một việc lớn, vừa hợp mệnh trời vừa hợp lòng dân, là đê xay dựng đất nước cường 
thịnh, đem lại hạnh phúc, thái bình cho nhân dân. 

a- Mục đích và tẩm quan trọng : Việc dời đồ không còn là chuyện hi hữu, mà 
đó là những kinh nghiệm lịch sử, phản ấnh xu thế phát triển lịch sứ cua từng quốc 
gia, từng thời đại. Tác giả đẫ nêu lên những dẫn chứng lịch sử để thu phục nhân 
tâm. Chuyện ở xa là chuyện bên Tàu: “Xita nhà Thương đến vua Bùn Canh nãm lần 
dời dô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ha lần dời dó“. Chuyện gần là ơ nước 
ta thời nhà Đinh, nhà Lê vì chỉ “theo ỷ riêng mình, khinh thường mệnh trời ...” cứ 
“dóng yên dô thành” ở Hoa Lư nên dẫn đến thảm kịch: “triều dại không dược lâu 
hển, số vận ngắn ngủi, trâm họ phải hao tổn, muôn vật không dược thích nghi”... Sử 
sách cho biết, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp tan 12 sứ quân, năm 968 ông lên ngôi 
Hoàng đế thì đến nãm 979 nhà vua bị ám hại. Năm 981, Lẽ Hoàn lên làm vua, tuy 
đã đánh thắng giặc Tống xAm lược, nhưng năm 1005, Lê Đại Hành bâng hà, thì các 
thế lực phong kiến, các hoàng tử... lại xung đột, tranh giành ngôi báu, loạn lạc kéo 
dài “tràm họ phải hao tổn” nhiều xương máu, tiền của. Cai chết của vua Lê Ngọa 
Triều năm 1009 đă chứng tỏ hai triểu đại Đinh, Lẻ “không dược lân hến, số vận 
ngắn ngủi”. Hai triều đại Đinh, Lê phải đóng đồ ở Hoa Lư là do nhiêu nguyên nhAn 
lịch sử: nhà nước phong kiến Việt Nam chưa đủ mạnh, nạn cát cứ của các lãnh chúa 
hoành hành, giặc gia loạn lạc kéo dài. Do đó, các vua nhà Đinh, nhà Lé phải nuôi 
hổ báo ờ trong nhà, phải nấu vạc dầu ở ngoài sân, phái dựa vào sông sâu núi cao, 
địa thế hiểm trở của vùng Hoa Lư dể đóng đô và phòng thủ. Đóng đỏ ơ Hoa Lư là 
một hạn chế lịch sử của nhà Đinh, nhà Lê. 

Lý Cồng Uẩn “dau .\r5/”khi nghĩ về “vận số ngắn ngủi” của nhà Đinh, nhà Lê 
và cảm thấy việc dời đò là một việc cấp thiết “không thế khống dời dổi”. 
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1 rong phần mở đíìu “Chiếu (tời dô" tác giá đã thể hụn !í lẽ sác bén, dẫn chứng 
lịch sử là sự thật hiển Iilìicn, giàu sức thuyết phục lòng nguôi. Tác giá đã lổng cảm 
xúc vào bài chiếu, tạo nên bao ấn tượng đẹp: T rẫm rất dan xót về việc (tó, khống 
thế không dời dổi ” 

C uốn t§ LỊ(‘h sử Việt Nam" của Viện Sử học đã viết: 

• • • • 

'Việc dời dô vê Thủng Long phản ánh yèu cầu phút triển mới của quốc gia 
phong kiến tập quyên và chứng tỏ khả nâng, long tin và quyết tâm cua cá dân tộc 
gi ữ vững nén dộ( • láp ”... 

h-Vc địa lợi: Dại La rất thuận lợi, rất dẹp dể dóng dô. 

Đại La không có gì xa lạ, là “Kinh dô cũ của Cao Viuxng". Cao Vương là Cao 
Biền, đai quan của nhà Đường, từng làm Đỏ hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; năm 
866, Cao Biển đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày nay. 

Đại La rất thuận tiện. 

• • • 

Về vị trí địa 1? là “ở vào rơi trung tâm trời đất... dã dứng ngôi nam hắc dông táy”. 

về địa thế, rất đẹp, rất hùng vĩ: “dược cúi thê rống cuộn hò ngồi”, “lại tiện 
hưcrtìg nhìn sông dựa núi", “dịu thè rộng nu) háng; đất dai cao mà thoáng". 

Là một vùng đất cư trú lí tưởng cho dân cư, không “ngập lụt”, “mr.ôn vật cũng 
rất mực phong phú tốt tưcti”. y 

Tóm lại, Đại La là “thắng dịa”i là Trung tâm chính trị, kinh tế, vãn hóa, quốc 
phòng, “chốn tụ hội trọng yếu của hấn phương đứt nước". Đại La xứng đáng là 
“kinh dô bậc nhất của dế vương muôn dời". 

2. Phần thứ hai của “Chiếu dời dỏ“ cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý 
Công Uẩn về Đại La, nơi sẽ dời đô đến. Một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, chính xác 
vể các ìnặl vị trí địa lí, địa thế, nhân văn... Sau một nghìn năm, Hà Nội đã trơ thành 
Thu đô hòa binh cua đất nước ta, nhan dân ta, ta càng thấy việc dời dỏ từ Hoa Lư ra 
Đại La của Lý Công uẩn là một cống hiến vô cùng vĩ dai “mưu toan nghiệp lớn, 
tính kế muôn đời cho con cháu". 

Sử sách còn ghi lại: khi thuyền rồng của nhà vua vừa cập bến sông Nhị Hà ở 
chân thành Đại La thì có con rồng vàng bay lên, vua cho là điềm tốt mới đổi tên là 
Thăng Long. Thăng Long là “Rồng hay lên ” thể hiện thế nước và phản ánh khát 
vọng của nhân dân ta xây dựng Đại Việt thành một quốc gia cường thịnh có nền 

văn hiến muôn đời rực rỡ. Y chí tự lập lự cường và niém tin vể ngày mai tốt đẹp 
được kháng định một cách mạnh mẽ. 

Về mạt vãn chương, phần thứ hai “Chiếu dời dô“ rất đặc sác. Cách viết hàm 
súc, giàu hình ảnh và biểu cám, những vế dối lất chỉnh, dọc lẽn nghe rất thú vị, mặc 
dù phải qua bản dịch; 

“Huống gì thành Đai La... ở vào nơi trung tâm trời đất //,- dược cái thế rồng 
cuộn hổ ngồi. Dà dung ngôi nam hắc tây dỏng H; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. 
Dân t ư khỏi chịu cảnh khốn khố ngập lụt //; muôn vật cùng rất mực phong phú tất 
tươi... Thật là chốn tu hội trọng yểu của bốn phương dát nước //; cũng là nơi Kinh 
dỏ bậc nhất của dế vương muôn dời”. 

3. Phần cuối nguyên tác “Thiên dò chiêu" chí có 14 chữ, bán dịch thành 19 
chữ. Nhà vua bày tò ý mình về việc dời đô và hỏi quần thần. Đúng Lý Còng uẩn là 
một người “tài trí, đức độ, kín dáo”. 
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‘Trầm muôn dựa vào sự thuận lợi cùa đất âv dê dinh chỗ (ỉ: Cúc khưnl H.iỉlìĩ 
thế nào?”. 

Việc dời đô của Lý Cồng uẩn là một kì tích, kì công. Sau một ngan Iiãrn Tháng 
Long - Hà Nội “đất van vật ” đã trở thành Thủ đỏ của nước Cộng hòa Xã hói chủ 
nghĩa Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, vãn hóa của đat nưỏc :a. 

“Chiếu dời dỏ“ là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên đê lại. Ngôn từ 
trang trọng, đúng là khẩu khí của bậc đế vương. Nó là kết tinh vẻ đẹp tam hổn và trí 
tuệ Việt Nam. Nó khơi dậy trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường 
mạnh mẽ. 

Bài số 24 r 

Hịch tướng sĩ 

Trấn Quốc Tuấn 

I. Để luyện tập 

Đề sô ỉ. Hịch là gì? 

Đề số2. Hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh lịch sử ra đời của "Hịch Ỉirớỉìg sĩ' 

Đề sô 3. Nêu bố cục bài “ Hịch tướng sĩ' 

Đề số4. Trong bằi'“Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn viết: 

‘Ta thường tới bữa quên ủn, nửa đèm vỗ gối, ruột dau như cắt, nưÉH' mắt dầm 
đìa, chỉ câm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dầu fho ếrãni thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn X(ịc này gói trong da tìgựa, ta cũng vui lòng”. 

Phân tích đoạn vãn trên. 

Đề số5. Phân tích đoạn vãn sau: 

... “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gập buổi 
gian nan. Ngó thấy sứ giục di lại nghênh ngang ngoài dường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ 
mắng Triều dinh, dem thân dẻ chỏ mà bắt nạt tế phụ, thúc mệnh Hốt Tất Liệt mà 
dòi ngọc lụa, dê thỏa lòng tham không cùng, giá hiệu Ván Nam Vương mà thu hạc 
vàng, dể vét cùa kho cố hạn. Thút khúc nào như dem thịt mà nuôi hô dổi, sao cho 
khỏi dể tai vạ về sau. , , 

Ta thường tới bữa quên ân, nửa dâm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mốt dầm 
đìa, chỉ cam tức chưa xà thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dầu cho trầm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

("Hịch tưởng sĩ’ - Trần Quốc Tuấn) 

Đề sô 6. Có ý kiến cho rằng: “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn là “Bài vãn 
sôi sục nhiệt huyết, tràn dầy khí thế quyết chiến, quyết thắng. Dó là một túc phẩm 
tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao dẹp nhất của thời dại chống Nguyên - Mông”. 

Phân tích btài “Hịch tướìig sT' của Trần Quốc Tuấn đẽ làm sáng tỏ ý kiến trên 

II. Bài vãn tự luận 

Đề sỏ 1 

Hịch là một trong những thể vãn cổ. Vể nội dung là lời kêu gọi chiến đấu, nêu 
cao chính nghĩa, vạch trần bộ mật tham lam, tàn bạo của quân thù, nham khích lệ tình 
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câm, tinh thẳn của quần chúng đế tạp hợp lực lượng chiên dấu. Vua chúa, tướng lĩnh, 
thủ lĩnh một phong trào mới viết hịch, về hình thức nghệ thuật, hịch thường được viết 
bằng văn xuôi cổ (văn biền ngẫu) có đôi; giọng văn mạnh mẽ, hùng hỏn. 

Trong lịch sử nước ta có nhiều bài hịch nổi tiếng như: " Hịch tướng sĩ” của 
Trần Quốc Tuấn, Hịch (tánh chúa Nguyễn của Tây Sơn, Hịch (lánh quân Thanh của 
Quang T rung, Hịch Cần Vương đánh Pháp, v.v... “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến”, “Không có gì quỷ hơn dộc lập tự do” cua Chú tịch Hồ Chí Minh cũng mang 
ý nghĩa như những bài hịch đánh Pháp và chống M7 xâm lược. 

Đề số 2 

Nàm 1258, giặc Mông cổ sang xâm lược nước ta lần thứ nhất, và chúng đã bị 
thất bại thám hại. Sau đó, chúng vẫn sai sứ sang nước ta nhũng nhiều bắt cống nạp 
vàng bạc, ngọc lụa, âm mưu thôn tính Đại Việt. Những năm dầu thạp kí 80 của thế 
kí XIU, giặc Mông Cổ càng ra sức hoành hành, ngọn lửa chit-n tranh sắp bùng lên dữ 
dội. Để chuẩn bị chiến tranh, nhà Trần đã tâng cường bố phòng biên cương phía Bắc và 
ải Vân Đồn, mớ hội nghị Diên Hồng và hội nghị quan sự Bình Than vào cuối nãm 
1283, dầu nãm 1284. Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhàn Tỏng cử giữ chức Quốc 
công Tiết chế thống lĩnh. 

Trần Quốc Tuấn đã soạn thảo cuốn “Binh thư yếu lược” và viết “ Hịch tướng 
sĩ” để làm'lài liệu học tập quân sự cho tướng sĩ, đồng thời kêu gọi tướng sĩ học tập 
binh thư, san sàng chiến đấu dể chiến thắng giặc Mông cổ. Có thế Trần Quốc Tuấn 
đà viết “Hịch tướng sĩ” vào các năm 1283 - 1284, trước khi 50 vạn quàn Mông cổ 
do Thoát Hoan cầm dầu kéo sang xâm lược nước ta lần thứ hai (1285). 

Đề số 3 

» / 

Căn cứ vào nội dung, ta có thể chia “Hịch tướììg .vĩ” thành 5 phần: 

1. ‘Tí/ thường nghe... đến nay còn lưu tiếng tốt”. Nêu gương các trung thần 
nghĩa sĩ đã xả thân cứu nước cứu chúa (trong Bắc sử) để kích thích tinh thần trung 
dũng của tướng sĩ. 

2. “Huống clìi ta cùng cúc ngươi ... ta cùng vui lòng”. Lòng cãm thù sôi sục và tinh 
thần quyết chiến của vị thống soái trước tội ác và dã tam xâm lược của giặc Mỏng cổ. 

3. “Cúc ngươi ở cùng ỉa... dầu các ngươi muôn vui vé phỏng có dược 
không?”: nhác lại những An nghĩa sâu nặng giữa chủ soái với các tướng sĩ; phê phán 
tư tưởng cầu an hưởng lạc, mất cảnh giác của các tướng sĩ, Iìghicm khác chi ra con 
đường bại vong đau đớn nhục nhã. 

4. “Cúc ngươi à cùng ta ... dẫu cúc ngươi không muôn vui vè phỏng cỏ dược 
không?”. Xác định tinh thán, thái độ sẩn sàng chiến đấu, cho các tướng sĩ khi Tổ 
quốc lâm nguy; chỉ ra viễn cảnh huy hoàng thắng trộn “có tlìể hèn dược dầu Hốt 
Tất Liệt ở cứa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương àcdo Nhai”... 

5. “Nay ỉa chọn binh pháp cúc nhà .... dể cúc người biết bụng ta”. Nêu yêu 
cầu cụ thể cho các tướng sĩ hay ra sức học tập binh thư để giữ trọn dạo thần chủ; 
nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ “khinh bó” sách “Binh thư yếu lược”; xem chúng là 

nghịch thù. 

Qua đó, ta thấy bố cục “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn rất chặt chẽ và 
sáng tạo, không bô cục 4 phán như nhiều bài hịch cổ truyền thống. 
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Đề số 4 

"Khí trận Bạch Đàng mà dại tháng 

Bởi Dai Vương coi thê giặc nhàn” 

(“Bạch Đàng Giang phủ" - Trương Hán Siêu) 

Đại Vương được nói đến ớ đíiy ỉà Trần Quốc Tuấn; người anh hùng tiên tuổi 
gắn liền với Bạch Đằng giang của Tổ quốc thân yêu. 

Dưới thời nhà Trần, nhân dân Đại Viet ba lần đánh tháng giặc Nguyên - 
Mông. “C/?í/ Hàm Tử hất sông Toa Dỏ - Sòng Bạch Dằng giết ĩ ĩ (ơi ỏ Mã’ (Nguyễn 
Trãi). Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, có công lớn nhất trong ụr nghiệp 
“Bình Nguyên" cũng là tác giả 77/(7/ tướng sĩ ' - bản anh hùng ca thời đại. 

Để phục thù, năm 1285, vua Mông cố là Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan 
mang 50 vạn quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước đó, vua nhà Trần đà mở 
Hội nghị quân sự Bình Than. Trần Quốc Tuấn đã được vua Trán trao chức Tiết chế - 
Tổng chỉ huy quân đội để đánh giặc. “Hịch tướng sĩ” được Trần Quốc Tuấn viết sau 
Hội nghị quân sự Bình Than. Bài hịch có đoạn viết: 

Ta thường tới bữa quên Ún, nửa đèm vổ gỏi, ruột đau ỉìhưcắt, nước mai diuII đìa, 
chỉ căm tức chưa MỈ thịt lột da, nuốt gan, uống ỉ/láu quân thù. Dầu cho ỉrdm tlìỉâỉi này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xúc này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

Câu vãn đã biểu lộ khí phách anh hùng của Trần Quốc Tuíín. Nó phản ánh 
một cách hùng hổn quyết tâm sắt đá cùa vị Tiết chế trước họa xâm lăng L'úc bấy 
giờ, vân mệnh cửa đất nước nghìn cân treo sợi tóc. Khắp kinh thành Thăng; Long, 
“sứgiục đi lại nghênh ngang ngoài dường " Đế iránh một cuộc chiến tranh đẫm máu 
có thể xảy ra, có lúc vương triều nhà Trán phái mềm déo đem “nhục Thái thường dể 
đãi yến ngụy sứ”. Quân giậc láo xược lấn tới “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều 
đình, đem thân dè chỏ mù hắt nạt tớ phụ”. Giặc như hổ đói khát mồi, líb tỉhì “dồi 
ngọc lụa", “thu bục vàng”, lúc thì tìm mọi thú đoạn xảo quyệt “vét của kho có han” 
để “thỏa lòng tham khàng cùng”. 

Không thể khoanh tay ngồi nhìn giặc hoành hành mà cam chịu thực nhã! 
Trần Quốc Tuấn uất hận, cay đắng khi nhìn thấy bộ mặt tham tàn cúa lũ sói lang. 
Nỗi nhục của quốc gia, nỗi đau cúa nhàn dân vò xé tàm can ỏng suốt âlm ngày. 

Ông muốn thổ lộ tấm lòng trung quàn íli quốc, ý chí quyết chiến của mmh trước 

tướng sĩ và ba quíin. N-ỗi đau cùa ỏng là nỗi đau của một con người phi thường: 

Ta thường tớỉi bữa quèn ủn, nửa dêm vồ gối, ruột đau như cắt, nước mắt dầm 
đìa”. Nỗi đau ấy, t&m trạng ấy được diễn tá một cách cụ thế, xúc động. Lời nói, 
mạch văn được cắt tliàđih nhiều vế cân xứng, mồi vế bốn từ như những đợt sómg dồn 
dập trào lên trong lòng, tạo nên một giọng vãn nghiêm trang, dõng dạc. Những từ 
ngữ “quên ăn ", “vổgối ", những hình ánh án dụ so sánh: uột dan nhưcắt, nước mắt 
đám đìa " đã thể hiện nồi đau, nỗi nhục cực kì sâu sắc. Ngọn lửa căm thù giặc như 
đốt cháy tim gan ngườri anh hùng đang gánh trọng trách cùng tướng sĩ bao /ệ sơn hà 
xã tắc! 

Thân làm tướng không thể “thấy nước nhục mà không biết then” hoặc “phái 
hầu quân giặc mà không biết tức". Cho nên khi vua Trần Nhân Tông lo láng hỏi Trần 
Quốc Tuấn ''nên dành hay nên hàng ", ỏng đã mạnh mẽ tríi lời: “Nếu bệ hự muốn 
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hùng hãy chém dầu thản đi dã!” Đó là lời thể "Sát Thút”, là tinh thần quyết chiến, là 
tiếng nói đầy trách nhiệm của vị Quốc cồng Tiết chế đối với Tố quốc Đại Việt. 

Thái độ của Trần Quốc Tuấn đối với giặc Nguyên - Mỏng rất quyết liệt. Lập 
trường nghịch thù - ta dứt khoát, rõ ràng. Ong quyết không đội trời chung với quân 
cướp nước. Tiếng nói của ồng, lời thề của ồng như bốc lửa, sục sỏi. Các động từ 
mạnh như: “xả thịt, lột da”, các hinh ảnh như: “nuốt gan, uống máu quân thù” biểu 
lộ một quyết tâm sắt đá, một ý chí căm thù giặc vô cùng dữ dội. Mối quốc thù, 
quốc hận đã nhiều năm tháng chất chứa trong lòng, trước mát chí cổ một con 
đườrg: chiến đấu; chỉ có một ước ao: giết giậc; chí có một lời thề: “Chỉ cam tức 
chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù!”. 

Hịch là thể vãn cổ, đề cao chính nghĩa, kêu gọi chiến đấu nên thường sử dụng 
biện pháp phóng đại (thậm xưng) để tái hiện lịch sử với những sự kiện lớn lao, trọng 
đại. Trong “Hịch tướng sĩ ”, Trần Quốc Tuấn đã vận dụng thủ pháp phóng đại rất sáng 
tạo và đầy cảm hứng, viết nên những lời văn hùng hồn, những câu vãn dài (trường cú) 
cuồn cuộn như dòng thác, có sức mạnh cổ vũ chiến đấu ghê gớm: “Dầu cho trùm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xúc này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

T răm thân”..., “nghìn xúc”... là lối nói phóng đại, chí trăm nghìn kiếp người, 
nêu bật ý chí chống xâm lăng không bao giờ nguôi. “Phơi ngoài nội có” là hình ảnh 
nói về sự hi sinh của tướng sĩ trên chiến trường. “Nghìn xấc này gói trong da ngựa” 
là mỏt điển cố không xa lạ, qua đó thể hiện một khí phách sẩn sàng xả thân để trả 
ơn vua, báo đền nợ nước. Được hi sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông 
Cổ đé bảo vệ đất nước Đại Việt là niềm vinh quang, vì thế Trần Quốc Tuấn đã giãi 
bày tim sự: “ta cũng vui lòng”. Chết vì Tổ quốc là chết vinh. Câu vãn của vị Quốc 
công Tiết chế là một lời thề chiến đấu: ‘Tổ quốc hay là chết!” Người làm tướng biết 
coi trạng cái chết, biết lấy cái chết để đền nợ nước, lưu danh sử sách ngàn thu! Sự 
nghiệp anh hùng của Trần Quốc Tuấn cũng là của tướng sĩ thời Trần trong ba lần 
kháng chiến chống giặc Mông cổ đâ cho thấy rõ họ đã sống và chiến đấu vô cùng 
oanh liệt để bảo vệ đất nước Đại Việt thân yêu. 

dom lại, đây là câu văn hay nhất, hào hùng nhất trong “Hịch tướng sĩ”. Xưa 
nay ná vẫn được nhiều người truyền tụng. Cáu trúc câu văn trùng diệp, cảm xúc dào 
dạt, ciữ dùng đanh thép, các biện phấp tu từ như ẩn dụ, so sánh và thạm xưng được 
vận ding đạt hiệu quả nghệ thuật cao, gây chấn động. Cíìu vãn xuôi cổ, biển ngẫu 
có nhiều vế cân xứng hồ ứng góp phần diển tả lòng yêu nước và căm thù giặc của 
tướng sĩ đời Trần. 

“Hịch tướng sĩ” có giá trị lịch sử to lớn, là tiếng kèn xung trận. Nó có tác 
dụng khích lệ và cổ vũ to lớn đối với ba quân, mài sắc ý chí, sẵn sàng chiến đấu, 
quyết tâm đánh thắng giạc Mông cổ. 

Cùng với Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung,... tên tuổi 
của Tần Quốc Tuấn sống mãi với non sông Đại Việt. Mỗi lần đọc lại “Hịch tưởng 
sĩ”, C&I văn trên đã dấy lên trong lòng chúng ta tình yêu nước và lòng tự hào dân 
tộc. Tó đã làm sống lại những chiến công thuở “Bình Nguyên” vổ cùng oanh liệt 
cửa tổtiên ta... 
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Đề sỏ 5 

Trong thế kỉ XIII, Đại Việt đã ba lần đánh thắng giậc Nguyên - Mộng. 
Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng... là những chiến công vang dội đừi Trán đfì tồ 
thắm trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. 

“Bạch Đằng một cõi chiến tràng, 

Xương bay trắng dứt, mán mùng dỏ sóng”. 

(Đại Nam quốc sử diễn ca ) 

Tên tuổi người anh hùng Trần Quốc Tuấn gắn liền vơi những chiến công hiển 
hách ấy. Ông là tác giả cuốn “Binh thư yếu lược” và “Hịch tướng sĩ” bất hủ. Nitiĩi 
1285, Hốt Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 50 vạn quàn sang xâm lược Đại việt 
lần thứ hai. Trước đó, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần cử giữ chức ‘Tiết chế 
thống lĩnh”. Và ông đã viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân, vương hầu, tướng lĩnh 
học tập binh thư, rèn tập giáo mác, cung tên, chiến ma, sán sàng quyết chiến quyết 
thắng lũ xâm lược. 

Đoạn văn sau đây trích trong bài “Hịch tướng sĩ”: 

... “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc... Dầu cho trãm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ỉa cũng vui lòng”.... 

1. Câu thứ nhất là một lời tâm huyết của vị Thống soái thổ lộ tâm tình với các 
tướng sĩ; những người cùng một thế hệ đang gánh vác sứ mệnh lịch sử: “Huống chi 
ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gập buổi gian nan”. Thời loạn lục” 
và “buổi gian nan” ấy là khi đất nước ta đang đứng trước họa xâm lãng của quân 
Mông Cổ. Ta cùng các ngươi” đang chung chịu gian nan thử thách nạng nể, cùng 
chia ngọt sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục với dân tộc và đất nước. 

2. Bằng cái nhìn sáng suốt và cảnh giác, Trần Quốc Tuấn đã vạch trần dã tâm 
và bộ mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc qua hình ánh tên sứ 
giặc. Sau thảm bại lần thứ nhất 1258, cậy thế Thiên triều", đế quốc Nguyên - Mỏng 
liên tiếp cử sứ giả sang nước ta sách nhiễu. Chẳng khác nào lũ Thái thú thuở nào, sứ 
giặc Mông Cổ “ nghênh ngang di lại ngoài dường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng 
Triều đình, dem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”. “Lưỡi cú diều”, “thân dê chó” là hai 
hình ảnh ẩn dụ lột tả bộ mặt tham tàn của bọn ngụy sứ. Hành động của chúng thì 
ngang ngược, “nghênh ngang ”, coi Đại Việt và kinh thành Thăng Long là quận 
huyện của chúng. Cộy thế nước lớn chúng ra sức hoành hành, vừa “hát nạt”, vừa “sỉ 
mắng” Triều đình và vua tôi nhà Trần. Giặc đã xúc phạm đến quốc thê và niềm tự 
tôn dân tộc. Trần Quốc Tuấn đã biểu lộ lòng căm thù và khinh bỉ đối với sứ giặc, 
khêu gợi ý thức dân tộc đối với tướng sĩ. 

Lòng tham vô đáy là bản chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng “ thác 
mệnh Hốt Tất Liệt mà dài ngọc lụa, dể thỏa lòng tham không cùng ”, lúc thì chúng 
“giả hiệu Vân Nam Vươtĩg mà thu bạc vàng, dể vét của kho cỏ hạn”. Giặc tìm đù trăm 
phương nghìn kế “mà dồi... mà thu... dể vét...” tài sản quý báu của ta, bóc lột, dân ta 
đến tận xương tủy. Nghệ thuật đối ngẫu được vận dụng sắc bén làm nối bật hành 
động và dã tâm của bọn sứ giặc. Mỗi vế câu vạch trần một âm mưu, một hành động 
tham tàn của bọn sứ giặc: “Uốn lưỡi cú diêu nu) si mắng Triều dinh II dem thán dê 
chó mà bắt nạt tể phụ: thác mệnh Hốt Tất Liệt mà dồi ngọc lụa, dề thỏa lông tham 
không cùng I/ giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, dê vét của kho có hạn”. 
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Lòng căm thù giặc như ngọn lứa ngày một hốc cao. Tác giá gọi sứ giặc là “hổ 
dỏi” không thê khoan nhượng, không thê khoanh tay ngồi nhìn chúng hoành hành. 
Vúi cái nhìn sáng suốt, ông đưa ra một so sánh vỏ cùng sâu sác: ‘Thật khác nào 
như đem thịt nu) nuôi hô dối, sao cho khôi dể tai vạ vê sau!” Hổ đói phái ném cho 
chúng bao nhiêu thịt mới vừa, có lúc người nuôi hổ đói phải thế mạng! Cũng như 
phái cổng nạp bao nhiêu ngọc lụa, bạc vàng cho thỏa lòng tham vô đáy của lũ giặc! 
T ai vạ vé sau” mà Trần Quốc Tuấn chí rõ là thảm họa nước mất nhà tan, “ta cùng 
các ngươi sè hi giặc hắt. dan xót biết chừng nào?”. 

Một trong những yêu cầu của hịch là vạch trần tính chất phi nghĩa, dã man 
của đối phưong, của quân giặc đế khêu gợi lòng căm thù giặc cúa đồng đảo nhân 
dân. Đoạn văn trên đây với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng, với nghệ 
thuật sáng tạo hình ảnh ẩn dụ, cách cấu trúc các vế biền ngẫu đối xứng... đã tạo nên 
giọng vãn đanh thép, hùng hồn, mạnh mẽ, đầy ấn tượng! 

3. Phần hai cha doạn ván sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiên . Một 
tâin trạng nhiều đau đớn, đắng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc, 
trirớc: họa xâm lãng đang đến gần. Ản và ngủ là những nhu cầu sống khỏng thể 
thiếu được đối với mỗi người. Thế mà vị Thống soái đa và đang trải qua những đêm 
ngày căng thẳng. Tới bữa “quên ủn”, nửa đêm “vỗ gối”; đau đớn, tủi nhục đến cực 
độ ''ruột đau như cắt, nước mất dầm đìa”. Một cách nói cụ thể, ám ảnh. Một cách 
diẻn tả mạnh mẽ qua các vế câu cân xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế bốn từ) làm nổi 
bật tâm trạng của người anh hùng khi Tổ quốc Đại Việt lâm nguy: 

‘Ta thường / tới hữu quèn an / nửa dêm vỗ gối i ruột dau như cắt / nước mắt 
dcỉmdìa"... 

Cái nguyên cớ sâu xa của nồi đau, của sự căm tức của vị Thống soái cũng thật 
phi thường, quyết khỏng dung tha lũ giặc cướp: “Chí cam tức chưa xử thịt lột da, 
nuốt gan, uống máu quân thù!”. Các động từ mạnh được sử dụng rất đắt để diễn tả 
lòng căm thù giặc sôi sục: “xd” thịt, “lột” da, “nuốt” gan, “uống” máu (quân thù). Đó 
là cách nói, cách biếu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc! 

Khép lại đoạn văn là lời nguyền của Trần Quốc Tuấn. Từ tâm trạng mà thể hiện 
thái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cấu trúc nội tại ỷ tương - cảm xúc 
đoạn vãn trên. Vị Thống soái quyết một phen sống, mái với giặc Nguyên - Mồng: 

“Dầu cho trùm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gỏi trong da ngựa, 
ta củng vui lòng!” 

‘Trâm thân... nghìn xác...” là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong 
phú, hịch ngày xưa. ằt Nội cỏ” là đồng cỏ, bãi chiến trường: “Xúc gói trong da ngựa" 
là điển tích nói lên niềm kiêu hanh tự hào của các tráng sĩ, tướng lĩnh ngày xưa 
đurợc hi sinh trên chiến địa. Tấc giá đã có một cách nói rất hay, rất sâụ sắc và độc 
đáo vế một lời thề thiêng liêng, thể hiện tư thế hiên ngang, lẫm liệt, tinh thần quyết 
chiên của người anh hùng thuờ “Bình Nguyên”. Chính vì vậy mà khi giặc Nguyên 
Mông tràn vào nước ta mạnh như gió lướt sóng dữ, ông vẫn ung dung, nghiêm nghị 
tâu với vua Trần Nhân Tông: “Nếu hệ hạ muốn hàng thì trước hết hãy chém dầu 
thần đi dã!...”. 

Đoạn vãn trên đây tiêu biểu cho tư tưởng và nghệ thuật cúa “Hịch tướng sĩ”. 
Líí 1 c và cảm xúc kết hợp hài hòa. Giọng vãn đanh thép, hùng hồn. Quân giặc tham 
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lam, hoang tàn, bạo ngược bao nhiêu thì hình ảnh Tràn Quốc Tuấn lại hiện lên hiển 
ngang, lảm liệt và anh hùng bấy nhiêu! Đoạn văn đã làm song lại những năm tháng 
hào hùng thuở “Bình Nguyên”. Nó nhơ tiếng kèn vang dội non sòng, nâng cao (lũng 
khí đoàn quân “Sát Thút” ào ào xung trận, xốc tới với quyết tâm “phủ cưởng địch, 
háo hoàng ân”. Thể hịch dưới ngòi bút Trần Quốc Tuấn đã trở thành bán anh hùng 
ca thời đại. “Hiclì tướng sĩ” là bài ca yêu nước thể hiện cao đẹp tinh thần quy<ết 
chiến quyết thắng cua dân tộc ta, biểu hiện rực rỡ nhất “Hào khí Dỏng A”. 

Đề số 6 

Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) là vị anh hùng dãn tộc, văn võ toàn tài, ngưôú 
có công lớn nhất trong ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ong là tác giả (uân 
“Binh thư yếu lược”vằ “Hịch tướng sĩ”. 

. Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Trước đ(ó, 
tại Hội nghị quân sự Bình Than, Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần trao tĩọnig 
trách ‘ Tiết chế thống lĩnh”. Ông đã viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân nângcato 
cảnh giác, học tập binh thư, rèn luyện võ nghệ, sẩn sàng chiến đấu đánh thắng cuâin 
xâm lược phưcmg Bắc. 

“Hịch tướng sĩ” là một vãn kiện lịch sử trọng đại hàm chứa tình cảm yêu nước 
và khí phách anh hùng, đồng thời mang tính nghệ thuật độc đáo, xứng đáng là một 
kiệt tác trong nền văn học cổ Việt Nam. Có ý kiến cho rằng “ Hịch tương sĩ” củia 
Trần Quốc Tuấn là “Bài văn sôi sục nhiệt huyết, tràn đầy khí thế quyết chiến Cịẳyết 
thắng. Đó là một tác phẩm tiêu hiểu cho chủ nghĩa yêu nước cao dẹp nhất của thời 
đại chống Nguyên - Mông”. 

“Hịch tướng sĩ” là tiếng nói của vị Thống soái sục sỏi nhiệt huyết. Cái ho 
buồn, nỗi căm giận, niềm khao khát của Trần Quốc Tuấn thể hiện trong bài hịclh 
sục sôi một bầu máu nóng. Mối quan hệ của vị Quốc công với tướng sĩ là mối qaain 
hệ “chủ - tớ” nhưng chứa chan tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tù C(ó 
nhau: "... lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hụ thù 
cùng nhau vui cười”. 

Trước sự hoành hành của sứ giặc, trước họa xâm lãng của đế quốc Nguyên - 
Mông, ông mang một tâm trạng cay đắng, thao thức suốt những đêm dài. Tâm trạnjg 
ấy của ông là cả một bầu nhiệt huyết sôi sục: 

“Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gập huôi ỹatn 
nan. Ngó thấy sứ giặc di lợi nghênh ngang ngoài dường , uốn lưỡi cú diêu mằ ssi 
mắng Triều đình, dem thản dê chó mà hắt nạt tể phụ, thác mệnh Hất Tất Liệt nuà 
đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạtc 
vàng, để vét cùa kho có hạn. Thật khúc nào như dem thịt mù nuôi hô đôi, sao ’h (0 
khỏi dể tai vạ về sau.” 

Bằng một nhãn quan chính trị sâu săc, cảnh giác, vị Tiết chế đã vạch trầndcã 
tâm của bọn bành trướng phưong Bắc muốn biến nước ta thành quận huyện ma 
chúng, lên án hành động vơ vét của kho, “đòi ngọc lụa” “thu hạc vàng” để thỏa lonịg 
tham không cùng của lũ sứ giặc Mông cổ. Ong nhắc tướng sĩ không được khointh 
tay ngồi nhìn giặc lấn tới, vì như thế ‘Thật khúc nào như đem thịt mà nuôi hô đóii, 
sao cho khỏi dể tai vạ về sau!”. 

• ‘ • 
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Phán cuối bài hịch, là lời klniyén răn. trách cứ tướng sĩ về việc học tập binh 
thư cũng sục sôi nhiệt huyết sáng ngời đạo “thun - chù” và lập trường “nghịch thù”. 
Giọng văn hùng hồn, trang nghiêm, cám hóa lòng người sâu sác: 

“Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy Inio của ỉa, thì mới 
nhải dạo thần chù, nhược bằng khinh ho sách này, trái lời dạy bao cùa ỉa, tức là kẻ 
nghịch thù". 

2. ‘'Hịch tướng sĩ” còn là một túc phẩm tràn dầy khi thế quyết chiến quyết 
thắng! Khí thế quyết chiến quyết thắng được thê hiện ở thái độ căm thù giặc, quan 

niệm sóng và chết, nô lệ và tự do, v.v... ớ khía cạnh nào, biểu hiện nào, tác giả 
cũng biểu lộ một chí khí anh hùng, lẫm liệt và quyết chiến quyết tháng! 

Với lu giạc Nguyên - Mỏng thì quyết khống thế dung tha! Hiện tại “chưa xả 
thịt, lột dơ, nuốt gan, uống máu quán thù ”, thì đau đớn vô cùng: “tới bữa quên ủn, 
nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt dầm đìa”. Với lũ giặc Nguyên - Mông, 
tướng sì chí có một quyết tâm, một hành dộng, một ý chí “Dầu cho trùm thán này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ỉa cũng vui lòng”. 

Vì Tổ quốc Đại Việt muôn quý nghìn yêu mà tướng sĩ chỉ có một con đường, 
một hành động “huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi 
như Bàng Mông, nhà nhả đều lù Hậu Nghệ, củ thế bêu dược dầu Hốt Tất Liệt ỏ cửa 
khuyết, làm rữa thịt Ván Nam Vương ở Cào Nhai..”. 

Vì Tố quớc Đại Việt nên không thể mất cảnh giác và chiến bại, để đến nỗi 
“ta cùng cúc ngươi sè bị giặc bắt, đau xót biết chừng nào!”, khống những thế “thản 
ta kiếp này chiu nhục, rói đến trùm nam sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn hiu, 
mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận!...”. 

Vì sự sống còn và niềm vinh quang của dân tộc mà quyết tâm đánh thắng 
giặc Nguyên - Mông để “tông miếu ... dược muôn dời tế lẻ”, “tổ tỏng... dược thờ 
rúng quanh nam”, để tên họ tướng sĩ “sửsách lưu thơm”. 

Trần Quốc Tuấn đã qua “Hịch tướng sĩ” truyền đến ba quân khí thế, tinh thần 
quyết chiến quyết thắng, biến thành sức mạnh “Sát Thút” dư a đến những thắng lợi, 
những chiến công giòn giã: “Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân 
du)”... (Trấn Quang Khải) bảo toàn sơn hà xà tắc. 

3. Cỏ thể nói “Hịch tướng sĩ” là một tác phẩm tiêu hiểu cho chủ nghĩa yêu 
nước cao dẹp nhất của thời đại chống Nguyên - Mỏng. Thế kỉ XII, XIII trên một 
/ùng địa lí mênh mông, hàng chục quốc gia, hàng trăm thành trì từ Hoa Bắc xuống 

Hoa Nam, từ Trung Á tới sồng Vônga,... đă bị vó ngựa quân xâm lược Mồng cổ giày 
(éo, nghiền nát. Một nhà thơ Ác-mê-ni trong thế kí XIII đã viết: 

“Không còn một dòng suối, một con sông )ìào 

không tràn dầy nước mắt chúng ta; 

Khổng còn một ngọn núi, một cánh dồng nào 

không bi quán Tác-ta giày xéo”. 

Quân Tác-ta là đoàn kị binh của đế quốc Mồng cổ. Thế mà, cả ba lần, giặc 
Nlguyên - Mông sang xâm lược nước ta đều bị đại bại thảm hại. Quân dân Đại Việt 
ỉã đoàn kết một lòng, từ vua tới tướng sĩ đểu nêu cao tinh thần quyết chiến quyết 
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thắng. Vai trò của Trần Quốc Tuấn là cực kì to lớn: 'Tiếng ỉln/ni don mũi - Bia 
miệng không mòn!” (Bạch Dằng Giang phú) • 

Các tướng sĩ đời Trần có một số là anh hùng - thi sĩ như Trán Quang Khải, 
Phạm Ngũ Lão,... Trần Thánh Tỏng, Trần Nhân Tông... cùng ỉà những vua anh 
hùng - thi sĩ. Thơ văn của họ chứa chan tinh thần yêu nước: 

- ,ả X(ĩ tắc hai phen chồn ngựa dú. 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng”. 

(Trần Nhản Tông) 

- “Múa giáo non sông trải may thâu, 

Ba qmĩn hùng khí út sao Ngỉfu. 

Công danh nam tử cồn vươtìg nợ 

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu”. 

(Phạm Ngủ Lảo) 

- “Chương Dương cướp giáo giục 

Hàm Tử hắt quan thù 

Thái hình nên gắng sức 

Non nước ấy nghìn thu ” 

(Trần Quang Khải) 

Các bài thơ này đều tiêu biểu cho “Hạo khí Dông A”. Nhưng như đăphân tích 
ở trên, nội dung và tác dụng to lớn và sâu sắc của “Hịch tướng sĩ”, I1Ó xứnj đáng là 
“một túc phẩm tiêu hiểu cho chủ nghĩa yêu nước cao dẹp nhất của thời ùti chống 
Nguyên Mông”. 

“Hịch tướng sĩ” cùng với các chiến công như Chương Dương, Hàm Tử, Bạch 
Đằng... đã gắn liền với tên tuổi vị anh hùng Trần Quốc Tuấn, làm sáng nỉgcVi sử 
sách. Nó là khóc tráng ca chống xâm lăng. Nó tiêu biểu cho khí phách anh hiùng, tư 
thế hiên ngang lẫm liệt của đất nước và con người Đại Việt. 

Sống trong tư thế hiên ngang! Biết nhìn xa trông rộng, canh giấc truíớc ãm 
mưu thâm độc của mọi kẻ thù! Chết vinh còn hơn sống nhục trong kiếp ngự;a trâu! 
v.v... Đó là những tư tường lớn nhất, bài học sâu sắc nhất mà Trần Quốc Tiấni muốn 
bày tỏ với tướng sĩ, với nhân dân ta, với mỗi con người Việt Nam trongmcọi thời 
đại qua “Hịch tướng sĩ”. 

Trong bài “ Bạch Dằng giang phú ”, Trương Hán Siêu đã viết: “Kìa trộm Bạch 
Đằng mù dại tháng - Bởi Đợi Vương coi thế giục nhàn!” ‘Thế giặc nhàn” li thiế giặc 
dễ đánh thắng! Đó là một câu nói bất hủ của Hưng Đạo Đại Vương Tiầni Quốc 
Tuấn - người anh hùng vĩ đại của dân tộc ta. 

“Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đó làáing vãn 
chính luận, hùng hổn đanh thép, sục sôi nhiệt huyết, tràn đáy khí thế qu/ếtt chiến 
quyết thắng mang sức mạnh của muôn vạn hùng binh. 
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Bài số 25 

Nước Đại Việt ta 

(Trích “Bình Ngó dụi cáo”) 

Nguyễn Trãi 

I. ỉ)ể luyện tập 

Đề sô 1. Giới thiệu một vài nét vé Nguyễn Trãi 

Dề sô 2. Nẻu xuất xứ và ý nghĩa lịch sử của "Bình Ngỏ dại cáo” 

Dề sô 3. Cảm nhận của em khi đọc phần đấu hài “Bình Ngô dại cáo” củ a 
Nguyễn Trãi: 

T ừng nghe: 

Việc nhan nghĩa cốt ở yên dân 

(...) 

Việc xưa xem xét 
Chứng cớ còn ghi”. 

Dẻ' số4. Phân tích đoạn văn sau: 

'Thuận dà ta dưa mũi dao tung phá 
Bí nước giặc quay mũi giáo dán lì nhan 
Lại thêm quân hôn mật vây thành 
Hẹn đến giữa thủng mười diệt giặc, 

Sĩ tốt kén người hùng hổ, 

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh, 

Gươm mài đá, dủ núi cũng mòn, 

Voi uống nước, nước sông phai cạn, 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 
Đúnlì hai trận, tan túc chim muông. 

Cơn gió to trút sạch lú khô 
Tổ kiến hổng sụt toang dê vỡ ...” 

Hãy chứng minh sức mạnh dại nghĩa và chí nhân của Đại Việt đã được thể 
liện tnột cách hào hùng qua “Bình Ngô dại cáo” của Nguyền Trãi. 

Dề sô 5. Mờ đầu “Bình Ngô dại cáo”, Nguyễn Trai có viết: 

§ v iệc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quan diếu phạt trước lo trừ bạo”. 

Hãy phán tích một số câu trong bài cáo đế chứng minh rằng tư tưởng nhân 
Ìghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyền Trãi đã nói. 

Dề số6. Tư tưởng của Nguyền Trãi tỏa sáng trong các câu: 

- “Việc nhân nghĩa cốt ỏ yên dân, 

Quân diếu phụt trước lo trừ hao. 

- “Dem dại nghĩa dể thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân dể thay cường bạo”. 

Tìm ý nghĩa tư tưởng của các câu trên? 

Chứng minh cuộc đời và thơ vãn của Nguyễn Trãi đã thể hiện được tinh thần 
ư tướng đó? . > 
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Dê sô 7. Trong “Bình Ngô dại cáo” Nguyên Trài có viết: 

“Dem dại nghĩa dể thắng hung tàn 
Lấy chí nhân dê thay cường hao ” 

Em hãy bình luận ý kiến trên. 

II. Bài văn tự luận 

Đề sô 1 

Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là ức Trai, co.n đầu của Nguyền Phi Khanh, 
cháu ngoại cúa tương công Trần Nguyên Đán, quê ớ làng Nhị Khê, phủ Thường 
Tín, tỉnh Hà Tây. Năm 1400, ông đồ Thúi học sinh (Tiến sĩ) rồi làm quan dưới triều 
Hồ. Năm 1407, nước ta bị giặc Minh xâm lược và đỏ hộ. Nguyền Phi Khanh bị giặc 
bắt đưa sang Tàu, Nguyễn Trãi bị giặc giam lòng ở thành Đông Quan 10 nãm trời. 

Năm 1418, Bình Định Vương Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Sơn, 
Nguyên Trãi đà biệt Đỏng Quan tìm đến, gia nhập nghĩa quân với “Bình Ngó sách ” 
Ong trở thành cánh tay phải đắc lực của Lê Lợi, thực hiện “mưu phạt tủm cồng”. 
Mổi bức thư của Nguyễn Trãi gửi tướng tá giậc Minh “cỏ sức manh hằng mười vạn 
quân”. Ông là mưu sĩ “viết thư thảo lìich tài giỏi hơn hết một thời”. 

Sau 10 năm kháng chiến gian lao và anh dũng, nhân dân ta đã quét sạch giặc 
Minh ra khỏi bờ cõi. Nguyền Trãi đã thay lời Lê Lợi thảo “Bình Ngỏ dại (YÍr/'tuyên bố 
nước Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới: “Muôn thuở nền thủi hình vữììg chắc”. 

Nguyễn Trãi đầ đem lòng “trung hiếu” và tình “ưu úi” giúp vua dựng nước. 
Nhưng tấm lòng trung nghĩa và tính cương trực của ông đã bị bọn gian thần ghen ghét. 
Năm 1442, Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc sau vụ án Lệ Chi Viên. Mãi đến năm 1464, 
vua Lê Thánh Tông mới minh oan cho ông, truy tạng ông Tán trù hú và ca ngợi: 

“ức Trai tám thượng quang Khuê tảo” 

Nguyền Trãi là người anh hùng văn võ toàn tài. về phương diện văn hóa, văn 
học, sự đóng góp của ông là vô cùng to lớn đối với dủn tộc. Ngoài “Quân trung từ 
mệnh tập” và “Bình Ngô dại cáo ", ồng còn để lại nhiều tác phẩm rất có giá trị như: 
“Lam Sơn thực lục”, ‘Van bia Vĩnh Lúng”, “Dư địa chí”, “Phú núi Chí Linh”, “ức 
Trai thi tập” và “Quốc âm thi tập”,... 

Tâm hổn của Nguyễn Trãi vô cùng trong sáng, son sắt thủy chung với nước 
với dân: 

“Biti một tấc lòng ì tu ái cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. 

Ợ Thuật hứng" - 5 ) 

“Bui có một lòng trung lẫn hiếu, 

Mài chủng khuyết, nhuộm chủng den”. 

("Thuật hứng"-24) 

Tóm lại, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyền Trãi là bài ca yêu nước tự hào 
dân tộc. 

Đề sô 2 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Sơn, Thanh Hoá. Trải 
qua những nãm tháng gian lao: “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi Huyện 
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uân không một dội”, nghĩa quân càng đánh càng lớn mạnh, càng đánh càng thắng 
): 

‘Thừa tháng ruổi dài, Tây Kinh 

cỊuâtì ta chiếm lại, 

Tuyển hình tiên dánh, Dông Dỏ 

dà ỉ cù thu vê”. 

Trên các chiến trường, hàng vạn giặc Minh bị tiêu diệt: “ Máu chdy thành 
ông” tại Ninh Kiều; ,ã thủy chát dầy nội” à Tụy Động; “Máu trôi dò nước” ờ Bình 
Tian. Suối Lãnh Câu “mâu chày trôi chày”, thành Đan Xá “tháy chất thành 
Úi”, v.v... Tướng tá của thiên triều như Liễu Thăng “bị cụt dầu”, bá tước Lương 
linh “đại bại tử vong”, thượng thư Lý Khanh “cùng kể tự van”, đô đốc Thôi Tụ “lê 
ối díìnịg tờ tạ tội”, thượng thư Hoàng Phúc “ trói tay dế tự xin hàng”, v.v... Hàng 
hục vạn quân giặc bị bắt sống ! 

Cuối năm 1427, giặc Minh bị quét sạch ra khỏi bờ cõi, đất nước ta được hoàn 
Dàn giải phóng. 

Đíầu xuân 1428, thaỷ lời Lê Lợi, Nguyễn Trài viết “Bình Ngô dại cáo”, tổng 
ết cuộc kháng chiến mười năm chống quân Minh “nên công oanh liệt ngàn 
tím”, tuyên bô nước Đại Việt bước vào một kì nguyên mới: 

“Xã tắc từ dây vững bền, 

Giang sơn từ day dổi mới 
(...) Muôn thuở nén thái hình vững chắc”. 

“Bình Ngô dai cáo” không chí là bài ca thắng trận, khúc hát hòa bình, mà 
òn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại: bản Tuyên ngôn độc lập của Đại Việt trong 
lếkỉ XV. “Bình Ngô dại cáo” là áng “thiên cổ hùng vân”. 

Đề số 3 

Nàím 1407, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Chúng dã “gây binh kết 
Ún trài hai mươi năm - Bại nhún nghĩa nút cả dất trời” gây nén bao tội ác, bao 
lảm họai cho đất nước ta, nhân dân ta: 

“Dộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 

Dơ bẩn thay, nước Dông Hải không rửa sạch mùi”. 

Nãỉm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau 
3 năm cihiến đấu gian lao và anh dung, quân ta dã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ 
)i, giành lại độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. 

Đầtu xuân nồm 1428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài “Bình Ngỏ dại 
ỉo”, tổng kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bớ 
ại Việt Ibước sang một kí nguyên mới “Muôn thuở nền thái bình vững chắc”... 

phẩn đáu “Bình Ngô dại cáo”, Nguyễn Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, 
>ng thời ca ngợi nền vãn hiến rực rỡ lâu đời của Đại Việt. 

Nhiân nghĩa là mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta: 

“V/ệr nhản nghĩa cốt ỏ yên dán, 

Quân diếu phạt trước lo trừ bạo” 
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Yên dân, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi cúa tư tường nhãn nghĩa, toít cả đều 
hướng vể con người, về nhân dân đang bị áp bức lẩm than. Thương d;1n, đánh kẻ có 
tội (điếu phạt), tiêu diệt lũ tham tàn, bạo ngược (trừ bạo), cứu nhân dân thoát khỏi 
chết chóc đau thương, đem lại cuộc sống yên vui hạnh phúc cho nhân dân (yên 
dân), đó là việc nhân nghĩa. Nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tuởng vô 
cùng cao đẹp: đánh giặc để cứu nước cứu dân, vì độc lập của nước, vì tự do, hạnh 
phúc, hòa bình của nhân dân. Việc nhân nghĩa nên rất chính nghĩa. Nhân nghĩa là 
sức mạnh vỏ địch để chiến thắng quân "mồng Minh”'. 

“Đem dại nghĩa đe ĩ hắng hang tàn, 

Lấy chí nhún dể thay cường bạo” 

Nhân dân ta vốn giàu nhân nghĩa nên đã lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát 
triển nền vãn hiến lâu đời, rực rỡ cùa Việt Nam. Nếu ở "Nam quốc sơn ịìà'\ Lý 
Thường Kiệt chỉ mới nói đến sông núi nước Nam là nơi “Nam dế cư”, hình thổ 
thiêng liêng ấy đã được "định phận rõ ràng à sách Trời” thì ớ "Bình Ngỏ dụi cáo", 
Nguyễn Trãi đứng trên đỉnh cao thời đại “bình Ngô ẽt đã có một cái nhìn mới sâu sắc 
và toàn diện về đất nước, nhân dân Đại Việt: * 

"Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền văn hiến dcĩ lâu 

Núi sông bờ cõi dã chia 

Phong tục Bắc Nam cung khúc 

Từ Triệu, Dinh, Lý, Trần bao dời xây nên dộc lập 

Cùng Han , Đường, Tống, Nguyên mồi bên xưng dê một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khúc nhau 

Song hào kiệt dời nào cũng có”. 

Nước Đại Việt đâu phải "man di mọi /-(/'mà rất đáng tự hào: 

- 1, có nền văn hiến đã lâu. 

- 2, có lãnh thổ núi sông bờ cõi. 

- 3, có thuần phong mĩ tục 

- 4, có nền độc lập trải qua nhiều triều đại “ xưng dế một phương”. 

- 5, có nhân tài hào kiệt. 

Năm yếu tố ấy hợp thành đã tạo nên tầm vóc Đại Việt, sức mạnh Đại Vịệt để 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược bành trướng cúa thiên triều, lập nẽn bao chiến công 
chói lọi: 

“Lưu Cung tham công nén thất bại 
Triệu Tiết thích lớtì phủi tiêu vong 
Cửa Hàm Từ bắt sống Toa Đỏ 
Sông Ba ch Đằng giết tươi ô Mà”. 

Giọng văn đĩnh đạc hào hùng. Lý lẽ sắc bén, đành thép và lối diễn đạt sóng 
đôi, cân xứng của những câu vãn biền ngẫu đa khảng định và pgựi ca tầm vóc lịch 
sử lớn lao của Đại Việt, biểu lộ một ý chí tự cường dan tộc cao độ. 

Phần mở đầu đã góp phần thể hiện tuyệt đẹp giá trị tư tướng và nghệ thuật của 
“Bình Ngô dại cáo”, bản tuyên ngôn độc lập, áng “thiên cô hung \í///”cúa dàn tộc. 
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Để số 4 

Sau 10 năm bền bi và anh dũng kháng chiến, cuối năm 1427, giặc Minh xâm 
lược đa bị quân và dan Đại Việt quét sạch ra khỏi bò'cỏi. Đẩu xuân nãm 1428, thay 
lời Lê Lợi, Nguyền Trãi đã viết “Bình Ngó dại cáo' tống kết chiên công “ oanh Hệt 
ngàn ticun” của cuộc khới nghĩa Lam Sơn, tuycn bổ nước Đại Việt có nền vãn hiến 
lâu (lời bước vào một kí nguyên mới độc lộp, thái bình bén vững. 

Day là đoạn văn tiêu biểu của áng "thiên C() ầ hùng vãn" ấy: 

‘Thuận (tủ ỉa dưa mũi dao tung phá 

Tổ kiến hổng sụt toang dê vỡ...” 

Đoạn vãn ca ngợi sức tiến công như vũ bão của quân ta trong đợt phản cóng 
thứ hai, khẳng định sức mạnh dại nghĩa và chí nhân của Đại Việt dà giáng cho giặc 
Minh những đòn chí mạng. 

1. Viện binh giặc kéo sang đã bị quân ta “chật mui tiên phong ", chủ tướng và 
hàng Vạn giặc bị tiêu diệt. Quân ta Ccàng đánh càng thăng. Trên dà chiến thắng, thế 
đánh của ta ngày một thêm dừ dội và quyết liệt: ‘ Thuận dà ta dưa mũi dao tung 
phủ". Giặc cùng đường khốn quần "quay mũi giáo (tánh nhan”. Quàn ta hoàn toàn 
làm chù tình thế, làm chủ chiến trường, vừa vày thành vừa diệt viện. Thế và lực giữa 
ta và địch đã được Nguyền Trãi thể hiện bằng những hình ảnh tương phán đặc sắc: 

‘Thuận dà ta dưa mui dao tung phá 
Bí nước giục quay mũi giáo dán lì nhau 
Lại thêm quan hôn mật váy thành 
Hẹn đến giữa thúng mười diệt giặc”. 

Ta thì "thuận dà" chiến thắng, giặc thì “hi nước” thế cùng lực kiệt. Thành trì 
của giặc đã bị quân ta khép chật vòng vây “hôn mặt”. “(ìiữa tháng mười” năm 1427 
là thời điểm quyết định số phận thảm bại tất yếu cua quân "ruồng Minh”. 

Đây là hình ảnh các dũng sĩ Lam Sơn trong đoàn quàn xung trận: 

“Sĩ tốt kén người hùng hô 
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh, 

Gươm mài dú, dâ núi rùng mòn”. 

"Người hùng hổ”, “kẻ vuốt nanh” là hai hình ảnh án dụ nói vé binh hùng như 
hổ báo, tướng mạnh như có vuốt có nanh. Cả dủn tộc ào ào ra trận với khí thế ngút 
trời. Bút pháp nghệ thuật thộm xưng đà sáng tạo nôn những hình tượng kì vĩ tráng lệ 
ca ngợi sức mạnh đại nghĩa vô địch cùa quân ta: 

“Gươm mài đá, dú núi cũng mòn, 

Voi uống nước, nước sông phái cạn”. 

Trong đợt phản công lần thứ nhất, thế đánh của quân ta là "sấm vang chỚỊ? 
giật", là "trúc che, tro hay”. Trong đợt phản cồng lần thứ hai này, quân ta tấn công 
dữ dội, dồn dập. Kình ngạc, chim muông, lá khô, đê vờ, là bốn hình ảnh ẩn dụ 
tượng trưng cho lũ giặc Minh trong cơn nguy khốn đang giãy chết: 

“Dánlì một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận, tan túc chim muông. 

Cơn gió to trút sạc lì lú khỏ 
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Tổ kiến hổng sụt toang dê vỡ...” 

Các hình ảnh - chi tiết nghệ thuật như: “sạch không kình ngại ”, “tan tác chim 
mnông”, “trút sạch lú khô“, “sụt toang dê rỡ” đa khái quát nêu bặt sự thất bại nhục 
nhã của giặc Minh xâm lược trước những đòn phản công dồn dập cua quan ta. 

Đoạn văn trên đây là sự kết tinh về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của "Bình 
Ngỏ đại cáo”. Giọng văn hùng hồn mang âm điệu anh hùng ca. Ngôn ngừ và hình 
lượng kì vĩ tráng lệ. Các biện pháp nghệ thuật như thậm xưng, ẩn dụ và tương phản 
được thể hiện một cách sắc nét, độc đáo. Tinh thần quyết chiến quyết thắng, sức 
mạnh nhân nghĩa Đại Việt được Nguyễn Trãi tái hiện một cách chùn thực lịch sử 
với tất cả niềm tự hào của một dân tộc anh hùng chiến thắng. 

2. Dưới ách thống trị tàn bạo của “quan cuồng Minh”, cá dan tộc ta quàn quại 
trong lửa, nước mắt và máu: 

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 

Vùi con dỏ xuống dưới hám tai va”. 

Nhân dân ta cháy bỏng cãm thù quyết không đội trời chung với giặc: 

“Ngầm thù lớn hú dội trời chung 

Cam giục nước thề không cùng sống”. 

Truyền thống nhân nghĩa của dân tộc bát nguổn từ khối đại đoàn kết toàn dân 
và tướng sĩ: 

“Nhân dán hấn cỗi một nhà, 
dựng cần trúc, ngọn cờ phất phới; 

Tướng sĩ một lòng phụ tử, 

hòa nước sông chén rượu ngọt ngao”. 

Đại nghĩa và chí nhan làm nên sức mạnh Đại Việt. Cái nghĩa lớn vì độc lập 
của đất nước, tự do và hạnh phúc cho nhân dân và lòng thương người vô hạn (chí 
nhân) là sức mạnh vô địch: 

“Đem dại nghĩa dể thắng hung tàn , 

Lấy chí nhân dể thay cường bạo”. 

a. Sức mạnh dại nghĩa của quân ta đã giáng sấm sét xuống đầu quân xâm 
lược. Chiến công giòn giã, chấn động: 

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lan trúc che tro hay”. 

Lũ tướng tá Thiên triều, đứa thì “mất vía ”, đứa thì “nín thơ cầu thoát than”, 
đứa thì “phải bêu dầu”, tên thì “dành bỏ mang”. Những vùng chiến lược đất đai rộng 
lớn được giải phóng: 'Tây Kinh quân ta chiếm lại”, “Dông Dô đất cũ thu vé”. Cảnh 
tượng chiến trường vô cùng rùng rợn: 

"Ninh Kiều máu clìdy thành sông, tanh trôi vạn dạm; 

Tụy Động thây chất dầy nội, nhơ dể ngàn tìTun”. 

Viện binh của giặc đa bị sức mạnh đại nghĩa của ta bẽ gày, đập nát. Liễu 
Thăng “cụt dầu”, bá tước Lương Minh “dại bai tử vong ”, thượng thư Lý Khánh 
“cùng kế tự vẫn”, Thôi Tụ “lê gối dâng tờ tạ tội”, Hoàng Phúc “trói tay dể tự xin 
hàng”,... Khắp các chiến trường, máu giặc chảy thành sông, xấc giặc chất cao thành 
núi: 
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"Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất (lầy dường 
Xương Giang, Bình Than, máu trôi dd nước”. 

Quan Vân Nam "vỡ mật”; quân Mộc Thạnh "xéo lờn nhau chạy dể thoát 
thàn”. Quân xâm lược hàng ngàn, hàng vạn tên phải đền tội ác: 

"Suối Lãnh Câu, máu cháy trôi chày, 
nước sông nghẹn ngào tiếng khóc; 

Thành Dan Xá, thây chất thành núi, 
cổ nội dầm dìa, máu đen”. 

Qua đó, ta càng thấy rõ “Bình Ngô dại cao” là ban anh hùng ca của Đại Việt 
trong thế kí XV. 

b. Lòng chí nhún là một tư tương cao đẹp của òíìii ì ộc ta. Muốn chấm dứt 

chiến tranh, để nhân dân được “nghi sức”, Lê Lợi dã đối xử nhân dạo với quân giặc 

bại trận. Hơn mười vạn tù binh dược tha tội chết cho vé nước: 

• • • ■ • 

“Mà Kỳ, Phương Chính cấp cho nam trùm chiếc thuyên, 

ra đến biển mà vẫn hổn hay phách lạc; 

Vương Thông, Mã Anh phút cho vài nghìn cỗ ngựa, 

về đến nước mà vẫn tim dập chân run !”. 

"Bình Ngô đại cáo” là bản tuyên ngôn độc lạp thứ hai cúa nước Đại Việt. Bản 
luận vàn tuyên bô' một kỉ nguyên mới độc lập và thái bình: 

“XI tắc từ dày vững bên 
Giang sơn từ dây dôi mới 
(...) Muôn thuở nén thúi hình vừng chắc”. 

Tư tưởng nhân nghĩa và sức mạnh nhân nghĩa cùa Đại Việt đa làm nên chiến 
công "Bình Ngô", đã được thể hiện tráng lộ qua “Bìtìh Ngô dại l áo” cua Nguyền Trãi. 

Đề sỏ 5 

"Khi Nguyền Trũi làm thơ và dánlì giạc...”(C hế Lan Viên). 

Năm 1428, Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc thay lời Lê Lợi viết “Bình Ngổ 
đại cáo”. Đó là bản tổng kết 10 năm kháng chiến chống giặc Minh đã giành được 
thắng lợi hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố độc lập kháng định ý chí và sức mạnh Việt 
Nam, nói lẽn nguyện vọng thiết tha của dân tộc Đại Việt vể dộc lập, hòa bình và 
hạnh phúc. 

“Bình Ngô dại cáo” sáng ngời tư tưởng nhan nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc sức 
mạnh Viột Nam. Tư tưởng ấy đã được Nguyễn Trai viết trong phần mò đầu bài cáo: 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quản diếu phạt trước lo trừ bạo”. 

Nhân nghĩa lì lòng yêu thương con người và sự biết làm điều phái, diều thiện 
theo đạo lí. Yên dan nghĩa là nhân dân được sống yên vui, hạnh phúc. Diếu phạt là 
vì dân mà trừng phạt kẻ có tội. Trừ bạo nghĩa 1Ì1 tiêu diệt những kẻ tàn ác, bạo 
ngược để bảo vệ dân lành. Hai câu “Việc nhân nghĩa cốt à yên dán - Quán diếu 
phạt trước lo trừ hao” là mệnh đề về nhân nghĩa, một tư tướng lớn của bài cáo. 
Nguyễn Trãi chỉ rõ: Dây hình khởi nghĩa là dê trừng phạt quân cỏ tội, tiêu diệt lũ 
tàn úc, hao ngược dể hảo vệ nhân dan, mang lại yên vui hạnh phúc cho nhân dân. 
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Suy rộng câu văn c ùa Nguyễn Trãi và tìm hiếu cuộc khới nghĩa Lam Sơn ta hiểu sau 
hơn hai chữ nhản mghĩu mang một triết lí sâu sãc. Vì thương người mà chiến đấu. 
Vì yêu nước thươn g dan mà đánh giặc. Hi sinh phấn đáu cho dộc lập tự do cíia Tổ 
quốc, hòa bình hạinh phúc cho nhân dân là nhàn nghía. Qua đó, ta mới biết nhân 
nghĩa là cái gốc củia đạo lí; tư tướng nhân nghía vò cùng cao dẹp. nỏ là nguồn gốc 
sức mạnh Việt Nam. 

Trong “Bình hỉ gò dại cáo”. Nguyền Trài dà dứng trcn tấm cao của thời (lại, 
phát ngôn cho triết lí nhân nghĩa Đại Việt. 

Trước hết, người anh hùng “Bình Ngô' 1 rất lấy làm tư hào ca ngợi nền văn 
hiến của dân tộc tai: 

“ÌNh ư nước ■ Đại Việt ta từ trước • 

\'ỏn .xưng tiền vãn hiến dù láu”. 

Nhân dân tai cró chu quyền “núi sông hờ còi cỏ thuần phong mĩ tục, có nền 
độc lập vững bển, nhiều anh hùng hào kiệt mà tên tuổi gán liền với những trang sử 
chống ngoại xâm chổi tỌỉ ! Đó là nền văn hiến Đại Việt. Đỏ là sức mạnh Việt Nam: 

‘“Ciửa Hám Tứ hắt song Toa Dò. 
u Sômg Bạch Đằng giết tươi ó Mã”. 

Đó là sức rmạinh nhân nghĩa. Đất nước bị quan thù giày xco, nhân díln bị tàn 
sát đau thương: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn - Vùi con do xuống (lưới 
hầm tai vọ”. Cả đỉất nước đã căm giận đứng len, quyết khổng dội trời chung với 
quân “cuồng Minh” kđiát máu: 

. ... “N;gầim thà lớn hú dội trời chung, 

Cíủnn giiậ( • nước thề không cùng sông 
(...) Nlìcủn dân hấn cõi một nhủ. dựng càn trúc ngọn cờ phấp phới 
Tìướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sòng chén rượu ngọt ngào” 

Giặc Minh ârm nnưiu chiếm nước ta, biến thành quận huyện của chúng. Chúng 
giết người cướp ciủa hét sức dã man. Ta chiên dấu vì sự Sống còn của dàn tộc. “Đại 
nghĩa và chí nhân** VÀ mguiổn sức mạnh Việt Nam để chiến thang quân thù: 

“‘Dem dại nghĩa dê thắng hung tàn 
iLựy c ‘hi nhân dế tha V cường bạo”. 

Cuộc kháng chiến 10 nãm chông giạc Minh do ngươi anh hùng áo vải Lam 
Sơn lãnh đạo là bíản anh hùng ca chói lọi của dan tộc ta trong thế kí XV. Vượt qua 
muôn vàn khó khíăm btan đẩu: ' Tudn kiệt như sao hndi sớm - Nhân tài như lá mùa 
thu”, có lúc vô ctùnig ngíụy khốn: “Khi Linh Sơn híoiìg hết mấy tuần - Khi Khôi 
Huyện quan khôtĩỊg một (dội”. Nhưng với sức mạnh nhân nghĩa thần kì, lìhân dân ta 
đã vươn dậy càng, đtánlh càng mạnh, càng đánh càng thắng. ặ ‘Sỉĩm vang chớp giật”ờ 
Bổ Đàng, “trúc cllìẻ tno thay” ờ Trà Lân, chiêm lại Tây Kinh, thu vc “Dông Đô đất 
cũ”. Máu giặc chảiy tthànlh sông, xác giặc chất cao như IHÌÌ: 

“Nitnlì Kiiém máu cháy thành sòng, tu/ili tròi vạn dậm. 

Tụy Dộiỉìg thây chất dầy nội, nho'dê ngàn năm ” 

Bao tướng Igiíặc hiếu chiến, khát máu của Thiên triều bị trừng trị: T rần Hiệp 
dà phai bêu dầu”’, "‘Lỷ ÌAtợng cũng dành bỏ mạng”, “Liễu 'I hàng cụt dầu”, “Lương 
Minh dại bai tử vtoiìỊg”,, “ILỷ Khánh cùng kế tự vdiT\... Lũ sống sốt “cời giúp ra hùng”; 
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hoặc “vdy đuôi xin cứu mạng" như hổ đói bị bắt sống. Quân giặc nêm mùi thất bại ê 
chề, nhục nhã: 

“Dỏ dốc Thỏi Tụ lê gổi dâng tờ tạ tội, 

Thươỉìg thư Hoàng Phúc trói tay dể tự xin hàng”. 

Quân giậc đã chiến bụi vì sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. Với truyển thống 
Iìhân đạo, Lê Lợi đã thay mặt nhân dân ta “màdiếu hiếu sinh"cho hàng chục vạn tù 
binh: cấp xe ngựa, thuyền bè, lương thực... cho chúng được trở về nưỏc sum họp 
với gia đinh. Đó là một việc làm vô cùng nhân đạo của dán tộc chiến thắng “chưa 
thấy xưa nay": 

“Mã Kỳ, Phươtìg Chính cấp cho nam trăm clìiếc thuyên 
ra đến hiển mà vần hổn hay phách lạc, 

Vương Thông, Mã Anh phút cho vài ngàn cồ ngựa 
về đến nước mà vẫn tim dập chân run”. 

Nhân nghĩa là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam làm nên chiến thắng ! Đất 
nước sạch bóng quân thù. Đại Việt bước vào một kí nguyên mới “muôn thuở nén 
thúi hình vững chắc”. Trong “Bình Ngỏ dại cáo”, mớ đầu bằng hai chữ ầá yên dân", 
kết thúc bằng hai chữ “thái hình”, điều đó cho thấy tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm 
gốc. Đánh giặc để giành lại độc lập, tự do cho Tố quốc, hòa bình hạnh phúc cho 
nhân dân. Tư tường nhân nghĩa mà Nguyền Trãi nói đến còn mang một nội dung 
sầu xa hơn: muốn nhân dàn được tỀ nghỉ sức”, chiến tranh sớm được chấm dứt, cảnh 
» đổ máu giữa hai dân tộc không còn nữa. Tư tường nhân nghĩa ấy dược Nguyền Trãi 
nói đến trong nhiều bài thơ chữ Hán và chữ Nôm. Tư tưởng nhân nghĩa như một 
nang lượng hội tụ phát sáng kì diệu làm nên sức mạnh Việt Nam: 

‘Trữ dộc, trừ tham, trừ hạo ngược, 

Có nhân, có trí, có anh hùng”. 

Vì thế suốt đời, ồng chi có một tấm lòng, một tấc lòng mi ái (lo nưóe thương 
dủn) suốt đêm ngày dào dạt như thủy triều trên biến Đông: 

“Bui một tác lòng ICU ái cù 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dông" 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyền Trãi rực sáng trong “Bình Ngô dại cáo", 
làm cho bài cáo này trở thành áng “thiên cổ hùng van". Chú tịch Hổ Chí Minh đã kế 
thừa và phát huy cao độ tư tường nhân nghĩa của Nguyễn Trài và của dân tộc để 
lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng thực dủn Pháp và dế quốc Mĩ xâm lược ! 

Nguyễn Trãi người anh hùng văn võ toàn tài, nhà thơ lớn của dân tộc ta sống 

mai trong tâm hồn dân tộc. Sự nghiệp và thơ vãn ức Trai là bài ca yêu nước tự hào 
dân tộc. Vĩ đại thay người con lỏi lạc của non sồng Đại Việt ngàn năm lấp lánh như 
sao Khuê! 

Đề sỏ 6 

“Ai lẻn di Bắc ngày xưa ấy 

Khóc tiễn cha di mấy dâm trường ..." 

“Ai ” được nói đến trong bài thơ “Mục Nam Quan" (Tố Hữu) này là Nguyên 
Trui, nhà thơ lớn của dân tộc, người anh hùng vĩ đại đã cùng Lè Lợi làm nên sự nghiệp 
“Bình Ngổ" và thảo “Bình Ngỏ dại cáo” ’ áng “thiên cổ hùng vãn" của Đại Việt. 
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Mùa xuân nàm 1428, sau 10 nãm kháng chiến gian lao và anh dũng, cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng “ngàn thu vết nhục nhà sạch làu". Nguyễn Trẫi 
đã thay lời Lê Lợi viết “Bình Ngỏ dại củo". Bản tuyên ngổn độc lập này của Đai 
Việt không chỉ tổng kết chiến tranh giải phóng dân tộc tuyên bố đất nước độc lập, . 
thái bình mà còn hàm chứa những tư tưỏng, tình cảm vỏ cùng cao đẹp. Tư tưởng 
cao đẹp của Nguyễn Trãi tỏa sáng trong các câu: 

- “Việc nhân nghĩa cất à yên (lún 

Quan điếu phạt trước lo trừ hao. 

- “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo”. 

1. Nguyên Trãi đã đứng trên đỉnh cao thời dại, với niềm tự hào dân tộc, đại 
diện cho chính nghĩa và dân tộc chiến thắng mà phát ngôn, mà trịnh trọng tuyên bố. 

Đem quân diếu phạt trừng trị ké có tội, tiêu diệt quân bao ngược là việc nhún 
nghĩa. Việc nhân nghĩa ấy cốt mang lại yên dân , làm cho nhân dân được yên vui 
hạnh phúc. 

Đại nghĩa là cái nghĩa lớn vì nước vì dân, phấn đấu cho nước độc lập, đAn 
được ấm no hạnh phúc. Chí nhân là lòng thương người vỏ cùng sâu sắc, cực dộ. 
Cứu vớt nhân dân thoát khỏi vòng lầm than đau khổ là chí nhan. Ta thì dại nghĩa và 
chí nhún. Giặc Minh thì hung tàn , cường hao: “Nướng dân den trên ngọn lửa hung 
tàn - Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ". Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã đem sức mạnh dại 
nghĩa và lòng chí nhân để đánh thắng hung tàn , để độp tan cường bạo. 

Tóm lại, hai câu văn trên thể hiện tư tưởng nhân nghĩa và sức manh nhân 
nghĩa của Đụi Việt. Tư tưởng ấy lấy đất nước và nhân dân làm gốc. Cái nhân cái 
nghĩa cao cả nhất là chống bạo tàn, diệt ngoại xâm, phấn đấu cho nước được độc 
lập, nhân dân được hạnh phúc, “muôn thuở nền thúi hình vững chắc". 

2. Cuộc đờỉ và thơ văn Nguyễn Trãi đã cho thấy tư tương nhân nghĩa cao đẹp, 
sáng ngời và vô cùng phong phú, đã vượt qua mọi hạn chế của thời gian và lịch sử, 
ngày một thêm rực rỡ. 

Nguyễn Trãi hiệu là úc Trai, sinh năm 1380 trong một thời kì lịch sử đầy 
biến động và bão táp. Triều Trần suy đồi, nhà Hồ lên thay, chưa dược bao lctu đã 
phải đương đầu với họa xâm lăng của bọn phong kiến phương Bắc. Năm 1407, nước 
ta bị giặc Minh xâm lược và thống trị. Nước mất nhà tan. Cha bị giậc bắt, đày sang 
Trung Quốc. Nguyễn Trãi sẽ không bao giờ quên lời cha dặn tại ải Nam Quan: 
“Con là người có tài có hiếu, hủy trà về lo rửa hận cho nước, tra thù cho cha, như 
thế mới là dại hiếu ”. 

Sau 10 năm bị giặc Minh giam lỏng ở thành Đổng Quan (Thăng Long), 
Nguyễn Trãi đã trốn thoát vào Lam Sơn tụ nghĩa, dang lên Lô Lợi “Bình Ngô Si'- 
Từ đó ông trở thành cánh tay phải đắc lực của Bình Định Vương “viết thư thảo hịch 
tài giỏi hơn hết một thời". Những bức thư gửi tướng tấ giặc Minh của Nguyền Trãi 
vừa nêu cao đại nghĩa và tất thắng của quân ta, vừa lên án tội ác giặc Minh “dối trời 
lừa dân,... gáy binh kết oán ”, và con đường tất bại của clumg. Nhưng bức thư địch 
vận cùa ồng “cỏ sức mạnh hằng mười vạn quân !". 

Chiến tranh kết thúc, ông thảo “Bình Ngỏ dại cáo", một bán tuyên ngồn độc 
lập, một bài ca hùng tráng, thể hiện khí phách anh hùng và lòng nhân đạo hiếm cỏ 
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la mỢt (lân tộc văn minh ! Nguyễn Trãi đã đem tài năng ra xây dựng đất nước, làm 
lánh chủ khao khoa thi Tiến sĩ đầu triều Lê. Ản bổng lộc vua ban, nhưng với ông, 
h kẻ sì phải biết: “Ản lộc dền ơn kẻ cấy cày”. Ong mơ ước xây dựng Đại Việt 
nốc phú 'vinh cường”, một xã hội có “vua sáng tỏi hiền”. Ong khuyên nhà vua 
lăm lo đến nhân dãn, nêu cao nhan nghĩa, để “nơi thôn cùng xóm vắng không củ 
?hg oán hàn sầu than”. 

Tư tưởng nhãn nghĩa của Nguyễn Trãi trong xây dựng hòa bình đã bị bọn 
nh thần chống lại. Chúng khép ông vào tội tru di tam tộc. Sau vụ án Lê Chi Viên 

) năm, ỏng mới được vua Lê Thánh Tỏng minh oan và ca ngợi: “ức Trai tâm 
ượng quang Khuê tảo”. Điều đó cho thấy cái gốc của thiên tài Nguyền Trãi là 
hán nghĩc”, ììk"dai nghĩa”, là "chí nhân”. Ông là một con người suốt đời vì nước 
dân. 

Nguyễn Trãi không chí là nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà vãn hóa kiệt xuất, 
lơ vãn của ông là di sản tinh thần phong phú, đa dạng, tuyệt đẹp, thấm nhuần tư 
ởng nhún Ighĩa sâu sắc. “Bình Ngỏ dại cáo” tỏa sáng tư tường nhân nghĩa, mở đầu 
ing hai chữ “yên dán” kết thúc bằng câu “Muôn thuở nén thủi hình vững chắc”. Giặc 
[inh hung tàn, bạo ngược, kẻ thù không đội trời chung của nhân dân ta: 

“Dôi trời lừa dân dủ muôn nghìn kế, 

■ Gây hình kết oán, trài hai mươi núm 
Bại nhân nghĩa, nát cà đất trời 
Nặng thuế khóa sạch không dầm núi...” 

Dại nghĩa và chí nhân là sức mạnh nhân nghĩa, là tinh thần đoàn kết chiến 
íu của toàn dân, của tướng sĩ, là nguồn gốc của chiến thắng: "Đánh một trận sạch 
lông kình ngọc - Đánh hai trận tan tác chim muông”. Nêu cao dại nghĩa và chí 
làn mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã không giết tù, hàng binh giặc, đối xử nhân đạo: 

‘Mủ Kỳ, Phương Chinh cấp cho năm trăm chiếc thuyên 
ra đến hiển mà vần hồn hay phách lạc, 

Vương Thông, Mã Anh, phút cho vài nghìn cỗ ngựa 
về đến nước mà vẫn tim dập chán run !” 

" Quốc ủm thi tập” Vã "ức Trai thi tập” là tinh hoa của nển thơ ca cổ dân tộc. 
io trùm lên toàn bộ thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Trãi là lòng yêu nước 
ương dân. Giương cao ngọn cờ “dại nghĩa, chí nhân”, Nguyễn Trãi đã gắn hoạt 
>ng vãn hói với đề cao nhân phẩm: 

‘Trừ dộc, trừ tham, trừ bạo ngược, 

Có nhan, cỏ trí, cỏ anh hùng” 

. (Quốc âm thi tập) 

Các khái niệm "trung, hiếu” và "ưu, úi” (lo nước thương dân) được Nguyễn 
ãi nhấc đên nhiều lần trong thơ, tạo nên một hồn thơ tuyệt đẹp: 

- "Bui một tấc lòng ưu úi cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông". 

(Thuật hứng - 5) 

- "Bui có một lòng trung lẫn hiếu, 

Mài chủng khuyết, nhuộm chủng đen”. 

(Thuật hứng - 24) 
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Yêu nước thương dân bao nhiêu thì lòng tự hào dân tộc càng dào dạt b 
nhiêu. Nguyễn Trãi tự hào về nước Đại Việt “vốn xưng nền văn hiến dã láu ”- Ông 
hào về cảnh trí non sông đẹp như hoa như gấm, hùng vĩ nên thơ: 

“Non Dục Thúy , mưa tan, đỉnh tựa ngọc, 

Cửa Đại An, triều dậy, nước ngang trời”. 

(ức Trai thi tập) 

Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi ỉà bài ca yêu nước, tự hào dân tộc. Trái ti 
của Nguyễn Trãi mãi mãi cùng nhịp đập với nhân dân ta. Tư tưởng nhân nghĩa CI 
Nguyễn Trãi sáng mãi như ngôi sao Khuê trên báu trời quê hương. Đúng như bi 
ông đã nói: “Lo toan việc nước, làm dẹp cho nước, xưa nay chưa có ai như thế ì”. 

Ôn lại cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi, chúng ta nguyện học tập và phát hi 
tư tưởng nhân nghĩa của ông đê xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu nư 
mạnh, xã hội công bằng vãn minh. Tự hào thay, nhân dân ta đã lấy nhân nghĩa < 
dựng nước và giữ nước, để Đại Việt “muôn thuở nén thái hình vững chắc”. 

Đề số 7 

Nguyễn Trãi - vị anh hùng dân tộc, văn võ song toàn, người đã cùng Lê L 
làm nên sự nghiệp “Bình Ngô“ hiển hách, và cũng là nhà văn thảo “Bình Ngô á 
cáo”, áng “thiên cổ hùng văn” của lịch sử và văn học nước nhà. 

“Bình Ngô đại cáo” là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc, hàm chứa tư tưởi 
nhân nghĩa vô cùng cao đẹp: 

“Đem đụi nghĩa dể thắng hung tàn 
Lấy chí nhân dể thay cường bạo " 

1. “Đại nghĩa” là cái nghĩa lớn lao, vồ cùng thiêng liêng cao cả; là lòng y< 
nước thương dân và căm thù giặc, tạo nên ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam I 
chiến thắng giặc ngoại xâm. “Chí nhân” là tình thương người đến cực độ, vô CÙI 
sâu sắc, là hành động quên mình để cứu vớt, chở che cho nhân dân đang bị lầm thí 
dưới ách thống trị của giặc Minh “hung tàn” va “cường hao”. 

Có thể nói hai câu vãn trên biểu hiện một tư tưởng cao đẹp, đúng đắn và ti' 
bộ. Nó phản ánh cuộc kháng chiến chống quân “cuồng Minh” của dân tộc ta troi 
thế kỉ XV là một cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập tự do và hòa bình, hạnh phú 

2. “Đại nghĩa - chí nhân” chính là tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp cứa dân t 
Đại Việt. Giặc Minh xâm lăng nước ta “dối trời, lừa dán dủ muôn nghìn kế, g 
hình kết oán trải hai mươi năm”. Chúng đã bóc lột và tàn sát đổng bào ta một cá 
man rợ: “Nướtig dân đen Trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con dỏ xuống dưới hầm I 
vạ”. Vì thế, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn đã “nếm mật nằm gai”, “tướng sĩ n< 
lòng phụ từ\ cùng cả nước đứng lên “dựng cán trúc ngọn cờ phấp phới”, đem s 
mạnh “đụi nghĩa” va “chí nhân” quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giải phóng ' 
quốc, đem lại hòa bình yên vui cho dân tộc. 

“Đai nghĩa và chí nhân” là vũ khí vô cùng lợi hại để “tám công” - đánh V 
lòng giặc, là sức mạnh vô địch để chiến thắng giặc Minh hung tàn. 

“Đại nghĩa - chí nhản” là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa. Tư tường và triếl 
ấy sáng ngời “Bình Ngô sác lì” của người anh hùng, trở thành luận đề chính trị c 
“Bình Ngô đại cáo”: 
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‘Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quán diếu phạt trước lo trừ bạo !” 

Lê Lợi và Nguyền Trãi dấy binh khởi nghĩa để “trừbạo”, trừng phạt ké có tội, 
ằm mục đích mang lại cuộc sống yên vui cho dân lành. Đó chính là tư tướng lấy 
n làm gốc. Vận mệnh của nước gắn liền với hạnh phúc của dân. Lòng thương dân 
a Nguyễn Trãi không tách rời với lòng nhân ái, tình yẻu thương rất mực của ông 
i với con người và cuộc đời. Lòng “chí nhân”của Nguyễn Trãi thật rộng lớn bao 
m cả non sống đất nước, từ con người cho đến cây cỏ và muôn loài. Đối với ông, 
>i người trong Yiước là: 

“Dồng bảo cốt nhục nghĩa càng bền 

Cành nam cành bắc môỉ côi nên” 

• • * 

3. Qua hai câu văn “Đem đại nghĩa...”, ta thấy cái yêu, cái ghét của Nguyễn 
ĩi phAn minh rạch ròi, ranh giới địch, ta trong tư tướng ồng không lẫn lộn. Chủ 

hĩa yêu nước cúa úc Trai có tính chiến đấu mạnh mẽ. Yêu nước là đấu tranh 
yết liệt không khoan nhượng với lũ hung tàn và quân cường bạo. 

Triết lí nhân nghĩa ấy rộng lớn, bao la. Vì đó là tinh thần nhân đạo cao cả, 
5ng chém giết tù, hàng binh, tha tội chết cho hàng chục vạn giặc. Nó thể hiện một 
• đứng Oai phong, đại lượng của dân tộc chiến thắng và có nền văn hiến lâu đời: 

‘Tướng giặc bị cấm tù như hổ đói, vầy đuôi xin cứu mạng. Thần vũ chẳng 
'ĩ hại, thể lòng trời, ta mở dường hiếu sinh”. 

Nó còn là tình cảm thiết tha yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta muốn chấm 
ì chiên tranh để “nhân dân nghỉ sức”, đem lại “muôn thuở nền thúi bình vững 
ít ”và để rửa sạch “ngàn nam, vết nhục nhã”. 

Ngoài “Bình Ngô dại cáo”, Nguyền Trãi còn có “Quân trung từ mệnh tập”, 

V Trai thi tập”, “Quốc âm thi tập”,... trong đó tư tưởng “nhân nghĩa” như một 
Ìg lượng hội tụ phát sáng kì diệu: 

T rừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược 
Có nhún, củ trí, có anh hùng” 

(Quốc âm thi tập) 

Tư tưởng nhận nghĩa của Nguyễn Trãi bắt nguồn từ truyền thống yêu nước 
I hùng, lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” cũa dân tộc ta hun đúc 
t qua mấy ngàn nảm lịch sử, được phát huy qua tâm hổn và trí tuệ “kíp lánh sao 
uê” của một thiên tài Đại Việt trong thế kỉ XV. 

Hổ Chủ tịch đã kế thừa và sáng tạo tư tưởng nhân nghĩa của Nguyền Trãi, 
h đạo nhân dân ta kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, viết 
I bản anh hùng ca trong thế kỉ XX. 

Qua hai câu văn “Đem dạ ị nghĩa để thắng hung tàn. Ưíy chí nhún dể thay cường 
ta cảm nhộn sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hổn Việt Nam và sức mạnh Việt Nam. 

Sự nghiệp và thơ văn Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa của người anh hùng 
Lhông bao giờ phai mờ. Biết ơn Nguyễn Trãi, chúng ta nguyện học tập tư tưởng 
n nghĩa của ông. Nguyễn Trãi là tinh hoa và khí phách của dân tộc ta. Sự nghiệp 
hơ vãn Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. 
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III. Bài đọc tham khảo 

Hảy phân tích một vài nét về nghệ thuật đặc sác 
của “Bình Ngô đại cáo” của Nguyền Trãi 

Bài làm 

Ngoài nội dung tư tưởng nhân nghĩa vô cùng phong phú và sâi sắc, “Bìn 
Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi còn có giá trị đạc sắc về nghệ thuật, xrng đáng I 
“thiên cổ hùng văn ” Tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nước, chí khí quật :ường, khỉ 
vọng độc lập, hòa bình của nhân dân Đại Việt đã được diễn tả một cá:h tráng 1< 
mang âm điệu anh hùng ca. 

1. Nói đến nghệ thuật “Bình Ngô dại cáo” là nói đến thể văn. 3ài cáo củ 
Nguyễn Trãi được viết theo lối văn hiền ngẫu cận thể vừa có đối vừa có niêm. Ch 
cuối của các vế thượng, hạ đều được đối thanh (bằng, trắc) tạo nên sự ihịp nhànị 
trầm bổng lôi cuốn. Bản dịch của giáo sư Bùi Vãn Nguyên đã bám sát ạr đối than 


(niêm) của nguyên tác: 

“Ngẫm thù lớn hú đội trời chung (hằng 

Cam giặc nước thề không cùng sông ! (trắc) 

Đau lòng nhức óc, chốc dà mười mấy năm trời ỉ (hằng 

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tỏi ...” (trắc) 

hay: 

Tuấn kiệt như sao buổi sớm; (trắc) 

Nhân tài như lá mùa thu (hằng 


2. Cáo là một trong những thể văn xuôi cổ; cách đặt càu mang tírh quy phạr 
cổ điển. Nguyễn Trãi đã sử dụng biến hóa các kiểu câu tứ tự, bát tự, cât tứ lục, câ 
song quan, câu cách cú, câu gối hạc, làm cho nhịp văn lúc co ngắn, lúc duỏi dài, lú 
nén xuống, lúc dồn dập. Khí văn mạnh mẽ, mang âm điệu anh hùng ca: 

Câu song quan: 

‘Tìrận Bồ Đằng sấm vang chớp giật 
Miền Trà Lân trúc chẻ tre hay”. 

hay: 

“Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu; 

Muôn thuở nền thái bình vững chắc”. 

Cáu tứ tục (mối vế có 416 hoặc 614): 

'Thừa thắng ruổi dài / Táy Kinh quân ta chiếm lại; 

Tuyển binh tiến đánh / Đông Đô đất cũ thu về”, 

hay: 

“Cứu binh hai dạo tan tành / quay gót chẳng kịp V 
Quản giặc các thành khốn đốn / cởi giáp ra hùng”. 

Cáu gối hạc (mỗi cáu có 3 vế nhỏ) : ; 

Vét sản vật / hắt dò chim sả / chốn chốn lưới chăng; 

Nhiễu nhcĩn dân / hắt bẫy hươu đen / nơi nơi cạm đật”. 

hay: 
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“Nhàn (lân hôn cõi một nhà / dựng can trúc / ngọn cở phấp phới, 

Tướng sĩ một lòng phụ tửIhòa nước sông / chén rượu ngọt ngao”. 

hay: 

“Mà Kỳ, Phương Chính / cấp cho năm trâm chiếc thuyền / 
ra đến hiển mà vần hổn hay phách lạc; 

Vương Thông, Mcl Anh / phát cho vài nghìn cỗ ngựa / 
về đốn nước mà vẫn tim dập chan run”. 

Ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ khác để khẳng định rằng bút lực của Nguyễn 
1 rã rất giàu có, sáng tạo và điêu luyện. 

Đổ làm nổi bật giữa nhân nghĩa với hung tàn, giữa chính nghĩa với phi nghĩa, 
giữ* chiến thắng và chiến bại,... Nguyền Trãi đã sử dụng nghệ thuật dối lập, tương 
phan rất tài tình, đem đến nhiều niềm tin, lòng tự hào, sự há hê cho người nghe, 
nguời đọc. Ta với giặc Minh khác nào như mặt trời với bóng tối, như văn minh với 
mạiỉ rợ, như tất thắng với tất bại: 

“Đem dai nghĩa dể tháng hung tàn; 

Lấy chí nhân dể thay cường hao... 

(...) 

Thuận dà ta dưa lưởi dao tung phá; 

Bí nước giặc quay mũi giáo danh nhau... 

(...) • . _ 

Tướng giặc hi cầm tù, như hổ dồi, vẫy đuôi xin cứu mạng; 

Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời, ta mỏ đường hiếu sinh"... 

Một nét đặc sắc nữa về nghệ thuật là lời vãn giàu hình tượng. “Bình Ngô đại 
Ccío’ có ngôn ngữ trang trọng, hình tượng trúng lệ, kì vĩ. Các .thủ pháp nghệ thuật 
nhưsớ sánh, thậm xưng, cảm thán... được Nguyền Trãi sử dụng rất đặc sắc gợi cảm 
kì u. Có khi là các thi liệu văn liệu cổ đi vào bài cấo một cách thanh thoát hấp dẫn 
như cần trúc ngọn cờ, nước sông chén rượu, trúc chẻ tro bay, sạch không kình 
ngạc... Đoạn văn ghi lại những chiến công giòn giã của quân ta là hay nhất, hào 
hùnỉ nhất, cảnh tượng chiến trường, thảm đạm. Máu giặc chảy thành sông, xác 
giặc chất cao như núi: 

“Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm; 

Tụy Động tháy chất dầy nội, nhơ dể ngàn năm" 

hay: 

“Suối Lãnh Câu, máu chày trôi chày, nước sổng 

nghẹn ngào tiếng khóc; 

Thành Đan Xú, thày chất thành núi, cỏ nội dầm đìa máu đen". 

Câu cảm thán có lúc nổi đau như nén xuống, căm giận chất chứa trong lòng: 
“Dột ác thay, trúc Lam Sơỉì không ghi hết tội - Dơ bẩn thay, nước Đông Hải, khôn 
rứa sạch mùi”. Có lúc cất lên như tiếng reo trước chiến cồng giòn giã: 

"Gươm mài đá, đủ núi cũng mònỉ 
Voi uống nước, nước sông phủi cạn” 

(...) # ’ 

“Ghẻ gớm thay ! sắc phong vân phải dổi; 

Thảm dụm thay ! Ánh nhật nguyệt phải mờ”. 
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Mở đầu là hai chữ “\'én dân”, kết thúc là “thủi bình”, “chiến thắng”, là “thanh 
bình”, là “duy tản” điều đó đã thể hiện tính nh.ất kh í, nhất quán cùa “Bình Ngỏ dại 
cáo”. Chỉ nói vể phương diện nghệ thuật, “Bình Ngô dại cáo” xứng dáng là bai ca 
thắng trận, khúc hát hòa bình của ỏng cha kru mãi ngàn thu. 


Bài số 26 

Mét số bài thơ của N guyễn Trãi 
Thuật hứng - 24 

Nguyễn Trãi 

Cóng danh đã được họp vê nhàn, 

Lành dữ ưu chi thế nghị khen. 

Ao cạn vớt bèo cấy muống, 

Dìu thanh phát cỏ ương sen. 

Kho thu phong ngmyệt dầy qua nóc, 

Thuyên chỏ yên hủ nặn g vạy then. 

Bui có một lòng tntng lần hiếu, 

Mủi chủng khuyết,, nhuộm chủng đen. 

Phân tích bài thơ Nôm ' Thuật hứng’* -24 của Nguyễn Trài 

Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-11442) là ngôi sao Klhuê lấp lánh trên bầu trời Đại Việt 
trong thế kỉ XV. "Quốc ám thìi tập” và “ức Traiì thi tập ” là hai kiệt tác trong nền thơ 
ca cổ điện Việt Nam. Riiêntg “Quốc úm thi tậpT - là tập thơ viết bằng chữ Nôm ra 
đời sớm nhất mà ta còn giữ đurợc, gồm có 254 bài - Nó như ánh hào quang của ngôi 
sao khuê lấp lánh xuyẽn sucốt hành trình thiên niên ki của dân tộc. 

“Quốc âm thi tập " lahììn chung không có tên bài riêng cho mỗi bài thơ. 
Nguyễn Trãi nhóm thành mhi(ều chùm thơ: Ngtôn chí, Mạn thuật, Trần tình, Thuật 
hứng, Tự thán, Tức sự, B'dơ kiinh ((inh giới, v.v’... Đ:ây là bài thơ số 24 trong chùm 

thơ “Thuật hửng” 25 bài: 

“Công diUỉhh dã được lĩ (/Ị) vê nhàm, 


Mài cihâmg khyết, nhuộm chứng đen”. 

Ấn tượng đầu tiên ikhii đọc “Quốc ám tĩlìi tập” cùng như đọc bài thơ này là ta 
cảm nhận một lối diễn đạỉt bùnỉh dị, thâm trám , mộx htậ thống từ cổ nay ít dùng, tưởng 
như âm vang V/ rầm trong ỉiẻhg đứt” cùa ông clha từ nghìn xưa “vọng nói về”. 

Mở đấu bài thơ, Úc Traii nói lên tâĩiĩ thê của mình trước bước ngoặt cuộc đời: 

“Công duĩiìílì dã dược hợp vé nhím 
Lành dũi chu I ‘hi thế nghị khem’" 

“Hợp” nghĩa là “nem”, là “dáng”; “ân chú” ngihĩa là “lo chi”. Nguyễn Trãi là 
cháu ngoại tướng công Trầin Nguyên Đán đa tiừng đồ Thái học sinh (Tiên sĩ). Ong 
là mưu sĩ của Lê Lợi trong m ười năm kháng cỉhiến chống giậc Minh “viết thư thảo 
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Ịch tài già Ihơn hết một thời”, từng làm chánh chủ khảo khoa thi Tiến sĩ đầu tiên 
ỉa triều Lè. (Ong là một anh hùng dân tộc văn võ song toàn, đúng là “công danh đã 
ược”. Vẻ ;aiu, ông bị bọn nịnh thần chèn ép. “Lỉùìg khôn uốn, lộc nên từ", ông đã 
lít bỏ mọicồMig danh, tự dặn lòng mình: “hợp vé nhàn", nên vé Côn Sơn ờ ẩn, sống 

JỘC đời thinlh nhàn chan hòa với tạo vật. 

• » • 

Cáu hcơ thứ hai nói lên thái độ, cách ứng xử của Nguyễn Trãi: chảng quan 
im gì trướ; rmọi chuyện thị phi “ lành diT, khen chê nữa. Mọi sự đánh giá sẽ do lịch 
Jf định đoạ, Ikhỏng cần phải mệt lòng trãn trở. Đó là thái độ đúng, là khí tiết của kẻ 
khi đã tloáỉt vòng danh lợi, lui về suối rừng ở ẩn. Trong bài thơ “Cuối xuân tức 
ỉ", ông cóviéết: 

“Suất ngày nhàn nhủ khép phồng ván, 

Khách tục không ai hén mảng gần". 

Một £ÌỌ3ng thơ đủng đỉnh, khoan thai phản ánh một cuộc đời ung dung, tự tại. Hai 
lu trong pìầm “thực” nói lên nhịp điệu cuộc sống của úc Trai khi đă “vé nhàn": 

tá .Ao cạn vớt hèo cấy muông, 

Đìa thanh phút cỏ ương sen”. 

Mỗi câiu thơ chỉ có 6 từ (lục ngôn). Cấu trúc câu thơ cân xứng cho thấy phép 
ối được vin dụng thần tình. “Ao cạn" với “đìa thanh", “vớt hẻo cấy muông” với 
ihát cỏ Ưcngị sen" đối nhau chật chẽ làm hiện lên một cuộc sống cần mẫn, thanh 
ạch đáng ự Ihào. Cuộc sống chẳng có sơn hào hải vị, chí có “muống", có “sen” rất 
inh dị màthííanh cao. Lúc ở triều đình, chức trọng quyến cao, trước sau Nguyễn 
rãi vẫn chi lài một ông quan thanh liêm: 

“Một tấm lòng son ngời lửa luyện 

Mười năm thanh chức ngọc hồ hang" 

(Mạn hứng - 2) 

Nhiềi toài thơ Nguyễn Trãi nói về cuộc sống đạm bạc, giản dị của mình: 
Dọc sách nưcời nam mà kiết xúc - Ăn trùn rau muống chẳng chiên ngồi” (Gửi bạn), 
uộc đời rrộtt ông quan, một kè sĩ mà chẳng khác nào cuộc đời người dân quê: 

sơm ùn chtngg quan dưa muối - Áo tììậc nài chi gấm thêu..." (Thuật hứng - 22). 

Hai du Ị thơ tiếp theo trong phần “luận", ý thơ được mở rộng làm rõ thêm vẻ 

ĩp tâm hói ctủa úc Trai. Thi liệu mang đậm màu sắc ước lệ, cổ điển đầy thi vị: 

“Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc, 

Thuyền chỏ yên hà nậng vạy then ” 

Lấy b ìhcong nguyệt" làm bầu bạn, lấy “yên hù” làm nguồn vui, mấy ai trong 

iên hạ cóđcời sống tinh thần phong phú và thanh cao như úc Trai? Phép đối và 
ện pháp ti từr thậm xưng diễn tả chiểu sâu một tâm hồn, cái cao sang của một nếp 

íng đẹp. o toa tháng mùa thu với úc Trai là một cái kho chứa đầy gió trăng đến 
n nóc. Coi ứhuyền tâm hồn cùa thi nhân suốt đêm ngày chỉ chở khói ráng thế mà 
ing làm oàì cđi những chiếc thang thuyên; Phong nguyệt , yên hà là những thứ chỉ 
) thể nhỉnthcấy, ( ảm thấy nhưng qua hình ảnh “kho thu", “thuyền chỏ” và các từ 
ịữ “đảy \ “lậrng” - tác giả đã “khôi lượng hóa” cắc hiện tượng thiên nhiên ấy một 
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cách tài tình. Chữ dùng chính xác, chọn lọc và hình tượng. Chí một chữ ‘V/íiy” trong 
thơ ức Trai mà ta liên tướng đến bao câu thơ đẹp khác: “Gió, trứng chà một thuyên 
đầy - Của kho vô tợn biết ngày nào vơi” - Nguyễn Cổng Trứ; “Dạ bún (Ịuy lui nguyệt 
mãn thuyền” (Khuya về bát ngát trâng ngân đấy thuyền) - Hồ Chí Minh,v.v... 

Có thể nói, hai câu trong phẩn luận là hai câu thơ hay nhất,nó cho thấy một 
hồn thơ thanh cao, một cuộc sống tinh thán giàu đẹp, ung dung, hổn nhiên, tự tại 

của Úc Trai chan hòa với thiên nhiên, tạo vật. 

Hai cáu kết là lời tự bạch; Nguyễn Trãi bộc lộ tấc lòng mình, tấm lòng mình: 

“Bui có một lòng trung lẩn hiếu 

Mài chủng khuyết , nhuộm chàng đen " 

“Bui” là tiếng cổ, nghĩa là $, chỉ n ; “Bui cỏ" là chỉ có. Một cách nói khiêm tốn 
mà khẳng định, biểu lộ niềm tự hào về lòng trung hiếu của mình đối với nước, với 
vua và với cha mẹ. Trung hiếu là đạo làm tỏi, đạo làm con. Tấm lòng trung hiếu của 
Nguyền Trãi vô cùng bền vững, sắt son, thủy chung, dù có màì đi cũng chẳng 
khuyết, dù có nhuộm đi cũng chẳng đen. Câu thơ lục ngôn khép lại bài thơ vang lên 
đĩnh đạc như một lời thể được khắc sâu bằng hai vế tiểu đối: 

“Mài chăng khuyết II nhuộm chủng đen " 

Cuộc đời của Nguyễn Trãi đẹp đẽ, thủy chung, sáng ngời trung hiếu. Trong 
thơ văn Nguyễn Trãi, hai tiếng “trung hiếu" Và “ưu ái” (ưu quốc, ái dân: lo nước, yên 
dân) như một lời nguyền vang vọng cùng sông núi, trường tồn với năm tháng. Các 
thế hệ con cháu, mỗi lẩn đọc lên biết bao xúc động tự hào: è 

- tá Bui có một niềm trung hiếu cũ. 

. Chẳng nằm thức dậy nẻo ba canh" 

(Bảo kính cảnh giòi -1) 

- “Bui một tấc lòng ưu úi cũ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông" 

(Thuật hứng - 5) 

Niềm trung hiếu, lòng ưu ái của úc Trai vô cùng mãnh liệt như nước thủ) 
triều cuồn cuộn chảy suốt đêm ngày ngoài biển Đông. 

‘Thuật hứng" có nghĩa là bày tỏ sự hứng thú riêng của mình. Học giả Đào Du) 
Anh trong cuốn “Nguyễn Trãi toàn tập" cho biết chùm thơ ‘Thuật hứng" này được viêì 

ra trong thời kì úc Trai về sống ở Côn Sơn. Bài thơ Thuật hứng - 24" được viết thec 
thể thơ thất ngôn xen lục ngôn bát cu; các câu 3, 4, 8 chi có 6 từ. Giọng thơ nhẹ 
nhàng, khoan thai. Giọng điệu tâm tình, cởi mở. Các thi liệu: ao, bèo, muống, đìa 
cỏ, sen, kho, thu, phong, nguyệt, thuyền, yên, hà - tạo nên cốt cách bài thơ vừa dâr 
dã, mộc mạc, vừa cổ điển thanh cao. Bài thơ đã thể hiện một cách đẹp đẽ, sâu sắc 
những tư tưởng tình cảm cao cả như coi thường danh lợi, thích sống nhàn tronị 
cuộc đời thanh bạch, lúc nào cũng giữ trọn lòng trung hiếu sắt sor thủy chung. Đọc 
bài thơ, ta vô cùng kính yêu và cảm phục Nguyễn Trãi - một nhân cách kẻ sĩ cac 

đẹp như vua Lê Thánh Tông đã ngợi ca: “ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”. 


170 



Cửa biển Bạch Đằng 

Phân tích bài thơ “Cửa biến Bạch Đằng” của Nguyễn Trãi 
qua bán dịch thơ của Khương Hữu Dụng 

Bà ỉ làm 

Nguyên Trài (1380-1442) là người anh hùng dân tộc, văn võ song toàn “viết 
thư thao hịch tài giỏi hơn hết một thời” là tác giá úng thiên cổ hùng van “Bình Ngỏ 

dại cáo”. t£ ức Trai thi tập” và “Quốc ùm thi tập” là hai tập thơ của Nguyền Trãi làm 
rạng rỡ nền thi ca Đại Việt. 

Bài thơ “Cửa hiển Bạch Đằng” rút trong “ức Trai thi tập”, một trong những 
bài thơ kiệt tác ca ngợi đất nước và nhân tài Việt Nam. Bài thơ như một thiên bút kí 
trữ tình về một cuộc du ngoạn tuyệt đẹp của thị nhân: 

tê Biển lùa gió hốc thổi hãng húng. 

■ Nhẹ kéo huồm thơ vượt Bạch Đằng 
Ngạc chật kình ham non lởm chởm 
Giao chìm gươm gãy hãi dang dăng 
Quan hù hiểm trở, trời kia dựng 
Hào kiệt công danh đất ấy từng 
Chuyện cũ ngodnlì dầu, ôi dã dírt 

Dòng trôi tìm hóng dạ háng khuâng” 

(Khương Hữu Dụng dịch) 

Mở đâu bài thơ là hình ảnh “cánh buồm thơ” căng gió lướt nhẹ vượt Bạch 
Đằng Giang. Một không gian mênh mông, bao la biến trời sông nước. Gió biển lùa 
thổi mạnh, con thuyền lướt “hang hàng” trên mặt biển. Cảnh quan bao la ấy của 
biển trời đã khơi dậy một tu thơ khoáng đạt dâng lên dào dạt trong tâm hồn phơi 
phới của thi nhân. Du khách cùng với con thuyền và cánh buồm thơ đang sống 
trong tâm thế vô cùng ung dung, thư thái: 

“Biển lùa gió bấc thổi hùng hãng 
Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Dằng”. 

Úc Trai đến với dòng sông, cửa biển không chí để thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thú 
của thiên nhiên mà còn muốn tìm lại một thời đã qua, một thời oanh liệt về dòng 
sông lịch sử này. Hai câu thực là bức tranh hoành tráng về dòng sông, cửa biến 
Bạch Đằng: 

“Ngạc chật kình hãm non lỏm chởm, 

Giáo chìm gươm gãy hãi dang dâng”. 

Núi sông bờ bãi hiện lên qua vần thơ và các hình ảnh ẩn dụ: “Ngạc”, “kình”, 
“gươm giáo” mang ý nghĩa tượng trưng. Trên cửa biển Bạch Đằng, núi trập trùng 
như bức trường thành chẳng khác nào đàn cá ngạc, cá kinh - lũ giặc phương Bắc bị 
nhân dân ta căm giận băm vằm và chạt thành từng khúc. Bờ bãi'nhấp nhô “dang 
dang” kéo dài vô tận như giáo gươm của lũ giặc ngoại xâm bị nhân dan ta đánh 
chìm, bẻ gãy chất đống mà thành. Phép đỗi thần tình tạo nên vần thơ cân xứng hài 
hòa, cảnh vật cao thấp, xa gần đầy ấn tượng. Chất thơ dạt dào cảm hứng lích sử đã 
đem đến cho người đọc những liên tưởng đầy tự hào về dòng sông và chiến công 
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oai hùng cùa tố tiên. Người đọc như cùng nhà thơ sông lại những năm tháng hào 
hùng thuở trước. Chính trên dòng sông Bạch Đằng này năm 938, Ngỏ Quyền đại 
tháng giặc Nam Hán, chém chết thái tử Hoàng Thao; Nãm 1288, Trẩn Quốc Tuấn 
tiêu diệt 3 vạn quân Mồng - Nguyên, bắt sống 0 Mã Nhi. Phải có một tấm lòng yẽ.u 

nước và niểm tự hào dân tộc mãnh liệt, úc Trai mới viết nên những vần thơ tráng lệ 
như vậy. 

Tiếp theo phần luận phép đối vẫn được sử dụng sáng tạo, cảm hứng lịch sử 
của thi nhân bừng sáng, ý tho càng trở nên thâm trầm sâu sắc. Bài học giữ nước về 
địa lợi, vể nhân hòa, vể hào kiệt được nhà thơ nói lên rất thấm thìa: 

“Quan hà hiểm trở trời kia (lựng, 

Hào kiệt công (lanh đất ấy từng”. 

Địa thế Bạch Đằng hiểm yếu, là tử địa đối với lũ giặc phương Bắc. Cứa biển 
dòng sông hiểm yếu ấy là quà tặng của thiên nhiên ban cho nhân dân ta để bảo vệ 
xã tắc “vững bền muôn thuở”. Đất nước ta, dân tộc ta, anh hùng hào kiệt thời nào 
cũng có. Họ đã đem tài thao lược bài binh bố trặn để lập nên những chiến công bất 
tử trên dòng sông Bạch Đằng. Quan hà với hào kiệt, trời với đất, được đặt trong thế 

đãng đối, Úc Trai muốn khắc sâu tư tưởng yêu nước chống xâm lăng. Cuộc chiến 
đấu chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc Đại Việt từng diễn ra trên Bạch Đằng là 
chính nghĩa, lòng dân hợp lẽ trời nên đã chiến thắng vẻ vang. 

Hai câu kết mang giọng thơ sâu lắng với bao cảm xúc mênh mang. Niềm 
cảm hoài dào dạt. Tâm hồn thi nhân như chan hòa với sông núi, mây trời, sông 
nước. Tâm trí người anh hùng “Bình Ngô“ sống lại một thời quá khứ oanh liệt của 
tiền nhân, suy tư trước những “việc cũ”, tìm lại “bóng” những anh hùng thuờ trước 
mà lòng bâng khuâng. Câu thơ cảm thán vang lên bổi hồi, luyến tiếc, gợi lên bao 
nỗi nhớ thương man mác: 

“Việc cũ ngoảnh dấu ôi dã dứt, 

Dòng trôi tìm bóng da báng khuâng”. 

Nguyễn Trãi là nhà thơ viết nhiều, viết hay về cảnh trí thiên nhiên với một 
tình yêu tha thiết đối với tạo vật, với một cảm hứng lịch sử tràn đầy tình yẻu nước 
và niểm tự hào dân tộc: 

“Núi Dục Thúy mưa tan, non tựa ngọc, 

Cửa Đụi An triều day, nước ngang trời”. 

( Vọng Doanh) 

“Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng dàn cầm bén tai”. 

(Côn Sơn ca) 

Đằng sau những cảnh núi sông tráng lệ là hình ánh nhân dân anh hùng được 
nhà thơ ca ngợi với tất cả niềm tự hào về sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. 

Đọc bài thơ “Cửa biển Bạch Dằng”, ta cảm nhận sâu sắc thêm vế đối của 
người xưa: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” - Ta thêm yêu đất nước và con người 

Việt Nam, tự hào về những trang sử chống xâm lãng của nhân dân ta. Tâm hồn úc 
Trai đã hóa núi sông ta. 
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Bến dò xuân đáu trại 

Phán tích bài thơ “Bến đò xiíán đầu trại” của ức Trai 

Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-1442) là nhà thơ lớn của Đại Việt trong thế ki XV. Ngoài 

những áng văn, áng thơ có sức mạnh như mười vạn quân, ức Trai - Nguyền Trãi 
còn đế lại hai tập thơ - hai viên ngọc quý lấp lánh trong nền thơ ca cổ điên Việt 

Nam: “ Quốc ủm thi tập” bằng chữ Nỏm và “úc Trai thi tập” bằng chừ Hán. 

Thơ Nguyền Trãi đã dành cho thiên nhiên một địa vị cao sang. Mcàu xanh của 
cỏ, tiếng rì rầm cúa suối, bóng thông ven núi, tiếng cuốc gọi hè, vầng trăng soi vào 
chen rượu, cây chuối, cành mai, hoa sen trong đầm, hoa lựu thắp đỏ ngoài hiên... đã 

đi vào thơ Úc Trai như một mảnh tâm hồn. Đặc biệt, ức Trai có nhiều bài thơ xuân 
tuyệt tác. “Bên dò xuân dầu trai” là một bài thơ xuân đẹp như một đóa hoa rực rỡ 

ngát hương trong “ức Trai thi tập”: 

“Cỏ xanh như khói hến xuân tươi, 

Lai có mưa xuân nước vổ trời. 

Quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách , 

Con dò gối hãi suốt ngày ngơi”. 

(Bài thơ dịch) 

Bài thơ tả cảnh một ngày mưa xuân trên bến đò đầu trại. Cảnh vật như mờ đi, 

chìm đi trong một không gian bao la tĩnh lạng, úc Trai đã viết bài thơ này trong 
những năm tháng sống ở Cồn Sơn. 

1. Bao trùm lên khồng gian, lên bến đò là một màu xanh thẫm, xanh đen như 
khói của cỏ xuân. Vì đã cuối xuân nên sắc cò xanh rì, đứng xá thấy thảm cỏ xanh 
như khói. Nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh tạo nên một hình ảnh cụ thể 
ca ngợi vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của mùa xuần thồn dã nơi bến đò đầu trại: 

“Có xanh như khói hến xuân tươi” 

Sắc cỏ, thảm cò trong thơ Nguyền Trãi làm ta liên tưởng đến màu cỏ xanh 
trong thơ Nguyền Du sau này: 

“Cỏ non xanh rận chân trời..." 

(Truyện Kiều ) 

2. Câu thứ hai tả dòng sồng với những con sóng “nước vồ trời” (thủy phách 
thién). Vì đã cuối xuân, mưa nhiều, mưa nạng hạt chuẩn bị cho những trận mưa rào 
đầu hè. Nước dòng sông dâng lên. Trời mưa, gió thổi, đứng xa ngắm thấy trẽn mạt 
sông nước bắn lên, vỗ lên ngang trời. Đó là một nét vẽ thậm xưng đạc tả con sóng 
trên dòng sông xuân một ngày mưa. Con sóng ấy, hình ảnh “nước vỗ trời” ấy biếu 
tượng cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân: 

“Lai có mưa xuân nước vỗ trời" 

Mưa xuân là nét đặc trưng cùa mùa xuân Việt Nảm bao trùm vạn vật, điều đó 
ai cũng có thể thấy được, nhưng cảm nhận “nước vỗ trời” trên dòng sông xuân, sự 

vận động của mùa xuân, bước đi của mùa xuân thì chi riêng ức Trai mới biết đến và 
có một lối nói rất thơ. 

3. Càu thơ thứ ba mở rộng không gian, nói về những con đường trên đồng nội 
đi tới bến đò vắng teo hành khách. Cảnh vật lậng lẽ thấm buồn. Mưa xuân kéo dài 
đã nhiều ngày rồi...: “Quạnh quẽ đường dồng thưa vắng khách". 
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4. Câu thơ thứ tư tả cánh con đò, Hình ảnh trung tâm của “bến dò xuân cỉầịi 
trại”. Câu thơ chữ Hán: “Cớ châu trấn nhật các sa miên” (Thuyền mồ côi suốt ngày 
gác đầu lên bãi cát mà ngủ). Trời mưa, không có khách qua đò. Con đò nay trớ 
thành mồ côi, đơn độc. Con đò được nhân hóa đang nằm ngủ an nhàn, ngon lành, 
gối đầu lên bãi cát mà ngủ. Một câu thơ đầy thi vị, thơ mộng: 

“Con dò gối bãi suốt ngày ngơi” 

Con thuyền, con đò là hình ảnh được nói đến nhiều trong thơ Nguyễn Trãi. 
Và hầu như lúc nào nó cũng làm cho người đọc liên tưởng đến tâm tình nhà thơ 
trong những tháng ngày dài đi ở ẩn: nhàn tản, thư thái, ung dung: 

- “Nước biếc non xanh, thuyền gối bãi, 

Đêm thanh nguyệt bục, khách lên lầu” 

- “Hương cách gác ván thu lạnh lạnh, 

Thuyền kề bãi tuyết nguyệt chênh chênh...”. 

(Quốc âm thi tập) 

“Bến dò xuân dầu trại” được viết theo thể thơ thất ngồn tứ tuyệt. Bốn nét vẽ 
cảnh vật nên thơ hữu tình: màu xanh cỏ, mạt sông vỗ sóng, con đường nội, con đò 
mồ cỏi nằm ngủ. Các biện pháp tu từ như so sánh, thậm xưng, nhân hóa được vận 
dụng tinh tế, nhằm tạo hình ảnh và gợi cảm. Cảnh tĩnh lặng, thơ mộng, bình yên 
thọáng một nỗi buồn cô đơn. Tam sự của nhà thơ được giãi bày kín đáo qua những 
vần thơ trong sáng, nhẹ nhàng thơ mộng. Một bức tranh xuân đẹp nơi làng quê 
trong thế kỉ XV. Bài thơ xuân đẹp, giúp ta yêu thêm mùa xuân quê .nhà. 

Phản tích bài thơ “Cuối xuân tức sự” c\ì‘à Nguyền Trãi 

Bài làm 

Với “Bình Ngô dại cáo ”, tên tuổi của Nguyễn Trãi sống mãi với non sồng đất 
nước thân yêu của chúng ta. Người anh hùng dân tộc thuở “bình Ngô ál còn để lại 
cho đời một di sản văn hóa to lớn làm rạng rỡ nển văn hiến Đại Việt. Hai tập thơ 

“ức Trai thi tập” bằng chữ Hán và “Quốc ủm thi tập” bằng chữ Nôm của Nguyền 
Trãi tựa như hai viên ngọc quý, Ịà niềm tự hào của nền văn học cổ Việt Nam. 

Bài thơ “Cuối xuân tức sự” trích trong “úc Trai thi tập” là một trong nhừng 
bài thơ xuân đặc sắc của Nguyễn Trãi, nguyên tác bằng chữ Hán, Khương Hữu 
Dụng dịch như sau: 

Cuối xuân tức sự 

Suốt ngày nhàn nhã khép phòng vùn, 

Khách tục khống ai bén mảng gần, 

Trong tiếng cuốc kêu xuân dã muộn, 

Đầy sún mưa bụi nở hoa xoan. 

Nguyễn Trãi làm bài thơ xuân này khi ông đã về ở ẩn tại Côn Sơn, xa lánh 
cảnh bon chen, nịnh hót nơi triều đình để gìn giữ tấm lòng trong sạch và hưởng vẻ 
đẹp đất trời tiết cuối xuân. 

1. Nguyễn Trãi - một tâm hồn thanh cao: 

“Suốt ngày nhàn nhã khép phòng vùn, 

Khách tục không ai bén mảng gần”. 
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Trong bài (hơ, tuy không gian thu hẹp lại trong “p lòng van' 'nhưng thời gian 
lại dài "suôi ngày”. Tcìm hồn nhà thơ vô cùng thư thái, sóng trong “nhàn nhà”, làm 
bạn với trang sách, với văn chương, tìm đến cộị nguồn những tư tường, đạo đức 
sáng ngời của tiền nhan. Đó là cái nhàn thanh cao cùa một nhan cách lớn. 

Bằng nghệ thuật tương phán, con người suốt ngày khép “phòng van” kia đổi 
lập với “khách tục” giữa đời thường cho thấy Nguyễn Trãi luôn luôn gìn giữ phẩm 
:ách trong sạch, tủm hồn thanh cao, giữa chốn bụi trần lao xao danh lợi. 

Nhà thơ Sóng Hồng ca ngợi Nguyễn Trãi lít con bgười “cao khiết” và đó cũng 
là cảm nhộn thứ nhất của chúng ta vổ tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ này. 

2. Nguyên Trãi - một tủm hồn cao dẹp trước thiên nhiên và cuộc dời vẫn ẩn 
kín một niềm tin yêu đời tha thiết. 

Nguyễn Trãi suốt ngày “khép kín” mình trọng “phòng văn” nhưng tâm hổn 
nhà thơ luôn gắn bỏ với thiên nhiên, chan hòa với đất trời. Lòng ông hòa nhịp với 
bước đi cứa mùa xuân; mùa xuân dang tàn để chuyên dần sang mùa hạ, qua am 
thanh tiếng cuốc kêu giục già. Lòng ông xôn xao cùng hình ảnh mưa bụi trắng trời, 
hoa xoan trắng tím nở đẫy sân, ngào ngạt hương thom: 

‘Trong tiếng cuốc kêu .xuân dã muộn, 

Dầy sân mưa bui nà hoa .xoan. ” 

Nhà thơ ở trong “phòng vân” nhưng tâm hồn vẫn giao cảm với đất trời. Ồng 
đã xa lánh “khách tục”, để cánh cửa tâm hổn rộng mờ về phía thiên nhiên. Nguyền 
Trãi, lòng thư thái, lắng tai nghe tín hiẹu mùa xuân, xa gần, giục già, khắc khoải. 
Cảnh sắc cuối xuân được ông lựa chọn bằng những thi liệu tinh tế để diễn tả nét 
xuân cảm dào dạt trong tâm hồn ! Nhà thơ hướng về đất trời đê tận hưởng: nét xuân 
nghe thríy (tiếng cuốc), nét xuân nhìn thấy (mưa bụi, hoa xoan) và nét xuân cảm 
thấy (hương xoan). 

Cảnh cuối xuân mà tâm hồn nhà thơ đã cảm nhận, được ghi lại bằng một vài 
nét đơn sơ mà gợi cảm, bình dị dân dã mà đáng yêu. Hai câu thơ cuối không chi tả 
:ảnh mà còn bộc lộ một nồi niềm, một tâm sự trước cảnh thiên nhiên. Lòng ưu ái 
vẫn đêm ngày dào dạt như thủy triều, một tình quê đằm thắm như hương sắc tạo 
vật. Tam sự nhà thơ lồng vào âm thanh', hương sác mùa xuân. Một niềm tin vào sự 
;1ổi thay thực tại đáng buồn của triều đình theo dòng trôi của thời gian in dấu trong 
:ảnh và trong tình người. Đó là cái hay, cái tinh tế của ngòi bút “thần” Nguyền Trãi 
|ua bài thơ này. 

Có thê nói, tâm hồn Nguyền Trãi luôn luồn chan hòa với thiên nhiên, giao 
;ảm với mùa xuân đất trời, với tất cá tình yêu thắm thiết đối với quê hương và tràn 
lầy niềm tin. Đó là cảm nhận thứ hai của chúng ta về tâm hồn Nguyền Trãi khi đọc 
■)àỉ thơ “ Cuối xuân tức sự”. . 

“Cuối xuân tức Sỉ/’ được viết theo thế thất ngôn tứ tuyệt, bài thơ xuân trữ tình 
;ho ta thấy cảnh sắc cuối xuân ờ làng quê xa xưa thật đẹp, dầy sức sống. Một hồn 
hơ dạt dào trong sáng và thanh cao dang hòa nhịp với đất trời và quê hương nhưng vẫn 

hấm đượm tủm sự “ưu úi” của úc Trai đối với cuộc đời, với dân với nước. 

• • • 

Đọc bài thơ ta cảm phục trước vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi, nhà thư “như 
nột ông tiên ỏ trong tòa ngọc, cúi tài làm hay, làm dẹp cho đất nước , từ xưa chưa 
ó bao giờ...”. 
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Cây chuối 

Phân tích bài thơ “Cây chuối” của Nguyền Trài 
nhằm làm nổi bật mặt trữ tình của hồn thơ ức Trai 

Bài làm 

Ta được biết Nguyễn Trãi gắn liền với lịch sử trọng đại của dân tộc bằnị 
“Bình Ngô đại Cí/ớ”vừa vĩ đại vừa thiêng liêng, lại được tri âm với ông ở góc độ râì 
người, số phận người, mơ màng và dân dã trong ° Bến đò xuân dầu trại” và lại v£ 
cùng ngạc nhiên khi ta được gặp một con người rất đa tình qua bài thơ “Cây c huối’’. 

T ự bén hơi xuân tốt lại thêm, 

• * • 9 

Đầy buồng lạ, mầu tháu đêm. 

Tình thư một bức phong cồn kín, 

Gió nơi đâu gượ/ìg mỏ xem.” 

Nhan đề bài thơ của Nguyền Trãi rất mộc mạc, tả “Cây chuối”. Hhưng quí' 
thực bài thơ lại hàm chứa một ý thơ sâu kín, nhiéu tầng. Đến như Xuân Diệu lì 
người sành thơ cũng phải bãn khoăn hàng chục năm trời tìm cách giải mã, nêu lêr 
một cách cảm cho ta nhiều thú vị: 'Tại sao không lủ "lụi tất thêm” ? - “Lọi tốt thêm 

chẳng qua theo đà, theo thể, theo thời mà thêm tốt, bớt tốt ! Còn như ức Trai viếi 
“tốt lại thêm ’để khẳng định: cái tốt vốn là bản chất rồi; từ lúc “bén hơi xuân" thì tối 
thêm. Cái thần của câu thơ là ở chữ “bén”. Và chữ “Ui ”, chữ “mầu” ớ câu hai dào dạt 
ngạt ngào hơn. Khi đã hiểu sự 7(/”là mùa xuân riêng xuất hiện thì hai câu cuốị dínl 
liền một cách thoải mái với hai câu trên. 

Tả cây là phải tả lá, tả hoa (ở đây là quả), nhưng úc Trai không sa đà vào ch 
tiết, vào dáng cây, thế cây... mà chi cốt ghi lấy án tượng. Chính vì vậy, ông khônị 
tả lá thấp, lá già mà tả lá non, chúm chím, cái đọt chuối màu xanh cẩm hạch đan£ 
đung đưa trước làn gió xuân. Ngầm ý là: sức sống, sức xuân của cây chuối đâu đã c 
vào giới hạn cuối cùng. Nó đang thừa dư, trữ lượng của nó còn lai láng, đầy ắp. Nhi 
một cô gái biết mình đẹp, đang có mối tình đẹp, cây chuối dường như e íp y ngượng 
ngập vì duyên may, vì có trong đời mình, trong lòng mình một hạnh phúc lớn lao 
trọn vẹn. Tâm trạng ấy được hình tượng lên bằng một bức “tình thỉ/”, mòt cuốn thi 
còn niêm phong dán kín. Nguyễn Trãi đã nhận ra dưới góc độ hết sức mòng và thơ 
duyên dáng và đa tình. Vừa giãi bày, vừa gói ghém những chuyện động trời nhưnị 
đang ở dạng ẩn chìm, chưa hé lộ. Kín đáo và tình tứ biết bao ! Và cũirg biết bac 
phấp phỏng, hổi hộp, đợi chờ: 

‘Tình như một hức phong còn kín, 

Gió nơi đâu gượng mở xem”. 

Dĩ nhiên, tình lang của cây chỉ có thể là mùa xuân, là ngọn gió. Ngọn gió ấ) 
cũng mỏng manh làm sao như nỗi đợi chờ kia ! Nó sẽ lưót qua để làm cái việc mc 
bức “tình thứ’ còn phong kín đó. Bức thư là thực, tình thư là ảo, có mà tường nhi 
không. Đọc thư tình, mà trước hết là thao tác mờ thư phải nhẹ nhàng phải trâr 
trọng, “một tẩm lòng dối với một tấm lòng ”, phải “gượng mỏ”. Bởi tình thư có khíc 
cạnh vật chất, nhưng trước hết và chù yếu, quan trọng hơn là khía canh hấn người 
Chính vì lẽ đó, trong sự ứng xử không thể suồng sã, thô kệch. “Gió nơi đìu ?” - CÍU 
hỏi tu từ ở đây rất gợi, như một sự mời mọc, nhưng cũng rất nhã: “gượn* mỏ xem” 
Như vậy, mạch cảm xúc chính trong bài thơ được thực hiện bằng thủ phip ví ngầrr 
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dể miêu tả cây chuối, rồi từ đó muốn hướng tới ca ngợi vẻ đẹp sung mãn của tuổi 

trẻ bắt gặp tiết xuân về. Ay là vẻ đẹp xuân sắc, xuân tình của cây cỏ và lòng người 

mà mùa xuân đem lai. 

• 

Với phong cách nghệ huạt lượng trưng kiểu phương Đồng, khỏng nhất thiết 
tả cây chuối cụ thể, Nguyễn Trãi đà gây ấn tượng sâu sắc bởi sự cảm thụ của nhà 
thơ trước cái đẹp của sức xuân mà người con gái đẹp vốn là biếu tượng ấy. 

Sức trẻ ấy toát ra hương thơm, vẻ đẹp thanh tân của củy chuối gặp xuân được 

chiêm ngưỡng bời một hồn thơ đa tình, nhạy cảm. về phương diện này, ta thấy úc 
Trai tiên sinh người hơn ai hết, đời hơn ai hết, bên cạnh một Nguyễn Trãi thiêng 
liêng, cao đẹp với áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngỏ dại l áo”. 


Bài số 27 

Bàn luận về phép học 

(Luật học pháp) 


Nguyễn Thiếp 

I. ỉ)ề luyện tập 

Để số 1. Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Thiếp. 

Đề số 2. Suy nghĩ của em sau khi đọc bài “Bùn luận vé phép học' của 
Nguyễn Thiếp. 

Đề số 3. Phân tích bài “Bùn luận về phép học ” của Nguyễn Thiếp và nói lên 
cảm nghĩ của em. 

II. Bài văn tự luận 

Đề số 1 

Nguyền Thiếp (1723 -1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong cư sĩ. Người 
đời mến mộ cụ, nên gọi là La Sơn phu tử hay La Sơn tiên sinh. 

Nguyên Thiếp quê ở làng Mật Thỏn, xầ Nguyệt Ao, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. Tư chất thông minh, tài cao, đức trọng. Sau khi đồ Hương Cống (Cử nhân), 
Nguyễn Thiếp ra làm quan trên 10 nằm, cụ từ quan, dựng am trên núi Thiên Nhẫn, 
sống cuộc đời ẩn dật Vua Quang Trung rất kính ái và trọng vọng Nguyên Thiếp; 
nhiéu lần tặng lụa và vàng bạc, nhưng cụ đều đa tạ và chối từ. 

Nguyền Thiếp để lại khoảng 100 bài thơ, bài vãn, phần lớn bằng chữ Hán, 
trong đó có trên 10 bài tấu, khải, tựa, kí, thư từ. Nhà sử học Phan Huy Chú khi bình 
phẩm về thơ Nguyễn Thiếp, đã viết: "... thơ thanh nhã, lí thú thung dung, thực là lời 
nói cùa người có đức". 

Bài tấu “Luận học pháp” (Bàn luận về phép học), các bài thơ: “Vũ trung vọng 
cố hương” (Trong mưa nhìn quê cũ), “Phù Thạch phùng lao ngư” (Gặp ông già đánh 
cá ở Thù Thạch),... đã thể hiện tấm lòng ưu ái của cụ. 

Đề sô 3 

“Bàn luận vê phép học” là đoạn vân trích từ hài tấu của Nguyễn Thiếp gửi 
vuai Quang Trung vào tháng 8-1791. Lúc bấy giờ Nguyền Thiếp đang làm Viện 
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trưởng viện Sùng chính, phu trách việc biên soạn sách và xầy dựng Trung đò 
Phượng Hoàng (Nghệ An), một công việc vô cùng to lớn vù hết sức nặng ne. 

Bài tấu này thể hiện cái tâm của Nguyền Thiếp dối việc chan hưng nền CỊUỐC học, 
nền giáo dục nước nhà, nhằm mơ mang dân trí, đào tạo nhan tài cho đất nước. 

Các vấn đề như mục đích việc học, nội dung học tập và phương pháp học tập 
đã được Nguyền Thiếp trình bày một cách ngắn gọn và tường tận. 

Mở đầu, ông nhắc lại câu cổ ngữ: "Ngọc không mủi, không thành cỉổ vật; 
người không học, không biết rõ dao”. Vậy mục đích học là biết “lẽdối xử hàng ngày 
giữa mọi người”. Nói cách khác, học đế mở mang trí tuệ và bồi bổ đạo đức. Đạo mà 
Nguyễn Thiếp nói đến là dạo lảm người. Ông than phiền “nền chính học đã bị thài 
truyền ”, Có biết bao tệ lậu đáng ché trách nhự “dua nhau lối học hình thức hòng cáu 
danh lợi”, coi thường đạo lí "không còn biết đến tam cương, ngũ thường”. Nhà dột từ 
nóc: “Chúa trọng nịnh thần”. Ví dụ, cuối thời Lê - Trịnh, tệ nạn buôn quan bán tước 
hoành hành. Sử sách cho biết vào năm Ị750, đời vua Lè Hiển Tông, vì Nhà nước 
thiếu tiền, đã đạt ra lệ thu tiến thông kinh: hễ ai nộp ba quan thì được đi thi hương, 
không phải khảo hạch. Thành ra những người làm ruộng, di buôn, ai cũng nộp 
quyển vào thi; rồi người thì dùng sách, ké thì thuê người làm bài; kẻ thuê học mười 
người không được một (theo Dương Quảng Hàm). Sống trong thời kì đen tối, loạn 
lạc ấy, Nguyễn Thiếp vô cùng đau buồn, thở than: “Nước mất nhà tan déu do tì hững 
diều tệ hợi ấy”. Nguyễn Thiếp đã có một cách nói trầm tĩnh, ôn hòa mà sâu sắc. 

Phần thứ hai, Tiên sinh nói đến nội dung và phương pháp học tập. Học à 
đâu? - Trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà vãn võ, thuộc 
lại ẳt đều tùy đ(h tiện dấy mù di học”. Học cái gì? Tác giả hùi tấu cho hay: “Nlìdt 
định theo Chu Tử” (1130 - 1200). Một học giả đời Nam Tống. Nội dung học tập: 
“Lúc đâu học tiểu học dể bồi ì ấy gốc. Tuần tự tiến lén học đến Tứ thư, Ngũ kinh, 
Chư sử”. Điểu đó cho thấy, nội dung học tập mà Nguyễn Thiẽp nêu lén không có gì 
mới , ông chưa vưọt qua được những hạn chế cùa lịch sử và của thời đại. Sách Tàu đíì 
mấy nghìn năm vẫn được tồn thờ! vẫn coi trọng thơ vãn, chưa hướng tới khoa học. 

Về phương pháp học, ý kiến của Nguyễn Thiếp rất xác đáng và tiến bộ. Coi 
trọng vấn đề thiết yếu cơ bản: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học phải đi đôi với 
hành “theo điều học mà lủm”. Niềm mong ước của ông rất đẹp và chân thành: “Họa 
may kẻ nhản tài mới lập dược công, Nhà nước nhờ thế mà vững yên. Dó mới thực lủ 
cái đạo ngày nay CÓ quan hệ tới lòng ngiưri. Xin chớ bỏ qua”. 

Tiên sinh đă khẳng định tầm quan trọng của đạo học, ý nghĩa to lơn của đạo 
học: “Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều dinh ngay ngắn 
mà thiên hạ thinh trị”. Đủng là việc học góp phần đào tạo nhan tài, rfiở mang dân 
trí, góp phán xây dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "trống người” được Tiên sinh 
nói lên thật sáng tỏ. 

Phần cuối, Nguyền Thiếp giãi bày lòng mình. Bài tấu nói về phép học là 
những lời “thành thật”, chứ không phải “lời nói vu vơ”, ông khiêm tốn và cung kính 
“cúi mong Hoàng thượng soi xét”. 

Nguyền Thiếp đức trọng tài cao, được người đương thời kính ái gọi là La Sơn 
phu tử. Tài năng của ông chưa kịp thi thố, thì vua Quang Trung băng hà. ông đă từ 


178 



chức và lui vể núi cũ rửng y'.ư» ở ẩri. Ông đã qua đời năm 81 tuổi, thanh bạch và 
thanh cao. Bài tấu “Bàn luật! về phép thọc" với những ý kiến của Tiên sinh về mục 
đích học tập, phương pháp học tập rết (lúng dắt ì ìùẽn hộ. về nội (lung học tập , ý 
kiến Cua Tiên sinh chưa vượt qua dược hạn chế của lịch sử và thời dai. Có điều, 
nhiệt í;ìm của La Sơn phu tử đối với nước với dân, đối với sự nghiệp trồng người đã 
để lại biết bao sự tỏn kính, ngưởng mộ cho hậu thế. 


I_Bài số 28 

Thuế máu 

(Trích “Bản án chế độ thực dân Pháp') 

Nguyễn Ái Quốc 

I. Đe luycn tập 

Dề số 1. Giới thiệu xuất xứ bài “Thuế máu". 

Dề số 2. Phân tích mục “ Chiến tranh vả người dân hán xít' trong bài “ Thuế 
máu ” của Nguyễn Ái Quốc và nêu cảm nghĩ của em. 

Dể số 3. Chương “Thuế máu' trong “ Bản ủn chế độ thực dân Pháp ’ đã xây 
dựng hình tượng tên thực dân quỷ quyệt ghê tởm. Em hãy phân tích và chứng minh. 

Đề số4. Phân tích bài 'Thuếmáu” của Nguyền Ái Quốc và nói lên cảm nghĩ 
của em. 

II. Bùi vãn tự luận 

Đề sỏ 1 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Áĩ Quốc sống, 
lao động và hoạt dộng cách mạng ở Pa-ri nước Pháp. Lúc thì Người viết báo, lúc thì 
rửa ảnh, vẽ truyền thần; lúc thì làm chủ bút báo Người cùng khổ. 

Ngoài một số truyện kí, Nguyễn Ái Quốc còn có tác phẩm “ Bản án chế độ 
thực (lân Pháp”, tất cả đều được viết bằng tiếng Pháp. 

“ Bch Ún chế độ thực (lân Pháp" gồm có 12 chương và phần phụ lục Gửi 
*hanh nỉ én Việt Nam\ xuất bản lần đầu tại Pa-ri vào năm 1925. Chương I mang tên 
Thuê máu". 

“lìdr án chế độ thực dán Pháp" là lời đanh thép kết tội bọn thực dân Pháp, 
)hản ánh cuộc sống đau khổ, bi thương của các dân tộc da vàng, da đen quằn quại 
lưới ách thống trị tàn bạo của chế độ thực dân Pháp. 

“Bảr án chế độ thực (lân Pháp" đã cho thấy cái giá của độc lập, tự do, thể 
liên một cỉch sAu sắc tư tưởng vĩ đại “Không cố gì quỷ hơn dộc lập, tự do". 

Đề sô 2 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Ái Quốc sống và 
loạt động tại Pháp. Người từng viết truyện kí, viết phóng sự... bằng tiếng Pháp đăng 
rên báo “Người cùng khổ”, báo “Nhân đao ”... 

Nâm 1925, tác phẩm “Bàn Ún chế độ thực (lún Pháp” của Nguyễn Ái Quốc viết 
ằng tiếng 3 háp được xuất bản tại Pa-ri. Tác phẩm đã tố cáo và kết ủn những tội ác 
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tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp, dồng thời phản ánh cuộc sống túi nhục, đau 
thương của những người dân nô lệ ở cúc xứ thuộc địa trên thế giới. 

Đoạn trích ‘Thuế máu” TÚI trong chương I "Bản án chế độ thực dân Pháp ” với 
nhan đề ‘Thuếmáu” rất độc đáo, có giá trị tố cáo tội ác của bọn thực dân một cách 
đanh thép. Các tiêu đề bổ sung như: 1. Chiến tranh và “người bản xỉ/\ 2. Chế độ lính 
tình nguyện ; 3. Kết qua của sự hi sinh - đã làm nổi rõ cái thứ ‘Thuếmáu” vô cùng kì 
lạ và vô nhân đạo. Những người An-nam-mít, những nô lệ da đen phải làm bia đờ đạn 
cho bọn thực dân Pháp và bị đối xử một cách vô cùng dã man. Ta hăy tìm hiểu và 
phân tích mục “Chiến tranh và người dán bản xứ'. 

Trước khi có chiến tranh thì những thanh niên “bản xứ' chỉ là “những tên da 
đen bẩn thỉu”, “những tên An-nam-mít bẩn thỉu” chỉ biết làm cu-li “kéo xe tay" và 
“ăn đòn” của các quan cai trị da trắng. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nổ, bọn thực 
dân đã xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn lừa mị, bịp bợm biến những kẻ khốn nạn ấy 
thành “con yêu ”, “hạn hiền” của các quan cai trị “phụ mẫu nhân hậu”, của các quan 
“toàn quyền ỉớìì, toàn quyền hẻ”, họ được phong cho các danh hiệu tối cao là “chiến 
sĩ bảo vệ công lí và tự do”. Tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản để vạch trần 
giọng lưỡi, thủ đoạn bịp bợm quắt quay của bọn thực dân trong việc bắt nô lệ “bản 
xứ” làm bia đỡ đạn, một cách đánh “thuếmáu” vồ cùng xảo quyệt. Các từ ngữ như 
"chiến tranh vui tươi”, “lập tức họ biến thành”, “đùng một cái”, “dược phong cho cái 
danh hiệu tối cao”- đã làm cho giọng văn châm biếm trở nên sâu cay, mía mai. 

Nguyễn Ái Quốc đã gợi lên những mất mát đau thương của nhừng thanh niên 
bản xứ bị bắt đi làm bia đỡ đạn. Họ phải “xa lìa” vợ con, phải “rời bỏ” quê hương, 
mảnh ruộng, đàn cừu. Họ đi “phơi tháy” trên các bãi chiến trường châu Âu. cỏ biết 
bao cảnh chết chóc thương tâm. Chết vì thủy lôi , “dược xuống tận đáy biển để bảo 
vệ Tổ quốc của các loài thuỷ quái”. Bị “đem nướng”, đã “bỏ xác” tại các vùng hoang 
vu Ban-căng, để “lúc chết còn tự hỏi phải chủng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên 
phi trong cung cấm vua Thổ”. Xương máu của họ, cái chết của họ thật vớ nghĩa, 
hoặc “anh dũng dưa thân cho người ta tàn sút” trên bờ sông Mác-nơ, trong băi lầy 
miền Săm-pa-nhơ, hoặc lẵ lấy máu mình tưới những vòng nguyệt qiiếcủa các cấp chỉ 
huy”, hoặc "lấy xương mình chụm nên những chiếc gậy của các ngài thống chẽ”. 
Tác giả đã kết hợp miêu tả với bình luận để mỉa mai, châm biếm cái “thuếmáu ”của 
bọn thực dân. 

Những người lính thợ không bị bỏ xác trên các bãi chiến trường thì lại bị đẩu 
độc, phải lao động khổ sai, “làm kiệt sức" trong các xưởng thuốc súng ghô tởm 
nhiễm phải những luồng khí độc dỏ ối”. Những kẻ khốn khổ ấy “dã khạc ra từng 
miếng phổi” chẳng khác gì hít phải hơi ngạt vậy! Đó là một sự "trả giá” rùng rợn 
của "dân bản Xỉ'/’ dối với chiến tranh! 

Những con số dưới ngòi bút Nguyễn Ái Quốc thật sự Ẻ ‘hiết nói”: Bảy mươi vạn 
người bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số ấy có tám vạn người đã chết đau đớn, vô 
nghĩa “không bao giờ còn trông thấy mật trời trên quê hương đứt nước mình nữa”. 

Đọc mục “Chiến tranh và người dân bản xứ” trong chương ‘Thuê máu”, ta vô 
cùng xúc động trước số phận đau thương của những “người bản xí/’ những nồ lệ da 
đen, da vàng đã phải nộp “thuếmâu” cho bọn thực dân Pháp trong đại chiến thế giới 
lần thứ nhất. 
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Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng sắc sao các thủ pháp nghệ thuật như tương phán 
đối lạp, kết hợp miêu tả với bình luận, nêu lên những con số, những sự thực, đặc 
biệt lạo liên những lời văn, giọng văn chua cay để vạch trần, để lên án, để chàm biếm 
loại "tliuếmán”, một trong những hình thức bóc lột dã man nhất của thực dân Pháp. 

Trong suốt 80 năm thống trị nước ta, thực dân Pháp đã đặt ra hàng trăm thứ 
thuế vf) lí, bóc lọt dân ta đến tận xương tủy. Sưu thuế dã man đã làm tan nát, điêu linh 
bao gia đình. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu “bi trói như chó để giết tlìit”, chú 
Hợi đà chết từ nãm ngoái vẫn “không trốn dược nợ nhà nước”, chị Dậu phải bán con, 
bán chó để nộp sưu cho chổng. Nhưng khi đọc chương ‘Thuếmáu” trong “Bản án chế 
dộ thực dân Pháp”, ta vô cùng kinh khủng về bộ mặt ghê tởm của bọn thực dân Pháp. 
"Thuếmáu” là một trong những tội ác tày trời của chúng. ‘Thuếmáu” đã bóc trần 
luận điệu “khai hóa”, “bảo hộ” của thực dân Pháp. ' , 

Đề số 3 

“Bản Ún chế độ thực dân Pháp” in lần đầu năm 1925, đến nay đã hơn 80 năm 
trôi qua, nhưng nó vẫn làm ta xúc động về bao tội ác vố cùng dã man của bọn thực 
dân Pháp, về nổi thống khổ của những người nồ lệ da màu, những Nê-gơ-rô, những 
An-nanvmít. 

Đặc biệt chương ‘Thuê'máu” đã xây dựng hình tượng khái quát về tên thực 
dân quỷ quyệt, ghê tởm đầy ấn tượng. 

Trong những thế kỉ trước, với tàu chiến và đại bác, thực dân Pháp.đã xâm 
lược nhiều nước châu Phi, châu Á. Chúng đã mượn lá cờ “tự do, bình dẳng, bác ái” 
đi xâm lược nô dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dã man những người nô lệ “bản 
xứ”. Nhưng chúng vẫn rêu rao là “khai hóa ", là “bào hộ”... Nguyễn Ái Quốc qua 
chương ‘Thuếmáu” đã vạch trần, đã tố cáo, đã lên án tội ác tày trời của những Cống 
sứ, những tên Toàn quyền bụng phệ! 

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyệt, tàn bạo và quắt quay. Dưới con mắt chúng, 
dân bản xứ chỉ là những tên da đen “bẩn thỉu”, những tên “An-nam-mít” “bẩn thỉu”, 
được chung dối xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho họ là “chỉ biết 
kéo xe tay”vằ “ơn đòn” của các quan cai trị! Thế nhưng, khi chiến tranh bùng nổ, để 
bắt được nhiều lính đi làm bia đỡ đạn, chúng lập tức thay đổi thái độ, dùng những 
lời lẽ ngọt ngào, dụ dỗ, bịp bợm. Những người nồ lệ “bẩn thỉu” và khốn nạn ấy “lập 
tức”được bọn quan lại thực dân “hiến thành” những “con yêu”c ủa “nước mẹ”, những 
“bạn hiến” của các ông Tây, bà đẩm, những "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”. Thật 
mỉa mai là “những chiến sĩ” vĩ đại ấy chưa bao giờ được hưởng một tí cồng lí và tự do. 
Đau thương cho họ là phải trả giá bằng nước mắt và xương máu. Phải “xa lìa” vợ con, 
phải “rời bỏ” mảnh ruộng, đàn cừu. Phải làm mồi cho thủy lôi. Phải “bỏ xác” trên 
vùng Ban-càng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm bia đỡ Cạ..i thệt vô lí vô 
nghĩa„ hoặc “tưới những vòng nguyệt quế của cấp chỉ huy”, hoặc “chạm nên những 
chiếc gậy của các ngài thống chế”. Những lính thợ phải “làm kiệt sức”, “bi nhiễm 
những luồng khí dộc dỏ ối”, phải “khạc ra từng miếng phổi”. Nguyễn Ái Quốc đã 
nêu lên những sự thật, những con số nói lên chiến tích đánh ‘Thuếmcu” của thực 
dân Pháp: bảy mươi vạn người bản xứ được đi nộp “thuếmáu”, trong đó có tám vạn 
người phải bỏ xác trên các bãi chiến trường châu Âu “không hao giờ còn trông thây 
mật trời trên quê hương đất nước mình”. 
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Chiến tranh kết thúc, khi đại bác “đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi" , thì bọn cầm 
quyền thực dân “ bống dưng im bặt như có phép la”. Những kẻ đi Iìộp “thuếmáu” có 
may mắn sống sót trở về, cả người Nê-gơ-rô lẫn người “An-nam-mít ", lại trờ lại “giống 
người bẩn thỉu”. Họ bị bọn thực dân " lột hết” tất cả của cải của họ, từ cái dồng hồ, 
đến bộ quần áo mới. Họ bị đẩy xuống tàu, về nước, bị đối xử như súc vật,... Và bọn 
quan cai trị đã “đón chào” họ bằng một bài diẻn văn “yêu nước”: “Các anh dã bảo 
vệ Tổ quốc, thế là tốt. Bây giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút di!” 
Giọng lưỡi ấy đã thể hiện bản chất trơ tráo, đểu cáng của bọn thực dân Pháp. 

Hình ảnh tên thực dân quỷ quyệt, ghê tởm đã bị tác giả vạch mạt và lên án 
qua cảnh bắt lính. Chúng đã từng bắt dân nồ lệ Đông Dương mua rượu và thuốc 
phiện “theo lệnh quan trên”, chúng từng “bóp nặn” họ bằng mọi thứ sưu thuế, tạp 
dịch. Chiến tranh bùng nổ, bọn thực dân đã “tiến hành những cuộc lùng ráp lớn vê 
nhân lực trên toàn cỗi Đông Dương”. Hàng vạn người “bị bắt đều bị nhốt vào các 
trại lính”. Để có nhiêu “vật liệu biết nói”, các vị “chúa tỉnh” - những viên Công sứ ở 
Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền phải tìm mọi cách “xoay xở” để 
“trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định” được vinh, 
hạnh đi nộp “thuếmáu”. Kẻ nghèo khổ bị bắt làm bia đỡ đạn thì cam tâm “chịu 
chết”, còn con cái nhà giàu thì “đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra”. 

Để “đền đáp” công ơn các thương binh người Pháp, vợ của tử sì người Pháp, 
bọn thực dân đã “ưu đãi”, cấp môn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyền Ái Quốc đã 
khinh bỉ và căm thù lên án chính quyền thực dân “đã phạm tới hai tội ác dôi với 
nhản loại”. Món quà đó là “món quà nhợ nhớp”. Bọn cá mập thực dân “không ngần 
ngại dầu độc cả một dân tộc để vơ vét cho đẩy túi”, phải nghiêm khắc lên án! 

Bằng nghệ thuật tương phản, hoặc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn cua họn 
quan lại thực dân, tác giả đã dựng nên hình tượng khái quát về bọn thực dấn Pháp 
rất xảo quyệt, bịp bợm và trơ tráo trong việc đánh “thuếmáu”, trong việc đầu độc 
nhân dân Đông Dương bằng thuốc phiện. Qua đó, ta càng thấy rõ “Bún án chế độ 

thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc là một tác phẩm chính luận giàu tính chất tố 
cáo và luận chiến có giá trị thức tỉnh đặc sắc. 


Bài số 29 
Đi bộ ngao du 

(Trích “Ê-min hay Vê giáo dục") 

Ru-xõ 

I. Đề luyện tập 

Đê số 1. Giới thiệu một vài nét vé Ru-xô và tác phẩm “ Ê-min hay Về giáo dục\ 
Đề số2. Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do như thế nào? 

Đề số3. Đi bộ ngao du rất có ích, vì sao? 

Đề số4. Tại sao Ru-xô cho rằng đi bộ ngao du vô cùng thú vị? 

Đề số5. Phân tích bài “£)/ bộ ngao du" của Ru-xỏ và nói lên cảm nghĩ của em. 
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II. Hài Văn tự luận 

Đề số 1 

- G.G. Ru-xò (1712 - 1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế ki Ánh 
sáng. Nam 14 ông tuổi học nghề thợ chạm, rồi sổng lang thang, làm đù các nghể 
như dạy nhạc, làm đầy tớ, làm gia sư,... Nhờ thông minh, biết tự học và sáng tạo, 
ông đã trở thành nổi tiếng với khoảng 10 tác phẩm gồm nhạc kịch, tiểu thuyết, luận 
ván. triết học, tiêu biểu nhất là hai tác phẩm: “Khếước xd hội" và " Ê-tnin hay là về 
Giảo dục”. 

Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: dề cao con người tự nhiên, chống 
lại Con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục dán chủ , tụ do, lên án xã hội 
dương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người. 

- Tác phẩm “Ẻ-min hay lủ về Giảo dục” được Ru-xô viết vào năm 1762; nó là 
đỉnh cao triết học của ỏng, gồm có 5 cuốn. Ê-min là một nhân vật tượng trưng, 
được nuôi dưỡng từ íhơ bé trong cuộc sống tự nhiên, trong môi trường dân chủ và tự 
do mà trí tuệ, nhân cách và thể lực ngày một phát triển tốt đẹp. 

Trích đoạn “Đi hộ ngao dù' rút trong cuốn 5, khi Ê-min đă khôn lớn, trưởng thành. 

- Qua đoạn trích, Ru-xô khẳng định đi bộ ngao_đu thật có ích và vô cùng thú vị. 

Đề sô 5 

G.G. Ru-xồ (1712-1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế kỉ Ánh sáng. 

Tác phẩm “Ế-min hay là về Giáo dục” được Ru-xô viết vào năm 1762; nó là 
đỉnh cao triết học của ông, gồm có 5 cuốn. 

Trích đoạn Đi hộ ngao du' rút trong cuốn 5, khi Ê-min đã khôn lớn, trưởng 
thành. Qua đoạn trích, Ru-xỏ khẳng định di hộ ngao du thật có ích và vô cùng thú vị. 

Trích đoạn “Đỉ hộ ngao du”gồm có 3 đoạn vàn; mỗi đoạn văn ià một luận điểm: 

- Đi hộ ngao du rất thoải múi, chủ dộng và tư do. 

- Đi hộ ngao du rất cố ích, vì quan sát , học tập dược nhiêu kiến thức trong 
thẻ giới tự nhiên hao la. 

- Đi hộ ngao du vô cùng thú vị. 

Ớ Pháp và Tây Âu vào thế kí XVIII đi ngựa được xem là sang trọng, vàn minh. 
Nhưng Ru-xô đâ so sánh và khẳng định: đi bô ngao du thú vị hon đi ngựa. Đi hộ ngao 
du rất thoải múi và chủ dộng : có thể đi hay dừng, cổ thể quay phải, quay trái, quan sát 
khíip nơi, xem xét tất cả tùy thích. Có thế đến với bao cảnh đẹp, cảnh lạ dó đày: một 
dòng sông, một khu rừng rậm, một hang đống, một mỏ đá... Đến đâu ưa thích thì ta lưu 
lại đấy, lúc nào thấy chán thì bỏ đi. Đi hộ ngao du rất tự do, ta chẳng phụ thuộc vào 
những con ngựa hay gã phu trạm, có thể đi theo những con đường mà ta thích: Gặp thời 
tiết xấu thì ta.đi ngựa. Chẳng hể vội vã... E-min to khỏe, không mỏi mệt, em tìm được 
nhiều thú để giải trí, đê làm việc, để vận động chân tay. 

Đi bộ ngao du là để quan sát, tìm tòi, phát hiện như Ta-lex, Pla-tông và Pi-ta-go, 
những nhà triết học, toán học vĩ đại của Hy Lạp thời cổ đại. Đi bộ ngao du là để 
xem xét những tài nguyên, là để biết các đặc sản nông nghiệp và cách thức trồng 
trọi những đặc sản ấy. Là để phát triển hứng thú với tự nhiên học: xem xét một 
khoảnh đất mà mình đi qua, ghè một vài mẩu của lèn đá, sưu tập hoa lá, những hòn 
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sỏi, các hóa thạch của những quả núi. Ru-xô so sánh một cách hóm hỉnh để làn nổi 
bật lí lẽ của mình: phòng sưu tập của “những triết gia phòng khúc lì"’ thì có di “cấc 
thứ linh tinh” vì họ “chỉ biết gọi tên' nhưng “chẳng cố một ỷ niệm gì vê tự nhiêĩ cá’\ 
Trái -lại, phòng sưu tập của Ê-min là phòng sưu tập “cả trái đất”, “phonr phú 
hơn các phòng sưu tập của vua chúa”; có thể so sánh với các công trình của 
Đô-băng-tông (1716 - 1800), nhà tự nhiên học lừng danh của nước Phấp. 

Qua đó, Ru-xô đã để cao con người tự nhiên; ồng chỉ rõ phải đưa con người 
vào trong môi trường tự nhiên để mở mang kiến thức, phát triển nhãn cách Giáo 
dục khồng được thoát li tự nhiên, nếu không sẽ trờ thành viển vồng, vô nghía. Tư 
tưởng ấy, quan điểm ấy rất tiến bộ, đến nay vẫn có nhiều ý nghĩa. 

Đi bộ ngao du còn làm cho sức khỏe “được tâng cường”, tính khí trở nén “vui 
vẻ”. Kẻ xa hoa sống trong tiện nghi sang trọng “ngồi trong các cổ xe tốt chạy rftt 
êm” thì tâm hồn bệnh hoạn: “mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh hoặc đau khổ”. Tiái lại, 
Ê-min vì đi bộ nhiều nên lạc quan, yêu đời: “luôn luôn vui vẻ, khoan khoái 'à hài 
lòng với tất cả”; ãn ngon miệng hơn dù “bữa cơm dạm bạc”, ngủ ngon giấc hirn, dù 
“cái giường tồi tàn”. Người ta có lúc phải phóng xe trạm cho nhanh, cho đượí việc, 
nhưng muốn ngao du thì phải đi bộ. Thú vị của di bộ ngao du là làm cho con người 
trở nên giản dị hơn, biết sống, yêu sống và yêu dời hơn. 

Cách viết của Ru-xô rất thâm trầm, giản dị. Qua các ngôi thứ: “tìi, ta, 
Ê-min”, ông đã làm cho giọng văn thay đổi, lúc thì tranh biện, lúc thì tâm sự Lí lẽ, 
dẫn chứng ông nêu ra là sự thật hiển nhiên, là chân lí, đầy sức thuyết phục. zỏ lúc 
tác giả sử dụng so sánh một cách hóm hỉnh để khẳng định lí lẽ, quan điên của 
mình. Lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận của Ru-xô rất mạch lạc và khúc chiế, sáng 
tỏ và sâu sắc khi khẳng định một chân lí: đi bộ ngao du rất thoải mái và tự io f rất 
bổ ích và thú vị. Ai cũng nên biết, cần biết đi bộ ngao du để mở mang kiếi thức, 
mở rộng tầm mắt, phát triển nhân cách, thể lực, làm cho cuộc sống có sắc mài ý vị. 

Đọc trích đoạn “Đi hộ ngao du” của Ru-xô, hơn bao giờ ta thêm sáng ỏ: học 
trong tự nhiên rộng lớn, học trong cuộc sống muôn màu là một trong nhữrg cách 
học tích cực nhất, có giá trị nhất. “Đi bộ ngao du” để yêu thiên nhiên hơn, )êu đời 
hơn, cũng là một cách “Đi một ngày dàng, học một sủng khôn” 

IIL Bài đọc tham khảo 

Giói thiệu về Ru-xô 

Giăng Giắc Ru-xô (Jean - lacques Rousseau) là nhà vãn, nhà triết học vĩ đại 
của nước Pháp trong thế kỉ Ánh sáng (thế kỉ XVIII). Ông sinh năm 1712 tạ Thụy 
Sĩ và mất năm 1778 tại Pháp. 

Là con của một người thợ đổng hồ khéo tay, nhưng mãi đén năm lên miởi tuổi, 
Ru-xô mới được đi học bai năm. Đó là thời kì ngọt ngào của tuổi thơ. Sau đó,ông đi 
học nghề thợ khắc. Từ năm 1728 đến năm 1741 là thời gian dài phiêu bạt, suốt nưỡi ba 
năm trời kiếm sống, trải qua nhiều cay đắng, tủi nhục. Lúc làm thợ khắc, lúc lim đáy 
tớ trong các gia đình quý tộc, có khi nương bóng bà Đơ Van-ren, có khi vài h<ọc ở 
Đại chủng viện, đi học nhạc, rồi đi dạy nhạc kiếm ăn. Từ năm 1732-1746 gìn năm 
năm trời, được sống dề chịu trong nhà Đơ Van-ren, ông đọc sách suốt ngày íênn, từ 
lịch sử, triết học, văn học, địa-lí đến thiên văn, vật lí, hoá học... 
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Cuối năm 1740, Ru-xò đến Pa-ri, mớ ra một giai đoạn mới trong cuộc đời 
của ỏng Lúc thì dạy nhạc, lúc thì làm thư kí. Nãm 1746, Ru-xô lấy vợ, một cô gái 
nghèo làm nghề giặt thuê tén là Tê-re-dơ, sau này trong cuốn hồi kí ỏng đẫ viết: 
‘Té-re-dơ là niềm an ủi duy nhất củ thực trời han cho tôi trong cành cùng khổ, và 
chỉ riêng niềm an ủi ấy dù giúp cho tôi chịu dựng dược cuộc dời”. Năm 1750, 
Ru xó giành được giải thướng của Viện Hàn làm Khoa hoc Đi-giông với tác phẩm 
“Luận vé khoa học và nghệ thuật”. Năm 1752, ỏng viết ‘Thầy hói nông thôn ” và trờ 
thành nổi tiếng. Những năm sau đó, tài năng Ru-xồ nở rộ, hàng loạt tác phẩm ra 
đời: Nàng E-lôi-dơ mới, Khế ước xã hội, E-mìn hay vẻ Giáo dục, Những hức thư từ 
trên núi , Những điều hộc lộ (hối kí -1772), v.v... Những năm cuối đời Ru-xỏ bị cấc 
thế lực nhà thờ, bọn phản động xua đuổi, săn lùng,... có lúc ông phải thay họ đổi 
tên, trải qua nhiều gian truân, cay cực. 

Năm 1778, Ru-xô qua đời. Hơn mười năm sau, khi cách mạng thắng lợi, di 
hài ông được đưa về táng tại điện Pãng-tê-ông, nơi dành cho các danh nhân vĩ đại 
của nước Pháp. 

Cuộc đời của Ru-xồ là cuộc đời của một con người “nhiều cay dắng mà vinh 
quang”. Bài học lớn nhất của õng là hài học vê tự học và kiên cường vượt qua mọi 
thử thách, quyết tâm theo đuổi chí hướng của mình. 

Giới thiệu tác phẩm “ Ẻ-min hay vé giáo dục ” 

Năm 1762, Ru-xô bước sang tuổi 50, cuốn “luận vãn - tiểu thuyết” triết học 
“Ê-min hay vê Giáo dục” của ỏng ra đời. Ê-min là một nhân vật tường tượng từ lúc 
mới ra đời cho đến khi khôn lớn. Tác phẩm gồm có năm quyến: 

- Quyển I: Ê-min mới sinh ra đến năm hai, ba tuổi. Em mổ côi nhưng khỏe 
mạnh, được nuôi dưỡng ở nồng thôn, không khí trong lành. 

- Quyển II: Ê-min từ bốn, năm tuổi đến 12 tuổi, em được vui chơi, chí học 
đọc, học viết. Em trở thành một chú bé trấng kiện, nhanh nhẹn, yêu đời. 

- Quyển III: Ê-min từ 12 tuổi đến 15 tuổi, em được học một số kiến thức 

khoa học, khồng phải học trong sách vở mà học trong thực tiễn cuộc sống và trong 
tự nhiên. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên chú bé đọc là puốn “Rô-bin-xơn Cru-xô“. Em 
học nghề thợ mộc. , ; í. 

- Quyển IV: Ê-min từ 16 tuổi đến 20 tuổi là giai đoạn chú được giáo duc vé 
đạo đức và tôn giáo, biết sống nhân ái. 

- Quyển V: Ê-min trường thành, cưới Xô-phi, một cô gái dịu hiền nết na; chú 
đi du lịch hai năm để học hỏi và mở rộng tầm mắt.. Hình ảnh một E-min rất đáng 
yêu: hiểu biết rộng, có đức độ, yêu lao động và giàu tình thương. 

Đoạn văn “Đi hộ ngao du ” trích trong Quyển V tác phẩm “Ể-min hay vê Giáo 

dục". 

Cuổn “Ê-min hay vé Giáo dục” đă nêu cao triết lí vể “con người tự nhiên”. 
Phân đàc sắc của tác phẩm là đã nêu lên phương châm, phương pháp và mục đích 
giáo (dục theo một quan điểm rất tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc: 

- Phương châm giáo dục theo tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái, không gò bó, 
phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi. 

- Phải tôn trọng nhân cách trẻ thơ. 
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- Môi trường giáo đục là thực tiễn cuộc sống, chứ không chí bo lìp trong 
kiến thức sách vở. Coi trọng việc tự học. 

- Giáo dục văn hóa kết hợp với giáo dục lao động, giáo dục tri thứckết hợp 
vói giáo dục tình cảm. 

- Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người có ích cho xã hi: khỏe 
mạnh, yêu lao động, biết yêu thương đồng loại, vừa có đạo đức vừa có trí tu . 

“Ẻ-min hay về Giáo dục” là một tác phẩm lớn có ảnh hưởng sâu hng qua 
nhiều thế hệ. Gạt bỏ các yếu tố cực đoan và ảo tưởng, những quan điểm ịấo dục 
của Ru-xô đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Có một điều kì lạ và trớ trêu là tác phẩm “Ê-min hay vé Giáo dục” của Ru-xô 
ra đời chưa được 10 ngày thì bị kết án ớ Pa-ri, bị thiêu hủy, tác giả bị truy Iiã.rháng 8 
-1762, Tổng Giám mục Pa-ri là Crix-tôp-đơ Bô-mông kí huấn lệnh lên án ciin sách, 
và tuyên bố Ru-xô là “kẻ thù của Chúa và của người ”(!?) 


Bài số 30 

Ông Gỉuốc-đanh mặc lề phục 

(Trích “Trưởng giả học làm sang”) 

. Mỏ-li-e 

I. Đề luyện tập 

Đề số 1. Giới thiệu kịch tác gia Mô-li-e. 

Đẻ số2. Tóm tất vở kịch “ Trương giá học làm sang”. 

Đề số 3. Phân tích đoạn kịch ‘Ông Giuốc-đanh mục lễ phục” và nói ôn cảm 
nghĩ của em. 

II. Bài văn tự luận 

Đề số 1 

Mô-li-e là vua hài kịch, kịch tác gia VI đại của nước Pháp tromg thế ỉ XVII. 
Ông sinh ngày 13 - ỉ - ỉ622 tại Pa-ri, trong một gia đình khá giả làrni nghề <ệt thẳm 
và kinh doanh thảm. Năm lẻn J0, mẹ ồng qua đời. Năm 19 tuổi, ông.đậu )ằmg cử 
nhân luật. Nhưng ông không hành nghề trạng sư, cũng không nối chí Qa kinh 
doanh thảm làm giàu. Vốn say mê kịch từ thuở nhỏ, nên năm 20 tiuổi, vớisố tiển 
630 đổng li-vrơ, tiền thừa kế của mẹ dể lại, ông dấn thân vào kịch trường/ới bao 
ước mộng. 

Đoàn kịch của Mô-li-e sáng lộp chỉ trụ lại ở Pa-ri được một tthời gia nigẳn, 
rồi phải lưu diễn khắp các tỉnh lẻ để tồn tại. Khó khăn nhiều, nợ nần chồng hất, có 
lần ỏng vì thiếu nợ mà bị bắt giam. Chính trong những năm tháng khó loăn ấy, 
Mồ-li-e đã soạn những màn hài kịch ngắn, ông vừa làm đạo diễn* vừa lm diễn 
viên, thủ những vai hể. Tài năng ngày một nở rộ. Nãm 1658, Mô-li-e bước sng tuổi 
36, từ thành phố Li-ỏng, vua hề tương lai đưa đoàn kịch trở lại thiu đô Pa i. Nếu 
tíirớc đây ông giã biệt Pa-ri với con ngựa gầy và lèo tèo bốn, năm diễn viêmơ xác, 
thì lán này ông trở lại thù đô với inột đoàn xe ngựa và những diẻn viên tntài ba. 
Những vở hài kịch mới do Mô-li-e sáng tác và dàn dựng, nối tiếp nhau xut hiện, 
được đông đảo khán giả nồng nhiệt mến mộ. Nhiều ông hoàng bà chúa, Ví cả vua 
Lu-i 14 cũng đã dành cho đoàn kịch Mô-li-e ít nhiều ưu ái. Nhưng ỏng cng gạp 
biết bao kẻ thù địch, nhất là mỗi lần đoàn kịch của ông trình diễn 'Iihững ở mới. 
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Thrìy tu, kẻ giàu có, quyển thế, ké đố ki... đã gây cho Vua hề biết bao lận đận, lao 
dao! Chí trong vòng 15 năm, lao động sáng tạo miệt mài và tài năng, Mồ-li-e đã 
sáng tác được trên 30 vở hài kịch kiệt tác. Tiêu biểu nhất là các vở: “Anh chùng 
nông nôi”, “Cơn ghen ”, "Các hà dài các rởm”, “Những kẻ hắng nhắng ‘Trường học 
làm vợ”, ‘Tủc-tuy-phơ”, “Dỏng Gioủng”, “Lão hà tiện”, ‘Trưởng giá học lảm sang”, 
“Người bệnh tượng”, \ .V... 

Bằng tiếng cười, bằng các vai hể, Mô-li-e đã chế giễu một cách sâu cay 
nhírng kẻ đạo đức giả, bọn đội lốt thay tu, những tên rởm đời, bọn ngu dốt đua đòi, 
những chuyện nhố nhãng đồi bại... đầy rẫy trong xã hội Pháp thời bấy giờ. Tiếng 
cười trong hài kịch Mô-li-e mang ý nghĩa xã hội sâu sắc: hướng tới vãn minh, tiến 
bộ, giàu tính nhân văn, được kết đọng qua các vai hề. 

“Sôhg vì nghé, chết cũng vì nghé”. Đèm 17 - 2 - 1673, Mô-li-e đóng vai Ác-găng 
trong vở hài kịch “Người bệnh tường ”, khi màn vừa khép lại, Mỏ-li-e gục xuống trên 
sân khấu. Vua hài kịch qua đời trong niềm xúc động, nhớ tiếc cùa hàng nghìn khán già. 

Đề số 2 • 

Vỏ hài kịch ‘Trưởng giả học làm sang” gồm có 5 hồi, được Mô-li-e sang tác 
vào năm 1670, ba năm trước khi ông qua đời. Trước đây đã có người dịch, đặt tên là 
“Gà tư sản quỷ tộc”. 

Cốt truyện vở kịch như sau: 

Lão Giuốc-đanh cục mịch, xấu xí, dốt nát, ngờ nghệch... Nhò bụổn.đạ mà trở 
nên giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tộc. Lão mời thầy triết về nhà để học 
tiếng La-tinh, học lồ-gic, học luân lí, học vật lí, học chính tả, học phát âm, học viết 
thư tình để gửi cho Iĩiột bà đại quý tộc mà ông ta “phủi lòng”. Sau khi muốn trờ 
thành nhà bác học, lão Giuốc -đanh lại muốn có bộ đồ iể phục đẹp nhất triều đình. 
Phó may và bốn thợ phu kéo đến đế mặc thứ lễ phục cho lão. Giuđc-đanh đã được 
chúng tâng bốc từ “ông lớn”, “cụ lớn” lên đến “đức ông”. Nhiều kẻ đã lợi dụng sự 
hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trưởng giả, săn đón, nịnh hót lão để moi tiền. 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc-đanh. Lão không tán thành tình 
yêu của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta không phải là quý tộc. Cô-vi-en, đầy tớ 
khôn ngoan đà lập mưu, đã hiến kế cho Clê-ông. Clê-ông bèn cải trang thành Hoàng 
tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ, và dã được lăo Giuốc-đanh ưng thuận !... 

Đề số 3 

Vở hài kịch ‘Trưởng gia học làm sang” là một trong những kiệt tác của Mồ- 
li-e, kịch tác gia vĩ đại của nước Pháp trong thế kỉ XVII. Vờ hàị kịch này gồm 5 
hồi, mỏi hồi là những trận cười nổ ra tưởng như vô tận. 

Sau lớp 4 của hồi 2 (Ông Giuốc-đanh muốn trở thành nhà bác học) !à lớp 5 (Ông 
Giuốc-danh mặc lẻ phục). Muốn trở thành quý tộc thì phải giỏi, phải hiểu biết về triết, 
về ngôn ngữ học, phải biết viết thư tình,... Vẫn chưa đủ. Còn phcải sang trọng, phải có lỗ 
phục. Vì thế ồng Giuđc-đanh đã ném vàng bạc ra, mua loại vải hoa cực tốt, thuê thợ 
may bộ ỉẻ phục “đẹp nhất triều dinh ", phải sắm đủ tất, giày thứ hảo hạng ! 

1. Cảnh thứ nhất có 32 lời thoại giữa ông Giuốc-đanh và gã phó may. Vì háo hức 
muốn được mặc lễ phục, nên khi phó may xuất hiện, ỏng Giuốc-đanh vừa vui mừng 
reo lèn, vừa trách móc: “A ! Bác dã tới đấy à ? Tôi sắp phát khùng lên vì bác dây”. 
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Vốn là kẻ lắm tiền, thích học đòi làm sang, nhưng ngờ nghệch nên ồng 
Giuốc-đanh đã lần lượt bị gã phó may mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trưởng giả gửi 
mua, thuê may, nhận về đểu là hàng rởm. Bít tất lụa quá chột, mới xỏ chân vào đã 
đứt mất hai mắt rồi ! Đỏi giày không đúng số, đúng cờ làm “đau chan ghê gớm ” 
Rất buồn cười là khi nghe phó may biến báo bít tất “rồi nó sẽ giãn ra”, thì ông 
Giuốc-đanh ngớ ngẩn phụ họa: “Phải, nếu tỏi cứ làm dỉ'(t mãi các mắt thì sẽ rộng 
thật”. Nghe phó may giải thích: đôi giày không làm ngài đau mà chi vì “ngài cử 
tưởng tượng ra thế" thì vị trưởng giả vừa phân bua vừa hể hả: ‘Tớ/ tưởng tượng ra 
thế vì tôi thấy thế. Bác này lí luận hay nhi!”. Chân to mà giày nhỏ thì đi vào sẽ đau 
chân; đau chân là cảm giác. Không phân biệt được cảm giác với tường tượng là do 
ngu dốt, ngờ nghệch. Gã phó may dùng hai chữ “tưởng tượng” là ngụy biện, lừa bịp 
thế mà con người mới thụ giáo thầy triết để làm nhà bác học vẫn nghe rất xuôi tai ! 

Lễ .phục quý tộc, đúng mốt thời thượng ờ Pháp trong thế ki 16, 17 là may 
bằng vải hoặc len, dạ màu đen, may xuôi hoa, nhưng bộ lễ phục của ông Giuốc- 
đanh tuy “đẹp nhất triều đình”, “maỷ vừa mắt nhất”, “trang nghiêm mà khống phải 
màu đen, thật là tuyệt tác!”. Oái oăm thay, bộ lễ phục lại may "hoa ngược mất rồi 
!”. Nghe gã phó may biến báo là “những người quỷ phải đều mặc như thế này cả”, 
thì ông Giuốc-đanh rối rít hỏi lại với tất cả sự ngờ nghệch dến hồn nhiên: “Những 

người quỷ phái mặc áo ngược hoa ư ? Ồ ! Thế thì hộ áo này may được đấy!”. 

Rồi ồng Giuốc-đanh hỏi phó may về chiếc áo “có vừa vận không", bộ tóc giả 
và lông đính mũ “có được chững chục không ?”. Khi phát hiện ra gã phó may đã cắt 
xén vải may lễ phục để may áo mặc, ông Giuốc-đanh cất lời trách móc, nhưng ăĩì bị 
gã biến báo đánh trống lảng bằng cách mời ông ta mặc thử bộ lề phục ! Lão phó 
may tinh quái đã “lấy dây xỏ mũi” ò ng Giuốc-đanh mà dắt đi ! 

Lão trưởng giả không chí dốt nát, ngờ nghệch bị gã phó may lừa bịp mà còn 
lộ rõ chân tướng một kẻ lố bịch như một con rối, một thằng hề. Phó may đíi dem 
theo 4 thợ phụ để “hâu” ồng Giuốc-đ ih mặc lễ phục “đúng thể thức”, mặc theo 
“nhịp diệu”, “theo cách thức mặc cho i»Ui nhà quỷ phái”. Cái quần cộc đã được hai 
chú thợ “cởi tuột” ra ! Hai thợ phụ khíấc đã “lột áo ngắn rồi họ mặc hộ lễ phục mới 
vào chơ ông”. Buồn cười nhất là cừ*chỉ, hành động của ông Giuốc-đanh: “phô áo 
mới”, “đi đi lại lại giữa dúm thợ”. Càng hợm hĩnh bao nhiêu càng buồn cười bấy 
nhiêu: “Cởi áo, mặc ao, chân hước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc”. 

2. Sau cảnh ồng Giuốc-đanh mặc lẻ phục là cảnh xin tiền, moi tiền của bọn' 
thợ phụ đi theo phó may. Cảnh này chỉ có 10 lời thoại. Mô-li-e đã giễu cợt, châm 
biếm thói háo danh, ưa phỉnh nịnh của ông Giuốc-đanh. Bọn thợ phụ xin tiền 
thưởng sau khi đã măc lễ phục cho ông ta. Ông Giuốc-đanh giờ đây đâu còn là 
trưởng giả nữa. Gà đã trở thành công, bìm bịp đã hóa nên phượng hoàng rồi! Bộ lề 
phục may ngược hoa đã iam cho ông ta trờ nên sang trọng, trở thành quý phái có 
thể gia nhập tầng lớp quý tộc rồi ! Vốn biết tâm lí ông Giuốc-đanh, bọn thợ phụ 
xúm vào tâng bốc lão trưởng giả ngờ nghệch hám danh lên tận mây xanh để “lột”, 
để moi tiền ! Chỉ ba tiếng “Bẩm ông lớn ”chúng đã làm cho Giuốc-đanh vô cùng hả 
dạ: “Ông lớn ư? Ấy đấy, ân mặc theo lối quỷ phái thì thế dấy!”... Rất hào phóng: 
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“Đây, ta thưởng vé tiếng “ỏng lớn”dây này !”. Bọn thợ phụ lại tung hồ: “Bấm cn lớn, 
anh crn chủng tôi dội ơn cụ lớn ìốrn lắm ” Quá cảm động, quá sung sướng, hay nhò’ 
thíìy triết dạy ngôn ngữ, dạy phát âm, dạy viết thư tình mà ồng Giuốc-đanh nói rất 
kiểu cách: “Cụ lớn”, ồ, ồ, cụ lớn!... Cái tiếng “cụ lớn” đáng thưởng lắm. “Cạ lớn” 
không phai là một tiếng tầm thường đâu nhé"... Bọn thợ phụ đã được “cụ lớn” 
thướng! Bọn thợ phụ ranh ma lại tôn Giuốc-đanh thành “Đức ông!”. Hả hê lắm, 
khoái chí lắm, kẻ háo danh đác chí nói, cười: Lại “Đức ỏng” nữa! “Hủ hủ! Hà hủ!”. 
Thật buồn cười là khi lão Giuốc-đanh vừa móc túi lấy tiền thưởng cho bọn thợ phụ, 
vừa nổi riêng với mình. Giuốc-đanh như vừa mê vừa tính, vừa khoái chí được tâng 
bốc là “Đức ỏng” nhưng cùng vừa tự biết: “Của dáng tội, nến nó tôn ta lên. bậc 
tướng công, thì nó sẽ dược ccí túi tiền mất”. Cảnh bọn thợ phụ “tôn vinh” lão trưởng 
giả từ “ông lớn” lên “cụ lớn” rồi trớ thành “Đức ông”, Mô-li-e đã nâng cao dần kịch 
tính làm nổ ra những trận cười châm biếm thói hợm hĩnh, háo danh, ưa phỉnh nịnh, 
thích được tâng bốc của bọn quý tộc phong kiến lỗi thời, bọn tư sản đang lên nhưng 
chứa đíỉy ung nhọt! 

3. Cảnh ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đă diễn ra tại tư dinh ông ta. Bên cạnh 
lão trương giả còn có gã phó may, một kẻ ranh ma bịp bợm; bọn thợ phụ giỏi hót, 
khéo moi tiền. Qua những nhân vật này, Mô-li-e đă châm biếm, giễu cợkvà đả kích 
sự ngu dốt ngờ nghệch, thói háo danh vô cùng lố bịch của Giuốc-đanh, điển hình 
cho bọn trưởng giả học đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch của 
Mô-li-e là tiếng cười có giá trị phê phán sâu sắc, mang ý nghĩa xã hội rất tiến bộ. 

Lớp 5 của hồi 2 đã khép lại bằng những trận cười mà khán giả thú vị hướng 
về “Đức ông” xúng xính trong bộ lễ phục may ngược hoa! Chân tướng một kẻ 
trưởng giả học làm sang vừa ngu dốt vừa háo danh, một gã phó may láu linh, bịp 
bợm, một bọn thợ phụ ranh ma hiện ra một cách sinh động. Một cuộc hội ngộ hiếm 
có đã thể hiện nghệ thuật châm biếm bậc thầy của Mô-li-e, tạo nên những trận cười 
thoải mái cho khán giả đang hổi hộp, đang thích thú, đang suy ngẫm về những trò 

lố bịch của tên trưởng giả học làm sang! Ở đây, sân khấu cũng là cuộc đời! 


* 
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PHẨN THỨ BA 

BÀI TẬP LÀM VĂN THEO CHƯUNG TRÌNH NV8 


Bài số 31 

Viết bài tập làm văn số 1 - Vãn tự sự 

(Làm tại lớp) 

I. Đề bài tham khảo 

Đề 1. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

Đề2. Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi. 

Đề 3. Tôi thấy mình đã khôn lớn. 

II. Bài đọc tham khảo 

Thầy giáo thương binh 

Chỉ hai hôm nữa là trường tôi làm lễ kí niệm 40 năm ngày thành lập trường 
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và 
Nhà nước tặng. Không khí lao động và học tập của trường thật sôi nổi và hào hứng. 
Nhiều thầy cố giáo cũ đã về hưu hay đang công tác ở xa đã lần lượt trở về thấm 
trường. Ngôi trường được quét vôi lại mang, vẻ đẹp tinh khôi tuyệt đẹp. Cột cờ được 
thay bằng cột kim loại không gỉ. Sân trường, hội trường, các lớp học, các phòng 
chức năng... sáng bừng lên. Thư viện nhà trường được bổ sung nhiều sách mới... 

Chiều hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp thầy Nguyên, thầy chủ 
nhiệm dạy mẹ tôi thời chống Mĩ, và dạy tôi năm tỏi học lớp 6, ba năm vể trước. 
Thầy dạy môn toán và làm chủ nhiệp lớp 6. Thầy đã về hưu, hiện sống ở quê thđy, 
cách trường trên 40 km. Thầy nhận ra tôi trước. Thầy cất tiếng hỏi rất ấm áp: 

- Em Vinh đấy à ? Trông em lớn quá ! Học lớp 9 rồi chứ ? Em còn nhớ thầy 
nữa không ?... 

Tôi sững người ra, nói ấp úng sau hai tiếng "thưa thầy” rồi nước mắt ứa ra. 

Hai thầy trò chuyên trò một lát, tôi chào thầy ra về, vì biết thầy đạp xe đường xa 

mệt. Thầy nắm vai tỏi, nhẹ nhàng nói: “Em cho thầy Ịỉùri lời thăm sức khỏe cụ và hồ 

mẹ em...". 

• 

Xã Bình Minh quê hương tôi có 3 thôn: thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hạ. 
Ngoài nghề nông, bà con xã tôi còn có nghề làm hương, làm mộc mĩ nghệ nổi tiếng 
trong vùng. Trường cấp II Bình Minh trước đây tùng là niềm tự hào của bà con làng 
trên xóm dưới, một vùng qứê giỏi làm ăn và hiếu học. 

Thầy Nguyên sau mấy năm dạy học ở Bình Minh đa đi bộ đội, đo chiến đấu ở 
chiến trường biên giới Tây - Nain. Thẩy bị thương ở chân va bụng, bị mất cánh tiiv 
phải. Năm 1986, thầy trở lại trường. Ông tôi nói: £ Việc thầy Nguyên trỏ lại trường Bình 
Minh xã ta là một việc ìừm rất tình nghĩa...". Tỏi vừa đi vừa bổi hỗi nghĩ vể thầy. 

Sau ba năm gặp lại, thầy vẫn như xưa. Dáng cao gầy, mắt hiền từ t rơi sáng. 
Tóc có bạc thêm vẫn cắt ngán. Bộ quần áo ka-ki màu thăm, ống tay phải cài kim 
bãng. Có lẽ là ngày lễ nên thầy đi giày vải còn mói. Vai trái khoác cái tui vải bạc 
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màu, ('ái túi ngày xưa thầy vẫn đựng sách vở, tài liệu khi đến lớp. Vẫn chiếc xe đạp 
Phượng Hoàng cũ ấy... Thầy vừa dãt xe vừa bước khoan thai. 

Thầy chỉ còn một tay mà làm gì cũng nhanh và khéo léo. Trước khi về 
trường, à trại thương binh, thầy đã khổ luyện viết, vẽ, làm việc bằng tay trái suốt 
hai năm. Day toán, thầy không dùng dược thước, chí vẽ báng tay mà đường nét 
thẳng tốp. Chữ thầy phê vào bài, vào vỏ học sinh, hay viết lén bảng, trồng đều tăm 
tắp và rất đẹp. 

ở trường Bình Minh lâu nay không có chuyện học thêm. Thầy Nguyên mỗi 
tuần hai buổi, thầy đến với từng nhóm học sinh, châm chút cho những em học yếu, 
những em học giỏi. Các vị phu huynh coi tháy như người nhà. Các cu già, các bác 
cán bộ vé hưu rất quý trọng thầy thương binh của xà mình. Thầy vẫn đến thăm ông 
nội tôi mồi tháng đôi lần khi thầy còn dạy học. 

Sau khi hai đứa con của tháy tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, số tiền trợ 
cấp thương tật, thầy dành lại làm phần thường cho những học sinh vượt khó học 
chăm, học giỏi. 

Các thầy cô giáo vẫn ca ngợi tấm gương tự học của thầy Nguyên. Thầy tự 
học thi được bằng c tiếng Anh, rồi học tại chức, thầy tốt nghiệp đại học chuyên 
ngành tiếng Anh. 

Thầy dạy giỏi, rất thương học sinh, nhất là những em gặp khó khăn. Thầy vẫn 
nói với học sinh trong giờ học Đạo đức: ‘Thấy mổ côi hổ. Nhừ nghèo, nhờ mẹ thương 
mà học hành nên người. Đi dạy học, đi hộ đội má được giáo dục trưởng thành”. Mấy 
năm liền, thầy là giáo viên giỏi cấp tinh, nhưng thầy vẫn sống giản dị, khiêm tốn. 
Ngày tôi thi học sinh giòi Toán lớp 6 được giải Nhì toàn huyện, thầy tạng tôi quyển 
sổ tay rất đẹp với lời ghi: “Chúc em Vinh cố gắng, ngoan ngoãn và học giỏi, vưoìì 
lên!”. Tôi vẫn giữ quyển số ấy như một kí vật quý báu của một tấm lòng vàng. 

Về nhà tối hỏm ấy, tồi khoe chuyện gập thầy Nguyên ở cổng trường và 
chuyển lời hỏi thăm của thầy tơi ống nội và bố mẹ. Trong bữa cơm, ông nhắc lại 
một vài kí niệm về thầy, rồi nói: “Sáng mai ông ra trường gập thầy Nguyên và mời 
thầy vào nhờ chơi”. Mẹ thì nói: “Ngày thầy di hộ dội, cả lớp đều khóc. Thế mà đá 
35 năm trôi quơ. Chỏng thật!”... 

Lê Phú Vinh 

Học sinh lớp 9C THCS Bình Minh - Tỉnh Hải Dương 
Người tháy cũ của bố em 

Hai năm về trước vào một buổi chiều thứ bảy, em đi học về, thấy trong nhà 
có khách lạ. Đó là một cụ già ngoài 70 tuổi lần đầu tiên mới đến nhà em chơi. Em 
cất mũ, khoanh tay chào cụ và chào bố, rồi xin phép đi vào nhà đặt cặp sách len bàn 
học và cỉi rửa mặt mũi chân tay. 

Cụ già và bố em vẫn ngồi nói chuyện ở bộ xa lông nơi phòng khách. Tiếng 
‘T hưa thầy" của bố em nói, em nghe rất rõ. Tiếng cụ nói nhỏ nhẹ, ấm áp. Một lát 
sau, mẹ em ở cơ quan và chị Hoa đi học cùng về. Lúc bấy giờ, bố em mới gọi ba 
mẹ con lại và giới thiệu: 

- Cự là thầy học thời kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nửa thế kí sau, 
thầy trò mới gặp lại nhau. Nghĩa tình thủy chung là vậy. Thầy đã đào tạo được 
nhiẻu lóp học sinh tài giỏi. 


ì 
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Bố em lần lượt giới thiệu với thầy vổ mẹ em, vé chị Hoa và em. Bỏ em báo 
tin cho tháy biết là ỏng bà nội của em, người mà thầy từng quen biết, đã nất cách 
đây hơn mười năm. 

Bố mẹ em mời thầy ờ lại chơi, nhưng thầy bảo là phải về vì tối nay đã hẹn 
bạn già cùng gặp mặt. Bố mẹ em và hai chị em tiễn thầy ra tận xe tác xi Cụ xoa 
đầu em và nhắc bố em chủ nhật tới đưa vợ con lên chơi nhà thầy. 

Buổi tối hỏm ấy, vừa ăn cơm bố em vừa kể chuyên về những ngày tản c;ư vào 
Thanh Hóa. Đó là năm 1947. Các thầy học cũ nay đã mất gần hết. Thầy TĩUrtg dạy 
lớp Nhất. Thầy dạy giỏi và r 't thương học trò. Khi nhận lời vào lớp, thầy nói với 
ông nội các con: “Chần# cần giấy tờ gì. Thời buổi chiến tranh mà. Chỉ cản cháu có 
sức học và quyết tám học tập la dược ...” 

Thầy Trung đậu Tú tài thời Pháp thuộc. Vì thế, những nãm học cấp2 và cấp 
3, bố em đều là học sinh của thầy, do thầy làm chù nhiệm. Tháy rất thương cấc học 
sinh tản cư về học ở trường thầy, lớp thầy. Bố nhắc lại bao kỉ niệm sâu sắc về thầy 
và gia đình thầy. Thầy tổ chức cho học sinh đi thám núi Nưa, đập Bái Tlượng, đi 
tắm mát ở Sầm Sơn ngắm hòn Trống, Mái. Mấy lần thầy giữ lại ăn cơm. C5 l.ần, bố 
em gạp vợ thầy đi chợ về, bố em đã xách hộ cụ một bị cói đựng đầy gạo và mấy quả 
dứa, v.v... * 

Cụ có ba người con: hai trai, một gái và 8 đứa cháu nội ngaọi. Cụ Là đã mất 
vào nãm 1980. Hiện nay, cụ ờ với người con trai út trong khu tập thể Quín ‘đội tại 
phố Lý Nam Đế. Mấy lần em được theo bố mẹ mang hoa lên tạng cụ niân ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Cụ đón tiếp niềm nớ, thân tình; cụ coi bố mẹ em và hii chị em 
em như con cháu trong gia đình. Cụ hỏi rất kĩ về việc học ở trường, ở lớ), wiệc tự 
học của hai chị em. Cụ đọc báo, có một sô tờ báo tiếng Pháp. Nhiều học tò (CŨ vẫn 
đến thăm thầy. Một ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là.hình ảnh một cụ ga tióc bạc 
trắng, vầng trán cao, đôi mắt hiển từ, dáng người thanh tú. Lời nói, nụ cưri, cử chỉ 
toát lên một sự ấm áp, tao nhã, chứa chan tình thương mến bao la. Một trí hức, một 
ông thầy cao nhã. 

Lần nào cũng vậy, khi bố mẹ em bày hoa quả lên bàn thờ, thắp hưyn^g khấn 
rồi mới xin phép thầy vể . Cụ tiền ra tận ngoài cổng xa xa mới quay trở lại. 

Đầu năm học mới 2004-2005, cụ gửi tặng chị Hoa một chiếc túirấít xinh, 
tăng em một chiếc cặp rất đẹp, món quà cụ đi tham quan Trung Quốc muavề:. 

Cụ Trung, người thầy học cũ của bố em là hình ảnh tuyệt đẹp vềnhià giáo 
Việt Nam: thống minh, nhãn ái, thanh bạch và sang trọng. Mỗi lần được tteo bố mẹ 
đến thăm cụ, lúc nào em cũng suy nghĩ mãi về truyền thống tôn sư trọnj điạo của 
nhân dân ta. “Phái có chí hướng trong học tập cháu ạ ...” — câu nói ấy củi c-ụ nhắc 
chị Hoa, nhắc em, em nhớ mãi. 

Nguyễn Trọng Quang. 

Lớp 9 THCS Tỏ Hoàng - Hà (lội 

Người láng giềng quý hóa 

Bác Lý là người bạn láng giềng của bà ngoại em. Bà em vẫn gọi một cách 
thân mật là chứ Lý. 

Cùng ở trong xóm Cây Bàng xã Đông Tiến, qua ngõ nhà bác Lý mVi ttới nhà 
bà ngoại em. Gia đình bác có ba người con. Anh Hùng là con đầu của haibáic đang 
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học trường sĩ quan Đa Lạt. Chị Liên đang học lớp 1 1. Cậu Khanh 15 tuổi học lớp 
10 Trung học Phố thống Lý Thường Kiệt. Vợ bác là hộ lí bệnh viện Phụ sàn huyện. 

Một ngôi nhà ngói 5 gian, một sào vườn, một giếng nước tự đào, nước trong 
vắt. Cậu Khanh học trên em hai lớp. Cậu rất quý em. Hè nào đến chơi nhà bà ngoại, 
cậu cũng rủ em đi thả diều, rủ em sang tắm mát ở giếng bác Lý. Kéo gầu nước từ 
giêng sâu lên dội vào đầu v«ào người, mát lạnh, thích thú lắm. 

Bấc Lý là sĩ quan công binh, 56 tuổi. Bác vé hưu với quân hàm trung tá. Bác 
bị thương ở trận Đường 9 - Nam Lào. Lưng và vai bác đầy thương tích. Bác vẫn nói 
vui với mọi người: “Thần Chết thấy ngiừ/i xẩu dcĩ tha cho. Nhờ thê'mới dược trở vê, 
Sốtìg với vợ con vù anh em lảng nước, ...” 

Dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mật chữ điền phúc hậu. Tính tình bác vui 
vẻ, cởi mở. Về hưu được 2 nãm, bác được bầu làm hội trướng hội cựu chiến binh 
của xã. Bác rất có uy tín. Nhân dân, cán bộ trong xã, ai cũng kính trọng và quý mến 
bác. Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã vẫn gọi bác bằng “chít” rất thân tình; hể gập 
việc gì khó khăn đều đến hỏi ý kiến bác. 

Nhờ bác Lý mà xóm Cây Bàng có đường sá đi lại sạch đẹp như ngày nay. 
Bác đứng ra lo liệu, tổ chức. Người góp công sức, người góp tiền của, gia đình nào 
cũng tích cưc tham gia, đoàn kết nhất trí, chỉ sau 2 tuần, làm ngcày làm đêm, các 
trục đường đã được xi mãng hóa. Những ngày mưa gió cùng khỏng phải đi lại vất 
vả trong cảnh bùn lầy nước đọng như ngày xưa nữa. 

Bác giàu tình tương thân tương ái. Gia đình nào trong xóm có người đau ốm, 
hoặc gãp khó khăn hoạn nan, bác đi lại thăm hỏi, an ủi động viên. Bà con vẫn nhắc 
lại chuyện anh Chuẩn. Nhà nghèo lại mê cờ bạc, anh Chuẩn dây vào vụ trộm cap 
trâu bò, bị tù ba năm. Bác Lý đa cho anh Chuẩn vay 3 triệu đồng để bồi thường c h o 
gia đình mất bê. Bác Lý đã khuyên nhà chủ mất bê xin tòa giảm án tù ngồi thành án 
tu treo cho anh Chuẩn. Bác Lý đã cử anh Chuẩn đi học lớp kĩ thuật “VAC" và trồng 
hoa, cây cảnh. Bác giúp vốn, bác động viên hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn về 
kinh tế, vượt lên mạc cảm về cảnh ngộ. Hai sào vườn của anh Chuẩn trước đây chỉ có 
vài ba luống rau cằn cỏi lưa thưa, mọc toàn cỏ dại. Trong nhà lộn xộn đú thứ; chăn 
chiếu áo quần vứt lung tung. Thế mà chi 5, 6 nãm sau, vườn anh Chuẩn thay đổi han. 
Rau xanh bốn mua. Sáng nào chị Chuẩn cũng gánh một gánh rau non lên bán ớ thị 
trấn. Anh Chuẩn trổng nhiêu giống hoa và cầy cảnh. Vườn anh trở thành một địa chí 
vể cây giống rất nổi tiếng Tong huyện. Trong chuồng lợn, lúc nào cũng có 5, 6 con. 
Anh đã trả được Ĩ1Ợ, xây được nhà, mua được xe máy,... Bà ngoại em nói: 

“Không có hác Lý thì thằng Chuẩn di tì) mọt xương. Nhờ bác Lỷ mà vợ chổng 
con cúi anh Chuẩn mới dược như ngày nay...” 

Nghe nhiều người nói, Tết nào vợ chồng anh Chuẩn cũng đem gà trống thiến 
và gạo nếp sang biếu bác Lý. Nhưng bác không nhận, chỉ cảm ơn và nói: “Bao giờ vợ 
clìỏng cô chú trở thành triệu phú xóm Cây Bủng thì tỏi dưa hai tay ra nhận quà...” 

Xóm Cây Bàng có 80 hộ thì tất cả đều là gia đình văn hóa mới; trong đó có 
gia đình anh Chuẩn. 

Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ việc lớn 
đến việc nhỏ. Bà em bị ốm, con cháu đi xa, vợ chồng bác Lý đă đưa bà em đi bệnh 
viện và săn sóc tận tình chu đáo. Bác đã gọi điện cho bố mẹ em biết đê sớm trớ về 
chăm sóc bà. 
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Hè nào, em về chơi nhà bà ngoại, bác Lý và câu Khanh cũng làm cho một 
con diều giấy, bay tới tận trời cao, nhiều lúc em bang khuâng nhớ cánh diều tuổi 
thơ, nhớ bác Lý, nhớ cậu Khanh, con út của bác. Mỗi lán mẹ em về thám bà, sang 
nhà bác Lý chơi, vợ chồng bấc lất vui, đón tiếp chuyện trò thân tình. Vài quả mướp 
đắng, quả bầu, quả bí,... vợ chồng bác cho mẹ em và nói: “Cây nhà lá vưím đấy cổ 
Thoa ạ ...” 

Tục ngữ có câu như: “Bún anh em xa mua láng giềng gần ”, hoặc “Tắt lửa ĩổi 
đèn có nhau”. Bác Lý là người láng giềng quý hóa của bà em. Quê bác ở miền 
Trung, bác đi bộ đội, lấy vọ rồi ớ rể xóm Cây Bàng hơn 30 năm nay. Là dân ngụ cư 
nhưng ai cũng kính trọng và quý mến bác. Bác Lý là “anh hộ đội cụ Hồ”. Bác Lý là 
người cán bộ chân đất nòng thôn. Mỏi lần bác Lý ra thành phố chơi, bố mẹ em, chị 
em em đểu hết sức mừng rờ. 

Bà ngoại của em 

Nhà bà ngoại em ớ làng hoa Ngọc Hà thuộc Thành phố Hà Nội. Hè nào, mẹ 
em cũng đưa ba con từ Ninh Bình lên thãm bà và ở chơi với bà một hai tuần lể. 

Bà ngoại năm nay tròa 70 tuổi. Bà là con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: 
trắng trẻo, hồng hào. Gương mặt hiển từ, phúc hậu. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng, 
tình cảm. Mái tóc của bà nay dã đốm bạc, nhưng vẫn mượt mà, bà búi gọn trông rất 
ưa nhìn. Bà nói thời con gấi tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vẫn tinh anh, 
chỉ khi nào đọc báo thì bà mới đeo kính lão. 

Bà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tia cành, bắt sâu cho hoa, đói bàn tay bà 
làm nhanh thoăn thoắt. Bà báo: “Chãm hoa như châm con trẻ, phái nâng như nâng 
trứng, hứng như hứng hoa chứ...”. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đs 
mấy lần đi Đà Lạt tìm mua giống hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, 
đẹp nhất, thích nhất là những luống hoa hồng, hoa cúc,... đúng là muồn hồng nghìn 
tía. Bà thuộc “tính nết” từng loài hoa. Nghẹ thuật “hãm” hoa nở đúng kì, đúng dịp 
lễ tết, cả làng hoa Ngọc Hà ai cũng phục và nể. 

Tính bà cần cù, thức khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái, 
dâu, rể trong gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có 12 đứa cháu nội, 
ngoại. Đứa nào bà cũng chơ 20 triệu đổng để mua xe máy đi làm, hoặc làm quỷ học 
tập. Mẹ em là con út, lây chổng xa, nên bà rất thương. Đôi hoa tai và dây chuyển 
vàng của bà, bà đã cho mẹ em. Mẹ em vẫn cất giữ nâng niu. 

Hè nào lên Hà Nội thăm bà, bà cũng hỏi về chuyện học hành. Cả ba chị em 
đều đạt học sinh giỏi. Bà khen, bà cười, nước mắt bà chảy ra. 

Thương bà và nhớ bà lam. Chí mong được nghỉ hè lên Hà Nội ở chơi với bà, 
và nghe bà đọc bài ca dao: 

“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mút, 

Vườn Ngọc Hù thơm ngát gần xa, 

Hòi n gỉ rời xách nước tưới hoa, 

Có cho ai dược vào rạ chốn nạy?” 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại. Em chi cầu mong bà ngoại em được vui 
khoẻ và sống lâu cùng con cháu. 

Trần Thị Kim Tú 
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cỏ giao cũ 

Cô Nga là cô giáo dạy em trong hai năm học lớp 4, lởp 5 ờ trường Tiểu học 
Chu Vãn An. Cô đã về hưu từ năm ngoái. Đời cỏ lắm chuyện buồn. 

Chiều qua, em vừa đi học về thì cái Huệ và cái Linh đạp xe đến. Nó nói 
thẩm: "Cổ Ngcỉ Ồm nằm viện... Chímg mình đến thủm cô". Thế mà đã ba nãm rồi, 
ba năm xa cô... Cô Nga là vợ liệt sĩ. Chồng cô đã hi sinh năm 1981 tại chiến trường 
Tây Nam. Vơ chồng cồ có hai người con. Chị Minh lấy chồng xa. Anh Thịnh đi bộ 
đội đóng ở Trường Sa, hai năm nay chưa về phép. Thời còn học lớp 5, chúng em 
vẫn coi nhà cô như nhà mình. Nhiều hôm nghi học, bọn con gái lớp 5A hay kéo 
nhau đến nhà cô chơi. Đứa nào cũng coi cô như mẹ. Có hôm trời mưa to, cô nấu 
cơm giữ tất cả ở lại ăn cơm. Cô bảo đAy là bữa cơm tập đoàn, cô đọc bài* ca: "Lạy 
ông Tương Gừtìg - Lạy hù Nhút Nghệ - Chúng con xin kế - Rau muống dĩa dầy...". 
Cả bọn vừa ăn vừa cười vui quá! Cồ Nga dạy giỏi. Học trò rất quý mến cô. Nhiểu 
anh chị học lẻn Đại học, hoặc đã đi làm, ngày 20 tháng 11, ngày lể ngày Tết vẫn 
đến tham cô. 

1 

h 

Em vẫn giữ bức thư cô gửi cho em năm học lớp 5. Một chuyện buồn đã xảy 
ra. Trước ngày thi tốt nghiệp lớp 5, bạn Thái đùa, ném cặp sách em lên bảng trong 
giờ chơi. Không giữ được bình tĩnh, em đã chửi tục. Bức thư cô nói về chuyện ấy. 
Cố gạch chân các chữ:'y<? lượng, dịu dùng, duyên dáng”. Bình báu hạnh kiểm, em bị 
các bạn xếp loại B. Nhưng sau đó, cồ Nga đã đưa em lên loại A. Hình như có một 
số bạn thắc mắc. Trong giờ sinh hoạt cô có nói: "Hương vãn lù học sinh tích cực, 
học sinh giỏi của lỚỊ) ta. Cô đánh giá các em theo quan điểm phát triển..”. Từ ngày 
lên học cấp 2, em ít đến thăm cô. Nhớ lại bao kí niệm cũ, em thấy mình vỏ tình 
quá... 

Ba đứa mua một ít cam làm quà. Vào đến Viện Quân y 103 thì đã quá chiều. 
Gặp chúng em, cồ mừng lắm và khóc. Cả ba đứa Ồm lấy cồ mà khóc theo. Mới xa 
cô cổ ba năm, mà nay trông cô khác hẳn. Tóc cô bạc trắng. Nước da xanh xao. 
Gương mặt thanh tú ngày nào, nụ cười luôn nở trên môi, nay trở nên hốc hác. Hai 
bàn tay nhỏ nhắn nổi đầy gân xanh. Cô bảo ít ngủ lắm... Cô nhẹ nhàng vuốt tóc 
từng đứa như ngày nào. Cô hỏi thâm bố mẹ. Cô khuyên phải ngoan và chăm học. 
Cô hỏi: " Hương có còn giữ hức thư của cô không?". Cô dặn nếu có vào thăm thì 
đừng mua quà, vì cô có ăn uống được gì đâu. Cô cảm ơn, cô nói: "Các em vẫn nhớ 
cô. Các ern đến làm cho cô như trẻ lại ...". 

Đs đến giờ khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân. Ra về, đứa nào cũng 
thương cô. Cô lại khóc. Tối ấy, bố mẹ hỏi chuyện. Bố em nói: "Việc làm của ha 
dứa thế là tất, rất tình nghĩa...". Mẹ em rơm rớm nước mắt. Mẹ nói: "Cả hấn anh 
chị em chúng mày đều hì học trò của cô Nga. Cô thật tốt. Sao dời cô vất vả thế... 
Hương a, chủ nhật tới, con nhớ dưa mẹ đến bệnh viện tham cổ nhé...". 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
Lớp 8C, THCS Hổng Bàng, năm học 2002-2003 
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Bài số 32 


Viết bài tập ỉàm vàn số 2 
Văn tự sự kết họp với miêu tả và biểu cảm 

(Lảm tai IỚỊ)) 

I. Đề tham khảo 

Đê 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi (hoạc một 
loài chim) mà erh yêu thích. 

Đê 2. Kể về một lần em mắc khuyết điếm khiến thầy, cô giáo buồn. 

Đề3. Kể về một việc làm khiến bố mẹ rất vui lòng. 

Dề 4. Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc bán chó với ông giáo trong 
truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào? 

II. Bài đọc tham khảo* 

Chim hải àu 

Các chú ở đồn biên phòng bắt được một con chim hải âu sau trận bão. Con 
chim bị ốm nên bị lạc đàn. Bộ dạng nó ngơ ngẩn buồn thương. 

- Không ai giết và ãn thịt chim hải âu bao giờ - Một bác sĩ Quân y đã nói thế. 

Chim dược cứu chữa, được săn sóc. Đến ngày thứ ba thì trở nên nhanh nhẹn. 
Nó vừa nhớ biển vừa lưu luyến con người. 

Đến với biển là ta gặp hải âu. Hải âu là loài chim biển bơi lội giỏi, có thể bay 
trong bão tố. Nó có sải cánh dài, có con dài tới trên dưới 4 mét. Cánh dài nhưng hẹp 
và phẳng như tấm ván với bộ lông ken dày, vừa mểm dẻo vừa bóng không ướt, 
không thấm nước. Hải âu có thể bay suốt ngày khồng vỗ cánh, không mệt mỏi; 
nhìn hải âu bay ta tưởng như một chiếc tàu lượn trên không. 

Chiếc mỏ dài nâu đen có sọc trắng, ngoài cùng hơi cụp xuống, quắp lại. Mắt 
to, tròn đen, CQ viền một vòng lông trắng óng ấnh. Lông hải âu phần lớn chỉ có hai 
màu: màu xám phía trên lưng, đuôi và cánh; phía dưới cổ, bụng, cánh và đuôi lại 
trắng mịn màng. Chặn lông ngỗng như chăn của Mỵ Châu đã quý, nhưng nếu có' 
chăn lông bụng hải âu, em nghĩ, còn quý hơn nhiều. Mùa đông rét đắp thì ím lắm. 

Những dân chài lưới ờ Vân Đồn cho hay: mùa. xuân là mùa sinh sản của hải 
âu. Nó làm tổ ở vách đảo, đẻ trứng và nuối con; mẹ con sống ở gần bờ một thời 
gian ngắn rồi bay ra biển xa. Ngoài mùa sinh sản, hải âu suốt ngày đêm ở ngoài 
khơi kể cả khi biển động và gió bão. Những đêm trăng, hải âu vẫn chao cánh bay 
lượn dệt biển. Cũng có lúc chúng nghi ngơi bằng cách đậu xuống nước, bồng bềnh 
trên biển. Chân hải âu màu nâu hồng, có màng như chân vịt giúp chúng bơi lận dưới 
nước giỏi như khi bay trên trời. Tôm cá là thức ăn chính của hải âu. Cảnh hải âu bắt 
cá chuồn bay trông thật ngoạn mục. Chuyên gia Nga công tác ờ Vũng Tàu thường 
đứng trên tháp giàn khoan dầu tung bánh mì cho hải âu. Các chú Hải quân cho biết 
ở quần đảo Trường Sa, những chiều nắng đẹp có hàng nghìn hải âu dệt biển, đứng 
trên các hạm tàu dõi theo cứ ngỡ là có muôn vàn chiếc thoi của các cô thợ dệt trong 
điệu múa tung lên trời.' 
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Đồng bão ớ Mỏng Cái gọi hái âu là con chim mô, nên mới có cáu tục ngữ: 
“Mặt trời lấp ló, chim mỏ'tung dàn”. Nghĩa là mặt trời vừa mọc đã thấy hái âu bay 
đầy trời đầy biển. Hải âu là bạn lành cửa người dàn chài, của người đi biên. 

Sau một tuần hải Au bình phục, chú bác sĩ Quan y đeo vào chân chim một 
vòng đồng nhỏ xinh xắn rồi trả hải âu vé với biến với trời. Chim vút cánh bay lên, 
vòng đi vòng lại ba bốn lần, rồi bay vút đi xa. Chú nói: “Vòng lượn của hài âu vừa 
rồi là lời chào giã hiệt nghĩa tình. Hdi âu hay cao , hay .Ví/, hay mãi là cánh hay tự 
do. Tì ả hải áu về với hiển rộng trời cao lủ nâng cánh tự (lo cho con chim hiên lành , 
tốt bụng...". 

Chú đã kế cho em nghe nhiều chuyện lạ về chim hải âu đối với bà con đánh 
cá khi gặp bão ngoài khơi. Chim hải âu có cặp mắt buồn ngơ ngác vì đó là hồn bơ vơ 

của những người xấu số bỏ mình trên biển cả bao đời nay. Chuyện cổ Ả Rập kê rất cảm 
động về chuyện hai anh em lạc nhau trên sa mạc, người anh đã nhập hồn vào hải âu bay 
đi tìm em khắp các vùng trời vùng biển. Tiếng kêu của hải âu nghe buồn lắm: “Em ơi! 
Em ơi!"... Có lắng tai nghe mới rõ. Chú dặn em: “Đừng hắt và hắn hải âu nhé!". 

Những điều về hải âu được kể lại ớ đây là những điều em đã nhìn thấy, nghe 
thấy trong dịp nghĩ hè năm 2005 khi ra thăm bố em - bộ đội Hải quân đang đóng tại 
đảo Cái Rồng thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Sự tích vể chim hải âu sao nhiều buồn-thương thế ! 

ơi con chim lành đáng yêu của biển quê hương. 

Nguyễn Thị Mai 
Thọ Xuân - Thanh Hoá 

Con gà tròng 

Anh Hùng học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Tiếng gà gáy 
.sáng của con gà trống nhà em là cái đồng hồ báo thức của anh. Đêm anh học đến 
12 giờ; sáng anh dậy lúc 4 giờ rưỡi, anh nói: “Con gà trống nhà ta gây còn đúng 
hơn đồng hồ điện tử!". 

Ngắm con gà trống đậu trên bờ tường hoa cắt tiếng gáy và lúc ban trưa, mới • 

thấy đẹp, một vẻ dẹp oai phong và kiêu hùng. "Ợ... ó... ớ...”, chú gáy cho đàn gà 
thần dân biết là ông hoàng ta đây oai vệ lắm ! Chú dám đấu với con Vện nhà bác 
Cung. Chú đã đá cho con diều hau một trận tơi tả khi tên “không tục” dà m cả gan 
xâm phạm đến vương quốc của chú mà bắt gà con. 

Hãy nhìn xem chú,gà trống đi dạo giữa đàn gà, khi mỗi sáng, mỗi' chiều, mẹ 
tung ngô, tung thóc, phát lương thực ăn cho đàn gia cầm. Trong khi mấy con bổ câu 
vừa nhảy vừa chọn miếng ngon, bíiy gà nhép tranh mồi mổ nhau chí chóe, khi mụ 
ngan đụn xòe cánh tham ăn đớp mồi, thì chú gà trống nhẩn nha mổ mổ, như ãn lấy 
chơi giữ; mây â gà mái tơ mượt mà trong bộ khoác vàng óng, trong, dáng điệu dịu 
dàng. Mót miếng An ngon, một hạt ngô, một hạt đỗ, một con sâu nhỏ, chàng công, 
tử phong lưu đa tình đều phân phát cho các mĩ nhân. 

Em gọi con gà trống là “ông Hoàng Tía”. Chú cao to bệ vệ phải đến bốn, 
năm ki-lô-gam. Bộ lông đò tía, đuỏị và đôi cánh điểm lông đen nhánh. Lông cổ 
màu vàng sẫm làm cho thán hình chú thêm rực rỡ, chói lọi. Cái mỏ màu ngà, nhọn 
có lẽ cứng như một mũi khoan thép. Gà trống của cô Huệ, con gà trống của nhà bác 
Cung, con gà màu thó của cụ Chí đà bị con gà trống nhà em đánh cho đại bại. Căp 
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chân của chú cao to, có bốn móng nhọn và chiếc cựa nhọn hoắt như cái (lùi. Con 
Vện, con ngỗng đã kinh hoàng vể những cú đá song phi của chú. 

Gà trống để làm giống. Mẹ về hưu nuôi 6 gà mái đẻ quanh nấm. Trứng gà, gà 
thịt, gà thiến, gái mái tơ là nguồn thu nhập của mẹ. Cháo gà mẹ nấu bổi dưỡng cho 
anh Hùng thức khuya học ôn thi. Chủ nhật nào, cả nhà cũng được án thịt gìì. Giỏ 
ông, bà, mẹ giết một lúc ba bốn con. Mẹ bảo: "Đó lủ lộc' của con gà trống nhà ta". 
Giống tốt, to con, nên mẹ chăm bám nó lắm. 

Con gà trống nhà em có kém gì con gà trống của vợ Sọ Dừa trên hoang đao ? “Ỏ... 
ớ... ớ...", chú ta lại cất tiếng gáy, nó giục em cắp sách tới trường. Rạng đông rồi đó. 

Nguyễn Thế Quỳih 
Lục Ngạn - Bắc Giang 

Chim họa mỉ 

ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang... có nhiều họa mi. Trong thế giới loài chim 
có nhiều giống chim đẹp, chim có giọng hót mê li: chim yến, chim khướu, chim 
sơn ca, chim chích chòe, v.v... Sáng sớm tinh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn 
quê, nơi sườn non, nơi cánh rừng ngọn suối, tiếng chim hót véo von.., la lắng tai 
nghe mà thấy yêu đời kì lạ. Tiếng chim của đất trời đối với em là khúc hát cùa quê 
hương, là bài ca của sự sống. 

Tiếng chim nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè đối với 
em đã trở thành kỉ niêm. Nhất là tiếng hót của chim họa mi. Nãm học lớp Ea, em bị 
ốm nặng. Bố mẹ đi công tác xa. Em ở với bà. Bà châm sóc thuốc men mỗi mà em 
vẫn đau yếu, người xanh xao gầy tóp lại. Nhiều tuần, bà thức trắng đêm. Tliê rồi, 
một hôm sau cơn mưa rào, trời hửng nắng. Em nằm chập chờn bỗng nghe chim hót 
trên cây nhãn vườn bà. Hai con chim trống mái thi nhau cất tiếng hót véo \on, lảnh 
lót, réo rắt. Lần đầu trong cuộc đời, em mới được nghe chim hót hay như tỉ ế. Tiêng 
hót họa mi nghe thật "mê", và kì lạ thay, cơn sốt chiều ấy dịu dần trong bó*ĩg chiều 
buồng. Em thấy thanh thản lâng lâng. Em ngủ say lúc nào khỏng biết. 

Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, cạp chim họa mi lại đến hót ở /ườn bà. 
Qua cành nhãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc đáu em 
ngỡ, họa mi phải đẹp lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không pitải, lông 
họa mi không rực rỡ sắc màu như hoàng yến, như chim thiên đường,., mà chỉ 
khoác một màu nâu đỏ bình dị, mộc mạc. Xung quanh mắt chim có một Vinh lông 
trắng kéo dài từ đuôi mắt ra sau gáy, như một nét vẽ lượn sóng. Người tu gọi các 
“mi vẽ” ấy là “họa mi'\ sau trở thành tên của con chim ca sĩ này chăng ? Cái mỏ 
màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi hót mê say, cả vườn cây như lắng nghe <m thanh 
lúc trong lúc đục, lúc nhặt lúc khoan, đầm ấm ríu ran. Họa mi hót sớm sớm chiều 
chiều như tiếng đàn thần đã làm cho em khỏi bệnh. Hem tuần lễ sau, chiu họa mi 
bay đi 4ến vườn quê nào, cánh rừng nào, em cứ bâng khuâng mãi. Có nhiều (lêm 
nằm mơ, em vẫn nghe họa mi hót. 

Về lại thành phố, em nói lại với bố mẹ về tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. 
Hình như sau đó, mẹ em viết thư cho anh trại em, một sĩ quan Công an Bitn phòng 
Tây Bắc. Tết năm ấy, anh về phép thăm nhà, và mang về cho em một đổi chim họa 
mi làm quà. Mỗi con được nhốt trong một chiếc lồng son vô cùng xinh xãr. Cả nhà 

ai cũng vui thích về đôi chim họa mi ấy. Anh trai em còn cho biết: “ơ cúc chợ miên 
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/////, người la nuôi và hán chim họa mi không chỉ dé nghe giọng hót mà còn cho nó 
chọi nhan. The vỏ tranh hàng cùa họa mi lúc kịch chiên hấp dan lắm 

Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mờ lồng cho chim họa mi bay đi. Em 

viết thư cho anh trai: u Anh ơi, hoa mi dà làm cho em khỏi hênh. Em dã trả lai tư do 

• • • • 

cho dôi chim họa mi lủ đê tạ ơn loai chim thảo hiền ây. Chắc lủ anh dồng tình với 
việr lủm của em ?"... Mẹ em bảo: " Con c ồn hận học, thì giờ dán mù nuôi chim ? vả 
lại , con chìm nào cùng cần tự do. Bầu trời hao la là cái lồng chim con ạ ! Con lùm 
the là phải dạo...". 

Nguyễn Thúy Hổng 
Long Biên - Hà Nội 

Bài số 33 

Viết bài tập làm vãn số 3 
Văn thuyết minh 

(Làm tại l('yj-)) 

I. f)Ể bài tham khảo 

Dề 7. Thuyết minh về kính đeo mắt. 

Đề2. Thuyết minh về cây bút máy, bút bi. 

Đẻ 3. Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến 
Đề 4. Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam 

II. Bài đọc tham khao 

* Đỏi dép lốp 

Đôi dep lốp còn mang một cái tên khác: đỏi dép Bình - Trị - Thiên. Đôi dép 
lớp là một trong những thứ quân trang quan trọng của anh bộ đội Cụ Hồ thời kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ, là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của cồng nông. 

Ai là pgười đầu tiên đã sáng tạo ra đôi dép lốp thô sơ, bình dị và tiện lợi này? 
Đế dép được cắt ra từ chiếc lốp ồ tô đã tàng, đã hỏng. Quai dép được cắt ra từ chiếc 
săm lốp; phần lớn là màu đen, chiểu dài tuy theo khổ chân to hay nhỏ; mổi chiếc 
dép rộng bản độ l,5cm. Mỗi chiếc dép có bốn quai. Quai dép được luồn qua đế 
bằng những lỗ đục; nhờ tính đàn hồi của cao su mà các quai dép được cố định, được 
giữ chặt lại. Người đi dép lốp bao giờ cũng có một cái díp bằng sắt hay bằng tre để 
luôn quai dép. Chẳng tốn kém gì mà lại được việc, thật tài tình. 

Người đi dép lốp có thể băng đèo, lội suối, hai ba nãm mà đế dép chí lì ra, trơ 
ra; có thê chí phải thay quai dép mà thỏi. Dép lốp sau khi thay quai lại bền, lại chắc 
như trước, tha hồ hành quân, tha hồ cuốc bộ. 

Thời chống Mĩ, anh chiến sĩ giải phóng quân được trang bị tăng, võng, mũ, 
tai bèo, đôi dép lốp - loại dép đúc rất dẹp rất bền, dùng hai ba nãm cũng không phải 
thay quai. Ong ngoại của em hiện còn giữ lại dôi dép lốp đúc, hầu như còn nguyên 
vẹn. Ong dặn con cháu: “Nhớ hỏ vào quan tài khi óng về lão dê ông có cúi mà di 
gập Diêm Vương". 

Bác Hồ lúc sống và hoạt động ớ chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến, lúc 
sống ỏ ngôi nhà sàn giữa Thủ đỏ Hà Nội, Bác vẫn đi đôi dép cao su. Một số nhà 
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văn, nhà thơ đã nói về đỏi dép ấy. Đòn thâm Bao tàng cách mạng, khách tham quan 
còn nhìn thấy đôi dép CU để trong tủ kính cùng với hao vật dụng khác của Ngươi: 

“Cờ// đôi (lép cũ, ỉ ìòn quai gót, 

Bác vẫn thường (li giữa thế gian \ 

(“Theo chân Bác "-Tố Hữu) 

Đôi dép lốp đã đi vào lịch sử. Ngày nay, bộ đội, cán bộ, nhân dân ta chỉ đi giầy, 
đi dép da, dép nhựa. Học sinh đến trường đều đi giầy, đi dép rất sạch sẽ, vãn minh. 

Nhưng đôi dép lốp mãi mãi là một kí vật nhắc nhở các thế hệìré hỏn nay 
nhớ lại một thời gian khố mà oanh liệt của ông cha đã trải qua để tự hào và biết 
sống một cách xứng đáng. 

Chiếc áo dài Việt Nam 

Chiếc áo dài là trang phục đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài 
khoác ngoài mầu thảm, bên trong là chiếc áo cánh sen, áo mỡ gà,... làm cho người 
phụ nữ quê ta trớ nên duyên dáng, xinh đẹp và trang trọng. 

Áo dài của các bà, các mẹ ngày xưa thường là áo tứ thân hoậc áo nãm thân. 

Áo tứ thân được kết bằng bốn mảnh vải, hai thân trước và hai thân sau. Áo năm 
thân, vạt áo trái phía trước được ghép thành hai thân vái, rạng gấp đỏi vạt áo phía 
phải. Mặc áo tứ thân thường mậc bỏ buống; mặc áo năm thán thường buộc thít vào 
nhau, làm cho dải thắt lưng^ thiên lí hiện ra lấp ló. Các cụ bà lên chùa lễ Phầt vào 
ngày mồng một, ngày rằm thì mạc ái dài tứ thân mcàu nâu, màu đà bằng vải hay lụa 
tơ tằm. Ngày xưa, con gái Kinh Bắc đi hội chùa Dâu, đi hát Quan họ hay rrặc áo 
dài tứ thân màu thẫm. 

Chiếc áo dài tân thời ngày nay vốn là chiếc áo dài tứ thân được cải tiến. Ồng 
tay dài thon, cổ áo hoặc được dựng cao, hoặc ôm tròn viền quanh cố ngưci mặc 
được cách điệu. Có nhiều cúc bấm chạy chéo nghiêng theo hai vạt áo phía trước. 
Lưng áo được may thắt lại tạo nên k W\ làm hiện lên vẻ đẹp trẻ trung, yêu kiéu của 

thiếu nữ. Áo dài tân thời được may bằng lụa đủ màu sắc: trắng, hồng, xaih lơ, 
tím,... lụa điểm hoa, điểm một số loài chim đủ màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, 

Trong lề hội, hình ảnh các thiếu nữ xuất hiện trong chiếc áo dài târ thời, 
người đi xem cảm thấy đàn bướm sạc sỡ đang bay lượn giữa vườn hoa xuân. 

Thứ hai hằng tuần, trường em quy định giáo viên nữ mặc áo dài trắng, các 
giáo viên nam mạc vét, thắt ca-vát, đi giầy. Lễ chào cờ hằng tuần trớ nêi long 
trọng; sân trường như sáng bừng lên. 

Chiếc áo dài màu trắng điểm hoa, chiếc áo dài màu xanh da trời, miu tím 
Huế đã làm tôn vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam trang nhã, trinh trắng hơn, mềm mụ, tươi 
đẹp hơn. 


\ 
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Bài sô 34 


Viết tài tập làm vãn số 4 
Kiêm tra cuối học kì I - Mkm Ngừ văn lớp 8 

(Thời gian lủm hài: 90 phút) 

Đề bài: (gồm 2 phần) 

Phán ắ: Trác nghiệm (12 câu, mỗi cáu đúng được 0,25 điếm, tổng 3 điểm) 

Dọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở 
đầu cáu trả lời đúng nhất). 

Hỏm sau Lão Hạc sang nhà .tôi. Vừa thây tôi, lão báo ngay; 

- Cậu Vàng di dời rồi, ông giáo ạ! 

- Cụ hán rồi? 

Bủn ì ổi. Họ vừa hắt xong. 

Lão cỏ làm ra vẻ vui vê. Nhưng trông lào cười như mếu vù dôi mắt lão ầng 
ậng nước, tôi muôn ỏm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tỏi không xót xa 
nam quyển sách của tỏi quá như trước nữa. Tỏi chi úi ngại cho lào Hạc. Tôi hỏi 
cho có chuyên: 


- Thế nỏ cho hắt ù? 

Mật lão' dột nhiên co rúm lại.. Những vết nhan xô hù với nhau, ép cho nước 
mắt chày ra. Củi dầu lão ngoẹo về một hên và cúi miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lão hu hu khóc... 

(Ngừ vản 8, Tập một) 

1. Tác giả đoạn văn trên là ai? 

A. Nguyên Hồng B. Thanh Tịnh 

c. Ngô Tất Tố . (ị) \)Nam Cao 

2. Trong đoạrì Vần trên, tác giá đả kết hợp các phương thức biểu đạt nào? 

A. Miêu tá + hiểu cảm B. 7 ự sự + miêu ta 

©Biểu cam + tự sự I). Nghị luận + hiểu cảm 

3. Người xưng íặ tôi” trong đoạn trích là ai? 


A. Binh Tư ' B. Vợ ông giáo " ' 

© Ông giáo , D. Lão Hạc 

4. Dòng nào thể hiện rõ nhát nội dung chính của đoạn văn? 

A. Túi hiện lại tâm trạng đau khổ và ân hận của lão Hạc 

B. Lão Hac kế lai chuyên han chó 


c. Lòng xót xa thông cám của ông giáo dối với lão Học 
® Cả ba nội dung trên 

5. Điền vào mục D từ có phạm vi nghĩa bao hàm được nghĩa của các từ ở A, B, c 
A. Miệng. 

c. Mũi 


B. Mắt 

(d) Gương mặt 
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B. Hi sinh 
@Hết dời 

®Hu hu 
D. Móm mém 


B. Ái ngại 

D. Vui vẻ 


6. l ừ lào trong đoạn vồn trên tương đương với từ lào nào trong các dòng sau: 

(à) Ông lâo ©Lao ĩ hầy hói 

©Lão nghệ nhân D. Bệnh lão hóa 

7. Từ nào thay thế được từ đi đời trong câu “Cậu vàng đi đời rói , ỏng giáo ạ/”? 

A. Bỏ mang 

c .Chết 

8. Trong các từ sau đây, từ nào là từ tượng thanh? 

A. Vui vẻ 
£ 

c. Ang ậng 

9. Trong các từ sau đây,'từ nào là từ tượng hình? 

A. Xót xa 
(©Móm mém 

10. Trong đoạn văn trên, có mấy tình thái từ? * 

A. Một 
©Hai 

11. Trong các câu sau, cảu nào là cảu ghép? 

(A 'ỳ Những vết nhan xô lại với nhau , ép cho nước mắt chảy ra 

B. Bây giờ thì tôi không xót xa nam quyển sách của tôi quá như trước nữa 

(©Cái đầu lão ngoẹo về một hên vù cái miệng móm mém của lão mếu nhe con nít 

D. Mặt lcĩo âột nhiên co rúm lại 
• • « 

12. Trong các vân bản sau, văn bản nào là vồn bản nhật dụng? 

A. Lão Hục B. Chiếc lả cuối cùng 

c. Muốn ìùm thằng Cuội (d)ớ/? dịch, thuốc lú 

Phần 11: Tự luận (7 điểm). Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1 . Câu chuyện về con vật nuôi có nghĩa, có tình 
Đề 2. Thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích 


B. Ba 
I). Bốn 


Bùi vãn tham khảo 

Hoa huệ 

• 

Huệ thuộc dòng địa lan, được trồng bằng củ, như củ hành cu tỏi. Ciối đông 
đầu xuân, huệ phát triển mạnh, cành mập, búp to. Lá huệ hình .bẹ, cuống láí thon 
dài, màu xanh rêu, xanh ngọc lam óng ánh. Mỗi cành huệ dài độ 40-50cm có nhiều 
búp huệ mọc từ cành, ôm khít lấy nhau. Mỗi búp huệ nhìn từ xa tựa như nỉững hạt 
bạch ngọc thon thon xinh xinh bằng đầu ngón tay út thiếu nữ. Trên mỗi ctnh huệ, 
có búp xòe nở, có búp he hé mỉm cười, có búp phía ngọn vẫn ôm sát vào ihaiu đợi 
chờ. Nếu hoa đại trắng ngà, hoa cam, hoa canh, hoa xoan trắng tím, hoa brởi trắng 
phau, thì hoa huệ tráng nõn, toát ra một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng. 

Mỏi bó huệ thường co 10 cành (bông), được cô hàng hoa bọc bắng lá >chuối 

xanh, buộc gọn bằng một sợi dây mềm. Chi có lọ hoa pha lệ, lọ sứ miệng hơi loe, 

I . 
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cao độ 25cm, dùng đế cám huệ mới đẹp. Hoa huệ từng búp từng búp nối nhau nở, 
xòe ra 5 cánh nhỏ trắng tinh. Hoa huệ cũng như hoa nguyệt quế tỏa hương về đêm; 
càng về khuya hoa huệ càng nồng nàn, ngào ngạt. 

Người ta dùng huệ để thờ cúng. Trên bàn thờ, lọ hoa huệ trắng thơm nổi trên 
màu xanh của thân, của lá, gợi lên nhiều tòn nghiêm, thanh quý. Những người sành 
điệu không cắm huệ quá ba ngày, và ngày nào cũng thay nước, cắt bớt gốc độ một 
xáng-ti-mét. Sau một ngày mải quên không thay nước lọ hoa căm huệ, thì tình yêu 
hoa, thú chơi hoa bị giảm đi quá nửa. Có lẽ vì thế, các sư cụ bắt chú tiểu mỗi ngày 
thay nước bình hoa cắm huệ đến ba lần để làm cho bàn thờ Phạt được thanh khiết 
và tôn nghiêm. 

Đúng như các cụ đã nói: Nghé chơi cũng lắm câng phu. 

Hoa cúc 

Những người trồng hoa ở Đà Lạt, ớ ngoại thành Nam Định, ờ làng Hà Lũng, 
Hải Phòng,... có thể trồng cúc và cho cúc nở quanh năm. Nhưng chí có cúc mùa thu 
mới đẹp. Một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa dịu dàng. 

Màu sắc đặc trưng của hoa cúc là màu vàng. Các nhà lai tạo cúc đã tạo nên 
nhiổu giống cúc quý: hoa cúc đỏ, hoa cúc trắng, hoa cúc phấn hồng, hoa CIÍC tím... 
Có bông cúc to như cái bát gốm hàng mấy. chục cánh hoa, xếp chồng xếp khít vào 
nhau, nơ xòe ra rực rỡ. Có bông CÚC rất nhỏ chí bằng hạt đậu, hạt ngô, bằng cái cúc 
xinh xắn gồm hàng trăm cánh hoa lóng la long lanh. Cúc thật kì diệu: có bỏng đơn, 
bỏng kép... chúng đưa sắc khoe hương, làm cho cánh ong,'cánh bướm vương vấn, 
quyến luyến, làm cho người đi ngắm cảnh dạo bước dọc các luống hoa, xem mãi 
khống chán. 

Tác giả cuốn sách ‘Thực vật”cho biết, hơn tám trăm năm về trước mới chỉ có 
26 loại cúc, nhưng ngày nay các nhà trồng hoa Trung Quốc đã sáng tạo, lai tạo 
được trên 1990 loại cúc. Có những bông cúc* xanh óng a óng ánh, thơm ngát, giống 
như hoa mẫu đon, được dân sành chơi ưa chuộng; mỏi bông cúc xanh phải mua tới 
10-20 đó la ! Cái đẹp thật là vô giá. 

, Cúc rất quý, để làm thuốc, trà cúc, rượu cúc. Cúc phơi khò kết hợp với cam 
thảo, nấu lên xông, hoặc để tắm, làm cho da thiếu nữ thêm mịn màng, thêm nõn nà. 
Trà cúc là một thứ nước uống hấp dẫn như trà sen. Cúc còn là hương liệu đế chế 
thành rượu. Tú Xương có câu thơ: 

“Rượu c úc nhản (lem, hùng hiếng (Ịudy, 

Trù sen mượn hói , giá còn kiêu”... 

Có một vài bông cúc cắm vào lọ, có vài chục đóa cúc xếp lên dĩa, đật lên 
bàn, cánh nhà thêm sang trọng, cuộc sống thêm đậm đà, thêm sắc màu ý vị. Tinh 
ytn cuc làm.cho tháng ngày dài ra, tâm hồn thanh cao, thư thái. Hày đến với cúc. 

Cày phượng 

Thành phố Huế có nhiều phượng. Hải Phòng đượr mệnh danh là 'Thành phô' 
hoa phượng đỏ". Trường Tiểu học Yên Hưng của chúng em cũng có ba cây phượng 
rợp bóng giữa sân trường. 

Gốc cây phượng bạc phếch với tháng nãm, to xù xì, cậu học trò lớp 5 ôm vừa 
xuể. Cày phượng nào cũng có nhiều cành; cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo nên 
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vòm, ngước mắt lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình đang được phượng chở che 
ôm ấp. 

Đầu tháng hai, phượng nẩy lộc, lức đầu chí là những vòi cong xanh nhạt be 
tí. Chỉ ba bốn hôm sau, phượng làm duyên, xanh rờn một màu. Lá phượng ituV ra e 
ấp, xòe ra ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn minh 
đung đưa, khẽ cất tiếng thì thầm. Và chỉ độ một hai tuầri trôi qua, trong làn mưa 
xuân rắc bụi, hay dưới ánh nắng ấm ban mai, cậu học trò ngạc nhiên trước những 
cành phượng xòe rộng, những bàn tay xanh, những ngón tay xinh hứng lấy nâng 
xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán phượng xòe rộng ra làm cho bầu trời nơi 
sân trường ngời lên một màu xanh thủy tinh trong suốt. 

Tháng 3 bận rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vô tình quên mất màu xanh 
của phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bằng những hòn bi hướng lên bầu 
trời, cậu học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phượng chúm chím mối 
hồng. Mùa hoa phượng đã đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tnáng 3 đầu tháng 4, tiếng cuốc kêu khắc khoải đồng quê. Nắng chan 
hòa rực rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hồn tuổi thơ. Hoa phượng lác 
đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thám lên trong màu 
hoa phượng đỏ chói. Những bông phượng đỏ thắm 5 cánh mỏng xếp khít vào nhau, 
ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay 
động phập phồng. Tiếng ve kêu ran vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân trường. Phượng 
nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng mùa phượng ra hoa ? 

Phượng đội chiếc mũ đỏ rực đứng giữa sân trường. Mùa thi đã qua. Nghi hè 
đã đến. Những cồ cậu học trò hồn nhiên nhặt cánh hoa phượng rơi, giơ bàn tay nho 
nhỏ xinh xinh vẫy chào cây phượng trong tình lưu luyến. 

Cây phượng sân trường được em mang theo Vào giấc ngủ, giấc mơ. Phượng 
đã gieo vào lòng em bao nỗi nhớ. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường đã dâng đây 
hồn em bao ước mơ đẹp. 

Con chó mực nhà em 

Con mực là thành viên thứ năm của gia đình em. Cả nhà ai cũng quý mến nó. 
Em Ly đặt cho nó một cái tên rất kêu: “Hoàng ĩửRô“. 

Ông nội em qua đời, Con chó mẹ, ngày nào cũng đi thăm mộ ông. Nó cứ đi 
đi về về một mình. Có lần nó nằm suốt đèm ngoài mộ ông. Rồi nó bị kẻ gian bat 
mất. Nó bỏ lại một đàn con thơ bơ vơ. Hai người cô của em nhận về nuôi, môi 
người một con. Con đẹp nhất, chú em giữ lại. Con mực út ít, nhỏ bé được bố mẹ em 
đưa về nuôi. Con mực nhớ mẹ, nhớ anh chị nó, nó kêu suốt đêm ngày như một em 
bé mồ côi khát sữa. 

Mẹ em chãm bẵm con mực bé bỏng như nuôi con mọn thơ ngây. Cho nó ăn 
sữa bò. Mẹ chế biến thức ăn ngon cho nó. Sáu tháng tuổi, con mực khôn lớn vượt 
lên. Lông đen nhánh. Một hình tam'giác cân màu trắng tinh nổi bật phía trôn cập 
mắt tinh anh. Bốn chân đều trắng. Bô em nói: “Con mực nhà ta cỊiiỷ lấm: tứ túc mai 
hoa". Cái đuôi uốn vòng xinh xắn. 

Vật dụng của nó được mẹ em sắm cho đáy đủ. Một cái bát sứ. đựng nước 
uống. Một cái bát ô-tô đựng thức ăn. Một chiếc lược nhựa loại to để chải lông lúc 
tắm. Nó nằm trên cái đệm cói màu đỏ. Mẹ tháo mấy chiếc áo len cũ, đan cho con 
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mực chiếc áo ngự hàn, về mua đỏng nó khoác lên trỏng rất ngộ nghĩnh. Nỏ được 
tắm bằng xà phòng thơm. Bô cm có lần nói vui: ‘Thời buổi kinh tế thị trườn# có 
khúc. Con Rô nhủ ta son Ị! sang trọn# hơn bỏ thời trận mạc dấy!” 

Con Rô sạch sẽ làm. Mỗi lần nghe mẹ gọi: “Rô di tám” là nó vẫy đuổi chạy 
theo, ngoan ngoãn như một em bé được nuông chiều. Thân mình nỏ không hề có 
một con bọ, con rận nào cá. Không biẽt mẹ dạy con Rô từ bao giờ mà I 1 Ó biết đi vệ 
sinh vào một chỗ phía sau nhà. Nó rất ý tứ. Mỏi khi có khách đến chơi nhà, nó nằm 
im trên tấm đệm, đôi tai vênh lên nghe bố mẹ và khách chuyện trò. Khách đứng 
dậy ra về, con Rỏ cũng theo bố mẹ em đi ra cửa như để tiễn chân Luích. 

Mấy đứa bạn học của em, mấy cỏ bé học lớp 3, bạn em Ly, lúc nào đến chơi, 
nó cũng vẫy đuổi mừng rối rít. Càng lớn, con mực càng thêm đẹp mã: chân cao to, 
ngực nở, bụng thon, lông óng ánh mượt mà. Không có một con chuột nào dám bén 
mảng tới nhà em. Nó truy bắt bằng hết. Ban ngày, nó rất lành, nhưng ban đêm 11 Ó 
rất thính và rất dừ. Mỏi lần Ỉ 1 Ó sủa là bố em bật điện ngồi dậy, di xem xét lại các 
cửa. Không bao giờ nó chạy ra đường. Năm nào bố em cũng đưa nó đi tiêm phòng 
dại. Kháu phần của nỏ ngày một tăng. Nó vui tính và thông minh kì lạ. Nó biết đùa, 
biết đá bóng với em Ly. Có lúc nó giả vờ thua, Ồm quả bóng nhựa bỏ chạy. Khi em 
Ly ngồi Vcào bàn học, con Rô nằm phủ phục dưới chân em. Nó lắng tai nghe em Ly 
học thuộc lòng. Lúc ấy nó trám ngâm mơ mộng. Mỗi khi em Ly đi học vé, nó chạy 
ra cửa đón, cái đuôi ngo nguẩy. Nó đứng bằng hai chân sau, bắt tay em Ly như một 
đứa bé đáng yêu. * 

Ngày em Ly bị ốm đi nằm viện nửa tháng, con Rỏ nhớ và buồn, bỏ ấn liền 
mấy bữa, đêm đêm nó rên khe khẽ. Bố mẹ em thêm phẩn lo lắng, tưởng như có 
chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Khi em Ly xuất viện về nhà, con Rồ mừng lắm. 
Nổ chạy ra chạy vào, sủa vang lên. Cái đuôi ngoáy tít. Em Ly vuốt ve, 11 Ó đứng im. 
Em cho nó chiếc kẹo, nó ngậm mãi trong miệng rồi mới ăn. 

Bố em thường nói: “Khuyển mã chí tình”. Lúc đọc truyện ‘Tiên# gọi nơi 
iiùíng d(ĩ”củí\ G.Lơn-đơn, truyện “Lão Hục”cừã Nam Cao, những trang viết về loài 
chó tinh khôn, giàu tình nghĩa, em cho đó là chuyện bịa. Nhưng từ ngày nhà em 
nuôi con Rô, em mới tin đó là những chuyện có thật. Nhiều khi, em khe thốt lên ở 
trong lòng: “Rô ơi! Hoàng tử của em Ly, vệ sĩ trung thành của nhà ta ơi ! Sao mày 
dáng yêu thế! Mày ìù hồn ngọc của me. ỉa dó, Rô ơi!”. 

Bài làm của Ngô Thế Vinh, ỉớp 8C 
Trường THCS Cù Chính Lan, Thành phố Thanh Hóa 

Con trâu 

Con trâu là vật nuôi đứng đầu hàng lục súc. Hầu như em bé Việt Nam cũng 

thuộc bài ca dao: 

% 

"Trâu ơi, ta bảo trâu này, 

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ỉa". 

Con trâu là biểu tượng cho những đức tính như hiền lành, cần cù, chịu khó... 
Nó là cánh tay phải, là tài sản vồ giá của người nông dân Việt Nam: “Con trâu lủ 
dầu cơ nghiệp”. 

\ 

Mỗi con trâu có thể nặng trên dưới ba tạ. Da trâu đen bóng, lỏng lưa thưa. 
Chiếc đuôi dài khoảng một mét, có chùm lông dài và mượt, lúc nào cũng đập qua 
đập lại để đuổi muỗi, đuổi ruồi. Bốn chân trâu to và dài, bàn chân có móng guốc to, 
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dày và nhọn. Hai chiếc sừng nhọn hoắt, uốn cong rất đẹp. ở Đổ Sơn, Hải Phòng có 
lễ chọi trâu: 

"Dù ai hụỏn đâu hán đâu , 

Mùng chín thúng túm, chọi trâu thì về". 

(Ca dao) 

Mắt trâu lồi to rất ưa nhìn. Bụng trâu khá to; có phải vì thế mà trau buớc đi 
chậm chạp ? Trâu là loài nhai lại, nó chí có một hàm răng (hàm dưới). Trâu rất dẻ 
nuôi. Thức ăn chính là cỏ tươi. Trâu cũng biết ăn rơm, ăn cám. Phân trâu mài đ<en, 
dùng để bón cây, bón lúa rất tốt. 

Trâu chịu rét kém, nhưng chịu nắng giỏi, về mùa hè, IÌÓ có thể kéo cà), kéo 
bừa từ mờ sáng đến non trưa. Trâu tơ, trâu đực, trâu mờm kéo cày rất khỏe. Trấu cái 
độ 2, 3 năm đẻ một lứa, mồi lứa một con nghé. Câu tục ngữ: "Ruộng sâu, trâii n.ái" 
nói lên chuyện làm giàu ở nhà quê ngày xưa. 

Thịt trâu tuy không ngon bằng thịt bò, nhưng là nguồn thực phẩm rất dối dào 
và có giá trị. Sữa trâu rất bổ. Da trâu thuộc để xuất khẩu, để làm giày dép. 

Màu xanh mênh mồng của những đồng lúa, cánh cò trắng rập rờn điểm :ô, và 
con trâu hiển lành gặm cỏ ven đê... là hình ảnh thân thuộc đáng yêu của quê hxơing. 
Câu hát: "Ai bảo chăn trâu là khổ"... của chú bé vắt vẻo ngồi trên lưng trâu, và tiếng 
sáo mục đồng mãi mãi là hổn quê non nước. 

Lẻ Thị Hổng Nhung, 3A 
Học sinh trường Ngò Gia Tự, Bắc hinlh 

Bài Số 35 

Viết bài tập làm văn số 5 
Văn thuyết minh 

ị (Làm tai lớp) 

I. Đề bàỉ tham khảo 

Đề 1. Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

Đề 2. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em. 

Đề 3. Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học đơn giản (nhí văn 
bản đề nghị, báo cáo, thể thơ lục bát). 

Đề 4. Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào, hoa mai,...), hoăc một loài C'ây 
(như cây chuối, cây na,...) 

Đê 5. Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

Đề 6. Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam(rohtr 
chiếc nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thả diều,...) 

II. Bài đọc tham khảo 

1. Khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên 

Cách Thành phô' Hồ Chí Minh độ 50km đi về phía Nam theo đường Mà Bè 
qua Bình Khánh sẽ tới khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên. 

Cần Giờ hấp dẫn du khách với những nhà nghỉ, hồ bơi, nhà hàng hiện đại.... 
sang trọng, với bãi biển phảng lì, rừng phi lao rì rào gió thổi, với những chiếc dù 'to. 
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nho đi| màu sắc xếp san sát nhau đến tận mép biến Luôn nhộn nhịp. Phong cảnh 
thiên nhiên cần Giờ bát ngát trong màu xanh cùa sắc trời, sắc biến và xanh thẳm 
phi lao. Sáng sớm và hoàng hỏn trên bãi biển Cẩn Giờ thọt hữu tình, thơ mộng. 

Cách bãi biển Cần Giờ khoảng 3km về phía Tây Bắc !à khu du lịch sinh thái 
Lâm Vịêtì với lừng Sác rộng hơn 40 ngàn hec-ta kéo dài từ Nhà Bè đến Ghềnh Rái. 
Nơi đáy có khu rừng ngập mặn rộng lớn, có khu bảo tồn dộng vật quý hiếm như cá 
sấu hoa cà, rái cá, mèo rừng, nai, trăn, chồn... và họ hàng nhà khí đuôi dài gần một 
nghìn con. Nơi đày còn có khu căn cứ rừng Sác với nhà bảo làng lịch sứ lưu giữ bao 
kí vật, bao chiến công thần kì của các chiến sĩ Trung đoàn 10 anh hùng đặc cồng 
thời đánh Mĩ. Tượng đài về 860 liệt sĩ đạc công sừng sững, tráng lệ, uy nghiêm giữa 
màu xanh bạt ngàn cúa rừng đước, rừng mắm. Du khách có thể dạo mát trong rừng, 
tản bộ trcn bãi cát, hoặc du thuyền len lỏi giữa vùng sông rạch bao la. Du khách có 
nghe câu hát: 

“ Cần Giờ bậu nhớ í hớ quên 
Nhớ vé rửng Súc Lảm Viên một đoàn ...” 

2. Lăng Cỏ - hữu tình và nên tho 

Lăng Cồ, phía nam giáp đèo Hải Vân, phía dông là biển xanh bao la; phía tây 
có đầm Lập An rộng lớn dẹp như bức tranh thủy mặc; phía bác là mũi Chân Mây 
tạo nên nột đường cong ngoạn mục ôm lấy vịnh Chân Mây. Cầu vượt mới xây 
dựng băng qua khu Lăng Cô nối với hầm đường bộ Bắc Hải Vân càng tâng thêm 
sức hấp dỉn của vùng du lịch này. 

Lăng Cỏ nằm trong tam giác du lịch nổi tiếng: Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng 
Cô; còn lì tâm điểm của ba địa danh nổi tiếng trên miền Trung được UNESCO xếp 
vào hàng di sản văn hóa thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa M7 Sơn. 

Bãi tắm - bãi biển Lăng Cô dài trên lOkm, mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên. 
Bãi cát trắng mịn, phảng lì, mênh mông. Nước biển trong xanh, có thể nhìn tận đáy. 
Biển ởđủỵ ít sóng, không có dòng xoáy, vực sâu nguy hiểm. Bãi biển ngăn cách với 
khu dân cư bởi những dải phi lao xanh tốt, tỏa bóng mát êm đềm suốt ngày đêm 
nãm tháng. 

Đến với Lãng Cô, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp 
thiên nhiẽn kì thú mà còn được du ngoạn như leo núi, bơi thuyền trên đầm phá, 
được hít :hở không khí trong lành, vùng vẩy trong làn nước trong xanh, được 
thưởng thíc bao hải sản - đặc sản đậm đà phong vị ẩm thực Huế. 

Lărg Cô hữu tình và mến khách: 

“Ai di qua dó miền Trung, 

Xin mời ghé lại tham vùng Lãng cỏ u . 

3. Trà Vinh, quê hương yêu dấu 

Hè lày, mời bạn về thăm Trà Vinh quê má tôi. 

Bạn sẽ đến chơi mảnh đất miền Tây Nam Bộ này. Mỗi bước chân của bạn đi 
về các phím sóc, qua những nẻo đường quẽ, bạn sẽ vô cùng thú vị, tàm hổn lâng 
lâng như lạc vào một thế giới bình yên mênh mông biển lúa. Lúa hát, lúa rco, lúc 
trỗ dâng lương ngào ngạt. 
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Trà Vinh hiện có 140 chùa Khơ-me ẩn hiện thấp thoáng sau màu xanh thẫm 
của hàng trăm hàng ngàn cây cổ thụ. Đẹp nhất, cố kính nhất là chùa Âĩg (chùa 
Angcorette Pali) với nhiều tháp nhọn cao vút, đứng xa ngỡ là một lâu đài co vừa uy 
nghiẻm vừa tráng lệ. Chùa được xây dựng trên một nghìn năm (năm 990). lỉình ảnh 
những nhà sư đủ lứa tuổi, mặc áo vàng đi khất thực là hình ảnh quen thuộc ở nơi 
đây. Mỗi ngôi chùa là một trung tâm vãn hóa phum sóc của đổng bào Kho me, của 
những con người hiền lành phác thực. 

Sau khi đến ngắm hàng nghìn cánh cò dập dờn trông nắng chiều ở chùa Cò, 
Giồng Lớn, bạn sẽ đến dạo quanh Ao Bà Om. Dọc theo quốc lộ 23 đi khoang 7km 
sẽ tới thắng cảnh này. Mạt hn thật trong và thật xanh trải rộng trước mặt du khíích. 
Xung quanh hồ là những hàng, những dày cây sao, cây dầu cổ thụ tỏa bóng mát 
rượi. Ngồi trên những gò cát quanh hồ, ngắm nhìn mặt hồ lãn tăn gợn sóng mà cảm 
thấy mát rượi cả tâm hồn. Đua ghe Ngo trên Ao Bà Om là một lề hội truyền thống 
của đồng bào Trà Vinh đă lôi cuốn hàng vạn người gẩn xa về dự. 

Mời bạn uống một cốc nước trái Quách - món giải khát được đạc biệt yêu 
thích ở Trà Vinh rồi lên xe đến thăm biển Ba Động, một điểm du lịch nói liệng cúa 
miền Tây Nam Bộ đã được truyền tụng bao đời nay: 

V ‘ Biển Ba Động nước xanh cát trắng, 

Ao Bà Om thống cành miền Tày...”. 


Trà Vinh, quê má tôi đó. Mời bạn đến chơi Trà Vinh nhé. Tôi sẽ dín bạn đi 
xem Ao Bà Om, đến thăm chùa Ang... 

Thạch Mặc Am 
Học sinh Tiểu học Trà Vinh 


4. Bãi biển Trà cổ 

Bãi Biển Trà cổ thuộc Móng Cái, tinh Quảng Ninh. 

Đển Trà cổ có thể bằng đường biển hay đường bộ. Nếu di đường biển, du 
khách có thể chọn ca-nô hoặc phổ biến hơn là tàu cánh ngầm xuất phát từ Bãi Cháy, 
Quảng Ninh, hoặc từ Bến Bính, Hải Phòng. 

Trà Cổ là rìa của một hòn đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng' 
biển ven bờ tạo nên. Bãi biển Trà cổ rộng và bằng phảng, nền cát tráng và mịn, 
chạy dài tới 15km, làm thành một bãi tắm lí tưởng. Không xa bờ biến là mừmg cồn 
cát cao chừng bốn, nãm mét, với các dải rừng phi lao xanh thẫrn chắn gic, giữ cát. 
Gần đó còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn mang vẻ đẹp nguyên sơ, yén bìih. 

Đến thăm thú Trà cổ không chi tắm mát, đi dạo trẽn bãi cát dài, mà nên dành 
chút ít thời gian dến Cổn Mang đón bình minh hoạc hoàng hôn, bạn sẽ được tận 
hưởng những khoảnh khắc thần tiên do thiên nhiên ban tặng. Cổn Mangcá<ch Trà 
Cổ độ 6km. Bãi cát ở đủy vàng óng hoặc trắng tinh, nền cát chác và mịn, có thể 
phóng xe máy trên bãi biến mà không hề sợ lún hay trơn trượt. Từ Cồn Mmg; trở lại 
Trà Cố, du khách có thể dừng chân ở nhà thờ Trà cổ được xây dựng từ ními 1880, 
với kiến trúc cổ kính, tuyệt đẹp; cũng có thế đến chơi Đình Trà cổ - niồn tự hào 
của người dân nơi đây. , 

Đổ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Bái Tư Long, bãi biển Trà cổ là những điển hẹn hấp 
dẫn trện vùng biển Đông Bác của Tổ quốc dang vẫy gọi chúng ta khi mùa iè đà tới. 
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5. Hat cảnh l ây ÍIỔ 

Hồ Tây ở Hà Nội có lịch sử lâu đời, xưa kia hồ có tén là Lãng Bạc, thời Lý 
gọi là hổ pàm Đàm và đến năm 1573 thì đổi thành Tây Hồ. Vào thế ki thứ XVII, 
Tay Đỏ Vương Trịnh Tạc nhuận triều với vua Thần Tồng đã đổi ten gọi là Đoái Hồ 
và Sau này trở lại tên cũ Hồ Tay. Theo sử sách ghi lại thì Hồ Tây xưa, nối tiếng nhất 
lỉi tám tháng cảnh hay còn gọi là 'Tây Hồ hắt canh". 

Táy Hồ bát cảnh gồm có: Bến Trúc Nghi Tàm, Rừng bủng Yên Thúi, Dền thế 
Đổng cổ, Phật say lủng Thụy, Dáng Bồng Nghi Tàm, Chợ (têm Khán X'nân, Tiếng 
đàn hành cung, Sâm cầm Tây Hổ. 

1. Bển Trúc Nghi Tàm 

Làng Nghi Tàm bên Hổ Tay xưa có loài trúc mọc tươi tốt thành vườn trúc 
tuyệt đẹp. Chúa Trịnh Giang (1729 - 1740) dã chọn nơi này mơ bến tắm, dựng nhà 
để hàng năm các chúa và cung nữ đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh và bến trúc Nghi Tàm 
ra đời từ đó. 

2. Rừng hàng Yên Thúi 

Làng Yên Thái (phường Bươi bây giờ) có một núi đất cao khoảng bốn đến 
nấm trăm thước, rộng chừng một mẫu. Cũng chúa Trịnh Giang đã cho trồng lên núi 
hàng vạn cây bàng. Rừng bàng Yên Thái trở thành thắng cảnh đẹp. Đáng tiếc là sau 
này vua Lê Mẫn Đế (1787 - 1788 ) niên hiệu Chiêu Thống đã ra lệnh phá rừng, san 
nííi để trả thù các chúa Trịnh. 

Đền thề Đồng cổ 

Còn gọi là Đền thần Đồng Cổ, do vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) tên thật là 
Lý Phật Mã cho lập đàn Đồng cổ tại làng Thụy Chương (nay là cụm 4 phường 
Bưởi) quận Tây Hồ. Kiến trúc đền gồm hai tầng, tầng dưới đế vua ngự mỗị khi đến 
thám, tầng trên thờ thần. Hàng năm vào hai kì xuân và thu, nhà vua ra đây làm lẻ tế 
trời, đất, thần linh rồi cùng văn võ bá quan thể trước Đền: “Làm con bất hiếu, làm 
tôi bất trung, Thanh minh tru diệt”. Đáng tiếc do thời gian trôi đi, phần bị thiên 
nhiên huỷ hoại, phần bị chiến tranh tàn phá nên Đền thề Đồng cổ không còn nữa. 

4. Phật say làng Thụy 

Đời vua Lê Trung Hưng ờ phía trước làng Thụy Chương (Bưởi) có một ngôi 
chùa nhỏ bị đổ, còn sót lại một pho tượng, hình thể của tưọng là một tay chống gậy, 
chân khệnh khạng. Dân làng Thụy nổi tiếng nấu rượu ngon, trạng Quỳnh (1677 - 1748) 
đến mua rượu uống và vịnh thư, mồ tả hình tượng Phạt say rất độc đáo, có dụng ý 
phản ánh thời cuộc. Hàng tháng, cứ ngày rằm, mồng một khách thập phương đến 
đó cúng lề. Nhưng cũng vào cuối đời Lê, pho tượng này bị đưa đi đàu mất. 

' 5. Đồng Bống Nghi Tàm 

Đồng Bông thuộc làng Nghi Tàm, ngày xưa âầy là nơi nổi tiếng thiên hạ bởi có 
nghề trồng những loài hoa đẹp nhất, thơm nhất, đặc biệt là ở khu đất trước chùa Kim 
Liôn (làng Nghi Tàm) được truyền tụng là nơi có hình thế đẹp, hợp phong thủy và có 
tinh chất quý. Hoa tươi Nghi Tàm một thời được dùng làm đồ tiến vua, tiến chúa. 

ỏ. Chợ đêm Khán Xuân 

Phía nam Hồ Tây, chúa Trinh Giang cho lạp một li cung, có các dãy nhà như 
quán hàng xung quanh. Vào mùa hè, chúa ra cung này nghi, các nội thần và cung 
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nữ bày hàng bán và hát suốt đêm. Chợ đem Khan Xuân mang ý nghĩa vãn h()á tinh 
thần hơn là mua bán thực dụng. 

7. Tiếng dàn hành cung 

Vào thời kì nhuận triều Lê - Trịnh (1545 - 1788) một thời gian nít dài, chùa 
Trấn Quốc bên Hổ Tây bị các chúa Trịnh chiếm và đạt hành cung: Chúa Trịnh 
Giang (1729 - 1740) Chúa Trịnh Sàm (1767 - 1782). Trong số các cung nữ phục vụ 
ở hành cung có Mĩ nữ họ Hà rất giỏi đàn, được chúa Trịnh yêu chiều. Tiếng đàn 
hành cung có nhiều ý nghĩa, tuỳ theo quan niệm có thể là thú chơi tao nhã, cao sang 
hay trò mua vui lạc điệu trong thời loạn lạc. 

8. Sám cảm Tây Hồ 

Vào mùa thu, khi mặt nước Hổ Tây bao phủ một màn sương trắng mờ, xuất 
hiện hàng ngàn con chim tung tăng bơi lượn, tiếng kêu ríu ran, iao xao suốt đêm 
ngày. Đây là một loài chim ăn củ sâm từ phương Bắc di trú về; sâm cầm được coi là 
thức ăn bổ dưỡng mà các vua quan nhà Nguyễn thường bắt dân công tiến. Về sau, 
dân chúng tranh đấu quyết liệt, vua Tự Đức (1843 - 1883) mới bãi bỏ lệ này. 

Theo Nguyễn £ức 

Nhớ về “Bát cảnh Tây Hổ” không khỏi bùi ngùi tiếc nuối những gì một đi 
không trở lại và nay chỉ còn trong sử sách. Nhưng nó lại nhắc nhở chúng ta cần giữ 
gìn những gì tốt đẹp của hốm nay cho thế hệ mai sau. 

6. Cây chuối 

Ngôi vườn của hà rộng ngót một sào quanh núm xanh tốt. Có nhiều loài cây 
ăn trái: bưởi, chanh, đu đủ, cam, na, chuối,... Em thích nhất một cây chuối iêu sai 
quả trong bụi chuối ở góc vườn. 

Nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao lơn đíỉu 
người, mọc thẳng không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lạ thành 
bụi, trông như một người mẹ dắt đàn con đi dạo mát trong những ngày hè oi bức. 
Thân chuôi gồm nhiều hẹ hao học chắc nịch, lốm đốm màu xanh đen, xanh thầm. 
Nhìn cây chuối tiêu xanh tươi dứng giữa dàn con, đứa cao dứa thấp, xanh hếc một 
màu gợi lên trong lòng em hình ảnh một gia đình dông vui, dầm ấm, hạnh phúc. 

Cây chuối có nhiểu tàu lá, có tàu đã già khồ bị gió đánh rách ngan’ và rũ 
xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước úp sấp. Những 
tàu lá ở dưới màu xanh thâm. Những tàu ớ trên màu xanh mát, nhạt dần. 7ằu trên 
ngọn, lá còn cuộn, chưa mở hết, trông như một chiếc loa. Gió nhẹ thổi, “cHếc loa 
xanh” ấy rung ỉ inh, lay dộng như múa. Cai buồng chuối to và dài với hàrg chục 
nải; những quả chuối to tròn màu ngọc thạch xếp thành hai hàng uốn cotg cong 
chỉ lên trời , quà nào cũng có một mẩu núm den như dội mũ hao hiểm. Dư 'rí nấng 
xuân, buồng chuôi hóng ngời lên, trông rất ngon lành và dẹp mắt. 

Chuối xanh dể nấu bún ốc. Chuối tiêu chín trứng cuốc ngọt lử ân ỵrí cấm 
Vòng “thật tốt đôi”. Siêu thị cỏ hán míct chuối. Múm ngũ qiurhày trên hàn thờ gia 
tiên không thể không có nải chuối. Củ chuối, lú chuối khô, lú chuối xath dùng 
dược hao việc. Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón ch) chuối 
tốt tươi. 
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7. Chiếc nón 

Chiếc nón có từ bao giờ? Mỗi lần thấy bà, thây mẹ đội nón, tôi cứ bâng 
khuâng về câu hỏi ấy. 

Cái nón quê kiểng bình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bằng tre, nứa, được 
vót tròn ỏng chuốt, được kết thành những vòng tòn có đường kính khác nhau theo 
khuỏn nón. Cái chóp nón lúc nào cũng hướng về trời cao. Lá lợp nón là sản phẩm 
của núi rừng. Việt Bắc, Tủy Bắc, Trường Sơn, Tây Nguyên, u Minh... là nguồn vô 
tận về lá nón. Lá cọ, lá kè cũng để làm nón. Chiếc nón mới làm ra lại được quết 
một lớp mỏng dẩu rái (thảo mộc), óng ánh, vừa bền vừa đẹp. 

Dáng hình chiếc nón cũng nhiều vẻ. Nó ba tầm quai thao cúa các cô gái Kinh 
Bắc trong lễ hội mùa xuân: hội Lim, hội chùa Dâu, hát Quan Họ. Lại có chiếc nón 
của các bà, các cô đội lúc làm đồng, vừa chắc bền, vừa tiện lợi. Che nắng mưa, làm 
quạt,... Các cỏ thôn nữ làm duyên sau vành nón ấy. Chiếc nón thanh nhẹ còn che 
chở cho đôi má hồng, má lúm đồng tiển thêm xinh thêm dòn. 

Ai dã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế? Lá nón trắng nõn nà; bài thơ mờ 
tỏ ẩri hiện. Chiếc quai nón bằng lụa thanh tao. Vành nón nghiêng nghiêng, dịu 
dàng, e lệ, thầm kín của cô gái miển núi Ngự sồng Hương. Chả thế mà dukhách, 
các cậu khóa ngẩn ngơ: 

“Học trò xứ Quảng ra thi, 

Gập cô gái Huế hước đi không đành”. 

Còn có chiếc nón dấu anh lính thú đời xưa, mà khi xem phi ta mới biết: 

“Ngang lưng thì thắt hao vàng, 

Dầu dội nón dấu, vai mang súng dài”... 

Mẹ em bảo nước ta nắng lắm mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thân thiết cùa 
mọi người, nhất là nhà nông. Vừa rẻ, vừa tiện lợi. Nhẹ nhàng dễ mang theo. Có 
nhiều làng nghề thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua ca 
dao, dân ca: 

“Muốn ân com trắng, cá mè, 

Muốn dội nón tốt thì về làng Chuông”. 

hay: 

“Hỡi cô dội nón ha tầm, 

Có về Yên Phụ hòm rằm lai sang. 

Phiên rằm chợ chính Yên Quang , 

Yên Hoa anh đợi hoa nàng mới mua”. 

Chiếc nón làng Gãng, chiếc nón bài thơ xứ Huế đã trở thành món quà lưu niệm 
của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách của nhà htơ Xi-mô-lốp Nga có 
chiếc điếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang từ Việt Nam về? Và trong chúng 
ta, ai đã từng được xem điệu múa nón, tưởng như đàn bướm sặc sỡ đang rập rờn bay 
trong ngàn hoa? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưa tường như gạp trong mộng: 

“Những nàng thiếu nữ sông Hương, 

Dạ thơm là phấn, má hường là son. 

Tựu trường chớn sát thon thon, 

Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời”. 

("Tựu trường Nguyễn Bính) 
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Ngày nay, ở các đô thị, hầu như không thấy học sinh đội nón đến trường. Mà 
chỉ thấy những chiếc mũ vải đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường làng, giữa 
các phiên chợ miền quê, chiếc nón lấ màu trắng xinh xinh thanh nhẹ vẫn thủy nhiều 
và ưa nhìn, dề mến. Các bà, các mẹ, các cô thôn nữ... làm sao rời được chiếc nón 
quê hương? 

Trên con đường phát triển, cỏng nghiệp hóa và hiện đại ho á đất nưứCv đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày một phong phú hơn, sang trọng 
hơn. Nhưng giậu cúc tần, luỹ tre xanh, đồng lúa chín, con trâu hiền lành, tiếng sáo 
diều,... và chiếc nón ba tầm, chiếc nón bài thơ sẽ còn mài trong tâm hồn nhân dan 
ta. Những câu hát bài ca về chiếc nón bình dị, quê kiếng ấy vẫn là sợi nhớ sợi 
thương giăng mắc trong hồn người, man mác và bâng khuâng có bao giờ vơi.. 

6. Thơ lục bát 

Thơ lục bát là thê thơ dân tộc, thường gọi là thơ “súu, tủm". Phẩn lớn C‘ã dao 
được viết bằng thơ lục bát: 

Thằng Bờm cỏ cúi quạt mo, 

Phú ông xin dổi ha hò chín trâu,... 

Em là cô gái đổng trinh, 

Em di hán rượu qua dinh ông nghè... 

‘Truyện Kiều" của Nguyền Du dài 3254 câu thơ lục bát là kiệt tác số một 
trong nền thi ca cổ điển Việt nam. Hầu như người làm tho nào cũng có vài hài, dam 
ba câu thơ lục bát. 

Mỗi bài thơ lục bát có số câu không hạn định, bài ngắn thì 2 câu 4 câu, bài 
dài thì hàng trăm câu, hàng ngàn câu. 

a. Luật hằng trắc 

Luật bằng, trắc trong thơ lục bát rất dể nhận biết. Các câu chẵn 2,4,, 6, 8 
được quy định như sau:__ 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Câu luc 
• 


B 


Tr 


B 



Câu bát 


B 


Tr 


B 


B 


- Các chữ số lẻ (1,3, 5): có thể trắc và háng đều được. 

- Chữ thứ 7 câu bát: phần lớn là trác 

- Chữ thứ 6 và thứ 8 câu bát đều hằng nhưng có sự phân biệt như sau: 

+ Chữ thứ 6 là hằng (không dấu huyền) thì chữ 8 phải là bằng (có dấu huyền) 
+ Chứ thứ 6 là hằng (có dấu huyền) thì chữ thứ 8 phải là hằng (không có dấi huyổn) 
Ví dụ: 

Long lanh dáy nước in trời, 

Thành .xúy khói biếc, non phoi hóng vàng. 

(Truyện Kiều)' 

Đầu lòng hai d tố nga, 

Thuỷ Kiều là chị, em là Thuỷ Vàn. 

(Truyện Kiểu) 
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Trường hợp ngoại lệ: Khi câu lục được tạo thành hai vế tiểu đổi (3/3) thì chữ 
thứ hai chuyển thành trác: 

Mai cốt cách, tuyết ì in lì thán, 

■ 

Mỗi người mồi vẻ mười phún vẹn mười. 

hoặc: 

Đồ tè nhuyễn, của riêng tây, 

Sạch sành sanh vét cho dầy túi tha nì. 

(Truyện Kiều) 

h. Van thơ 

Thơ lục bát vừa có vần chân vừa có vần lưng , tất cả đều là vần hằng. Cách 
gieo ván như sau: 

- Chữ thứ ố câu lục vần với chữ thứ sáu câu bát; 

• * 

- Chữ thứ 8 cầu bát vẩn với chữ thứ sáu câu lục; 

- Cứ vận động luân chuyển như thế cho đến hết bài. 

Ví dụ: 

, Trông chững thấy một vân nhân , 

Lỏng huôììg tay khấu hước lần dậm báng. 

Đê huề lưng túi gió tràng, 

Sau chân theo một vài thằng con con. 

(Truyện Kiều) 

- Trường hợp ngoại lệ: Chữ thứ 6 câu lục bắt đầu vần với chữ thứ 4 câu bát. 

Ví dụ: 

Ông ơi, ông vớt tôi nao, 

Tỏi có lòng nào, ỏng hãy sáo mủng. 

* Ca dao 

Trèo lén cây bưởi hái hoa, 

Bước .xuống vườn cà hái nu tẩm xuân. . 

Ca dao 

c. Nhịp thơ 

Nhịp thơ lục bát chủ yếu là nhịp chẵn: 2/2/2; 2/2/2/2; hoặc 4/4. Trường hợp 
đặc biệt mới có nhịp le. Lúc dọc thơ lục bát cần chú ý thể hiện cho đúng để biểu cảm. 

Tóm lại, trên đây là mệt vài điều cơ bản về thi pháp thơ lục bát cần biết để 
học và làm thơ lục bát. 

Rau ngót 

Rau ngót còn gọi là bồ ngót, là lọai rau khá quen thuộc với nhiều người dân 
nước ta. Rau ngót thuộc loại cây nhó, thân có nhiều cành, mỗi cành có nhiều lá. Lá 
hình quả trứng, hơi nhọn ở đầu, mọc so le, mạt trơn láng, màu xanh đậm, lá ở ngọn 
có màu nhạt hơn. Hoa màu vàng, mọc ờ kẽ lá. Quả nhọn, hình tròn dẹt. 

Theo đông y, rau ngót có vị ngọt, tính mát, không độc. Người ta thường sử 
dụng rau ngót già trên hai năm để làm thuốc; còn rau ngót non được dùng làm rau 
nấu canh an, có mùi thơm và vị dịu ngọt. Rau ngót già có tác dụng chứa trị ban sởi, 
viêm phổi, sốt cao, thông tiểu tiện, và giải độc. 
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Người ta thường dùng rau ngót già giã nát rồi đắp vào hàn chan sân phụ để 
phòng sót nhau. Nước giã từ rau ngót được dùng rửa miệng trẻ em khi bị tưa lưỡi. 

Nguyệt Hạ 

Những con vật đáng yéu 

Ngày nay việc nuôi con vật cưng trong nhà với nhiều gia đình không còn là 
chuyện xa lạ nữa. Mèo, chó, thỏ được nhiều người chọn, đặc biệt hơn có người cồn 
thích nuôi những con vật như khỉ, sóc, rùa, heo... 

Chó là người bạn nhỏ được ưa chuộng nhất vì thồng minh, sạch sẽ và rất 
trung thành. Tuổi thọ một chú cún có thể đến 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Ngoài 
chức năng truyền thống là giữ nhà, chúng còn được coi như một thành viên trong 
gia đình. 

Chó hiện nay có nhiểu loại khá đẹp và ngộ nghĩnh. .Những chú cún thuộc 
giống Bắc Kinh, Nhật, Cocker, York shire ĩerrier chắc chắn sẽ khiến bạn không thể 
làm ngơ vì ngoài bộ lông dài tuyệt đẹp, chúng còn khá xinh xắn và hay quấn quýt 
bên chủ. Nếu muốn nuôi một chú khuyển để giữ nhà, các bạn có thể chọn con 
thuộc giống Phủ Quốc, héc-ỊỊỉê, chó đốm, ngao... vì chúng to lớn và ngồn lanh. 

Bên cạnh đó, mèo thỏ cũng là những con vật rất đáng yêu. Chúng hiền lành, 
nung nịu và làm cho bạn cảm thấy vui. Những chú thỏ trắng, nâu... tai dài khá dễ 
nuôi vì chỉ ăn cỏ, rau lang, cà rốt. 

Các bạn hãy chọn cho mình một con vật nuôi dễ thương để bầu bạn. Cuộc 
sống thật bận rộn những chúng ta cũng nên dành một chút thời gian cho những 
người bạn nhỏ đáng yêu này. Vui đùa, chăm sóc chứng, bạn sẽ sẽ cảm thấy trẻ 
trung và yêu cuộc sống hơn. 

■Đăng Uyên 

Bài số 36 

Viết bài tập làm văn sô 6 
Văn nghị luận 

(Làm tại lớp) 

I. Đề tham khảo 

Đề /. Dựa vào các văn bẳn: “ Chiếu (lời dô" và “ Hịch tướng sT\ hãy nêu suy 
nghĩ của em vể vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và 
Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. 

Đê 2. Từ bài “Bàn luận về phép học " của La Sơn phu tử Nguyền Thiếp, hãy 
nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học" và “hành". 

Đề 3. Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có 
kiến thức mới là con dường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì? 

II. Bài văn đọc tham khảo 

Đề sô 2 

Nhiều người còn chưa hiểu rõ thế nào là “học di dôi với hành" và vì sao ta rất 
cần phải “theo điều học mù làm” như lời La Sơn phu tử trong bài “Bàn luận về phép 
học”. Hãy viết một bài văn nghị luận để giải đáp những thắc mắc nêu trên. 
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Hài làm 


Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là 7/ ọc di đôi 
với hàn lì”. Nguyên lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài 
tấu “Bàn luận vé phép học" gừ i vua Quang Trung, La Sơn phu tử cũng có viết, cần 
phải “theo diều học mà làm". Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ, 
hiển rnột cách đầy đủ nguyên lí ấy, chân lí ấy. 

Vậy, thế nào là ư học di dôi với hành"? Thế nào là “theo diều học mà làm?". 
Học là học tập, học văn hóa, ngoại ngữ,... học lí thuyết về khoa học kĩ thuật... Hành 
là hành động, là hoạt động. Học di đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí 
thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành cùng 
cố lí thuyết; học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt 
động xâ hội. ‘Theo diều học mà lảm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được 
thành kĩ nấng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học dược để làm ăn, phải biết làm 
theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. 
Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: “Học lủ hắt chước, học lủ cầu cho biết, học 
lủ dể mà làm". 

Tại sao phải “học di dôi với hành"? Tại sao lại phải “theo diều học mà làm”? 
Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc 
thiên kinh vạn quyến, “chữ chứa dầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, 
rồng tuếch, trở thành kẻ “thầy dở, thợ dốt”. Vì không 'học đi dôi với hành”, vì 
không biết “theo diêu học mủ làm” nên nhiều người “dua học hình thức cầu danh 
lợi” như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích. 

Học luận lí là để bồi dường phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, 
người công dân tốt. Học các mỏn khoa học xã hội nhân vãn không chỉ để có những 
hiểu biết, những kiến thức về vãn, sử, địa,... mà còn đế bồi dưỡng tâm hổn,... Học 
ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, 
mà tiến thủ, chứ đâu phải là đế nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, 
tiếng Nhật... cho oai ! Nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển, cho nên 7 1ỌC 
di dôi với hành” “theo diều học mà lủm” là những phương châm giúp chúng ta cải 
tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang 
bị cho thanh thiếu nhi bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, 
phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được 
xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phổ thông trên phạm vi cả nước 
đã cho thấy việc “học di dôi với hành”, “theo diều học mà làm"âượ e ngành giáo dục 
và xa hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng 
lớn của học sinh, sinh viên những nãm gần đây như “phong trào tình nguyện ”, đóng 
góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân 
chiến tranh... không chí thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà 
còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm “học đi đôi 
với hành" được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng 
ứng. 

Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học dân gian 
ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp 
lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là “theo diều học mà làm". Quét nhà, lau nhà, nấu 
cơm, giặt quần áo trong gia đình là những cồng việc giúp tuổi trẻ trờ nên tháo vát, 
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khéo léo, biết yêu thương dỡ dán bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đcp Iihir 
siêng năng cân cù, yêu Ị no dong vn biẽt quý trọng người lao động. 

“Học di dôi với lỉànlì biêt "then (liêu lìọc nu) Ìà/ìì" là rất thiết thực, bổ ich. 
Nhờ dó mà lí thuyet được khíic sun, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa hoc vừa 
tập, vừa ỏn vừa luyện, nê n dẻ hicn, dẻ nhớ. Học đi đỏi với hành hướng học sinh, 
sinh viên biêt tìm tòi, nghiên cửu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi tre’súng tao”, • 
ta thấy tuổi tĩẻ Việt Nam đã biết 7 heo diêu học mà làm”, có nhiều phát rnim, ứng 
dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài nâng, trí tuệ Việt Nam. 

“Học đi dôi với hủn.ỉi”, “theo diêu học mà lủm” là phương châm, phương pháp 
giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tạp, sớm 
xác định được mục tiêu htọc tập dúng đắn. Học để mở mang lầm hiếu biết, đê trờ 
thành người lao động cỏ kĩ thuật, có khoa học đế phục vụ công cuộc hiện đui hóa, 
công nghiệp hóa đất nước. 

Hiện tượng “ hạn • giòi mủ hằng thật ”, mua bán bằng giả hiện nay đâu chi là hội 
chứng chạy theo bằng cấp*, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hoi ta là 
nhiều người chưa hiểu “học di dôi với hành”, “theo diều học mà lủm”. 

Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tưci sáng 
và rộng mở. “Học di đôi với hành”, “theo diều học mà làm”, là những bài học thiết 
thực, bổ ích đối với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong ‘Thư trung thu ' - 1952, 
ngày nay đọc lại ta càng tlhấy thấm thìa: 

“Mong cúc cháu cố gắng 
Thi dua học và hành; 

'Tuồi nhò lủm việc nhỏ, 

Tuỳ theo sức của mình.. 

Đê thum gia khủng chiên 
ỉĐê gìn giữ hòa bình. 

Cúc cháu hãy xứng dâng 
Cháu Búc Hồ Chí Minh”. 

,ì Đề sỏ 3 

Câu nói của MI. (Go)-rơ-ki ‘7/ờy yêu sách, nỏ là nguồn kiến thức, chỉ (ố kiến 
thức mới là con dườìịg $ắ/ìf gợi cho em những suy nghĩ gì? 

Bài làm 

Sách là người tth%, là người bạn vô cùng thân thiết đối với những người hiếu 
học xưa nay. Biết ycm .sách và ham mê dọc sách là một đức tính quý báu cẩi được 
rèn luyện và sớm hìnih íthiìinh từ tuổi ấu thơ. Khẳng định giá trị và lợi ích to lớn cùa 
sách, văn hào Go-rơ-ỉki có* nói: 

“Phải yêu sách,, mỏ hù nguồn kiến thức, chỉ có ki ch thức mới là con dường tông”. 

Sách là một trong mhững thành tựu văn minh kì diệu của con ngươi. Từnhững 
quyển sách được viết, tưêni hàng trăm tàm da cừu, được khắc trên hàng nghìn hẻ tre, 
dược in bằng mộc bảtn iđếỉh những cuốn sách in bằng, máy in hiện đại như ngiy nay, 
ta dễ dàng nhận thấy siựtiiến bộ của loài người qua mấy nghìn năm lịch sử. '"ác giả 
bài “Phương pháp dỉọc’ lììlìanh” {Lịch sử vởn hóa tổng hợp 1987-1990) clt> biết: 
‘Tính đến nay, trong 5(00 núm lịch sử của mình, ngành in thế giới- đã xuất bỉu hơn 
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300 (riộu dâu sín h, hàng núm cho ra dời 000 triệu trung in”. Những con số ấy làm 
cho ta vô cùng sửng sốt ! 

íỉách là sán phẩm tinh thán của những tài năng. Những nhà vãn, những sử 
gia, những nhà tư tưởng vĩ đại mới có thế sáng tạo nên những tác phẩm vĩ đại. Kinh 
Thánh, Kinh Ko-ran, Kinh Phật, cuốn sử thi Ra-ma-ya-na, sách của Khổng Tử, 
Mạnh Tử, Lão Tử.... trải qua mấy nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lĩnh tâm hổn 
hàng triệu con người trên trái đất. Những tấc phẩm như “Sửkí Tu'Mã Thiên”, “Chiến 
tranh và hàu bình”, những bộ tiểu thuyết chương hồi như ‘Tam quốc chí”, “Dông 
Chu liệt quốc ”,... những cồng trình của các nhà văn hóa, khoa học được giãi thướng 
Nớ-b*en mãi mãi chiếu sáng nền văn minh nhan loại. Hàng ngàn quyển sách Hán - 
Nỏm được tổ tiên ông cha ta đê lại là những chứng tích hùng hồn của nền vãn hiến 
Đại Việt rực rở, lâu đời. Mọi thứ vật chất có thể mục nát theo thời gian, nhưng tên tuổi 
và cầc công trình cúa Nguyẻn Trai, Nguyễn Du, cúa Niu-tơn, Anh-xtanh,v.v... sẽ 
đời đời bất tử. 

Sông sâu, nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vạy. Sách là kết tinh trí tuệ của 
con người. Là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao kiến thức, mở 
rộng tầm mát cho độc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loại sách 
để đọc giải trí, nuôi dưỡng trí tương tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu dể học 
tập, dể tu dưỡng. Cho nên “phải biết yêu sách, biết quý sách” vì “nó là nguồn kỉếìì 
thúc”. Người xưa đa nói: “Mồi quyến sách là một hũ vàng”. Lé Quý Đón, nhà bác học 
cua nước ta trong thế kỉ thứ XVIII là một con người rất thông minh suốt đời “mát 
không rời sách, gối dầu lên sách”. Con người có hiếu học mới yêu sách đến thế ! 

ở dời, ai cũng muốn giàu có, sang trọng. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiều. 
Nghèo khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao 
trong xã hội phong kiến Việt Nam, sĩ lại đứng đầu các đẳng cấp: “Sĩ, nông, công, 
thương”! Nhăn tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời đại tin học, ta mới thấy . 
rõ tri thức, trí tuệ, tài năng là vô giá. Chúng ta càng thcm thấm thìa ý kiến của 
Go-rơ-ki: “Chỉ có kiến thức mới là con dường sống”. Khỏng thể sống trong đói rét, 
tăm t ối, dốt nát. Bời lẽ “người không cỏ trí ít hiếu biết, chí làm dầy tớ cho người ta 
sai kllìiến mà thôi '(Mạnh Tứ). Muốn biết thêm một, hai ngoại ngữ làm cổng C.Ị 1 , 
muốrn có một trình độ khoa học hiện đại, tiên tiến thì phải được đào tạo chuyên sâu, 
phái dày công học tạp, phải biết tự học, tự đọc sách. Và bao giờ cùng vậy: “Rệ của 
học tiập thì dắng; qua của học tập í hì ngọt”. 

“Chi có kiến thức mới là con dường sống”. Sống trong lao dộng sáng tạo. 
Sống đế làm chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng văn minh cúa khoa học kĩ 
thuật. Con dường sống mà Go-rơ-ki nói đến là con đường sáng tạo, có đòi sống vật 
chất S;ang trọng, có đời sống tinh thẩn phong phú, tươi đẹp để làm chú bán thân, làm 
chủ x«ã hội, làm chủ thiên nhiên. . • 

Gần 70Ơ năm về trước, trong “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi có viết: 

“Nên thơ, nên thầy vì có học, 

No ủn, no mục bởi hay lủ nì”. 

(Bảo kinh cảnh giới - bài 46) 

Yêu sách nhưng không phái là con mọt sách. Đọc sách nhưng khống được nỏ lệ 
vào sấích, rnà phải vừa thực sự cẩu thị, vừa ý thức được: “Học cho rộng, hói cho kĩ, suy 
nghĩ c hi) cẩn thận, phân biệt cho sáng suất, lủm việc cho hết lòng” ("Trung dung"). 
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Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học, lúc nào cũng 
muốn vươn lên thành kẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ 
Việt Nam không chỉ học ở trường, học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, 
mà còn phải biết đọc sách, sách khoa học, sách kĩ thuật, sách ngoại ngữ, sách vãn 
học,..., biết tự học để vũ trang cho mình những kiến thức hiện đại, đem tài năng 
phục vụ đắc lực cồng cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. 

Hãy phấn đấu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngăn sách, mỗi gia đình có 

một tủ sách, đúng như úc Trai đã nói: “Gia hữu cầm thư nhi hổi lạc” (Trong nhà có 
đàn sách thì con cúi vui). Đọc sách phải trớ thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ 
chúng ta, ai cũng biết học trong sách, mỗi ngày một hai giờ đọc sách. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rõ câu nói của Go-rơ-ki là một lời 
khuyên đẹp: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con 
đường sống”. 

Bài số 37 

Viết bài tập làm vần số 7 
Vãn nghị luận 

(Ưim tụi IỚỊ)) 

I. Đề tham khảo 

Đề 1. Tuổi trẻ và tương lai đất nước. 

Để 2. Văn học và tình thương. 

Đê 3. Hãy nói “không” với các tệ nạn. 

II. Bài văn tham khảo 

1. Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: “Nếu không có mục 
đích, anh không làm được gì cá, anh cũng không làm dược cái gì nếu như mục đích 
tấm thường”. 

Bài làm 

Đi-đơ-rô là nhà văn, nhà lí luận, phê bình nghệ thuật, nhà triết học duy vật vĩ 
dại của nước Pháp trong thế kí 18. Hình ảnh Đi-đơ-rô - hình ảnh nhà tư tưởng lớn, 
hơn hai thế kỉ nay được đỏng đảo độc giả vô cùng hâm mộ. Khi nói lẽ sống, mục 
đích của cuộc đời, ông từng nhắc nhở độc giả gần xa, đặc biệt là tuổi trẻ trong các 
học đường câu nói bất hủ: “Nếu không có mục đích, anh không lùm dược gì củ, anh 
cũng không làm được cái gì nếu như mục đích tầm thường ” 

Mục đích là gì ? Mục dích là chồ người ta nhằm tiến tới, cái mà người ta 
nhằm thực hiện cho bằng được. 

Tẩm thường nghĩa là nói dưới mức trung bình. Mục đích trung bình, mục 
đích tầm thường là mục đích chẳng có gì cao xa, chỉ nhỏ bé, nhạt nhẽo. 

Mục đích cuộc sống thường gắn liền với lể sống và lí tưởng của mỏi người. 
Phải sống như thế nào, học tập và làm việc như thế nào thì mới thực hiện được mục 
đích, ước mơ của mình. 03 mục đích gần mà cũng có mục đích xa, có mục đích cao 
cả nhưng cũng có mục đích tầm thường, nhỏ bé. Mục đích thường gắn với ước mơ, 
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hoài bao. Có mục đích cao củ, đúng đắn mới tạo thành động lực, sức mạnh, giúp ta 
vươn tới làm nên sự nghiệp, giúp ích cho đời. 

Câu nói cua Đi-đơ-rồ không chì nói lên tầm (Ịium trọng của mục (tích sông 
nu) còn nhắc nhở mọi người phai sống với mục (tích cao cd, không nên sống với 
mục đích tầm thường. 

Câu nói của Đi-đơ-rỏ là một lời giáo huấn hàm chứa tư tưởng sâu sắc, tiến 
bộ. Nếu khống có mục đích, anh chẳng làm nên công trạng gì. Và anh chỉ sống cho 
hiện tại, khỏng hề nghĩ tới ngày mai. Cuộc đời anh trở nên nhỏ nhoi, thấp hèn, chật 
hẹp, chí là phường giá áo túi cơm. Sống không có mục đích thì người ta chí nhìn 
thấy những lợi ích vặt vãnh, ti tiện hàng ngày, lãng phí thời gian, phí hoài tuổi trẻ. 
Cuộc sống trở nên té nhạt vì khỏng biết tu dưỡng đạo đức, học hành mở mang trí 
tuệ, trau dồi nhân cách, tài năng. Sống không có mục đích là sống thừa, sống theo 
bản năng. Sống không có mục đích, khống chỉ không có hạnh phúc mà còn là 
nguồn gốc của mọi điều xấu, điều ác trong xa hội. 

Nêu mục đích tầm thường anh cùng không làm được cái gì vĩ đại. Sống bằng 
mục đích tầm thường, anh sẽ bị buộc chặt vào danh lợi, ham muốn tám thường. 
Cuộc đời anh quẩn quanh, không bao giờ nghĩ tới chuyện cao xa, bay bống; sống 
không có ước mơ, khát vọng. Con chim cánh nhò, sức yếu không thế bay cao, bay 
xa. Chí có đại bàng mới tung cánh gịó bốn phương trời được. Sống với mục đích 
tầm thường, con người ta tự bằng lòng với mình, không chịu học tập nên không có 
tài nàng. Không có tài năng thì chẳng làm được cái gì vì đại, phi thường như Đi-đơ- 
rôđãnói. 

Xưa và nay, lịch sử loài người cung như lịch sử dân tộc ta chứng minh một 
cách hùng hồn rằng, các anh hùng, các danh nhân... tên tuổi sáng ngời sử sách là 
những nhân vật vĩ đại đã sống và chiến đấu vì một mục đích cao cả, vĩ đại: 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi: 

“Ngầm thù lớn, há đội trời chung, 

Cùm giặc nước thê không cùng sống”. 

(Bình Ngô đại cáo) 

Phan Bội Châu: 

“Muốn vượt hiển Đông theo cánh gió, 

Muôn trùng sóng hạc tiễn ra khơi”. 

(Xuất dương lưu biệt) 

Và HỔ Chí Minh: 

‘Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, lủ làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, (lán ta được hoàn toàn tự do, dồng hào ta ai cũng cố cơm an, áo 
mặc, ai cũng dược học hành”. 

Có tâm hổn đẹp mới biết sống có mục dích. Có ý chí và bản lĩnh phi thường 
mới thực hiện được mục đích vĩ đại, cao cả. Tuổi trẻ chúng ta ngày nay phải phấn 
đấu trở thành người cồng dân tốt, người lao động chân chính... để góp phần xây 
dựng đất nước phồn vinh, cống nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Sống vì mục đích đúng đắn, cao cả, học sinh mới thực hiện được lời Bác Hồ 
dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam cố dược 
vẻ vang sánh vai các cường quốc nãm cháu dược hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ỏ công học tập của các cháu”. 
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Có được giáo dục, dược học hành chu dáo, chúng ta mới sổng có mục đích 
đẹp đúng đắn, cao cả. Khi đã có mục đích sống đẹp, đúng đắn, chúng ta phái biết 
phấn đấu đến cùng đê thực hiện ước Itìơ, hoài bão của mình. Mọi thành quả tròn 
hành trình đi tới tương lai đâu dẻ gật hái ? Phải bền chí và có quyết tâm :a o dể 
chiến thắng mọi trờ lực trên đường đời. Chúng ta càng thấm thìa bài thơ cùa Bác Hồ: 

“Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng. 

Núi cao lén đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. 

(Đi đường) 

Câu nói của nhà văn Đi-đơ-rô thật sâu sắc và chí lí. Đã hơn hai thế ki qua, 
câu nói của ồng vẫn sáng ngời chân lí, nó trở thành một danh ngôn, có sức cam hóa 
kì diệu. Thực hiện đúng câu nói của nhà vãn thế ki ánh sáng, cũng có nghĩa là 
chúng ta đã “Sống, chiến dấu, lao dộng và học tập theo gương Bác Hồ vĩ dại” 


Bài số 38 

Viết bài tập làm văn số 8 
Kiểm tra cuối nãm học 

I. Đề tham khảo 

Đề I. Một nhân vật trong tác phẩm vãn học (đã học) để lại cho em nhiề u ấn 
tượng sâu sắc. Hãy phân tích và nói lên cảm nghĩ vể nhân vạt đó. 

Đề 2. Phân tích và nói lên cảm nghĩ vế một bài thơ đã học trong sách Ngữ 
văn 8 hoặc đã đọc từng làm cho em xúc động. 

Đề 3. “ Chiếu dời dô'\ “Hịch tướng sĩ\ “ Bình Ngỏ dại cáo' ’ đã bồi đãp lòng 
yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mồi chúng ta. Em hãy nói lên những cám 
nhận sâu sắc khi học những tác phẩm ấy. 

Đề 4. Suy nghĩ của em về tình bạn. 

Đề5. Một kỉ niệm đẹp thời ẳ ắu thơ 

Đề 6. Viết một bài văn nói lên cảm nghĩ về một tác phẩm tự chọn mà em yêu thích. 
Để 7. Viết một bài văn tự sự kết hợp miêu tả với biểu cảm 

II. Bài văn đọc tham khao 

1. Phân tích bài thơ “Nấng mới” của Lưu Trọng Lư. 

Bài làm 

Lưu Trọng Lư viết kịch thơ, viết truyện ngắn, làm thơ... nổi danh tài hoa ttrơng 
phong trào Thơ mới (1932- 1941). Tập thơ điìu của ông là tập ‘Tiếng thu”. Niậin xét 
về thơ trong ‘Tiếng thu”, nhà vãn Hoài Thanh viết: “Đạc sắc của Lư chính ỏ (hở này. 
Từ .những kỉ ììiệtìì tươi súng vê người me dã khuất, cho dên bao nlìiêt ịhuồn 
thươtìgị...), Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cam dộng” (Thi; ',án Việt Nan). 

Bài thơ “Nắng mới” rút trong tập ‘ Tiếng thu”(1939) tiêu biểu cho hổn thơ của 
Lưu Trọng Lư thuở ấy. Thấm sâu vào vãn thơ là một nỗi buồn thương nhớ ngươi mẹ 
hiền đã mất: 
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"Mỗi Idn nắng mới hắt hên song, 

Xao xác gà trưa gáy nào nùng, 

Lòng rượi huồn theo thời (lĩ vòng, 

Chập chờn sông lại những ngày không”. 

Không phải chí một lần mà là "mồi Lỉn”, thời gian và sự việc diễn ra thường 
xuyên, lu rin tự đã trở thành nếp nghĩ, nếp cám trong tam hồn thi nhàn bao lâu nay 
rồi. 1)6 lài lúc thấy “ nắng mới hất hên song”, là lúc nghe âm thanh "xao xúc gù trưa 
gáy não mùng” thì đứa con lại sống trớ về thời thơ ấu với bao nồi buồn thương. Nắng 
mới là nắng vàng'tươi cuối xuân đau hè. Chữ "hắt” nghĩa là hất vào, chiếu vào, tạt 
vào. “Nấmg mới hắt hên song”, chiếu nghiêng vào, tạt vào cửa sổ. Cùng với nắng 
mới gợi nhớ gợi thương là tiếng gáy. Tiếng gà gáy sáng thì giục giã mọi hoạt động 
cùa một ingày bát đầu, nghe rất vui. Trái lại, tiếng gà trưa gợi lên một không gian 
im lìm củia xóm vắng. Tiếng gà gáy ở đây nghe rất buồn: xao xác và não nùng. Xao 
xác là tiê ng động nhốn nháo, rời rạc. ‘Tiếng gà xao xác gáy man” (Truyện Kiều). 
Não nùng nghĩa là buồn ba lắm. 

Trước cảnh vật và âm thanh ấy, đứa con “lỏng rượi huồn”, buồn rười rượi đến 
héo lion cả lòng; trớ về thời dĩ văng với tâm trạng "chập chìm” vừa tính vừa mê, vừa 
thực vừa mộng. Thời dĩ vàng” và “những ngày không” xa xưa buồn được íầ s()'ng lại”. 
Đó là thờ/i thơ ấu, “chuyên dầu mộng, tình hao giờ cùng thực” (Hoài Thanh). Các từ 
láy trong khổ thơ: “Xao xác”, u não nùng”, “chập chờn” rất chọn lọc, giàu giá trị gợi 
tả và gợi -cám một không gian nghệ thuật buồn văng, một tâm trạng nghệ thuật rười 
rượi buồm. 

Kh«ổ thơ thứ hai nói về hình ảnh người mẹ trong cõi nhớ của đứa con mồ côi. 
Nhà thơ dùng chữ me, đó là tiếng gọi mẹ ở Quáng Bình, ở Huế hay dùng, như tiếng 
má, tiếng mạ. Tác giả đã viết như thế trong bài thơ hơn 60 nãm về trước, chúng ta 
nên để nguyên như bản gốc mà cảm nhận: 

Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời 

Ệ 

Lúc người cồn sống, tôi lèn mười; 

Mồi lần nắng mới reo ngoài nội, 

Áo dỏ người dưa trước giậu phơi”. 

Chữ “nhớ” dồn nén, hội tụ bao cảm xúc thương yêu, thương nhớ mẹ hiền. 
Nhớ mẹ “lúc người còn song”, lúc đứa con mới lên mười. ‘Thuởthiếu thời "đứa con 
được sống ấm áp trong lòng mẹ. Vần thơ sáng bừng “nắng mới reo ngoài nội”, tươi 
sáng rực rỡ màu “do dó” (chiếc áo cưới của mẹ thời con gái?). Vần thơ roi rói kỉ 
niộm. Ki niệm tuổi thơ vể người mẹ hiền đã khuất thật cảm động được nhắc lại qua 
mítu “ào (đỏ và cử chi thân thương “phơi áo”củi\ mẹ trước giậu nhà. 

Haii câu thơ tả “nắng mới” đẩy ấn tượng, gợi ra một sự chuyển động, chuyển 
dịch về tbiời gian, về cảnh vật, về tam trạng cứ vướng vít mãi không thổi. Chữ "hát” 
và chữ “rao” tạo nên ấn tượng ấy: 

Mỗi lần nắng mới hắt hên song... 

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội... 

Kh<ổ thơ thứ ba nói về “hình dáng mẹ” nằm sâu trong cõi nhớ không bao giờ có 
thổ ât .\oắ tmờ”. Sau vần thơ là một tiếng lòng thổn thức của đứa con mồ côi, bơ vơ: 
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“Hình (lang me tôi chửa.xỏa mờ 
Hãy còn mườììg tượng lúc vào ra: 

Nét cười đen nhánh san tay áo 
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa”. 

Năm tháng đã trôi qua, người mẹ hiền mất đã lâu rồi nhưng đứa con vẫn 
"mường tượng” vẫn mang máng nhớ, hình dung ra dáng mẹ hiền thương yêu. Một 
“nét cười đen nhánh sau tay áo ”, một nét đẹp truyền thống của người phụ nữ ngày 
xưa, một nụ cười âu yếm trên gương mặt đỏn hậu của mẹ, đến nay, đứa con vẫn 
“mường tượng”, vẫn hình dung được. Hình dáng mẹ lồng vào hình bóng quê hương: 
“trong ánh trưa hè trước giậu thưa”. Nhớ mẹ cũng là nhớ tuổi thơ, nhớ quê hương, 
nhớ nắng mới, nhớ tiếng gà trưa gáy não nùng, nhớ cánh đồng, nhớ bờ giậu thưa 
trưóc ngôi nhà êm ấm. 

Câu thơ: 

“Nét cười đen nhánh sau tay áo 
*Trong ánh trưa hè trước giậu thưa” 

Là sự lung linh kết đọng hồn vía bài “Nắng mới”. Nét vẽ thoáng mà đằm, 
•bình dị mà xúc động. Bốn vần lưng: “nhánh” vắn với “ánh”, “trưa” vần với “thưa” đã 
tạo nên âm điệii, nhạc điệu bùi ngùi, mênh mang. 

“Nắng mới” được viết theo thể thơ thất ngôn gồm có ba khổ thơ như một 
chùm tứ tuyệt liên hoàn, liên khúc về hoài niệm người mẹ hiền thời thơ ấu. Nắng 
mới, chiếc áo đỏ và nét cười đen nhánh của mẹ hiền là ba nét “túm hổn sầu mộng” 
của thi nhân. “Nắng mới” thấm thìa một nỗi buồn đẹp, trở thành câu hát trong nỗi 
nhớ của nhiều người, bởi lẽ đó là “tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn 
thức của lòng ta” (Hoài Thanh). 

2. Hãy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại chuyện chị Dậu đánh tên cal lệ. 

Bài làm 

Xế trưa hôm ấy, lí trưởng làng Đông Xá bắt tồi giải ra đình. Chúng bát tôi 
khai về chuyện chống đối chính quyền, để lập cung giải huyện. Có đủ mặt quan 
viên. Có cả lí cựu nữa. Nhiều người dân kéo đến, đứng lố nhố phía ngoài đình. 

- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà của quan! Tội mày to lắm. Tù mọt 
gông! Mày hãy kể lại việc làm ngỗ ngược của mày, để làng lập cung. Lí đương vừa 
nói vừa đập tay xuống chiếu. Mấy tên tay chân chạy lăng xăng. Tôi chẳng sợ. 

- Các ông nén hỏi hai thằng khốn nạn ấy chứ! Nhưng các ông muốn lộp cung 

chứ gì ? ừ*thì tôi nói. Chồng tôi bị ông lí đánh trói thập tử nhất sinh. Sợ xầy ra án 
mạng, ông lí đã sai tay chân gánh chổng tôi về nhà trả cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi, 
bà con hàng xóm chạy chữa mãi, chồng tồi mới hoàn hồn. 

- Thị Đào, mày dài dòng lắm ! Nói ngay vào sự việc! - Lí đương ngắt lời tôi 
và quát. 

- ‘Trời đánh còn tránh miếng ủn ”, có phải không nào ? Chồng tôi vừa kề 
miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tới, hắn thét trói. Chồng tôi chết 
ngất lăn đùng ra ! Tôi van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quắt. Nhưng hắn là đứa bất 
nhân đã chửi tôi thâm tệ. Hắn gào lên: ‘Tha này! Tha này!”. Hắn bịch vào ngực tôi 
mấy bịch. Hắn sấn đến trói chồng tồi. Phải cứu chồng tôi chứ. Tôi nghiêm sắc mặt, 
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nói vối hắn: “Chồng tôi đau ôm, ông khùng dược phép t ùnh hạ!”. “Sự (lời niêm nắn, 
rắn buông!” Ai ngờ, hắn lấn tới áp chế. Hắn tát đánh bốp vào mạt tỏi. Hắn như con 
chó (lại lổng lên, hắn nháy vào trói chổng tôi. Máu trong người tỏi sôi lên. Tôi 
nghiến hai hàm răng. Tôi chi tay vào mặt hắn: “Mày trói ngay chồng bà (li, bà cho 

mày xem!". 

** 

Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấy 
cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngà chòng quèo trên mặt đất. Còn cái thằng hầu cận ông lí, 
không tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hắn bị tồi túm tóc, lẳng cho một cái 
ngã nhào ra thềm. Hai thằng khôn nạn ấy lổm ngổm bò dậy, chạy thục mạng về 
đình. Chúng đă bỏ ở nhà tôi nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ tồi phái 
đánh cho hai tên ây một trận nhừ tử. Nhưng đánh chó còn ngó đến chúa nhà. Tồi nể 
ông lí đấy!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuốt râu, tủm tím cười. 

Lí đương cất tiếng. “Con Thị Đào này ghê gớm lắm ! Bướng binh lắm ! Phải 
giai ngay lẽn quan phủ (lểtrừng trị!...”. 

(Bài làm của Trương Quang Vũ, lớp 8 
Học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) 

3. Cho sự việc và nhân vật sau đây: Sau khi bán chó , lão Hạc sang báo cho 
ông giáo biết. Hãy đóng vai ông giáo kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán 
chó và nói lên tâm trạng của mình. 

Bài làm 

Buổi sáng hỏm ấy..., lão Hạc về rồi, tỏi cứ bẩn thần mãi. Cái điếu thuốc lào, 
ấm niróe chè tươi vản nằm chơ vơ ra đó. Tôi không thiết đến nữa. Tôi nghĩ đến năm 
quyển sách của tồi, tôi nghĩ đến cậu Vàng. Câu nói của lão Hạc cứ xoáy vào óc tôi: 
'Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn (lánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi 
nỡ tâm lừa nỏ!”. 

Ngồi trôn tấm phản gỗ đã sờn đã mọt, tôi bần thần lạng đi. Nhớ lại những lời 
lão Hạc vừa kể, tôi như thấy cảnh cậu Vàng bị thằng Xiên thằng Mục bắt trói. Nghe 
tiếng chủ gọi, cậu Vàng từ ngoài ngõ chạy về vẫy đuôi mừng rối rít. Vừa ãn được 
mấy miếng cơm thì thấy thằng Xiên thằng Mục nấp trong xó nhà, bất ngờ túm lấy 
hai chân sau cậu Vàng dốc ngược lên. Cậu Vàng bị trói chạt. Cậu rên ư ử. Nước mắt 
chảy ra rồi dại đi. Nó nhìn lão Hạc. Như van xin, như cầu cứu. Nó biết là sắp chết. 
Cậu Vàng nhìn lão Hạc với cặp mắt đờ ra, tưởng như trách móc: "A! Lão già tệ 
lắm! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?". 

Suốt cả ngày hồm ấy và mấy ngày sau nữa, tôi bai hoải cả chân tay. Không 
buôn mó đến cái íiếu cày nữa. Thương mình, thương vợ con nheo nhóc. Tồi nghĩ 
đến lão Hạc, nhớ đến đứa con trai của lão đi phu đồn điền mãi chưa về. Tỏi nghĩ 
đến cậu Vàng và kiếp chó. Nét mạt khắc khổ, đôi vai gẩy, hai hõm mắt ầng ậng 
nước của lão Hạc cứ làm cho tôi buồn tê tái. Thuốc đã vo viên, đã bỏ vào xoe, cái 
đóm cháy đã tàn, thế mà tôi vẫn chưa hút. Cái miệng cứ đắng ngắt. Nước mắt tồi ứa 
ra. Câu nói của lão Hạc "... nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì thật 
sung sướng ?"cứ làm tôi bổi hồi, đau đớm 
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4. Hội Àn, phố cổ miền Trung 

Thị xã Hội An thuộc tinh Quảng Nam trên dải đất miền Trung. Ngày 
4 - 12 - 1999, cùng với tháp Chàm-MT Sơn, phố cổ Hội An đã được UNESCO công 
nhận là di sản vãn hoá thế giới. 

Từ thế kỉ XVII, XVIII có hàng trãm hàng nghìn người Hoa từ Quảng pông, 
Triều Châu, Hải Nam ... đến đôi bờ con sông Hoài sinh cơ lập nghiệp. Phố Hội An 

ngày một mở mang, đông vui. Ó đây hiện có những ngôi chùa cổ trôn mấy trăm 
tuổi như: chùa Phúc Kiến, chùa Long Tuyền, chùa Triều Châu, chùa Chúc Thánh, 
chùa Phước Lâm,... Những lễ hội, những tập tục văn hoá xa xưa được lưu giữ mãi 
trong hồn người. Những chiếc áo vạt hò, quần chân què, nón mê, guốc gỗ... của 
những người bán hàng rong như gợi nhớ gợi thương. Đạc biệt chiếc đèn lồng đủ 
mọi kích cỡ, dáng hình, màu sắc treo dọc phố, treo trước cửa nhà, treo hai bên bàn 
thờ tổ tiên đã ăn sâu vào kí ức và làm nên một Hội An cổ kính, hưng thịnh và tấp 
nập xưa nay. 

Đúng 17 giờ đêm 14 âm lịch hàng tháng, có hàng trăm hàng nghìn đèn lổng 
được thắp sáng lung linh như sao sa. Dọc theo các phố Trần Phú, Nguyền Thái Học, 
Bạch Đằng, Nguyền Thị Minh Khai,... Hãy tản bộ dọc bờ sông Hoài, ai cùng cảm 
thấy tâm hồn mình thảnh thơi kì lạ. Hãy đến với một gánh hàng rong nhấm nhấp 
một bát chè bắp cẩm Nam thơm mát, nếm một bát mì Quảng béo ngậy, thưbmg 
thức một tô Cao lầu đặc sản thơm đậm, ngọt ngào... Hương vị, sắc màu Hội An đó. 

Hãy đến thăm Chùa Long Tuyền, Chùa Cầu, thắp lên một nén nhang, ngấm 
hàng trăm tượng Phật, câu đối, hoành phi sơn son thếp vàng. Những chiếc áo lam 
của bà con đi lễ hội chùa Cầu trong ánh đèn lồng, dưới bóng trăng rằm gợi lên bao 
cảm xúc dạt dào, lồng lộng trăng nưóe. 

Phố cổ Hội An, một không gian cổ kính, thanh bình. Con sồng Hoài thơ 
mộng. Chùa Cầu tráng lệ, trang nghiêm. Màu thời gian nơi phố cổ gợi cho du khách 
tìm về giấc mộng ngàn xưa. 

5. Phân tích bài thơ éí Chọ Tết” của Đoàn Văn Cừ. 

Bàỉ làm 

Thời tiền chiến, Đoàn Vãn Cừ chi mới có một số bài thơ dâng rải rác trên 
báo. Thế nhưng, trong cuốn '77// nhún Việt Nam”, Hoài Thanh đã giới thiệu 4 bài 
thơ của ông với những lời nhận xét đầy trân trọng: ‘Trong các nhà thơ dồng quẽ, 
không ai có ngòi hút dồi dào mà rực rỡ như Đoàn Van Cừ”. 

Hãy đến với bài thơ “Chợ Tết”. Đẩu thế kỉ XX, Nguyền Khuyến có bài thơ 
“Chợ Đồng” viết về cảnh chợ tết của làng quê thân thuộc nơi ông sinh ra và lớn lên: 

"... Dở trời mưa hụi còn hơi rét, 

Nếm rượu tường dền dược mấy ông ? 

Hàng quán người về nghe xao xúc, 

Nợ nần nam hết hói lung tung...”. 

Chợ Tết diễn ra trong mưa bụi, mưa phùn và rét, chỉ nghe tiếng đòi nợ cất lên 
“lung tung”. Chợ tết và lòng người sao mà buồn và “xao .vóc" thế ! Đó là một trong 
những cảnh lầm than của dãn tộc và đất nước ta dưới thời Pháp thuộc. 

Còn phiên chợ Tết được nói đến trong thơ Đoàn Văn Cừ lại tưng bưng tươi 
vui. Bài thơ được viết vào những năm 1936-1939, thời kì nền kinh tế Việt Nam phát 
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triẻn nhất trước Cách mạng. Nóng thôn được mùa liên tiếp nhiều năm. Hiện thực ấy 
đã dược phản ánh một cách sinh động, nên thơ trong bài “Chợ Tết”. Đó là điéu cần 
bict dể cảm hiểu bài thư này. 

“ChợTết ’'gồm có 44 câu thơ, viết bằng thế thơ 8 tiếng, sử dụng ván chân, hai 
câu đi liền nhau một ván; vần băng, ván trắc nôi tiếp, luân chuyển. Bài thơ có 3 phần: 

- 15 câu đầu: Cảnh binh minh đi chợ tết. 

- 23 câu giừa: Cánh chợ tết đỏng vui. 

- 6 câu cuối: Cảnh chiều tàn, chợ tan, người ra về. 

Đó là bố cục - kết cấu theo vận động của thời gian và không gian. Qua đó, 
nhà thơ như dẫn người đọc cùng di chợ tết, dược sống lại một không' khí dẹp của 
làng quê xa xưa, hơn 60 năm về trước. 

/. Cành bình minh di chợ Tết 

Mờ đầu bài thơ là bức tranh thiên nhiên làng quê lúc mờ sáng, một buổi sáng 
đẹp trời. Có “mây tráng dó dần”, có núi, có “sương hổng lam”, có nhà gianh. Các từ 
ngữ “dỏ dần” và “ôm ấp” là hai nét vẽ gợi tả mây và sương rất hữu tình biểu cảm. 
Bầu trời và cảnh vật cứ đỏ dán, hồng lên dán lúc mờ sáng: 

“Dài mây trắng dó dần trên dinh núi, 

Sương hóng lam ỏm ấp nóc nhà gianh”. 

Bốn màu được phối sắc hài hòa: trắng, đỏ, hổng, lam. Hình anh đỉnh núi có 
mây vờn, nóc nhà gianh có sương ôm ấp gợi lên vẻ đẹp bình dị, thân thuộc đốĩ với 
chúng ta. 

Chín câu thơ tiếp theo tả con dường đi chợ tết rất đẹp “viền trắng mép dồi 
xanh”; rất vui: “Người các ấp tưng hừng ra chợTếỉ”. Tưng bừng nghĩa là vui vẻ, náo 
nhiệt. Cánh đi chợ Tết đông vui như di hội: 

‘Trên con dường viền trắng mép dồi xanh, 

Người các ấp tưng hừng ra chợ tết. 

Hụ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc”. 

Màu trắng con đường, màu xanh cúa dồi, màu biếc của cò như quấn quýt lấy 
bàn chân người đi chợ tết. Hai chữ “kéo lìàỉìg” dùng rất “dắt" gợi lên dòng người 
đông vui nối đuôi nhau đi chợ tết như tray tiội. Những câu thơ tiếp theo như đoạn 
phim cận cánh làm hiện lên cánh người đi chợ Tết. Là những thằng cu “áo dỏ chạy 
lơn xon”, nhò bé, hồn nhiên hớn hở. Là vài cụ già phúc hậu lưng còng chống gậy 
“bước lom khom”. Là những nàng thổn nữ duyên dáng, tình tứ xinh tươi “yếm thẳm 
che mỏi cười lụng lè”. Là thằng em bé lẩn đáu được đi chợ tết, nhiều ngỡ ngàng và 
rụt rè ‘nép dần bén yếm me”. Trời mỗi lúc một sáng rỏ, người đi chợ phái “chạy", 
phải “duổi” rất vội và, vội vàng. Cánh đi chợ sống động hẳn lên: 

“Hai người thôn gánh lợn chạy di dầu, 

Con bò vàng ngỗ nghĩnh duổi theo sau”. 

Người đi chợ Tết đông vui, có già trẻ trai gái, có đàn ồng, đàn bà, có người đi 
chơi, có người đi sắm Tết, có người gồng gánh bán hàng. Mỗi người một dáng điệu, 
một cử chỉ rất mộc mạc, hiền lành, chất phác đấng yêu. Thật đúng là “màu nào nét 
nào cũng ngộ nghĩnh vui vui” (Hoài Thanh). 
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Dòng người đi chợ Tết lìi*ện ra trong cảnh bình minh tráng lệ. cánh vạt dược 
so sánh và nhân hóa vừa đtẹp titìưi vừa day sức sống ĩìhư chia vui cùng lòng người. 
Những giọt sương trắng “n>lìì<f giọr sữa , một vé đẹp ngọt ngào. Cách so sánh mói 
mẻ, sáng tạo. Lúa xanh ướt dẫim sương đèm phan chiêu ánh bình minh lấp u lap 
lánh. Tia nắng sắc “tiu” nhrrđamg reo vui với dòng người đi chợ têt. nên “nháy hoài 
trong ruộng lúa". Núi khoác chiiếc áo the xanh cũng “uốn mình làm duyên. Những 
trái đồi ửng lên dưới ánh bình minh như “thoa son” khoe sắc. Tia nắng, núi, đồi 
được nhân hóa trở nên xinh dẹp, hữu tình, đáng yêu. Đây là bức tranh màu vè núi 
đồi trung du, bức tranh rạng đỏng thanh bình, ấm áp. Ta ít gập một cảnh sắc đỉy thi 
vị như thế trong ‘Thơ mới ” trước Cách mạng. Thơ đầy sắc màu tươi tãn, dịu dàng 
đáng yêu: 

“Sương trắng ro dầu ( ủnh như giọt sữa, 

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa". 

Núi uốn Minh trong chiếc áo the .xanh, 

Dồi thua son năm dưới ánh hình minh”. 

2. Canh chợ Tết dông Vì li 

Đoàn Vãn Cừ đã dành 2.3 câu thơ tả cảnh chợ Tết họp đỏng vui. Giữa cảnh 
chợ đông vui nhộn nhịp, con trâu vỏn hiển lành thế mà vẫn không kém phẩn “tinh 
quái", giả vờ ngủ để “lắng nghe 'chuyện người. Thật là hóm hĩnh: 

“Người num hán ra vào đày ( ảnh chợ, 

Con trân dứng vở dim hai mắt ngủ, 

Để lắng nghe người khách nói hô hỏ“. 

Có rất nhiều người mua bán và đi chơi chợ Tết. Có anh hàng tranh “kĩu kịt 
quẩy dôi hồ...". Cạnh tháy khoá “lay mài nghiên hí hoáy viết thơ.xuân", là cụ đỉ nho 
“vuốt râu cằm" ung dung, đắc ý “miệng nhẩm đọc vài hàng câu dối dỏ". Cám chạ 
tết, nét đẹp của nền vãn hóa lâu đời được ghi lại một cách đạm đà, ý vị. 

Đây là bức chân dung bà cụ lao, bức truyền thần tuyệt tác: 

“Bà cụ lão hán hàng hên miếu cổ, 

Nước thởi gian gội tóc trắng phau phau”. 

Miếu cổ như cắ\ khung, cái nén làm cho bức vẽ truyền thần thêm cổ kính. 

Tuổi tác và thời gian năm tháng đã làm cho bà cụ lào “tóc trắng phau phau . Một 
vẻ đẹp phúc hậu, bền bỉ. Miếu cổ như một chứng tích, bà cụ lão như một chứng 
nhân về chợ Tết đồng quê, ve cuộc sống yên bình tồn tại đẫ lâu đời trong dân gian. 
Tác giả không viết: “Màu thời gian" mà lại nói: “Nước thời gian \ thế hiện cách 
dùng từ sáng tạo mới mẻ. 

Kẻ mua, người bấn, người đi chợ tết, trăm người trăm vẻ. Là chú ho? man 
“dầu chít chiếc khan nâu" ngồi bán vàng mã. Là cụ lí bị chen lán, bị kéo áo,chiêc 
khăn trên đáu “tung /Y/”thạt buồn cười. Là lủ tre mái mẽ hồn nhiên ngắm traih tết, 
là mấy cô gái “vô tủm", say sưa quá đỗi: 

“Mấy cỗ gài ôm nhau cười rũ rượi, 

Cạnh anh chủng hán pháo (lưới cây da". 

Nông sản bày bấn nhiều và tươi ngon. Cam “dỏ chót tựa son pha". Gíp nêp 
trắng thơm “dong dầy như núi tuyết". Con gà sống “mào íhủni như cục tiết'. Bi hình 
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ảnh so s.ínlh rât đẹp, gợi tá đạc sán phong phú của một miền quẽ ấm no, thanh bình, 
cho thấy th'ơ của Đoàn Vàn Cừ “(lầy rầy sự Sony và rộn rịp những hình sác tươi Vì ti": 

“Những mẹt cam dỏ chót tựa son pha, 

Thúng gạo nếp dong dầy như núi tuyết % 

Con gà song mào thâm như cục tiết, 

Một người tììỉta cầm ( áng dốc lên xem". 

Canh và người trong phiên chợ Tết là cả “ một the giới linh hoạt" thê hiện tài 
nãng quan sát tí mi, cách nhận xét tinh tế, hồn thơ phong phú, chân cảm, tài hoa. 
Nét vẽ nào cũng sống động, lung linh rực rỡ sắc màu, ít nhiều hóm hỉnh, ngộ 
nghĩnh. 

3. Sáiu câu cuối là cảnh chợ tan: “Những người quê lũ lượt trơ ra vế” khi chiều 
đã tàn . Tiếing chuông chùa văng vẳng xa đưa. Tiếng lá đa rụng “toi bời’ trong màu 
vàng củír. áinh dương “kéo lé thê’ 'trên cỏ. Chợ tan cũng như hội tàn, phảng phất một 
nỗi bu*ồn mian mác: 

“Ảnh dươììg vàng trên có kéo lê thê, 

Lú da rụng tơi hởi quanh quán chợ". 

Quán chợ trống trơ,, vắng vé mới nghe rõ tiếng lấ đa rụng. Chữ “lê thê” và 
"tơi hời”cô) giá trị gợi không khí vắng lặng buồn của cánh chợ tan, ngày tàn. Người 
đọc cam thíấy hổn mình nhập vào một thế giới mộng, lòng xao xuyến bâng khuâng. 
Một nét lỉẹip của đồng qué ngày xưa chí còn trong mộng. 

Bài “<ChợTờỉ” ciu\ Đoàn Văn Cừ đẹp như một bức cổ họa đầm ấm, dịu dàng... 
Bức tnanh đlóng quẽ rực rỡ sắc màu ấy nay đã phủ mờ trong thời gian và hoài niệm. 
ChợTề't,m«ột nét đẹp của hổn quê, đấng yêu và đáng nhớ. 

ó). Bình giang bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử. 

Bài làm 

iKTông biết mùa xuân có tự bao giờ và thơ xuân có tự bao giờ, chỉ biết người 
ta sinh* ra đỉa có mùa xuân đẹp đầy sức sống và thổi vào các hồn thơ. Sống trong 
cuộc đlời n«ếu thiếu đi mùa xuan, thiếu đi những câu thơ xuân thì thạt buồn. Hỏm 
qua, hồn níay và ngày mai kia lại có những vần thơ xuân cho con người, cho cuộc 
sống. Và hôm qua đa có Hàn Mậc Tử với “Mùa xuân chín" khi cảm xúc trong con 
người lỉữ thíách đó đẫ đến độ tràn đầy. 

ỈNci đến mùa xuân, có ai không hiểu là những phút rạo rực nhất của cuộc đời, 
của cucộcsôíng. Mùa xuân mỏi khoảnh khắc một vẻ, lúc là Ẹt mùư xuân nho nhỏ ”, lúc 
là "nùua ucân xanh’’... và đây “Mùa xuân chín” nghe vừa mới, vừa sôi nổi, vừa có 
một sứtc Ịốrng dồn nén đang thám nảy nở giống như cái mới, cái lãng mạn và khao 
khát tr<Dnj tíâm hồn Hàn Mậc Từ. 

Mủi dòng thơ đều phảng phất hơi xuân, đều thấm đượm cái đẹp của tâm hồn 
thi sì. Mía xuân bát đầu từ cái nắng mới lạ thường: 

Trong làn nắng ứng khỏi mơ tan 
Dôi múi nhủ tranh lấm tấm vàng 
Sột soạt gió trêu tà áo biếc 
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang”. 


\ 
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Đúng là nắng xuân, chẳng phái tia náng, hạt nắng, chẳng phải gi<ọtiárg mà 
lá “làn nắng”. Chữ 7ứ//"như gợi một hơi thờ nhẹ nhàng, nắng nhu mòng; tag,mềm 
mại trải đều trong thơ và trong không gian. Làn nắng lại “ừng” lên tromgẤ.7/5/ mơ 
tan”. Cảnh sắc nhẹ nhàng, đẹp dân dã mà huyền diệu. Sương khói quyệrn ới nắng; 
cái "//>?#” của nắng được tôn lẽn trong làn khói mơ màng đang “tan” Áy. Npi bút thi 
sĩ vẫn hướng đến một nét thơ truyền thống, cổ điển, cánh như có hồn, inhr cá tình 
chan chứa. Trân trọng đón lấy cái nắng mới tinh khiết ấy là “Dôi múi nhu) tanh lấm 
tấm vàng”. Sự hô ứng trong vần thơ tạo ra một cảm xúc ấm áp, cảnh v(ât ân xứng 
hài hòa, đầy thơ mộng. Vài nét chấm phá đơn sơ mà tinh tế gợi cảm, (dug dị mà 
đáng yêu. Chi có “dối mái nhà tranh” hiện lên trong “làn nắng ừng” Iìhiưn vản gợi 
lên một sức sống đang lay động, dân dã bình yên rất thân thuộc với mi người. 
Nắng như đang rắc lên “dôi múi nhà tranh” chút sắc xuân và hương xuâin:'S(Y soạt 
gió trêu tà áo biếc”. Cái âm thanh của gió i§ trêu M tà áo và cái gam màu 7/7r”của lá 
ấy là tình .xuân. Một chữ “trêu” đáng yêu quá, thân thương quá, có gù nư mang 
hương sắc đồng quê từ những câu ca dao, hát ghẹo tình tứ thuở nào cứ ngârnga mãi 
trong lòng ta... Gió cũng chọn áo mà “trêu”, phải chọn áo biếc mới thiậtthơ, thật 
đẹp. Mùa xuân là như thế, “chín” là như thế! 

Từ cụ thể, từ làn nắng, từ mái nhà tranh, từ gió rồi mới khái quát:: “rê:ĩ giàn 
thiên lí. Bóng xuân sang”. Câu thơ có một sự ngưng đọng, ngập ngừng c;ảr xúc nhẹ 
nhàng, bâng khuâng, vấn vương đón “bóng xuân sang”. Cảm xúc ngưng t như nín 
thở ấy ẩn mình vào dấu chấm giữa dòng thơ. Mạch thơ ngập ngừng nhiư lạch cảm 
xúc. Bên giàn thiên lí, mùa xuân đã sang. Mùa xuân nhẹ nhàng bước.... nưcó thể 
cầm được, có thể ngắm được ngay trước mắt mồi chúng ta. 

Sau dấu chấm (.), sau cái ngưng tụ và run rẩy như dày đàn căng lêènrong tâm 
hồn nhà thơ thì mùa xuân ào đến: 

“Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, 

Bao cỏ thôn nữ hát trên dổi”. 

Cỏ như xanh mãi, tươi mãi trong không gian mênh mông, bạo lia.Tình ảnh 
ẩn dụ “sóng cỏ” và ba chữ “gợn tới trời” gợi tá làn cỏ xanh dùp dờn trrog làn gió 
xuân nhè nhẹ. thổi. Chẳng biết ngoài kia là sóng cỏ thật , hay lòng thii scố xanh 
tươi mới gợn thành “sóng” như thế ? Mùa xuân bao giờ chẳng có màu x*ah của cỏ. 
“Cỏ xanh như khói bến xuân tươi” (Độ đáu xuân tháo lục như yốn - Nịguền Trãi). 
“Cỏ non xanh rợn chân trời” (Nguyền Du)... Gam màu “xanh tươi” điấysức sống 
yên bình ấy trong thơ Hàn Mậc Tử cứ “gợn tới trời ”, trái dài mãi như khiôn; dứt, trải 
mãi, ngấm vào hổn thơ. Trong sắc xuân ấy, tình câm con người cũng cđê độ chín. 
Tiếng hát giữa mùa xuân thân quen qua, yêu thương quá. Một nét đẹp ttruền thống 
của dân tộc, đẹp như ca dao, dân ca, như lề hội mùa xuân muôn thuở crủỉcái xứ sở 
này được nói đến qua tiếng hát “vắt veo” và “thơ ngây” của những nàmg.uAn, của 
bao cồ thôn nữ. CAu thơ gợi lên cái “chín” trong hổn bao cô thôn nữ qiuaìm thanh 
“vắt vẻo ”, trong trẻo, tươi mát cúa câu hát giao duyên, của trai gái ncơi ổng quê, 
mộc mạc mà tình tứ. Tám hồn nhạy cảm, yẽu cuộc sống thiết tha củia li sĩ Hàn 
Mặc Tử đã bắt vào lời hát ấy nhiều xao xuyến. Mùa xuân mới thực sự ‘“chì” khi có 
con người và có dư âm tiếng hát: 

‘Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, 

Hôn hển như lời của nước mây 
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1'hdm ỉhĩ với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra V nhị và thơ ngáy”. 

Âm thanh đọng lại trong từng tiếng thơ, độ ngân rung, “vắt vẻo” hòa nhịp với 
âm trầni “hon hến” thê hiện một sự chuyển đổi cảm giác rất tinh tế, tài tình. Tâm 
hồn thi sĩ đã hòa nhập hẳn vào cái thế giới âm thanh mùa xuân ấy. 

Tiếng ca như vút lẽn cao, như ngập ngừng, như lưu luyến giữa “lưng chừng 
núi”. Dư âm tiếng hát dường như giăng mắc, rung lên “vắt veo” gợi lên nhiều xao 
xuyên bâng khuâng trong lòng nhà thơ. Tiếng hát " hổn hển” được so sánh “với lời 
cùa nước máy ”, lời của thiên nhiên. Hai tiếng “hổn hển” như nhịp thở gấp gáp, vội 
vàng đầy hương xuân, tình xuân, cảm xúc vừa thực vừa mơ đến lạ kì. Lời hát của 
các cô thôn nữ sao mà đấng yêu thế, như hút hồn người, như tràn ngập cả khồng 
gian, góp phần làm nên một “mùa xuân chín”. Và còn có tiếng thầm thĩ “thầm thĩ 
với ai...” dưới bóng trúc, hán là tâm sự, là thân thương rồi. ‘Vắt véo”, “hổn hển”, 
“thầm thĩ” là ba cung bậc của ba âm thanh mùa xuân đang chín, thấm sâu vào hồn 
người đến nhẹ nhàng lắng dịu, chan chứa thương yêu. Sự phong phú về giai điệu và 
phức điệu của khúc hát đồng quê, làm say mê mọi người, để rồi cùng nhà thơ bâng 
khuâng cảm nhận: “Nghe ra ý nhi và thơ ngây...”. 

Tiếng hát mùa xuân dân dã, tình tứ và đáng yêu quá. sắc xuân, hương xuân, 
tình xuân “dang chín” dần trong lòng thốn nữ, bỗng ngập ngừng như có sự hẫng hụt, 
băn khoăn: 

“Ngày mai trong dúm xuân xanh ẩy, 

Có kẻ theo chồng, hỏ cuộc chơi”. 

“Đám xuân xanh ấy” là các cỏ thôn nữ đang hát, đang “thầm thĩ với ai ngồi 
dưới trúc” kia sẽ chín cùng mùa xuân và sẽ “theo chỏng hỏ cuộc chơi”... Thiên 
nhiên và lòng người như quyến luyến mùa xuân dần trôi qua, tuổi xuân hồn nhiên 
dần trôi qua. Hàn Mậc Tử như chọt thấy buồn, thấy hẫng hụt, bâng khuâng, như 
mát mát di một cái gì trong lòng khi mùa xuân dang chín... “Xuân dang tới nghĩa là 
xuân dương qua - Xuân cồn non nghĩa là xuân sè già” (Xuân Diệu). 

Hàn Mặc Tử-chính là người lữ khách đi qua mùa xuân gạp cái ý VỊ của mùa 
xuân: “Khách xa gập lúc mùa xuân chín...”. Một nét bút truyền thống cổ điển “xuân 
hướng lão” xe n lẫn cái hiện đại, mới mé làm cho ý thơ thêm đậm đà hơn. 

Ciập lúc mùa xuân chín ấy lại : “Lồng trí húng khuâng sực nhớ làng - Chi ấy 

năm nay cỏn ganh thóc - Dọc hờ sông tráng nắng chang chang”. Hình ảnh của kí ức 

hiện lên một thoáng buồn đẹp và trải rộng mênh mông xa vắng. Nhà thơ nhớ đến 

con người như khao khát một tình người, một tình quê. Mồi một nỗi nhớ đều rất 

bâng khuâng. Nhớ một công việc cụ thể: “gánh thóc” trong một khồng gian cụ thể: 

“Dọc hờ sông trắng nắng chang chang”. Chí có “chi ấy” là người đọc không thể biết 

mà chỉ có tác giả mới biết đê mà “sực nhớ”, mà thầm hòi. Mà man mác sợ “mùa 

xuân ( lun” ấy sẽ trôi qua. Hình như đó là nét thơ Hàn Mậc Tử, !à tâm hồn Hàn Mạc 

Tử khao khát giao cám với đời mạ luôn có một nỗi niềm cỏ đơn, trống vắng, hẫng 

hụt như thế. 

• 

“Mùa xuân chín" là một bài thơ xuân rất hay, là một bức tranh xuân mới nhất, 
trong sáng, rạo rực, say mê, thơ mộng mà thoáng buồn nhất. Hàn Mặc Tử với cảm 
hứng thiên nhiên trữ tình, màu sắc cổ điển hài hòa với chất dân dã, trẻ trung bình dị 
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đã làm hiện lên một bức tranh xuân tươi tắn thơ mộng. Mùa xuân đẹp. Con người 
trẻ trung, hồn nhiên, xinh đẹp, đáng yêu. Yêu mùa xuân chín cũng là yêu đổng quê, 
yêu làn nắng ửng, yêu mái nhà tranh, yêu giàn thiên lí, yêu tiếng hát vắt vẻo của 
những nàng xuân trên “sóng cỏ xanh tươi gợtĩ tới trời ...” 

“Mùa xuân chín lúc thì dạt dào, lúc thì lắng dịu trong tâm hồn thi sĩ. Có lúc vồn 
vã, có lúc mênh mang, như đang lắng hồn mình vào bước đi của mùa xu An rồi bồi hổi, 
“sực nhớ...”vầ “húng khuâng”. Cái nhớ bâng khuâng của người lữ khách mãi mãi là tình 
thương mến, nỗi khát khao giao cảm với hương sắc và khúc nhạc mùa xuân, với làng 
quê thân thuộc nơi miền Trung “Dọc bờ sông trắng nắng (hang chang”... 

ệ 

7. Bình giảng một bài ca dao tự chọn. 

Bài làm 

Có bài hát giăng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca như “sợi nhớ sợi thương” cứ 
vương vấn hoài, vương vấn mãi... Bài ca dao “Đêm qua ra dứng hờ ao” không 
những thế còn là một kỉ niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ dọc lúc 
nhớ lúc buồn. Ông nội mất đã gần mười năm rồi...; ỏng đă dtạy chị em tôi học thuộc 
lòng bài ca dao ấy: 

“Đêm qua ra dứng hờ ao, 

Trông ca củ lũn, trông sao sao mờ. 

Buồn trông con nhện chặng tơ, 

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai ? 

Buồn trông chênh chếch sao mai, 

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ? 

Đêm đêm tưởng dai Ngân Hà, 

Chuôi sao Tinh Đẩu dã ha năm tròn. 

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

Tào Khê nước chày hãy còn trơ trơ”. 

Vần thơ lục bát với những thanh bằng liên tiếp, với các động từ biểu cảm: 
“trông , “buồn trông”, “ch(Y\ “tưởng”, kết hợp với những tiếng gọi: “nhện ơi, nhện 
hỡi”, “sằb ơi, sao hỡi” đã tạo nên âm đrệu thiết tha, mong nhớ, chờ trông... Điệu thơ 
thấm buồn man mác bủng khuâng như níu giữ lấy hồn ta. Mỗi câu ca, mồi vần thơ 
là một nét tâm trạng buồn nhớ, cỏ đơn. Khách li hương càng “dứng” càng “trông” 
càng buồn càng nhớ, càng hòi càng sầu. Nơi đất khách quê người, giữa tạo vật 
mênh mông, xa mò, nỗi buồn nhớ cô đơn biết ngỏ cùng ai ?... 

Thao thức, lẻ loi, chí biết ra đứng bờ ao, nơi vắng vẻ ở cuối săn, sau vườn, 
hay cạnh ngõ. Cứ trông gần rồi trông xa, trông cá, trông sao, nhưng nào thấy, vì ật cá 
lặn... sao mờ” tự bao giờ. Các điệp từ (trông, cá, sao) gợi lên sự chơi vơi trong lòng: 

“Đêm qua ra dửng hờ ao, 

Trông cá cá lận, trông sao sao mở”. 

Nỗi niềm ấy chỉ mới diễn ra “đêm qua” còn dầy vơi trong lòng. Chữ “qua” 
vần với chữ “ra ”, chữ "ao” vần với chữ “sao”, cũng với hai vế tiểu đối cân xứng: 
'Trông cá, cá lận II trống sao, sao mờ” là nhạc thơ cũng là nhạc lòng xao xuyến, 
vương vấn, triền miên... 

Hỏi trông cá, trông sao, nhưng “cá lận”, “sao mờ” nên giữa đêm khuya trống 
■ vắng, khồng một người thân thưởng, chỉ còn biết “buồn trông” và khe hỏi: 

* 4» • 
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“Buồn trông con nhớn chủng tơ, 

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ môi ai ?” 

Nhện cỏn con, bé tí. Nhện sao thấu hiểu nổi buồn nhớ cỏ đơn của kẻ xa quê. 
Nhện mắc chãng tơ, hay nhện cũng dang “chờmôi ai ?”. 

Đêm đã về khuya, sao mai đã “chênh chếch” nằm nghiêng nghiêng trên bầu 
tròi. Rồi “sao mờ” sắp tàn canh. Vẫn chỉ có một mình li khách, cỏ đơn và trơ trọi. 
Lại “buồn trông ”lên bầu trời, rồi khẽ hỏi sao mai, đế trang trải nỗi lòng: 

‘Buồn trông chênh chếch sao mai, 

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?” 

Nhện và sao, vật thì nhỏ bé, vật thì xa mờ, nhện thì còn “chờ mối ai”, sao thì 
còn “nhớ ai”. Khấch thế (tạo vật) được nhân hóa cũng có tâm hồn, tâm tư. Nhưng 
sau lời gọi tha thiết: “nhện ơi, nhện hỡi”, “sao ơi, sao hỡi” vẫn không một tiếng 
vọng, một lời an ủi. Nỗi bủổn nhớ cô đơn của kẻ tha hương không thể nào kể xiết ! 
Sau lời cảm thán: “nhện ơi, nhện hỡi”, “sao ơi, sao hỡi” là những tiếng khẽ thở dài 
cất lên, những giọt lệ rưng rưng rơi xuống. 

Nồi nhớ quê nhớ nhà, không chí mơi “đêm qua” mà là đă diễn ra triền miên 
“đèm đêm”, không chí mới một tháng, một năm, mà là đã “ha núm tròn”, một thời 
gian dài. Không chí “buồn trông” mà là “tương”, là nhớ, là mộng, day dứt, triền 
miên, khôn nguồi. Dải Ngân Hà vẫn chiếu sáng trên báu trời. Sao Bắc Đẩu vẫn định 
vị trên bầu trời. Đã ba nãm rồi, trong đêm đém li khách vẫn hướng vể dải Ngân Hà, 
vể sao Bắc Đẩu mà tưởng nhớ cố hương. Chữ “tưởng” là một nét tám trạng buốn 
nhớ, ngóng trông vồ cùng da diết: 

“Đêm đêm tưởng dải Ngan Hà, 

Chuôi sao Tinh Đẩu da ha núm tròn.” .. 

Hai cfiu cuối, nhà thơ dân gian dùng biện pháp nghệ thuật tương phản rất đặc 
sắc; tương phản giữa “đá mòn” với “da chẳng mòn”, tương phan giữa “đá mòn” vói 
dòng Tào Khê “nước chảy hãy cồn trơ trơ”. Con sông Tào Khẽ ớ huyện Quế Võ 
(tỉnh Bắc Ninh), hay con sông Tào Khê ờ bên Tàu là biểu tượng cho tấm lòng son 
săt thủy chung của người lữ khách đối với gia đình quê hương: 

“Dá mòn nhưng dạ chẳnginòn, % 

Tào Khê nước chày hãy cồn trơ trơ. ” 

t 

Lúc nào đọc bài ca dao “Đêm qua ra dứng hờ do” tôi vẫn thấy hay, vẫn thấy 
nhớ và vô cùng xúc động. Các điệp ngữ, càu hỏi tu từ, câu cảm thán, biên pháp 
nghệ thuật nhân hóa và phcp tương phản đã góp phần tạo nên .phừng câu ca ; giàu 
nhạc điệu, đẹp mượt mà, thiết tha, in sâu vào trí'nhớ và tâm hồn tôi. Bài ca dao 
thâm thìa bao nỗi buồn thương nhớ và cô đơn, nhưng đó là nỗi buồn đẹp: tấm lòng 
thương nhớ và thủy chung đối với quê nhà. v 

Ca dao là tấm lòng. Khi còn sống, mỗi lần đọc bài ca daS “Đêm qua ra đứng 
hờ ao”, ông tôi vẫn nhắc cha mẹ tôi, chị em tôi: “Loạn lạc kẻo dài, nhà ta dã ha đời 

xa quẻ. Các con các châu đừng có hao giờ quên nguồn cội ”... 

- ■ • , 

‘Tảo Khẽ nước chảy hãy còn trơ trơ” là tẩm lòng cửế nhân dân, của những ai 
xa gần, của ông tồi, của cha mẹ tồi, chị em tôi... Tấm lòng son sắt thủy chung đối 
với gia dinh quê hương tỏa sáng bài ca dao và hổn người. 


# 
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8. Bình giáng một bài thơ tự chọn. 

Bài làm 

Thi sĩ Nguyễn Bính xuất hiện trong phong trào Thơ mới trước năm l c 45. 
Phong cảnh đổng quê, hình ánh cỏ thôn nữ, bến đò ngang, phiên chợ Tết... drợc 
Nguyền Bính nói lên một cách bình dị, thân mật đáng yêu. T ương ỊìC, “Chợlểỉ”, 
“Mưa xuân", “Xuân về",... là những bài thơ hay cua ông được nhiều người yêu thích 

Bài thơ “Xuân về" là một bức tranh xuân có bốn cảnh xinh xán, thân mậ: về 
đồng quê, làng quê Việt Nam hơn 60 năm về trước. Con người và cảnh sắc nàng 
thôn đã được thi vị hóa qua một hồn thơ lãng mạn tài hoa. 

Cảnh xuân thứ nhất nói về cỏ thôn nữ khi gió đông (gió xuân) thổi vể. 3ió 
xuân mang hơi ấm và khí xuân làm hồng lên đôi má “gái chưa chồng ” tuổi xuân 
mơn mởn. Cồ láng giềng, cô hàng xóm của nhà thơ bâng khuâng nhìn trời với ‘dôi 
mắt trong" như đang ước hẹn, đợi chờ ai... Bức tranh xuân trẻ trung, tình tử được 
chấm phá qua hai hình ảnh “màu má gái chưa chóng" và “dôi mắt trong" của cô 
hàng xóm đang “ngước mắt" nhìn trời xuân: 

“Đã thấy xuân về với gió dỏng, 

Với trên màu mủ gái chưa chồng 
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn giời dôi mắt trong" 

Cảnh xuân thứ hai vừa đẹp, vừa sống động, hồn nhiên và tươi xinh. Giỏ xuân 
thổi về từng trận rồi “gió hay di ”, gợi lên sự phơi phới. Sau những tháng ngày mưa 
xuân, mưa bụi trắng trời, nay mưa đã tạnh, bầu trời rất đẹp, một không gian ấm áp: 
“giời quang, nắng mới hoe". Nắng mới là nắng đầu xuân: “nắng mới hoe" là nắng 
hồng nhạt, cỏ cây đâm chổi nảy lộc: 

“Lá nõn, nhành non, ai trúng hạc?" 

“Lá nõn" là những mầm lá, những lá non màu xanh mượt, “nhành non” là 
những cành tơ mới nẩy lộc có nhiều lá nõn màu xanh như ngọc. Nhà thơ sung 
sướng ngạc nhiên nhìn “lú nõn, nhành non" rồi thốt lên câu hòi “ai trúng hạc ?". Lá 
xuân mỡ màng, non tơ sáng ngời lên lấp lánh. Các chữ: “nõn”, “non", “hục?”, đã gợi 
lên sắc xuân và sức xuân kì diệu. Thi sĩ Xuân Diệu cũng đã nói hoa, lá, cành mùa 
xuân, cũng nói đến “cành tơ"âầ y gợi cảm: 

“Của ong bướm này dây tuần tháng mật 

Này day hoa của dồng nội xanh rì 

Này day ì á của cành tơ phơ phất..." 

( Vội vàng) 

Cảnh xuân càng trở nên rộn ràng, vui tươi và hổn nhiên khi xuất hiện ‘Từng 
dàn con trẻ chạy xun xoe”. Các em nô đùa, các em đón nắng mới, các em theo bà, 
theo chị đi trẩy hội mùa xuân. Cảnh xuân càng trở nên ý vị đậm đà. 

Nét xuân dẹp thứ ha trong bức tranh xuân của Nguyền Bính mở ra một 
không gian nghệ thuật rộng lớn gợi lên cái hổn quê buổi xuân về. Giêng hai là thời 
gian nông nhàn, bà con dân cày “nghỉ việc dồng ”, ai nấy đều tíu tít trong lẻ hội mùa 
xuân. Cánh đồng làng bát ngát “lúa con gái mượt như nhung". Một so sánh rất hay, 
rất gợi cảm làm hiện lên những cánh đồng quẽ lúa xanh thảm, biển lúa êm đềm 
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“mượt như nhung”. Vườn tược, xóm thôn I1Ở tráng màu hoa cam, hoa bưởi “ngào 
ngụt hương hay”. Mùi thơm nồng nàn, quấn quýt “hướỉìì vẽ vòng”. Cánh bướm, hoa 
trong viíờn xuân thật trữ tình nên thơ: 

“Dầy vườn hoa bưởi, hoa ram rung, 

Ngào ngạt hương hay, hướm lượn vòng.” 

Chữ “dầy”, chữ “ngào ngạt” là hai nét vẽ gợi lên cái thần, cái hổn cúa vườn 
xuân chốn quê. Nguyễn Bính dà đem cái tình ycu mùa xuân, yêu làng mạc đồng quê 
để viết nên những câu thơ tuyệt bút vc hương hoa, về bướm hoa trong mùa xuân. 

Một nớt dẹp nữa trong bức tranh “Xuatì về” là cánh đi trây hội. “Một dôi cô“ 
duyên dáng, tươi xinh trong bộ đồ dân tộc: “yếm dó khăn thám” đì trẩy hội chùa. 
Các cụ già, bà già “tóc hạc” lưng còng, tay chống gạy trúc, vừa đi vừa lấn tràng hạt, 
miộng l;\m rám tụng nam mô. Có cái phơi phới, say mê cua cô gái quê. Có cái phúc 
hậu, thánh thiện của tuổi già. Cảnh trẩy hội xuân vừa tưng bừng náo nhiệt, vừa dân 
dã hổn hậu đáng yêu. Ta cảm thấy như mình dang được sống lại lề hội mùa xuân 
của làng quẽ hơn trăm năm về trước: 

‘Trên dườtìg rút mịn, ìììột dôi rô, 

Yếm dỏ, kỉìũn thâm, trây hội chùa. 

Gậy trúc dắt bù già tóc hạc, 

Tay lần tràng hai miệng nam mô“. 

“Xnân vê” là một bài thơ xuân đẹp, cho ta nhiều ấn tượng và yêu thích. Những 
nét vẽ về "lú nõn, nhành non...”, vể lúa con gấi, “mượt nhưììỉnuig”, vé hoa bưới hoa 
cam rụng đầy vườn “ngào ngạt hương hay”, với “bướìn vè vòng”, tất cả đã gợi lên 
một bức tranh xuân tươi đẹp, đầy hương sắc, rất mận mà, thân thuộc. Bức tranh 
xuân ấy còn có hình ảnh thiếu nữ với má hồng, mát trong, duyên dáng đi hội chùa 
làng, vói “yếm dó khan tháììì”', còn có bà già đi hội, chống gậy trúc, lần tràng hạt. 
miệng nam mồ. Cảnh xuân, tình xuân được nhà thơ nói đến rất bình dị, mộc mạc, 
rất thân thuộc đậm đà, đáng yêu. Nguyễn Bính đã gợi lên cái hồn quê nơi chốn quê, 
đã dể thương để nhớ trong lòng người bấy nay. 

Tinh quê, hồn quê là nét đẹp trong “Xuân về” của Nguyễn Bính. Thơ trong 
sáng, dung dị vơi đầy một tình xuAn đồng quê đầm ấm và rung dộng, thiết tha. Thơ 
Nguyền Bính dịu dàng, êm dẹp như ca dao, dân ca. 

10. Chốn làng qué cua Bác Tôn 

Mỉ Hòa Hưng là chốn làng quc thương yêu của bác Tôn. Người thợ, người 
lính thủv, người chiến sĩ trung kiên ấy đã xa cố hương từ tuổi thanh niên, khi dấn 
thân vào con đường cách mạng đầy bão táp. 

Mĩ Hòa Hưng với diện tích khoảng 15km 2 , một vùng quê hiền lành, trù phú 
nổi lên giữa lòng Hậu Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long mênh mông bát ngát. 

Những cánh đồng lúa xanh rì, những dòng kênh hiền hòa uốn lượn, những 
miệt vưòtì xanh tươi hoa trái bốn mùa. Bà con dân cày ờ diìy cần cù và chất phác, 
bộc trực và dũng cảm, quen cầm cuốc, cầm cày, và đã bao phen cầm giáo cám 
gươm, cầm tầm vỏng, mă tấu, súng ngựa trời kiện cường đánh Pháp rồi “dồng khỏi” 
đánh Mì Bao mồ hôi và máu đã đổ xuống trên cù lao này, để dòng kênh mãi mãi 
ăm ắp nước ngọt phù sa, đê càu, dừa, mía đậu phông, đậu xanh... ngọt ngào tươi tốt. 
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Mía Chợ, mía Gò Cát là dae sán, mèm và ngọt nức tiêng gan xa. Nghể dệt chiếu, 
làm hàng thủ công mĩ nghệ l át phát triển. 

Ngoài việc sạ lúa gặt hái, làm vườn, ở Mì Hòa Hưng quanh năm còn rộn ràng 
nghề đánh bắt thủy sán: 

‘Bao phen quạ nhắn với (liêu 
Cù lao Ong Chường ( ỏ nhiên rá tòm". 

Tháng giêng hai là mùa băt ốc gạo ở cấc bai cồn; tháng tư tháng năm ỉà mùa 
giỏ chà cá trắng, cá đen roi rói đầy ắp khoang thuyền. Từ tháng tám đến tháng chạp 
là mùa tôm cá, lưới chài, 'vờn, đáy. Ban ngày, dọc theo sông cái, ghe xuồng đánh cá 
san sát ngược xuôi. Tiếng gõ mái chèo, tiếng hò rộn ràng sông nước: 

'Bớ rò má lúm dóng tiên, 

Cho hun một rlìút dỡ ghiền khi .xa”. 

hay: 

'Thương chồng nấu cháo le le, 

Nấu ranh hỏng hi, nấu chè hột sen”. 

Những giàn lưới phơi giăng loáng nang trên cồn nhỏ. Những ngọn đèn trên 
những chiếc xuồng câu tôm nhấp nháy, mờ tỏ trên dòng nước bạc. Tiếng búng tí 
tách của bầy tôm, tiếng cá nhảy, tiếng chim lạc đàn'kêu đêm... Những hình ảnh, âm 
thanh thân thuộc ấy của quẻ nhà đã in sâu vào tâm hổn và luôn mang theo trong trái 
tim khi người thủy thủ lênh đênh bén trời Âu, khi người chiến sĩ cộng sản, chân tay 
mang nặng xích xiềng bị ké thù đẩy vào từ ngục... 

Mấy chục nám xa cách cố hương, một chiểu thu trở lại chốn quẽ, Bác Tôn - 
người con Mĩ Hòa Hưng đầu tóc bạc phơ bủng khuâng ngắm trời mây sông nước. 
Đứng trên cù lao, đưa mát nhìn các hướng: Thị xã Long Xuyên, cù lao ỏng Chưởng, 
những con tàu giòng ghe chài như thân một con rết khống lổ xuôi ngược trên mặt 
sông lấp lánh bình lạng... Xóm nho với mái nhà xưa, con đường làng và mái trường 
tuổi thơ,... lúc tỏ mờ, lúc tháp thoáng ẩn hiện... Nước mắt ứa ra... 

Bầu trời xanh trong, những canh chim chao nghiêng bay lượn, những cánh 
buồm nâu bạc phếch cũng phỏng, những con thuyền xuỏi ngược... mỗi lần gặp người 
thân, bác Tỏn lại thầm hòi, thầm nhắc: “ơi... Mĩ Hòa Hưng, nhiều thương nhớ!...”. 

Người con yéu quý ấy, người chiến sĩ cách mạng ây, nay đã đi xa. Nhưng 
dòng kênh, ghe xuồng, bãi cồn, cay mía, trái cAy... quê mẹ vẫn nhắc hoài nhắc mãi, 
vẫn nhớ thương khổn nguôi, bổi hồi da diết... 

11. Noi con sòng Hổng chảy vào đát Việt 

Nước sông Hồng ở nơi đầu ngọn này đỏ lòm, ngầu đục, phù sa quánh lại 
tưởng như có thể xắt khúc như thạch đỏ vậy. Suối Lũng pỏ vì chảy qua các mỏ 
quặng đồng lớn nên nước cứ xanh như vừa được nghiền ít nhiều lấ .tươi của rừng già 
Y Tý, A Mú Sung. Cái màu xanh ấy hòa lẫn vào màu đỏ của sôn^Hổng đúng cái 
nơi sỏng Hồng chảy nhập cánh vào Việt Nam tạo nên một hoạt canh trộn màu rất rõ 
rệt. Sự phối màu này khiến con dãn đất Việt thấy nổi xúc động, niềm vinh dự được 
đứng giữa ngã ba sông Mẹ nhập tịch đất Mẹ của mình không chì có biển, có mốc, 
có chiến sĩ biên phòng bổng súng đứng bên; mà còn có cá màu sác khá lộng lẫy của 
hai nguồn nước. 
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Không biết con sóng chứa nhiều phù sa đỏ đà tạo nên nền vãn minh sông 
Hồng kia có bict được rằng mình đang gánh sứ mệnh thiêng liêng và kì diệu như 
thế nào cho người Việt Nam khống nhí? Phần lớn lãnh thổ miền Bác Việt Nam đểu 
nằm trong lưu vực sông Hồng, thế nén người Việt đều gọi sông Hổng là sông Mẹ, 
sông Cái, đến con đê khống lổ dọc sông Hồng cũng dược trân trọng gọi là đẽ sồng 
Cái. Dài đến 1.183 km và bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn gần hồ Đại Lý ở Vân Nam 
(Trung Quốc), đoạn đi qua Việt Nam của sông Hồng chí dài có 495 km (có sách 
viết 510 km), nhưng đây là phần quan trọng nhất của sông Hồng vì “khúc" này 
chứa cả trung lưu (từ Lào Cai đến Việt Trì) và hạ lưu (từ Việt Trì ra biển), chạy 
thẳng theo hướng tây bắc - đông nam rất điển hình. Hàng triệu nãm qua, sông Hồng 
đã nhẫn nại tung những hat phù sa bí án của mình như một thứ vũ khí hổng hồng dỏ 
đỏ đế giành giật bằng được từ biên cá cái vùng mà ngày nay chúng ta gọi là châu 
thổ Bác Bộ (Việt Nam). Phai lãng mạn lắm thì thanh niên ngày nay mới có thẻ tin 
được rằng, ngày xưa cuộc chiến giữa biến cả và châu thổ sông Hổng đã từng diên ra 
ở cửa sồng chỗ thành phố Việt Trì, tính Phú Thọ, chứ không phải cửa Ba Lạt, Thái 
Bình như hiện nay. Tức là cửa biển, nơi sồng Hồng đổ ra biển cả, nằm dưới chân 
cầu Việt Trì băy giờ... 

Nhìn lên bản đồ, tinh Lào Cai xòe ra như con bướm với hai cánh dang rộng 
thì sông Hồng kẻ một dường bát đầu từ đính cao nhất, xa nhất của cánh bướm bên 
phía tây, sông xé dọc sải cánh, xuyên qua thân thê con bướm, kéo xuôi vc phía Yên 
Bái, Phú Thọ... và trổ đường ra biến. Trong hệ thống bién phòng ơ "thành phổ hiên 
phòng Lào Cai” (Nguyễn Tuân), bao giờ đồn A Mú Sung cũng là đồn xa xôi, vất vả 

và quyết liệt nhất; thường được gọi một cách dân dã là A Mờ Sương, ở đây, sương 
bao phủ suốt đêm ngày, bốn mùa, nãm tháng. Sương ở đây quánh đến mức, cứ mở 
cửa nhà ra là sương vón cục trôi vào trong nhà, mọi đồ vật đều ướt sũng sĩnh. Sương 
mờ thì đẹp, thi mơ, nhưng sương đến mức véo được thành cục, đến mức chiến sĩ đi 
tưới rau phải cầm theo cái áo vừa đi vừa vung vẩy xua sương để nhìn thấy rau... thì 
đúng là đáng sợ. Sau sương mù là sự cáu bẳn của sấm sét, bởi A Mú Sung là cái nôi 
của các mỏ dồng, mỏ sát lớn. Mỏi khi trời mưa, sấm chớp rất nhiều, sấm sét cứ nổ 
ngang tai người ta như có một trận chiến giữa ỏng Đùng và bà Đoàng gần lắm... 
Mùa đồng đến, tuyết rơi trắng xóa, phú bao la. Những cơn mưa đá bất thần ném rào 
rào, cây cỏ hoa lá xơ xác như bị vò nhàu bói nhựa để chuẩn bị..*, nấu canh. Đem 
nằm đắp bổn, năm cái chăn dày mà vẫn chí có cám giác chăn đè lên mình rất năng 
chứ tuyệt không thấy ấm. 

Đất thì nâu đỏ màu quạng sắt, sồng thì xanh lèo màu quặng đồng. Những quả 
núi mênh mỏng, những thung lũng tít hút, những tên làng tên bản đồ mơ hồ xa xôi: 
Nậm Mít, Ngải Chồ, Bản Tối, Bạc Tà, Cửa Suối, Khoang Thuyền, Nậm. Cáng, Phù 
Lao Chải, Ma Cò, Sa Pả, Thèn Pả, v.v... 

Từ trạm Phình Hồ xã Y Tý vượt qua những đỉnh núi cao gần 20ơ0m gió lạnh 
buốt, năm nào cũng có tuyết rơi, mới đến được đồn A MírSung; từ đó phải băng 
rừng, leo dốc, vượt suối hàng buổi mới đật chân tới đồn biên phòng Lũng Pô - nơi 
con sông Hồng chảy vào đất Việt. 

Cũng giống như việc người ta cám biển ở Đất Mũi (Cà Mau), xày cột cờ ờ 
Lũng Cú (Hà Giang), dựng phù điêu ờ bải biến Trà cổ (Móng Cái), dựng một biểu 


235 



tượng hình tam giác kim loại lén nóc nhà Đỏng Dương Phăng-xi-pãng, trạm hiên 
phòng Lũng Pô xay hình hát giấc như một ngói chùa Bắc Bộ, những ngôi chùa kiến 
này ta thường gặp ớ gi ùa những cánh đống, giữa ao hổ ngợp SCĨ 1 hổng t han thuộc 
trên mọi làng quê ta, nhu khang định chú quyên thiêng liêng dàn tộc,như nhàc nhớ 
lời ông cha k 7/<7y giữ vững tùng tấc dát của giang sơn gấm vóc" đến con cháu mưồn 
đời mai sau. 

Lung Pó - xóm Lũng Pô, suối Lũng pỏ, trạm biên phòng Lũng Pô, xa mà 
gần, yì đó là một mảnh tâm hổn cua Tổ quốc Việt Nam, cùa con người Việt Nam. 

■ I ^ ở trạm biên phòng Lũng Pô toàn lính trẻ; tất cả đều 
thuộc bài “”Gửi em ờ cuối sổng Hồng”. Họ tự hào vì nhiệm vụ của mình ở nơi con 
sông Hồng cháy vào đất Việt. Ai cũng đinh ninh chi dọc xuôi theo dòng nước mà 
rãng: quê em ở dưới kia kìa... vẫn là đất cua sông Mẹ này thôi nào có xa xôi gì. 
Cho nên hằng sáng thức dậy. quân trang quân phục chính tề, bồng súng đứng trựỏe 
lá cờ Tố quốc, ngắm nhìn núi đồi trùng điệp, sông Hồng cuồn cuộn, mà cảm thấy 
dậy lên trong tâm hồn mình vô hạn: "Lũng Pô, nơi con sông Hồng chày vào (hít 
Việt thân yên”... 

Theo Đỗ Doãn Hoàng 
("Nơi con sông Hống chảy vào đất Việt ” - 
Báo An ninh cuối tháng 10 năm 2004) 

12. Hây néu lén những suy nghĩ của em về câu nói sau đây cua Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: 

... “Non sồng Việt Num cỏ trớ nên vẻ vong hay không, dán tộc Việt Nam có 
dược vẻ vang sánh vai < ‘úi ' cường quốc nam châu được hay không , chính là nhờ một 
phần Um à công học tập của các cháu”. 

Hài lùm 

Bác Hồ kính yêu đẩ dlànih cho thẻ hệ trẻ Việt Nam bao tình cảm thiết tha sâu nặng. 
“Ai yêu các nlii dồng hỡng Bác Hồ Chí Minh ?”. Tinh yêu đằm thắm ấy được biểu 
hiện qua nhiều bức thư Báic gửi các cháu nhân ngày khai trường hoặc Tết Trung thu: 

'Trung thu trăng súng như gương, 

Bấu' lịỊá llgiỉ/ỉl Tiinll nhớ thương nhi dồng”. 

Trong thư gửi học siinhì nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng 
Tám, Hồ Chủ Tịch có V iếíị; 

... “Non sông Việt- Nlaim cỏ trà nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam cỏ 
dược vẻ vang sánh vai (ccUccưửng quốc nam cháu dược hay không, chỉnh là nhờ một 
phán lớn ỏ công học ỉậip cciiutcác cháu”. 

Hơn nửa thế kí trcbi quia, trên dất nước Việt Nam yêu qúy của chúng ta đã có 
bao đôi thay lớn lao, bía 0 )biỂn cố lịch sử trọng đại, nhưng câu nói của Bac vẫn sáng 
ngời giá trị giáo dục vài klhícli lệ tuổi tré trẽn mọi miền Tổ quốc. 

Ý tưởng sâu sắc c:ũuạBác Hổ dược diều dạt bằng một câu vãn giàu hình tượng 
và cảm xúc. Vê thứ nlihiìtất Bác hỏi: "Non sông Việt Nam có trà nên vẻ vang hay 
không, dân tộc Việt Naunm (ịố dược vẻ vang sanh vai cúc cường quốc năm châu dược 
hay không ?”có nghĩa I.làiBác hỏi ve tiền dồ của Tổ quốc ta, tương lai cùa dân ta có 
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được tõt đẹp, rỡ ràng, có trứ nên giàu mạnh, văn minh như các cường quốc Anh, 
Nga, Pháp, MT, Nhật,... hay không ? Vế thứ hai là sự gợi ý, là cách trả lừi của Bác: 
"chính lủ nhờ một phán lớn à công học tập CỈUI các ( háu”, hay nói một cách khác, 
Bác nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc và dan tộc. Qua câu văn 
ấy, Bấc giáo dục học sinh về nhiệm vụ học tập, ve trách nhiỌm nặng nè, vè vang dối 
với tương lai tươi sáng cùa non sông Việt Nam, cùa (lân tộc Việt Nam. 

Mọc tập là nghĩa vụ vé vang cùa học sinh đối với Tổ quốc VÌ 1 dân tộc. Học sinh 
là mầm non, là tương lai của gia đình và dan tộc; là thế hệ nổi bước cha anh để xủy 
dựng và bảo vệ đất nước "mười lần dẹp hơn” như Bác Hồ mong muốn. Băng tính 
cần cù sáng tạo và chí dũng cám, bang tâm hổn và trí tuệ, tài năng, học sinh - thanh 
thiếu niên nhi đồng - sẽ dám dương sứ mệnh lịch sử vè vang mà Bác Hồ giao phó. 
Muốn hoàn thành nghĩa vụ ấy, học sinh phái du đức, tài. Muốn có đức tài chí có 
con đường học tập và rèn luyện đê nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trớ 
thành công dân tốt, người lao động giòi, những chuyên gia... tài nấng, giàu nhiệt 
huyết để phục vụ Tổ quốc, đóng góp “///()/ phần lớn” vào mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, mới kì vọng làm cho “non sòng Việt Nam dưự( trờ nén ve vang... dân tộc 
Việt Nam dược ve’ vang sánh vai các cường (ỊUÒC năm châu ”... 

Học tập là trách nhiệm nặng né nhưng vô cùng vé vang cùa học sinh. Sau gán một 
thế kí bị thực dân Pháp thông trị, “nhà tỉ) nhiều hơn trường học ”, nước ta xơ xác tiêu 
điều, dàn ta đói khố, hơn 90% dàn số bị mù chữ ! Việt Nam là một trong những nước 
lạc hậu trên thế giới. Thanh toán quá khứ nặng nể ấy, "diệt giục dỏi, diệt gịạc (lất, diệt 
giặc ngoại xàm” là nhiệm vụ của toàn dan, nhưng học sinh phải là những chiến sĩ 
xung kích, như Bác dạy " chính một phần Um là nhờ ơ công học tập của cúc cháu". 

Câu nói trên đây la lời dạy, là tấm lòng, là tình thương của’ Bác đối với học 
sinh. Bác mong các cháu phải gắng sức, phái siêng nâng học hành, biết học tập một 
cách thông minh sáng tạo. Có học tốt, học giỏi mới thành tài, có học vấn cao, có tri 
thức tiên tiến hiện đại. Có học tạp tốt mới thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 

Bác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải có mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn. 
Học để làm gì ? Học tập không phải để làm quan, để vinh than phì gia, mà là vì một 
mục đích cao cả: học tập đế làm người, có nhân cách văn hóa, đem tài năng phục vụ 
sự nghiệp hiện dại hóa, cồng nghiệp hóa đất nước, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt 
Nam giàu mạnh, văn minh. 

Câu nói trên biểu lộ một phần tin yêu sâu sác của lành tụ đối với thế hệ tré 
Việt Nam. Lời của Bác là lời non nước. Bác thay mật nhan dàn nói lên tiếng nói của 
Tổ quốc đế dộng viên, khích lệ học sinh ra sức thi đua học tập giòi. Bác chí cho học 
sinh thấy con đường sáng đi tới ngày mai. Hạnh phúc cua tuổi trẻ gắn liền vơi tiền 
đổ, tương lai xán lạn của đất nước và của dan tộc. Bác tin yên học sinh - con em cùa 
một dán tộc cần cù và dũng cảm , thông minh và hiếu học. 

Sau gần 30 năm chiến tranh giải phóng, Tố quốc đã giành được độc lập, hòa 
bình. Việt Nam là một trong những nước kém phát triển, clnìng ta đã ngẩng cao đáu 
bước vào thế kí XXL Các kì thi quốc té vé toán, lí, hỏa,... học sinh Việt Nam đã 
giành dược nhiều thành tích vé vang. Chặng đường di tới dế dcin tộc ta, đất nước ta 
“vẻ vang sanh vai các cường (Ịỉidc ndm châu" đâu thuận lợi, dễ dàng, một sớm một 
chiếu mà thực hiện được ? Cho nên câu nói của Bác vẫn mang ý nghĩa thời sự nóng 
bông, có giá trị giáo dục và dộng viên các thế hệ học sinh Việt Nam vươn lên. 
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Suốt đời Bác Hồ chí có “một ham muốn, ham muôn tột hậc là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn dộc lập, dân ta dược hoàn toàn tự do, dóng hào ta ai cí<ng 
có cơm ủn, áo mạc, ai cùng dược học hành”. Bác đã dạy: 'V/ lợi ích mười nãm phải 
trồng cây, vì lợi ích trùm nủm phai trồng người”. Trong thư Trung thu Bác đã viếtt: 

“Các cháu hây xứng dâng 
Cháu Bác Hồ Chí Mình . 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hồ, đọc lại bức thư gửi học sinh nhân ngày k hai 
trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta vỏ cùng cảm động trước sự 
thương yêu, chăm sóc, giáo dục của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Còm gì 
hạnh phúc hơn được học tập và đem tài năng phục vụ Tổ quốc, làm vẻ vang cho (dân 
tộc. Thi đua học tạp tốt là chúng ta đa tự giác làm đúng lời Bác dạy. Câu nói trêin là 
tình yêu lớn tỏa sáng tâm hồn tuổi thơ. Học tập là yêu nước. 
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